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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Giới thiệu về ngành Kỹ thuật máy tính

- Tên tiếng Anh: Introduction to Computer Engineering

- Mã học phần: TEE0214

- Số tín chỉ: 2

- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết


· Thảo luận

: 2 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…)


· Hoạt động theo nhóm
: 2 tiết

· Tự học
: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 2 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Môn học giới thiệu tổng quan về 3 mũi nhọn đào tại chính ngành Kỹ thuật Máy tính tại TNUT:


1) Về lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT: thiết kế các hệ thống nhúng dùng trong hầu hết các thiết bị điện-điện tử như điện thoại di động, xe hơi, các bộ điều khiển trong các máy móc, các robot công nghiệp.


2) Về lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo: Phát triển các phần mềm web, phần mềm cho thiết bị di động, phần mềm trí tuệ nhân tạo, games, multimedia, v.v.


3) Về lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông: Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng; Quản trị, giám sát an ninh mạng và vận hành các hệ thống mạng LAN, WAM, Internet.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		1) Hiểu thế nào là lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này


2) Hiểu thế nào là lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này 

3) Hiểu thế nào là lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		



		G2

		Xác định được định hướng chuyên ngành

		



		G3

		Yêu nghề đã lựa chọn

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu thế nào là lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		I



		

		G1.2

		Hiểu thế nào là lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		I



		

		G1.3

		Hiểu thế nào là lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		I



		G2

		G2.1

		Xác định được định hướng chuyên ngành

		U



		G3

		G3.1

		Yêu nghề đã lựa chọn

		U





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Hiểu thế nào là lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT, lĩnh vực phần mềm. Các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2

		20%



		Trên lớp

		Hiểu thế nào là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mạng máy tính và truyền thông, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G1.3

		20%



		Trên lớp

		Hiểu được các lĩnh vực đào tạo của ngành Kỹ thuật máy tính. Các khối kiến thức được trang bị liên quan đến các lĩnh vực.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G1.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Lĩnh vực phần cứng và IoT

		G1.1



		2

		Chương 2: Lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo

		G1.2



		3

		Chương 3: Lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông

		G1.3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng (đang biên soạn) “Giới thiệu ngành Kỹ thuật máy tính”, Bộ môn Tin học Công nghiệp.


7.2. Sách tham khảo: 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy.

10. Phê duyệt:

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: TIN HỌC TRONG KỸ THUẬT


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Tin học trong kỹ thuật







- Tên tiếng Anh: Introduction to Programming and MS Office

- Mã học phần: TEE0211

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Giải tích 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Tin học trong kỹ thuật là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Cách sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint; 


- Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Trình bày các văn bản, báo cáo kỹ thuật trên Word, Excel, Powerpoint.


- Biểu diễn thuật toán và viết chương trình C++ theo thuật toán đã có.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11





		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu cách sử dụng phần mềm Word, Excel, Powerpoint để soạn thảo các văn bản, báo cáo kỹ thuật 

		I



		

		G1.2

		Hiểu phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Hiểu các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển chương trình, cú pháp khai báo hàm trong C++, từ đó, vận dụng để viết các chương trình phần mềm bằng ngôn ngữ C++.

		T



		G2

		G2.1

		Trình bày các báo cáo kỹ thuật sử dụng word, excel, powerpoint.

		U



		

		G2.2

		Phân tích, xây dựng thuật toán của các bài toán kỹ thuật đơn giản

		T



		

		G2.3

		Hiểu cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu

		T



		

		G2.4

		Vận dụng ngôn ngữ C++ để giải quyết các bài toán đơn giản trong kỹ thuật

		U



		

		G2.5

		Đánh giá, kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình C++

		T



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Sử dụng Word, Excel, Powerpoint

		Tuần 2

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Cách sử dụng các câu lệnh điều khiển trong C++

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.4

		10%



		Phòng máy

		Cách xây dựng và sử dụng Hàm trong C++

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.4


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Cách sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách khai báo biến, hằng


- Cách sử dụng câu lệnh if, switch


- Cách sử dụng câu lệnh lặp


- Cách sử dụng hàm


- Cách sử dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng/xâu

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.2


G2.3


G2.4


G2.5

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Cách sử dụng Word, Excel, Powerpoint

		G1.1, G2.1



		2

		Chương 2: Mở đầu

		G1.2



		3

		Chương 3: Các thành phần, các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán

		G1.2



		4

		Chương 4: Các thao tác nhập xuất dữ liệu

		G1.2



		5

		Chương 5: Các cấu trúc điều khiển

		G1.2



		6

		Chương 6: Hàm trong C++

		G1.2, G2.2, G2.3, G3.1, 



		7

		Chương 7: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

		G1.2, G2.2, G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Gary J. Bronson; C++ for Engineers and Scientists; course technology; 2009. 


2. Bộ  môn Tin học công nghiệp, Tài liệu thực hành Lập trình trong kỹ thuật, 2017


7.2. Sách tham khảo: 


1. Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 2014  


2. Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Giáo trình lập trình C++; NXB Khoa học kỹ thuật 2017.


3. Bùi Thế Tâm, Giáo trình tin học văn phòng, NXB Giao thông vận tải, 2013

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRONG KỸ THUẬT


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình trong kỹ thuật







- Tên tiếng Anh: Computational Engineering

- Mã học phần: TEE203

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Giải tích 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 20 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lập trình trong kỹ thuật là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản phương pháp lập trình; Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán; Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán đơn giản trong kỹ thuật, kinh tế,...

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biểu diễn thuật toán


- Viết chương trình C++ theo thuật toán đã có.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Hiểu phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Hiểu các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển chương trình, cú pháp khai báo hàm trong C++, từ đó, vận dụng để viết các chương trình phần mềm bằng ngôn ngữ C++.

		T



		G2

		G2.1

		Phân tích, xây dựng thuật toán của các bài toán kỹ thuật đơn giản

		T



		

		G2.2

		Hiểu cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu

		T



		

		G2.3

		Vận dụng ngôn ngữ C++ để giải quyết các bài toán đơn giản trong kỹ thuật

		U



		

		G2.4

		Đánh giá, kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình C++

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động

		U



		

		G3.2

		Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Cách sử dụng các câu lệnh điều khiển trong C++

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Cách xây dựng và sử dụng Hàm trong C++

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Dữ liệu kiểu mảng

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Dữ liệu kiểu xâu

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách khai báo biến, hằng


- Cách sử dụng câu lệnh if, switch


- Cách sử dụng câu lệnh lặp


- Cách sử dụng hàm


- Cách sử dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng/xâu

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mở đầu

		G1.2



		2

		Chương 2: Các thành phần, các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán

		G1.2



		3

		Chương 3: Các thao tác nhập xuất dữ liệu

		G1.2



		4

		Chương 4: Các cấu trúc điều khiển

		G1.2



		5

		Chương 5: Hàm trong C++

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1



		6

		Chương 6: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

		G1.2


G2.2


G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Gary J. Bronson; C++ for Engineers and Scientists; course technology; 2009. 


2. Bộ  môn Tin học công nghiệp, Tài liệu thực hành Lập trình trong kỹ thuật, 2017


7.2. Sách tham khảo: 


1. Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 2014  

2. Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Giáo trình lập trình C++; NXB Khoa học kỹ thuật 2017.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Vi xử lý – vi điều khiển


- Tên tiếng Anh: Micro Processor – Micro Controller

- Mã học phần:  TEE408

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật, Kỹ thuật điện tử (tương tự + số)

- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.


Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Cấu trúc phần cứng của các bộ vi xử lý 8086, vi điều khiển 8051


· Chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình bằng asembly


· Ngắt, định thời và truyền thông nối tiếp


· Ghép nối với bộ nhớ và thiết bị ngoại vi

		CĐR3, CĐR8



		G2

		· Lập trình assembly trên môi trường tương thích 8086 (emu8086)


· Lập trình điều khiển cho hệ vi điều khiển


· Có khả năng thiết kế và xây dựng modul (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) sử dụng vi điều khiển cho bài toán cụ thể)

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		· Trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được cấu trúc phần cứng bộ vi xử lý 8086 và bộ vi điều khiển MCS-8051

		I



		

		G1.2

		Biết lập trình assembly ở mức độ cơ bản cho vi xử lý 8086 và vi điều khiển MCS-8051

		T



		G2

		G2.1

		Có khả năng thiết kế và xây dựng modul phần cứng hệ vi điều khiển cho bài toán cụ thể

		U



		

		G2.2

		Lập trình và nạp phần mềm cho hệ vi điều khiển đã thiết kế

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Cấu trúc phần cứng, chế độ địa chỉ và tập lệnh của bộ vi xử lý 8086

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Lập trình assembly cho vi xử lý 8086

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		10%



		Trên lớp

		Hệ vi điều khiển MCS-8051

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		10%



		Phòng máy

		Lập trình cho hệ vi điều khiển MCS-8051

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

		10%



		Phòng máy

		Lập trình assembly cho vi xử lý 8086; Lập trình điều khiển cho hệ MCS-8051

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về vi xử lý – vi điều khiển

		G1.1


G1.1



		2

		Chương 2: Bộ vi xử lý Intel 8086/88

		G1.1



		3

		Chương 3: Bộ vi điều khiển MCS-8051

		G1.2



		4

		Chương 4: Một số ghép nối vi điều khiển với ngoại vi cơ bản

		G2.1


G2.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng “Vi xử lý – vi điều khiển”, BM Tin học Công nghiệp, 2014.


7.2. Sách tham khảo: 


2. A.P. Godes, Mrs. D. A. Godes (First Edition: 2007-2008), Microprocessor and Microcontroller System, Technical Publications Pune (ISBN 978-81-8431-307-9).


3. BARRY B. BREY, The Intel microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit extensions: architecture, programming, and interfacing / Barry B. Brey—8th ed, 2009.


4. Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXB KHKT, 1997.


5. Tống Văn On, Họ vi điều khiển 8051, NXB KH&KT, 2005.


6. Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051, NXB KH&KT, 2004.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy, ThS. Tăng Cẩm Nhung, ThS. Đỗ Duy Cốp.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: HỆ THỐNG NHÚNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ thống nhúng







- Tên tiếng Anh: Embedded System

- Mã học phần: TEE403

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Vi xử lý –Vi điều khiển, Kỹ thuật điện tử (tương tự + số), Lập trình trong kỹ thuật.


- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Hệ thống nhúng là môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng. Nắm bắt được quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển cả phần cứng và phần mềm cho các hệ thống nhúng


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng như: khái niệm, kiến trúc, các đặc trưng, lĩnh vực ứng dụng, v.v… 


· Hiểu rõ nguyên lý làm việc của các thành phần cấu thành nên một hệ thống nhúng.


· Quy trình phát triển một sản phẩm nhúng bao gồm các pha như: khảo sát, phân tích, thiết kế phần cứng, xây dựng phần mềm, lắp đặt, thử nghiệm.


· Khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế phần cứng để thiết kế, hiện thực và kiểm tra tính đúng đắn của mô hình.


· Khả năng thiết kế các thuật toán sử dụng cho hệ thống và hiện thực phần mềm cho hệ thống.


· Triển khai hệ thống vào thực tế

		CĐR3, CĐR6, CDR7



		G2

		Kỹ năng khảo sát phân tích các bài toán thực tế để triển khai cho một sản phẩm nhúng.


Kỹ năng sử dụng các công cụ để xây dựng phần cứng và phát triển phần mềm.


Kỹ năng triển khai một sản phẩm nhúng vào thực tế.


Kỹ năng thuyết trình và viết các báo cáo kỹ thuật cho sản phẩm.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CDR12, CDR13, CDR14



		G3

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 


Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.


Đúng thời gian và kế hoạch.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm rõ quy trình xây dựng một hệ thống nhúng 

		T



		

		G1.2

		Biết cách xác định các các thành phần cần có trong một hệ thống cụ thể

		T



		G2

		G1.3

		Thiết kế, mô phỏng, kiểm thử hệ thống trên các phần mềm thiết kế

		I



		

		G1.4

		Xây dựng các giải thuật tối ưu và lập trình cho hệ thống.

		T



		

		G1.5

		Kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi cho hệ thống

		U



		

		G1.6

		Hoàn thiện 1 hệ thống thực

		U



		

		G1.7

		Xây dựng các báo cáo kỹ thuật cho hệ thống và thuyết trình cho sản phẩm.

		I



		G2

		G2.1

		Phân tích được các bài toán trong thực tế sử dụng hệ thống nhúng

		I



		

		G2.2

		Xác định, lựa chọn các thành phần cho hệ thống nhúng

		I



		

		G2.3

		Kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế và các ngôn ngữ lập trình nhúng

		I



		

		G2.4

		Tư duy các thuật toán và lập trình 

		I



		G3

		G3.1

		Tự xây dựng và phát triển các hệ thống nhúng hoặc làm việc theo nhóm 

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Viết báo cáo

		Khảo sát phân tích thông tin hệ thống 

		Tuần 3

		Tiểu luận

		G1.1


G2.1

		5%



		Viết báo cáo

		Phân tích các đặc tính kỹ thuật và mô hình hệ thống.

		Tuần 5

		Tiểu luận

		G1.2


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Thiết kế sơ đồ nguyên lý của hệ thống.

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Lập trình mô phỏng hệ thống.

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng TH

		Phát triển sản phẩm thực

		Tuần 11

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Phân tích, thiết kế và lập trình mô phỏng cho một hệ thống nhúng

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống nhúng

		G1.1


G2.1



		2

		Chương 2: Thiết kế hệ thống


· Thiết kế nguyên lý


· Thiết kế kỹ thuật


· Thiết kế phần mềm

		G1.2



		3

		Chương 3: Phát triển hệ thống


· Thực hiện phần cứng


· Lập trình phần mềm nhúng

		G1.2



		4

		Chương 4: Mô phỏng và kiểm thử hệ thống.

		G1.2



		5

		Chương 5: Các nền phần cứng vi điều khiển cơ bản và các modul mạch chức năng

		G1.2



		6

		Chương 6: Một số bài toán ứng dụng tiêu biểu

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Ken Arnold, Embedded Controller Hardware Design, LLH Technology Publishing, 2000. 


[2]. Bài giảng, Hệ thống nhúng, bộ môn Tin học công nghiệp, 2013.


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Michael J. Pont, Programming Embedded System I&II, University of Leicester


[2]. Stephen Gough, Programming in C, Oxford University Computing Services, 1996

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS Nguyễn Văn Huy, ThS Tăng Cẩm Nhung


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Tăng Cẩm Nhung







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án môn học hệ thống nhúng





- Tên tiếng Anh: Embedded System project


- Mã học phần:   TEE536

- Số tín chỉ: 1


 


- Các học phần học trước: Hệ thống nhúng.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Hướng dẫn đồ án
: 15 tiết

· Tự học, nghiên cứu và thực hành
:  30 tiết 


· Thi hết học phần: Bảo vệ đồ án 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Thiết kế và xây dựng ứng dụng hoặc module hệ thống nhúng gồm cả phần cứng và phần mềm.

Học phần Đồ án hệ thống nhúng có thể các dòng Vi điều khiển khác nhau để thiết kế và xây dựng các ứng dụng hay các Molule hệ thống nhúng bao gồm cả phần cứng và phần mềm. 


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Củng cố các kiến thức lý thuyết đã tích luỹ của môn học.


· Nắm được phương pháp thiết kế và trình bày đồ án.


· Nắm được cách thiết kế và xây dựng một hệ thống nhúng phục vụ các bài toán kỹ thuật.




		CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6



		G2

		- Vận dụng các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực hệ thống nhúng.

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11,CĐR12, CĐR13,CĐR 14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16, CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Phân tích và giải quyết vấn đề trong các bài toán liên quan đến hệ thống nhúng


Có khả năng thiết kế, lập trình cho các bài toán kỹ thuật.


Cách thức trình bày và báo cáo một dự án

		T



		G2

		G2.1

		Phát triển tư duy phân tích thiết kế 

		U



		

		G2.2

		Nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình tạo ra các sản phẩn ứng dụng cao

		U



		G3

		G3.1

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		Tuần 1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Cán bộ hỏi thi

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lịch do nhà trường

		Bảo vệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân tích xác định yêu cầu cho hệ thống

		G1.1, G2.1, G2.2



		2

		Thiết kế phần mềm

		G1.1, G2.1, G2.2



		3

		Thiết kế phần cứng

		G1.1,     G2.1, G2.2



		4

		Xây dựng và kiểm thử

		G1.1, G2.1, G2.2, G3.1



		

		Viết báo cáo

		





7. Nguồn học liệu 

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để nghiên cứu và học tập

- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo

Tuỳ vào từng nội dung đề tài cụ thể

 8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

Tuân theo qui định nhận và thông qua đồ án theo qui định của GVHD

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ : GVHD không cho phép bảo vệ đồ án 


· Sinh viên có ý thức không tốt: Bị đình chỉ ngay trong quá trình làm đồ án

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: Các giảng viên giảng dạy môn học Hệ thống nhúng


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: XỬ LÝ ẢNH


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Xử lý ảnh







- Tên tiếng Anh: Image processing

- Mã học phần: TEE321

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Giải tích 2, Lập trình trong kỹ thuật, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.


- Các học phần song hành:…


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 12 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 02 tiết kiểm tra thường xuyên trên lớp + 3 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện Tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số,  các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian, miền tần số,  hình thái học, phân vùng ảnh, trích đặc điểm và nhận dạng.  Cung cấp  cho người học kiến thức  và kỹ  năng để  viết  được các chương trình xử lý ảnh cơ bản.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức chuyên môn về xử lý ảnh số.

		CĐR3



		G2

		Khả năng phân tích, giải thích, tư duy và lập luận giải quyết các vấn đề cơ bản về xử lý ảnh số.

		CĐR5



		G3

		Kỹ năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh

		CĐR13



		G4

		Khả năng áp dụng  xử lý ảnh số để giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý ảnh số.

		CĐR5, CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, CĐR14





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhớ kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số; Thu nhận ảnh; Số hóa ảnh; Các phương pháp biểu diễn ảnh 

		I



		

		G1.2

		Nhớ kiến thức về các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian và miền tần số.

		T



		

		G1.3

		Nhớ kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số, bao gồm: Phát hiện biên; Phân vùng ảnh.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu  được  các  kiến  thức  về  nâng  cao  chất  lượng  ảnh  trong miền không gian và miền tần số

		U



		

		G2.2

		Áp dụng được các kiến thức về phát hiện biên ảnh

		U



		

		G2.3

		Áp dụng được các kiến thức về phân vùng ảnh

		U



		G3

		

		Vận dụng  được các kiến thức về xử lý ảnh  số  để  xây dựng được các chương trình về xử lý ảnh số.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Nâng cao chất lượng ảnh

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Phát hiện biên và phân vùng ảnh

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Nâng cao chất lượng ảnh


Phát hiện biên và phân vùng ảnh

		

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về xử lý ảnh; Thu nhận ảnh; Các công cụ xử lý ảnh số

		G1.1



		2

		Nâng cao chất lượng ảnh

		G1.2



		3

		Phát hiện biên ảnh, phân vùng ảnh, nhận dạng ảnh

		G1.3



		4

		Cài đặt thuật toán nâng cao chất lượng ảnh

		G2.1



		5

		Cài đặt thuật toán phát hiện biên ảnh

		G2.2



		6

		Cài đặt thuật toán phân vùng

		G2.3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1.
NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH

		G1.1



		2

		CHƯƠNG 2.
THU NHẬN ẢNH

		G1.2



		3

		CHƯƠNG 3.
CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ LÝ ẢNH SỐ 

		G1.3



		4

		CHƯƠNG 4.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

		G2.1; G3



		5

		CHƯƠNG 5.
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN

		G2.2; G3



		6

		CHƯƠNG 6.
PHÂN VÙNG ẢNH

		G2.3; G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính


1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, 3rd Edition, Prentice Hall, 2008

2. Bài giảng Xử lý ảnh, Bộ môn Tin học công nghiệp

7.2. Sách (TLTK) tham khảo: 


1. The OpenCV – Reference Manual, 2014


2. The OpenCV – Tutorials, 20147.2.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học công nghiệp


- Giảng viên chính: Ths. Đặng Thị Hiên; TS. Nguyễn Văn Huy; Ths. Nghiêm Văn Tính; Ths. Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Giảng viên biên soạn


Ths. Đặng Thị Hiên





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật







- Tên tiếng Anh: Data structures and algorithms

- Mã học phần: TEE307 

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật

- Các học phần song hành: Toán rời rạc

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 40 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 3 tiết


·  Kiểm tra                               : 2 tiết kiểm tra 

· Thảo luận

: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 


· Hoạt động theo nhóm
: tiết


· Tự học
: 86 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Thi hết học phần: 90 phút với bài thi tự luận 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trình bày các phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu, kết hợp với việc phát triển tư duy giải thuật để hình thành nên chương trình máy tính; Công cụ được sử dụng là các ngôn ngữ lập trình cấp cao như: Pascal, C, C++...; Các khái niệm: cấu trúc dữ liệu, giải thuật; Các phương pháp thiết kế giải thuật; Đánh giá độ phức tạp tính toán của giải thuật; Các giải thuật cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm, đệ quy; Cấu trúc dữ liệu mảng và danh sách tuyến tính; Ngăn xếp và Hàng đợi; Cấu trúc cây; Đồ thị. 

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức khái niệm về thuật toán


- Biểu diễn thuật toán

		CĐR2, CĐR3, CĐR5, CĐR6



		G2

		- Sử dụng ngôn ngữ biểu diễn thuật toán, phân tích thiết kế bài toán .

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu biết phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. 


Giúp sinh viên  nắm được kiến thức về cấu trúc dữ liệu và các thuật toán trong lập trình.

		T



		G2

		G2.1

		Xây dựng các cấu trúc thuật toán ứng dụng lập trình 

		U



		

		G2.2

		Phát triển tư duy về thuật toán, mô phỏng các thuật toán 


Nâng cao kỹ năng lập trình



		U



		G3

		G3.1

		Xây dựng chương trình từ thuật toán 


Phát triển chương trình phần mềm.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Đệ quy

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1,1


G2.1


G2.2




		10%



		Trên lớp

		Mảng, danh sách móc nối

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1,1


G2.1


G2.2




		10%



		Trên lớp

		Cây

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2




		10%



		Trên lớp

		Sắp xếp và tìm kiếm

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Trên lớp

		Toàn bộ chương trình học

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mở đầu

		G1.1



		2

		Chương 2: Thiết kế và phân tích

		G1.1


    G2.1






		3

		Chương 3: Đệ quy và giải thuật đệ quy

		G1,1


G2.1


G2.2






		4

		Chương 4: Mảng và danh sách 

		G1,1


G2.1


G2.2






		5

		Chương 5: Danh sách móc nối

		G1,1


G2.1


G2.2






		6

		Chương 6: Cây

		G1,1


G2.1


G2.2






		7

		Chương 7: Lý thuyết đồ thị

		G1,1


G2.1


G2.2






		8

		Chương 8: Sắp xếp

		G1.2


    G2.1


G2.2



		9

		Chương 6:Tìm kiếm

		G1.2          G2.1


G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1] . Đỗ Xuân Lôi;Cấu trúc dữ liệu và giải thuật;NXB Khoa học kỹ thuật 1996


7.2. Sách tham khảo: 


1. Nguyễn Thị Hương, Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật; NXB Khoa học kỹ thuật 2010


2. Phạm Văn Ất, C++ và lập trình hướng đối tượng, NXB Khoa học và kỹ thuật 1999.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Đỗ Duy Cốp, ThS Trần Thị Ngọc Linh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy

		Nhóm Biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Hương









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: TOÁN RỜI RẠC


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Toán rời rạc







- Tên tiếng Anh: Descrit Mathematics


- Mã học phần: TEE0317

- Số tín chỉ: 2



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật


- Các học phần song hành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết


· Thảo luận

: 2 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…)


· Hoạt động theo nhóm
: 2 tiết


· Tự học
: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 2 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Toán rời rạc là lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc. Toán rời rạc dùng để đếm, quan sát, và xử lý mối quan hệ giữa các đối tượng trong các tập hợp khác nhau. Bản chất tính toán trên máy tính là rời rạc. Chính vì vậy, toán học rời rạc được xem là môn học kinh điển cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính và Điện tử Viễn thông. Đối tượng nghiên cứu của Toán rời rạc bao gồm, lý thuyết về tập hợp, tối ưu, đồ thị, cây,... 

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức cơ bản về tổ hợp và lý thuyết tập hợp


- Các cấu hình tổ hợp đơn giản


- Các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu


- Cây và đồ thị

		CĐR3



		G2

		- Áp dụng các thuật toán và phát triển tư duy thuật toán để giải quyết các bài toán thực tế


- Nâng cao khả năng về lập trình tối ưu

		CĐR10, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và có tính cộng tác trong công việc.

		 CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm bắt được kiến thức cơ bản về tổ hợp và lý thuyết tập hợp;


 Các cấu hình tổ hợp đơn giản.

		T



		

		G1.2

		Các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu;


Cây và đồ thị.

		T



		G2

		G2.1

		Áp dụng lý thuyết tập hợp để giải quyết các bài toán kỹ thuật thuộc lĩnh vực phần mềm máy tính

		U



		

		G2.2

		Áp dụng các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế


Áp dụng lý thuyết cây và đồ thị vào giải quyết các bài toán thực tế

		U



		G3

		G3.1

		Phát huy được tính chủ động, tinh thần hợp tác trong việc vân dụng lý thuyết để giải quyết các bài toán trên thực tế..

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		-Kiến thức về tổ hợp và lý thuyết tập hợp;


 -Các cấu hình tổ hợp đơn giản.


- Bài toán đếm

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1




		10%



		Viết trên lớp

		Bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bái toán tối ưu

		Tuần 8

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2

		10%



		Viết trên lớp

		Cây 

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2

		10%



		Viết trên lớp

		Đồ thị

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2

		10%



		Thi viết

		- Bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê;


- Cây và đồ thị

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mở đầu

		G1.1



		2

		Chương 2: Bài toán đếm

		G1.2



		3

		Chương 3: Bài toán tồn tại

		G1.2



		4

		Chương 4: Bài toán liệt kê

		G1.2



		5

		Chương 5: Bài toán tối ưu

		G1.2



		6

		Chương 6: Cây

		G1.2



		7

		Chương 7: Đồ thị

		G1.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Rosen, K.H., Discrete Mathematics and Its Applications, 2006, McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-322972-0, seventh EDITION – Mc Graw Hill – 2012


2. Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành; Toán rời rạc; Nhà xuất bản Giáo dục;  1999

7.2. Sách tham khảo: 


1.Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán, Tập 1, Tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật 1998


2. Kenet Rosen, Toán rời rạc


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Thị Hương


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nghiêm Văn Tính







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: An toàn và bảo mật thông tin







- Tên tiếng Anh: Information Safety and Security

- Mã học phần: TEE318

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Toán cao cấp, Kỹ thuật lập trình, Toán rời rạc, Cấu 


trúc dữ liệu và Giải thuật.


- Các học phần song hành:…


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 12 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 02 tiết kiểm tra thường xuyên trên lớp + 3 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện Tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

nghiên cứu về các phương pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng cũng như phần mềm.


Môn học này giới thiệu những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để bảo đảm an toàn, bí mật các hệ thống thông tin. Người học sẽ được giới thiệu các công nghệ tiên tiến về bảo mật các thành phần trong một hệ thống thông tin cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực thi. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL.

		CĐR3; CĐR4



		G2

		Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật.

		CĐR5, CĐR6



		G3

		Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới.

		CĐR7



		G4

		Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, 


CĐR13, CĐR14





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1

		Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL.

		I



		G2

		G2

		Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật

		T



		G3

		G3

		Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới.

		U



		G4

		G4

		Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp/tổ chức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		

		

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Những khái niệm cơ bản về bảo mật hệ thống thông tin

		G1.1



		2

		Cơ bản về mã hoá

		G1.2



		3

		Bảo mật theo cơ chế DAC (Discretionary Access Controls)

		G1.3



		4

		Bảo mật theo cơ chế MAC (Mandatory Access Controls)

		G2.1



		5

		Chữ ký điện tử và ứng dụng

		G2.2



		6

		Những vấn đề bảo mật trong các hệ thống quản trị CSDL và ứng dụng mới

		G2.3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Những khái niệm cơ bản về bảo mật hệ thống thông tin

		G1.1



		2

		Cơ bản về mã hoá

		G1.2



		3

		Bảo mật theo cơ chế DAC (Discretionary Access Controls)

		G1.3



		4

		Bảo mật theo cơ chế MAC (Mandatory Access Controls)

		G2.1; G3



		5

		Chữ ký điện tử và ứng dụng

		G2.2; G3



		6

		Những vấn đề bảo mật trong các hệ thống quản trị CSDL và ứng dụng mới

		G2.3; G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính


[1] M. Gertz, S. Jajodia, “Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4, 2008


7.2. Sách (TLTK) tham khảo: 


[2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati. “Database Security”, ACM Press & Addison-Wesley, ISBN 0-201-59375-0, 1995

[3] D.C. Knox, “Effective Oracle Database 10g Security by Design”, Oracle Press, ISBN 0-07- 223130-0, 2004 [4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley, “Information Security Fundamentals”, Auerbach Publications, ISBN 0-8493-1957-9, 2005

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy; Ths. Nghiêm Văn Tính; Ths. Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Giảng viên biên soạn


Ths. Đặng Thị Hiên





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: HỆ ĐIỀU HÀNH


(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ điều hành

- Tên tiếng Anh: Operating System

- Mã học phần: TEE306

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Kiến trúc máy tính


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 6 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Hệ điều hành bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về nguyên lý cơ bản của hệ điều hành, những cơ chế để thực hiện các nhiệm vụ của nó.


Nội dung kiến thức bao gồm: Giới thiệu về Hệ điều hành, các khái niệm và các tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Cấu trúc hệ thống tính toán; Cấu trúc hệ điều hành; Các chức năng quản lý: Quản lý tài nguyên, quản lý bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp, quản lý và bảo vệ CPU, quản lý sự thực hiện của các tiến trình; Các vấn đề về lập lịch tiến trình, đồng bộ hoá các tiến trình đồng hành.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Nguyên lý cơ bản của hệ điều hành và những cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đó.


· Các thành phần của hệ điều hành.


· Các chức năng quản lý của hệ điều hành.

		CĐR3



		G2

		· Làm chủ, khai thác tốt hệ thống.


· Cấu hình hệ thống, sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả.


· Có thể can thiệp, nâng cấp chức năng hệ thống.


· Có thể xây dựng các chương trình tiện ích giúp sử dụng hiệu quả hệ thống lưu trữ phụ.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		· Trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		· Nguyên lý cơ bản của hệ điều hành và những cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đó.

		I



		

		G1.2

		· Các thành phần của hệ điều hành.

		I



		

		G1.3

		· Các chức năng quản lý của hệ điều hành.

		I



		G2

		G2.1

		· Làm chủ, khai thác tốt hệ thống.

		U



		

		G2.2

		· Cấu hình hệ thống, sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả.

		U



		

		G2.3

		· Có thể can thiệp, nâng cấp chức năng hệ thống.

		U



		

		G2.4

		· Có thể xây dựng các chương trình tiện ích giúp sử dụng hiệu quả hệ thống lưu trữ phụ.

		U



		G3

		G3.1

		· Có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho

		U





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Nguyên lý cơ bản của hệ điều hành và những cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đó.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20%



		Trên lớp

		Các thành phần của hệ điều hành.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20%



		Trên lớp

		Các chức năng quản lý của hệ điều hành.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản và các tính chất của hệ điều hành

		G1.1



		2

		Chương 2: Cấu trúc của hệ thống tính toán

		G1.1



		3

		Chương 3: Cấu trúc của hệ điều hành

		G1.2



		4

		Chương 4: Quản lý tiến trình

		G1.3



		5

		Chương 5: Quản lý bộ nhớ chính

		G1.3



		6

		Chương 6: Quản lý vào – ra.

		G1.3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng “Nguyên lý hệ điều hành”, BM Tin học Công nghiệp.


7.2. Sách tham khảo: 


2. S.I.Ahson, Microprocessor with application in Process Control, Tata Mc.Graw Hill, 1984.


3. Gustaf Olsson, Gianguido Piani, Computer Systems for Automation and Control, Prentice Hall, 1990.


4. Michael Hordeski, Personal Computer Interfaces, Mc. Graw Hill, 1995.


5. Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall, 1996.


6. Mikell P.Groover, Automation, Production System and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy.

10. Phê duyệt:

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kiến trúc máy tính







- Tên tiếng Anh: Computer Architecture

- Mã học phần: TEE415

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Tin học trong kỹ thuật.


- Các học phần song hành: Kỹ thuật điện tử (tương tự số)

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Kiến trúc máy tính là môn học nghiên cứu các lớp trong hệ thống máy tính. Trên cơ sở đó có thể thiết kế, bố trí các lớp của hệ thống máy tính cho phép tối đa hóa khả năng thực thi và lập trình.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến trúc cơ bản của một hệ thống máy tính


· Phương pháp biểu diễn dữ liệu trong hệ thống máy tính


· Nguyên lý hoạt động của các thành phần trong máy tính như: các cổng logic, các mạch tổ hợp 


· Cơ chế tính toán của CPU


· Giao tiếp giữa các thành phần và vào/ra dữ liệu 


· Tổ chức và lưu trữ thông tin của bộ nhớ.

		CĐR3, CĐR4, CDR5



		G2

		Phương pháp biểu diễn, biến đổi dữ liệu trong hệ thống máy tính


Nguyên lý cấu tạo – làm việc của các thành phần trong hệ thống máy tính


Nguyên tắc xử lý dữ liệu trong hệ thống máy tính và các bài toán xử lý dữ liệu liên quan đến bộ xử lý, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, v.v…


Phát hiện giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trong máy tính, mạng mt.


Phân tích đánh giá, khắc phục các vấn đề trong các hệ thống phần cứng.

		CĐR9, CĐR10, CDR13



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ về kiến trúc máy tính và các phân lớp trong máy tính 

		T



		

		G1.2

		Phương pháp biểu diễn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu trong máy tính

		T



		

		G1.2

		Nguyên lý xây dựng các mạch tổ hợp từ các cổng logic cơ bản

		I



		

		G1.3

		Cơ chế thực hiện các thao tác lệnh, vi lệnh trong máy tính

		T



		

		G1.4

		Cấu tạo, phân cấp bộ nhớ và phương pháp lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ

		U



		

		G1.5

		Giao tiếp ngoại vi

		U



		G2

		G2.1

		Biết phương pháp biểu diễn, biến đổi dữ liệu trong hệ thống máy tính

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng nắm rõ và hiểu nguyên lý cấu tạo – làm việc của các thành phần trong hệ thống máy tính

		I



		

		G2.3

		Áp dụng các nguyên lý để thực hiện các bài toán liên quan đến bộ xử lý, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, v.v…

		I



		

		G2.4

		Phát hiện giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trong máy tính, mạng mt.

		I



		G3

		G3.1

		Tự xác định được các hệ thống phần cứng cơ bản cho các yêu cầu thiết kế và lắp đặt hệ thống máy tính, mạng máy tính 

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Biểu diễn dữ liệu trong hệ vi xử lý. 

		Tuần 4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		5%



		Bài Kiểm tra

		Phân tích đường dữ liệu.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Thiết kế bộ cộng/trừ

		Tuần 7

		Bài thực hành 

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế mạch nhân

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng TH

		Thiết kế ALU

		Tuần 11

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		

		

		

		

		

		



		Phòng máy

		· Các khái niệm, các thành phần cơ bản trong hệ thống máy tính


· Cách biểu diễn dữ liệu trong hệ thống máy tính


· Cách thiết kế mạch tổ hợp


· Các thao tác trên đường dữ liệu 


· Thiết kế Modul nhớ


· Cơ chế ánh xạ Cache

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mở đầu

		G1.1



		2

		Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính

		G1.2



		3

		Chương 3: Mức logic số

		G1.3



		4

		Chương 4: Mức vi chương trình

		G1.4



		5

		Chương 5: Mức máy thông thường

		G1.4



		6

		Chương 6: Mức máy hệ điều hành

		G1.4, G1.5, G1.6



		

		Chương 6: Các thiết bị ngoại vi

		G1.5





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. William Stallings; Computer Organization and Architecture Designing for Performation; Prentice Hall.


[2].ThS. Tăng Cẩm Nhung; Bài giảng “Kiến trúc và tổ chức máy tính”


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB Giáo Dục, 2000


[2]. Tống Văn On, Cấu trúc máy tính cơ bản, NXB Thống kê, 2001.


[3]. Tống Văn On, Cấu trúc máy tính nâng cao, NXB Thống kê, 2001.


[4]. Trần Quang Vinh, Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy tính, NXB Giáo dục, 2002.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Tăng Cẩm Nhung, ThS Phùng Thị Thu Hiền

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Tăng Cẩm Nhung





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Mạng máy tính







- Tên tiếng Anh: Computer networks

- Mã học phần: TEE416

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành hoặc lớp học, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Mạng máy tính là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần Mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản: Tổng quan về mạng máy tính; Cấu trúc liên kết mạng máy tính; Kiến trúc phân tầng và mô hình tham chiếu OSI; Tổng quan mô hình TCP/IP. Cách chia địa chỉ mạng con. Từ đó giúp sinh viên có thể hiểu và vận hành tốt các mô hình mạng trong thực tế: cấu hình mạng ngang hàng và mạng khách/chủ cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn...

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về kiến trúc mạng: OSI, TCP/IP mô hình mạng: ngang hàng và khách/chủ ; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Mô phỏng mô hình mạng trên Packet trancer


- Chia địa chỉ mạng con cho các mô hình thiết kế mạng đặt ra.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Làm việc nhóm, trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng, kiến trúc phân tầng và các hẹ điều hành mạng thông dụng. Hiểu biết về ý nghĩa, chức năng mô hình OSI. Hiểu biết các chuẩn và giao thức trên từng tầng trong mô hình OSI.

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết về ý nghĩa, chức năng mô hình TPC/IP. So sánh với mô hình OSI. Phương pháp phân tích và cấp phát địa chỉ IP.

		T



		G2

		G2.1

		Thiết kế mô hình mạng dựa trên công cụ mô phỏng Packet Trancer. Đưa mô hình mô phỏng vào hoạt động trong thực tế.

		U



		

		G2.2

		Hiểu được cách chia địa chỉ IP theo các phương pháp và hướng đến mô hình mạng trong tương lai

		U



		G3

		G3.1

		Tự thiết kế và xử lý các mô hình mạng trong thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để thiết kế, xây dựng các mô hình mạng hợp với các tổ chức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Lớp học

		Các đặc trưng của mạng máy tính và phân loại mạng

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1




		10%



		Lớp học

		Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI: vai trò, chức năng, giao thức trên các tầng.

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2




		10%



		Lớp học

		Mô hình TCP/IP và địa chỉ IP

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2




		10%



		Phòng máy

		Cách thiết kế mô hình mạng và chia địa chỉ mạng con.

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2




		10%



		Lớp học


(Trắc nghiệm)

		- Các đặc trưng của mạng máy tính


- Phân loại mạng máy tính


- Mô hình OSI: vai trò, chức năng từng tầng


- Mô hình TCP/IP


- Địa chỉ IP và Chia địa chỉ mạng con

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G1.1


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

		G1.1



		2

		Chương 2: KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

		G1.1


G1.2



		3

		Chương 3: MẠNG CỤC BỘ

		G1.2


G2.2



		4

		Chương 4: TCP/IP VÀ INTERNET

		G1.2


G2.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 4th Edition, 2002

7.2. Sách tham khảo: 


1. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục,1999.

2. Nguyễn Vũ Quốc Hương, Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Nghiêm Xuân Tính, ThS Đỗ Duy Cốp, TS Nguyễn Văn Huy.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Cơ sở dữ liệu







- Tên tiếng Anh: Database


- Mã học phần: TEE0413


- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật.


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 25tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  12 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Cơ sở dữ liệu là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, các thuật toán chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho các học phần chuyên ngành.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm được kiến thức về cơ sở dữ liệu


thiết kế cơ sở dữ liệu.

Các phép toán của đại số quan hệ


Các phép chuẩn hóa lược đồ quan hệ


Các thuật toán kiểm tra dạng chuẩn của lược đồ quan hệ




		CĐR3, CDR5, CĐR9, CDDR11,CĐR12 



		G2

		Viết báo cáo thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán thực tế.


Biểu diễn thuật toán trên phần mềm chuẩn hóa tự động cơ sở dữ liệu


Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql server




		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ về cơ sở dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu

		T



		

		G1.2

		Xác định thành thạo 3 dạng thực thể liên kết trong cơ sở dữ liệu

		T



		

		G1.3

		Các phép toán đại số quan hệ

		I



		

		G1.4

		Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql

		T



		

		G1.5

		Nắm vững các thuật toán chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

		U



		G2

		G2.1

		Biết thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán thực tế

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng vận dụng linh hoạt các thuật toán chuẩn hóa 

		I



		

		G2.3

		Thiết kế cơ sở dữ liệu trên ngôn ngữ sql

		I



		G3

		G3.1

		Tự phát triển áp dụng thiết kế vào cac bài toán thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Cho cơ sở  dữ liệu, dùng các phép toán đại số quan hệ để biểu diễn

		Tuần 4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3




		5%



		Bài Kiểm tra

		Cho cơ sở  dữ liệu, dùng các sql  để biểu diễn.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4


G2.3

		5%



		Bài Kiểm tra

		Kiểm tra các dạng chuẩn cho lược đồ quan hệ 

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.5


G2.2

		10%



		Bài tập lớn

		Thuyết trình

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G1.5


G2.1


G2.2


G2.3


G3.1

		20%



		Phòng máy

		· Các khái niệm, các thành phần cơ bản trong cơ sở dữ liệu


· Các phép toán đại số quan hệ


· Các thuật toán chuẩn hóa

· Các lệnh trong sql

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Nhập môn

		G1.1



		2

		Chương 2: Mô hình dữ liệu

		G1.2



		3

		Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

		G1.3



		4

		Chương 4: Ngôn ngữ SQL và hệ quản trị cơ sở dữ liêu

		G1.4



		5

		Chương 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu

		G1.5



		6

		Chương 6: Tối ưu hóa câu hỏi

		G1.4, G1.5, 



		7

		Chương 7: An toàn và toàn vẹn dữ liệu

		G1.4


G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Elmasri – Navathe, Fundamentals_of_Database_Systems, 2010.


 [2].ThS. Trần Thị Thanh; Bài giảng “Cơ sở dữ liệu quan hệ”


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Lê Tiến Vương , Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ , NXB Khoa học Kỹ thuật – 2003.


 [2]. Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu , NXB Khoa học Kỹ thuật – 2005.

[3]. Đỗ Trung Tuấn,  Cơ sở dữ liệu , 2000.

[4]. Lê Xuân Huy, Lê Hoài Bắc, Bài tập cơ sở dữ liệu, NXB Thống Kê, 2003

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Thanh, ThS Phùng Thị Thu Hiền, ThS Đỗ Duy Cốp

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC CÔNG NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp





- Tên tiếng Anh: Intership

- Mã học phần: WSH419

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước:Phân tích thiết kế hệ thống, Mạng máy tính, hệ thống nhúng

- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 


· Hướng dẫn 
     : 10 tiết


· Thảo luận

: 


· Thực hành, thực tập (ở phòng thí nghiệm): 15 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 5 tiết


· Tự học
: 15 tiết 


· Kiểm tra, thi học phần
:  1 tiết thi vấn đáp


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành. Sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, tổng hợp các kiến thức đã học vào một đề tài cụ thể ở một trong các chuyên đề sau:


· Hệ thống nhúng,


· Công nghệ phần mềm,


· Mạng máy tính.


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Phát hiện bài toán


- Phân tích và lựa chọn giải pháp cho bài toán


- Thiết kế, xây dựng, kiểm thử, bảo trì hệ thống


- Đánh giá hiệu quả của hệ thống

		CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7, CĐR8



		G2

		- Hệ thống lại và sử dụng các kiến thức đã được học


- Tự tích lũy thêm các kiến thức liên quan đến việc giải quyết bài toán.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phát hiện bài toán

		U



		

		G1.2

		Phân tích và lựa chọn giải pháp cho bài toán

		U



		

		G1.3

		Thiết kế, xây dựng, kiểm thử, bảo trì hệ thống

		U



		

		G1.4

		Đánh giá hiệu quả của hệ thống

		U



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức đã học vào một bài toán cụ thể

		U



		

		G2.2

		Phân tích, thiết kế cho bài toán

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động, độc lập hoặc làm việc theo nhóm để hoàn thiện sản phẩm của đề tài

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Đánh giá quá trình thực hiện đề tài

		Trước khi nộp quyển

		Giáo viên HD đánh giá

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G3.1

		40%



		Vấn đáp

		- Đánh giá kỹ năng trình bày báo cáo


- Đánh giá cách viết quyển báo cáo


- Đánh giá nội dung đề tài


- Đánh giá sản phẩm thực tế

		Buổi bảo vệ

		Hội đồng đánh giá

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phát hiện bài toán, khảo sát vấn đề

		G2.1


G1.1



		2

		Phân tích và lựa chọn giải pháp cho bài toán

		G1.2



		3

		Thiết kế, xây dựng hệ thống

		G1.3



		4

		Kiểm thử, bảo trì hệ thống

		G1.3



		5

		Đánh giá hiệu quả của hệ thống

		G1.4







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:Phụ thuộc đề tài

7.2. Sách tham khảo: Phụ thuộc đề tài

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thông qua đồ án: tối thiểu 1 lần/tuần

· Nội dung: phải hoàn thành các nội dung do giáo viên hướng dẫn yêu cầu.


· Đạo đức khoa học:


· Nội dung đề tài do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép hoặc lấy từ Internet hoặc thuê người làm sẽ bị hủy kết quả học phần và kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên làm đồ án thuê hoặc thuê người khác làm sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy, ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp, ThS Nghiêm Văn Tính, ThS Tăng Cẩm Nhung.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Quản trị mạng







- Tên tiếng Anh: Network administrator

- Mã học phần: TEE433

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Mạng máy tính


- Các học phần song hành: Thiết bị truyền thông và mạng, Đồ án mạng máy tính


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Bài tập lớn trên lớp
     : 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Quản trị mạng là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần quản trị mạng bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản: tổng quan chung về quản trị mạng, phương pháp cấu  hình và quản trị các hệ thống mạng; vận hành và quản trị hệ thống máy chủ, sao lưu và phục hồi dữ liệu.. Từ đó giúp sinh viên có thể vận hành và quản trị các hệ thống mạng trong thực tế: các cơ quan, tổ chức, tập đoàn...

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về quản trị mạng: kiến thức chung, hệ điều hành mạng; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Mô phỏng mô hình mạng trên Packet trancer


- Câu hình và quản trị các thiết bị và dịch vụ mạng, bảo mật hệ thống, phòng chống tấn công mạng.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Làm việc nhóm, trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu biết kiến thức chung về quản trị mạng. Hệ điều hành mạng window server và các dịch vụ mạng 

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết về quản trị các dịch vụ mạng (DHCP, DNS, ...). Bảo mật hệ thống và các phương pháp phòng chống tấn công mạng

		



		G2

		G2.1

		Cài đặt và cấu hình trên server. Cấu hình và quản trị người dùng và nhóm, active directory, các chính sách.

		U



		

		G2.2

		Quản trị dịch vụ mạng và hệ thống dựa trên việc cài đặt mô phỏng mô hình: client/server (Vmware). Bảo mật hệ thống

		U



		G3

		G3.1

		Quản trị hệ thống các mô hình mạng trong thực tế hoặc kết hợp với nhóm làm việc để quản trị các chính sách và dịch vụ mạng cho tổ chức, công ty,...

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Cài đặt và cấu hình trên window server: người dùng và nhóm, active directory, chính sách (yêu cầu phần mềm: Vmware và Packet trancer)

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		10%



		Lớp học

		Quản trị các dịch vụ mạng.


Sao lưu và phụ hồi dữ liệu

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Lớp học


(Vấn đáp)

		- Hệ điều hành mạng window: dịch vụ và chính sách


- Các mô hình và  giai đoạn quản trị mạng


- Tổng quan về quản trị mạng


- Hệ điều hành mạng window


- Quản trị dịch vụ mạng


- Quản lý đĩa và sao lưu phục hồi dữ liệu


- Bảo  mật hệ thống

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG 




		G1.1


G1.2



		2

		Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG

		G1.2


G2.2



		3

		Chương 3: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ MẠNG

		G1.2


G2.2



		4

		Chương 4: BẢO MẬT HỆ THỐNG

		G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Alexander Clemm, Network Management Fundamentals, Cisco Press, 2007

7.2. Sách tham khảo: 


1. Đỗ Trung Tuấn; Quản trị mạng (Network management). Đại học Quốc gia Hà nội - Trường Đại học khoa học tự nhiên,1998


2. Trần Văn Thành; Quản trị Windows Server 2003, ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005.


3. Nguyễn Nam Thuận, Lữ Đức Hào;Thiết kế mạng & Xây dựng mạng máy tính, NXB giao thông vận tải, 2006.


4. Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan and Strata R. Chalup, “The Practice of System and Network Administration”, Addison Wesley, 2007


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Nghiêm Xuân Tính, ThS Đỗ Duy Cốp, TS Nguyễn Văn Huy.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy




		Nhóm Biên soạn


Nguyễn Thị Phương Nhung





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng






- Tên tiếng Anh: Object-oriented programming


- Mã học phần: TEE319

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật

- Các học phần song hành:Không có


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết

· Thảo luận

: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết

· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết

· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:


Lập trình hướng đối tượng là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở ngành học phần cung cấp các kỹ thuật giải quyết các bài toán theo phương pháp hướng đối tượng. Từ đó giúp sinh viên có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++ để giải quyết bài toán theo hướng đối tượng nhằm phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán thực tế


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các thành phần căn bản về hướng đối tượng và cách sừ dụng


- Các kỹ thuật xử lý bài toán theo hướng đối tượng


- Cách thức tổ chức bài toán theo hướng đối tượng

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Sử dụng thành thạo các kỹ thuật giải quyết bài toán theo hướng đối tượng.


- ứng dụng viết chương trình C++ theo hướng đối tượng

		CĐR 3, CĐR 6, CĐR9, CĐR 11, CĐR 12



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		- Hiểu rõ thế nào là lập trình hướng đối tượng, cách thức tổ chức bài toán theo hướng đối tượng

		I



		

		G1.2

		- Hiểu, xác định được các thành phần căn bản tạo nên lập trình hướng đối tượng


- Vận dụng các kỹ thuật xử lý bài toán theo hướng đối tượng


- Phân tích các thành phần, cách tổ chức dữ liệu, kỹ thuật xử lý bài toán cụ thể

		T



		G2

		G2.1

		· Hiểu, xác định các thành phần của bài toán để xây dựng dữ liệu

		U



		

		G2.2

		· Vận dụng các  kỹ thuật được ứng dụng để xử lý dữ liệu của bài toán

		U



		

		G2.3

		Kiểm – Hiểu, sử dụng ngôn ngữ C++ để lập trình 

		U



		G3

		G3.1

		Vận dụng các kiển thức để tự phát triển chương trình máy tính, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Lớp


Đối tượng


Hàm bạn

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Toán tử tải bội


Nạp chồng toán tử

		Tuần 8

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Kế thừa

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Đa hình, khuân hình

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách sử dụng lớp, đối tượng


- Cách sử dụng hàm bạn


- Cách sử dụng Toán tử tải bội, nạp chồng toán tử


- Cách sử dụng kế thừa


- Cách sử dụng khuân hình

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

		G1.1


G2.1





		2

		Chương 2: Lớp

		G1.2 G2.2


G2.3



		3

		Chương 3: Toán tử tải bội

		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		4

		Chương 4: Kế thừa

		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		5

		Chương 5: Khuân hình

		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3





7. Nguồn học liệu 


7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Phạm Văn Ất; C++ và lập trình hướng đối tượng; NXB Khoa học và kỹ thuật; 2000.


7.2. Sách tham khảo: 


1. Vũ Thanh Hiền; Lập trình hướng đối tượng với C++; NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh; 2001.


2. Trần Thị Ngọc Linh; Bài giảng “ Lập trình hướng đối tượng“ 


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Ngọc Linh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Phân tích thiết kế hệ thống







- Tên tiếng Anh: Systemanalysis and design.


- Mã học phần: TEE562

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 25tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):   tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  12 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

   Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


· Khái niệm về hệ thống và chu trình phát triển của hệ thống; Khảo sát hiện trạng và xác định nhu cầu, phân tích và đưa ra giải pháp xử lý; Phân tích động thái; Phân tích chức năng; Phân tích dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Đặc tả và thiết kế kiến trúc; Nắm bắt được quy trình thiết kế hệ thống và cài đặt hệ thống.

· Thiết kế hướng đối tượng với UML


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Biết cách khảo sát hệ thống để thu thập thông tin


Phân tích thiết kế hệ thống, phân tích thiết kế hướng đối tượng.


Thiết kế cơ sở dữ liệu


Thiết kế chương trình phù hợp với yêu cầu của người dùng




		CĐR3, CDR5, CĐR9, CDDR11,CĐR12 



		G2

		Làm việc theo nhóm


Biết cách tiếp xúc, quan sát, khảo sát người dùng nhằm thu được thông tin cần thiết để xây dựng hệ thống thông tin quản lý.


Kỹ năng xây dựng tài liệu.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Giới thiệu về hệ thống thông tin

		T



		

		G1.2

		Các công cụ diễn đạt xử lý

		T



		

		G1.3

		Nghiên cứu sơ bộ và xác lập dự án

		I



		

		G1.4

		Khảo sát, phân tích, thiết kế  hệ thống

		T



		

		G1.5

		UML và công cụ phát triển hệ thống

		T



		

		G1.6

		Phân tích thiết kế hướng đối tượng

		T



		G2

		G2.1

		Biết khảo sát và phân tích bài toán theo hướng thủ tục, phân tích theo hướng đối tượng, sử dụng công cụ Rational Rose để biểu diễn bài toán.

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình, hoạt động nhóm 

		I



		G3

		G3.1

		Tự phát triển áp dụng thiết kế vào cac bài toán thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng bài toán quản lý cho các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Sử dụng công cụ diễn tả xử lý để phân tích thiết kế bài toán theo hướng thủ tục

		Tuần 4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G1.4


G2.1

		10%



		Bài Kiểm tra

		Sử dụng phần mềm Rational Rose để phân tích bài toán theo hướng đối tượng

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.5


G1.6


G2.2




		10%



		Tiểu luận

		Phân tích thiết kế với bài toán thực tế

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G1.5


G2.1


G2.2

		20%



		Bài Thi

		· Các khái niệm về hệ thống thông tin 


· Vẽ các biểu đồ phân tích thiết kế theo hướng thủ tục


· Vẽ các biểu đồ phân tích thiết kế theo hướng đối tượng




		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G1.3


G1.4


G1.5


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Đại cương về hệ thống thông tin

		G1.1



		2

		Chương 2: Các công cụ diễn đạt xử lý

		G1.2



		3

		Chương 3: Các mô hình dữ liệu 

		G1.3



		4

		Chương 4: Phân tích thiết kế hướng thủ tục

		G1.4



		5

		Chương 5: UML và công cụ phát triển hệ thống

		G1.5



		6

		Chương 6: Phân tích thiết kế hướng đối tượng

		G1.6,





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


      [1]. Đặng Văn Đức; Phân tích và thiết kế hướng đối tượng; NXB Giáo Dục; 2002.


     [2].ThS. Trần Thị Thanh; Bài giảng “Phân tích và thiết kế hệ thống”


7.2. Sách tham khảo: 


 [1]. Nguyễn Văn Ba; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; NXB Khoa học Kỹ thuật; 2005.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Thanh, ThS Đỗ Duy Cốp

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		Độclập - Tự do - Hạnhphúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT, CHI TIẾT


HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống






- Tên tiếng Anh: Systemanalysis and design

- Mã họcphần: TEE0333

- Số tín chỉ: 2





- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Giờ tín chỉ đố với các hoạt động: 


· Hướng dẫn đồ án
: tiết


· Tự học, nghiên cứu và thực hành
:   tiết


· Thi hết học phần: Bảo vệ đồ án


- Khoa/ Bộ môn phụtrách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Đồ phân tích thiết kế hệ thống có thể chọn chủ đề sau:


-  Công nghệ phần mềm


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Hệ thống lại và sử dụng các kiến thức đã được học áp dụng giải quyết trong bài toán thực tế




		CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6



		G2

		-Vận dụng các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực: Công nghệ phần mềm

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11,CĐR12,CĐR13,CĐR 14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16,CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Môtả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Phân tích và thiết kế bài toán để có sản phẩn ứng dụng cao theo các định hướng:


Công nghệ phần mềm




		T



		G2

		G2.1

		Phát triển tư duy phân tích thiết kế




		U



		

		G2.2

		Nâng cao kỹ năng lập trình tạo ra các sản phẩm ứng dụng cao



		U



		G3

		G3.1

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		Tuần1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Khoa, bộmôn

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lich do bộ môn

		Bảovệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





6. Nội dung giảngdạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR họcphần



		1

		Cơ sở dữ liệu




		G1.1


G2.1


G2.2



		2

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu




		G1.1


G2.1


G2.2



		3

		Công nghệ phần mềm

		G1.1


    G2.1


G2.2





7. Nguồnhọcliệu 

- Sách,  giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để nghiên cứu và học tập

- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo

Tuỳ vào từng nội dung đề tài cụ thể

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

Tuân theo qui định nhận và thông qua đồ án theo qui địnhcủa GVHD

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ: GVHD không cho phép bảo vệ đồ án


· Sinh viêncó ý thức không tốt: Bị đình chỉ ngay trong quá trình làm đồ án

9. Phụtráchhọcphần

- Bộmôn: Tin học Côngnghiệp


- Giảng viên chính:Các giảng viên trong bộ môn


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO


(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo

- Tên tiếng Anh: Artificial Intelligence

- Mã học phần: TEE597

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Xác suất thống kê


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Trí tuệ nhân tạo bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, mục tiêu và nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong giải quyết bài toán: mô hình hoá bài toán (mô tả, biểu diễn) và các kỹ thuật, chiến lược tìm kiếm lời giải: tìm kiếm mù, tìm kiếm heuristic. Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi; Biểu diễn tri thức và suy diễn. Giới thiệu về lập trình logic trên SWI-Prolog.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo


· Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải


· Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi


· Biểu diễn tri thức và suy diễn


· Lập trình logic trên SWI-Prolog

		CĐR8



		G2

		· Cài đặt được các thuật toán tìm kiếm heuristic


· Cài đặt được thuật toán cho trò chơi đối kháng


· Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán heuristic

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		· Trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Biết mô tả bài toán và các thuật toán, chiến lược tìm kiếm lời giải

		I



		

		G1.2

		Hiểu được các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi

		I



		

		G1.3

		Hiểu được các phương pháp biểu diễn tri thức và chiến lược suy diễn

		T



		

		G1.4

		Biết lập trình logic cho trên SWI-Prolog

		T



		G2

		G2.1

		Cài đặt được các thuật toán tìm kiếm heuristic

		U



		

		G2.2

		Cài đặt được thuật toán cho trò chơi đối kháng

		U



		

		G2.3

		Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán heuristic

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho

		U





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Mô tả bài toán và các thuật toán, chiến lược tìm kiếm lời giải

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Cài đặt được các thuật toán tìm kiếm heuristic

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

		10%



		Trên lớp

		Hiểu được các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		10%



		Phòng máy

		Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán heuristic

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.3

		10%



		Trên lớp

		Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán suy diễn

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.3


G1.4


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo

		G1.1



		2

		Chương 2: Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải

		G1.1



		3

		Chương 3: Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi

		G1.2



		4

		Chương 4: Biểu diễn tri thức và suy diễn

		G1.3



		5

		Chương 5: Lập trình logic trên SWI-Prolog

		G1.4





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê, Giáo trình: Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2011.


7.2. Sách tham khảo: 


2. Nguyễn Thanh Thuỷ, Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề và xử lý tri thức, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


3. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A modern approach. Prentice Hall, 2010.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy.

10. Phê duyệt:

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu







- Tên tiếng Anh: Database Management System


- Mã học phần: TEE0560

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 25tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc sử dụng các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, việc sử dụng các phần mềm này sẽ giúp cho các nhà quản trị hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác như tìm kiếm, lọc, xóa, sửa, chỉnh sửa hay tạo mới cơ sở dữ liệu.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm được kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu


Thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu


Tạo bảng và khung nhìn trong hệ quản trị


Bảo mật trong cơ sở dữ liệu


Thủ tục lưu trữ hàm và trigger


Giao tác trong SQL

		CĐR3, CDR5, CĐR9, CDDR11,CĐR12 



		G2

		Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql server


Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho các bài toán thực tế

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

		T



		

		G1.2

		Thực hành các câu lệnh truy vấn dữ liệu

		T



		

		G1.3

		Tạo bảng dữ liệu với các ràng buộc và khung nhìn

		I



		

		G1.4

		Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql

		T



		G2

		G2.1

		Biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL để xây dựng cơ sở dữ liệu cho bài toán thực tế

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng vận dụng linh hoạt các câu lệnh để tạo các ràng buộc trong CSDL 

		I



		G3

		G3.1

		Tự phát triển áp dụng thiết kế vào cac bài toán thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Sử dụng câu lệnh tạo bảng và tạo khung nhìn với các ràng buộc trong CSDL

		Tuần 4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2




		5%



		Bài Kiểm tra

		Sử dụng lệnh select để truy suất dữ liệu trong hệ quản trị

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G1.3


G1.4


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Sử dụng lệnh grant và revoke để cấp quyền và hủy quyền trong Sql

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Thủ tục lưu trữ hàm và trigger

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

		20%



		Phòng máy

		· Tạo bảng và sử dụng các dàng buộc trong cơ sở dữ liệu

· Sử dụng lệnh để truy suất, cấp quyền, hủy quyền.


· Tạo thủ tục lưu trữ, hàm và trigger 

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về SQL

		G1.1



		2

		Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

		G1.2



		3

		Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu 

		G1.3



		4

		Chương 4: Bảo mật trong SQL

		G1.4



		5

		Chương 5: Thủ tục lưu trữ, hàm và Trigger

		G1.4



		6

		Chương 6: Giao tác SQL

		G1.4,





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1].  Phạm Hữu Khang, Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server  2000 tập I, II, NXB Giáo dục, 2002


 [2].ThS. Trần Thị Thanh; Bài giảng “Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ”


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. James R, Groff, Paul N.Weinberg, SQL: The Complete Reference, McGraw-Hill/Osborne, 2002.


[2]. Diana Lorentz, SQL Reference, Oracle Corporation, 2001. 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Thanh, ThS Đỗ Duy Cốp

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình trên thiết bị di động






- Tên tiếng Anh: Programing on mobile devices

- Mã học phần: TEE434

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lập trình trên thiết bị di động là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình cho thiết bị di động chạy trên nền Android; Tạo ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp sms, bluetooth, socket, http; Tạo được ứng dụng trên Android, biết cách sử dụng Intent và SQLite. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng công cụ lập trình để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Biết cách lập trình cho thiết bị di động chạy trên nền J2ME và Android. 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Tạo ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp sms, bluetooth, socket, http; 


- Tạo được ứng dụng trên Android, biết cách sử dụng Intent và SQLite

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được kiến thức cơ bản về lập trình với Androi

		T



		

		G1.2

		Hiểu quy trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di động của môi trường Unity IDE.

		T



		G2

		G2.1

		Sử dụng Android Studio, Eclipse để viết code java xây dựng ứng dụng



		U



		

		G2.2

		Phát triển và đóng gói phần mềm trên di động

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng 1 ứng dụng Android tương tác đám mây.

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.2


G2.1


G2.2


G3.1


G3.2

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Xây dựng ứng dụng giải phương trình bậc 2 trên Eclipse và Android Studio

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2




		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Lập trình tạo ứng dụng đọc/gửi SMS

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Lập trình tạo ứng dụng chặn cuộc gọi

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2




		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Lập trình trao đổi dữ liệu qua internet

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2




		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần:


· Vòng đời của ứng dụng; 

· Tương tác giữa người sử dụng và các sự kiện của các đối tượng trong Android.

· Android Studio và Eclipse để phát triển ứng dụng.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1

G1.2


G2.2

G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về Android, Java, phần mềm Android Studio và Eclipse

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: Activities: lập trình đáp ứng các sự kiện cơ bản

		G1.1, G1.2



		3

		Chương 3: Broadcast receivers: Làm việc với các sự kiện của hệ thống

		G2.1, G2.2



		4

		Chương 4: SQLite Database

		G2.1, G2.2



		

		Chương 5: Services: Thao tác không tương tác

		G2.1, G2.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Belén Cruz Zapata; Android Studio Application Development; Packt Publishing Ltd; October 2013 (Ghi chú: PDF). 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Ryan Cohen; GUI Design for Android Apps; Apress; 2011;


[3]. Lauren Darcen; Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours, 2nd Edition; Sams; 2011;


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOW

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình trong môi trường Window






- Tên tiếng Anh: Programming in the Window environment

- Mã học phần: TEE320

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật.

- Các học phần song hành: Hệ quản trị CSDL

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lập trình trong môi trường Window là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Môi trường lập trình trên Window với Visual Studio.Net; Căn bản về C#; Cách tạo ứng dụng dạng window form; Cách lập trình hướng đối tượng với C#; Ứng dụng C# giao tiếp CSDL; Lập trình mạng. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng công cụ lập trình để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kiến thức về môi trường lập trình trên Window với Visual Studio.Net; 

Kiến thức căn bản về C#; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biết cách tạo ứng dụng dạng window form; 

- Biết cách lập trình hướng đối tượng với C#; 

- Ứng dụng C# giao tiếp CSDL;

- Lập trình mạng

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu khái niệm cơ bản về Visual Studio.Net trên window

		T



		

		G1.2

		Hiểu khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#

		T



		G2

		G2.1

		Cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net trên window


Xây dựng ứng dụng dạng window form


Tương tác C# với csdl

		U



		

		G2.2

		Xây dựng ứng dụng dạng window form




		T



		

		G2.3

		Tương tác C# với cơ sở dữ liệu

		T



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng 1 ứng dụng Android tương tác đám mây.

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G2.2


G2.3


G3.1


G3.2

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Xây dựng ứng dụng có giao diện giống Unikey

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Lập trình ứng dụng Window Form giải phương trình bậc 2

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Xây dựng ứng dụng Window Form quản lý danh bạ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Lập trình ứng dụng Chát đa luồng

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1

G2.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần:


- Căn bản về C#, OOP trong C#.


- Các thành phần cơ bản của các control build-in trong namespace System.Windows.Forms


- Kỹ thuật tạo xây dựng ứng dụng có giao diện chuyển động, hình dáng bất kỳ, control động lúc runtime, user control.


- Kỹ thuật kết nối, thực thi, hiển thị, báo cáo của ứng dụng truy xuất csdl.


- Lập trình trao đổi dữ liệu qua mạng.


- Lập trình socket, winsock.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về Visual Studio.net; Add-in; NuGet; TFS; Framework.net

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#

		G1.1, G1.2



		3

		Chương 3: Tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Excel, Access, SQL Server, MySQL)

		G2.1, G2.2



		4

		Chương 4: Lập trình socket

		G1.2, G2.2, G2.3



		5

		Chương 5: Lập trình service

		G1.2, G2.2, G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Erik Brown, Windows Forms Programming with C#, Manning.

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Ebook, Ngôn ngữ lập trình C#.



[3]. Jesse Liberty, Programming C#, O’Reilly


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết bị truyền thông và mạng







- Tên tiếng Anh: Communication divices and Network

- Mã học phần: TEE435

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Quản trị mạng


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Thiết bị truyền thông và mạng là môn học cung cấp các kiến thức mạng cơ bản và chuyên sâu về hạ tầng mạng.  Cung cấp cho sinh viên phương pháp cài đặt,  nắm bắt được các giao thức truyền thông và cấu hình các thiết bị mạng để triển khai hạ tầng mạng, duy trì và quản trị hệ thống mạng LAN, WAN cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và cơ quan nhà nước..


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống mạng


- Hiểu rõ được các tính năng và thông số kỹ thuật trên các thiết bị truyền thông và mạng


- Cách quản trị và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN; 

		CĐR4



		G2

		- Thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng LAN. VLAN, WAN cho các doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước.

		CĐR9, CĐR10



		G3

		Trách nhiệm và có tính cộng tác trong công việc.

		CĐR11, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm bắt được các mô hình mạng cơ bản và các giao thức truyền thông

		I



		

		G1.2

		Biết được tính năng của từng thiết bị cấu thành lên hệ thống mạng

		T



		G2

		G2.1

		Thiết kế và xây dựng được hệ thống mạng trên thực tế

		U



		

		G2.2

		Vận hành và bảo mật dữ liệu trên hệ thống mạng trên hệ điều hành cụ thể.

		U



		

		G2.3

		Duy trì, kiểm soát và khắc phục lỗi hệ thống mạng

		U



		G3

		G3.1

		Phát huy được tính độc lập để thiết kế một hệ thống mạng nhỏ, kết hợp nhóm xây dựng hệ thống mạng lớn.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Các mô hình mạng cơ bản và các  thiết bị liên kết mạng. Sử dụng Edraw max/Visio vẽ sơ đồ mạng

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2

		10%



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Router và hệ điều hành cisco router

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1

		10%



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Mạng LAN và thiết kế LAN( chia VLAN )

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3

		10%



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Mạng Wan và internet

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G3.1

		10%



		Vấn đáp sử dụng máy tính

		- Các thiết bị mạng, các giao thức truyền


- Các lệnh cấu hình trên router, switch, VLAN, Routing, Acess list, …


- Phân tích quá trình hoạt động mô hình mạng LAN, WAN,…


- Mô phỏng hệ thống mạng trên phần mềm giả lập

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G2.3


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

		G1.1


G2.1



		2

		Chương 2: Các thiết bị liên kết mạng

		G1.1


G1.2



		3

		Chương 3: Router và hệ điều hành cisco router

		G1.2


G2.1


G2.2



		4

		Chương 4: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2



		5

		Chương 5: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Cisco Certified network  study guide V4.0, 2008


2. Bài giảng thiết bị truyền thông và mang, 2017


7.2. Sách tham khảo: 


1.Nguyễn Nam Thuận, Lữ Đức Hào – Thiết kế mạng & Xây dựng mạng máy tính, NXB giao thông vận tải – 2006.


3. Tài liệu đào tạo thực hành cấu hình thiết bị Cisco Switch


4. Internetworking Design Basics, Copyright Cisco Press 2003 


5. Nader F. Mir; Computer and Communication networks,  2014


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nghiêm Văn Tính, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nghiêm Văn Tính







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN MẠNG MÁY TÍNH


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án mạng máy tính







- Tên tiếng Anh: Computer network Project

  - Mã học phần: TEE0334

- Số tín chỉ: 2 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Quản trị mạng


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 


· Hướng dẫn đồ án
:  15 tiết


· Thảo luận

: 


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Đồ án mạng máy tính là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Đồ án mạng máy tính: Thiết kế và mô phỏng hệ thống mạng đơn giản. Phân tích và đánh giá hệ thống mạng hiện tại. Quản trị hệ thống mạng dựa trên mô hình mạng mô phỏng. Bảo mật hệ thống và an ninh mạng. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng mô hình mô phỏng vào thực tế của các đơn vị: cơ quan, công ty... để cấu hình và quản trị tốt cho hệ thống hiện tại.

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kiến thức về kiến trúc mạng: OSI, TCP/IP, quản trị mạng, công nghệ mạng LAN

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Quản trị dịch vụ mạng: DNS, DHCP, FTP,…


- Quản lý các mô hình mạng


- Bảo mật hệ thống




		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.


Tiếp cận và phát triển mạng máy tính trong tương lai

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Hiểu được kiến trúc phân tầng và các mô hình mạng. 


Hiểu được các công nghệ mạng Lan đã và đang được áp dụng trong thực tế 

		U



		G2

		G2.1

		Áp dụng cách thức quản trị hệ thống và các dịch vụ mạng từ đó quản lý các mô hình mạng thực tế đạt hiệu quả cao

		U



		

		G2.2

		Bảo mật cho hệ thống và quản lý thiết bị mạng 

		U



		G3

		G3.1

		Tự phát triển chương trình máy tính, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Giao đề tài:


Khảo sát và tìm hiểu mô hình mạng thực tế. 

		Tuần 1,2, 3

		GVHD kiểm tra tiến độ

		G1.2


G2.1

		5%



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Tiến độ:


Lựa chọn phương pháp và cách thức tiến hành nghiên cứu mô hình mạng thực tế 

		Tuần 4, 5

		GVHD đánh giá

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		5%



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Tiến độ


Xây dựng và thiết kế mô phỏng mô hình mạng từ thực tế.


Quản trị hệ thống mạng. 

		Tuần 6,7

		GVHD đánh giá

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		5%



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Tiến độ:


Giải pháp an toàn và bảo mật cho hệ thống mạng đã xây dựng 


-Ý thức, thái độ làm việc

		Tuần 8

		GVHD đánh giá

		G2.1


G2.2


G3.1

		5%



		Báo cáo đồ án

		+ Nội dung đồ án: 


- Phân tích và thiết kế mô hình mạng.


- Quản trị hệ thống mạng và đánh giá hiệu quả quá trình quản trị


- Bảo mật hệ thống và tính an toàn cho hệ thống quản trị.


+ Trình bày


Ý thức và thái độ làm đồ án




		Kết thúc học phần

		Bảo vệ đồ án

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		80%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Khảo sát và phân tích mô hình mạng hiện tại

		G1.2



		2

		Thiết kế và quản lý mô hình mạng

		G1.2



		3

		Quản trị mạng và quản lý thiết bị mạng

		G1.2



		4

		Quản trị dịch vụ mạng

		G1.2



		5

		An toàn mạng và bảo mật hệ thống


Viết báo cáo




		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

           [1]. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục, 1999

           [2]. Alexander Clemm, Network Management Fundamentals, Cisco Press, 2007

7.2. Sách tham khảo: 


[3] Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 4th Edition, 2002

[4] Nguyễn Vũ Quốc Hương, Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2005


[5]. Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan, Strata R. Chalup, The practice of System and Network Administration,Addison-Wesley; 2009


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Báo cáo tiến độ: phải hoàn thành 100% tiến độ GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Đồ án do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm bảo vệ đồ án cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ bị cấm bảo vệ đồ án

· Sinh viên có ý thức không tốt: bảo vệ đồ án hộ thì cả 2 người – bảo vệ đồ án hộ và nhờ bảo vệ đồ án hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp, Ths Nghiêm Văn Tính, TS Nguyễn Văn Huy.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy

		Nhóm Biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ .NET


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Công nghệ .NET







- Tên tiếng Anh: Dot Net Technology

- Mã học phần: TEE431

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình trong môi trường Windows.

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Công nghệ .NET là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Visual Studio.Net, Microsoft Web Developer Tools, IIS trên Window; Nguyên  tắc xử lý dữ liệu của asp.net phía server; Các control, các đối tượng xử lý dữ liệu, AJAX, LINQ; thiết lập và cấu hình website. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng Công nghệ .NET để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Biết cách cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net, Microsoft Web Developer Tools, IIS trên Window;

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biết các nguyên  tắc xử lý dữ liệu của asp.net phía server; các control, các đối tượng xử lý dữ liệu, AJAX, LINQ

- Thiết lập và cấu hình website

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		 Hiểu nguyên  tắc xử lý dữ liệu của asp.net phía server

		I



		

		G1.2

		Hiểu phương pháp thiết lập và cấu hình website, vận dụng để viết các chương trình phần mềm.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net, IIS.

		U



		

		G2.2

		Xây dựng website động

		U



		

		G2.3

		Tùy biến các module mã nguồn mở

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng website bán hàng.

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Xây dựng website tĩnh

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Lập trình ứng dụng Web Form giải phương trình bậc 2

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Xây dựng website quản lý Danh bạ online

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Lập trình ứng dụng Chát đa luồng

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần: 


- Cài đặt trên IIS website webform tương tác csdl SQL Server, có sử dụng cookie và session để quản lý trạng thái.


- Sử dụng ajax và web service một cách linh hoạt.



		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về ASP.NET, C#

		G1.1, G2.1



		2

		Chương 2: Kỹ thuật lập trình nâng cao với JS

		G1.2 G2.2, G2.3, G3.1



		3

		Chương 3: Xây dựng trang web ASP.NET sử dụng user control, events, properties

		G1.2 G2.2, G2.3, G3.1



		4

		Chương 4: HTML form và Web Form

		G1.2, G2.2, G2.3, G3.1 



		5

		Chương 5: ADO.NET với SQL Server

		G1.2, G2.2, G2.3



		6

		Chương 6: Web Services trên IIS

		G1.2, G2.2, G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Damini Grover; Dot Net Technology; I K International Publishing House; July 20, 2011. 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Matthew MacDonald; Pro ASP.NET 3.5 in C#; Apress; 2008 


[3]. Troelsen; Pro C# 2008 and the NET 3.5 Platform; Apress; 2007

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH JAVA


(Dành cho các môn lý thuyết)


		

		





1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình Java






- Tên tiếng Anh: Java programming language


- Mã học phần: TEE0457

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng


- Các học phần song hành:Không có


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


1.a. Giảng lý thuyết

: 23tiết

1.b. Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết

1.c. Thảo luận

: 3 tiết

1.d. Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết

1.e. Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết

1.f. Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

1.g. Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:


Lập trình Java là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành, học phần giúp sinh viên bước đầu làm quen với lập trình web 


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		-Các thành phần căn bản, các cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong Java


- Luồng, tập tin trong Java


- Cách thiết kế giao diện người dùng


- Lập trình CSDL trong Java

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Sử dụng thành thạo Java giải quyết bài toán theo hướng đối tượng.


- Bước đầu làm quen với lập trình web

		CĐR 3, CĐR 6, CĐR9, CĐR 11, CĐR 12



		G3

		- Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		- Hiểu rõ thế nào là lập trình hướng đối tượng Java, các thành phần, đặc điểm của Java


- Cách thức tổ chức thiết kế CSDL trong Java

		I



		

		G1.2

		- Xác định được các thành phần căn bản, các kiểu dữ liệu trong lập trình Java


- Các kiểu thiết kế giao diện người dùng trong Java


- Dữ liệu kiểu File và cách thức lập trình CSDL trong Java


- Bước đầu làm quen với lập trình Web


- Phân tích các thành phần, cách tổ chức dữ liệu, kỹ thuật xử lý bài toán cụ thể

		T



		G2

		G2.1

		2. Xác định các thành phần của bài toán để xây dựng dữ liệu

		U



		

		G2.2

		3. Các kỹ thuật được ứng dụng để xử lý dữ liệu của bài toán

4. Thiết kế giao diện người dùng và cách thức lập trình CSDL

		U



		

		G2.3

		Kiểm – Sử dụng ngôn ngữ Java để lập trình  một bài toán cụ thể

		U



		G3

		G3.1

		Tự phát triển chương trình máy tính, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Các cấu trúc điều khiển trong Java


Dữ liệu kiểu mảng

		Tuần 4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Lớp


Đối tượng


Thiết kế giao diện người dùng

		Tuần 8

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Luồng


Tập tin

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC


Kiểu dữ liệu SQL và kiểu dữ liệu JAVA


Các thao tác cơ bản trên CSDL




		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách sử dụng các cấu trúc điều khiển


- Cách sử dụng dữ liệu kiểu mảng


- Lớp, đối tượng


- Lập trình CSDL

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Mở đầu (3,0,0)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết


1.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java


1.2 Một số ứng dụng Java


1.3 Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java


1.4 Cấu trúc chung của chương trình Java

1.5 Công cụ lập trình và chương trình dịch



		G1.1






		2

		Chương 2: Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức, và các cấu trúc điều khiển (6,3,12)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


2.1. Biến


2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở


2.3. Hằng


2.4. Câu lệnh, khối lệnh trong Java


2.5. Các toán tử và biểu thức


2.6. Các cấu trúc điều khiển trong Java


2.7. Dữ liệu kiểu mảng

		G1.2


G2.1


G2.2



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành


- Sử dụng cấu trúc điều khiển, cấu trúc mảng để giải quyết một số bài toán cụ thể

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thực hành

		



		3

		Chương 3: Hướng đối tượng trong Java (3,3,6)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Lớp

·  Đặc điểm đối tượng trong Java

· Gói

· Giao diện

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: 


- Sử dụng Lớp, đối tượng trong Java để giải quyết một số bài toán cụ thể 

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thực hành

		



		4

		Chương 4: Thiết kế giao diện người dùng (9,3,18)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


4.1. Mở đầu


4.2. Giới thiệu thư viện awt


4.3. Cáckháiniệmcơbản


4.4. Thiết kế GUI cho chương trình


4.5. Xử lý sự kiện

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: Lập trình thiết kế giao diện người dùng  bằng ngôn ngữ Java

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Hướng dẫn bài tập, thực hành

		



		5

		Chương 5: Luồng và tập tin (9,4,18)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


5.1.  Mở đầu


5.2. Luồng


5.3. Sử dụng luồng Byte


5.4. File truy cập ngẫu nhiên


5.5. Sử dụng luồng ký tự


5.6. Lớp File

		G1.2


G2.1


G2.2


      G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: Sử dụng kiểu file để lập trình giải quyết một số bài toán cụ thể

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, hướng dẫn, chữa bài tập, thảo luận, thực hành

		



		6

		Chương 6: Lập trình CSDL (6,3,18)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết


6.1. Giới thiệu


6.2. Kiến trúc JDBC


6.3. Cáckháiniệmcơbản


6.4. Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC


6.5. Kiểu dữ liệu SQL và kiểu dữ liệu JAVA


6.6. Các thao tác cơ bản trên  CSDL

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: Sử dụng Java để lập trình với CSDL giải quyết một số bài toán cụ thể

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thực hành

		






7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng Lập trình Java, Bộ môn Tin học công nghiệp 

7.2. Sách tham khảo: 


1. Lập trình Java, nhà xuất bản thống kê, 2000 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn





		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Ngọc Linh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH GAME 3D VỚI UNITY


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình Game 3D với Unity






- Tên tiếng Anh: Programing Game 3D with Unity

- Mã học phần: TEE0477

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình trong môi trường Windows.

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

· Lập trình Game 3D với Unity là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp lập trình được game 2D & 3D sử dụng công cụ 3D Unity; các kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D; các kỹ thuật xây dựng game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng công cụ lập trình Game 3D với Unity để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Biết cách lập trình được game 2D & 3D sử dụng công cụ 3D Unity;

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biết các kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D.

- kỹ thuật xây dựng game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		 Hiểu thành phần của môi trường Unity IDE

		T



		

		G1.2

		Hiểu đối tượng và thành phần chính của Game.

		T



		G2

		G2.1

		Điều khiển chuyển động, camera, ánh sáng

		U



		

		G2.2

		Lập trình C# cho Unity

		T



		

		G2.3

		Xây dựng Game 3D

		T



		

		G2.4

		Cài đặt và cấu hình Unity3D.

		T



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng Game 3D đơn giản.

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G2.2


G2.3


G2.4


G3.1


G3.2

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Tạo vật thể chuyển động

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2


G2.3


G2.4

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Xây dựng Game Tank

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Tạo nhân vật 3D cho Game

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Nhân vật trong Game tương tác với dữ liệu trong CSDL

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1

G2.2


G2.3


G2.4

		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần:


- Các kỹ thuật điều khiển camera, nguồn sáng, chuyển động


- Xử lý tương tác, va chạm


- Các class đặc trưng của Unity trong môi trường lập trình C#

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.3

G2.4

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về lập trình C#, lập trình hướng đối tượng, những khác biệt trong Unity

		G1.1, G2.1



		2

		Chương 2: Giới thiệu về Unity IDE

		G1.2, G2.1



		3

		Chương 3: Kỹ thuật sử dụng camera và di chuyển

		G1.2, G2.2, G2.3, G2.4



		4

		Chương 4: Một số quy tắc và cơ chế xây dựng Game

		G1.2, G2.2, G2.3, G2.4



		5

		Chương 5: Lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Game

		G1.2, G2.2, G2.3, G2.4





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Vahé Karamian; Introduction to Game Programming Using C# and Unity 3D; Noorcon Inc. 2016. 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Simon Jackson; Unity 3D UI Essentials; Packt Publishing Ltd, 2015. ISBN - 978-1-78355-361-7


[3]. Lee Zhi Eng; Building a Game with Unity and Blender; Packt Publishing Ltd , November 2015; ISBN 978-1-78528-214-0

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: THỊ GIÁC MÁY


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thị giác máy







- Tên tiếng Anh: Computer Vision

- Mã học phần: TEE598

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Xử lý ảnh


- Các học phần song hành:…


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 10 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 02 tiết kiểm tra thường xuyên trên lớp


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện Tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Thị giác máy là một lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp phân tích, trích rút thông tin từ hình ảnh thu nhận được từ các thiết bị thu nhận ảnh quang học để cung cấp cho các quá trình ứng dụng khác của máy tính. Môn học này giới thiệu các khái niệm liên quan đến việc thu nhận và hình thành hình ảnh từ môi trường cũng như giới thiệu các phương pháp, thuật toán  nhằm  phân  tích  và  trích  rút  thông  tin  từ ảnh. Môn  học  này  bao  gồm  nhiều  phần  lý thuyết  và  thuật  toán  cơ bản: geometry,  lighting,  texture,  interesting  points, segmentation, recognition…

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Giới thiệu các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy. Giới thiệu tầm nhìn tổng quát về lĩnh vực thị giác máy.

		CĐR3



		G2

		Hướng dẫn sinh viên cách hiểu các thuật toán trong thị giác máy cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng.


Hướng dẫn sinh viên cách đọc và hiểu được những vấn đề liên quan đến thị giác máy.

		CĐR5



		G3

		Kỹ năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh

		CĐR13



		G4

		Hướng dẫn sinh viên cách ứng dụng các thịgiác máy trong các bài toán thực tiễn

		CĐR5, CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, CĐR14





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy

		I



		

		G1.2

		Có tầm nhìn tổng quát về lĩnh vực thị giác máy.

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu và phân tích được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh

		T



		

		G2.2

		Hiểu và phân tích được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc nhận dạng đối tượng

		T



		G3

		

		Vận dụng các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy để giải quyết các bài toán thực tế.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Xử lý trên không gian điểm ảnh


Sự tương ứng và căn chỉnh

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Camera


Nhận dạng đối tượng

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Xử lý trên không gian điểm ảnh


Sự tương ứng và căn chỉnh


Nhận dạng đối tượng

		

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về thị giác máy

		G1.1



		2

		Xử lý trên không gian điểm ảnh

		G1.2



		3

		Sự tương ứng và căn chỉnh

		G2.1



		4

		Camera

		G2.1



		5

		Nhận dạng đối tượng

		G2.2



		6

		Cài đặt thuật toán nhận dạng đối tượng

		G3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1.
Giới thiệu

		G1.1



		2

		Chương 2.
Xử lý trên không gian điểm ảnh

		G1.2



		3

		Chương 3.
Sự tương ứng và căn chỉnh

		G2.1



		4

		Chương 4.
Camera

		G2.1



		5

		Chương 5.
Nhận dạng đối tượng

		G2.2; G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Computer Vision: A Modern Approach, Forsyth and Ponce, Prentice Hall, 2011

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học công nghiệp


- Giảng viên chính: Ths. Đặng Thị Hiên; TS. Nguyễn Văn Huy; Ths. Nghiêm Văn Tính; Ths. Đỗ Duy Cốp; Ths Tăng Cẩm Nhung


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Giảng viên biên soạn


Ths. Đặng Thị Hiên







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: XỬ LÝ ÂM THANH/TIẾNG NÓI


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Xử lý âm thanh/tiếng nói







- Tên tiếng Anh: Speech Processing

- Mã học phần: TEE599

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật, Xử lý tín hiệu số


- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Xử lý tiếng nói là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Xử lý tiếng nói là môn khoa học nghiên cứu về việc xử lý tín hiệu tiếng nói cho các bài toán phân tích, nhận dạng và tổng hợp tiếng nói

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Tổng quan về xử lý tiếng nói.


- Một số phương pháp trích chọn đặc trưng tiếng nói


- Các phương pháp phân tích, tổng hợp, nhận dạng tiếng nói

		CĐR3, CĐR8



		G2

		Có khả năng nghiên cứu và giải bài toán cơ bản về xử lý tiếng nói

		CĐR9, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu tổng quan về xử lý tiếng nói

		I



		

		G1.2

		Hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng tiếng nói

		T



		

		G1.3

		Hiểu các phương pháp phân tích, tổng hợp, nhận dạng tiếng nói

		T



		G2

		G2.1

		Vận dụng lý thuyết để nghiên cứu và giải bài toán cơ bản về xử lý tiếng nói

		U



		G3

		G3.1

		Độc lập phát triển chương trình xử lý tiếng nói, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập nộp

		Viết chương trình nhận dạng tiếng nói đơn giản trên Matlab

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1

		20%



		Bài tập nộp

		Viết chương trình tổng hợp tiếng nói đơn giản trên Matlab

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3


G2.1

		20%



		Vấn đáp/tự luận

		- Phân tích tín hiệu tiếng nói


- Nhận dạng tiếng nói


- Tổng hợp tiếng nói

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2


G1.3


G2.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mở đầu

		G1.1



		2

		Chương 2: Biểu diễn số của tín hiệu tiếng nói

		G1.2



		3

		Chương 3: Phân tích tiếng nói

		G1.3, G2.1



		4

		Chương 4: Nhận dạng tiếng nói

		G1.3


G2.1



		5

		Chương 5: Tổng hợp tiếng nói

		G1.3, G2.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. LAWRENCE  R.  RABINER,  RONALD  W.  SCHAFER; Digital  Processing  of Speech Signals; Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NewJersey; 1978.

7.2. Sách tham khảo: 


2. LAWRENCE R. RABINER, BIING-HWANG JUANG, Fundamentals of Speech Recognition, Prentice-Hall  PTR, Englewood Cliffs, NewJersey, 1992. 


3. GORDON E. PELTON, Voice Processing,   McGraw-Hill, Inc. 1991.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, ThS Phùng  Thị Thu Hiền.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Công nghệ phần mềm







- Tên tiếng Anh: Software engineering 

- Mã học phần: TEE552 


- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Phân tích và thiết kế hệ thống, Lập trình trong môi trường windows, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 20 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Công nghệ phần mềm là quy trình phát triển phần mềm bao gồm các bước: khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì.


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Tổng quan về phần mềm


- Giới thiệu về quy trình thiết kế phần mềm

		CĐR2, CĐR3, CĐR5, 



		G2

		-  Xây dựng một sản phẩm phần mềm nhằm tạo ra một phần mềm tốt, hiệu quả, kinh tế.




		CĐR6, CĐR7, CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Giới thiệu quy trình phần mềm 

		T



		G2

		G2.1

		Lập kế hoạch phân tích thiết kế phần mềm 

		U



		

		G2.2

		Triển khai các bước cụ thể cho sản phẩm phần mềm

		U



		G3

		G3.1

		Cài đặt thử nghiệm sản phẩm phàn mềm


Phát triển chương trình phần mềm.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Giới thiệu về quy trình thiết kế phần mềm


Đặc tả và phân tích yêu cầu phần mềm

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế, phân tích phần mềm

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1


G2.2




		10%



		Phòng máy

		Cài đặt và thử nghiệm

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2




		10%



		Phòng máy

		Kiểm thử phần mềm, sản phẩm phần mềm

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Toàn bộ chương trình học

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về quy trình thiết kế phần mềm

		G1.1



		2

		Chương 2: Đặc tả và phân tích yêu cầu phần mềm

		G1.1


    G2.1






		3

		Chương 3: Thiết kế phần mềm

		G1.1


    G2.1


G2.2



		4

		Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm

		G1.1


    G2.1


G2.2



		5

		Chương 5 Kiểm thử phần mềm

		G1.1


    G2.1


G2.2



		6

		Chương 6: Sản phẩm phần mềm 

		G1.1          G2.1


G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Ngô Trung Việt, Lê Thị Ái Lâm, Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2001.

7.2. Sách tham khảo: 


1. Nguyễn Văn Ba; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – Các phương pháp hướng cấu trúc; NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội; 2003.


2. Roger Pressman, Bruce Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill, 2009


3.Hans van Vliet, Software Engineering: Principles and Practice, third edition, John Wiley & sons, 2008


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Đỗ Duy Cốp, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy

		Nhóm Biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Hương





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VI MẠCH VHDL


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL






- Tên tiếng Anh: VHDL Programming Techniques

- Mã học phần: TEE0474

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử số


- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 29 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 10 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết kế vi mạch VLSI, FPGA bằng ngôn ngữ VHDL.

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Trang bị cho sinh viên kiến thức về thiết kế vi mạch VLSI, FPGA, sử dụng ngôn ngữ VHDL.

		CĐR3



		G2

		Sinh viên có kỹ năng thiết kế chip dựa trên các vi mạch FPGA bằng ngôn ngữ VHDL.

		CĐR9, CĐR11, CĐR13



		G3

		Trách nhiệm trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được vi mạch FPGA

		T



		

		G1.2

		Vận dụng ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch.

		T



		G2

		G2.1

		Vận dụng kiến thức đã học, sử dụng ngôn ngữ VHDL để thiết kế chip dựa trên các vi mạch FPGA.

		T



		

		G2.2

		Đánh giá, kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình 

		I



		

		G2.3

		Hiểu cách tra cứu, đọc tài liệu tiếng Anh

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Giấy

		Các cấu trúc câu lệnh trong VHDL

		Tuần 4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế mạch cơ bản

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế mạch tổ hợp bằng VHDL

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế các thanh ghi, bộ đếm trong VHDL

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		- Cách thiết kế mạch tổ hợp


- Cách thiết kế thanh ghi, bộ đếm

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G2.1


G2.2

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ VHDL

		G1.1


G2.1


G2.3



		2

		Chương 2: Cấu trúc chương trình trong VHDL

		G1.1


G2.1


G2.3



		3

		Chương 3: Các kiểu dữ liệu

		G1.1


G2.1


G2.3



		4

		Chương 4: Các cấu trúc câu lệnh trong VHDL

		G1.1


G2.1


G2.3



		5

		Chương 5: Hàm trong VHDL

		G1.1


G2.1


G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Neil H.E.Weste, David Momey Harls, CMOS VLSI design: Circuits & Systems Perspective, 3Ed, stringer, 2005


7.2. Sách tham khảo: 


1. Tống Văn On, ASIC lập trình được, NXB Thống Kê, 2004


2. Đinh Sỹ Hiền,  Thiết kế hệ thống VLSI, NXB ĐHQG TPHCM


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Phùng Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Tuấn Anh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT (INTERNET OF THING)


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)




- Tên tiếng Anh: Internet of thing

- Mã học phần: TEE0472

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Hệ thống nhúng, Lập trình Windows

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Tổng quan về việc xây dựng hệ thống, sản xuất thiết bị IoT. Lập trình ứng dụng IoT sử dụng Chip WiFi phổ biến để kết nối với Server, gởi, nhận dữ liệu và thực thi các lệnh từ Server. 

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức cơ bản về lập trình và phai thác các model phần cứng trên Raspberry Pi.

		CĐR3, CĐR7, CĐR8.



		G2

		- Biết các phân tích, xây dựng và thiết kế các hệ thống IoT sử dụng Raspberry Pi.

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR13, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình cơ bản trong Raspberry Pi.

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các module và kỹ thuật giao tiếp các module phần cứng trên Raspberry Pi.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách xây dựng các chương trình cho các sứng dụng IoT cụ thể sử dụng Raspberry Pi.

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn và thiết kế các hệ thống IoT sử dụng Raspberry Pi.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Lập trình vào ra số

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Giám sát từ xa

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Webserver

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng phần mềm sử dụng kiến thức tổng hợp trong môn học.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Raspberry Pi

		G1



		2

		Chương 2:  Xây dựng trạm quan trắc thời tiết

		G1, G2, G3



		3

		Chương 3: Kết nối thiết bị IoT với Clound server

		G1, G2, G3



		4

		Chương 4: Xử lý âm thanh hình ảnh

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy, LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG VỚI RASPBERRY, NXB Thanh Niên, 2019.


7.2. Sách tham khảo: 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh, Ths Đỗ Duy Cốp.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: KHOA HỌC DỮ LIỆU


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Khoa học dữ liệu







- Tên tiếng Anh: Data science


- Mã học phần: TEE0478


- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Lập trình hướng đối tượng


- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Khoa học dữ liệu cung cấp các kỹ thuật rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. Giúp sinh viên có thể vận dụng hiệu quả quy trình triển khai hệ thống Data sicence vào thực tế 


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về khoa học dữ liệu căn bản, các kỹ thuật rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. 

		CĐR3, CĐR6, CĐR8



		G2

		- Hiểu và biết cách áp dụng các kỹ thuật phân tích, biểu diễn dữ liệu cho một bài toán cụ thể trong thực tế.

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu biết phương pháp biểu diễn và phân tích dữ liệu cơ bản.

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách áp dụng các kỹ thuật biểu diễn và phân tích dữ liệu cho một bài toán cụ thể trong thực tế

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn mô hình phù hợp cho các yêu cầu và bài toán cụ thể về phân tích dữ liệu.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Phân tích bằng biểu đồ và mô tả

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Phân tích hồi quy tuyến tính và logic

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Phân tích đa biến và tổng hợp

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Áp dụng các phương pháp và mô hình đã học để phân tích và mô hình hóa cho một bộ dữ liệu cụ thể.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan và phân tích dữ liệu và ngôn ngữ R

		G1



		2

		Chương 2:  Các kỹ thuật cơ bản trong R

		G1, G2, G3



		3

		Chương 3: Phân tích bằng biểu đồ

		G1, G2, G3



		4

		Chương 4: Phân tích thống kê mô tả

		G1, G2, G3



		5

		Chương 5: Phân tích hồi quy tuyến tính và logic

		G1, G2, G3



		6

		Chương 6: Phân tích phương sai

		G1, G2, G3



		7

		Chương 7: Phân tích đa biến và tổng hợp

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn; PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R; Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, 2019. 


7.2. Sách tham khảo: 


1. Garrett Grolemund, Hadley Wickham; R for Data Science, USA, 2017  


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH PYTHON


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình Python







- Tên tiếng Anh: Python programming

- Mã học phần: TEE0479

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng


- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ Python gồm: Kỹ thuật sử dụng các kiểu dữ liệu, kỹ thuật lập trình, ứng dụng các thư viện khoa học cho các bài toán trong thực tế như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. 


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức căn bản về lập trình Python. Cách sử dụng các thưc viện khoa học trong python. 

		CĐR5, CĐR6, CĐR8.



		G2

		- Hiểu và biết cách áp dụng các thư viện khoa học, xây dựng các phần mềm dung ngôn ngữ python

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR13, CĐR13



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình cơ bản trong Python

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các các thư viện tính toán khoa học trong python.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách xây dựng một ứng dụng hoặc phần mềm Python.

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn và sử dụng các thư viện tính toán khoa học trong Python.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Tập lệnh va Hàm

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		List, Dictionary

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Class và Numpy

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng phần mềm sử dụng kiến thức tổng hợp trong môn học

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về Python

		G1



		2

		Chương 2:  Hàm

		G1, G2, G3



		3

		Chương 3: List và Dictionary

		G1, G2, G3



		4

		Chương 4: Iteration va String

		G1, G2, G3



		5

		Chương 5: Class

		G1, G2, G3



		6

		Chương 6: Thư viện Numpy và Tensor

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Allen Downey, Think Python, 2nd Edition, Version 2.4.0, 2015, (https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/)

7.2. Sách tham khảo: 


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh, Ths Đỗ Duy Cốp.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: THIẾT BỊ LOGIC KHẢ TRÌNH VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết bị logic khả trình và Giao diện Người máy




- Tên tiếng Anh: PLC and WINCC programming

- Mã học phần: TEE0476

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Hệ thống nhúng, Lập trình Windows

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức tổng quan, kỹ thuật lập trình cho PLC. Kỹ thuật thiết kế và lập trình giao diện giám sát người máy. 

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức căn bản về lập trình PLC siemens và xây dựng giao diện điều khiển với WINCC.

		CĐR6, CĐR7, CĐR8.



		G2

		- Biết các phân tích, xây dựng các chương trình tự động hóa, điều khiển quá trình theo một công nghệ có trước sử dụng PLC và WINCC.

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR13, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình cơ bản trong PLC S7-300

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các các thư viện và cách xây dựng giao điện người máy với WINCC

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách xây dựng chương trình và cài đặt cho S7-300

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn và sử dụng các thư viện tính hình ảnh để xây dựng giao diện người máy với WINCC.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Lập trình S7-300

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng giao điện người máy WINCC

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Quản lý và giám dữ liệu

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng phần mềm sử dụng kiến thức tổng hợp trong môn học.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan PLC

		G1



		2

		Chương 2:  Lập trình LAD cho S7-300

		G1, G2, G3



		3

		Chương 3: Các module cơ bản trong S7-300

		G1, G2, G3



		4

		Chương 4: Xây dựng giao điện với WINCC

		G1, G2, G3



		5

		Chương 5: Giám sát và tương tác với PLC sử dụng WINCC

		G1, G2, G3



		6

		Chương 6: Giám sát và quản lý dữ liệu

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy, Tự Động Hóa Với Wincc, NXB Hồng Đức.


2. Ngô Văn Thuyên, KS. Phạm Quang Huy, Lập Trình Với PLC S7 1200 Và S7 1500 (Tái Bản 2019), NXB Thanh Niên. 

7.2. Sách tham khảo: 

1. Mùi,Tăng Văn, Điều khiển Logic Lập trình PLC. NXB Thống kê.

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh, Ths Đỗ Duy Cốp.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp







- Tên tiếng Anh: Internship

- Mã học phần: TEE5103

- Số tín chỉ: 5


 


- Các học phần học trước: Thực tập chuyên ngành, ĐA Hệ thống nhúng, ĐA Công nghệ phần mềm, ĐA Mạng máy tính

- Các học phần song hành: Đồ án tốt nghiệp


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 


· Thảo luận

: 


· Thực hành, thực tập (tại cơ sở thực tập): 75 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 


· Kiểm tra, thi học phần
: 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Thực tập tốt nghiệp là học phần được thực hiện tại các cơ sở thực tập ngoài trường. Sinh viên cần tìm hiểu và nắm rõ điều kiện sản xuất của các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp, ... qua đó xác định được vị trí, nhiệm vụ của kỹ sư kỹ thuật máy tính trong hoạt động của đơn vị; xây dựng cho mình một thế giới quan khoa học, ý thức trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Quy trình an toàn trong môi trường làm việc


- Cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan, xí nghiệp


- Quy trình sản xuất, quy trình công nghệ


- Tiếp cận với các kiến thức thực tế


- Kiểm chứng các kiến thức giữa lý thuyết và thực tế

		CĐR2



		G2

		- Xác định mối liên hệ giữa các vấn đề lý thuyết đã học trong trường với thực tế hoạt động của đơn vị.


- Tổng hợp kiến thức và giải quyết vấn đề thực tế


- Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp


- Kỷ luật lao động

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12 



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16, CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu quy trình an toàn trong môi trường làm việc

		I



		

		G1.2

		Hiểu cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan, xí nghiệp

		I



		

		G1.3

		Hiểu quy trình sản xuất, quy trình công nghệ

		T



		

		G1.4

		Vận dụng lý thuyết vào công việc thực tế

		U



		G2

		G2.1

		Hiểu mối liên hệ giữa các vấn đề lý thuyết đã học trong trường với thực tế hoạt động của đơn vị.

		U



		

		G2.2

		Tổng hợp kiến thức và giải quyết vấn đề thực tế

		U



		

		G2.3

		Hiểu cách giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp

		U



		

		G2.4

		Hiểu kỷ luật lao động

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực chủ động trong công việc

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		- Ý thức trách nhiệm tại cơ sở thực tập


- Tinh thần làm việc nhóm


- Nội dung công việc 

		Buổi thực tập cuối cùng

		Báo cáo

		G1.4


G2.3


G3.1

		50%



		Vấn đáp

		Báo cáo kết quả thực tập tại đơn vị

		Sau khi kết thúc thực tập

		Báo cáo

		G1.5


G3.1

		50%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Quy trình an toàn trong môi trường làm việc

		G1.1


G2.4



		2

		Cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan, xí nghiệp

		G1.2



		3

		Quy trình sản xuất, quy trình công nghệ

		G1.3



		4

		Nội dung đề tài thực tập (Do cơ sở thực tập giao: Mạng/phần mềm/phần cứng)

		G1.4


G2.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


7.2. Sách tham khảo: 


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thời gian có mặt tại cơ sở thực tập: tối thiểu 90 % thời gian thực tập

· Bài tập: phải hoàn thành 100% nội dung thực tập do cơ sở thực tập giao, thường xuyên liên lạc, báo cáo kết quả thực tập cho giáo viên hướng dẫn.

· Đạo đức khoa học:


· Các kết quả do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau, thuê người khác làm hộ, lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm đánh giá tại nhà trường.


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị hủy môn học và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Phùng  Thị Thu Hiền


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Biên soạn 


ThS. Phùng Thị Thu Hiền









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC CÔNG NGHIỆP


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp






- Tên tiếng Anh: Final project

- Mã học phần:   TEE5104

- Số tín chỉ: 7


 


- Các học phần học trước: Thực tập tốt nghiệp.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Hướng dẫn đồ án
: 10 tiết

· Tự học, nghiên cứu và thực hành
:  95 tiết 


· Thi hết học phần: Bảo vệ đồ án 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Công nghiệp có thể chọn nghiên


cứu một trong các chủ đề sau đây:


- Hệ thống nhúng,


- Công nghệ phần mềm


- Mạng máy tính


- Xử lý âm thanh, tiếng nói, hình ảnh


- FPGA, v.v.

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Hệ thống lại và sử dụng các kiến thức đã được học áp dụng giải quyết trong bài toán thực tế




		CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6



		G2

		- Vận dụng các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, công nghệ hệ thống nhúng và IoT, Game và đồ họa máy tính, quản trị mạng.

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11,CĐR12, CĐR13,CĐR 14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16, CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Lập trình thành thạo để có sản phẩn ứng dụng cao theo các định hướng:


Hệ thống nhúng 


Công nghệ phần mềm


Mạng máy tính

		T



		G2

		G2.1

		Phát triển tư duy phân tích thiết kế 




		U



		

		G2.2

		Nâng cao kỹ năng lập trình tạo ra các sản phẩn ứng dụng cao



		U



		G3

		G3.1

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		Tuần 1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Khoa, bộ môn

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lich do khoa

		Bảo vệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Hệ thống nhúng 




		G1.1


G2.1


G2.2



		2

		Công nghệ phần mềm




		G1.1


G2.1


G2.2



		3

		Mạng máy tính

		G1.1


    G2.1


G2.2



		4

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		G1.1          G2.1


G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để nghiên cứu và học tập

- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo

Tuỳ vào từng nội dung đề tài cụ thể

 8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

Tuân theo qui định nhận và thông qua đồ án theo qui định của GVHD

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ : GVHD không cho phép bảo vệ đồ án 


· Sinh viên có ý thức không tốt: Bị đình chỉ ngay trong quá trình làm đồ án

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: Các giảng viên trong bộ môn


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nguyễn Thị Hương





Phần II: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Giới thiệu về ngành Kỹ thuật máy tính

- Tên tiếng Anh: Introduction to Computer Engineering

- Mã học phần: TEE0214

- Số tín chỉ: 2

- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết


· Thảo luận

: 2 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…)


· Hoạt động theo nhóm
: 2 tiết

· Tự học
: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 2 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Môn học giới thiệu tổng quan về 3 mũi nhọn đào tại chính ngành Kỹ thuật Máy tính tại TNUT:


4) Về lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT: thiết kế các hệ thống nhúng dùng trong hầu hết các thiết bị điện-điện tử như điện thoại di động, xe hơi, các bộ điều khiển trong các máy móc, các robot công nghiệp.


5) Về lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo: Phát triển các phần mềm web, phần mềm cho thiết bị di động, phần mềm trí tuệ nhân tạo, games, multimedia, v.v.


6) Về lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông: Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng; Quản trị, giám sát an ninh mạng và vận hành các hệ thống mạng LAN, WAM, Internet.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		4) Hiểu thế nào là lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này


5) Hiểu thế nào là lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này 

6) Hiểu thế nào là lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		



		G2

		Xác định được định hướng chuyên ngành

		



		G3

		Yêu nghề đã lựa chọn

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu thế nào là lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		I



		

		G1.2

		Hiểu thế nào là lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		I



		

		G1.3

		Hiểu thế nào là lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		I



		G2

		G2.1

		Xác định được định hướng chuyên ngành

		U



		G3

		G3.1

		Yêu nghề đã lựa chọn

		U





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %





		Trên lớp

		Hiểu thế nào là lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT, lĩnh vực phần mềm. Các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2

		20%



		Trên lớp

		Hiểu thế nào là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mạng máy tính và truyền thông, các kiến thức cần thiết được trang bị cho lĩnh vực này

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G1.3

		20%



		Trên lớp

		Hiểu được các lĩnh vực đào tạo của ngành Kỹ thuật máy tính. Các khối kiến thức được trang bị liên quan đến các lĩnh vực.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G1.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		Chương 1: Lĩnh vực phần cứng và IoT

1. Kiến trúc máy tính


2. Mạng máy tính và kết nối thiết bị

		G1.1



		5-8

		Chương 2: Lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo

1. Khái niệm phần mềm


2. Tri thức và trí tuệ nhân tạo

		G1.2



		9-15

		Chương 3: Lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông

1. Yêu cầu và xu hướng truyền thông dữ liệu


2. Mạng máy tính, từ thiết kế đến khai thác

		G1.3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng (đang biên soạn) “Giới thiệu ngành Kỹ thuật máy tính”, Bộ môn Tin học Công nghiệp.


7.2. Sách tham khảo: 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy.

10. Phê duyệt:

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: TIN HỌC TRONG KỸ THUẬT


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Tin học trong kỹ thuật







- Tên tiếng Anh: Introduction to Programming and MS Office

- Mã học phần: TEE0211

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Giải tích 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Tin học trong kỹ thuật là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Cách sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint; 


- Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Trình bày các văn bản, báo cáo kỹ thuật trên Word, Excel, Powerpoint.


- Biểu diễn thuật toán và viết chương trình C++ theo thuật toán đã có.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu cách sử dụng phần mềm Word, Excel, Powerpoint để soạn thảo các văn bản, báo cáo kỹ thuật 

		I



		

		G1.2

		Hiểu phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Hiểu các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển chương trình, cú pháp khai báo hàm trong C++, từ đó, vận dụng để viết các chương trình phần mềm bằng ngôn ngữ C++.

		T



		G2

		G2.1

		Trình bày các báo cáo kỹ thuật sử dụng word, excel, powerpoint.

		U



		

		G2.2

		Phân tích, xây dựng thuật toán của các bài toán kỹ thuật đơn giản

		T



		

		G2.3

		Hiểu cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu

		T



		

		G2.4

		Vận dụng ngôn ngữ C++ để giải quyết các bài toán đơn giản trong kỹ thuật

		U



		

		G2.5

		Đánh giá, kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình C++

		T



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Sử dụng Word, Excel, Powerpoint

		Tuần 2

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Cách sử dụng các câu lệnh điều khiển trong C++

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.4

		10%



		Phòng máy

		Cách xây dựng và sử dụng Hàm trong C++

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.4


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Cách sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách khai báo biến, hằng


- Cách sử dụng câu lệnh if, switch


- Cách sử dụng câu lệnh lặp


- Cách sử dụng hàm


- Cách sử dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng/xâu

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.2


G2.3


G2.4


G2.5

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP



		1

		Chương 1. Cách sử dụng Word, Excel, Powerpoint 

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)

1.1 Microsoft Word

1.2 Microsoft Excel

1.3 Powerpoint

		G1.1

G3.2

G3.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)

- Sử dụng Microsoft Word để xây dựng văn bản

- Sử dụng Microsoft Excel để thiết kế bảng tính

- Sử dụng Powerpoint để xây dựng báo cáo

		G1.1

G2.5

G3.1

G3.2

G3.3



		2

		Bài thực hành số 1

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:  

1. Xây dựng văn bản trên Microsoft Word

2. Xây dựng bảng tính trên Microsoft Excel

3. Xây dựng báo cáo trên Powerpoint

		G1.1

G3.2

G3.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu cách sử dụng Microsoft Word, Excel, Powerpoint.

2. Đọc nội dung, chuẩn bị bài thực hành.

		G1.1

G3.2

G3.3



		3

		Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)

2.1. Tổng quan về ngôn ngữ C++

2.2. Cài đặt C++

2.3. Môi trường Dev C++

2.4. Thiết lập cấu hình cho môi trường

2.5. Các phương pháp biểu diễn thuật toán

		G1.2



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)

- Cách cài đặt DEV

- Cách xây dựng thuật toán từ các bài toán kinh tế, kỹ thuật

		G1.2

G2.5

G3.1

G3.3



		4

		Chương 3: Các thành phần, các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)

3.1. Các thành phần cơ bản

3.2. Các kiểu dữ liệu và cách khai báo

3.3. Biểu thức, câu lệnh và các phép toán

		G1.2



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 giờ)

- Phân tích, xác định và lựa chọn các kiểu dữ liệu

- Biểu diễn các biểu thức toán bằng các toán tử trong C++

		G1.2

G2.5

G3.1

G3.3



		5

		Chương 4: Các thao tác nhập/xuất dữ liệu

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (3 tiết)

4.1. Thực hiện nhập xuất dữ liệu với cout/cin

4.2. Thiết lập khuôn dạng – trình bày màn hình

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)

- Xây dựng và hiển thị một hóa đơn, báo cáo kỹ thuật đơn giản.

- Xây dựng giao điện nhập xuất dữ liệu cho chương trình từ bàn phím.

		G1.2

G2.5

G3.1

G3.3



		6,7,8

		Chương 5: Các cấu trúc điều khiển

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (9 tiết)

5.1. Cấu trúc if

5.2. Cấu trúc switch

5.3. Cấu trúc for

5.4. Cấu trúc while

5.5. Cấu trúc do – while

		G1.2

G2.1

G4.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (18 giờ)

- Cách sử dụng câu lệnh if, switch để giải các bài toán có điều kiện

- Cách sử dụng lệnh lặp for, while, do – while để giải các bài toán có tính lặp.

		G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G4.1



		9

		Bài thực hành số 2

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

1. Thao tác nhập/xuất dữ liệu trong C++

2. Các cấu trúc điều kiện

3. Cấu trúc lặp

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu cách sử dụng C++

2. Tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh nhập/xuất dữ liệu trong C++

3. Tìm hiểu các câu lệnh điều kiện trong C++

4. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G3.2

G3.3



		10,11,12

		Chương 6: Hàm trong C++

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (9 tiết)

6.1. Cách xây dựng hàm trong C++

6.2. Truyền tham số cho hàm

		G1.2

G2.1

G3.1

G4.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (18 giờ)

- Phân tích và tổ chức chương trình thành các module

- Phân tích và thiết kế hàm cho một số bài toán trong kỹ thuật, kinh tế

		G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G3.3

G4.1



		13

		Bài thực hành số 3

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

1. Cách xây dựng Hàm trong C++

2. Truyền tham số cho hàm

		G1.2

G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Cách xây dựng hàm trong C++

2. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G2.1

G3.1



		14,15

		Chương 7: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (7 tiết)

7.1 Mảng

7.1.1 Mảng một chiều

7.1.2 Mảng hai chiều

7.1.3. Một số bài toán trên mảng

7.2. Xâu

7.2.1. Định nghĩa xâu và các hàm xử lý xâu

7.2.2. Một số bài toán trên xâu

		G1.2

G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (14 giờ)

- Giải các bài toán về mảng, ma trận

- Giải các bài toán phân tích dữ liệu dạng xâu văn bản

		G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G3.3



		

		Bài thực hành số 4

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

1. Cách sử dụng mảng trong C++

2. Xâu trong C++

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu về cách sử dụng mảng và xâu trong C++

2. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G2.1

G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Gary J. Bronson; C++ for Engineers and Scientists; course technology; 2009. 


2. Bộ  môn Tin học công nghiệp, Tài liệu thực hành Lập trình trong kỹ thuật, 2017


7.2. Sách tham khảo: 


1. Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 2014  


2. Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Giáo trình lập trình C++; NXB Khoa học kỹ thuật 2017.


3. Bùi Thế Tâm, Giáo trình tin học văn phòng, NXB Giao thông vận tải, 2013

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRONG KỸ THUẬT


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình trong kỹ thuật







- Tên tiếng Anh: Computational Engineering

- Mã học phần: TEE203

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Giải tích 2


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 20 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lập trình trong kỹ thuật là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản phương pháp lập trình; Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán; Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán đơn giản trong kỹ thuật, kinh tế,...

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biểu diễn thuật toán


- Viết chương trình C++ theo thuật toán đã có.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Hiểu phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Hiểu các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển chương trình, cú pháp khai báo hàm trong C++, từ đó, vận dụng để viết các chương trình phần mềm bằng ngôn ngữ C++.

		T



		G2

		G2.1

		Phân tích, xây dựng thuật toán của các bài toán kỹ thuật đơn giản

		T



		

		G2.2

		Hiểu cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu

		T



		

		G2.3

		Vận dụng ngôn ngữ C++ để giải quyết các bài toán đơn giản trong kỹ thuật

		U



		

		G2.4

		Đánh giá, kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình C++

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động

		U



		

		G3.2

		Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Cách sử dụng các câu lệnh điều khiển trong C++

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Cách xây dựng và sử dụng Hàm trong C++

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Dữ liệu kiểu mảng

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Dữ liệu kiểu xâu

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách khai báo biến, hằng


- Cách sử dụng câu lệnh if, switch


- Cách sử dụng câu lệnh lặp


- Cách sử dụng hàm


- Cách sử dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng/xâu

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP



		1

		Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)

1.1. Tổng quan về ngôn ngữ C++

1.2. Cài đặt C++

1.3. Môi trường Dev C++

1.4. Thiết lập cấu hình cho môi trường

1.5. Các phương pháp biểu diễn thuật toán

		G1.2



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)

- Cách cài đặt DEV

- Cách xây dựng thuật toán từ các bài toán kinh tế, kỹ thuật

		G1.2

G2.5

G3.1

G3.3



		2

		Chương 2: Các thành phần, các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)

2.1. Các thành phần cơ bản

2.2. Các kiểu dữ liệu và cách khai báo

2.3. Biểu thức, câu lệnh và các phép toán

		G1.2



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 giờ)

- Phân tích, xác định và lựa chọn các kiểu dữ liệu

- Biểu diễn các biểu thức toán bằng các toán tử trong C++

		G1.2

G2.5

G3.1

G3.3



		3

		Chương 3: Các thao tác nhập/xuất dữ liệu

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (3 tiết)

3.1. Thực hiện nhập xuất dữ liệu với cout/cin

3.2. Thiết lập khuôn dạng – trình bày màn hình

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)

- Xây dựng và hiển thị một hóa đơn, báo cáo kỹ thuật đơn giản.

- Xây dựng giao điện nhập xuất dữ liệu cho chương trình từ bàn phím.

		G1.2

G2.5

G3.1

G3.3



		4

		Bài thực hành số 1

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm: Thao tác nhập/xuất dữ liệu trong C++

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu cách sử dụng C++

2. Tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh nhập/xuất dữ liệu trong C++

3. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G3.2

G3.3



		5-7

		Chương 4: Các cấu trúc điều khiển

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (9 tiết)

4.1. Cấu trúc if

4.2. Cấu trúc switch

4.3. Cấu trúc for

4.4. Cấu trúc while

4.5. Cấu trúc do – while

		G1.2

G2.1

G4.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (18 giờ)

- Cách sử dụng câu lệnh if, switch để giải các bài toán có điều kiện

- Cách sử dụng lệnh lặp for, while, do – while để giải các bài toán có tính lặp.

		G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G4.1



		8 

		Bài thực hành số 2

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

1. Các cấu trúc điều kiện

2. Cấu trúc lặp

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu các câu lệnh điều kiện trong C++

2. Tìm hiểu các câu lệnh lặp trong C++

3. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G3.2

G3.3



		9 -11

		Chương 5: Hàm trong C++

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (9 tiết)

5.1. Cách xây dựng hàm trong C++

5.2. Truyền tham số cho hàm

		G1.2

G2.1

G3.1

G4.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (18 giờ)

- Phân tích và tổ chức chương trình thành các module

- Phân tích và thiết kế hàm cho một số bài toán trong kỹ thuật, kinh tế

		G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G3.3

G4.1



		12

		Bài thực hành số 3

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

1. Cách xây dựng Hàm trong C++

2. Truyền tham số cho hàm

		G1.2

G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Cách xây dựng hàm trong C++

2. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G2.1

G3.1



		13 - 15

		Chương 6: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (10 tiết)

6.1 Mảng

6.1.1 Mảng một chiều

6.1.2 Mảng hai chiều

6.1.3. Một số bài toán trên mảng

6.2. Xâu

6.2.1. Định nghĩa xâu và các hàm xử lý xâu

6.2.2. Một số bài toán trên xâu

		G1.2

G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (20 giờ)

- Giải các bài toán về mảng, ma trận

- Giải các bài toán phân tích dữ liệu dạng xâu văn bản

		G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G3.3



		

		Bài thực hành số 4

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

1. Cách sử dụng mảng trong C++

2. Xâu trong C++

		G1.2

G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu về cách sử dụng mảng và xâu trong C++

2. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		G1.2

G2.1

G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Gary J. Bronson; C++ for Engineers and Scientists; course technology; 2009. 


2. Bộ  môn Tin học công nghiệp, Tài liệu thực hành Lập trình trong kỹ thuật, 2017


7.2. Sách tham khảo: 


1. Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 2014  

2. Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Giáo trình lập trình C++; NXB Khoa học kỹ thuật 2017.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Vi xử lý – vi điều khiển


- Tên tiếng Anh: Micro Processor – Micro Controller

- Mã học phần:  TEE408

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật, Kỹ thuật điện tử (tương tự + số)

- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.


Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Cấu trúc phần cứng của các bộ vi xử lý 8086, vi điều khiển 8051


· Chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình bằng asembly


· Ngắt, định thời và truyền thông nối tiếp


· Ghép nối với bộ nhớ và thiết bị ngoại vi

		CĐR3, CĐR8



		G2

		· Lập trình assembly trên môi trường tương thích 8086 (emu8086)


· Lập trình điều khiển cho hệ vi điều khiển


· Có khả năng thiết kế và xây dựng modul (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) sử dụng vi điều khiển cho bài toán cụ thể)

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		· Trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được cấu trúc phần cứng bộ vi xử lý 8086 và bộ vi điều khiển MCS-8051

		I



		

		G1.2

		Biết lập trình assembly ở mức độ cơ bản cho vi xử lý 8086 và vi điều khiển MCS-8051

		T



		G2

		G2.1

		Có khả năng thiết kế và xây dựng modul phần cứng hệ vi điều khiển cho bài toán cụ thể

		U



		

		G2.2

		Lập trình và nạp phần mềm cho hệ vi điều khiển đã thiết kế

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Cấu trúc phần cứng, chế độ địa chỉ và tập lệnh của bộ vi xử lý 8086

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Lập trình assembly cho vi xử lý 8086

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		10%



		Trên lớp

		Hệ vi điều khiển MCS-8051

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		10%



		Phòng máy

		Lập trình cho hệ vi điều khiển MCS-8051

		Tuần 15

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

		10%



		Phòng máy

		Lập trình assembly cho vi xử lý 8086; Lập trình điều khiển cho hệ MCS-8051

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về vi xử lý – vi điều khiển

		



		

		· Giới thiệu chung về vi xử lý và vi điều khiển

· Định dạng dữ liệu và biểu diễn thông tin

· Cấu trúc chung của một hệ vi xử lý

		G1.1



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận, thực hành

		



		2

		Chương 2: Bộ vi xử lý Intel 8086/88

		



		

		· Cấu trúc phần cứng của bộ vi xử lý 8086/8088

· Các chế độ địa chỉ

· Tập lệnh

· Lập trình hợp ngữ

		G1.1



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận, thực hành

		



		3

		Chương 3: Bộ vi điều khiển MCS-8051

		



		

		· Cấu trúc phần cứng

· Tổ chức bộ nhớ

· Chế độ địa chỉ

· Tập lệnh

· Lập trình hợp ngữ

· Định thời/đếm

· Truyền/nhận nối tiếp

· Ngắt và xử lý ngắt

		G1.2



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận, thực hành

		



		4

		Chương 4: Một số ghép nối vi điều khiển với ngoại vi cơ bản

		



		

		· Ghép nối với LED đơn, 7-segment LED, LED ma trận

· Ghép nối với LCD

· Ghép nối với phím ấn đơn và ma trận phím

· Ghép nối động cơ điện 1 chiều

		G1.2



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận, thực hành

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng “Vi xử lý – vi điều khiển”, BM Tin học Công nghiệp, 2014.


7.2. Sách tham khảo: 


2. A.P. Godes, Mrs. D. A. Godes (First Edition: 2007-2008), Microprocessor and Microcontroller System, Technical Publications Pune (ISBN 978-81-8431-307-9).


3. BARRY B. BREY, The Intel microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit extensions: architecture, programming, and interfacing / Barry B. Brey—8th ed, 2009.


4. Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXB KHKT, 1997.


5. Tống Văn On, Họ vi điều khiển 8051, NXB KH&KT, 2005.


6. Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051, NXB KH&KT, 2004.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy, ThS. Tăng Cẩm Nhung, ThS. Đỗ Duy Cốp.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: HỆ THỐNG NHÚNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ thống nhúng







- Tên tiếng Anh: Embedded System

- Mã học phần: TEE403

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Vi xử lý –Vi điều khiển, Kỹ thuật điện tử (tương tự + số), Lập trình trong kỹ thuật.


- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Hệ thống nhúng là môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng. Nắm bắt được quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển cả phần cứng và phần mềm cho các hệ thống nhúng


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng như: khái niệm, kiến trúc, các đặc trưng, lĩnh vực ứng dụng, v.v… 


· Hiểu rõ nguyên lý làm việc của các thành phần cấu thành nên một hệ thống nhúng.


· Quy trình phát triển một sản phẩm nhúng bao gồm các pha như: khảo sát, phân tích, thiết kế phần cứng, xây dựng phần mềm, lắp đặt, thử nghiệm.


· Khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế phần cứng để thiết kế, hiện thực và kiểm tra tính đúng đắn của mô hình.


· Khả năng thiết kế các thuật toán sử dụng cho hệ thống và hiện thực phần mềm cho hệ thống.


· Triển khai hệ thống vào thực tế

		CĐR3, CĐR6, CDR7



		G2

		Kỹ năng khảo sát phân tích các bài toán thực tế để triển khai cho một sản phẩm nhúng.


Kỹ năng sử dụng các công cụ để xây dựng phần cứng và phát triển phần mềm.


Kỹ năng triển khai một sản phẩm nhúng vào thực tế.


Kỹ năng thuyết trình và viết các báo cáo kỹ thuật cho sản phẩm.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CDR12, CDR13, CDR14



		G3

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 


Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.


Đúng thời gian và kế hoạch.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm rõ quy trình xây dựng một hệ thống nhúng 

		T



		

		G1.2

		Biết cách xác định các các thành phần cần có trong một hệ thống cụ thể

		T



		G2

		G1.3

		Thiết kế, mô phỏng, kiểm thử hệ thống trên các phần mềm thiết kế

		I



		

		G1.4

		Xây dựng các giải thuật tối ưu và lập trình cho hệ thống.

		T



		

		G1.5

		Kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi cho hệ thống

		U



		

		G1.6

		Hoàn thiện 1 hệ thống thực

		U



		

		G1.7

		Xây dựng các báo cáo kỹ thuật cho hệ thống và thuyết trình cho sản phẩm.

		I



		G2

		G2.1

		Phân tích được các bài toán trong thực tế sử dụng hệ thống nhúng

		I



		

		G2.2

		Xác định, lựa chọn các thành phần cho hệ thống nhúng

		I



		

		G2.3

		Kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế và các ngôn ngữ lập trình nhúng

		I



		

		G2.4

		Tư duy các thuật toán và lập trình 

		I



		G3

		G3.1

		Tự xây dựng và phát triển các hệ thống nhúng hoặc làm việc theo nhóm 

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Viết báo cáo

		Khảo sát phân tích thông tin hệ thống 

		Tuần 3

		Tiểu luận

		G1.1


G2.1

		5%



		Viết báo cáo

		Phân tích các đặc tính kỹ thuật và mô hình hệ thống.

		Tuần 5

		Tiểu luận

		G1.2


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Thiết kế sơ đồ nguyên lý của hệ thống.

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Lập trình mô phỏng hệ thống.

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng TH

		Phát triển sản phẩm thực

		Tuần 11

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Phân tích, thiết kế và lập trình mô phỏng cho một hệ thống nhúng

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan  (6,1.5,12)

		G1.1

G2.1



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Khái niệm về hệ nhúng

· Vai trò của hệ thống nhúng trong các lĩnh vực

· Đặc tính, phương pháp thiết kế và xu thế phát triển của các hệ nhúng

		G1.2



		

		Nội dung bài tập( 4 tiết)

· Tìm hiểu một số ứng dụng hệ thống nhúng tiêu biểu cho từng lĩnh vực

		G1.2



		1-2

		Chương 2: Lý thuyết thiết kế hệ thống nhúng

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 4 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Quy trình thiết kế Top-Down


· Quy trình Bottom-Up


· Đặc tả hệ thống

		



		

		Nội dung bài tập( 8 tiết)

· Thiết kế một số mô hình hệ thống nhúng sử dụng các quy trình đã học 

		



		3-4

		Chương 3: Cấu trúc phần cứng

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 5 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Cấu trúc tổng quát của hệ thống nhúng


· Một số nền phần cứng thông dụng


· Họ vi điều khiển PIC


· Công cụ thiết kế, mô phỏng và kiểm thử phần cứng

		



		

		Nội dung bài tập( 10 tiết)

· Cài đặt các công cụ thiết kế, mô phỏng và kiểm thử hệ thống


· Sử dụng các công cụ để thực hiện thiết kế mô phỏng các mạch vào/ra số; giao tiếp bàn phím, hiển thị  

		



		5-6

		Chương 4: Mô phỏng và kiểm thử hệ thống.

		G1.2



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Đặc điểm phần mềm nhúng


· Lập trình nhúng với C


· Lập trình vào ra số


· Lập trình giao tiếp bàn phím, hiển thị

		



		

		Nội dung bài tập( 12 tiết)

· Thực hiện thiết kế, lập trình và mô phỏng cho các bài toán vào/ra số, giao tiếp bàn phím và hiển thị cho các sơ đồ mạch đã thiết kế trong chương 3

		



		7

		Bài thực hành 1: Thiết kế, lập trình mô phỏng giao tiếp vào/ra số 

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Thiết kế các hệ thống vào/ra số sử dụng Pic16F877A


· Lập trình, mô phỏng cho hệ thống 

		



		

		Các nội dung cần tự học ở nhà ( 4 tiết)

· Chuẩn bị bài thực hành theo nội dung yêu cầu

		



		7-8

		Chương 4: Mô phỏng và kiểm thử hệ thống( tiếp)

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Điều khiển động cơ điện một chiều


· Giao tiếp ADC/DAC

		



		

		Nội dung bài tập( 12 tiết)

· Thiết kế mạch điều khiển động cơ điện một chiều và lập trinh mô phỏng cho mạch theo yêu cầu 


· Viết chương trình giao tiếp ADC/DAC

		



		9

		Bài thực hành 2: Điều khiển động cơ và giao tiếp ADC

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Thiết kế các hệ thống điều khiển động cơ và giao tiếp ADC/DAC sử dụng Pic16F877A


· Lập trình, mô phỏng cho hệ thống

		



		

		Các nội dung cần tự học ở nhà ( 4 giờ)

· Chuẩn bị bài thực hành theo nội dung yêu cầu

		



		9-10-11

		Chương 5: Một số kỹ thuật lập trình nhúng 

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Lập trình Timer/Counter


· Lập trình truyền thông nối tiếp

		



		

		Các nội dung cần tự học ở nhà ( 12 giờ)

· Lập trình tạo trễ sử dụng Timer


· Sử dụng Counter trong các bài toán đếm 


· Lập trình TTNT

		



		11

		Bài thực hành 3: Timer/Counter và TTNT 

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Sử dụng Timer/Counter trong lập trình tạo trễ


· Lập trình TTNT

		



		

		Các nội dung cần tự học ở nhà ( 4 giờ)

· Chuẩn bị bài thực hành theo nội dung yêu cầu 

		



		12-13

		Chương 5: Một số kỹ thuật lập trình nhúng (Tiếp)

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Lập trình ngắt


· Giao tiếp bộ nhớ EEPROM

		



		

		Các nội dung cần tự học ở nhà ( 12 giờ)

· Lập trình Ngắt


· Bộ nhớ EEPROM

		



		14

		Bài thực hành 4: Lập trình ngắt 

		



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Sử dụng Ngắt để thực hiện các yêu cầu trong mạch cụ thể


· Đọc/ghi bộ nhớ EEPROM

		



		

		Các nội dung cần tự học ở nhà ( 4 giờ)

· Chuẩn bị bài thực hành theo nội dung yêu cầu 

		



		15

		Chương 6: Giới thiệu một số hệ Vi điều khiển và Vi xử lý thông dụng khác

		G1.2, G2.2

G2.3

G3.1



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)

Nội dung lý thuyết

· Họ vi điều khiển PsoC


· Họ vi điều khiển ARM


· Họ vi điều khiển ARM


· Họ vi điều khiển PsoC

		



		

		Nội dung bài tập( 4 tiết)

· Tìm hiểu các họ Vi điều khiển thông dụng

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Ken Arnold, Embedded Controller Hardware Design, LLH Technology Publishing, 2000. 


[2]. Bài giảng, Hệ thống nhúng, bộ môn Tin học công nghiệp, 2013.


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Michael J. Pont, Programming Embedded System I&II, University of Leicester


[2]. Stephen Gough, Programming in C, Oxford University Computing Services, 1996

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS Nguyễn Văn Huy, ThS Tăng Cẩm Nhung


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Tăng Cẩm Nhung







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án môn học hệ thống nhúng





- Tên tiếng Anh: Embedded System project


- Mã học phần:   TEE536

- Số tín chỉ: 1


 


- Các học phần học trước: Hệ thống nhúng.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Hướng dẫn đồ án
: 15 tiết

· Tự học, nghiên cứu và thực hành
:  30 tiết 


· Thi hết học phần: Bảo vệ đồ án 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Thiết kế và xây dựng ứng dụng hoặc module hệ thống nhúng gồm cả phần cứng và phần mềm.

Học phần Đồ án hệ thống nhúng có thể các dòng Vi điều khiển khác nhau để thiết kế và xây dựng các ứng dụng hay các Molule hệ thống nhúng bao gồm cả phần cứng và phần mềm. 


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Củng cố các kiến thức lý thuyết đã tích luỹ của môn học.


· Nắm được phương pháp thiết kế và trình bày đồ án.


· Nắm được cách thiết kế và xây dựng một hệ thống nhúng phục vụ các bài toán kỹ thuật.




		CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6



		G2

		- Vận dụng các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực hệ thống nhúng.

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11,CĐR12, CĐR13,CĐR 14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16, CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Phân tích và giải quyết vấn đề trong các bài toán liên quan đến hệ thống nhúng


Có khả năng thiết kế, lập trình cho các bài toán kỹ thuật.


Cách thức trình bày và báo cáo một dự án

		T



		G2

		G2.1

		Phát triển tư duy phân tích thiết kế 

		U



		

		G2.2

		Nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình tạo ra các sản phẩn ứng dụng cao

		U



		G3

		G3.1

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		Tuần 1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Cán bộ hỏi thi

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lịch do nhà trường

		Bảo vệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





6. Nội dung giảng dạy 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		Tuần 1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		Tuần 7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Cán bộ hỏi thi

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lịch do nhà trường

		Bảo vệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





7. Nguồn học liệu 

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để nghiên cứu và học tập

- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo

Tuỳ vào từng nội dung đề tài cụ thể

 8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

Tuân theo qui định nhận và thông qua đồ án theo qui định của GVHD

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ : GVHD không cho phép bảo vệ đồ án 


· Sinh viên có ý thức không tốt: Bị đình chỉ ngay trong quá trình làm đồ án

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: Các giảng viên giảng dạy môn học Hệ thống nhúng


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 













		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: XỬ LÝ ẢNH


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Xử lý ảnh







- Tên tiếng Anh: Image processing

- Mã học phần: TEE321

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Giải tích 2, Lập trình trong kỹ thuật, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.


- Các học phần song hành:…


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 12 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 02 tiết kiểm tra thường xuyên trên lớp + 3 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện Tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số,  các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian, miền tần số,  hình thái học, phân vùng ảnh, trích đặc điểm và nhận dạng.  Cung cấp  cho người học kiến thức  và kỹ  năng để  viết  được các chương trình xử lý ảnh cơ bản.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức chuyên môn về xử lý ảnh số.

		CĐR3



		G2

		Khả năng phân tích, giải thích, tư duy và lập luận giải quyết các vấn đề cơ bản về xử lý ảnh số.

		CĐR5



		G3

		Kỹ năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh

		CĐR13



		G4

		Khả năng áp dụng  xử lý ảnh số để giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý ảnh số.

		CĐR5, CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, CĐR14





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhớ kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số; Thu nhận ảnh; Số hóa ảnh; Các phương pháp biểu diễn ảnh 

		I



		

		G1.2

		Nhớ kiến thức về các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian và miền tần số.

		T



		

		G1.3

		Nhớ kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số, bao gồm: Phát hiện biên; Phân vùng ảnh.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu  được  các  kiến  thức  về  nâng  cao  chất  lượng  ảnh  trong miền không gian và miền tần số

		U



		

		G2.2

		Áp dụng được các kiến thức về phát hiện biên ảnh

		U



		

		G2.3

		Áp dụng được các kiến thức về phân vùng ảnh

		U



		G3

		

		Vận dụng  được các kiến thức về xử lý ảnh  số  để  xây dựng được các chương trình về xử lý ảnh số.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Nâng cao chất lượng ảnh

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Phát hiện biên và phân vùng ảnh

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Nâng cao chất lượng ảnh


Phát hiện biên và phân vùng ảnh

		

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		60





6*. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần                                                                   

		TUẦN                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1.
GIỚI THIỆU CHUNG


1.1. Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh số


1.2. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh


1.3. Xử lý ảnh với opencv



		G1.1



		2

		CHƯƠNG 2.
THU NHẬN ẢNH


2.1. Các thiết bị thu nhận ảnh và kỹ thuật phân tích mầu


2.2. Lấy mẫu và lượng tử hóa


2.3. Một số phương pháp biểu diễn ảnh


2.4. Các định dạng cơ bản trong xử lý ảnh

		G1.2



		3

		CHƯƠNG 3.
CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ LÝ ẢNH SỐ 


3.1. Tổng quan về xử lý ảnh trong không gian


3.2. Các toán tử không gian


3.3. Toán tử xử lý điểm ảnh

		G1.3



		4

		CHƯƠNG 4.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH


4.1. Cải thiện ảnh dùng toán tử điểm


4.2. Cải thiện ảnh dùng toán tử không gian


4.3. Khôi phục ảnh

		G2.1; G3



		5

		CHƯƠNG 5.
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN


5.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên


5.2. Phương pháp phát hiện biên cục bộ


5.3. Dò biên theo quy hoạch động


5.4. Các phương pháp khác

		G2.2; G3



		6

		CHƯƠNG 6.
PHÂN VÙNG ẢNH


6.1. Giới thiệu


6.2. Phân vùng dựa theo ngưỡng biên độ


6.3. Phân vùng theo miền đồng nhất


6.4. Phân vùng dựa theo đường biên


6.5. Phân vùng theo kết cấu bề mặt

		G2.3; G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính


1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, 3rd Edition, Prentice Hall, 2008

2. Bài giảng Xử lý ảnh, Bộ môn Tin học công nghiệp

7.2. Sách (TLTK) tham khảo: 


1. The OpenCV – Reference Manual, 2014


2. The OpenCV – Tutorials, 20147.2.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học công nghiệp


- Giảng viên chính: Ths. Đặng Thị Hiên; TS. Nguyễn Văn Huy; Ths. Nghiêm Văn Tính; Ths. Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Giảng viên biên soạn


Ths. Đặng Thị Hiên





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật







- Tên tiếng Anh: Data structures and algorithms

- Mã học phần: TEE307 

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật

- Các học phần song hành: Toán rời rạc

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 40 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 3 tiết


·  Kiểm tra                               : 2 tiết kiểm tra 

· Thảo luận

: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 


· Hoạt động theo nhóm
: tiết


· Tự học
: 86 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Thi hết học phần: 90 phút với bài thi tự luận 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trình bày các phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu, kết hợp với việc phát triển tư duy giải thuật để hình thành nên chương trình máy tính; Công cụ được sử dụng là các ngôn ngữ lập trình cấp cao như: Pascal, C, C++...; Các khái niệm: cấu trúc dữ liệu, giải thuật; Các phương pháp thiết kế giải thuật; Đánh giá độ phức tạp tính toán của giải thuật; Các giải thuật cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm, đệ quy; Cấu trúc dữ liệu mảng và danh sách tuyến tính; Ngăn xếp và Hàng đợi; Cấu trúc cây; Đồ thị. 

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức khái niệm về thuật toán


- Biểu diễn thuật toán

		CĐR2, CĐR3, CĐR5, CĐR6



		G2

		- Sử dụng ngôn ngữ biểu diễn thuật toán, phân tích thiết kế bài toán .

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu biết phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. 


Giúp sinh viên  nắm được kiến thức về cấu trúc dữ liệu và các thuật toán trong lập trình.

		T



		G2

		G2.1

		Xây dựng các cấu trúc thuật toán ứng dụng lập trình 

		U



		

		G2.2

		Phát triển tư duy về thuật toán, mô phỏng các thuật toán 


Nâng cao kỹ năng lập trình



		U



		G3

		G3.1

		Xây dựng chương trình từ thuật toán 


Phát triển chương trình phần mềm.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Đệ quy

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1,1


G2.1


G2.2




		10%



		Trên lớp

		Mảng, danh sách móc nối

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1,1


G2.1


G2.2




		10%



		Trên lớp

		Cây

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2




		10%



		Trên lớp

		Sắp xếp và tìm kiếm

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Trên lớp

		Toàn bộ chương trình học

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2



		Chương 1: Mở đầu( 3/0/6)


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Giải thuật và cấu trúc dữ liệu


- Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan


- Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học


- Tìm hiểu thêm các thuật toán

		G1.1





		

		Chương 2: Thiết kế và phân tích (3/0/6)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Modul hoá trong việc giải quyết bài toán


- Tinh chỉnh từng bước

-Phân tích giải thuật

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1.1


G2.1






		3-4

		Chương 3: Đệ quy và giải thuật đệ quy(5/0/8)


Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Khái niệm về đệ quy


- Giải thuật đệ quy và thủ tục đệ quy


- Thiết kế giải thuật đệ quy

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1,1


G2.1


G2.2






		5-7

		Chương 4: Mảng và danh sách (10/0/14)


Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Cấu trúc lưu trữ của mảng


- Lưu trữ kế tiếp danh sách tuyến tính

- Danh sách kiểu ngăn xếp (stack)

- Danh sách kiểu hàng đợi (queue)

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1,1


G2.1


G2.2






		8-9

		Chương 5: Danh sách móc nốiCác nội dung giảng dạy trên lớp (5/0/12)

Nội dung lý thuyết:


- Danh sách móc nối đơn


- Danh sách móc nối kép

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học, giao bài tập

		G1,1


G2.1


G2.2






		9-11

		Chương 6: Cây(7/0/14)


Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Các khái niệm cơ bản  về cây


- Cây tổng quát, cây nhị phân


Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1,1


G2.1


G2.2






		12-13

		Chương 7: Lý thuyết đồ thị(7/0/14)


Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Định nghĩa và các khái niệm về đồ thị 

- Cây và cây khung của đồ thị

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1,1


G2.1


G2.2






		14-15

		Chương 8: Sắp xếp(3/3/6)


Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Một số phương pháp sắp xếp đơn giản


- Sắp xếp kiểu phân đoạn (Quick sort)


-  Sắp xếp kiểu vun đống (Heap sort)


- Sắp xếp kiểu hoà nhập 

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1.2


    G2.1


G2.2



		

		Chương 6:Tìm kiếm(3/0/6)


Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:


- Tìm kiếm ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   tự


- Tìm kiếm nhị phân


- Cây nhị phân tìm kiếm 

Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không …


- Phương pháp giảng dạy chính: Giảng


B. Các nội dung học tập ở nhà 

- Học lại kiến thức đã được học

		G1.2          G2.1


G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[2] . Đỗ Xuân Lôi;Cấu trúc dữ liệu và giải thuật;NXB Khoa học kỹ thuật 1996


7.2. Sách tham khảo: 


1. Nguyễn Thị Hương, Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật; NXB Khoa học kỹ thuật 2010


2. Phạm Văn Ất, C++ và lập trình hướng đối tượng, NXB Khoa học và kỹ thuật 1999.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Đỗ Duy Cốp, ThS Trần Thị Ngọc Linh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy

		Nhóm Biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Hương









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: TOÁN RỜI RẠC


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Toán rời rạc







- Tên tiếng Anh: Descrit Mathematics


- Mã học phần: TEE0317

- Số tín chỉ: 2



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật


- Các học phần song hành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết


· Thảo luận

: 2 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…)


· Hoạt động theo nhóm
: 2 tiết


· Tự học
: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 2 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Toán rời rạc là lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc. Toán rời rạc dùng để đếm, quan sát, và xử lý mối quan hệ giữa các đối tượng trong các tập hợp khác nhau. Bản chất tính toán trên máy tính là rời rạc. Chính vì vậy, toán học rời rạc được xem là môn học kinh điển cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính và Điện tử Viễn thông. Đối tượng nghiên cứu của Toán rời rạc bao gồm, lý thuyết về tập hợp, tối ưu, đồ thị, cây,... 

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức cơ bản về tổ hợp và lý thuyết tập hợp


- Các cấu hình tổ hợp đơn giản


- Các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu


- Cây và đồ thị

		CĐR3



		G2

		- Áp dụng các thuật toán và phát triển tư duy thuật toán để giải quyết các bài toán thực tế


- Nâng cao khả năng về lập trình tối ưu

		CĐR10, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và có tính cộng tác trong công việc.

		 CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm bắt được kiến thức cơ bản về tổ hợp và lý thuyết tập hợp;


 Các cấu hình tổ hợp đơn giản.

		T



		

		G1.2

		Các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu;


Cây và đồ thị.

		T



		G2

		G2.1

		Áp dụng lý thuyết tập hợp để giải quyết các bài toán kỹ thuật thuộc lĩnh vực phần mềm máy tính

		U



		

		G2.2

		Áp dụng các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế


Áp dụng lý thuyết cây và đồ thị vào giải quyết các bài toán thực tế

		U



		G3

		G3.1

		Phát huy được tính chủ động, tinh thần hợp tác trong việc vân dụng lý thuyết để giải quyết các bài toán trên thực tế..

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		-Kiến thức về tổ hợp và lý thuyết tập hợp;


 -Các cấu hình tổ hợp đơn giản.


- Bài toán đếm

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1




		10%



		Viết trên lớp

		Bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bái toán tối ưu

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   8

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2

		10%



		Viết trên lớp

		Cây 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2

		10%



		Viết trên lớp

		Đồ thị

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2

		10%



		Thi viết

		- Bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê;


- Cây và đồ thị

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		

		Chương 1: Mở đầu (2, 0,4)


A.  Các nôi dung giảng dậy trên lớp

		



		1-2

		1.1. Sơ lược về tổ hợp.


1.2. Một số vấn đề về lý thuyết tập hợp.


1.3. Một số nguyên lý cơ bản.


1.4. Các cấu hình tổ hợp đơn giản.

		G1.1



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: Các bài toán về tổ hợp

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		Chương 2: Bài toán đếm (4, 0, 8)


A. Các nôi dung giảng dậy trên lớp

		



		3-4

		Chương 2: Bài toán đếm


2.1. Giới thiệu bài toán.


2.2. Nguyên lý bù trừ.


2.3. Công thức truy hồi.


2.4. Quy về các bài toán đơn giản.


2.5. Liệt kê

		G1.2


G2.1


G2.2



		

		· Nội dung bài tập: Bài toán đếm

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		Chương 3: Bài toán tồn tại (3,0,6)


A. Các nội dung giảng dậy trên lớp 

		



		5-6

		3.1. Giới thiệu bài toán.


3.2. Phương pháp phản chứng.


3.3. Nguyên lý Dirichle.


3.4. Hệ đại diện phân biệt.

		G1.2


G2.1


G2.2



		

		Nội dung bài tập: bài toán tồn tại

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		Chương 4: Bài toán liệt kê(3,0,6)


A. Các nội dung giảng dậy trên lớp

		



		7-8

		4.1. Giới thiệu bài toán.


4.2. Phương pháp sinh.


4.3. Thuật toán đệ quy quay lui

		G1.2


G2.1


G2.2



		

		Nội dung bài tập: Bài toán tồn liệt kê

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		Chương 5: Bài toán tối ưu (2,0,4)


A. Các nội dung giảng dậy trên lớp

		



		9-10

		5.1. Giới thiệu bài toán.


5.2. Phương pháp duyệt toàn bộ


5.3. Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịc

		G1.2


G2.1


G2.2



		

		Nội dung bài tập: Các bài toán tồn tối ưu

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		Chương 6: Cây (4, 0, 8)


A. Các nội dung giảng dậy

		



		11-12

		6.1 . Khái niệm


6.2 .Các phép duyệt cây


 6.3. Ứng dụng

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1



		

		Nội dung bài tập: Bài toán về cây

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


-
Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		Chương 7: Đồ thị (6, 0,12)


A. Các nội dung giảng dậy

		



		13-15

		7.1
Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị.


7.2
Biểu diễn đồ thị


7.3
Đồ thị liên thông


7.4
 Đồ thị Euler và đồ thị Halminton


7.5
Cây khung của đồ thị: Thuật toán Prim và Kruskal


7.6
Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất 

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1



		

		Nội dung bài tập: Các bài toán về độ thị

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B.
Các nội dung học tập ở nhà


-
Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Rosen, K.H., Discrete Mathematics and Its Applications, 2006, McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-322972-0, seventh EDITION – Mc Graw Hill – 2012


2. Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành; Toán rời rạc; Nhà xuất bản Giáo dục;  1999

7.2. Sách tham khảo: 


1.Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán, Tập 1, Tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật 1998


2. Kenet Rosen, Toán rời rạc


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Thị Hương


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nghiêm Văn Tính







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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HỌC PHẦN: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: An toàn và bảo mật thông tin







- Tên tiếng Anh: Information Safety and Security

- Mã học phần: TEE318

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Toán cao cấp, Kỹ thuật lập trình, Toán rời rạc, Cấu 


trúc dữ liệu và Giải thuật.


- Các học phần song hành:…


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 12 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 02 tiết kiểm tra thường xuyên trên lớp + 3 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện Tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

nghiên cứu về các phương pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng cũng như phần mềm.


Môn học này giới thiệu những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để bảo đảm an toàn, bí mật các hệ thống thông tin. Người học sẽ được giới thiệu các công nghệ tiên tiến về bảo mật các thành phần trong một hệ thống thông tin cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực thi. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL.

		CĐR3; CĐR4



		G2

		Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật.

		CĐR5, CĐR6



		G3

		Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới.

		CĐR7



		G4

		Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, 


CĐR13, CĐR14





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1

		Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL.

		I



		G2

		G2

		Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật

		T



		G3

		G3

		Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới.

		U



		G4

		G4

		Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp/tổ chức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra lập trình trên máy tính
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		

		

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  )

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Những khái niệm cơ bản về bảo mật hệ thống thông tin

		G1.1



		2

		Cơ bản về mã hoá

		G1.2



		3

		Bảo mật theo cơ chế DAC (Discretionary Access Controls)

		G1.3



		4

		Bảo mật theo cơ chế MAC (Mandatory Access Controls)

		G2.1



		5

		Chữ ký điện tử và ứng dụng

		G2.2



		6

		Những vấn đề bảo mật trong các hệ thống quản trị CSDL và ứng dụng mới

		G2.3





6*. Kế hoạch thực học phần theo ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		TUẦN                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Giới thiệu


1.1. An toàn bảo mật thông tin và mật mã học


1.2. Khái niệm hệ thống và tài sản hệ thống


1.3. Các mối đe dọa đối với một hệ thống và các biện pháp ngăn chặn


1.4. Mục tiêu và nguyên tắc chung của an toàn bảo mật thông tin


1.5. Mật mã học (Cryprotology)


1.6. Khái niệm hệ mã mật học (CryprotoSystem)


1.7. Mô hình truyền tin cơ bản của mật mã học và luật Kirchoff


1.8. Sơ lược về lịch sử mật mã học


1.9. Phân loại các thuật toán mật mã học


1.10. Một số ứng dụng của mật mã học

		G1



		2

		Chương 2: Cơ sở toán học


2.1. Lý thuyết thông tin


2.2. Lý thuyết độ phức tạp


2.3. Lý thuyết toán học


2.4. Các thuật toán kiểm tra số nguyên tố

		G2



		3

		Chương 3: Các hệ mã khóa bí mật


3.1. Các hệ mã cổ điển


3.2. Các hệ mã khối

		G3; G4



		4

		Chương 4: Các hệ mã mật khóa công khai


4.1. Khái niệm hệ mã mật khóa công khai


4.2. Nguyên tắc cấu tạo của các hệ mã mật khóa công khai


4.3. Một số hệ mã khóa công khai

		G3; G4



		5

		Chương 5: Chữ ký điện tử và hàm băm


5.1. Chữ ký điện tử


5.2. Hàm Băm (Hash Function)

		G2.2; G3



		6

		Chương 6: Quản lý khóa


6.1. Quản lý khóa trong các mạng truyền tin


6.2. Một số hệ phân phối khóa


6.3. Trao đổi khóa và thỏa thuận khóa

		G2.3; G3



		7

		Chương 7: Giao thức mật mã


7.1. Giao thức


7.2. Mục đích của các giao thức


7.3. Các bên tham gia vào các giao thức


7.4. Các dạng giao thức


7.5. Các dạng tấn công đối với giao thức

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính


[1] M. Gertz, S. Jajodia, “Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4, 2008


7.2. Sách (TLTK) tham khảo: 


[2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati. “Database Security”, ACM Press & Addison-Wesley, ISBN 0-201-59375-0, 1995

[3] D.C. Knox, “Effective Oracle Database 10g Security by Design”, Oracle Press, ISBN 0-07- 223130-0, 2004 [4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley, “Information Security Fundamentals”, Auerbach Publications, ISBN 0-8493-1957-9, 2005

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy; Ths. Nghiêm Văn Tính; Ths. Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Giảng viên biên soạn


Ths. Đặng Thị Hiên





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: HỆ ĐIỀU HÀNH


(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ điều hành

- Tên tiếng Anh: Operating System

- Mã học phần: TEE306

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Kiến trúc máy tính


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 6 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Hệ điều hành bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về nguyên lý cơ bản của hệ điều hành, những cơ chế để thực hiện các nhiệm vụ của nó.


Nội dung kiến thức bao gồm: Giới thiệu về Hệ điều hành, các khái niệm và các tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Cấu trúc hệ thống tính toán; Cấu trúc hệ điều hành; Các chức năng quản lý: Quản lý tài nguyên, quản lý bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp, quản lý và bảo vệ CPU, quản lý sự thực hiện của các tiến trình; Các vấn đề về lập lịch tiến trình, đồng bộ hoá các tiến trình đồng hành.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Nguyên lý cơ bản của hệ điều hành và những cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đó.


· Các thành phần của hệ điều hành.


· Các chức năng quản lý của hệ điều hành.

		CĐR3



		G2

		· Làm chủ, khai thác tốt hệ thống.


· Cấu hình hệ thống, sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả.


· Có thể can thiệp, nâng cấp chức năng hệ thống.


· Có thể xây dựng các chương trình tiện ích giúp sử dụng hiệu quả hệ thống lưu trữ phụ.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		· Trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		· Nguyên lý cơ bản của hệ điều hành và những cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đó.

		I



		

		G1.2

		· Các thành phần của hệ điều hành.

		I



		

		G1.3

		· Các chức năng quản lý của hệ điều hành.

		I



		G2

		G2.1

		· Làm chủ, khai thác tốt hệ thống.

		U



		

		G2.2

		· Cấu hình hệ thống, sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả.

		U



		

		G2.3

		· Có thể can thiệp, nâng cấp chức năng hệ thống.

		U



		

		G2.4

		· Có thể xây dựng các chương trình tiện ích giúp sử dụng hiệu quả hệ thống lưu trữ phụ.

		U



		G3

		G3.1

		· Có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho

		U





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Nguyên lý cơ bản của hệ điều hành và những cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đó.
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20%



		Trên lớp

		Các thành phần của hệ điều hành.
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20%



		Trên lớp

		Các chức năng quản lý của hệ điều hành.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản và các tính chất của hệ điều hành


1. Khái niệm về hệ điều hành


2. Các tính chất cơ bản của Hệ điều hành


3. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Hệ điều hành


4. Giới thiệu về các hệ thống máy tính

5. Các môi trường ứng dụng của tin học

		G1.1



		2

		Chương 2: Cấu trúc của hệ thống tính toán


1. Kiến trúc máy tính


2. Vận hành hệ thống máy tính


3. Cấu trúc của thao tác vào/ra (I/O)


4. Cấu trúc hệ thống lưu trữ


5. Phân cấp các hệ thống lưu trữ


6. Bảo vệ phần cứng


7. Cấu trúc mạng

		G1.1



		3

		Chương 3: Cấu trúc của hệ điều hành


1. Các thành phần hệ thống


2. Các phục vụ của HĐH


3. Lời gọi hệ thống


4. Các chương trình hệ thống


5. Cấu trúc hệ thống


6. Máy ảo


7. Thiết kế và thực hiện hệ thống

		G1.2



		4

		Chương 4: Quản lý tiến trình


1. Khái niệm về tiến trình


2. Lập lịch tiến trình


3. Các thao tác trên tiến trình


4. Các tiến trình đồng hành


5. Trao đổi thông tin giữa các tiến trình


6. Đồng bộ hoá tiến trình


7. Giải quyết tắc nghẽn tiến trình

		G1.3



		5

		Chương 5: Quản lý bộ nhớ


1. Kiến thức cơ bản


2. Sự hoán đổi - Swapping 


3. Cấp phát liên tục - Contiguous Allocation


4. Sự phân trang - Paging


5. Sự phân đoạn – Segmentation


6. Phân trang kết hợp phân đoạn - Segmentation with Paging


7. Cấu trúc vật lý của đĩa từ


8. Cấu trúc logic của đĩa từ


9. Hệ tệp FAT


10. Giới thiệu cơ chế quản lý tập tin bằng hệ tệp NTFS

		G1.3



		6

		Chương 6: Quản lý vào – ra.

		G1.3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng “Nguyên lý hệ điều hành”, BM Tin học Công nghiệp.


7.2. Sách tham khảo: 


2. S.I.Ahson, Microprocessor with application in Process Control, Tata Mc.Graw Hill, 1984.


3. Gustaf Olsson, Gianguido Piani, Computer Systems for Automation and Control, Prentice Hall, 1990.


4. Michael Hordeski, Personal Computer Interfaces, Mc. Graw Hill, 1995.


5. Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall, 1996.


6. Mikell P.Groover, Automation, Production System and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy.

10. Phê duyệt:

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kiến trúc máy tính







- Tên tiếng Anh: Computer Architecture

- Mã học phần: TEE415

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Tin học trong kỹ thuật.


- Các học phần song hành: Kỹ thuật điện tử (tương tự số)

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Kiến trúc máy tính là môn học nghiên cứu các lớp trong hệ thống máy tính. Trên cơ sở đó có thể thiết kế, bố trí các lớp của hệ thống máy tính cho phép tối đa hóa khả năng thực thi và lập trình.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến trúc cơ bản của một hệ thống máy tính


· Phương pháp biểu diễn dữ liệu trong hệ thống máy tính


· Nguyên lý hoạt động của các thành phần trong máy tính như: các cổng logic, các mạch tổ hợp 


· Cơ chế tính toán của CPU


· Giao tiếp giữa các thành phần và vào/ra dữ liệu 


· Tổ chức và lưu trữ thông tin của bộ nhớ.

		CĐR3, CĐR4, CDR5



		G2

		Phương pháp biểu diễn, biến đổi dữ liệu trong hệ thống máy tính


Nguyên lý cấu tạo – làm việc của các thành phần trong hệ thống máy tính


Nguyên tắc xử lý dữ liệu trong hệ thống máy tính và các bài toán xử lý dữ liệu liên quan đến bộ xử lý, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, v.v…


Phát hiện giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trong máy tính, mạng mt.


Phân tích đánh giá, khắc phục các vấn đề trong các hệ thống phần cứng.

		CĐR9, CĐR10, CDR13



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ về kiến trúc máy tính và các phân lớp trong máy tính 

		T



		

		G1.2

		Phương pháp biểu diễn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu trong máy tính

		T



		

		G1.2

		Nguyên lý xây dựng các mạch tổ hợp từ các cổng logic cơ bản

		I



		

		G1.3

		Cơ chế thực hiện các thao tác lệnh, vi lệnh trong máy tính

		T



		

		G1.4

		Cấu tạo, phân cấp bộ nhớ và phương pháp lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ

		U



		

		G1.5

		Giao tiếp ngoại vi

		U



		G2

		G2.1

		Biết phương pháp biểu diễn, biến đổi dữ liệu trong hệ thống máy tính

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng nắm rõ và hiểu nguyên lý cấu tạo – làm việc của các thành phần trong hệ thống máy tính

		I



		

		G2.3

		Áp dụng các nguyên lý để thực hiện các bài toán liên quan đến bộ xử lý, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, v.v…

		I



		

		G2.4

		Phát hiện giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trong máy tính, mạng mt.

		I



		G3

		G3.1

		Tự xác định được các hệ thống phần cứng cơ bản cho các yêu cầu thiết kế và lắp đặt hệ thống máy tính, mạng máy tính 

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Biểu diễn dữ liệu trong hệ vi xử lý. 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		5%



		Bài Kiểm tra

		Phân tích đường dữ liệu.

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Thiết kế bộ cộng/trừ

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài thực hành 

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế mạch nhân

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng TH

		Thiết kế ALU

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   11

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		

		

		

		

		

		



		Phòng máy

		· Các khái niệm, các thành phần cơ bản trong hệ thống máy tính


· Cách biểu diễn dữ liệu trong hệ thống máy tính


· Cách thiết kế mạch tổ hợp


· Các thao tác trên đường dữ liệu 


· Thiết kế Modul nhớ


· Cơ chế ánh xạ Cache

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mở đầu  (6,1.5,12)

		G1.1



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 2 tiết)


Nội dung lý thuyết


·  Nguyên lý và các thành phần cơ bản trong hệ thống máy tính

· Mô hình phân cấp của máy tính

· Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính

		



		

		Nội dung bài tập( 4 giờ)


· Cài đặt phần mềm Quartus II

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		2-3

		Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính (6,1.5,12)

		G1.2



		

		Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 4 tiết)


Nội dung lý thuyết


· Biểu diễn số và các phép toán số học trong hệ nhị phân

		



		

		Nội dung bài tập ( 8 giờ)


· Làm các bài tập về biểu diễn số, các phép toán trong hệ nhị phân, biểu diễn dấu chấm động

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		4-6

		Chương 3: Mức logic số  (9,5.5,18)

		G1.3



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (  11 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Một số mạch logic cơ bản

· Giới thiệu về các chip logic

· Bộ tạo xung Clock

· Tổ chức bộ nhớ

· Thiết kế modul nhớ

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 22 giờ)


· Sử dụng phần mềm Quartus II để thiết kế các mạch Logic cơ bản và các module nhớ

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		7-8

		Chương 4: Mức vi chương trình  (6,3.5,12)

		G1.4



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 7 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Chức năng và hoạt động của bộ xử lý


· Cách thức hoạt động của CPU


· Vi kiến trúc

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 14 giờ)


· Thiết kế đường dữ liệu trên phần mềm Quartus II

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		9

		Bài thực hành 1: Thiết kế bộ cộng/trừ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 4 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Thiết kế bộ cộng/trừ


· Vẽ mạch cộng/ trừ trên phần mềm Quartus II


· Mô phỏng hoạt động của bộ cộng/trừ

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 8 giờ)


· Chuẩn bị bài thực hành theo nội dung yêu cầu

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Hướng dẫn thực hành

		



		10-11

		Chương 5: Mức máy thông thường (6,1.5,12)

		G1.4



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Khuôn dạng lệnh và chế độ địa chỉ


· Mô hình phân cấp bộ nhớ


· Bộ nhớ chính và bộ nhớ đệm (Cache)


· Bộ nhớ trong

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 12 giờ)


· Tìm hiểu các chế độ địa chỉ trong họ VXL 8086


· Làm các bài tập về phần bộ nhớ Cache và bộ nhớ

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		12

		Bài thực hành 2: Thiết kế mạch nhân

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Thiết kế mạch nhân


· Vẽ mạch nhân trên phần mềm Quartus II


· Mô phỏng hoạt động của mạch nhân

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 12 giờ)


· Tìm hiểu các chế độ địa chỉ trong họ VXL 8086


· Làm các bài tập về phần bộ nhớ Cache và bộ nhớ

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Hướng dẫn thực hành

		



		13

		Chương 6: Mức máy hệ điều hành (6,1.5,12)

		G1.4, G1.5, G1.6



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (  1 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Giới thiệu về mức máy hệ điều hành


· Bộ nhớ ảo


· Chỉ thị vào/ra ảo

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 2 giờ)


· Nghiên cứu cơ chế phân trang và các chỉ thị ảo trong các các phương pháp truy cập file

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		14

		Chương 7: Các thiết bị ngoại vi (6,1.5,12)

		G1.5



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 4 tiết)


Nội dung lý thuyết

· Tổng quan về hệ thống vào ra


· Các phương pháp điều khiển vào ra


· Các cổng vào ra thông dụng

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 8 giờ)


· Nghiên cứu các loại cổng giao tiếp trên máy tính

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Thảo luận, Hướng dẫn bài tập

		



		15

		Bài thực hành 2: Thiết kế ALU

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp ( 6 tiết)


· Thiết kế ALU


· Vẽ ALU trên phần mềm Quartus II


· Mô phỏng hoạt động của ALU

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà ( 8 giờ)


· Chuẩn bị bài thực hành theo nội dung yêu cầu

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Hướng dẫn thực hành

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. William Stallings; Computer Organization and Architecture Designing for Performation; Prentice Hall.


[2].ThS. Tăng Cẩm Nhung; Bài giảng “Kiến trúc và tổ chức máy tính”


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB Giáo Dục, 2000


[2]. Tống Văn On, Cấu trúc máy tính cơ bản, NXB Thống kê, 2001.


[3]. Tống Văn On, Cấu trúc máy tính nâng cao, NXB Thống kê, 2001.


[4]. Trần Quang Vinh, Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy tính, NXB Giáo dục, 2002.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Tăng Cẩm Nhung, ThS Phùng Thị Thu Hiền

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Tăng Cẩm Nhung





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Mạng máy tính







- Tên tiếng Anh: Computer networks

- Mã học phần: TEE416

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành hoặc lớp học, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Mạng máy tính là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần Mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản: Tổng quan về mạng máy tính; Cấu trúc liên kết mạng máy tính; Kiến trúc phân tầng và mô hình tham chiếu OSI; Tổng quan mô hình TCP/IP. Cách chia địa chỉ mạng con. Từ đó giúp sinh viên có thể hiểu và vận hành tốt các mô hình mạng trong thực tế: cấu hình mạng ngang hàng và mạng khách/chủ cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn...

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về kiến trúc mạng: OSI, TCP/IP mô hình mạng: ngang hàng và khách/chủ ; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Mô phỏng mô hình mạng trên Packet trancer


- Chia địa chỉ mạng con cho các mô hình thiết kế mạng đặt ra.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Làm việc nhóm, trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng, kiến trúc phân tầng và các hẹ điều hành mạng thông dụng. Hiểu biết về ý nghĩa, chức năng mô hình OSI. Hiểu biết các chuẩn và giao thức trên từng tầng trong mô hình OSI.

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết về ý nghĩa, chức năng mô hình TPC/IP. So sánh với mô hình OSI. Phương pháp phân tích và cấp phát địa chỉ IP.

		T



		G2

		G2.1

		Thiết kế mô hình mạng dựa trên công cụ mô phỏng Packet Trancer. Đưa mô hình mô phỏng vào hoạt động trong thực tế.

		U



		

		G2.2

		Hiểu được cách chia địa chỉ IP theo các phương pháp và hướng đến mô hình mạng trong tương lai

		U



		G3

		G3.1

		Tự thiết kế và xử lý các mô hình mạng trong thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để thiết kế, xây dựng các mô hình mạng hợp với các tổ chức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Lớp học

		Các đặc trưng của mạng máy tính và phân loại mạng
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1




		10%



		Lớp học

		Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI: vai trò, chức năng, giao thức trên các tầng.
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2




		10%



		Lớp học

		Mô hình TCP/IP và địa chỉ IP
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2




		10%



		Phòng máy

		Cách thiết kế mô hình mạng và chia địa chỉ mạng con.
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2




		10%



		Lớp học


(Trắc nghiệm)

		- Các đặc trưng của mạng máy tính


- Phân loại mạng máy tính


- Mô hình OSI: vai trò, chức năng từng tầng


- Mô hình TCP/IP


- Địa chỉ IP và Chia địa chỉ mạng con

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G1.1


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-3

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

		G1.1



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp

· Khái niệm mạng máy tính


· Các yếu tố của mạng máy tính


· Phân loại mạng máy tính

· Hệ điều hành mạng

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: không


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		

		



		4-7

		Chương 2: KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

		G1.1


G1.2



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp


-
Kiến trúc phân tầng

-
Mô hình OSI


· Tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng, tầng giao vận, tầng phiên, tầng trình diễn và tầng ứng dụng

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: không


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		

		



		8-12

		Chương 3: MẠNG CỤC BỘ

		G1.2


G2.2



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp


-
Khái niệm mạng cục bộ

-
Kỹ thuật mạng cục bộ

-
Các thành phần của mạng cục bộ

-
Các chuẩn LAN.


-
Quy trình thiết kế mạng cục bộ

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: Thực hành


· Kỹ thuật bấm cáp


· Cài đặt và cấu hình mạng ngang hàng


· Kết nối mạng cục bộ


· Quản lý tài nguyên trên mạng cục bộ


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, HD thực hành

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		12-15

		Chương 4: TCP/IP VÀ INTERNET

		G1.2


G2.2



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp


-
địa chỉ IP


-
Mô hình TCP/IP

-
Internet và IP6

.-  Các dịch vụ mạng internet

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: Các bài tập chia mạng con


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 4th Edition, 2002

7.2. Sách tham khảo: 


1. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục,1999.

2. Nguyễn Vũ Quốc Hương, Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Nghiêm Xuân Tính, ThS Đỗ Duy Cốp, TS Nguyễn Văn Huy.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nghiêm Văn Tính





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Cơ sở dữ liệu







- Tên tiếng Anh: Database


- Mã học phần: TEE0413


- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật.


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 25tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  12 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Cơ sở dữ liệu là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, các thuật toán chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho các học phần chuyên ngành.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm được kiến thức về cơ sở dữ liệu


thiết kế cơ sở dữ liệu.

Các phép toán của đại số quan hệ


Các phép chuẩn hóa lược đồ quan hệ


Các thuật toán kiểm tra dạng chuẩn của lược đồ quan hệ




		CĐR3, CDR5, CĐR9, CDDR11,CĐR12 



		G2

		Viết báo cáo thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán thực tế.


Biểu diễn thuật toán trên phần mềm chuẩn hóa tự động cơ sở dữ liệu


Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql server




		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ về cơ sở dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu

		T



		

		G1.2

		Xác định thành thạo 3 dạng thực thể liên kết trong cơ sở dữ liệu

		T



		

		G1.3

		Các phép toán đại số quan hệ

		I



		

		G1.4

		Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql

		T



		

		G1.5

		Nắm vững các thuật toán chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

		U



		G2

		G2.1

		Biết thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán thực tế

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng vận dụng linh hoạt các thuật toán chuẩn hóa 

		I



		

		G2.3

		Thiết kế cơ sở dữ liệu trên ngôn ngữ sql

		I



		G3

		G3.1

		Tự phát triển áp dụng thiết kế vào cac bài toán thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Cho cơ sở  dữ liệu, dùng các phép toán đại số quan hệ để biểu diễn

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3




		5%



		Bài Kiểm tra

		Cho cơ sở  dữ liệu, dùng các sql  để biểu diễn.
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4


G2.3

		5%



		Bài Kiểm tra

		Kiểm tra các dạng chuẩn cho lược đồ quan hệ 
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.5


G2.2

		10%



		Bài tập lớn

		Thuyết trình
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		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G1.5


G2.1


G2.2


G2.3


G3.1

		20%



		Phòng máy

		· Các khái niệm, các thành phần cơ bản trong cơ sở dữ liệu


· Các phép toán đại số quan hệ


· Các thuật toán chuẩn hóa

· Các lệnh trong sql

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Nhập môn

		G1.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		G1.1



		

		Nội dung lý thuyết:


-  Các hệ thống tệp truyền thống.


-  Tính độc lập dữ liệu.


-  Các hệ CSDL


-  Kiến trúc của hệ CSDL


-  Phân loại các hệ CSDL.

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng

		



		

		B.  Các nội dung học tập ở nhà

		G1.1



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		2

		Chương 2: Mô hình dữ liệu

		G1.2



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

·   Sơ đồ thực thể - Liên kết.


·   Các mô hình dữ liệu

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng

		



		

		B.  Các nội dung học tập ở nhà

		G1.2



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		3-5

		Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

		G1.3



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· Các khái niệm cơ bản


· Thực thể và các ký hiệu sử dụng.


· Thuộc tính.


· Quan hệ.


· Khoá.


· Các phép toán của đại số quan hệ.


· Quan hệ khả hợp.

		



		

		Nội dung bài tập: Các bài về đại số quan hệ .

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		

		Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		6-9

		Chương 4: Ngôn ngữ SQL và hệ quản trị cơ sở dữ liêu

		G1.4



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Tổng quan về ngôn ngữ SQL.


· Bảng ký tự và các tập lệnh của SQL.


· Cách viết lệnh trong SQL.


· Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.


· Tạo cơ sở dữ liệu.


· Tạo bảng.


· Sửa đổi cấu trúc bảng.


· Xoá bảng.


· Quản trị dữ liệu:


· Xem dữ liệu.


· Sửa đổi dữ liệu.


· Chèn dữ liệu.


· Xoá dữ liệu.

· Tìm kiếm dữ liệu.

		



		

		Nội dung bài tập: Các bài về SQL

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		

		Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		10-12

		Chương 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

		G1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		G1.5



		

		Nội dung lý thuyết:


· Phụ thuộc hàm.


· Hệ tiên đề đối với phụ thuộc hàm.


· Phép tách một quan hệ.


· Quá trình chuẩn hoá.


· Thuật toán chuẩn hoá.

		



		

		Nội dung bài tập: Các bài tập chuẩn hóa về dạng 1NF, 2NF, 3NF. Bài tập chuẩn hóa

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		

		Vận dụng kiến thức để làm bài tập
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		Chương 6: Tối ưu hóa câu hỏi

		G1.4, G1.5, 



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Các chiến lược tối ưu.


· Các phép biến đổi tương đương của đại số quan hệ.

		



		

		Nội dung bài tập: Các bài tập tối ưu và phép biến đổi tương đương

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		

		Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		14-15

		Chương 7: An toàn và toàn vẹn dữ liệu

		G1.4


G2.3



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· An toàn dữ liệu.


· Toàn vẹn dữ liệu.

		



		

		Nội dung bài tập: Các bài tập tối ưu và phép biến đổi tương đương

		



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		Học lại kiến thức đã được học

		



		

		Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Elmasri – Navathe, Fundamentals_of_Database_Systems, 2010.


 [2].ThS. Trần Thị Thanh; Bài giảng “Cơ sở dữ liệu quan hệ”


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Lê Tiến Vương , Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ , NXB Khoa học Kỹ thuật – 2003.


 [2]. Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu , NXB Khoa học Kỹ thuật – 2005.

[3]. Đỗ Trung Tuấn,  Cơ sở dữ liệu , 2000.

[4]. Lê Xuân Huy, Lê Hoài Bắc, Bài tập cơ sở dữ liệu, NXB Thống Kê, 2003

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Thanh, ThS Phùng Thị Thu Hiền, ThS Đỗ Duy Cốp

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC CÔNG NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp





- Tên tiếng Anh: Intership

- Mã học phần: WSH419

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước:Phân tích thiết kế hệ thống, Mạng máy tính, hệ thống nhúng

- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 


· Hướng dẫn 
     : 10 tiết


· Thảo luận

: 


· Thực hành, thực tập (ở phòng thí nghiệm): 15 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 5 tiết


· Tự học
: 15 tiết 


· Kiểm tra, thi học phần
:  1 tiết thi vấn đáp


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành. Sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, tổng hợp các kiến thức đã học vào một đề tài cụ thể ở một trong các chuyên đề sau:


· Hệ thống nhúng,


· Công nghệ phần mềm,


· Mạng máy tính.


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Phát hiện bài toán


- Phân tích và lựa chọn giải pháp cho bài toán


- Thiết kế, xây dựng, kiểm thử, bảo trì hệ thống


- Đánh giá hiệu quả của hệ thống

		CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7, CĐR8



		G2

		- Hệ thống lại và sử dụng các kiến thức đã được học


- Tự tích lũy thêm các kiến thức liên quan đến việc giải quyết bài toán.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phát hiện bài toán

		U



		

		G1.2

		Phân tích và lựa chọn giải pháp cho bài toán

		U



		

		G1.3

		Thiết kế, xây dựng, kiểm thử, bảo trì hệ thống

		U



		

		G1.4

		Đánh giá hiệu quả của hệ thống

		U



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức đã học vào một bài toán cụ thể

		U



		

		G2.2

		Phân tích, thiết kế cho bài toán

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động, độc lập hoặc làm việc theo nhóm để hoàn thiện sản phẩm của đề tài

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Đánh giá quá trình thực hiện đề tài

		Trước khi nộp quyển

		Giáo viên HD đánh giá

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G3.1

		40%



		Vấn đáp

		- Đánh giá kỹ năng trình bày báo cáo


- Đánh giá cách viết quyển báo cáo


- Đánh giá nội dung đề tài


- Đánh giá sản phẩm thực tế

		Buổi bảo vệ

		Hội đồng đánh giá

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Phát hiện bài toán, khảo sát vấn đề

- Đi thực tế tới các công ty/doanh nghiệp/Cơ quan để khảo sát bài toán


- Lấy dữ liệu khảo sát: bảng biểu, dữ liệu

		G2.1


G1.1



		3-5

		Phân tích và lựa chọn giải pháp cho bài toán

- Phân tích bài toán


- Xây dựng các phương án


- Lựa chọn giải pháp khả thi, phù hợp

		G1.2



		6-12

		Thiết kế, xây dựng hệ thống

- Thiết kế hệ thống


- Xây dựng hệ thống

		G1.3



		13-14

		Kiểm thử, bảo trì hệ thống

		G1.3



		15

		Đánh giá hiệu quả của hệ thống

		G1.4





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:Phụ thuộc đề tài

7.2. Sách tham khảo: Phụ thuộc đề tài

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thông qua đồ án: tối thiểu 1 lần/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

· Nội dung: phải hoàn thành các nội dung do giáo viên hướng dẫn yêu cầu.


· Đạo đức khoa học:


· Nội dung đề tài do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép hoặc lấy từ Internet hoặc thuê người làm sẽ bị hủy kết quả học phần và kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên làm đồ án thuê hoặc thuê người khác làm sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy, ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp, ThS Nghiêm Văn Tính, ThS Tăng Cẩm Nhung.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Quản trị mạng







- Tên tiếng Anh: Network administrator

- Mã học phần: TEE433

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Mạng máy tính


- Các học phần song hành: Thiết bị truyền thông và mạng, Đồ án mạng máy tính


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Bài tập lớn trên lớp
     : 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Quản trị mạng là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần quản trị mạng bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản: tổng quan chung về quản trị mạng, phương pháp cấu  hình và quản trị các hệ thống mạng; vận hành và quản trị hệ thống máy chủ, sao lưu và phục hồi dữ liệu.. Từ đó giúp sinh viên có thể vận hành và quản trị các hệ thống mạng trong thực tế: các cơ quan, tổ chức, tập đoàn...

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về quản trị mạng: kiến thức chung, hệ điều hành mạng; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Mô phỏng mô hình mạng trên Packet trancer


- Câu hình và quản trị các thiết bị và dịch vụ mạng, bảo mật hệ thống, phòng chống tấn công mạng.

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Làm việc nhóm, trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu biết kiến thức chung về quản trị mạng. Hệ điều hành mạng window server và các dịch vụ mạng 

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết về quản trị các dịch vụ mạng (DHCP, DNS, ...). Bảo mật hệ thống và các phương pháp phòng chống tấn công mạng

		



		G2

		G2.1

		Cài đặt và cấu hình trên server. Cấu hình và quản trị người dùng và nhóm, active directory, các chính sách.

		U



		

		G2.2

		Quản trị dịch vụ mạng và hệ thống dựa trên việc cài đặt mô phỏng mô hình: client/server (Vmware). Bảo mật hệ thống

		U



		G3

		G3.1

		Quản trị hệ thống các mô hình mạng trong thực tế hoặc kết hợp với nhóm làm việc để quản trị các chính sách và dịch vụ mạng cho tổ chức, công ty,...

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Cài đặt và cấu hình trên window server: người dùng và nhóm, active directory, chính sách (yêu cầu phần mềm: Vmware và Packet trancer)

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		10%



		Lớp học

		Quản trị các dịch vụ mạng.


Sao lưu và phụ hồi dữ liệu

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1

		10%



		Lớp học


(Vấn đáp)

		- Hệ điều hành mạng window: dịch vụ và chính sách


- Các mô hình và  giai đoạn quản trị mạng


- Tổng quan về quản trị mạng


- Hệ điều hành mạng window


- Quản trị dịch vụ mạng


- Quản lý đĩa và sao lưu phục hồi dữ liệu


- Bảo  mật hệ thống

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG 




		G1.1


G1.2



		

		C. Các nội dung giảng dậy trên lớp

-
Khái niệm về quản trị mạng


-
Chức năng của quản trị mạng


-
Tầm quan trọng của quản trị mạng


-
Các thành phần cơ bản của quản trị mạng.


-
Các mô hình và giai đoạn của quản trị mạng

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: không


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, thảo luận

		



		

		D. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		3-6

		Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG

		G1.2


G2.2



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp

-
Giới thiệu hệ điều hành mạng


-
Cài đặt hệ điều hành mạng


-
Thiết lập và cấu hình địa chỉ IP


-
Cài đặt và cấu hình Active Directory


-
Quản trị tài khoản người dùng và nhóm


-
Quản trị thiết bị ngoại vi


-
Chính sách (Group Policy, System Policy…)

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: Các bài thực hành


· Cài đặt và cấu hình trên server


· Quản trị người người dùng và nhóm


· Cài đặt và cấu hình active directory


· Các chính sách

· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, HD thực hành

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		7-11

		Chương 3: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ MẠNG

		G1.2


G2.2



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp

-
Dịch vụ DNS (Domain Name System)


-
Dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)


-
Dịch vụ Wins


-
Dịch vụ proxy


-
Dịch vụ routing và NAT


-
Dịch vụ VPN


-
Firewall

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: Cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng: DNS, DHCP, …


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, HD thực hành

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		12-15

		Chương 4: BẢO MẬT HỆ THỐNG

		G2.2


G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dậy trên lớp

-
Chia sẻ và phân quyền người dùng


-
Chuyển vùng người dùng 


-
Hồ sơ người dùng


-
Các đơn vị vị tổ chức đối tượng người dùng

		



		

		· Nội dung bài tập, thực hành thí nghiệm: Các bài tập


· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà


· Ôn lại nhưng kiến thức đã học

		



		

		

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Alexander Clemm, Network Management Fundamentals, Cisco Press, 2007

7.2. Sách tham khảo: 


1. Đỗ Trung Tuấn; Quản trị mạng (Network management). Đại học Quốc gia Hà nội - Trường Đại học khoa học tự nhiên,1998


2. Trần Văn Thành; Quản trị Windows Server 2003, ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005.


3. Nguyễn Nam Thuận, Lữ Đức Hào;Thiết kế mạng & Xây dựng mạng máy tính, NXB giao thông vận tải, 2006.


4. Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan and Strata R. Chalup, “The Practice of System and Network Administration”, Addison Wesley, 2007


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Nghiêm Xuân Tính, ThS Đỗ Duy Cốp, TS Nguyễn Văn Huy.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy




		Nhóm Biên soạn


ThS. Nghiêm Văn Tính





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng






- Tên tiếng Anh: Object-oriented programming


- Mã học phần: TEE319

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật

- Các học phần song hành:Không có


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết

· Thảo luận

: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết

· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết

· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:


Lập trình hướng đối tượng là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở ngành học phần cung cấp các kỹ thuật giải quyết các bài toán theo phương pháp hướng đối tượng. Từ đó giúp sinh viên có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++ để giải quyết bài toán theo hướng đối tượng nhằm phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán thực tế


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các thành phần căn bản về hướng đối tượng và cách sừ dụng


- Các kỹ thuật xử lý bài toán theo hướng đối tượng


- Cách thức tổ chức bài toán theo hướng đối tượng

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Sử dụng thành thạo các kỹ thuật giải quyết bài toán theo hướng đối tượng.


- ứng dụng viết chương trình C++ theo hướng đối tượng

		CĐR 3, CĐR 6, CĐR9, CĐR 11, CĐR 12



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		- Hiểu rõ thế nào là lập trình hướng đối tượng, cách thức tổ chức bài toán theo hướng đối tượng

		I



		

		G1.2

		- Hiểu, xác định được các thành phần căn bản tạo nên lập trình hướng đối tượng


- Vận dụng các kỹ thuật xử lý bài toán theo hướng đối tượng


- Phân tích các thành phần, cách tổ chức dữ liệu, kỹ thuật xử lý bài toán cụ thể

		T



		G2

		G2.1

		· Hiểu, xác định các thành phần của bài toán để xây dựng dữ liệu

		U



		

		G2.2

		· Vận dụng các  kỹ thuật được ứng dụng để xử lý dữ liệu của bài toán

		U



		

		G2.3

		Kiểm – Hiểu, sử dụng ngôn ngữ C++ để lập trình 

		U



		G3

		G3.1

		Vận dụng các kiển thức để tự phát triển chương trình máy tính, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Lớp


Đối tượng


Hàm bạn

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Toán tử tải bội


Nạp chồng toán tử

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   8

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Kế thừa

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Đa hình, khuân hình

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách sử dụng lớp, đối tượng


- Cách sử dụng hàm bạn


- Cách sử dụng Toán tử tải bội, nạp chồng toán tử


- Cách sử dụng kế thừa


- Cách sử dụng khuân hình

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.3


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 


		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng (4 tiết)


A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp   tiết


1.1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng


1.2. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

1.3. Lớp – Đối tượng

1.4.  Con trỏ đối tượng 

		G1.1


G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà   (3 giờ)


· Cài đặt DEV


· Cách xây dựng chương trình theo hướng đối tượng

		G1.1


G2.1



		2

		Chương 2: Lớp (12 tiết)


A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp   tiết


2.1. Lớp


2.2.  Hàm bạn


2.3. Hàm tạo


2.4. Hàm hủy

		G1.2 G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà  (16 giờ)


· Làm một số bài tập đơn giản về lớp, hàm bạn




		G1.2 G2.2


G2.3



		

		Bài thực hành số 1

		



		

		A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp  ( 2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)


Nội dung thực hành: Một số bài toán cơ bản sử dụng lớp và hàm bạn




		G1.2 G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà   (4 giờ)


· Tìm hiểu về cách viết chương trình theo hướng đổi tượng


· Viết một số chương trình đơn giản theo hướng đối tượng


· Chuẩn bị nội dung bài thực hành




		G1.2 G2.2


G2.3



		3

		Chương 3: Toán tử tải bội (8 tiết)


A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp   tiết


3.1.  Toán tử tải bội


3.2. Nạp chồng toán tử



		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà   (10 giờ)


· Làm một số bài tập đơn giản về toán tử tải bội




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Bài thực hành số 2

		



		

		A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp  ( 2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)


Nội dung thực hành: Sử dụng toán tử tải bội để giải quyết một số bài toán cơ bản




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà   (4 giờ)


· Nắm rõ về toán tử tải bội, nạp chồng toán tử


· Chuẩn bị nội dung bài thực hành




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		4

		Chương 4: Kế thừa(10 tiết)


A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp   tiết


4.1. Kế thừa


4.2. Hàm ảo


4.3. Lớp cơ sở ảo


4.4. Đa hình




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà(22 giờ)


· Nắm rõ về kế thừa


· Viết một số chương trình có sử dụng kế thừa

		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Bài thực hành số 3

		



		

		A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp  ( 2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)


Nội dung thực hành: Xây dựng chương trình giải một số bài toán cơ bản có sử dung kế thừa




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà   (4 giờ)


· Nắm rõ về kế thừa


· Chuẩn bị nội dung bài thực hành




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		5

		Chương 5: Khuân hình(3 tiết)


A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp   tiết


5.1. Khuân hình hàm


5.2. Khuân hinh lớp

		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		A. Các nội dung cần tự học ở nhà( 15 giờ)


· Nắm rõ về khuân hình


· Làm một số bài tập có sử dụng khuân hình




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Bài thực hành số 4

		



		

		A. Nội dung giảng dạy chính trên lớp  ( 2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)


Nội dung thực hành: Xây dựng chương trình giải một số bài toán cơ bản có sử dung khuân hình




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà   (4 giờ)


· Nắm rõ về khuân hình


· Chuẩn bị nội dung bài thực hành




		G1.2 


G2.1


G2.2


G2.3





7. Nguồn học liệu 


7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Phạm Văn Ất; C++ và lập trình hướng đối tượng; NXB Khoa học và kỹ thuật; 2000.


7.2. Sách tham khảo: 


1. Vũ Thanh Hiền; Lập trình hướng đối tượng với C++; NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh; 2001.


2. Trần Thị Ngọc Linh; Bài giảng “ Lập trình hướng đối tượng“ 


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Ngọc Linh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Phân tích thiết kế hệ thống







- Tên tiếng Anh: Systemanalysis and design.


- Mã học phần: TEE562

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 25tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):   tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  12 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

   Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


· Khái niệm về hệ thống và chu trình phát triển của hệ thống; Khảo sát hiện trạng và xác định nhu cầu, phân tích và đưa ra giải pháp xử lý; Phân tích động thái; Phân tích chức năng; Phân tích dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Đặc tả và thiết kế kiến trúc; Nắm bắt được quy trình thiết kế hệ thống và cài đặt hệ thống.

· Thiết kế hướng đối tượng với UML


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Biết cách khảo sát hệ thống để thu thập thông tin


Phân tích thiết kế hệ thống, phân tích thiết kế hướng đối tượng.


Thiết kế cơ sở dữ liệu


Thiết kế chương trình phù hợp với yêu cầu của người dùng




		CĐR3, CDR5, CĐR9, CDDR11,CĐR12 



		G2

		Làm việc theo nhóm


Biết cách tiếp xúc, quan sát, khảo sát người dùng nhằm thu được thông tin cần thiết để xây dựng hệ thống thông tin quản lý.


Kỹ năng xây dựng tài liệu.

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Giới thiệu về hệ thống thông tin

		T



		

		G1.2

		Các công cụ diễn đạt xử lý

		T



		

		G1.3

		Nghiên cứu sơ bộ và xác lập dự án

		I



		

		G1.4

		Khảo sát, phân tích, thiết kế  hệ thống

		T



		

		G1.5

		UML và công cụ phát triển hệ thống

		T



		

		G1.6

		Phân tích thiết kế hướng đối tượng

		T



		G2

		G2.1

		Biết khảo sát và phân tích bài toán theo hướng thủ tục, phân tích theo hướng đối tượng, sử dụng công cụ Rational Rose để biểu diễn bài toán.

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình, hoạt động nhóm 

		I



		G3

		G3.1

		Tự phát triển áp dụng thiết kế vào cac bài toán thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng bài toán quản lý cho các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Sử dụng công cụ diễn tả xử lý để phân tích thiết kế bài toán theo hướng thủ tục

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G1.4


G2.1

		10%



		Bài Kiểm tra

		Sử dụng phần mềm Rational Rose để phân tích bài toán theo hướng đối tượng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.5


G1.6


G2.2




		10%



		Tiểu luận

		Phân tích thiết kế với bài toán thực tế

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4


G1.5


G2.1


G2.2

		20%



		Bài Thi

		· Các khái niệm về hệ thống thông tin 


· Vẽ các biểu đồ phân tích thiết kế theo hướng thủ tục


· Vẽ các biểu đồ phân tích thiết kế theo hướng đối tượng




		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G1.3


G1.4


G1.5


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Đại cương về hệ thống thông tin

		G1.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Yêu cầu xử lý thông tin trong xã hội.

· Những chuyển dịch nền kinh tế công nghiệp đến nền kinh tế thông tin.

· Kết cấu hạ tầng thông tin.


· Khái niệm chung về hệ thống.


· Các hệ thống kinh doanh.

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng 

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		1-5

		Chương 2: Các công cụ diễn đạt xử lý

		G1, G2,G3



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Biểu đồ phân cấp chức năng.


· Biểu đồ luồng dữ liệu.


· Diễn tả các chức năng xử lý và quy tắc quản lý.


· Mã hoá các tên gọi.

		



		

		· Nội dung bài tập: Các bài tập phân tích vẽ biểu đồ

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		6

		Chương 3: Các mô hình dữ liệu 

		G1.3



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Mô hình mức vật lý.


· Mô hình mức logic.

· Các tệp.                                          


· Mô hình thực thể liên kết.

		



		

		Nội dung bài tập: Các bài tập phân tích vẽ biểu đồ

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		7

		Chương 4: Phân tích thiết kế hướng thủ tục

		G1.4



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		 Nội dung lý thuyết:


  -  Đại cương về giai đoạn phân tích thiết kế.

  -  Phân tích hệ thống về xử lý.

		



		

		 Nội dung bài tập: Các bài tập phân tích vẽ biểu đồ

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		8

		Chương 5: UML và công cụ phát triển hệ thống

		G1.5



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		 Nội dung lý thuyết:


 -  Giới thiệu về UML.


 -  Các biểu đồ UML.


 -  Giới thiệu công cụ Rational Rose.

		



		

		 Nội dung bài tập: Các bài tập phân tích vẽ biểu đồ UML và cài đặt phần mềm

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		9-12

		Chương 6: Phân tích hướng đối tượng

		G1, G2,G3



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


  -  Tổng quan về phân tích hướng đối tượng


  -  Mô hình use Case và kịch bản. 


  -  Xây dựng biểu đồ Uses Case trong Rational Rose.


  -  Mô hình lớp.


  - Mô hình động dựa trên biểu đồ trạng thái.

		



		

		 Nội dung bài tập: Các bài tập phân tích vẽ mô hình trên Rational Rose.

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		13-15

		Chương 7: Thiết kế hướng đối tượng

		G1, G2,G3



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Tổng quan về thiết kế hướng đối tượng


· Các biểu đồ tương tác.


· Biểu đồ lớp chi tiết.


· Thiết kế chi tiết.


· Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai.

		



		

		 Nội dung bài tập: Các bài tập phân tích vẽ mô hình trên Rational Rose.

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


      [1]. Đặng Văn Đức; Phân tích và thiết kế hướng đối tượng; NXB Giáo Dục; 2002.


     [2].ThS. Trần Thị Thanh; Bài giảng “Phân tích và thiết kế hệ thống”


7.2. Sách tham khảo: 


 [1]. Nguyễn Văn Ba; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; NXB Khoa học Kỹ thuật; 2005.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Thanh, ThS Đỗ Duy Cốp

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		Độclập - Tự do - Hạnhphúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  , CHI TIẾT


HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống






- Tên tiếng Anh: Systemanalysis and design

- Mã họcphần: TEE0333

- Số tín chỉ: 2





- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Giờ tín chỉ đố với các hoạt động: 


· Hướng dẫn đồ án
: tiết


· Tự học, nghiên cứu và thực hành
:   tiết


· Thi hết học phần: Bảo vệ đồ án


- Khoa/ Bộ môn phụtrách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Đồ phân tích thiết kế hệ thống có thể chọn chủ đề sau:


-  Công nghệ phần mềm


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Hệ thống lại và sử dụng các kiến thức đã được học áp dụng giải quyết trong bài toán thực tế




		CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6



		G2

		-Vận dụng các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực: Công nghệ phần mềm

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11,CĐR12,CĐR13,CĐR 14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16,CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Môtả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Phân tích và thiết kế bài toán để có sản phẩn ứng dụng cao theo các định hướng:


Công nghệ phần mềm




		T



		G2

		G2.1

		Phát triển tư duy phân tích thiết kế




		U



		

		G2.2

		Nâng cao kỹ năng lập trình tạo ra các sản phẩm ứng dụng cao



		U



		G3

		G3.1

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Khoa, bộmôn

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lich do bộ môn

		Bảovệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





6. Nội dung giảngdạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR họcphần



		1

		Cơ sở dữ liệu




		G1.1


G2.1


G2.2



		2

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu




		G1.1


G2.1


G2.2



		3

		Công nghệ phần mềm

		G1.1


    G2.1


G2.2





7. Nguồnhọcliệu 

- Sách,  giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để nghiên cứu và học tập

- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo

Tuỳ vào từng nội dung đề tài cụ thể

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

Tuân theo qui định nhận và thông qua đồ án theo qui địnhcủa GVHD

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ: GVHD không cho phép bảo vệ đồ án


· Sinh viêncó ý thức không tốt: Bị đình chỉ ngay trong quá trình làm đồ án

9. Phụtráchhọcphần

- Bộmôn: Tin học Côngnghiệp


- Giảng viên chính:Các giảng viên trong bộ môn


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO


(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo

- Tên tiếng Anh: Artificial Intelligence

- Mã học phần: TEE597

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Xác suất thống kê


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Trí tuệ nhân tạo bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, mục tiêu và nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong giải quyết bài toán: mô hình hoá bài toán (mô tả, biểu diễn) và các kỹ thuật, chiến lược tìm kiếm lời giải: tìm kiếm mù, tìm kiếm heuristic. Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi; Biểu diễn tri thức và suy diễn. Giới thiệu về lập trình logic trên SWI-Prolog.


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo


· Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải


· Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi


· Biểu diễn tri thức và suy diễn


· Lập trình logic trên SWI-Prolog

		CĐR8



		G2

		· Cài đặt được các thuật toán tìm kiếm heuristic


· Cài đặt được thuật toán cho trò chơi đối kháng


· Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán heuristic

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		· Trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong công việc

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Biết mô tả bài toán và các thuật toán, chiến lược tìm kiếm lời giải

		I



		

		G1.2

		Hiểu được các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi

		I



		

		G1.3

		Hiểu được các phương pháp biểu diễn tri thức và chiến lược suy diễn

		T



		

		G1.4

		Biết lập trình logic cho trên SWI-Prolog

		T



		G2

		G2.1

		Cài đặt được các thuật toán tìm kiếm heuristic

		U



		

		G2.2

		Cài đặt được thuật toán cho trò chơi đối kháng

		U



		

		G2.3

		Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán heuristic

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho

		U





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trên lớp

		Mô tả bài toán và các thuật toán, chiến lược tìm kiếm lời giải

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Cài đặt được các thuật toán tìm kiếm heuristic

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

		10%



		Trên lớp

		Hiểu được các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		10%



		Phòng máy

		Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán heuristic

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.3

		10%



		Trên lớp

		Lập trình logic trên SWI-Prolog cho một số bài toán suy diễn

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.3


G1.4


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo


1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence)


2. Lịch sử hình thành và phát triển


3. Các lĩnh vực AI

		G1.1



		2

		Chương 2: Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải


1. Bài toán và các thành phần của bài toán


2. Giải thuật tổng quát tìm kiếm lời giải


3. Đánh giá thuật toán tìm kiếm


4. Thuật toán tìm kiếm không có thông tin phải hồi (tìm kiếm mù)


5. Các phương pháp tìm kiếm thông minh (heuristic)


a) Giải thuật tìm kiếm tốt nhất đầu tiên (BFS – Best Firrst Search)


b) Các biến thể của BFS


c) Các giải thuật khác

		G1.1



		3

		Chương 3: Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi


1. Cây trò chơi đầy đủ


2. Giải thuật Minimax


a) Giải thuật Minimax với độ sâu hạn chế


b) Giải thuật Minimax với cắt tỉa alfa-beta


c) NegaScout

		G1.2



		4

		Chương 4: Biểu diễn tri thức và suy diễn


1. Tri thức và dữ liệu


2. Các phương pháp biểu diễn tri thức


3. Cơ chế duy diễn


4. Giới thiệu một số hệ cơ sở tri thức và hệ chuyên gia

		G1.3



		5

		Chương 5: Lập trình logic trên SWI-Prolog


1. Lập trình logic, SWI-Prolog


2. Câu truy vấn


3. Vị từ phi logic


4. Trả lời truy vấn, quay lui, cắt, phủ định


5. Vị từ đệ quy


6. Cấu trúc dữ liệu trong Prolog


7. Thuật toán suy diễn trong Prolog

		G1.4





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê, Giáo trình: Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2011.


7.2. Sách tham khảo: 


2. Nguyễn Thanh Thuỷ, Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề và xử lý tri thức, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


3. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A modern approach. Prentice Hall, 2010.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS Nguyễn Tiến Duy, TS. Nguyễn Văn Huy.

10. Phê duyệt:

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Tiến Duy





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu







- Tên tiếng Anh: Database Management System


- Mã học phần: TEE0560

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.


- Các học phần song hành:


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 25tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 5 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…):  12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
:  6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc sử dụng các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, việc sử dụng các phần mềm này sẽ giúp cho các nhà quản trị hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác như tìm kiếm, lọc, xóa, sửa, chỉnh sửa hay tạo mới cơ sở dữ liệu.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm được kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu


Thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu


Tạo bảng và khung nhìn trong hệ quản trị


Bảo mật trong cơ sở dữ liệu


Thủ tục lưu trữ hàm và trigger


Giao tác trong SQL

		CĐR3, CDR5, CĐR9, CDDR11,CĐR12 



		G2

		Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql server


Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho các bài toán thực tế

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12



		G3

		Trách nhiệm trong công việc được giao

		CDR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

		T



		

		G1.2

		Thực hành các câu lệnh truy vấn dữ liệu

		T



		

		G1.3

		Tạo bảng dữ liệu với các ràng buộc và khung nhìn

		I



		

		G1.4

		Sử dụng thành thạo ngôn ngữ sql

		T



		G2

		G2.1

		Biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL để xây dựng cơ sở dữ liệu cho bài toán thực tế

		I



		

		G2.2

		Kỹ năng vận dụng linh hoạt các câu lệnh để tạo các ràng buộc trong CSDL 

		I



		G3

		G3.1

		Tự phát triển áp dụng thiết kế vào cac bài toán thực tế, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài Kiểm tra 

		Sử dụng câu lệnh tạo bảng và tạo khung nhìn với các ràng buộc trong CSDL

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2




		5%



		Bài Kiểm tra

		Sử dụng lệnh select để truy suất dữ liệu trong hệ quản trị

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G1.3


G1.4


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Sử dụng lệnh grant và revoke để cấp quyền và hủy quyền trong Sql

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Thủ tục lưu trữ hàm và trigger

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

		20%



		Phòng máy

		· Tạo bảng và sử dụng các dàng buộc trong cơ sở dữ liệu

· Sử dụng lệnh để truy suất, cấp quyền, hủy quyền.


· Tạo thủ tục lưu trữ, hàm và trigger 

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2




		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về SQL

		G1.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ


· Vai trò của SQL


· Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ


· Sơ lược về SQL

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng 

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Tìm hiểu thêm ngôn ngữ thao tác dữ liệu

		



		3-6

		Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

		G1.2, G2.1, G2.2, G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT 


· Bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu 

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Các bài tập về sql

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		7-10

		Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu 

		G1.3, G2.1, G2.2, G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· Tạo bảng dữ liệu 


· Ràng buộc CHECK 


· Ràng buộc PRIMARY KEY 


· Ràng buộc UNIQUE 


· Ràng buộc FOREIGN KEY 


· Sửa đổi định nghĩa bảng 


· Xoá bảng 


· Khung nhìn 

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Các bài tập về sql

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		11-12

		Chương 4: Bảo mật trong SQL

		G1.4, G2.1, G2.2, G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· Cấp phát quyền 


· Thu hồi quyền 

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Các bài tập về cấp quyền và hủy quyền

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		13-14

		Chương 5: Thủ tục lưu trữ, hàm và Trigger

		G1.4, G2.1, G2.2, G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· Thủ tục lưu trữ (stored procedure) 


· Hàm do người dùng định nghĩa


· Trigger 

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Các bài tập về hàm và Trigger

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng Giảng + hướng dẫn làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		



		

		· Vận dụng kiến thức để làm bài tập

		



		15

		Chương 6: Giao tác SQL

		G1.4, G2.1, G2.2, G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết: 

· Giao tác và các tính chất của giao tác


· Mô hình giao tác trong SQL


· Giao tác lồng nhau

		



		

		Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng Giảng 

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Học lại kiến thức đã được học 

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1].  Phạm Hữu Khang, Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server  2000 tập I, II, NXB Giáo dục, 2002


 [2].ThS. Trần Thị Thanh; Bài giảng “Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ”


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. James R, Groff, Paul N.Weinberg, SQL: The Complete Reference, McGraw-Hill/Osborne, 2002.


[2]. Diana Lorentz, SQL Reference, Oracle Corporation, 2001. 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Thanh, ThS Đỗ Duy Cốp

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Thanh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình trên thiết bị di động






- Tên tiếng Anh: Programing on mobile devices

- Mã học phần: TEE434

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lập trình trên thiết bị di động là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình cho thiết bị di động chạy trên nền Android; Tạo ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp sms, bluetooth, socket, http; Tạo được ứng dụng trên Android, biết cách sử dụng Intent và SQLite. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng công cụ lập trình để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Biết cách lập trình cho thiết bị di động chạy trên nền J2ME và Android. 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Tạo ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp sms, bluetooth, socket, http; 


- Tạo được ứng dụng trên Android, biết cách sử dụng Intent và SQLite

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được kiến thức cơ bản về lập trình với Androi

		T



		

		G1.2

		Hiểu quy trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di động của môi trường Unity IDE.

		T



		G2

		G2.1

		Sử dụng Android Studio, Eclipse để viết code java xây dựng ứng dụng



		U



		

		G2.2

		Phát triển và đóng gói phần mềm trên di động

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng 1 ứng dụng Android tương tác đám mây.

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.2


G2.1


G2.2


G3.1


G3.2

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Xây dựng ứng dụng giải phương trình bậc 2 trên Eclipse và Android Studio

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2




		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Lập trình tạo ứng dụng đọc/gửi SMS

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Lập trình tạo ứng dụng chặn cuộc gọi

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2




		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Lập trình trao đổi dữ liệu qua internet

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2




		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần:


· Vòng đời của ứng dụng; 

· Tương tác giữa người sử dụng và các sự kiện của các đối tượng trong Android.

· Android Studio và Eclipse để phát triển ứng dụng.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1

G1.2


G2.2

G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về Android, Java, phần mềm Android Studio và Eclipse

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: Activities: lập trình đáp ứng các sự kiện cơ bản

		G1.1, G1.2



		3

		Chương 3: Broadcast receivers: Làm việc với các sự kiện của hệ thống

		G2.1, G2.2



		4

		Chương 4: SQLite Database

		G2.1, G2.2



		

		Chương 5: Services: Thao tác không tương tác

		G2.1, G2.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Belén Cruz Zapata; Android Studio Application Development; Packt Publishing Ltd; October 2013 (Ghi chú: PDF). 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Ryan Cohen; GUI Design for Android Apps; Apress; 2011;


[3]. Lauren Darcen; Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours, 2nd Edition; Sams; 2011;


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOW

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình trong môi trường Window






- Tên tiếng Anh: Programming in the Window environment

- Mã học phần: TEE320

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật.

- Các học phần song hành: Hệ quản trị CSDL

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lập trình trong môi trường Window là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Môi trường lập trình trên Window với Visual Studio.Net; Căn bản về C#; Cách tạo ứng dụng dạng window form; Cách lập trình hướng đối tượng với C#; Ứng dụng C# giao tiếp CSDL; Lập trình mạng. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng công cụ lập trình để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kiến thức về môi trường lập trình trên Window với Visual Studio.Net; 

Kiến thức căn bản về C#; 

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biết cách tạo ứng dụng dạng window form; 

- Biết cách lập trình hướng đối tượng với C#; 

- Ứng dụng C# giao tiếp CSDL;

- Lập trình mạng

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu khái niệm cơ bản về Visual Studio.Net trên window

		T



		

		G1.2

		Hiểu khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#

		T



		G2

		G2.1

		Cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net trên window


Xây dựng ứng dụng dạng window form


Tương tác C# với csdl

		U



		

		G2.2

		Xây dựng ứng dụng dạng window form




		T



		

		G2.3

		Tương tác C# với cơ sở dữ liệu

		T



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng 1 ứng dụng Android tương tác đám mây.

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G2.2


G2.3


G3.1


G3.2

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Xây dựng ứng dụng có giao diện giống Unikey

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Lập trình ứng dụng Window Form giải phương trình bậc 2

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Xây dựng ứng dụng Window Form quản lý danh bạ

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Lập trình ứng dụng Chát đa luồng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1

G2.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần:


- Căn bản về C#, OOP trong C#.


- Các thành phần cơ bản của các control build-in trong namespace System.Windows.Forms


- Kỹ thuật tạo xây dựng ứng dụng có giao diện chuyển động, hình dáng bất kỳ, control động lúc runtime, user control.


- Kỹ thuật kết nối, thực thi, hiển thị, báo cáo của ứng dụng truy xuất csdl.


- Lập trình trao đổi dữ liệu qua mạng.


- Lập trình socket, winsock.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về Visual Studio.net; Add-in; NuGet; TFS; Framework.net

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#

		G1.1, G1.2



		3

		Chương 3: Tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Excel, Access, SQL Server, MySQL)

		G2.1, G2.2



		4

		Chương 4: Lập trình socket

		G1.2, G2.2, G2.3



		5

		Chương 5: Lập trình service

		G1.2, G2.2, G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Erik Brown, Windows Forms Programming with C#, Manning.

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Ebook, Ngôn ngữ lập trình C#.



[3]. Jesse Liberty, Programming C#, O’Reilly


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết bị truyền thông và mạng







- Tên tiếng Anh: Communication divices and Network

- Mã học phần: TEE435

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Quản trị mạng


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 12 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Thiết bị truyền thông và mạng là môn học cung cấp các kiến thức mạng cơ bản và chuyên sâu về hạ tầng mạng.  Cung cấp cho sinh viên phương pháp cài đặt,  nắm bắt được các giao thức truyền thông và cấu hình các thiết bị mạng để triển khai hạ tầng mạng, duy trì và quản trị hệ thống mạng LAN, WAN cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và cơ quan nhà nước..


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống mạng


- Hiểu rõ được các tính năng và thông số kỹ thuật trên các thiết bị truyền thông và mạng


- Cách quản trị và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN; 

		CĐR4



		G2

		- Thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng LAN. VLAN, WAN cho các doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước.

		CĐR9, CĐR10



		G3

		Trách nhiệm và có tính cộng tác trong công việc.

		CĐR11, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm bắt được các mô hình mạng cơ bản và các giao thức truyền thông

		I



		

		G1.2

		Biết được tính năng của từng thiết bị cấu thành lên hệ thống mạng

		T



		G2

		G2.1

		Thiết kế và xây dựng được hệ thống mạng trên thực tế

		U



		

		G2.2

		Vận hành và bảo mật dữ liệu trên hệ thống mạng trên hệ điều hành cụ thể.

		U



		

		G2.3

		Duy trì, kiểm soát và khắc phục lỗi hệ thống mạng

		U



		G3

		G3.1

		Phát huy được tính độc lập để thiết kế một hệ thống mạng nhỏ, kết hợp nhóm xây dựng hệ thống mạng lớn.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Các mô hình mạng cơ bản và các  thiết bị liên kết mạng. Sử dụng Edraw max/Visio vẽ sơ đồ mạng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2

		10%



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Router và hệ điều hành cisco router

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1

		10%



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Mạng LAN và thiết kế LAN( chia VLAN )

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3

		10%



		Phòng máy hoặc máy Labtop của sinh viên

		Mạng Wan và internet

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.3


G3.1

		10%



		Vấn đáp sử dụng máy tính

		- Các thiết bị mạng, các giao thức truyền


- Các lệnh cấu hình trên router, switch, VLAN, Routing, Acess list, …


- Phân tích quá trình hoạt động mô hình mạng LAN, WAN,…


- Mô phỏng hệ thống mạng trên phần mềm giả lập

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G2.3


G3.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính(3,1.5,6)




		G1.1


G2.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		· Nội dung lý thuyết


· Kiến thức cơ bản


· Bộ giao thức TCP/IP


· Một số dịch vụ truy nhập mạng

		G1.1


G2.1



		

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Ôn lại những kiến thức đã học

		



		3-5

		Chương 2: Các thiết bị liên kết mạng(6, 2, 12)

		G1.1


G1.2



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		· Nội dung lý thuyết


· Cáp truyền dẫn


· Bộ lặp tín hiệu (Repeater)


· Bộ tập trung (Hub)


· Cầu nối (Bridge)


· Bộ chuyển mạch (Switch)


· Access Point

		G1.1


G1.2



		

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: bài tập cấu hình và cài đặt các thiết bị mạng.

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + HD làm bài tập

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Ôn lại những kiến thức đã học


· Vận dụng các kiến thức để làm bài tập

		



		6-9

		Chương 3: Router và hệ điều hành cisco router(9, 3.5, 18)

		G1.2


G2.1


G2.2





		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		· Nội dung lý thuyết


· Định tuyến (Routing)


· Hệ điều hành Cisco IOS 


· Cấu hình router

		G1.1


G2.1


G2.2



		

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Các bài thực hành


· Hướng dẫn login vào Cisco Router lần đầu tiên


· Thực hành cấu hình khai báo tham số cho Router


· Ghi lại (save) các cấu hình đã khai báo trên Router


· Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh


· Cấu hình bảo mật đăng nhập (login) vào thiết bị Cisco Router

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + HD thực hành

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		





		

		· Ôn lại những kiến thức đã học


· Vận dụng các kiến thức để thực hành

		



		10-13

		Chương 4: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN(9,5.5,18)

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		· Nội dung lý thuyết


· Kiến thức cơ bản về LAN 


· Công nghệ Ethernet


· Các kỹ thuật chuyển mạch trong LAN


· Mạng LAN ảo (VLAN)


· Thiết kế mạng LAN

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2



		

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Các bài tập thực hành


· Cấu hình các tham số cho switch cisco


· Cấu hình VLAN

· Cấu hình định tuyến

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng + HD thực hành

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Ôn lại những kiến thức đã học


· Vận dụng lý thuyết đã học để thực hành

		



		14-15

		Chương 5: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN(9,5.5,18)

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		· Nội dung lý thuyết


· Các kiến thức cơ bản về WAN.


· Các thiết bị dùng cho kết nối WAN


· Thiết kế mạng WAN


·  Các mô hình an ninh mạng


·  Tìm hiểu và phân tích mô hình mạng Internet cho các đơn vị thực tế

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1



		

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không

		



		

		· Phương pháp giảng dạy chính: Giảng

		



		

		B. Các nội dung học tập ở nhà

		



		

		· Ôn lại những kiến thức đã học

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Cisco Certified network  study guide V4.0, 2008


2. Bài giảng thiết bị truyền thông và mang, 2017


7.2. Sách tham khảo: 


1.Nguyễn Nam Thuận, Lữ Đức Hào – Thiết kế mạng & Xây dựng mạng máy tính, NXB giao thông vận tải – 2006.


3. Tài liệu đào tạo thực hành cấu hình thiết bị Cisco Switch


4. Internetworking Design Basics, Copyright Cisco Press 2003 


5. Nader F. Mir; Computer and Communication networks,  2014


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nghiêm Văn Tính, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nghiêm Văn Tính







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN MẠNG MÁY TÍNH


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án mạng máy tính







- Tên tiếng Anh: Computer network Project

  - Mã học phần: TEE0334

- Số tín chỉ: 2 


- Các học phần học trước: 


- Các học phần song hành: Quản trị mạng


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 


· Hướng dẫn đồ án
:  15 tiết


· Thảo luận

: 


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Đồ án mạng máy tính là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Đồ án mạng máy tính: Thiết kế và mô phỏng hệ thống mạng đơn giản. Phân tích và đánh giá hệ thống mạng hiện tại. Quản trị hệ thống mạng dựa trên mô hình mạng mô phỏng. Bảo mật hệ thống và an ninh mạng. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng mô hình mô phỏng vào thực tế của các đơn vị: cơ quan, công ty... để cấu hình và quản trị tốt cho hệ thống hiện tại.

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kiến thức về kiến trúc mạng: OSI, TCP/IP, quản trị mạng, công nghệ mạng LAN

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Quản trị dịch vụ mạng: DNS, DHCP, FTP,…


- Quản lý các mô hình mạng


- Bảo mật hệ thống




		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.


Tiếp cận và phát triển mạng máy tính trong tương lai

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Hiểu được kiến trúc phân tầng và các mô hình mạng. 


Hiểu được các công nghệ mạng Lan đã và đang được áp dụng trong thực tế 

		U



		G2

		G2.1

		Áp dụng cách thức quản trị hệ thống và các dịch vụ mạng từ đó quản lý các mô hình mạng thực tế đạt hiệu quả cao

		U



		

		G2.2

		Bảo mật cho hệ thống và quản lý thiết bị mạng 

		U



		G3

		G3.1

		Tự phát triển chương trình máy tính, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Giao đề tài:


Khảo sát và tìm hiểu mô hình mạng thực tế. 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   1,2, 3

		GVHD kiểm tra tiến độ

		G1.2


G2.1

		5%



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Tiến độ:


Lựa chọn phương pháp và cách thức tiến hành nghiên cứu mô hình mạng thực tế 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4, 5

		GVHD đánh giá

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		5%



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Tiến độ


Xây dựng và thiết kế mô phỏng mô hình mạng từ thực tế.


Quản trị hệ thống mạng. 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6,7

		GVHD đánh giá

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		5%



		Sinh viên báo cáo tiến độ




		-Tiến độ:


Giải pháp an toàn và bảo mật cho hệ thống mạng đã xây dựng 


-Ý thức, thái độ làm việc

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   8

		GVHD đánh giá

		G2.1


G2.2


G3.1

		5%



		Báo cáo đồ án

		+ Nội dung đồ án: 


- Phân tích và thiết kế mô hình mạng.


- Quản trị hệ thống mạng và đánh giá hiệu quả quá trình quản trị


- Bảo mật hệ thống và tính an toàn cho hệ thống quản trị.


+ Trình bày


Ý thức và thái độ làm đồ án




		Kết thúc học phần

		Bảo vệ đồ án

		G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		80%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-8

		· KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH MẠNG HIỆN TẠI

		G1.2



		

		· PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ MÔ HÌNH MẠNG

		G1.2



		

		· QUẢN TRỊ MẠNG VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ MẠNG

		G1.2



		

		· QUẢN TRỊ DỊCH VỤ MẠNG

		G1.2



		

		· AN TOÀN MẠNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG


· VIẾT BÁO CÁO




		G1.2


G2.2


G2.3


G3.1



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 


Nội dung lý thuyết:


- Giao đề tài 


Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Theo yêu cầu đề tài 


- Phương pháp giảng dạy chính: Hướng dẫn


B. Các nội dung học tập ở nhà 


- Tự học, nghiên cứu và thực hành

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

           [1]. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục, 1999

           [2]. Alexander Clemm, Network Management Fundamentals, Cisco Press, 2007

7.2. Sách tham khảo: 


[3] Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 4th Edition, 2002

[4] Nguyễn Vũ Quốc Hương, Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2005


[5]. Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan, Strata R. Chalup, The practice of System and Network Administration,Addison-Wesley; 2009


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Báo cáo tiến độ: phải hoàn thành 100% tiến độ GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Đồ án do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm bảo vệ đồ án cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ bị cấm bảo vệ đồ án

· Sinh viên có ý thức không tốt: bảo vệ đồ án hộ thì cả 2 người – bảo vệ đồ án hộ và nhờ bảo vệ đồ án hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp, Ths Nghiêm Văn Tính, TS Nguyễn Văn Huy.


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Huy

		Nhóm Biên soạn


ThS. Nghiêm Văn Tính





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ .NET


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Công nghệ .NET







- Tên tiếng Anh: Dot Net Technology

- Mã học phần: TEE431

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình trong môi trường Windows.

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Công nghệ .NET là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Visual Studio.Net, Microsoft Web Developer Tools, IIS trên Window; Nguyên  tắc xử lý dữ liệu của asp.net phía server; Các control, các đối tượng xử lý dữ liệu, AJAX, LINQ; thiết lập và cấu hình website. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng Công nghệ .NET để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Biết cách cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net, Microsoft Web Developer Tools, IIS trên Window;

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biết các nguyên  tắc xử lý dữ liệu của asp.net phía server; các control, các đối tượng xử lý dữ liệu, AJAX, LINQ

- Thiết lập và cấu hình website

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		 Hiểu nguyên  tắc xử lý dữ liệu của asp.net phía server

		I



		

		G1.2

		Hiểu phương pháp thiết lập và cấu hình website, vận dụng để viết các chương trình phần mềm.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net, IIS.

		U



		

		G2.2

		Xây dựng website động

		U



		

		G2.3

		Tùy biến các module mã nguồn mở

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng website bán hàng.

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Xây dựng website tĩnh

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Lập trình ứng dụng Web Form giải phương trình bậc 2

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Xây dựng website quản lý Danh bạ online

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Lập trình ứng dụng Chát đa luồng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G2.3

		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần: 


- Cài đặt trên IIS website webform tương tác csdl SQL Server, có sử dụng cookie và session để quản lý trạng thái.


- Sử dụng ajax và web service một cách linh hoạt.



		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về ASP.NET, C#

		G1.1, G2.1



		2

		Chương 2: Kỹ thuật lập trình nâng cao với JS

		G1.2 G2.2, G2.3, G3.1



		3

		Chương 3: Xây dựng trang web ASP.NET sử dụng user control, events, properties

		G1.2 G2.2, G2.3, G3.1



		4

		Chương 4: HTML form và Web Form

		G1.2, G2.2, G2.3, G3.1 



		5

		Chương 5: ADO.NET với SQL Server

		G1.2, G2.2, G2.3



		6

		Chương 6: Web Services trên IIS

		G1.2, G2.2, G2.3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Damini Grover; Dot Net Technology; I K International Publishing House; July 20, 2011. 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Matthew MacDonald; Pro ASP.NET 3.5 in C#; Apress; 2008 


[3]. Troelsen; Pro C# 2008 and the NET 3.5 Platform; Apress; 2007

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH JAVA


(Dành cho các môn lý thuyết)


		

		





1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình Java






- Tên tiếng Anh: Java programming language


- Mã học phần: TEE0457

- Số tín chỉ: 3






- Các học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng


- Các học phần song hành:Không có


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


4.a. Giảng lý thuyết

: 23tiết

4.b. Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết

4.c. Thảo luận

: 3 tiết

4.d. Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết

4.e. Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết

4.f. Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

4.g. Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần:


Lập trình Java là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành, học phần giúp sinh viên bước đầu làm quen với lập trình web 


3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		-Các thành phần căn bản, các cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong Java


- Luồng, tập tin trong Java


- Cách thiết kế giao diện người dùng


- Lập trình CSDL trong Java

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Sử dụng thành thạo Java giải quyết bài toán theo hướng đối tượng.


- Bước đầu làm quen với lập trình web

		CĐR 3, CĐR 6, CĐR9, CĐR 11, CĐR 12



		G3

		- Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		- Hiểu rõ thế nào là lập trình hướng đối tượng Java, các thành phần, đặc điểm của Java


- Cách thức tổ chức thiết kế CSDL trong Java

		I



		

		G1.2

		- Xác định được các thành phần căn bản, các kiểu dữ liệu trong lập trình Java


- Các kiểu thiết kế giao diện người dùng trong Java


- Dữ liệu kiểu File và cách thức lập trình CSDL trong Java


- Bước đầu làm quen với lập trình Web


- Phân tích các thành phần, cách tổ chức dữ liệu, kỹ thuật xử lý bài toán cụ thể

		T



		G2

		G2.1

		5. Xác định các thành phần của bài toán để xây dựng dữ liệu

		U



		

		G2.2

		6. Các kỹ thuật được ứng dụng để xử lý dữ liệu của bài toán

7. Thiết kế giao diện người dùng và cách thức lập trình CSDL

		U



		

		G2.3

		Kiểm – Sử dụng ngôn ngữ Java để lập trình  một bài toán cụ thể

		U



		G3

		G3.1

		Tự phát triển chương trình máy tính, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Các cấu trúc điều khiển trong Java


Dữ liệu kiểu mảng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Lớp


Đối tượng


Thiết kế giao diện người dùng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   8

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Luồng


Tập tin

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC


Kiểu dữ liệu SQL và kiểu dữ liệu JAVA


Các thao tác cơ bản trên CSDL




		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Phòng máy

		- Cách sử dụng các cấu trúc điều khiển


- Cách sử dụng dữ liệu kiểu mảng


- Lớp, đối tượng


- Lập trình CSDL

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Mở đầu (3,0,0)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết


1.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java


1.2 Một số ứng dụng Java


1.3 Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java


1.4 Cấu trúc chung của chương trình Java

1.5 Công cụ lập trình và chương trình dịch



		G1.1






		2

		Chương 2: Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức, và các cấu trúc điều khiển (6,3,12)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


2.1. Biến


2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở


2.3. Hằng


2.4. Câu lệnh, khối lệnh trong Java


2.5. Các toán tử và biểu thức


2.6. Các cấu trúc điều khiển trong Java


2.7. Dữ liệu kiểu mảng

		G1.2


G2.1


G2.2



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành


- Sử dụng cấu trúc điều khiển, cấu trúc mảng để giải quyết một số bài toán cụ thể

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thực hành

		



		3

		Chương 3: Hướng đối tượng trong Java (3,3,6)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


· Lớp

·  Đặc điểm đối tượng trong Java

· Gói

· Giao diện

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: 


- Sử dụng Lớp, đối tượng trong Java để giải quyết một số bài toán cụ thể 

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, chữa bài tập, thực hành

		



		4

		Chương 4: Thiết kế giao diện người dùng (9,3,18)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


4.1. Mở đầu


4.2. Giới thiệu thư viện awt


4.3. Cáckháiniệmcơbản


4.4. Thiết kế GUI cho chương trình


4.5. Xử lý sự kiện

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: Lập trình thiết kế giao diện người dùng  bằng ngôn ngữ Java

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, Hướng dẫn bài tập, thực hành

		



		5

		Chương 5: Luồng và tập tin (9,4,18)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:


5.1.  Mở đầu


5.2. Luồng


5.3. Sử dụng luồng Byte


5.4. File truy cập ngẫu nhiên


5.5. Sử dụng luồng ký tự


5.6. Lớp File

		G1.2


G2.1


G2.2


      G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: Sử dụng kiểu file để lập trình giải quyết một số bài toán cụ thể

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, hướng dẫn, chữa bài tập, thảo luận, thực hành

		



		6

		Chương 6: Lập trình CSDL (6,3,18)

		



		

		Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết


6.1. Giới thiệu


6.2. Kiến trúc JDBC


6.3. Cáckháiniệmcơbản


6.4. Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC


6.5. Kiểu dữ liệu SQL và kiểu dữ liệu JAVA


6.6. Các thao tác cơ bản trên  CSDL

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Nội dung bài tập, bài thực hành: Sử dụng Java để lập trình với CSDL giải quyết một số bài toán cụ thể

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Giảng, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thực hành

		






7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bài giảng Lập trình Java, Bộ môn Tin học công nghiệp 

7.2. Sách tham khảo: 


1. Lập trình Java, nhà xuất bản thống kê, 2000 

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn





		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Trần Thị Ngọc Linh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH GAME 3D VỚI UNITY


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình Game 3D với Unity






- Tên tiếng Anh: Programing Game 3D with Unity

- Mã học phần: TEE0477

- Số tín chỉ: 3

 


- Các học phần học trước: Lập trình trong môi trường Windows.

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 23 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 16 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 3 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

· Lập trình Game 3D với Unity là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp lập trình được game 2D & 3D sử dụng công cụ 3D Unity; các kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D; các kỹ thuật xây dựng game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng công cụ lập trình Game 3D với Unity để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Biết cách lập trình được game 2D & 3D sử dụng công cụ 3D Unity;

		CĐR3, CĐR6



		G2

		- Biết các kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D.

- kỹ thuật xây dựng game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi

		CĐR9, CĐR12, CĐR11



		G3

		- Tích cực, chủ động


- Làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		 Hiểu thành phần của môi trường Unity IDE

		T



		

		G1.2

		Hiểu đối tượng và thành phần chính của Game.

		T



		G2

		G2.1

		Điều khiển chuyển động, camera, ánh sáng

		U



		

		G2.2

		Lập trình C# cho Unity

		T



		

		G2.3

		Xây dựng Game 3D

		T



		

		G2.4

		Cài đặt và cấu hình Unity3D.

		T



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập lớn

		Xây dựng Game 3D đơn giản.

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G2.2


G2.3


G2.4


G3.1


G3.2

		20%



		Phòng máy

		Bài thực hành 1: Tạo vật thể chuyển động

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.1

G2.2


G2.3


G2.4

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 2: Xây dựng Game Tank

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 3: Tạo nhân vật 3D cho Game

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G2.3

		5%



		Phòng máy

		Bài thực hành 4: Nhân vật trong Game tương tác với dữ liệu trong CSDL

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.1

G2.2


G2.3


G2.4

		5%



		Phòng máy

		Kết thúc học phần:


- Các kỹ thuật điều khiển camera, nguồn sáng, chuyển động


- Xử lý tương tác, va chạm


- Các class đặc trưng của Unity trong môi trường lập trình C#

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.2


G2.3

G2.4

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về lập trình C#, lập trình hướng đối tượng, những khác biệt trong Unity

		G1.1, G2.1



		2

		Chương 2: Giới thiệu về Unity IDE

		G1.2, G2.1



		3

		Chương 3: Kỹ thuật sử dụng camera và di chuyển

		G1.2, G2.2, G2.3, G2.4



		4

		Chương 4: Một số quy tắc và cơ chế xây dựng Game

		G1.2, G2.2, G2.3, G2.4



		5

		Chương 5: Lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Game

		G1.2, G2.2, G2.3, G2.4





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Vahé Karamian; Introduction to Game Programming Using C# and Unity 3D; Noorcon Inc. 2016. 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Simon Jackson; Unity 3D UI Essentials; Packt Publishing Ltd, 2015. ISBN - 978-1-78355-361-7


[3]. Lee Zhi Eng; Building a Game with Unity and Blender; Packt Publishing Ltd , November 2015; ISBN 978-1-78528-214-0

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Nguyễn Thị Hương, ThS Phùng  Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Hiên, ThS Trần Thị Ngọc Linh, ThS Trần Thị Thanh, ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Đỗ Duy Cốp


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Đỗ Duy Cốp







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: THỊ GIÁC MÁY


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thị giác máy







- Tên tiếng Anh: Computer Vision

- Mã học phần: TEE598

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Xử lý ảnh


- Các học phần song hành:…


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 10 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 6 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 02 tiết kiểm tra thường xuyên trên lớp


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện Tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Thị giác máy là một lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp phân tích, trích rút thông tin từ hình ảnh thu nhận được từ các thiết bị thu nhận ảnh quang học để cung cấp cho các quá trình ứng dụng khác của máy tính. Môn học này giới thiệu các khái niệm liên quan đến việc thu nhận và hình thành hình ảnh từ môi trường cũng như giới thiệu các phương pháp, thuật toán  nhằm  phân  tích  và  trích  rút  thông  tin  từ ảnh. Môn  học  này  bao  gồm  nhiều  phần  lý thuyết  và  thuật  toán  cơ bản: geometry,  lighting,  texture,  interesting  points, segmentation, recognition…

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Giới thiệu các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy. Giới thiệu tầm nhìn tổng quát về lĩnh vực thị giác máy.

		CĐR3



		G2

		Hướng dẫn sinh viên cách hiểu các thuật toán trong thị giác máy cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng.


Hướng dẫn sinh viên cách đọc và hiểu được những vấn đề liên quan đến thị giác máy.

		CĐR5



		G3

		Kỹ năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh

		CĐR13



		G4

		Hướng dẫn sinh viên cách ứng dụng các thịgiác máy trong các bài toán thực tiễn

		CĐR5, CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, CĐR14





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy

		I



		

		G1.2

		Có tầm nhìn tổng quát về lĩnh vực thị giác máy.

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu và phân tích được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh

		T



		

		G2.2

		Hiểu và phân tích được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc nhận dạng đối tượng

		T



		G3

		

		Vận dụng các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy để giải quyết các bài toán thực tế.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Xử lý trên không gian điểm ảnh


Sự tương ứng và căn chỉnh

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Camera


Nhận dạng đối tượng

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

		20



		Kiểm tra lập trình trên máy tính

		Xử lý trên không gian điểm ảnh


Sự tương ứng và căn chỉnh


Nhận dạng đối tượng

		

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  )

		TUẦN                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu tổng quan 


1.1. Khái niệm về thị giác máy tính 


1.2. Sự phát triển của thị giác máy tính 


1.3. Một số ứng dụng điển hình 

		G1.1



		2

		Chương 2: Lọc ảnh 


2.1. Lọc ảnh trong miền không gian 


2.2. Lọc ảnh trong miền tần số

		G1.2



		3

		Chương 3: Phát hiện đường biên 


3.1. Các phương pháp phát hiện đường biên 


3.2. Liên kết các điểm đường biên 


3.3. Phát hiện đường thẳng 


3.4. Biến đổi Hough 


3.5. Active contours




		G2.1



		4

		Chương 4: Phân vùng ảnh 


4.1. Phân ngưỡng 


4.2. Phân chia và kết hợp 


4.3. Phương pháp nước dâng 


4.4. Phương pháp đồ thị 


4.5. Dịch chuyển giá trị trung bình (mean shift) 


4.6. Các phương pháp dựa trên năng lượng 


4.6. Các phương pháp dựa trên năng lượng

		G2.1



		5

		Chương 5: Trích đặc trưng và đối sánh ảnh 


5.1. Các đặc trưng cơ bản 


5.2. Tiếp cận toàn cục và tiếp cận cục bộ 


5.3. Phát hiện đặc trưng 


5.4. Mô tả đặc trưng 


5.5. Đặc trưng Haar-like 


5.6. Đặc trưng cục bộ SIFT

		G2.2; G3



		6

		Chương 6: Nhận dạng 


6.1. Nhận dạng đối tượng 


6.2. Nhận dạng mặt người 


6.3. Eigenfaces 


6.4. Mô hình hoá dựa trên vùng 


6.5. Mô hình túi từ trực quan (bag-of-visual words model)

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Computer Vision: A Modern Approach, Forsyth and Ponce, Prentice Hall, 2011

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học công nghiệp


- Giảng viên chính: Ths. Đặng Thị Hiên; TS. Nguyễn Văn Huy; Ths. Nghiêm Văn Tính; Ths. Đỗ Duy Cốp; Ths Tăng Cẩm Nhung


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Giảng viên biên soạn


Ths. Đặng Thị Hiên







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: XỬ LÝ ÂM THANH/TIẾNG NÓI


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Xử lý âm thanh/tiếng nói







- Tên tiếng Anh: Speech Processing

- Mã học phần: TEE599

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình trong kỹ thuật, Xử lý tín hiệu số


- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Xử lý tiếng nói là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Xử lý tiếng nói là môn khoa học nghiên cứu về việc xử lý tín hiệu tiếng nói cho các bài toán phân tích, nhận dạng và tổng hợp tiếng nói

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Tổng quan về xử lý tiếng nói.


- Một số phương pháp trích chọn đặc trưng tiếng nói


- Các phương pháp phân tích, tổng hợp, nhận dạng tiếng nói

		CĐR3, CĐR8



		G2

		Có khả năng nghiên cứu và giải bài toán cơ bản về xử lý tiếng nói

		CĐR9, CĐR11



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu tổng quan về xử lý tiếng nói

		I



		

		G1.2

		Hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng tiếng nói

		T



		

		G1.3

		Hiểu các phương pháp phân tích, tổng hợp, nhận dạng tiếng nói

		T



		G2

		G2.1

		Vận dụng lý thuyết để nghiên cứu và giải bài toán cơ bản về xử lý tiếng nói

		U



		G3

		G3.1

		Độc lập phát triển chương trình xử lý tiếng nói, hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phần mềm khác nhau.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập nộp

		Viết chương trình nhận dạng tiếng nói đơn giản trên Matlab

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1

		20%



		Bài tập nộp

		Viết chương trình tổng hợp tiếng nói đơn giản trên Matlab

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3


G2.1

		20%



		Vấn đáp/tự luận

		- Phân tích tín hiệu tiếng nói


- Nhận dạng tiếng nói


- Tổng hợp tiếng nói

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1, G1.2


G1.3


G2.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR HP



		1

		Chương 1: Mở đầu

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)


1. Giới thiệu, các khái niệm cơ bản

		G1.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)

- Các khái niệm cơ bản về xử lý tiếng nói


- Cách cài đặt môi trường mô phỏng

		



		2-4

		Chương 2: Biểu diễn số của tín hiệu tiếng nói

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (9 tiết)

- Biểu diễn số của tín hiệu tiếng nói


- Bài tập về đọc, ghi, tăng cường, tính năng lượng,… của tín hiệu tiếng nói.

		G1.2



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (18 giờ)


- Lý thuyết về biểu diễn số tín hiệu tiếng nói


- Chuẩn bị dữ liệu


- Chạy phần mềm mô phỏng

		



		5-8

		Chương 3: Phân tích tiếng nói

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (12 tiết)


- Phân tích tiếng nói


- Bài tập về tính F0, FFT, window, framing, MFCC,…

		G1.3, G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (24 giờ)


- Tìm hiểu về phân tích tiếng nói


- Tìm hiểu về các phương pháp trích chọn đặc trưng âm thanh


- Chuẩn bị dữ liệu


- Chạy phần mềm mô phỏng

		



		9-12

		Chương 4: Nhận dạng tiếng nói

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (12 tiết)


- Nhận dạng tiếng nói


- Bài tập về nhận dạng giọng nói, lệnh điều khiển đơn giản

		G1.3


G2.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (24 giờ)


- Tìm hiểu về nhận dạng tiếng nói


- Chuẩn bị dữ liệu


- Chạy phần mềm mô phỏng

		



		13-15

		Chương 5: Tổng hợp tiếng nói

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (9 tiết)


- Tổng hợp tiếng nói


- Bài tập về tổng hợp theo phương pháp ghép âm, tạo tham số

		G1.3, G2.1






		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (18 giờ)

- Tìm hiểu về tổng hợp tiếng nói


- Chuẩn bị dữ liệu


- Chạy phần mềm mô phỏng

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. LAWRENCE  R.  RABINER,  RONALD  W.  SCHAFER; Digital  Processing  of Speech Signals; Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NewJersey; 1978.

7.2. Sách tham khảo: 


2. LAWRENCE R. RABINER, BIING-HWANG JUANG, Fundamentals of Speech Recognition, Prentice-Hall  PTR, Englewood Cliffs, NewJersey, 1992. 


3. GORDON E. PELTON, Voice Processing,   McGraw-Hill, Inc. 1991.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, ThS Phùng  Thị Thu Hiền.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VI MẠCH VHDL


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL






- Tên tiếng Anh: VHDL Programming Techniques

- Mã học phần: TEE0474

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử số


- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 29 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 7 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 10 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL là môn học thuộc nhóm các học phần chuyên ngành. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết kế vi mạch VLSI, FPGA bằng ngôn ngữ VHDL.

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Trang bị cho sinh viên kiến thức về thiết kế vi mạch VLSI, FPGA, sử dụng ngôn ngữ VHDL.

		CĐR3



		G2

		Sinh viên có kỹ năng thiết kế chip dựa trên các vi mạch FPGA bằng ngôn ngữ VHDL.

		CĐR9, CĐR11, CĐR13



		G3

		Trách nhiệm trong công việc.

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được vi mạch FPGA

		T



		

		G1.2

		Vận dụng ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch.

		T



		G2

		G2.1

		Vận dụng kiến thức đã học, sử dụng ngôn ngữ VHDL để thiết kế chip dựa trên các vi mạch FPGA.

		T



		

		G2.2

		Đánh giá, kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình 

		I



		

		G2.3

		Hiểu cách tra cứu, đọc tài liệu tiếng Anh

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động trong học tập

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Giấy

		Các cấu trúc câu lệnh trong VHDL

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   4

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế mạch cơ bản

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế mạch tổ hợp bằng VHDL

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		Thiết kế các thanh ghi, bộ đếm trong VHDL

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   15

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G2.2

		10%



		Phòng máy

		- Cách thiết kế mạch tổ hợp


- Cách thiết kế thanh ghi, bộ đếm

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.1


G2.1


G2.2

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR HP



		1

		Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ VHDL

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (3 tiết)

- Tổng quan về ngôn ngữ VHDL


- Cài đặt phần mềm mô phỏng


- Vấn đề mô hình hóa phần cứng


- Nguyên tắc thiết kế

		G1.1


G2.1


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)


- Cách cài đặt phần mềm

		



		2 – 4

		Chương 2: Cấu trúc chương trình trong VHDL

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (9 tiết)


- Cấu trúc chương trình VHDL: 


· Entity

· Architecture

· Configuration

· Package

· Package Body

· Library

- Biên dịch VHDL

		G1.1


G2.1

G2.2


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (18 giờ)


- Làm các bài tập về cách thiết kế chương trình bằng ngôn ngữ VHDL. 


- Tìm hiểu về kit thí nghiệm FPGA

		



		5

		Bài thực hành số 1

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm: Mô phỏng hoạt động của các cổng logic cơ bản.

- Vẽ mạch

- Thí nghiệm với các cổng AND, OR, XOR, NOT


- Thử nghiệm trên kit thí nghiệm FPGA

		G1.1


G1.2


G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

- Tìm hiểu các cổng cơ bản

- Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		



		6

		Chương 3: Các kiểu dữ liệu

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (3 tiết)


- Tín hiệu


- Các kiểu dữ liệu trong VHDL


- Toán tử 

		G1.1


G2.1


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (6 giờ)


- Làm bài tập về kiểu dữ liệu

		



		7

		Bài thực hành số 2

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

- Bài 2: Lập trình và mô phỏng bộ cộng, bộ trừ đầy đủ, mạch mux 8 đầu vào


- Bài 3: Lập trình và mô phỏng mạch dồn kênh, mạch phân kênh

		G1.1


G1.2


G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

- Tìm hiểu các kiểu dữ liệu

- Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		



		8-11

		Chương 4: Các cấu trúc câu lệnh trong VHDL

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (12 tiết)


- Cấu trúc Concurrent 


- Cấu trúc Sequential 


- Cấu trúc Structure


- Các lệnh điều khiển trong VHDL

		G1.1


G2.1


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (24 giờ)

- Làm bài tập bằng cả ba cấu trúc


- Làm bài tập bằng các cấu trúc điều khiển

		



		12

		Bài thực hành số 3

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

Bài 4. Lập trình và mô phỏng mạch giải mã, mã hóa và giải mã led bcd

		G1.1


G1.2


G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

1. Tìm hiểu 3 cấu trúc


2. Tìm hiểu các câu lệnh điều khiển


3. Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		



		13 -14

		Chương 5: Hàm trong VHDL

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (6 tiết)


-. Cách xây dựng hàm trong VHDL


-. Truyền tham số cho hàm

		G1.1


G2.1


G2.3



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 giờ)


- Phân tích và tổ chức chương trình thành các module


- Phân tích và thiết kế hàm cho một số bài toán trong kỹ thuật, kinh tế

		



		15

		Bài thực hành số 4

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp (2 tiết chuẩn = 4 tiết thực dạy)

Nội dung thí nghiệm:

- Bài 5. Lập trình và mô phỏng các bộ trigo

- Bài 6. Lập trình và mô phỏng bộ đếm

		G1.1


G1.2


G2.1

G3.1



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4 giờ)

- Tìm hiểu về bộ đếm


- Đọc, chuẩn bị nội dung bài thực hành

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Neil H.E.Weste, David Momey Harls, CMOS VLSI design: Circuits & Systems Perspective, 3Ed, stringer, 2005


7.2. Sách tham khảo: 


1. Tống Văn On, ASIC lập trình được, NXB Thống Kê, 2004


2. Đinh Sỹ Hiền,  Thiết kế hệ thống VLSI, NXB ĐHQG TPHCM


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Phùng Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Tuấn Anh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Phùng Thị Thu Hiền







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT (INTERNET OF THING)


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)




- Tên tiếng Anh: Internet of thing

- Mã học phần: TEE0472

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Hệ thống nhúng, Lập trình Windows

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Tổng quan về việc xây dựng hệ thống, sản xuất thiết bị IoT. Lập trình ứng dụng IoT sử dụng Chip WiFi phổ biến để kết nối với Server, gởi, nhận dữ liệu và thực thi các lệnh từ Server. 

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức cơ bản về lập trình và phai thác các model phần cứng trên Raspberry Pi.

		CĐR3, CĐR7, CĐR8.



		G2

		- Biết các phân tích, xây dựng và thiết kế các hệ thống IoT sử dụng Raspberry Pi.

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR13, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình cơ bản trong Raspberry Pi.

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các module và kỹ thuật giao tiếp các module phần cứng trên Raspberry Pi.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách xây dựng các chương trình cho các sứng dụng IoT cụ thể sử dụng Raspberry Pi.

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn và thiết kế các hệ thống IoT sử dụng Raspberry Pi.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Lập trình vào ra số

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Giám sát từ xa

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Webserver

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng phần mềm sử dụng kiến thức tổng hợp trong môn học.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Raspberry Pi

· Nội dung lý thuyết


1.1. Tổng quan về Raspberry Pi

1.2. Cài đặt và truy xuất Raspberry Pi

· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Cài đặt hệ điều hành cho Raspberry Pi; Truy xuất Raspberry Pi qua ssh;


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		G1



		2

		Chương 2:  Xây dựng trạm quan trắc thời tiết


- Nội dung lý thuyết 


2.1. Phân tích yêu cầu


2.2. Thiết kế hệ thống và đi dây


· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Không


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		G1, G2, G3



		3

		- Nội dung lý thuyết 


2.3. Thiết kế và xây dựng phần mềm.


· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập viết chương trinh giám sát thười tiết trên bo mạch đã thiết kế.


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		G1, G2, G3



		4

		- Nội dung lý thuyết 


3.4. Gửi dữ liệu lên web server


· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập viết chương trình và thiết kế giao diện web giám sát từ xa


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		G1, G2, G3



		5

		Thực hành xây dựng trạm quan trắc thời tiết và giám sát từ xa qua web server

		G1, G2, G3



		6-7

		- Nội dung lý thuyết 

Chương 3: Kết nối thiết bị IoT với Clound server


3.1. IoT và mạng toàn cầu


3.2. Xây dựng mạch giám sát


3.3. Kết nối IBM BlueMix sử dụng giao thức MQTT


3.4. Giám sát thời gian thực sử dụng IBM BlueMix

· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập mẫu cho lý thuyết


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		G1, G2, G3



		8

		3.5. Xây dựng ứng dụng RFID và giám sát từ xa với MQTT


· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập mẫu cho lý thuyết


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		



		9

		Thực hành xây dựng úng dụng IoT với Clound server

		



		10-13

		- Nội dung lý thuyết 

Chương 4: Xử lý âm thanh hình ảnh

4.1. Tổng quan về ứng dụng nhận dạng tiếng nói và hình ảnh


4.2. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng nhận dạng tiếng nói


4.3. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng nhận dạng mặt người


· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập mẫu cho lý thuyết


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu

		G1, G2, G3



		14-15

		Thực hành cài ứng dụng nhận nhiện tiếng nói và hình ảnh

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. John C. Shovic, Raspberry Pi IoT Projects, Apress, 2016, ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-1378-0.

7.2. Sách tham khảo: 

1. Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy, LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG VỚI RASPBERRY, NXB Thanh Niên, 2019.

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh, Ths Đỗ Duy Cốp.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: KHOA HỌC DỮ LIỆU


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Khoa học dữ liệu







- Tên tiếng Anh: Data science


- Mã học phần: TEE0478


- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Lập trình hướng đối tượng


- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Khoa học dữ liệu cung cấp các kỹ thuật rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. Giúp sinh viên có thể vận dụng hiệu quả quy trình triển khai hệ thống Data sicence vào thực tế 


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức về khoa học dữ liệu căn bản, các kỹ thuật rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. 

		CĐR3, CĐR6, CĐR8



		G2

		- Hiểu và biết cách áp dụng các kỹ thuật phân tích, biểu diễn dữ liệu cho một bài toán cụ thể trong thực tế.

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu biết phương pháp biểu diễn và phân tích dữ liệu cơ bản.

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách áp dụng các kỹ thuật biểu diễn và phân tích dữ liệu cho một bài toán cụ thể trong thực tế

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn mô hình phù hợp cho các yêu cầu và bài toán cụ thể về phân tích dữ liệu.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Phân tích bằng biểu đồ và mô tả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Phân tích hồi quy tuyến tính và logic

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Phân tích đa biến và tổng hợp

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G2.1


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Áp dụng các phương pháp và mô hình đã học để phân tích và mô hình hóa cho một bộ dữ liệu cụ thể.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập mẫu cho lý thuyết


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu


· Nội dúng lý thuyết:


Chương 1: Tổng quan và phân tích dữ liệu và ngôn ngữ R

		G1



		2

		Chương 2:  Các kỹ thuật cơ bản trong R

2.1. Nhập và biên tập dữ liệu


2.2. Tính toán xác suất và mô phỏng

		G1, G2, G3



		3

		Chương 3: Phân tích bằng biểu đồ

3.1. Biểu đồ phân bố


3.2. Biểu đồ hộp


3.3. Biểu đồ tương quan


3.4. Biểu đồ tương quan đa biến


3.5. Biểu đồ phân bố

		G1, G2, G3



		4

		Thực hành chương 3

		



		5-6

		Chương 4: Phân tích thống kê mô tả

4.1. Khái niệm tổng thể


4.2. Thống kê mô tả


4.3. Mô tả bằng bảng số liệu


4.4. Kiểm định tính phân bố chuẩn của 1 biến


4.5. Một số kỹ thuật kiểm định khác

		G1, G2, G3



		7

		Thực hành chương 4

		



		8-9

		Chương 5: Phân tích hồi quy tuyến tính và logic

5.1. Hệ số tương quan


5.2. Mô hình hồi quy truyến tính đơn giản


5.3. Mô hình hồi quy truyến tính đa biến


5.4. Phân tích hồi quy đa thức


5.5. Xây dựng mô hình tuyến tính

		G1, G2, G3



		10

		Thực hành chương 5

		



		11-12

		Chương 6: Phân tích phương sai

6.1 Phân tích phương sai đơn giản


6.2 So sánh nhiều nhóm


6.3 Phân tích phương sai phi tham số


6.4 Phân tích phương sai hai chiều


6.5 Phân tích hiệp biến

		G1, G2, G3



		

		Thực hành chương 6

		



		13-14

		Chương 7: Phân tích đa biến và tổng hợp

7.1 Phân tích thành phần


7.2 Phân tích cụm


7.3 Phân biệt fixed effect và random effect


7.4 Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp cho nghiên cứu theo thời gian

		G1, G2, G3



		15

		Thực hành chương 7

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn; PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R; Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, 2019. 


7.2. Sách tham khảo: 


1. Garrett Grolemund, Hadley Wickham; R for Data Science, USA, 2017  


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH PYTHON


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Lập trình Python







- Tên tiếng Anh: Python programming

- Mã học phần: TEE0479

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng


- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ Python gồm: Kỹ thuật sử dụng các kiểu dữ liệu, kỹ thuật lập trình, ứng dụng các thư viện khoa học cho các bài toán trong thực tế như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. 


3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức căn bản về lập trình Python. Cách sử dụng các thưc viện khoa học trong python. 

		CĐR5, CĐR6, CĐR8.



		G2

		- Hiểu và biết cách áp dụng các thư viện khoa học, xây dựng các phần mềm dung ngôn ngữ python

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR13, CĐR13



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình cơ bản trong Python

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các các thư viện tính toán khoa học trong python.

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách xây dựng một ứng dụng hoặc phần mềm Python.

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn và sử dụng các thư viện tính toán khoa học trong Python.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Tập lệnh va Hàm

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		List, Dictionary

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Class và Numpy

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng phần mềm sử dụng kiến thức tổng hợp trong môn học

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập mẫu cho lý thuyết


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu


· Nội dúng lý thuyết:


Chương 1: Tổng quan về Python

1.1. Cài đặt và “hello world” program


1.2. Các toán tử


1.3. Kiểu dữ liệu


1.4. Biến và cấu trúc lệnh

		G1



		2-3

		Chương 2:  Hàm

2.1. Các hàm toán học


2.2. Khai báo hàm


2.3. Quy trình thực thi của hàm


2.4. Truyền tham số cho hàm

		G1, G2, G3



		4

		Thực hành chương 2

		



		5-6

		Chương 3: List và Dictionary

3.1. Khái niệm


3.3. Các thức khai báo


3.4 Cách thức truy cập


3.4 Các phương thức


3.5. VD mẫu

		G1, G2, G3



		7

		Thực hành chương 3

		



		8

		Chương 4: Iteration va String

4.1. Gán và cập nhập giá trị cho biến


4.2. Các vòng lặp


4.3 Các lệnh cơ bản trong string


4.3. VD mẫu

		G1, G2, G3



		9

		Thực hành chương 4

		



		10-11

		Chương 5: Class

5.1. Khái niệm


5.2. Class và đối tượng 


5.3. Class và hàm


5.4. Class và phương thức

		G1, G2, G3



		12

		Thực hành chương 5

		



		13-14

		Chương 6: Thư viện Numpy và Tensor

6.1. Các hàm phổ dụng trong numpy


6.2. Các hàm phổ dụng trong Tensor

		G1, G2, G3



		15

		Thực hành chương 6

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Allen Downey, Think Python, 2nd Edition, Version 2.4.0, 2015, (https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/)

7.2. Sách tham khảo: 


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh, Ths Đỗ Duy Cốp.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: THIẾT BỊ LOGIC KHẢ TRÌNH VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY


. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết bị logic khả trình và Giao diện Người máy




- Tên tiếng Anh: PLC and WINCC programming

- Mã học phần: TEE0476

- Số tín chỉ: 3



 


- Các học phần học trước: Hệ thống nhúng, Lập trình Windows

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 21 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết


· Tự học
: 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 2 tiết kiểm tra thường xuyên tại phòng thực hành, 5 tiết thi học kỳ


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức tổng quan, kỹ thuật lập trình cho PLC. Kỹ thuật thiết kế và lập trình giao diện giám sát người máy. 

3. Mục tiêu học phần:


		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các kiến thức căn bản về lập trình PLC siemens và xây dựng giao diện điều khiển với WINCC.

		CĐR6, CĐR7, CĐR8.



		G2

		- Biết các phân tích, xây dựng các chương trình tự động hóa, điều khiển quá trình theo một công nghệ có trước sử dụng PLC và WINCC.

		CĐR9, CĐR10,  CĐR12, CĐR11, CĐR13, CĐR14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình cơ bản trong PLC S7-300

		T



		

		G1.2

		Hiểu biết các các thư viện và cách xây dựng giao điện người máy với WINCC

		T



		G2

		G2.1

		Biết cách xây dựng chương trình và cài đặt cho S7-300

		U



		

		G2.2

		Biết cách phân tích và lựa chọn và sử dụng các thư viện tính hình ảnh để xây dựng giao diện người máy với WINCC.

		U



		G3

		G3.1

		Có thể độc lập hoặc kết hợp với nhóm làm việc để xây dựng các module phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Phòng máy

		Lập trình S7-300

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng giao điện người máy WINCC

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G2.1


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Quản lý và giám dữ liệu

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2.2


G3.1

		13.3%



		Phòng máy

		Xây dựng phần mềm sử dụng kiến thức tổng hợp trong môn học.

		Kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1.2


G2.1


G2.2


G2.3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		· Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm: Bài tập mẫu cho lý thuyết


· Phương pháp giảng dạy: Giảng và trình diễn ví dụ mẫu


· Nội dúng lý thuyết:


Chương 1: Tổng quan PLC

1.1. Cấu trúc bộ nhớ


1.2. Kiểu dữ liệu


1.3. Cài đặt IDE

		G1



		2-3

		Chương 2:  Lập trình LAD cho S7-300

2.1. Các lệnh IO


2.2. Timer/Counter


2.3. Xử lý số học

		G1, G2, G3



		4

		Thực hành chương 2

		



		5-6

		Chương 3: Các module cơ bản trong S7-300

3.1. Bộ đếm tốc độ cao


3.2. Module ADC

		G1, G2, G3



		7

		Thực hành chương 3

		



		8-9

		Chương 4: Xây dựng giao điện với WINCC

4.1. Kết nối PLC


4.2. Khai báo dữ liệu


4.3. Thiết kế giao diện

		G1, G2, G3



		10

		Thực hành chương 4

		



		11-12

		Chương 5: Giám sát và tương tác với PLC sử dụng WINCC

5.1. Thiết kế và giám sát thời gian thực


5.2. Xây dựng ứng dụng giám sát trạm trộn bê tông

		G1, G2, G3



		13

		Thực hành chương 5

		



		14

		Chương 6: Giám sát và quản lý dữ liệu

6.1. Cơ sở dữ liệu trong WINCC


6.2. Báo cáo và in ấn

		G1, G2, G3



		15

		Thực hành chương 6

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy, Tự Động Hóa Với Wincc, NXB Hồng Đức.


2. Ngô Văn Thuyên, KS. Phạm Quang Huy, Lập Trình Với PLC S7 1200 Và S7 1500 (Tái Bản 2019), NXB Thanh Niên. 

7.2. Sách tham khảo: 

1. Mùi,Tăng Văn, Điều khiển Logic Lập trình PLC. NXB Thống kê.

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài tập do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính, ThS. Nguyễn Tuấn Linh, Ths Đỗ Duy Cốp.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		TS. Nguyễn Văn Huy







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp







- Tên tiếng Anh: Internship

- Mã học phần: TEE5103

- Số tín chỉ: 5


 


- Các học phần học trước: Thực tập chuyên ngành, ĐA Hệ thống nhúng, ĐA Công nghệ phần mềm, ĐA Mạng máy tính

- Các học phần song hành: Đồ án tốt nghiệp


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 


· Thảo luận

: 


· Thực hành, thực tập (tại cơ sở thực tập): 75 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 


· Tự học
: 


· Kiểm tra, thi học phần
: 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Thực tập tốt nghiệp là học phần được thực hiện tại các cơ sở thực tập ngoài trường. Sinh viên cần tìm hiểu và nắm rõ điều kiện sản xuất của các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp, ... qua đó xác định được vị trí, nhiệm vụ của kỹ sư kỹ thuật máy tính trong hoạt động của đơn vị; xây dựng cho mình một thế giới quan khoa học, ý thức trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Quy trình an toàn trong môi trường làm việc


- Cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan, xí nghiệp


- Quy trình sản xuất, quy trình công nghệ


- Tiếp cận với các kiến thức thực tế


- Kiểm chứng các kiến thức giữa lý thuyết và thực tế

		CĐR2



		G2

		- Xác định mối liên hệ giữa các vấn đề lý thuyết đã học trong trường với thực tế hoạt động của đơn vị.


- Tổng hợp kiến thức và giải quyết vấn đề thực tế


- Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp


- Kỷ luật lao động

		CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12 



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16, CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu quy trình an toàn trong môi trường làm việc

		I



		

		G1.2

		Hiểu cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan, xí nghiệp

		I



		

		G1.3

		Hiểu quy trình sản xuất, quy trình công nghệ

		T



		

		G1.4

		Vận dụng lý thuyết vào công việc thực tế

		U



		G2

		G2.1

		Hiểu mối liên hệ giữa các vấn đề lý thuyết đã học trong trường với thực tế hoạt động của đơn vị.

		U



		

		G2.2

		Tổng hợp kiến thức và giải quyết vấn đề thực tế

		U



		

		G2.3

		Hiểu cách giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp

		U



		

		G2.4

		Hiểu kỷ luật lao động

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực chủ động trong công việc

		U



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		- Ý thức trách nhiệm tại cơ sở thực tập


- Tinh thần làm việc nhóm


- Nội dung công việc 

		Buổi thực tập cuối cùng

		Báo cáo

		G1.4


G2.3


G3.1

		50%



		Vấn đáp

		Báo cáo kết quả thực tập tại đơn vị

		Sau khi kết thúc thực tập

		Báo cáo

		G1.5


G3.1

		50%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Quy trình an toàn trong môi trường làm việc

		G1.1


G2.4



		2

		Cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan, xí nghiệp

		G1.2



		3

		Quy trình sản xuất, quy trình công nghệ

		G1.3



		4

		Nội dung đề tài thực tập (Do cơ sở thực tập giao: Mạng/phần mềm/phần cứng)

		G1.4


G2.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


7.2. Sách tham khảo: 


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thời gian có mặt tại cơ sở thực tập: tối thiểu 90 % thời gian thực tập

· Bài tập: phải hoàn thành 100% nội dung thực tập do cơ sở thực tập giao, thường xuyên liên lạc, báo cáo kết quả thực tập cho giáo viên hướng dẫn.

· Đạo đức khoa học:


· Các kết quả do sinh viên làm nếu bị phát hiện là sao chép của nhau, thuê người khác làm hộ, lấy từ Internet sẽ bị trừ 100% điểm đánh giá tại nhà trường.


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị hủy môn học và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: ThS Phùng  Thị Thu Hiền


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Văn Huy

		Biên soạn 


ThS. Phùng Thị Thu Hiền









		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA: ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                  

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC CÔNG NGHIỆP


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp






- Tên tiếng Anh: Final project

- Mã học phần:   TEE5104

- Số tín chỉ: 7


 


- Các học phần học trước: Thực tập tốt nghiệp.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Hướng dẫn đồ án
: 10 tiết

· Tự học, nghiên cứu và thực hành
:  95 tiết 


· Thi hết học phần: Bảo vệ đồ án 


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Tin học Công nghiệp, khoa Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Công nghiệp có thể chọn nghiên


cứu một trong các chủ đề sau đây:


- Hệ thống nhúng,


- Công nghệ phần mềm


- Mạng máy tính


- Xử lý âm thanh, tiếng nói, hình ảnh


- FPGA, v.v.

3. Mục tiêu học phần:

		Mục tiêu 

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Hệ thống lại và sử dụng các kiến thức đã được học áp dụng giải quyết trong bài toán thực tế




		CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6



		G2

		- Vận dụng các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, công nghệ hệ thống nhúng và IoT, Game và đồ họa máy tính, quản trị mạng.

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11,CĐR12, CĐR13,CĐR 14



		G3

		Trách nhiệm và tính hợp tác trong công việc.

		CĐR15, CĐR16, CĐR17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.2

		Lập trình thành thạo để có sản phẩn ứng dụng cao theo các định hướng:


Hệ thống nhúng 


Công nghệ phần mềm


Mạng máy tính

		T



		G2

		G2.1

		Phát triển tư duy phân tích thiết kế 




		U



		

		G2.2

		Nâng cao kỹ năng lập trình tạo ra các sản phẩn ứng dụng cao



		U



		G3

		G3.1

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		GVHD đánh giá

		Giao đề tài

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   1,2

		GVHD

		G1.1


G2.1

		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   3,4

		GVHD

		G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   5,6

		GVHD

		G1.1


G2.1


G2.2




		



		GVHD đánh giá

		Tiến độ và hiệu quả

		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT                                                                   7, 8

		GVHD 

		G1.1


G2.1


G2.2

		



		Khoa, bộ môn

		Nội dung đồ án

- Kiến thức

- Trình bày

- Ý thức, thái độ, 



		Lich do khoa

		Bảo vệ

		G1.1


G2.1


G2.2


G3.1

		100%





6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần                                                            

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Hệ thống nhúng 




		G1.1


G2.1


G2.2



		2

		Công nghệ phần mềm




		G1.1


G2.1


G2.2



		3

		Mạng máy tính

		G1.1


    G2.1


G2.2



		4

		Ứng dụng hướng đề tài khác do GVHD đề xuất

		G1.1          G2.1


G2.2


G3.1





7. Nguồn học liệu 

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để nghiên cứu và học tập

- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo

Tuỳ vào từng nội dung đề tài cụ thể

 8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

Tuân theo qui định nhận và thông qua đồ án theo qui định của GVHD

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ : GVHD không cho phép bảo vệ đồ án 


· Sinh viên có ý thức không tốt: Bị đình chỉ ngay trong quá trình làm đồ án

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tin học Công nghiệp


- Giảng viên chính: Các giảng viên trong bộ môn


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 



		

		TS. Nguyễn Văn Huy

		ThS. Nguyễn Thị Hương





Mẫu 5











� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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(3 TC)
TEE303
Kỹ thuật điện tử tương tự

(3 TC)
TEE580
Kỹ thuật thiết kế bo mạch
(3 TC)
TEE0340
Đồ án thiết kế mạch tích hợp tương tự
(1 TC)
FIM207
Pháp luật đại cương
(2 TC)
TEE0483, TEE584, TEE0484, TEE583, TEE582

Tự chọn kỹ thuật (chọn 2 trong 5 học phần)
(6 TC)
FIM403 hoặc FIM501 hoặc FIM0364 hoặc FIM0395

Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX (1 trong 4 HP) 
(2 TC)
TEE315
Mạch vi điện tử


(3 TC)
TEE0481
Các mạch biến đổi năng lượng
(3 TC)
TEE0456
Công nghệ IoT


(3 TC)
WSH0323
Thực tập cơ sở Điện tử viễn thông

(3 TC)
EE0482
Thiết kế vi mạch CMOS VLSI

(3 TC)
HK 4
(17 TC)
HK 5
(17 TC)
HK 6
(18 TC)
HK 7
(18 TC)
HK 8
(19 TC)
HK 9
(12 TC)
TEE587
Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
7 TC)
TEE429
Đồ án thiết kế mạch tích hợp số

(1 TC)
TEE0211
Tin học trong kỹ thuật
(3 TC)
TEE0212
Giới thiệu về kỹ thuật điện tử và truyền thông
(2 TC)
BAS0105
Hóa học đại cương

(2 TC)
ENG112 
Tiếng Anh 1

(3 TC)
ENG113
Tiếng Anh 2

(3 TC)
 ENG217
Tiếng Anh 3

(3 TC)
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật điện tử tương tự






- Tên tiếng Anh: Anolog Electronics

- Mã học phần: TEE303

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện 1


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 7 tiết (mỗi tiết TN = 2 tiết thực)

· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần giới thiệu về các linh kiện điện tử như: Diode, Transistor BJT, Transistor FET, Thyristor, Triac, IC khuếch đại thuật toán…bao gồm: Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tuyến làm việc, phân loại và ứng dụng.

Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch điện tử tương tự thông dụng như: Mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch khuếch đại sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán.

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các mạch điện sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán làm việc ở chế độ khóa, như các mạch: so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về tín hiệu, tín hiệu, phổ tần của tín hiệu, bộ khuếch đại, phổ tần của bộ khuếch đại, chất bán dẫn, tiếp giáp PN. Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của các linh kiện điện tử như diode, transitror BJT, transitror MOSFET, Thyristor…

		CĐR5






		G2

		Kiến thức về phân tích, thiết kế một số mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển…

		CĐR6


CĐR7



		G3

		Kiến thức về phân tích, thiết kế một số mạch khuếch đại sử dụng: Transistor BJT, Transistor FET và IC Khuếch đại thuật toán. 

		CĐR6


CĐR7


CĐR12



		G4

		Kiến thức về việc phân tích, thiết kế một số mạch so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…

		CĐR6


CĐR7



		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử.

		CĐR12






		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài tập dài, báo cáo thí nghiệm.

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về tín hiệu, phổ tần của tín hiệu, bộ khuếch đại, phổ tần của bộ khuếch đại…

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các kiến thức về chất bán dẫn thuần, chất bán dẫn tạp chất, tiếp giáp PN.

		Biết



		

		G1.3




		Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử: Diode, transistor, thyristor, IC khuếch đại thuật toán…

		Hiểu






		G2

		G2.1

		Kiến thức về phân tích một số mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển…

		Hiểu



		

		G2.2

		Thiết kế một số mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển…

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Kiến thức về phân tích một số mạch khuếch đại sử dụng: Transistor BJT, Transistor FET và IC Khuếch đại thuật toán.

		Hiểu



		

		G3.2

		Thiết kế một số mạch khuếch đại sử dụng: Transistor BJT, Transistor FET và IC Khuếch đại thuật toán.

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Kiến thức về việc phân tích một số mạch so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…

		Hiểu



		

		G4.2

		Thiết kế một số mạch so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Đánh giá thiết kế mạch khuếch đại thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim 

		Vận dụng



		

		G5.2

		Đánh giá thiết kế mạch sử dụng chế độ khóa của linh kiện điện tử thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim 

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Diode

		Tuần 4

		Bài tập trên lớp

		G1.2


G1.3


G2.1


G2.2

		5%



		Tự luận

		Transistor BJT và MOSFET

		Tuần 8

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G3.2


G5.1

		5%



		Tự luận

		IC khuếch đại thuật toán

		Tuần 13

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G3.2


G5.1

		5%



		Vấn đáp

		Thiết kế mạch tương tự

		Tuần 15

		Bài tập dài

		G2.1;


G2.2;


G3.1;


G3.2;


G4.1;


G4.2;


G5.1;


G5.2;


G6.1;

		25%





		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1.1;


G1.2;


G1.3;


G2.1;


G2.2;


G3.1;


G3.2;


G4.1;


G4.2;

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Nhập môn điện tử tương tự

		G1.1


G1.2



		2

		Diode

		G1.2


G1.3


G2.1


G2.2



		3

		Transistor lưỡng cực (BJT)

		G1.3


G3.1


G3.2


G5.1



		4

		Transistor hiệu ứng trường (MOSFET)

		G1.3


G3.1


G3.2


G5.1



		5

		Thyristor và một số linh kiện bán dẫn khác

		G1.3


G1.2


G1.3



		6

		IC Khuếch đại thuật toán

		G1.3


G3.1


G3.2


G5.1



		7

		Chế độ khóa của linh kiện bán dẫn

		G4.1


G4.2


G5.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ


1.1
Tín hiệu



1.2
Phổ tần số của tín hiệu



1.3
Tín hiệu tương tự và tín hiệu số



1.4
Các bộ khuếch đại



1.4.1
Khuếch đại tín hiệu



1.4.2
Ký hiệu mạch khuếch đại



1.4.3
Hệ số khuếch đại điện áp



1.4.4
Hệ số khuếch đại công suất và khuếch đại dòng điện



1.4.5
Biểu thị hệ số khuếch đại theo Decibels



1.4.6
Cấp nguồn một chiều (DC) cho bộ khuếch đại



1.4.7
Trạng thái bão hòa bộ khuếch đại



1.4.8
Đặc tính truyền đạt phi tuyến và sự phân cực



1.4.9
Bộ khuếch đại ghép tầng



1.4.10
Quy tắc ký hiệu

		G1.1






		2

		1.5
Đáp ứng tần số bộ khuếch đại



1.5.1
Phép xác định đáp ứng tần số bộ khuếch đại



1.5.2
Dải thông của bộ khuếch đại



1.6
Mô hình tương đương của các linh kiện điện tử bán dẫn


1.7
Khái niệm cơ bản về bán dẫn



1.7.1
Chất bán dẫn thuần



1.7.2
Chất bán dẫn tạp chất



1.8
Tiếp giáp P-N



1.8.1
Tiếp giáp P-N khi chưa có điện trường ngoài



1.8.2
Tiếp giáp P- N khi có điện trường ngoài


		G1.2



		3

		CHƯƠNG 2: DIODE


2.1
Cấu tạo và ký hiệu và nguyên lý làm việc của Diode



2.1.1
Cấu tạo và ký hiệu



2.1.2
Nguyên lý làm việc



2.2
Đặc tuyến của Diode



2.2.1
Vùng phân cực thuận



2.2.2
Vùng phân cực ngược



2.2.3
Vùng đánh thủng



2.3
Mô hình tương đương của Diode



2.3.1
Mô hình Diode lý tưởng



2.3.2
Mô hình hàm số mũ (The Exponential model)



2.3.3
Mô hình tuyến tính từng đoạn (The Pieciwise Model)



2.3.4
Mô hình sụt áp không đổi (the Constant Voltage Drop)



2.4
Các tham số cơ bản của Diode



2.5
Phân loại diode

		G1.2


G1.3






		4

		2.6
Một số ứng dụng của diode bán dẫn



2.6.1
Mạch chỉnh lưu



2.6.2
Mạch chỉnh lưu nửa sóng



2.6.3
Chỉnh lưu toàn sóng



2.7
Mạch hạn chế



2.8
Một số loại Diode đặc biệt



2.8.1
Diode ổn áp (Zener)



2.8.2
Diode Schottky (SBD)



2.8.3
Diode điện dung



2.8.4
Diode quang



2.8.5
Diode phát quang (LED)


		G2.1


G2.2



		5

		Bài thí nghiệm 1: Diode và ứng dụng

		G2.1


G2.2


G6.1



		6

		CHƯƠNG 3: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT)


3.1
Cấu trúc vật lý, ký hiệu và nguyên lý hoạt động của BJT


3.1.1
Cấu trúc của BJT


3.1.2
Nguyên lý làm việc của transistor NPN ở chế độ tích cực


3.1.3
Cấu trúc của các transistor thực tế



3.1.4
Transistor PNP


3.2
Đặc tuyến dòng điện – điện áp (đặc tuyến V-A)



3.2.1
Ký hiệu và quy ước


3.2.2
Biểu diễn đồ thị các đặc tuyến của transistor



3.2.3
Sự phụ thuộc của [image: image4.png]



 vào điện áp colectơ – Hiệu ứng sớm


3.2.4
Họ đặc tuyến Emitơ chung


3.2.5 Đường tải tĩnh và chế độ làm việc tĩnh của Transistor BJT


3.3
Các mạch phân cực một chiều cho mạch khuếch đại dùng BJT


3.3.1
Phân cực bằng dòng không đổi


3.3.2
Phân cực dùng hai nguồn cung cấp


3.3.3
Phân cực sử dụng một điện trở phản hồi Colectơ tới Bazơ


3.3.4
Phân cực sử dụng một nguồn dòng điện không đổi.

		G1.3






		7

		3.4
BJT hoạt động ở chế độ khuếch đại 


3.4.1
Bộ khuếch đại điện áp


3.4.2
Đặc tuyến truyền đạt (VTC)



3.4.3
Hệ số khuếch đại



3.4.4
Hoạt động của BJT với tín hiệu nhỏ và các mô hình tương đương



3.5
Các mạch khuếch đại BJT đơn tầng


3.5.1
Cấu trúc cơ bản



3.5.2
Đặc tính các bộ khuếch đại dùng BJT


3.5.3
Mạch khuếch đại emitơ chung (CE)



3.5.4
Mạch khuếch đại Bazơ chung (CB)


3.5.5
Mạch khuếch đại Colectơ chung (CC) hay mạch lặp emitơ.


CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG (MOSFET)


4.1 Phân loại Transistor hiệu ứng trường


4.2 Cấu trúc vật lý, nguyên lý hoạt động của MOSFET


4.2.1
Cấu trúc của MOSFET


4.2.2
Hoạt động của MOSFET khi chưa có điện áp cực cổng



4.2.3
Tạo kênh dẫn cho MOSFET



4.2.4
Đặt điện áp [image: image6.png]Vps




 còn nhỏ


4.2.5
Hoạt động khi [image: image8.png]Vps




  tăng



4.2.6
Hoạt động khi [image: image10.png]



: Hiện tượng thắt kênh và bão hòa


4.2.7
Transistor MOSFET kênh P



4.3
Đặc tuyến dòng điện – điện áp (đặc tuyến V-A)



4.3.1
Ký hiệu và quy ước



4.3.2
Họ đặc tuyến [image: image12.png]in — Vpe






4.3.3
Đặc tuyến  [image: image14.png]in — Ve








4.3.4
Trở kháng đầu ra hữu hạn trong vùng bão hòa


4.3.5
Các đặc tuyến của MOSFET kênh P

		G3.1


G3.2


G5.1


G1.3
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		4.4
Các mạch phân cực một chiều cho mạch khuếch đại dùng MOSFET


4.4.1
Phân cực bằng điện áp VGS cố định


4.4.2
Phân cực bằng cách cố định VG và nối điện trở ở cực nguồn


4.4.3
Phân cực sử dụng điện trở hồi tiếp D-G


4.4.4
Phân cực sử dụng nguồn dòng điện không đổi


4.5
MOSFET hoạt động ở chế độ khuếch đại 


4.5.1
Bộ khuếch đại điện áp


4.5.2
Đặc tuyến truyền đạt (VTC)



4.5.3
Hệ số khuếch đại tín hiệu nhỏ


4.5.4
Hoạt động của MOS với tín hiệu nhỏ và các mô hình tương đương



4.6
Các mạch khuếch đại MOS đơn tầng



4.6.1
Cấu trúc cơ bản


4.6.2
Đặc trưng cơ bản của các bộ khuếch đại dùng MOS


4.6.3
Mạch khuếch đại nguồn chung (CS)



4.6.4
Mạch khuếch đại cổng chung (CG)



4.6.5
Mạch khuếch đại máng chung (CD) hay mạch lặp nguồn

		G3.1


G3.2


G5.1
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		Bài thí nghiệm 2: Transistor BJT, MOSFET và ứng dụng

		G1.3


G3.1


G3.2


G6.1
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		CHƯƠNG 5:
THYRISTOR VÀ MỘT SỐ LINH KIỆN BÁN DẪN KHÁC



5.1
Thyristor



5.1.1
Chỉnh lưu có điều khiển SCR



5.1.1.1
 Cấu tạo và ký hiệu



5.1.1.2
 Nguyên lý làm việc của SCR



5.1.1.3
 Đặc tuyến V-A của SCR



5.1.1.4
 Các thông số cơ bản của SCR



5.1.1.5
 Một số ứng dụng của SCR


5.1.2
Triac



5.1.2.1 Cấu tạo và ký hiệu



5.1.2.2
 Nguyên lý làm việc của Triac



5.1.2.3
 Đặc tuyến V-A của Triac



5.1.1.1
 Một số ứng dụng của Triac



5.2
GTO (Gate Turn – Off switch)


5.3
Diac
14


5.3.1
Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc


5.3.2
Đặc tuyến V-A của Diac



5.3.3
Ứng dụng của Diac



5.4
Tranzitor một tiếp giáp UJT (Unijuntion Tranzitor)


5.4.1
Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc



5.4.2
Nguyên lý làm việc



5.4.3
Đặc tuyến V-A của UJT



5.4.4
Các thông số cơ bản của UJT



5.4.5
Ứng dụng của UJT



5.5
PUT (Programmable Unijunction Transistor)

		G1.3


G1.2


G1.3
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		CHƯƠNG 6: IC KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN 


6.1
Khuếch đại thuật toán lý tưởng



6.1.1
Các đầu vào/ra của khuếch đại thuật toán



6.1.2
Chức năng và đặc tính của khuyếch đại thuật toán lý tưởng


6.2
Cấu trúc dạng đảo



6.2.1
Hệ số khuếch đại vòng kín



6.2.2
Ảnh hưởng của hệ số khuếch đại vòng hở hữu hạn


6.2.3
Trở kháng vào/ra



6.2.4
Bộ cộng có trọng số


		G1.3


G3.1


G3.2


G5.1
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		6.3
Cấu trúc không đảo



6.3.1
Hệ số khuếch đại vòng kín


6.3.2
Đặc điểm của mạch khuếch đại không đảo


6.3.3
Ảnh hưởng của hệ số khuếch đại vòng hở hữu hạn


6.3.4
Mạch lặp điện áp



6.4
Bộ khuếch đại vi sai



6.4.1
Mạch khuếch vi sai dùng khuếch đại thuật toán đơn


6.4.2
Bộ khuếch đại vi sai cải tiến



6.5
Mạch tích phân và mạch vi phân



6.5.1
Cấu hình đảo với trở kháng



6.5.2
Mạch tích phân đảo


6.5.3
Mạch vi phân


		G3.1


G3.2


G5.1
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		CHƯƠNG 7:
CHẾ ĐỘ KHÓA CỦA LINH KIỆN BÁN DẪN


7.1
Chế độ khóa của các linh kiện bán dẫn



7.1.1
Chế độ khóa của transistor



7.1.2
Chế độ khóa của khuếch đại thuật toán



7.1.2.1
 Mạch so sánh một ngưỡng


7.1.2.2 Mạch so sánh hai ngưỡng


7.1.2.3
 Một số mạch so sánh cơ bản sử dụng chế độ khóa của KĐTT


7.2
Các mạch trigơ tương tự


7.2.1
Mạch trigơ đối xứng (RS-trigơ) dùng transistor


7.2.2
Mạch Trigơ Smit


7.2.2.1
Trigơ Smit dùng transistor


7.2.2.2
Trigơ Smit dùng IC KĐTT


7.3
Các mạch đa hài tự kích


7.3.1
Đa hài tự dao động dùng transistor BJT


7.3.2
Đa hài tự dao động dùng IC KĐTT

		G4.1


G4.2


G5.1
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		Bài thí nghiệm 3: IC khuếch đại thuật toán và ứng ụng

		G3.1


G3.2


G6.1



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Adel S.Sedra /Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th Edition,  Oxford University Press, 2014.


[3]. Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11th Edition, Prentice Hall, 2012.


[4]. Ajay Kumar Singh, Electronic Devices And Integrated Circuits, 2nd Edition, PHI Learning Private , Limited, 2013.


[5]. Robert T. Paynter, Introductory Electronic Devices and Circuits, 4th Edition, Prentice Hall College Div, 1996.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Bạch Văn Nam


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Bạch Văn Nam










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SỐ

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật điện tử số







- Tên tiếng Anh: Digital Electronics

- Mã học phần: TEE311

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 7 tiết


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần giới thiệu về các hệ thống số đếm; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; các cổng logic cơ bản; kỹ thuật thiết kế mạch logic tổ hợp và tuần tự  để làm cơ sở cho việc biểu diễn các bài toán trong thực tế thành các hàm logic tối giản và thực hiện bài toán dựa trên các cổng logic.


Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch logic và tổ hợp thông dụng trong thực tế như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh, bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ.


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các phương pháp chuyển đổi AD/DA nhằm cung cấp phương tiện để giải quyết các bài toán điện tử theo cả hai hướng tương tự và số.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về đại số logic, các phương pháp biểu diễn và tối giản hàm logic, các phương pháp phân tích và thiết kế mạch logic tổ hợp và logic tuần tự, cấu tạo, nguyên lý làm việc và các mạch ứng dụng của các một số IC số cơ bản

		CĐR5


CĐR6



		G2

		Kiến thức về phân tích, thiết kế một số mạch logic tổ hợp cơ bản như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh

		CĐR7



		G3

		Kiến thức về việc phân tích, thiết kế một số mạch logic tuần tự cơ bản như: bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ.

		CĐR7



		G4

		Kiến thức về việc phân tích, thiết kế một số mạch biến đổi DAC, ADC

		



		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử.

		CĐR12






		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài tập dài, báo cáo thí nghiệm.

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về đại số logic 

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các phương pháp biểu diễn và tối giản hàm logic

		Hiểu



		

		G1.3

		Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các mạch ứng dụng của các một số IC số cơ bản

		Hiểu



		

		G1.4

		Trình bày được cách thức các bài toán logic trong đời sống về dạng hàm logic, tối giản và thực hiện bằng các IC logic cơ bản.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Trình bày được nguyên lý và một số IC thực tế thực hiện một số mạch logic tổ hợp cơ bản như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh 

		Hiểu



		

		G2.2

		Phân tích, thiết kế một số mạch logic tổ hợp cơ bản như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Trình bày được nguyên lý và một số IC thực tế thực hiện một số mạch logic tuần tự cơ bản như: bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ

		Hiểu



		

		G3.2

		Phân tích, thiết kế một số mạch logic tổ hợp cơ bản như: bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Trình bày được nguyên lý và một số IC thực tế thực hiện một số mạch DAC

		Hiểu



		

		G4.2

		Trình bày được nguyên lý và một số IC thực tế thực hiện một số mạch ADC

		Hiểu



		G5

		G5.1

		Đánh giá thiết kế mạch tổ hợp thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim 

		Vận dụng



		

		G5.2

		Đánh giá thiết kế mạch tuần tự thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim 

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch logic số

		Tuần 3

		Bài tập trên lớp

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4 

		5%



		Tự luận

		Các mạch logic tổ hợp

		Tuần 6

		Bài tập trên lớp

		G2.1


G2.2

		5%



		Tự luận

		Các mạch logic tuần tự

		Tuần 9

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G3.2

		5%



		Vấn đáp

		Thiết kế mạch logic số

		Tuần 15

		Bài tập dài

		G2.2


G3.2


G5.1


G5.2


G6.1

		25%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thiết kế trên thiết bị thực

		G2.3;


G3.3;


G5.1;


G5.2;


G5.3;


G5.4

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về thiết kế mạch logic số

		G1.1


G1.2


G1.3


G1.4



		2

		Các mạch logic tổ hợp

		G2.1


G2.2

G5.1



		3

		Các mạch logic tuần tự

		G3.1


G3.2

G5.1



		4

		Mạch chuyển đổi tín hiệu

		G4.1


G4.2

G5.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ LOGIC SỐ


1.1
Hệ nhị phân và các phép toán


1.1.1.
Các hệ đếm


1.1.2.
Chuyển đổi giữa các hệ đếm


1.1.3.
Các phép toán trên cơ số 2


1.1.4.
Biểu diễn thông tin theo hệ nhị phân


1.2
Cơ sở đại số logic


1.2.1.
Giới thiệu


1.2.2.
Những nguyên tắc cơ bản


1.2.3.
Các phép toán, các qui tắc, các định   luật, các định lý trong đại số logic 


1.2.4.
Hàm logic và các cách biểu diễn

		G1.1



		2

		1.3
Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic


1.3.1.
Sự dư thừa


1.3.2.
Tối thiểu hóa theo phương pháp đại số


1.3.3.
Tối thiểu hóa theo phương pháp bìa Cácnô

		G1.2



		3

		1.4
Thực hiện hàm logic bằng các phần tử logic cơ bản


1.4.1.
Một số cổng logic cơ bản


1.4.2.
Các IC logic trong thực tế


1.5
Thực hiện hàm logic bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL


1.5.1.
Giới thiệu về VHDL


1.5.2.
Cấu trúc chương trình VHDL


1.5.3.
Một số ví dụ minh họa


Kiểm tra 1: Tổng quan về thiết kế mạch logic số

		G1.3


G1.4



		4

		CHƯƠNG 2 CÁC MẠCH LOGIC TỔ HỢP


2.1.
Tổng quan về mạch logic tổ hợp


2.1.1.
Khái niệm về mạch logic tổ hợp


2.1.2.
Trình tự phân tích mạch logic tổ hợp 


2.1.3.
Trình tự thiết kế mạch logic tổ hợp 


2.2.
Các mạch số học


2.2.1.
Bộ cộng nhị phân


2.2.2.
Bộ trừ nhị phân

		G2.1


G2.2



		5

		2.2.3.
Bộ so sánh


2.2.4.
Bộ nhân


2.3.
Bộ chọn kênh, phân kênh 


2.3.1.
Bộ chọn kênh (MUX)


2.3.2.
Bộ phân kênh (DEMUX)

		G2.1


G2.2



		6

		2.4.
Bộ mã hoá, giải mã


2.4.1.
Bộ mã hóa 


2.4.2.
Bộ giải mã


2.5. Mô phỏng mạch tổ hợp dùng Multisim


Kiểm tra 2: Các mạch logic tổ hợp

		G2.1


G2.2


G5.1



		7

		Bài thí nghiệm 1: Mạch logic tổ hợp

		G2.1


G2.2


G6.1



		8

		CHƯƠNG 3 CÁC MẠCH LOGIC TUẦN TỰ


3.1.
Tổng quan về mạch tuần tự (mạch dãy)


3.2.
Các mạch Trigger


3.2.1.
Khái niệm về trigger, phân loại


3.2.2.
Trigger R –S


3.2.3.
Trigger D


3.2.4.
Trigger vạn năng J –K


3.2.5.
Trigơ đếm T 


3.2.6.
Chuyển đổi giữa các Trigơ

		G3.1


G3.2



		9

		3.3.
Bộ đếm nhị phân


3.3.1.
Giới thiệu chung


3.3.2.
Phân loại


3.3.3.
Các bộ đếm nối tiếp


3.3.4.
Bộ đếm song song

		G3.1


G3.2



		10

		3.4.
Thanh ghi và thanh ghi dịch


3.4.1.
Thanh ghi


3.4.2.
Thanh ghi dịch


3.4.3.
Một số IC ghi dịch


3.5.
Bộ nhớ


3.5.1.
Giới thiệu chung về bộ nhớ


3.5.2.
Bộ nhớ RAM


3.5.3.
Bộ nhớ ROM


3.5.4.
Thiết bị logic khả trình


3.5.5.
Thiết kế module nhớ bán dẫn


3.6. Mô phỏng mạch tuần tự dùng Multisim


Kiểm tra 3: Các mạch logic tuần tự

		G3.1


G3.2


G5.2



		11

		Bài thí nghiệm 2: Mạch logic tuần tự

		G3.1


G3.2


G6.1



		12

		CHƯƠNG 4 MẠCH CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 


4.1.
Giới thiệu chung


4.2.
Bộ chuyển đổi Số – Tương tự (DAC)


4.2.1.
Tổng quan


4.2.2.
DAC dùng chuỗi điện trở


4.2.3.
DAC dùng điện trở có trọng số nhị phân và bộ khuếch đại cộng


4.2.4.
DAC thang điện trở R/2R  


4.2.5.
DAC với đầu ra dòng


4.2.6.
Một số IC chuyển đổi DAC


4.2.7.
Ứng dụng

		G4.1






		13

		4.3.
Bộ chuyển đổi Tương tự – Số (ADC)


4.3.1.
 Tổng quan


4.3.2.
ADC dạng sóng bậc thang (Counter or Tracking ADC)


4.3.3.
ADC liên tiếp - xấp xỉ (Successive Approximation ADC)


4.3.4.
ADC tích phân một sườn dốc (Single Slope Integrating ADC)


4.3.5.
ADC tích phân hai sườn dốc (Dual Slope Integrating ADC)


4.3.6.
ADC biến đổi điện áp tần số (Voltage to Frequency ADC)


4.3.7.
ADC nhanh (Parallel or Flash ADC)


4.3.8.
ADC sử dụng điều chế Sigma_Delta


4.3.9.
Một số IC chuyển đổi ADC


4.3.10.
Ứng dụng

		G4.2



		14

		Bài thí nghiệm 3: Mạch chuyển đổi tín hiệu

		G4.1


G4.2


G6.1



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng Kỹ thuật điện tử số - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, 10th Edition, Prentice-Hall, 2009.


[3]. Stephen Brown and Zvonko Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, 3rd edition, McGraw-Hill, 2008.


[4]. John Crowe and Barrie Hayes – Gill, Introduction to Digital Electronic , Butterworth-Heinemann , 1998.


[5]. William-Kleitz, Digital Electronics - A-Practical-Approach-With-VHDL, 9th Edition, Prentice Hall, 2011.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Phương Huy


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


TS. Nguyễn Phương Huy
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		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật mạch điện tử 







- Tên tiếng Anh: Electronic Circuit Engineering

- Mã học phần: TEE411

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 7 tiết


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cách phân tích, tính toán và thiết kế một số các mạch điện từ cơ bản như: mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo, mạch vi sai, mạch tích phân, mạch vi phân, PID, ...; một số các mạch khuếch đại chuyên dụng; mạch tạo hàm phi tuyến; đến một số các mạch chuyên dụng như mạch điều chế, mạch tách sóng, ...


Sinh viên sẽ sử dụng các phương pháp mô tả thiết kế, mô phỏng dựa trên một số các phần mềm như Matlab Simulink, Multisim, Proteus để mô phỏng các mạch điện đã được học để kiểm chứng lý thuyết. Ngoài ra sinh viên cũng được kiểm chứng lý thuyết thông qua các bài thực hành, thí nghiệm trên phòng thí nghiệm.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về một số các mạch khuếch đại chuyên dụng, tạp âm trong bộ khuếch đại, nguồn gốc của tạp âm, phân tích tạp âm trong bộ khuếch đại nhiều tầng.

		CĐR


CĐR



		G2

		Kiến thức về phân tích, thiết kế, mô phỏng một số mạch tính toán và tạo hàm tuyến tính dùng khuếch đại thuật toán như: mạch khuếch đại đảo, khuếch đại không đảo, mạch trừ, mạch tích phân, vi phân, mạch lọc tích cực,…

		CĐR6,CĐR7



		G3

		Kiến thức về việc phân tích, thiết kế, mô phỏng một số mạch tính toán và tạo hàm phi tuyến tính như: mạch loga, đối loga, mạch nhân, mạch chia, mạch khai căn, mạch parabol,…

		CĐR6,CĐR7



		G4

		Kiến thức về việc phân tích, thiết kế, mô phỏng mạch dao động

		CĐR5, CĐR6,CĐR7



		G5

		Kiến thức về mạch điều chế, phân tích, thiết kế mạch điều chế

		CĐR7



		G6

		Kiến thức về mạch tách sóng, phân tích, thiết kế mạch tách sóng

		CĐR7



		G7

		Kiến thức về mạch trộn tần, phân tích, thiết kế mạch trộn tần

		CĐR7



		G8

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim, Proteus để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử.

		CĐR12






		G9

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo thí nghiệm.

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm vững khái niệm, đặc điểm, ứng dụng một số các mạch khuếch đại chuyên dụng như: mạch khuếch đại dải dộng, mạch khuếch đại chọn lọc. Nắm được khái niệm về hồi tiếp dương và sự ảnh hưởng của hồi tiếp dương đến chế độ hoạt động của mạch.

		Biết



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm về tạp âm, nguồn gốc của tạp âm và sự ảnh hưởng của tạp âm đến bộ khuếch đại nhiều tầng.

		Biết



		G2

		G2.1

		Nắm vững nguyên lý hoạt động của khuếch đại thuật toán và một số các IC khuếch đại thuật toán chuyên dụng. 

		Hiểu



		

		G2.2

		Phân tích, thiết kế một số các mạch tính toán và tạo hàm tuyến tính như: khuếch đại đảo, khuếch đại không đảo, khuếch đại trừ, mạch tích phân, vi phân, mạch PID,..

		Vận dụng



		

		G2.3

		Nắm vững kiến thức về mạch lọc. Phân tích, tính toán, thiết kế một số mạch lọc tích cực.

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Phân tích, thiết kế một số các mạch tính toán và tạo hàm phi tuyến tính như: mạch loga, đối loga, mạch nhân, mạch chia, mạch khai căn, mạch tạo hàm parabol,…

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Nắm được khái niệm mạch dao động, đặc điểm của mạch dao động, các điều kiện của mạch dao động.

		Hiểu



		

		G4.2

		Phân tích, tính toán, thiết kế một số các mạch dao động hình sin.

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Nắm được khái niệm về điều chế, ứng dụng của mạch điều chế và một số các dạng điều chế cơ bản. 

		Hiểu



		

		G5.2

		Phân tích, thiết kế một số các mạch điều chế AM, FM. 

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Nắm được khái niệm về tách sóng, ứng dụng của mạch tách sóng và một số các dạng tách sóng cơ bản. 

		Biết



		

		G6.2

		Phân tích, thiết kế một số các mạch tách sóng tín hiệu AM, FM. 

		Vận dụng



		G7

		G7.1

		Nắm vững kiến thức về mạch trộn tần, nguyên lý trộn tần và phân tích một số các mạch trộn tần cơ bản.

		Biết



		G8

		G8.1

		Đánh giá thiết kế mạch tính toán và tạo hàm tuyến tính thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		

		G8.2

		Đánh giá thiết kế mạch tính toán và tạo hàm phi tuyến  thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		

		G8.3

		Đánh giá thiết kế mạch dao động thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		

		G8.4

		Đánh giá thiết kế mạch điều chế thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		

		G8.5

		Đánh giá thiết kế mạch tách sóng thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		G9

		G9.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập về nhà, báo cáo thí nghiệm.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch tính toán và tạo hàm tuyến tính dùng khuếch đại thuật toán

		Tuần 4

		Bài tập trên lớp

		G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch tính toán và tạo hàm phi tuyến dùng khuếch đại thuật toán

		Tuần 6

		Bài tập trên lớp

		G3.1

		5%



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch dao động

		Tuần 9

		Bài tập trên lớp

		G4.1


G4.2

		10%



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch điều chế

		Tuần 12

		Bài tập trên lớp

		G5.1


G5.2

		10%



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch tách sóng

		Tuần 14

		Bài tập trên lớp

		G6.1


G6.2

		5%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thiết kế trên thiết bị thực

		G2.1;


G2.2;


G2.3;


G3.1;


G4.1;


G4.2


G5.1


G5.2


G6.1


G6.2

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các mạch khuếch đại chuyên dụng và tạp âm trong bộ khuếch đại

		



		2

		Các mạch tính toán và điều khiển tuyến tính dùng khuếch đại thuật toán

		



		3

		Các mạch tính toán và tạo hàm phi tuyến dùng khuếch đại thuật toán

		



		3

		Mạch dao động

		



		4

		Mạch chuyển đổi tín hiệu

		



		5

		Điều chế

		



		6

		Tách sóng

		



		7

		Trộn tần

		





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: CÁC SƠ ĐỒ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN DỤNG VÀ TẠP ÂM TRONG BỘ KHUẾCH ĐẠI


1.1
Bộ khuếch đại chọn lọc


1.1.1 Khái niệm


1.1.2 Vấn đề chọn lọc tần số của bộ khuếch đại


1.1.3 Vấn đề ổn định chế độ làm việc của bộ khuếch đại


1.1.4. Một số sơ đồ khuếch đại chọn lọc dùng transistor lưỡng cực và transistor trường.


1.2 Bộ khuếch đại dải rộng


1.2.1. Đặc điểm


1.2.2. Các biện pháp mở rộng dải tần của bộ khuếch đại 


1.3. Tạp âm khuếch đại


1.3.1. Điện áp phổ tạp âm, dòng điện phổ tạp âm


1.3.2. Sơ đồ tương đương tạp âm của bộ khuếch đại 


1.3.3. Phân tích tạp âm


1.3.4. Dải tần của tạp âm, tỷ số tín hiệu trên tạp âm, hệ số tạp âm 


1.3.5. Tạp âm trong bộ khuếch đại nhiều tầng

		G1.1


G1.2



		2

		CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀU KHIẺN TUYẾN TÍNH DÙNG KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN


2.1. Khái niệm


2.2. Mạch cộng và mạch trừ


2.2.1. Mạch cộng đảo


2.2.2. Mạch khuếch đại đảo đối với trở kháng vào lớn.


2.2.3. Mạch trừ


2.2.4.  Mạch trừ với trở kháng vào lớn


2.2.5. Mạch trừ tạo điện áp ra có cực tính thay đổi

		G2.1


G2.2



		3

		2.4. Mạch tích phân


2.4.1. Định nghĩa


2.4.2. Mạch tích phân đảo


2.4.3. Mạch tích phân tổng và hiệu


2.5. Mạch vi phân


2.6. Mạch tỷ lệ – Vi phân – Tích phân

		G2.1


G2.2



		4

		2.7. Mạch lọc tích cực


2.7.1. Định nghĩa


2.7.2. Phân loại


2.7.3. Các tham số cơ bản của bộ lọc


2.7.4. Thực hiện mạch lọc thông thấp và thông cao bậc hai

		G2.1


G2.2



		5

		Chương 3: CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI VÀ TẠO HÀM PHI TUYẾN DÙNG KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN


3.1. Khái niệm


3.1.1. Định nghĩa


3.1.2. Phân loại


3.1.3. Các nguyên tắc tạo hàm phi tuyến


3.2. Các mạch khuếch đại và tính toán phi tuyến liên tục


3.2.1. Mạch khuếch đại loga


3.2.2. Mạch khuếch đại đối loga.


3.2.3. Mạch nhân tương tự và mạch lũy thừa bậc 2

		G3.1






		6

		3.3. Các mạch phi tuyến không liên tục


3.3.1. Nguyên tắc thực hiện các mạch phi tuyến không liên tục và các phần tử cơ bản của nó.


3.3.2. Mạch tạo hàm dùng diode


Kiểm tra 1: Tính toán và điều khiển mạch tuyến tính và phi tuyến dùng khuếch đại thuật toán

		G3.1






		7

		Bài thí nghiệm 1: Mạch lọc thụ động

		



		8

		Chương 4: CÁC MẠCH TẠO DAO ĐỘNG


4.1. Các vấn đề chung về tạo dao động


4.2. Điều kiện dao động và đặc điểm của mạch tạo dao động


4.3. Ổn định biên độ dao động và tần số dao động


4.3.1. Ổn định biên độ dao động


4.3.2. Ổn định tần số dao động


4.4. Phương pháp tính toán mạch dao động


4.5. Mạch điện các bộ tạo dao động LC


4.5.1. Vấn đề ổn định biên độ trong các bộ tạo dao động LC


4.5.2. Mạch tạo dao động ghép biến áp


4.5.3. Các loại mạch ba điểm

		G4.1


G4.2



		9

		4.6. Mạch điện các bộ tạo dao động RC


4.6.1. Đặc điểm chung của các bộ tạo dao động RC


4.6.2. Bộ tạo dao động dùng mạch di pha trong mạch hồi tiếp

		G4.2



		10

		Bài thí nghiệm 2: Mạch lọc tích cực

		



		11

		CHƯƠNG 5 . ĐIỀU CHẾ


5.1. Định nghĩa


5.2. Điều chế biên độ


5.2.1. Phổ của tín hiệu điều biên


5.2.2. Quan hệ năng lượng trong điều biên


5.2.3. Các chỉ tiêu cơ bản của dao động đã điều biên


5.2.4. Phương pháp tính toán mạch điều biên


5.2.5. Các mạch điều biên cụ thể.


5.3. Điều chế đơn biên


5.3.1. 
Khái niệm


5.3.2. Các phương pháp điều chế đơn biên

		G5.1


G5.2



		12

		5.4. Điều tần và điều pha


5.4.1. Các công thức cơ bản và mối quan hệ của hai phương pháp


5.4.2. Phổ của dao động đã điều tần và điều pha


5.4.3. Mạch điều tần và điều pha


5.4.4. 
Một số biện pháp để nâng cao chất lượng tín hiệu điều tần


Kiểm tra 2: Phân tích, thiết kế mạch điều chế

		G5.1


G5.2
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		Bài thí nghiệm 3: Mạch dao động
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		CHƯƠNG 6. TÁCH SÓNG


6.1. Khái niệm về tách sóng


6.2. Tách sóng biên độ


6.2.1. Các tham số cơ bản của tách sóng biên độ


6.2.2. Mạch tách sóng biên độ


6.2.3. Tách sóng tín hiệu đơn biên


6.2.4. Tách sóng điều tần

		G6.1


G6.2



		15

		CHƯƠNG 7. TRỘN TẦN


7.1. Lý thuyết chung về trộn tần


7.1.1. Định nghĩa


7.1.2. Nguyên lý trộn tần:


7.1.3. Phân loại


7.1.4. Ứng dụng


7.2. Hệ phương trình đặc trưng và các tham số cơ bản cua mạch trộn tần


7.2.1. Hệ phương trình đặc trưng của bộ trộn tần


7.2.2. Các tham số cơ bản của bộ trộn tần


7.3. Mạch trộn tần


7.3.1. Mạch trộn tần dùng Diode


7.3.2. Mạch trộn tần dùng phần tử khuyếch đại


7.4. Nhiễu trong mạch trộn tần


Tổng kết và chữa bài tập 

		G7.1








7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử, trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Adel S.Sedra /Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th Edition,  Oxford University Press, 2009.

[3]. Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB, KHKT, 1997.

[4]. Nguyễn Viết Nguyên, Kỹ thuật mạch điện tử, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.

[5]. Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 5th Edition, Wiley, 2009.

Ajay Kumar Singh, Electronic Devices And Integrated Circuits, 2nd Edition, PHI Learning Private , Limited, 2013.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên: ThS. Nguyễn Nguyễn Thị Hải Ninh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: KỸ THUẬT THIẾT KẾ BO MẠCH

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật thiết kế bo mạch






- Tên tiếng Anh: Technical Design Boards

- Mã học phần: TEE580

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự


- Các học phần song hành: Kỹ thuật Điện tử số


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 7 tiết


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần giới thiệu tổng quan về kỹ thuật thiết kế bo mạch in, ưu điểm của bo mạch in, lịch sử phát triển của bo mạch in, phân loại bo mạch in, các yếu tố thiết kế quan trọng khi thiết kế bo mạch in, các vấn đề chung khi thiết kế bo mạch in, các thông số hiệu suất quan trọng và các tiêu chuẩn thiết kế bo mạch in.

Học phần giới thiệu mục đích của sơ đồ nguyên lý, ký hiệu và thuộc tính của ký hiệu các linh kiện điện tử và sơ đồ nguyên lý cơ bản. 

Học phần cũng trình bày các khái niệm cơ bản về định vị, định tuyến trong bo mạch in và phương pháp định vị và định tuyến cho các bo mạch có thiết kế điện khác nhau.

Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng mạch điện để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện từ ý tưởng đến sơ đồ nguyên lý;


Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và thiết kế bo mạch điện in để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện sơ đồ nguyên lý sang bo mạch in.


Học phần cũng trình bày các phương pháp chế tạo mạch in, bao gồm: đặt hàng nhà sản xuất mạch in và chế tạo mạch in theo phương pháp thủ công.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về kỹ thuật thiết kế bo mạch in, ưu điểm của bo mạch in, lịch sử phát triển của bo mạch in, phân loại bo mạch in, các yếu tố thiết kế quan trọng khi thiết kế bo mạch in, các vấn đề chung khi thiết kế bo mạch in, các thông số hiệu suất quan trọng và các tiêu chuẩn thiết kế bo mạch in.

		CĐR6



		G2

		Kiến thức về mục đích của sơ đồ nguyên lý, ký hiệu và thuộc tính của ký hiệu các linh kiện điện tử và sơ đồ nguyên lý cơ bản.

		CĐR6



		G3

		Kiến thức về các khái niệm cơ bản về định vị, định tuyến trong bo mạch in và phương pháp định vị và định tuyến cho các bo mạch có thiết kế điện khác nhau.

		CĐR6



		G4

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng mạch điện để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện từ ý tưởng đến sơ đồ nguyên lý;

		CĐR6


CĐR7


CĐR12



		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và thiết kế bo mạch điện in để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện sơ đồ nguyên lý sang bo mạch in.

		CĐR6


CĐR7


CĐR12



		G6

		Kỹ năng chế tạo bo mạch in, bao gồm: đặt hàng nhà sản xuất mạch in và chế tạo mạch in theo phương pháp thủ công.

		CĐR6


CĐR7


CĐR12

CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật thiết kế bo mạch in, ưu điểm của bo mạch in, lịch sử phát triển của bo mạch in, phân loại bo mạch in.

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các yếu tố thiết kế quan trọng khi thiết kế bo mạch in, các vấn đề chung khi thiết kế bo mạch in, các thông số hiệu suất quan trọng và các tiêu chuẩn thiết kế bo mạch in.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Trình bày được kiến thức về mục đích của sơ đồ nguyên lý, ký hiệu và thuộc tính của ký hiệu các linh kiện điện tử và sơ đồ nguyên lý cơ bản.

		Biết



		G3

		G3.1

		Trình bày được kiến thức về các khái niệm cơ bản về định vị, định tuyến trong bo mạch in.

		Hiểu



		

		G3.2

		Trình bày được kiến thức về phương pháp định vị và định tuyến cho các bo mạch có thiết kế điện khác nhau.

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng mạch điện để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện từ ý tưởng đến sơ đồ nguyên lý;

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và thiết kế bo mạch điện in để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện sơ đồ nguyên lý sang bo mạch in.

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Chế tạo bo mạch in, bao gồm: đặt hàng nhà sản xuất mạch in và chế tạo mạch in theo phương pháp thủ công.

		Vận dụng



		G7

		G7.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Giới thiệu cơ bản về bo mạch in

		Tuần 3

		bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2 

		5%



		Tự luận

		Định vị và định tuyến cho các bo mạch in

		Tuần 6

		bài kiểm tra quá trình

		G3.1


G3.2


G4.1

		5%



		Tự luận

		Phần mềm vẽ và thiết kế bo mạch in

		Tuần 11

		bài tập nhỏ trên lớp

		G5.1

		5%



		Vấn đáp

		Chế tạo bo mạch in

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G3.1


G3.2


G4.1


G5.1


G6.1


G7.1

		25%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		thi cuối kỳ

		G1.1


G1.2


G3.1


G3.2


G5.1


G7.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu cơ bản về bo mạch in

		G1.1


G1.2



		2

		Thiết kế sơ đồ nguyên lý

		G2.1



		3

		Cơ sở định vị và định tuyến bo mạch in cơ bản

		G3.1



		4

		Định vị và định tuyến cho các bo mạch có thiết kế điện khác nhau

		G3.2



		5

		Phần mềm mô phỏng mạch điện

		G4.1



		6

		Phần mềm vẽ và thiết kế bo mạch in

		G5.1



		7

		Chế tạo bo mạch in

		G6.1


G7.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ BO MẠCH IN


1.1
Sự kết nối trong các thiết bị điện tử


1.1.1
Ưu điểm của bo mạch in


1.2
Lịch sử phát triển của bo mạch in



1.3
Các thành phần cơ bản của bo mạch in



1.4
Phân loại bo mạch in



1.4.1
Bo mạch in một lớp



1.4.2
Bo mạch in hai lớp



1.4.3
Bo mạch in nhiều lớp


1.5
Các vấn đề chung khi thiết kế bo mạch in


1.5.1
Các yếu tố thiết kế quan trọng khi thiết kế bo mạch in


1.5.2
Các thông số hiệu suất quan trọng



1.6
Các tiêu chuẩn thiết kế của bo mạch in


1.6.1
Các tiêu chuẩn hữu ích

		G1.1


G1.2



		2

		CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ


Giới thiệu



2.1
Sơ đồ khối



2.2
Sơ đồ nguyên lý



2.2.1
Ký hiệu của linh kiện trong sơ đồ nguyên lý



2.2.2
Các thuộc tính của ký hiệu


2.2.3
Sơ đồ nguyên lý tiêu chuẩn



2.3
Tạo sơ đồ nguyên lý

		G2.1






		3

		CHƯƠNG 3: CƠ SỞ ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH TUYẾN BO MẠCH IN CƠ BẢN


3.1
Khái niệm cơ bản về định vị và định tuyến của bo mạch in


3.1.1
Tạo chân linh kiện (footprints)


3.1.2
Định tuyến trong bo mạch


3.2
Hướng dẫn định vị và định tuyến


3.2.1
Định vị và định tuyến tự động


3.2.2
Ảnh hưởng của các loại thiết kế điện khác nhau lên quá trình bố trí



3.3
Xem xét chung khi định vị linh kiện



3.3.1
Xem xét định vị đặc biệt: Tụ khử ghép


3.4
Xem xét chung khi định tuyến



3.4.1
Khoảng cách giữa các dây dẫn



3.4.2
Hình dạng dây dẫn



3.4.3
Định tuyến đường đi và vị trí


		G3.1






		4

		3.4.4
Xem xét tuyến đặc biệt: Nối đất



3.4.5
Xem xét tuyến đặc biệt: Nguồn điện



3.4.6
Định tuyến dây dẫn nguồn điện và nối đất theo tiêu chuẩn ANSI/IPC-2221



3.4.7
Trở kháng dây dẫn và khả năng mang dòng DC



3.5
Thiết kế bố trí bo mạch in



3.5.1
Hệ thống lưới



3.5.2
Tỷ lệ bố trí



3.5.3
Phác thảo bố trí bo mạch in



3.5.4
Các lưu ý về bố trí



3.5.5
Các vật liệu và hỗ trợ thiết kế



3.5.6
Phương pháp bố trí thủ công



3.6
Danh sách kiểm tra thiết kế bố trí



3.6.1
Các cân nhắc chung



3.6.2
Các cân nhắc về điện



3.6.3
Các cân nhắc về cơ học


		G3.1






		5

		CHƯƠNG 4: ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH TUYẾN CHO CÁC BO MẠCH CÓ THIẾT KẾ ĐIỆN KHÁC NHAU


4.1
Định vị và định tuyến cho các bo mạch tương tự mục đích chung


4.2
Định vị và định tuyến cho các bo mạch số mục đích chung


4.3
Định vị và định tuyến cho các bo mạch tương tự hiệu suất cao

		G3.2






		6

		4.4
Định vị và định tuyến cho các bo mạch kỹ thuật số tốc độ cao


4.5
Định vị và định tuyến cho các bo mạch RF



4.5.1
Xem xét định vị đặc biệt cho bo mạch RF



4.5.2
Xem xét định tuyến đặc biệt cho bo mạch RF



4.5.3
Kỹ thuật định tuyến RF đặc biệt: Microstrip



4.5.4
Các kỹ thuật định tuyến RF đặc biệt: stripline


		G3.2






		7

		CHƯƠNG 5: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN


Giới thiệu



5.1
Giới thiệu cơ bản về phần mềm Multisim 14


5.1.1
Giới thiệu về giao diện Multisim 


5.1.1.1
Các thành phần cơ bản của multisim


5.1.1.2
Các menu thiết kế


5.1.2
Điều chỉnh giao diện của Multisim



5.1.2.1
Điều khiển việc hiển thị mạch hiện hành



5.1.2.2
Cài đặt mặc định cho người sử dụng



5.1.2.3
Các tuỳ chọn khác


5.1.3
Tạo tập tin mô phỏng và lưu trữ



5.1.4
Thanh công cụ linh kiện và lấy linh kiện ra bản vẽ



5.1.4.1
Thanh công cụ linh kiện



5.1.4.2
 Lấy linh kiện ra bản vẽ


5.1.4.3
Thay thông số, đổi nhãn và hiển thị của các linh kiện



5.1.5
Nối dây linh kiện



5.1.5.1
Nối dây tự động



5.1.5.2
Nối dây bằng tay



5.1.6
Phụ đề và chú thích cho bản vẽ


		G4.1






		8

		5.1.7
Công cụ mô phỏng và các chức năng


5.1.7.1
Thanh công cụ đo lường



5.1.7.2
Thêm công cụ đo lường vào bản vẽ



5.1.7.3
Cài đặt các công cụ đo lường


5.2
Vẽ  và mô phỏng một số mạch điện điển hình


5.2.1
Vẽ và mô phỏng mạch đa hài tự dung Transistor



5.2.2
Vẽ mạch điện logic và thực hiện chuyển đổi logic


5.2.3
Tạo bảng sự thật và chuyển đổi sử dụng bộ chuyển đổi logic


5.2.4
Mạch dùng máy phát từ


5.2.5
Thiết kế mạch khuếch đại vi sai sử dụng công cụ Circuit wizards

		G4.1






		9

		Bài thực hành số 1: Thực hành mô phỏng mạch điện

		G4.1


G7.1



		10

		CHƯƠNG 6: PHẦN MỀM VẼ VÀ THIẾT KẾ BO MẠCH IN


6.1
Giới thiệu cơ bản cơ bản về phần mềm Altium Designer V16.0



6.1.1
Giao diện chính phần mềm Altium Designer 16



6.1.2
Tạo dự án thiết kế mạch


6.1.3
Mạch nguyên lý


6.1.4
Thêm, bớt thư viện linh kiện và lấy linh kiện để vẽ sơ đồ nguyên lý



6.1.4.1
Thêm, bớt thư viện linh kiện


6.1.4.2
Lấy linh kiện để vẽ sơ đồ nguyên lý

		G5.1



		11

		6.1.5
Mạch in


6.1.6
Cập nhập nguyên lý chuyển sang PCB


6.1.7
Cài đặt luật cho bo mạch in


6.1.8
Kỹ thuật nối dây thủ công



6.1.9
Kỹ thuật nối dây tự động



6.1.10
Đặt giới hạn đường bao cho bo mạch in


6.1.11
Đặt tên cho bo mạch in


6.1.12
Phủ mát cho mạch in


6.1.13
In ấn mạch in


		G5.1



		12

		Bài thực hành số 2: Thực hành vẽ sơ đồ nguyên lý sử dụng phần mềm Altium Designer

		G5.1


G7.1



		13

		CHƯƠNG 7: CHẾ TẠO BO MẠCH IN


7.1
Sử dụng phần mềm Altium Design thiết kế bo mạch in


7.2
Đặt hàng chế tạo bo mạch in


7.3
Chế tạo bo mạch in bằng phương pháp thủ công


		G5.1


G6.1






		14

		Bài thực hành số 3: Thực hành vẽ thiết kế mạch in sử dụng phần mềm Altium Designer

		G5.1


G7.1



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Giáo trình Kỹ thuật thiết kế bo mạch- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2017


7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Printed Circuit Boards, Third Edition, McGraw-Hill, 2006.


[3]. Printed Circuit Boards, Design and Technology, MCGraw-Hill.


[4]. Braun, M.S.W., (2002), PCB Design Hand Book, CEDTI, Mohali.


[5]. Bruhn, B. (1997) Environmental Excellence, Printed Circuit Fabrication Asia January/February 1997, p. 10.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Bạch Văn Nam


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Bạch Văn Nam 










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ


BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Các mạch biến đổi năng lượng







- Tên tiếng Anh: The Energy Conversion Circuits

- Mã học phần: TEE0481

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Kỹ thuật điện tử tương tự

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 36 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết


· Thảo luận


: 0 tiết


· Thí nghiệm


 : 7  tiết


· Hoạt động theo nhóm

: 0 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra


: 2 tiết


· Thi kết thúc học phần
: 3 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật điện tử / Khoa Điện tử.


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 


Học phần Các mạch biến đổi năng lượng thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật điện tử. học phần: Các mạch biến đổi năng lượng bao gồm nội dung kiến thức sau đây:


Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản; Chỉnh lưu có điều khiển; Bộ biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều; Bộ biến đổi điện áp một chiều - một chiều; Bộ nghịch lưu và bộ biến đổi tần số.


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, chuyên dụng; Các mạch chỉnh lưu không điều khiển; Các mạch chỉnh lưu có điều khiển; Các mạch biến đổi điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều; Các mạch nghịch lưu

		CĐR1,2





		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích và giải quyết các bài toán về mạch điện tử công suất; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8,9,10



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR 16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích nguyên lý hoạt động, tính toán, xác định các thông số cơ bản của các mạch chỉnh lưu, mạch biến đổi điện áp xoay chiều, mạch nghịch lưu;

		I,T



		

		G1.2

		Tính toán lựa chọn các linh kiện điện tử công suất;

		I,T,U



		

		G1.3

		Phân tích và xác định các kiểu mạch tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR, TRIAC; Tính toán thiết kế các mạch biến đổi điện áp AC – AC, DC – DC.

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, tư duy để phân tích các mạch điện tử công suất đáp ứng theo từng yêu cầu.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận




		Nguyên lý làm việc, dòng và áp trên tải của chỉnh lưu

1. Nguyên lý làm việc, dòng và áp trên tải của bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Tự  luận




		Nguyên lý làm việc, dòng áp trên tải của bộ biến đổi xung áp

2. Nguyên lý làm việc, điện áp trên tải của nghịch lưu áp và dòng

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Bài tập nộp

		Phân tích, tính toán và mô phỏng mạch biến đổi AC/AC và mạch biến đổi DC/DC dùng thyristor

		Tuần 15

		Nộp bài tập

		G1,G2,G3

		10%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản

		G1,G2,G3



		2

		Chương II: Chỉnh lưu có điều khiển 

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều AC-AC

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Bộ biến đổi điện áp một chiều - một chiều DC-DC

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Nghịch lưu và bộ biến đổi tần số

		G1,G2,G3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG I: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT CƠ BẢN

1.1. Điốt công suất

1.2. Thyristor 
1.3. Triac 
1.4. Thyristor điều khiển hoàn toàn-GTO 

		G1,G2,G3



		2

		1.5. Transistor công suất – BJT 
1.6. Transistor trường – MOSFET


1.7. Transistor có cực điều khiển cách ly – IGBT 


1.8. Tổn hao công suất trên các linh kiện bán dẫn công suất 
1.9. Làm mát các linh kiện bán dẫn công suất

		G1,G2,G3



		3

		CHƯƠNG II: CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN 

2.1. Khái niệm chung 
2.1.1. Sơ đồ nối dây 
2.1.2. Dòng và áp của bộ chỉnh lưu và tải 
2.1.3. Các chế độ làm việc của bộ chỉnh lưu


2.1.4. Bộ chỉnh lưu làm việc với điốt không D0

2.1.5. Quá trình chuyển mạch trong sơ đồ chỉnh lưu

2.1.6. Ảnh hưởng của bộ chỉnh lưu đến lưới điện

		G1,G2,G3



		4

		2.2. Các sơ đồ chỉnh lưu điều khiển thông dụng
2.2.1. Các sơ đồ chỉnh lưu hình tia


2.2.2. Các sơ đồ chỉnh lưu hình cầu


2.3. Bộ chỉnh lưu mắc song song ngược để đảo chiều điện áp cho tải 

2.3.1. Khái niệm chung


2.3.2. Các phương pháp khống chế 

		G1,G2,G3



		5

		2.4. Các phương pháp tạo xung điều khiển


2.4.1. Tổng quan về mạch tạo xung điều khiển 
2.4.2. Mạch tạo xung theo pha đứng


2.4.3. Mạch tạo xung theo pha ngang 
2.4.4. Mạch tạo xung dùng điốt hai cực gốc UJT

		G1,G2,G3



		6

		2.5. Tính chất điều khiển của bộ chỉnh lưu


2.6. Bảo vệ bộ chỉnh lưu 
2.6.1. Bảo vệ sự cố 
2.6.2. Bảo vệ khi làm việc 


2.6.2. Bảo vệ quá áp cho các van và bộ biến đổi


Kiểm tra 1

		G1,G2,G3



		7

		CHƯƠNG III: BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU - XOAY CHIỀU 


3.1. Khái niệm chung 
3.2. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều thành xoay chiều một pha 


3.3. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều thành xoay chiều ba pha

		G1,G2,G3



		8

		3.4. Mạch tạo xung điều khiển 
3.4.1. Các mạch điều khiển đơn giản 
3.4.2. Áp dụng các phương pháp tạo xung điều khiển của bộ biến đổi điện áp xoay chiều thành 1 chiều để tạo xung điều khiển cho bộ biến đổi điện áp xoay chiều 
3.5. Bảo vệ bộ biến đổi điện áp xoay chiều

		G1,G2,G3



		9

		Bài thí nghiệm 1: Bộ biến đổi điện áp AC-AC

		



		10

		CHƯƠNG IV: BỘ BIẾN ĐỔI MỘT CHIỀU - MỘT CHIỀU 

4.1. Nguyên lý biến đổi và các phương phương pháp biến đổi điện áp trung bình của bộ biến đổi đặt lên tải 
4.2. Một số sơ đồ bộ biến đổi DC/DC dùng Thyristor 
4.2.1. Một số sơ đồ mạch động lực 
4.2.2. Quá trình chuyển đổi của bộ biến đổi

		G1,G2,G3



		11

		4.3. Mạch tạo xung điều khiển 
4.4. Bộ biến đổi dùng Transistor công suất 
4.5. Một số ứng dụng của bộ biến đổi DC/DC 
4.5.1. Tạo bộ nguồn điện áp cho tải
4.5.2. Biến đổi xung điện trở


Kiểm tra 2

		G1,G2,G3



		12

		Bài thí nghiệm 2: Bộ biến đổi điện áp DC-DC

		



		13

		CHƯƠNG V: NGHỊCH LƯU VÀ BỘ BIẾN ĐỔI TẦN SỐ 

5.1. Tổng quan về nghịch lưu 
5.2. Nghịch lưu 1 pha 
5.2.1. Nghịch lưu áp một pha 
5.2.2. Nghịch lưu dòng một pha 
5.3. Nghịch lưu 3 pha 
5.3.1. Nghịch lưu áp ba pha


5.3.2. Nghịch lưu dòng ba pha

		G1,G2,G3



		14

		5.4. Một số phương pháp nâng cao chất lượng điện áp ra của nghịch lưu ba pha 
5.5. Nghịch lưu cộng hưởng 
5.5.1. Khái niệm chung


5.5.2. Nghịch lưu cộng hưởng nguồn áp 
5.5.3. Nghịch lưu cộng hưởng nguồn dòng

		G1,G2,G3



		15

		Bài thí nghiệm 3: Bộ nghịch lưu và bộ biến đổi tần số

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1] Trần Xuân Minh, Đỗ Trung Hải; Giáo trình điện tử công suất; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội, Việt Nam; năm 2016


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh: Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội; năm 2004.


[3]. Nguyễn Bính; Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.


[4]. Đỗ Xuân Thụ; Kĩ thuật điện tử; ; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; năm 2008


[5]. Muhammad H. Rashid ; Power electronics, circuits, devices, and applications; 2013


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử

- Giảng viên: TS. Mai Trung Thái

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


PGS.TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		Giảng viên biên soạn


TS. Mai Trung Thái
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		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ MẠCH TÍCH HỢP SỐ

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết kế mạch tích hợp số







- Tên tiếng Anh: Design of Digital Integrated Circuit 

- Mã học phần: TEE428

- Số tín chỉ: 04


 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử số


- Các học phần song hành: Đồ án thiết kế mạch tích hợp số


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 48 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết


· Thảo luận

: 01 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 7 tiết


· Tự học
: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra
: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần giới thiệu các công nghệ thông dụng được sử dụng trong thiết kế mạch tích hợp số như: PAL, PLA, GAL. PAL, CPLD và đặc biệt tập trung vào ứng dụng công nghệ FPGA cho các bài toán thiết kế các bài toán logic tổ hợp, các bài toán logic tuần tự và các bài toán ứng dụng hệ nhúng. 


Sinh viên sẽ được ứng dụng các phương pháp mô tả thiết kế số dựa trên ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL để lập trình mô phỏng và thực thi trên các chip Kit FPGA chuyên dụng dưới sự hỗ trợ của các phần mềm như ISE, Quatus II và Altium Designer.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức tổng quan về thiết kế mạch tích hợp số (IC)

		CĐR6



		G2

		Kiến thức về việc sử dụng ngôn ngữ VHDL mô tả thiết kế mạch số

		CĐR6



		G3

		Kiến thức về các họ chip FPGA, các Kit phát triển và phần mềm hỗ trợ để thực hiện ba bài toán thiết kế số thường gặp là: bài toán logic tổ hợp, các bài toán logic tuần tự và các bài toán ứng dụng hệ nhúng

		CĐR7



		G4

		Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng thuyết trình của sinh viên.

		CĐR12


CĐR13



		G5

		Kỹ năng sử dụng các chương trình mô phỏng, các công cụ hỗ trợ để thiết kế mạch tích hợp số như: Model sim, ISE, Quatus II và Altium Designer

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các công nghệ thông dụng được sử dụng trong thiết kế mạch tích hợp số 

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được quy trình thiết kế mạch tích hợp số trên FPGA và ASIC

		Biết



		G2

		G2.1

		Trình bày được cách thức mô tả thiết kế số theo VHDL

		Hiểu



		

		G2.2

		Trình bày được cách thức mô phỏng kiểm tra thiết kế số theo VHDL

		Hiểu



		

		G2.3

		Ứng dụng VHDL thiết kế các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự và hệ nhúng.

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Trình bày được cấu trúc các họ chip FPGA của các hãng Altera, Xilinx

		Hiểu



		

		G3.2

		Trình bày được các phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp, logic tuần tự và hệ nhúng sử dụng các phần mềm hỗ trợ Modelsim, ISE, Quatus II và Altium Designer trên các Kit phát triển của Altera, Xilinx, Altium

		Hiểu



		

		G3.3

		Ứng dụng FPGA xây dựng các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự và hệ nhúng.

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và thuyết trình.

		Biết



		

		G4.2

		Làm việc theo nhóm

		Biết



		G5

		G5.1

		Sử dụng các chương trình mô phỏng Modelsim để kiểm tra thiết kế VHDL

		Vận dụng



		

		G5.2

		Sử dụng chương trình ISE để thực hiện các bài toán thiết kế trên Kit FPGA của Xilinx

		Vận dụng



		

		G5.3

		Sử dụng chương trình Altium Designer để thực hiện các bài toán thiết kế trên Kit FPGA của Altium

		Vận dụng



		

		G5.4

		Sử dụng chương trình Quatus II để thực hiện các bài toán thiết kế trên Kit FPGA của Altera

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tổng quan về thiết kế mạch tích hợp số

		Tuần 3

		Bài tập nộp

		G1.1; G1.2

		5%



		Tự luận

		Ngôn ngữ VHDL

		Tuần 4

		Bài tập trên lớp

		G2.1; G2.2

		5%



		Thuyết trình

		Công nghệ FPGA

		Tuần 8

		Tiểu luận

		G3.1; G4.1; G4.2;

		5%



		Tự luận

		Thiết kế mạch logic tổ hợp

		Tuần 9

		Bài tập trên lớp

		G2.3

		5%



		Tự luận

		Thiết kế mạch logic tổ hợp

		Tuần 10

		Bài tập nộp

		G2.3;


G3.3;


G5.2;


G5.3;


G5.4;

		5%



		Tự luận

		Thiết kế mạch logic tuần tự

		Tuần 13

		Bài tập trên lớp

		G2.3

		5%



		Tự luận

		Thiết kế mạch logic tuần tự

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G2.3;


G3.3;


G5.2;


G5.3;


G5.4;

		5%



		Tự luận

		Xây dựng hệ nhúng

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G2.3;


G3.3;


G5.2;


G5.3;


G5.4;

		5%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thiết kế trên thiết bị thực

		G2.3;


G3.3;


G5.1;


G5.2;


G5.3;


G5.4

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về thiết kế mạch tích hợp số

		G1.1; G1.2



		2

		Ngôn ngữ VHDL

		G2.1; G2.2



		3

		Công nghệ FPGA

		G3.1; G3.2



		4

		Thiết kế mạch logic tổ hợp 

		G2.3; G3.2


G3.3;



		5

		Thiết kế mạch logic tuần tự

		G2.3; G3.2


G3.3;



		6

		Xây dựng hệ nhúng

		G2.3; G3.2


G3.3;





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Tổng quan về thiết kế mạch tích hợp số 


1.1. 1.1. Tổng quan về thiết kế mạch logic số

		G1.1; G1.2



		2

		1.2. Thiết kế mạch logic số sử dụng IC rời rạc

1.3. Thiết kế mạch logic số sử dụng PLD

		G1.1; G1.2



		3

		Chương 2. Ngôn ngữ VHDL 


2.1. Giới thiệu VHDL.


2.2. Cấu trúc code.


2.3. Các kiểu dữ liệu.


2.4. Các phép toán và thuộc tính.

		G2.1



		4

		2.5. Các phát biểu trong ARCHITECTURE


2.6. Mô phỏng VHDL trên Modelsim


Kiểm tra 1: Ngôn ngữ VHDL

		G2.1; G2.2



		5

		Bài thực hành 1: Mô phỏng thiết kế VHDL trên Modelsim

		G2.1; G2.2; G5.1



		6

		Chương 3. Công nghệ FPGA 


3.1. Tổng quan về ASIC/ASIP


3.2. Tổng quan về FPGA


3.3. Cấu trúc FPGA


3.4. Quá trình lập trình FPGA 

		G3.1; G3.2



		7

		3.5. FPGA của Xilinx (Thảo luận)


3.6. FPGA của Altera (Thảo luận)


3.7. Thực hiện FPGA bằng phần mềm hỗ trợ trên các Kit phát triển

		G3.1; G4.1; G4.2






		8

		Chương 4. Thiết kế mạch logic tổ hợp 


4.1. Tổng quan về mạch logic tổ hợp


4.2. Một số mạch logic tổ hợp cơ bản

		G2.3; G3.3



		9

		4.3. Thiết kế mạch tổ hợp bằng VHDL và thực hiện trên FPGA


4.4. Một số ví dụ minh họa


Kiểm tra 2: Thiết kế mạch tổ hợp

		G2.3; G3.3


G5.2;G5.3;


G5.4;



		10

		Bài thực hành 2: Thực hành thiết kế mạch logic tổ hợp

		G5.2;G5.3;


G5.4;



		11

		Chương 5. Thiết kế mạch logic tuần tự 


5.1. Tổng quan về mạch tuần tự (mạch dãy)


5.2. Một số mạch dãy cơ bản

		G2.3; G3.3



		12

		5.3. Thiết kế mạch dãy theo VHDL và thực hiện trên FPGA


5.4. Ví dụ minh họa


Kiểm tra 3: Thiết kế mạch logic tuần tự

		G2.3; G3.3


G5.2;G5.3;


G5.4;



		13

		Bài thực hành 3: Thực hành thiết kế mạch logic tuần tự

		G5.2;G5.3;


G5.4;



		14

		Chương 6. Xây dựng hệ nhúng 


6.1. Tổng quan về hệ nhúng


6.2. Xây dựng vi điều khiển mềm

		G2.3; G3.3



		15

		6.3. Thiết kế một số giao tiếp vào/ra


6.4. Ví dụ minh họa

		G2.3; G3.3


G5.2;G5.3;


G5.4;



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 

		G2.3; G3.3


G5.2;G5.3;


G5.4;





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Giáo trình Thiết kế mạch tích hợp số - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Enoch O. Hwang, Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL, La Sierra University, Riverside, 2005


[3]. Enoch O. Hwang, Microprocessor Design Principles and Practices With VHDL, La Sierra University, Riverside, 2005


[4]. Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, 10th Edition, Prentice-Hall, 2009.


[5]. J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, and B. Nikolic, Digital Integrated Circuits, 2nd ed., Prentice-Hall, 2003

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Phương Huy


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


TS. Nguyễn Phương Huy










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH TÍCH HỢP SỐ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án thiết kế mạch tích hợp số







- Tên tiếng Anh: Design of Digital Integrated Circuit 

- Mã học phần: TEE429

- Số tín chỉ: 01



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử số


- Các học phần song hành: Thiết kế mạch tích hợp số


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết


· Thảo luận

: 00 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Tự học
: 30 tiết 


· Kiểm tra
: 15 tiết 


· Thi kết thúc học phần (Bảo vệ đồ án): 04 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Đồ án thiết kế mạch tích hợp số bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Sinh viên áp dụng các kiến thức tích lũy được trong hai môn học Kỹ thuật điện tử số và Thiết kế mạch tích hợp số để thực hiện tính toán, thiết kế, mô phỏng và thực hiện các mạch tích hợp số trong một số ứng dụng cụ thể. Có thể minh họa một số bài toán như sau:


· Thiết kế bộ điều khiển đèn giao thông tại ngã tư


· Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống chuông báo giảng đường


· Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng cho hệ thống trồng cây trong nhà kính


· Thiết kế bộ điều khiển thiết bị cho nhà trạm BTS thông minh


· Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều công suất nhỏ


· Thiết kế bộ điều khiển cho gậy chỉ đường hỗ trợ người mù


· Thiết kế lịch vạn niên điện tử


· Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống tưới tiêu thông minh


· Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống báo cháy tòa nhà


· Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống chăm sóc nấm tự động

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về các họ chip FPGA, các Kit phát triển và phần mềm hỗ trợ để thực hiện ba bài toán thiết kế số thường gặp là: bài toán logic tổ hợp, các bài toán logic tuần tự và các bài toán ứng dụng hệ nhúng

		CĐR7



		G2

		Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng thuyết trình của sinh viên.

		CĐR12


CĐR13



		G3

		Kỹ năng sử dụng các chương trình mô phỏng, các công cụ hỗ trợ để thiết kế mạch tích hợp số như: Model sim, ISE, Quatus II và Altium Designer để thiết kế mạch tích hợp FPGA cho một số ứng dụng cụ thể

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được cấu trúc các họ chip FPGA của một trong các các hãng Altera, Xilinx

		Hiểu



		

		G1.2

		Trình bày được các phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp, logic tuần tự và hệ nhúng sử dụng một số phần mềm hỗ trợ như Modelsim, ISE, Quatus II và Altium Designer trên các Kit phát triển của Altera, Xilinx, Altium

		Hiểu



		

		G1.3

		Ứng dụng FPGA xây dựng các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự và hệ nhúng cho bài toán thiết kế cụ thể

		Vận dụng



		G2

		G2.1

		Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và thuyết trình.

		Vận dụng



		

		G2.2

		Làm việc theo nhóm

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Sử dụng các chương trình mô phỏng Modelsim để kiểm tra thiết kế VHDL

		Vận dụng



		

		G3.2

		Sử dụng một trong các chương trình ISE, Altium Designer, Quatus II để thực hiện các bài toán thiết kế cụ thể trên các Kit FPGA chuyên biệt.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thuyết trình

		Tổng quan về bài toán thiết kế

		Tuần 4

		Báo cáo

		G2.1


G2.2

		10%



		Thuyết trình

		Tổng hợp các kiến thức cơ sở về thiết kế sử dụng FPGA

		Tuần 8

		Báo cáo

		G1.1


G1.2


G1.3

		10%



		Thuyết trình

		Thực hiện các bước thiết kế

		Tuần 13

		Báo cáo

		G3.1


G3.2

		10%



		Thuyết trình

		Đánh giá kết quả, đề xuất, kiến nghị 

		Tuần 15

		Báo cáo

		G2.1


G3.2

		10%



		Thuyết trình

		Bảo vệ đồ án môn học

		Tuần 16

		Báo cáo

		G1.1;


G1.2;


G1.3;


G3.1;


G3.2;

		60%





6. Nội dung hướng dẫn (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tìm hiểu tổng quan về bài toán thiết kế

		G2.1


G2.2



		2

		Tổng hợp các kiến thức cơ sở về thiết kế sử dụng FPGA

		G1.1


G1.2


G1.3



		3

		Thực hiện các bước thiết kế

		G3.1


G3.2



		4

		Đánh giá kết quả, đề xuất, kiến nghị 

		G2.1


G3.2





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		1.2. Tìm hiểu tổng quan về bài toán thiết kế

		G2.1


G2.2



		5-8

		Tổng hợp các kiến thức cơ sở về thiết kế sử dụng FPGA

		G1.1


G1.2


G1.3



		9-13

		Thực hiện các bước thiết kế

		G3.1


G3.2



		14-15

		Đánh giá kết quả, đề xuất, kiến nghị 

		G2.1


G3.2





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


Giáo trình Thiết kế mạch tích hợp số - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Hướng dẫn đồ án Thiết kế mạch tích hợp số- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

[2]. Enoch O. Hwang, Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL, La Sierra University, Riverside, 2005


[3]. Enoch O. Hwang, Microprocessor Design Principles and Practices With VHDL, La Sierra University, Riverside, 2005


[4]. Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, 10th Edition, Prentice-Hall, 2009.


[5]. J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, and B. Nikolic, Digital Integrated Circuits, 2nd ed., Prentice-Hall, 2003

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thông qua đồ án: Phải tham dự100 % số buổi thông qua (4 buổi kiểm tra) 


· Bài tập, thực hành: phải hoàn thành 100% bài tập, thực hành do giảng viên hướng dẫn giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các nội dung đồ án nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người sao chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· Sinh viên nhờ làm hộ đồ án thì cả 2 người – làm hộ và nhờ làm hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên hướng dẫn: Toàn thể giảng viên thuộc bộ môn Kỹ thuật điện tử


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


TS. Nguyễn Phương Huy










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ


BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐIỂN HÌNH

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Các hệ thống điện tử điển hình







- Tên tiếng Anh: Practical Electronic Systems 


- Mã học phần: TEE520

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Lý thuyết điều khiển tự động; Kỹ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật điện tử số, 

- Các học phần song hành: Kỹ thuật xung nâng cao

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 40 tiết


· Hướng dẫn bài tập  trên lớp
: 3 tiết


· Thảo luận


: 0 tiết


· Thí nghiệm


 : 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:  0 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra


: 2 tiết


· Thi kết thúc học phần
: 3 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật điện tử / Khoa Điện tử.


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 


Học phần Các hệ thống điện tử điển hình thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật điện tử. Học phần bao gồm nội dung kiến thức sau đây:


· Nắm được quy trình công nghệ, hiểu được cấu trúc hệ thống và nguyên lý hoạt động của một số hệ thống điện tử điển hình như: Hệ thống điều khiển nhiệt cho lò gia nhiệt , Hệ thống điện tử cho máy hàn một chiều tự động, Hệ thống điện tử cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện, Hệ thống điện tử cho hệ thống mạ điện, điện phân, Hệ thống điện tử cho hệ thống lò hồ quang xoay chiều, Hệ thống điện tử cho hệ thống lò trung tần, cao tần, Hệ thống điện tử cho hệ thống cân băng định lượng, Hệ thống điện tử trong bảo vệ sự cố lưới điện, Hệ thống điện tử trong điều khiển thang máy, Hệ thống điện tử trong điều khiển đèn giao thông.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm được quy trình công nghệ, hiểu được cấu trúc hệ thống và nguyên lý hoạt động của một số hệ thống điện tử điển hình trong công nghiệp và dân dụng

		CĐR1,2





		G2

		Nắm được sơ đồ khối của mỗi hệ thống, sơ đồ nguyên lý mạch động lực và sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển của mỗi hệ thống

		CĐR 8,9,10



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR 16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được quy trình công nghệ của mỗi hệ thống

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích, tính toán và lựa chọn các linh kiện điện tử phục vụ cho mỗi hệ thống

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, tư duy để phân tích các mạch điện tử công suất đáp ứng theo từng yêu cầu.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận




		Quy trình công nghệ, sơ đồ khối, nguyên lý làm việc của một số hệ thống như: Hệ thống điều khiển nhiệt cho lò gia nhiệt , Hệ thống điện tử cho máy hàn một chiều tự động, Hệ thống điện tử cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện, Hệ thống điện tử cho hệ thống mạ điện, điện phân

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Tự  luận




		Quy trình công nghệ, sơ đồ khối, nguyên lý làm việc của một số hệ thống như: Hệ thống điện tử cho hệ thống lò hồ quang xoay chiều, Hệ thống điện tử cho hệ thống lò trung tần, cao tần, Hệ thống điện tử cho hệ thống cân băng định lượng, Hệ thống điện tử trong bảo vệ sự cố lưới điện, Hệ thống điện tử trong điều khiển thang máy, Hệ thống điện tử trong điều khiển đèn giao thông.


3. 

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Bài tập dài

		Phân tích, thiết kế và mô phỏng mạch điều khiển cho một số hệ thống điện tử nói trên

		Tuần 15

		Nộp bài tập dài

		G1,G2,G3

		10%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Hệ thống điều khiển nhiệt cho lò gia nhiệt

		G1,G2,G3



		2

		Chương II: Hệ thống điện tử cho máy hàn một chiều tự động

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Hệ thống điện tử cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Hệ thống điện tử cho hệ thống mạ điện, điện phân

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Hệ thống điện tử cho hệ thống lò hồ quang xoay chiều

		G1,G2,G3



		6

		Chương VI : Hệ thống điện tử cho hệ thống lò trung tần, cao tần

		G1,G2,G3



		7

		Chương VII: Hệ thống điện tử cho hệ thống cân băng định lượng

		G1,G2,G3



		8

		Chương VIII : Hệ thống điện tử trong bảo vệ sự cố lưới điện

		G1,G2,G3



		9

		Chương IX: Hệ thống điện tử trong điều khiển thang máy

		G1,G2,G3



		10

		Chương X : Hệ thống điện tử trong điều khiển đèn giao thông

		G1,G2,G3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG I: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO LÒ GIA NHIỆT


1.1. Tổng quan lò gia nhiệt

1.2. Sơ đồ khối hệ thống gia nhiệt
1.3. Mạch động lực
1.4. Mạch điều khiển hệ thống gia nhiệt 


1.5. Tính chọn thiết bị


1.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		2

		CHƯƠNG II: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CHO MÁY HÀN MỘT CHIỀU TỰ ĐỘNG

2.1. Công nghệ hàn một chiều tự động

2.2. Sơ đồ khối hệ thống 
2.3. Mạch động lực
2.4. Mạch điều khiển hệ thống 


2.5. Tình chọn thiết bị


2.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		3

		CHƯƠNG III: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

3.1. Công nghệ hệ thống lọc bụi tĩnh điện

3.2. Sơ đồ khối hệ thống 
3.3. Mạch động lực

		G1,G2,G3



		4

		3.4. Mạch điều khiển hệ thống 


3.5. Tính chọn thiết bị


3.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		5

		CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG MẠ ĐIỆN, ĐIỆN PHÂN

4.1. Công nghệ mạ điện, điện phân

4.2. Sơ đồ khối hệ thống 
4.3. Mạch động lực
4.4. Mạch điều khiển hệ thống 


4.5. Tình chọn thiết bị


4.6. Các thiết bị bảo vệ


Bài kiểm tra 1

		G1,G2,G3



		6

		CHƯƠNG V: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG LÒ HỒ QUANG

5.1. Công nghệ lò hồ quang

5.2. Sơ đồ khối hệ thống 
5.3. Mạch động lực

		G1,G2,G3



		7

		5.4. Mạch điều khiển hệ thống 


5.5. Tính chọn thiết bị


5.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		8

		CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG LÒ NẤU THÉP TRUNG TẦN


6.1. Công nghệ lò nấu thép trung tần

6.2. Sơ đồ khối hệ thống 
6.3. Mạch động lực

		G1,G2,G3



		9

		6.4. Mạch điều khiển hệ thống 


6.5. Tính chọn thiết bị


6.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		10

		CHƯƠNG VII: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG


7.1. Công nghệ hệ thống cân băng định lượng

7.2. Sơ đồ khối hệ thống 
7.3. Mạch động lực

		G1,G2,G3



		11

		7.4. Mạch điều khiển hệ thống 


7.5. Tính chọn thiết bị


7.6. Các thiết bị bảo vệ


Bài kiểm tra 2

		G1,G2,G3



		12

		CHƯƠNG VIII: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ TRONG BẢO VỆ SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN


8.1. Các sự cố lưới điện

8.2. Sơ đồ khối hệ thống 
8.3. Mạch động lực


8.4. Mạch điều khiển hệ thống 


8.5. Tính chọn thiết bị


8.6. Các thiết bị bảo vệ lưới điện

		G1,G2,G3



		13

		CHƯƠNG IX: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY


9.1. Công nghệ thang máy

9.2. Sơ đồ khối hệ thống 
9.3. Mạch động lực


9.4. Mạch điều khiển hệ thống 


9.5. Tính chọn thiết bị


9.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		14

		CHƯƠNG X: HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG


10.1. Ý nghĩa của hệ thống đèn giao thông trong đời sống xã hội

10.2. Sơ đồ khối hệ thống 
10.3. Mạch động lực


10.4. Mạch điều khiển hệ thống 


10.5. Tính chọn thiết bị


10.6. Các thiết bị bảo vệ

		G1,G2,G3



		15

		Ôn tập, giải đáp các thắc mắc

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng Các hệ thống điện tử điển hình - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Vũ Quang Hồi, Trang bị điện điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2005.


[3]. Huỳnh Đắc Thắng, Kỹ thuật số thực hành, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 1997.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử

- Giảng viên: TS. Mai Trung Thái

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


PGS.TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		Giảng viên biên soạn


TS. Mai Trung Thái
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: MẠCH VI ĐIỆN TỬ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Mạch vi điện tử







- Tên tiếng Anh Microelectronic Circuits

- Mã học phần: TEE315

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 7 tiết


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần giới thiệu cách phân cực chính sử dụng trong các mạch khuếch đại tích hợp, và cách xây dựng các khối cơ bản như mạch khuếch đại CS, CE …với tải nguồn dòng trong các mạch tích hợp này.

Học phần cũng giới thiệu cách thức phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại vi sai, và các biến thể của nó, các cấu trúc của các mạch khuếch đại ghép tầng.

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các cấu trúc phản hồi trong một mạch khuếch đại.


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về nguồn dòng, cách sử dụng nguồn dòng để phân cực IC khuếch đại, các khối cơ bản trong IC khuếch đại

		CĐR7






		G2

		Kiến thức về phân tích, thiết kế một số khuếch đại vi sai, và cách ghép tầng mạch khuếch đại

		CĐR7



		G3

		Kiến thức về việc phân tích phản hồi trong mạch khuếch đại

		CĐR7



		G4

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim hoặc Proteus để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử.

		CĐR12






		G5

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo thí nghiệm.

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về thiết kế IC 

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được phương pháp phân cực IC bằng gương dòng

		Hiểu



		

		G1.3

		Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch cơ bản trong IC khuếch đại

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Trình bày được nguyên lý của các mạch khuếch đại vi sai và các biến thể của nó. 

		Hiểu



		

		G2.2

		Trình bày được nguyên lý của các mạch khuếch đại nhiều  tầng

		Hiểu



		G3

		G3.1

		Trình bày được cấu trúc và đặc điểm của phản hồi trong mạch khuếch đại

		Hiểu



		

		G3.2

		Trình bày được cấu trúc và nguyên lý của bốn cấu trúc phản hồi

		Hiểu



		G4

		G4

		Đánh giá thiết kế mạch phân cực, khuếch đại vi sai, ghép tầng… thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim 

		Vận dụng



		G5

		G5

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các khối cơ bản của mạch khuếch đại

		Tuần 5

		

		G1 

		5%



		Tự luận

		Mạch khuếch đại vi sai và ghép tầng

		Tuần 10

		

		G2

		5%



		Tự luận

		Các cấu trúc phản hồi trong mạch khuếch đại

		Tuần 13

		

		G3




		5%



		Vấn đáp

		Thiết kế mạch khuếch đại

		Tuần 15

		Bài tập dài

		G1


G2


G3


G4

		25%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		

		G1


G2


G3


G4

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khối cơ bản trong một mạch khuếch đại tích hợp

		



		2

		Mạch khuếch đại vi sai và ghép tầng

		



		3

		Phản hồi trong các mạch khuếch đại

		





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: Các khối cơ bản trong mạch khuếch đại tích hợp


1.1
Phân cực trong IC


1.1.1.
Nguồn dòng Mosfet


1.1.2.
Mạch điều khiển dòng dùng Mosfet


1.1.3.
Nguồn dòng BJT


1.1.4.
Hoạt động tín hiệu nhỏ của gương dòng


1.2
Các khối mạch khuếch đại cơ bản


1.2.1.
Mạch CS, CE với tải nguồn dòng


1.2.2.
Ảnh hưởng của trở kháng ra tải nguồn dòng

		G1.1



		2

		1.3
Mạch khuếch đại CG và CB


1.3.1.
Mạch khuếch đại CG


1.3.2.
Mạch khuếch đại CB

		G1.2



		3

		1.4
Mạch khuếch đại kiểu Cascode


1.4.1.
Mạch khuếch đại Cascode dùng Mosfet


1.4.2.
Mạch khuếch đại cascode kiểu Double


1.4.2.
Mạch khuếch đại cascode kiểu Folded


1.4.3 Mạch Cascode dùng BJT

		G1.3


G1.4



		4

		1.5
Các mạch gương dòng cải tiến


1.5.1.
Gương dòng Mosfet kiểu cascode


1.5.2.
Gương dòng Wilson


1.5.3.
Nguồn dòng Widlar


1.6 Một số cặp về mạch hay dùng


1.6.1 Cấu hình CC – CE, CD – CS, CD – CE


1.6.2 Cấu hình Darlington


1.6.3 Cấu hình CC – CB, CD - CG

		G2.1






		5

		CHƯƠNG 2: Mạch khuếch đại vi sai và mạch khuếch đại nhiều tầng


2.1.
Mạch khuếch đị vi sai Mosfet


2.1.1.
Hoạt động ở chế độ chung


2.1.2.
Hoạt động ở chế độ vi sai 


2.1.3.
Hoạt động với tín hiệu lớn


2.1.4   Hoạt động với tín hiệu nhỏ 


2.1.5   Hoạt động với tải nguồn dòng


2.1.6 Mạch khuếch đại vi sai Cascode


Kiểm tra 1: Các khối cơ bản trong mạch khuếch đại tích hợp

		G2.1






		6

		Bài thí nghiệm 1: Các khối cơ bản trong mạch khuếch đại tích hợp

		G1.1


G1.2


G5



		7

		2.2.
Mạch khuếch đại vi sai BJT


2.2.1.
Hoạt động ở chế độ chung 


2.2.2.
Hoạt động ở chế độ vi sai


2.2.3.
Hoạt động với tín hiệu lớn


2.2.4.
Hoạt động với tín hiệu nhỏ 

		G2.1






		8

		2.3.
Mạch khuếch đại vi sai với tải nguồn dòng 


2.3.1.
Tải gương dòng Mos


2.3.2.
Tải gương dòng BJT

		G2.1






		9

		2.4 Các đặc tính phi tính khác của bộ khuếch đại vi sai


2.4.1 Điện áp offset đầu vào của cặp vi phân MOS


2.4.2  Điện áp offset đầu vào của cặp vi phân BJT


2.4.3 Phân cực và dòng offset

		G2.1






		10

		2.5.
Mạch khuếch đại nhiều tầng


2.5.1.
Mạch hai tầng CMOS Op amp 


2.5.2.
Mạch hai tầng BJT Op amp


Kiểm tra 2: Mạch khuếch đại vi sai và mạch khuếch đại nhiều tầng

		G2.2



		11

		CHƯƠNG 3 Phản hồi trong các mạch khuếch đại


3.1.
Cấu trúc chung của phản hồi


3.2.
Một số đặc điểm của phản hồi

 3.3.
Mạch phản hồi áp


3.3.1.
Cấu trúc Series - Shunt


3.3.2.
Cách phân tích mạch phản hồi áp

		G3.1






		12

		Bài thí nghiệm 2: Mạch khuếch đại vi sai và mạch khuếch đại nhiều tầng

		G2.1


G2.2


G6



		13

		3.4.
Các cấu trúc phản hồi khác


3.4.1.
Nguyên lý


3.4.2.
Cấu trúc Series – Series


3.4.3.
Cấu trúc Shunt – Shunt


3.4.4   Cấu trúc Shunt – Series


3.5 Sự ổn định


3.6 Ảnh hưởng của hồi tiếp đối với  điểm cực của bộ khuếch đại


3.7 Sự bù tần số


Kiểm tra 3: Phản hồi trong các mạch khuếch đại

		G3.2



		14

		Bài thí nghiệm 3: Phản hồi trong các mạch khuếch đại

		G3.1


G3.2


G6



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 
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[1]. Bài giảng Mạch vi điện tử - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Sedra/Smith, Mircoelectronic Circuit, 7th Edition, Oxford Univercity Press, 2015.


[3]. Muhammad H. Rashid, Mircoelectronic Circuit, 2nd edition, Cengate learring, 2011.


[4]. Robert Boylestad, Louis Nashelsky, ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, 7th Edition, Prentice Hall 2015

[5]. Textbook of Electronic Devices and Circuits, Sedha R.S., 2010.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: 


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ MẠCH TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết kế mạch tích hợp tương tự







- Tên tiếng Anh: CMOS Analog Circuit Design 

- Mã học phần: TEE0430

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự, Mạch vi điện tử


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 2 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 7 tiết


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Thiết kế mạch tích hợp tương tự bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:  Công nghệ xử lý CMOS, thiết kế một số mạch tích hợp tương tự sử dụng công nghệ CMOS như mạch khuếch đại, so sánh…


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu về công cụ, phần mềm hỗ trợ cho thiết kế mạch tích hợp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản công nghệ xử lý các linh kiện CMOS trong thiết kế mạch và tạo layout cũng như quá trình đóng gói. 

		CĐR4


CĐR5


CĐR8



		G2

		Kiến thức về phân tích, thiết kế các mạch cơ bản trong công nghệ CMOS tương tự như: Khóa chuyển mạch MOS, Sink dòng và Source dòng, gương dòng, các nguồn áp và nguồn dòng chuẩn, mạch khuếch đại, khuếch đại vi sai CMOS, tầng khuếch đại đầu ra

		CĐR6


CĐR7



		G3

		Kiến thức về việc phân tích thiết kế một số mạch tích hợp CMOS như: Khuếch đại thuật toán CMOS, mạch so sánh, các mạch sử dụng kỹ thuật chuyển mạch tụ điện

		CĐR6


CĐR7



		G4

		Kiến thức về công nghệ FPAA

		CĐR5



		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế mạch điện Cadence

		CĐR12


CĐR13



		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua bài tập, tiểu luận và các báo cáo thí nghiệm.

		CĐR12


CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ xử lý CMOS 

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được quy trình tạo layout cho mạch tích hợp

		Hiểu



		

		G1.3

		Trình bày được quy trình đóng gói

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Kiến thức về khóa chuyển mạch MOS, sink dòng, source dòng và gương dòng 

		Hiểu



		

		G2.2

		Trình bày được kiến thức về nguồn áp và nguồn dòng chuẩn

		Hiểu



		

		G2.3

		Trình bày được kiến thức về mạch khuếch đại, khuếch đại vi sai CMOS, tầng khuếch đại đầu ra

		



		G3

		G3.1

		Trình bày được kiến thức phân tích và thiết kế mạch khuếch đại thuật toán dùng CMOS, 

		Hiểu



		

		G3.2

		Trình bày được kiến thức phân tích và thiết kế mạch so sánh, các mạch sử dụng kỹ thuật chuyển mạch tụ điện

		Hiểu



		G4

		G4.1

		Trình bày được kiến thức về công nghệ FPAA

		Biết



		G5

		G5.1

		Ứng dụng phần mềm thiết kế để các thiết kế mạch tích hợp

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các khối cơ bản trong công nghệ thiết kế mạch CMOS

		Tuần 5

		Bài tập trên lớp

		G2 

		5%



		Tự luận

		Phân tích, thiết kế mạch khuếch đại thuật toán CMOS

		Tuần 10

		Bài tập trên lớp

		G3

		5%



		Tự luận

		Phân tích, thiết kế mạch so sánh, các mạch sử dụng kỹ thuật chuyển mạch tụ điện

		Tuần 13

		Bài tập trên lớp

		G3




		5%



		Vấn đáp

		Thiết kế mạch tích hợp tương tự

		Tuần 15

		Bài tập dài

		G1


G2


G3


G4

		25%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		

		G1


G2


G3


G4

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu về công nghệ CMOS trong thiết kế mạch tích hợp tương tự và phần mềm thiết kế mạch tích hợp Cadence.

		G1.1; G1.2


G.1.3, G5.1



		2

		Các khối cơ bản trong trong mạch tích hợp tương tự CMOS

		G2.1; G2.2


G2.3, G5.1



		3

		Thiết kế một số mạch tích hợp tương tự CMOS

		G3.1; G3.2


G5.1



		4

		Công nghệ FPAA

		G4.1, G5.1, G6.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: Giới thiệu về công nghệ CMOS trong thiết kế mạch tích hợp tương tự và phần mềm thiết kế mạch tích hợp Cadence.


1.1
Quy trình chế tạo bán dẫn MOS


1.2
Lớp tiếp giáp PN


1.3
Transistor MOS


1.4
Các linh kiện thụ động


1.5
Thiết kế layout trong mạch tích hợp

		G1.1



		2

		1.6    Giới thiệu thiết kế mạch tích hợp tương tự


1.7  Ký hiệu và các thuật ngữ


1.8  Quy trình xử lý tín hiệu tương tự


1.9  Ví dụ về thiết kế mạch


1.10 Giới thiệu phần mềm thiết kế mạch tích hợp tương tự Cadence.

		G1.2


G1.3


G5.1



		3

		CHƯƠNG 2: Các khối cơ bản trong trong mạch tích hợp tương tự CMOS


2.1. Khóa chuyển mạch MOS


2.2. Mạch Sink dòng và Source dòng

		G2.1



		4

		2.1. Khóa chuyển mạch MOS


2.2. Mạch Sink dòng và Source dòng

		G2.2



		5

		Bài thí nghiệm 1: Giới thiệu phần mềm Cadence

		G1.1, G1.2, G1.3, G5.1



		6

		2.3. Mạch gương dòng


2.4. Mạch tạo nguồn áp và nguồn dòng chuẩn

		G2.1






		7

		2.5. Mạch khuếch đại vi sai


2.6 Tầng khuếch đại đầu ra


Kiểm tra 1: Các khối cơ bản trong mạch khuếch đại tích hợp

		G2.3






		8

		CHƯƠNG 3: Thiết kế một số mạch tích hợp tương tự CMOS


3.1. Mạch khuếch đại thuật toán CMOS

		G3.1






		9

		3.2. Mạch so sánh

		



		10

		Bài thí nghiệm 2: Gương dòng và mạch khuếch đại vi sai

		



		11

		3.3. Các mạch sử dụng kỹ thuật chuyển mạch tụ điện


Kiểm tra 2: Thiết kế mạch khuếch đại thuật toán

		G3.1






		12

		3.4. Mạch ADC, DAC


3.5 Vòng khóa pha PLL

		G3.2






		13

		Bài thí nghiệm 3: Mạch khuếch đại vi sai và mạch khuếch đại nhiều tầng

		G2.1


G2.2


G6.1



		14

		Chương 4: Công nghệ FPAA


4.1 Giới thiệu về công nghệ FPAA


4.2 Cấu trúc cơ bản của vi mạch FPAA


4.3 Phần mềm thiết kế mạch


4.4 Thiết kế mạch điện tương tự dùng FPAA


Bài thí nghiệm 3: Phản hồi trong các mạch khuếch đại


Kiểm tra 3: Thiết kế mạch so sánh hoặc mạch lọc sử dụng kỹ thuật chuyển mạch tụ điện

		G4.1



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


Bài giảng Thiết kế mạch tích hợp tương tự - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 

[1].  Phillip E.Allen, Douglas R.Holberg, “CMOS Analog Circuit Design”, 2 nd Edition, y, Oxford Univeristy Press, 2002.

[2].  Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2 nd Edition,

[3]. Robert Boylestad, Louis Nashelsky, ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, 7th Edition, Prentice Hall 2015

           [4] A Textbook of Electronic Devices and Circuits, Sedha R.S., 2010.


[5]. R.J. Baker, CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, IEEE Press Series on Microelectronic Systems. Wiley, 2011.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: 


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


Đặng Thị Ngọc Ánh
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		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án thiết kế mạch tích hợp tương tự






- Tên tiếng Anh: Design of Analog l Integrated Circuit 

- Mã học phần: TEE0340

- Số tín chỉ: 01



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự, mạch vi điện tử


- Các học phần song hành: Thiết kế mạch tích hợp tương tự


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết


· Thảo luận

: 00 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Tự học
: 30 tiết 


· Kiểm tra
: 15 tiết 


· Thi kết thúc học phần (Bảo vệ đồ án): 04 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Đồ án thiết kế mạch tích hợp tương tự bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Sinh viên áp dụng các kiến thức tích lũy được trong các môn học Kỹ thuật điện tử tương tự, mạch vi điện tử và Kỹ thuật mạch điện tử để thực hiện tính toán, thiết kế, mô phỏng và thực hiện các mạch tích hợp tương tự trong một số ứng dụng cụ thể. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về công nghệ FPAA và Kit lập trình.

		CĐR7



		G2

		Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng thuyết trình của sinh viên.

		CĐR12


CĐR13



		G3

		Kỹ năng sử dụng các chương trình mô phỏng, các công cụ hỗ trợ để thiết kế mạch tích hợp tương tự như: Cadence và Altium Designer để thiết kế mạch tích hợp FPAA cho một số ứng dụng cụ thể

		CĐR16





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được cấu trúc các họ chip FPAA.

		Hiểu



		

		G1.2

		Trình bày được các phương pháp thiết kế các mạch tích hợp tương tự.

		Hiểu



		

		G1.3

		Ứng dụng FPAA xây dựng các mạch tích hợp tương tự cho bài toán thiết kế cụ thể

		Vận dụng



		G2

		G2.1

		Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và thuyết trình.

		Vận dụng



		

		G2.2

		Làm việc theo nhóm

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Sử dụng các chương trình mô phỏng Cadence để kiểm tra thiết kế.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thuyết trình

		Tổng quan về bài toán thiết kế

		Tuần 4

		Báo cáo

		G2.1


G2.2

		10%



		Thuyết trình

		Tổng hợp các kiến thức cơ sở về thiết kế sử dụng FPAA

		Tuần 8

		Báo cáo

		G1.1


G1.2


G1.3

		10%



		Thuyết trình

		Thực hiện các bước thiết kế

		Tuần 13

		Báo cáo

		G3.1


G3.2

		10%



		Thuyết trình

		Đánh giá kết quả, đề xuất, kiến nghị 

		Tuần 15

		Báo cáo

		G2.1


G3.2

		10%



		Thuyết trình

		Bảo vệ đồ án môn học

		Tuần 16

		Báo cáo

		G1.1;


G1.2;


G1.3;


G3.1;


G3.2;

		60%





6. Nội dung hướng dẫn (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tìm hiểu tổng quan về bài toán thiết kế

		G2.1


G2.2



		2

		Tổng hợp các kiến thức cơ sở về thiết kế sử dụng FPAA

		G1.1


G1.2


G1.3



		3

		Thực hiện các bước thiết kế

		G3.1



		4

		Đánh giá kết quả, đề xuất, kiến nghị 

		G2.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		1.3. Tìm hiểu tổng quan về bài toán thiết kế

		G2.1


G2.2



		5-8

		Tổng hợp các kiến thức cơ sở về thiết kế sử dụng FPGA

		G1.1


G1.2


G1.3



		9-13

		Thực hiện các bước thiết kế

		G3.1



		14-15

		Đánh giá kết quả, đề xuất, kiến nghị 

		G2.1





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


Bài giảng Thiết kế mạch tích hợp tương tự - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

7.2. Sách tham khảo: 

[1].  Phillip E.Allen, Douglas R.Holberg, “CMOS Analog Circuit Design”, 2 nd Edition, y, Oxford Univeristy Press, 2002.

[2].  Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2 nd Edition,

[3]. Robert Boylestad, Louis Nashelsky, ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, 7th Edition, Prentice Hall 2015

           [4] A Textbook of Electronic Devices and Circuits, Sedha R.S., 2010.


[5]. R.J. Baker, CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, IEEE Press Series on Microelectronic Systems. Wiley, 2011.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thông qua đồ án: Phải tham dự100 % số buổi thông qua (4 buổi kiểm tra) 


· Bài tập, thực hành: phải hoàn thành 100% bài tập, thực hành do giảng viên hướng dẫn giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các nội dung đồ án nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người sao chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· Sinh viên nhờ làm hộ đồ án thì cả 2 người – làm hộ và nhờ làm hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên hướng dẫn: Toàn thể giảng viên thuộc bộ môn Kỹ thuật điện tử


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
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		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ VI MẠCH CMOS VLSI

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết kế vi mạch CMOS VLSI






- Tên tiếng Anh: CMOS VLSI design

- Mã học phần: 0482

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật thiết kế bo mạch, Thiết kế mạch tích hợp tương tự, Thiết kế mạch tích hợp số, Hệ thống nhúng


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 39 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: (mỗi tiết BT = 2 tiết thực)

· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 6 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Thiết kế vi mạch CMOS VLSI bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:  lý thuyết về transistor MOS, các cell logic và mạch logic CMOS, mô phỏng transistor và mạch logic CMOS; Tổng quan về thiết kế VLSI; Các công nghệ chế tạo vi mạch CMOS VLSI ; Quy trình thiết kế hệ thống CMOS VLSI (thiết kế mạch logic tổ hợp và tuần tự sử dụng CMOS), đóng gói và kiểm tra chip CMOS VLSI; 

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu về các công cụ, phần mềm hỗ trợ cho thiết kế vi mạch CMOS VLSI (PSpice, Electric VLSI, LTSPICE ...).


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về công nghệ MOS, CMOS, BiCMOS. Lý thuyết về transistor MOS và các mạch điện dùng CMOS. Quy trình công nghệ chế tạo CMOS.

		CĐR4


CĐR5


CĐR8



		G2

		Kiến thức về các đặc điểm, nguyên tắc hoạt động, công nghệ sản xuất và quy tắc thiết kế vi mạch tích hợp VLSI (logic chip, vật lý chip CMOS VLSI). Đánh giá hiệu suất và các đặc trưng của mạch khi thiết kế.

		CĐR5


CĐR6



		G3

		Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và mô phỏng vi mạch mã nguồn mở như SPICE (PSPICE, LTSPICE), Electric VLSI ...

		CĐR12


CĐR15



		G4

		Kiến thức về phân tích, thiết kế Layout CMOS

		CĐR7



		G5

		Năng lực phân tích, thiết kế, mô phỏng và thực hiện các vi mạch tích hợp cơ bản (mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự dùng CMOS). Tự học và nghiên cứu nâng cao công nghệ mới trong việc thiết kế và chế tạo các vi mạch tích hợp có độ phức tạp cao.

		CĐR7



		G6

		Kiến thức về phân tích thời gian (Timing Analysis), hoàn chỉnh Layout với thiết kế Pad-Frame, kiểm tra thiết kế.

		CĐR8



		G7

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích các giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài tập, tiểu luận.

		CĐR12


CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ MOS, CMOS, BiCMOS.

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các kiến thức lý thuyết về transistor MOS và các mạch điện dùng CMOS.

		Biết



		

		G1.3




		Trình bày được quy trình công nghệ chế tạo CMOS.

		Hiểu






		G2

		G2.1

		Kiến thức về các đặc điểm, nguyên tắc hoạt động, công nghệ sản xuất và quy tắc thiết kế vi mạch tích hợp VLSI (logic chip, vật lý chip CMOS VLSI)

		Biết



		

		G2.2

		Đánh giá hiệu suất và các đặc trưng của mạch khi thiết kế.

		Biết



		G3

		G3.1

		Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và mô phỏng vi mạch mã nguồn mở như SPICE (PSPICE, LTSPICE), Electric VLSI ...

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Kiến thức về Phân tích, thiết kế Layout CMOS

		Hiểu



		

		G4.2

		Thiết kế, mô phỏng Layout CMOS các cổng logic

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Kiến thức về phân tích một số mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự dùng CMOS.

		Hiểu



		

		G5.2

		Thiết kế, mô phỏng các vi mạch tích hợp cơ bản (mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự dùng CMOS).

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Kiến thức về phân tích thời gian (Timing Analysis), hoàn chỉnh Layout với thiết kế Pad-Frame, kiểm tra thiết kế.

		Hiểu



		G7

		G7.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tập, tiểu luận.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức về MOS, công nghệ CMOS, công nghệ sản xuất và quy tắc thiết kế vi mạch tích hợp VLSI.

		Tuần 5

		Bài tập trên lớp

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1

		10%



		Tự luận

		Phân tích, thiết kế các vi mạch tích hợp cơ bản dùng CMOS và thiết kế Layout CMOS.

		Tuần 10

		Bài tập trên lớp

		G4.1


G4.2


G5.1


G5.2

		10%



		Vấn đáp

		Phân tích, thiết kế, mô phỏng các vi mạch tích hợp cơ bản dùng CMOS và thiết kế Layout CMOS trên phần mềm SPICE.

		Tuần 15

		Bài tiểu luận

		G3.1


G4.1


G4.2


G5.1


G5.2


G6.1


G7.1

		20%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1-G6

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về công nghệ CMOS và công nghệ sản xuất, quy tắc thiết kế vi mạch tích hợp VLSI.

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1


G2.2



		2

		Mô phỏng mạch với SPICE 

		G3.1



		3

		Thiết kế Layout CMOS

		G4.1


G4.2



		4

		Thiết kế mạch tổ hợp dùng CMOS

		G5.1


G5.2



		5

		Thiết kế mạch tuần tự dùng CMOS

		G5.1


G5.2



		6

		Phân tích thời gian (Timing Analysis), hoàn chỉnh Layout với thiết kế Pad-Frame, kiểm tra thiết kế

		G6.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu học phần: Thiết kế vi mạch CMOS VLSI


1. Mục tiêu của môn học


2. Các nội dung của môn học


3. Phương pháp học tập và nghiên cứu


Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CMOS VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, QUY TẮC THIẾT KẾ 


VI MẠCH TÍCH HỢP VLSI 

1.1. Giới thiệu về công nghệ MOS, CMOS, BiCMOS

1.2. Lý thuyết về transistor MOS và các mạch điện dùng CMOS. 1.3. Quy trình công nghệ chế tạo CMOS

		G1.1


G1.2


G1.3



		2

		1.4. Quy tắc thiết kế mạch (logic chip, vật lý chip CMOS VLSI)


1.5. Quy trình sản xuất VLSI chip

		G2.1


G2.2



		3

		Chương II: MÔ PHỎNG MẠCH VỚI SPICE 


2.1.  Giới thiệu công cụ SPICE (Pspice, LTSpice và Electric VLSI)


2.2. Các kiến thức cơ bản về thiết kế và mô phỏng mạch bằng công cụ SPICE

		G3.1



		4

		2.3. Thực hành mô phỏng các mạch CMOS cơ bản

		G3.1



		5

		Chương III: THIẾT KẾ LAYOUT CMOS 

3.1.  Stick diagrams & Euler Paths


3.2.   Sử dụng công cụ thiết kế Layout Electric VLSI

		G4.1


G4.2



		6

		3.3.  Thiết kế Layout các cổng logic


3.4.  Kiểm tra, mô phỏng Layout với LTSPICE


3.5.  Các phương pháp Layout hiệu quả cho transistor

		G4.1


G4.2



		7

		Thảo luận

		G1-G4



		8

		CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠCH TỔ HỢP DÙNG CMOS


4.1. Họ mạch logic


4.2. Những khó khăn trong quá trình thiết kế


4.3. Thiết kế mạch logic công suất thấp

		G5.1


G5.2



		9

		4.4. So sánh các họ mạch logic


4.5. Thiết kế mạch SOI

		G5.1


G5.2



		10

		CHƯƠNG V: THIẾT KẾ MẠCH TUẦN TỰ DÙNG CMOS


5.1. Giới thiệu về mạch tuần tự tĩnh và động


5.2. Thiết kế mạch chốt và Flip-Flop

		G5.1


G5.2



		11

		5.3. Mạch đồng bộ hóa

		G5.1


G5.2



		12

		Thảo luận

		G5



		13

		CHƯƠNG VI: KIỂM TRA THIẾT KẾ 

 6.1. Phân tích thời gian (Timing Analysis)


6.1.1. Phân tích thời gian tĩnh, độ trễ


6.1.2. Tải cổng và ảnh hưởng đến thời gian


6.1.3. Thiết kế chuỗi biến tần CMOS (CMOS inverter chain)


6.2.  Hoàn chỉnh Layout với thiết kế Pad-Frame


   6.2.1. Thiết kế Pad-frame đơn giản


   6.2.2. Chống tĩnh điện (ESD protection) cho Pad – Frame


            6.2.3. Thiết kế chuỗi đệm cho Pad-Frame

		G6.1



		14

		6.3. Kiểm tra thiết kế và gửi sản xuất chip


   6.3.1. Kiểm tra chức năng


   6.3.2. Mô phỏng


            6.3.3. Chuẩn bị thiết kế để TAPEOUT

		G6.1



		15

		Tổng kết và đánh giá bài tiểu luận 

		G7





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tống Văn On, Thiết kế vi mạch CMOS VLSI (tập 1,2), NXB Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh, 2007.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Neil H.E.Weste, David Money Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective (4th Edition), Pearson Education Inc, USA 2011.


[3]. Neil H.E.Weste, Kamran Eshraghian, Priciples of CMOS VLSI Design – A systems Perspective, Addison – Wesley Publishing Company, 1988.


[4]. Kiran Kumar V. G., Nagesh H. R., Fundamentals of CMOS VLSI Design, Pearson Education India.


[5]. R.J. Baker, CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, IEEE Press Series on Microelectronic Systems. Wiley, 2011.


[6].  H. Allen, P.E. Allen, and D.R. Holberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford University Press, Incorporated, 1995.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Phạm Duy Khánh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Phạm Duy Khánh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết bị điện tử dân dụng






- Tên tiếng Anh: Consumer Electronic Devices

- Mã học phần: TEE0581

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự, Kỹ thuật Điện tử số; Vi xử lý-vi điều khiển

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 39 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 3 tiết (mỗi tiết bài tập = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 03 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần thiết bị điện tử dân dụng dựa trên những kiến thức đã được trang bị trong các học phần trước để phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế các thiết bị biến đổi năng lượng điện như: Mạch chỉnh lưu, mạch nghịch lưu, pin năng lượng mặt trời.

Học phần thiết bị điện tử dân dụng cũng dựa trên những kiến thức đã được trang bị trong các học phần trước để phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế và tìm hiểu thiết bị thực tế của một số mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng, các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp.

Học phần phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế và tìm hiểu thiết bị thực tế của các mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật; Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng; Các mạch dùng cho ôtô, xe máy


Bên cạnh đó, học phần cũng tìm hiểu và phân tích nguyên lý làm việc các thiết bị Smart home như:  Các cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến tiềm cận, hệ thống chiếu sáng thông minh, ổ cắm thông minh, Robot lau nhà, bộ điều khiển trung tâm…


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Học phần thiết bị điện tử dân dụng dựa trên những kiến thức đã được trang bị trong các học phần trước để phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế các thiết bị biến đổi năng lượng điện như: Mạch chỉnh lưu, mạch nghịch lưu, pin năng lượng mặt trời.

		CĐR7


CĐR8






		G2

		Học phần thiết bị điện tử dân dụng cũng dựa trên những kiến thức đã được trang bị trong các học phần trước để phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế và thiết bị thực tế của một số mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng, Các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp.

		CĐR7


CĐR8






		G3

		Học phần phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế và tìm hiểu thiết bị thực tế của các mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật; Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng; Các mạch dùng cho ôtô, xe máy.

		CĐR7


CĐR8






		G4

		Bên cạnh đó, học phần cũng tìm hiểu và phân tích nguyên lý làm việc các thiết bị Smart home như: Các cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến tiềm cận, hệ thống chiếu sáng thông minh, ổ cắm thông minh, Robot lau nhà, bộ điều khiển trung tâm…

		CĐR7






		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử và phần mềm thiết kế bo mạch in.

		CĐR12






		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài tập dài

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động các thiết bị biến đổi năng lượng điện như: Mạch chỉnh lưu, mạch nghịch lưu, pin năng lượng mặt trời.

		Hiểu



		

		G1.2

		Thiết kế các thiết bị biến đổi năng lượng điện như: Mạch chỉnh lưu, mạch nghịch lưu, pin năng lượng mặt trời.

		Vận dụng



		G2

		G2.1

		Phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động của một số mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng, các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp.

		Hiểu



		

		G2.1

		Thiết kế một số mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng, Các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp.

		Vận dụng



		

		G2.1

		Tìm hiểu thiết bị thực tế của một số mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng, các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp.

		Biết



		G3




		G3.1

		Phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật; Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng; Các mạch dùng cho ôtô, xe máy.

		Hiểu



		

		G3.2

		Thiết kế và tìm hiểu thiết bị thực tế của các mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật; Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng; Các mạch dùng cho ôtô, xe máy.

		Vận dụng



		

		G3.3

		Tìm hiểu thiết bị thực tế của các mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật; Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng; Các mạch dùng cho ôtô, xe máy.

		Biết



		G4

		G4.1

		Bên cạnh đó, học phần cũng tìm hiểu và phân tích nguyên lý làm việc các thiết bị Smart home như: Các cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến tiềm cận, hệ thống chiếu sáng thông minh, ổ cắm thông minh, Robot lau nhà, bộ điều khiển trung tâm…

		Hiểu



		G5

		G5.1

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử và phần mềm thiết kế bo mạch in.

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các thiết bị biến đổi năng lượng điện để  cung cấp cho các thiết bị dân dụng

		Tuần 3

		bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2 

		5%



		Tự luận

		Mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng, các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp.

		Tuần 6

		bài kiểm tra quá trình

		G2.1


G2.2

		5%



		Tự luận

		Mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật; Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng; Các mạch dùng cho ôtô, xe máy.

		Tuần 11

		bài tập nhỏ trên lớp

		G3.1


G3.2


G3.3




		5%



		Vấn đáp

		Hệ thống Smart home

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1.1


G2.2


G2.1


G2.2


G4.1


G5.1


G6.1

		25%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		thi cuối kỳ

		G1.1


G2.2


G2.1


G2.2


G3.1


G3.2


G3.3


G4.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các thiết bị biến đổi năng lượng điện để  cung cấp cho các thiết bị dân dụng

		G1.1, G1.2


G5.1



		2

		Một số mạch cắt nguồn tự động và có điều khiển trong các thiết bị dân dụng

		G2.1, G2.2


G5.1



		3

		Các mạch đo lường, bảo vệ quá dòng, quá áp

		G2.1, G2.2


G5.1



		4

		Các mạch điện trang trí và các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật

		G3.1, G3.2


G3.3, G5.1



		5

		Các mạch diệt chuột, diệt ruồi, côn trùng

		G3.1, G3.2


G3.3, G5.1



		6

		Các mạch dùng cho ôtô, xe máy

		G3.1, G3.2


G3.3, G5.1



		7

		Các thiết bị Smart Home

		G4.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: CÁC THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN ĐỂ  CUNG CẤP CHO CÁC THIẾT BỊ DÂN DỤNG

1.1
Các thiết bị chỉnh lưu AC/DC


1.1.1 Mạch chỉnh lưu một chiều


1.1.1 Một số thiết bị chỉnh lưu thực tế

		G1.1


G1.2


G5.1



		2

		1.2
Các thiết bị nghịc lưu DC/AC


1.1.1 Mạch nghịc lưu


1.1.1 Một số thiết bị nghịch lưu thực tế

		G1.1


G1.2


G5.1



		3

		1.2
Hệ thống pin năng lượng mặt trời


1.2.1 Pin năng lượng mặt trời


1.2.2 Hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam

		G1.1


G1.2


G5.1



		4

		CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MẠCH CẮT NGUỒN TỰ ĐỘNG VÀ CÓ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÁC THIẾT BỊ DÂN DỤNG

2.1 Mạch đóng, cắt nguồn theo thời gian


2.2 Mạch đóng cắt nguồn từ xa

		G1.1


G1.2


G5.1



		5

		CHƯƠNG 3: CÁC MẠCH ĐO LƯỜNG, BẢO VỆ QUÁ DÒNG, QUÁ ÁP

3.1
Giới thiệu một số cảm biến dòng điện


3.2
Giới thiệu một số cảm biến điện áp


3.2
Mạch bảo vệ quá dòng, quá áp sử dụng linh kiện điện tử

		G1.1


G1.2


G5.1



		6

		3.3
Mạch bảo vệ quá dòng, quá áp sử dụng vi điều khiển


3.4
Mốt số thiết bị bảo vệ quá dòng, quá áp thực tế


3.4.1
Thiết bị bảo vệ quá dòng


3.4.2
Thiết bị bảo vệ quá áp


		G1.1


G1.2


G5.1



		7

		CHƯƠNG 4: CÁC MẠCH ĐIỆN TRANG TRÍ,  QUẢNG CÁO VÀ CÁC MẠCH GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI KHUYẾT TẬT

4.1
Các mạch điện trang trí, quảng cáo


4.1.1
Một số mạch trang trí đơn giản


4.1.2
Một số mạch quảng cáo sử dụng ma trận LED


4.1.3
Một số mạch quảng cáo dụng màn hình lớn

		G3.1


G3.2


G3.3


G5.1



		8

		4.2
Các mạch giúp đỡ người già, người khuyết tật

4.2.1
Gậy chỉ đường dành cho người già và người khuyết tật


4.2.1
Xe lăn điện dành cho người khuyết tật.

		G3.1


G3.2


G3.3


G5.1



		9

		Tổng kết và chữa bài tập (1.5/0/3)

		



		10

		CHƯƠNG 6: CÁC MẠCH DIỆT CHUỘT, DIỆT RUỒI, CÔN TRÙNG


6.1 Mạch diệt chuột


6.2 Mạch diệt ruồi và côn trùng


6.3 Một số thiết bị diệt ruồi và côn trung thực tế.

		G3.1


G3.2


G3.3


G5.1



		11

		CHƯƠNG 6: CÁC MẠCH DÙNG CHO ÔTÔ, XE MÁY

6.1. Mạch kích điện


6.1. Chìa khóa thông minh


6.1. Thiết bị trang trí trên Oto, xe máy

		G3.1


G3.2


G3.3


G5.1



		12

		CHƯƠNG 7: CÁC THIẾT BỊ SMART HOME

7.1
Các thiết bị cảm biến


7.1.1 Thiết bị cảm biến ánh sáng


7.1.2 Thiết bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm


7.1.3 Thiết bị cảm biến tiệm cận


7.1.4 Thiết bị cảm biến mở cửa

		G4.1






		13

		7.3
Hệ thống chiếu sáng thông minh


7.4
Ổ cắm hẹn giờ hoặc ổ cắm điều khiển từ xa

		G4.1



		14

		7.5
Robot lau nhà 


7.6
Bộ điều khiển trung tâm

		G4.1



		15

		Tổng kết và chữa bài tập 

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Giáo trình Thiết bị điện tử dân dụng- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2014


7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Đức Ánh, Mạch điện ứng dụng, Nhà xuất bản TP HCM,1997.


[3]. Giáo trình Kỹ thuật thiết kế bo mạch- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

[4]. Giáo trình Kỹ thuật điện tử số- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2014


[5]. Giáo trình Kỹ thuật điện tử tương tự- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Bạch Văn Nam


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Bạch Văn Nam 








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRÊN CHIP

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết kế hệ thống trên Chip






- Tên tiếng Anh: System-on-a-Chip (SoC) Design


- Mã học phần: TEE585

- Số tín chỉ: 02



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật thiết kế bo mạch, Thiết kế mạch tích hợp tương tự, Thiết kế mạch tích hợp số, Hệ thống nhúng


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 24 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết 


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 04 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Hệ thống trên Chip (SoC) là cốt lõi của hầu hết các thiết bị điện toán và dân dụng như điện thoại di động, máy nghe nhạc và ô tô, hàng không vũ trụ hoặc điện tử y tế. Học phần này sẽ cung cấp sự hiểu biết về các khái niệm, vấn đề và quy trình thiết kế các SoC tích hợp cao theo các nguyên tắc đồng thiết kế và phần cứng /phần mềm có hệ thống. 

Môn học sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ thuật và phương pháp đa dạng trong thiết kế hệ thống nhúng thông qua việc thiết kế và hiện thực hệ thống on-chip để thỏa mãn những ràng buộc kết hợp cả phần cứng lẫn phần mềm.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về mô hình hóa và các hệ thống nhúng riêng biệt ở mức độ trừu tượng cao. Phân tích sớm hiệu năng hoạt động và chức năng của hệ thống trong quá trình thiết kế
để hỗ trợ các quyết định thiết kế. Các phương pháp và công cụ thiết kế cấp hệ thống và SoC.

		CĐR8


CĐR9


CĐR11



		G2

		Kiến thức về phân tích sự đánh đổi phần cứng/phần mềm, thuật toán và kiến trúc để tối ưu hóa hệ thống. Đồng thiết kế phần cứng/phần mềm: phân tích, phân vùng, lập lịch thời gian thực, tăng tốc phần cứng.

		CĐR5


CĐR7


CĐR11



		G3

		Kiến thức về mô tả kiến trúc cho các hệ thống thống trị kiểm soát và dữ liệu và hệ thống thời gian thực. Các mô hình nền tảng ảo, đồng mô phỏng và FPGA để tạo mẫu cho các hệ thống phần cứng/phần mềm.

		CĐR5


CĐR7


CĐR11



		G4

		Hiểu biết về phần cứng, phần mềm và tổng hợp giao diện, các vấn đề trong thiết kế giao diện. Sử dụng đồng mô phỏng để xác nhận chức năng hệ thống. Mô hình hóa cấp độ giao dịch (TLM), ngôn ngữ cấp độ hệ thống điện tử (ESL): SystemC

		CĐR7


CĐR8



		G5

		Kiến thức mô tả các ví dụ về các ứng dụng và hệ thống được phát triển bằng cách sử dụng phương pháp đồng thiết kế.


Tổng hợp cấp cao (HLS): phân bổ, lập lịch, ràng buộc, chia sẻ tài nguyên, đường ống; SoC và tích hợp IP, xác minh và thử nghiệm.

		CĐR7


CĐR8


CĐR11



		G6

		Đánh giá các vấn đề trong thiết kế hệ thống trên chip liên quan đến đồng thiết kế, chẳng hạn như trí tuệ tài sản, tái sử dụng và xác minh.

		CĐR8


CĐR9


CĐR11



		G7

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích các giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài tập, tiểu luận.

		CĐR12


CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về mô hình hóa và các hệ thống nhúng.

		Biết



		

		G1.2

		Phân tích sớm hiệu năng hoạt động và chức năng của hệ thống trong quá trình thiết kế để hỗ trợ các quyết định thiết kế. 

		Biết



		

		G1.3

		Trình bày được về các phương pháp và công cụ thiết kế cấp hệ thống và SoC.

		Hiểu






		G2

		G2.1

		Phân tích sự đánh đổi phần cứng/phần mềm, thuật toán và kiến trúc để tối ưu hóa hệ thống.

		Hiểu



		

		G2.2

		Trình bày được về đồng thiết kế phần cứng/phần mềm: phân tích, phân vùng, lập lịch thời gian thực, tăng tốc phần cứng.

		Hiểu



		G3

		G3.1

		Trình bày được về mô tả kiến trúc cho các hệ thống thống trị kiểm soát và dữ liệu và hệ thống thời gian thực.

		Biết



		

		G3.2

		Mô hình hóa các nền tảng ảo, đồng mô phỏng và FPGA để tạo mẫu cho các hệ thống phần cứng/phần mềm.

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Hiểu biết về phần cứng, phần mềm và tổng hợp giao diện, các vấn đề trong thiết kế giao diện.

		Hiểu



		

		G4.2

		Sử dụng đồng mô phỏng để xác nhận chức năng hệ thống. Mô hình hóa cấp độ giao dịch (TLM), ngôn ngữ cấp độ hệ thống điện tử (ESL): SystemC

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Mô tả các ví dụ về các ứng dụng và hệ thống được phát triển bằng cách sử dụng phương pháp đồng thiết kế.

		Biết



		

		G5.2

		Tổng hợp cấp cao (HLS): phân bổ, lập lịch, ràng buộc, chia sẻ tài nguyên, đường ống; SoC và tích hợp IP, xác minh và thử nghiệm.

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Đánh giá các vấn đề trong thiết kế hệ thống trên chip liên quan đến đồng thiết kế, chẳng hạn như trí tuệ tài sản, tái sử dụng và xác minh.

		Vận dụng



		G7

		G7.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tập, tiểu luận.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Mô hình hóa và các hệ thống nhúng

		Tuần 5

		Bài tập trên lớp

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1

		10%



		Tự luận

		Kiến trúc hệ thống, phần cứng, phần mềm và tổng hợp giao diện, các vấn đề trong thiết kế giao diện.

		Tuần 10

		Bài tập trên lớp

		G4.1


G4.2


G5.1


G5.2

		10%



		Vấn đáp

		Thiết kế một số hệ thống trên chip, mô phỏng và đánh giá thiết kế

		Tuần 15

		Bài tiểu luận

		G3.1


G4.1


G4.2


G5.1


G5.2


G6.1


G7.1

		20%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1-G6

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phương pháp và công cụ thiết kế hệ thống trên chip

		G1.1, G1.2


G1.3, G2.1


G2.2



		2

		Các mô hình nền tảng ảo 

		G3.1, G3.2



		3

		Thiết kế phần cứng, phần mềm, giao diện

		G4.1, G4.2



		4

		Mô phỏng hệ thống, tích hợp IP, kiểm tra và đánh giá hệ thống

		G5.1, G5.2


G6.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu học phần: Thiết kế hệ thống trên chip 


System-on-a-Chip (SoC) Design


1. Mục tiêu của môn học


2. Các nội dung của môn học


3. Phương pháp học tập và nghiên cứu


Chương I: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ THIẾT KẾ        HỆ THỐNG TRÊN CHIP (6/0/12)

1.1. Tổng hợp về C++, SystemC

1.2. Tổng quan về dự án và quản lý bản quyền nội dung số (DRM)

		G1.1


G1.2






		2

		1.3. Công cụ thiết kế hệ thống


1.4. Đồng thiết kế phần cứng/phần mềm, thời gian thực, tốc độ xử lý

		G1.3, G2.1


G2.2



		3

		1.5. Phân tích yêu cầu và lập bản đồ cấu trúc


1.6. Phương pháp thiết kế cấp hệ thống 

		G1.3, G2.1


G2.2



		4

		Chương II: CÁC MÔ HÌNH NỀN TẢNG ẢO 


2.1. Kiến trúc hệ thống


2.2. Kiểm soát dữ liệu

		G3.1



		5

		2.3. Các mô hình nền tảng

		G3.2



		6

		2.4. Đồng mô phỏng và FPGA

		G3.2



		7

		Thảo luận

		



		8

		Chương III: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, 


GIAO DIỆN 

3.6.  Thiết kế phần cứng


3.7.   Thiết kế phần mềm

		G4.1



		9

		3.8.  Thiết kế giao diện


3.9.  SystemC

		G4.1



		10

		3.10.  Ngôn ngữ thiết kế cấp hệ thống điện tử


3.11.  Mô hình SoC, kiến trúc hệ thống

		G4.2



		11

		Thảo luận

		



		12

		CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG, TÍCH HỢP IP, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SAU THIẾT KẾ 


4.1. Tổng hợp mức cao từ C tới RTL


4.2. Mô hình tổng hợp và Kiến trúc

		G5.1


G5.2



		13

		4.3. Thuật toán tổng hợp cấp cao


4.4. Xác minh và kiểm tra SoC

		G5.1


G5.2



		14

		4.5. Tích hợp hệ thống


4.6. Đánh giá hệ thống sau thiết kế

		G6.1



		15

		Tổng kết và đánh giá bài tiểu luận

		G7.1





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. C. Rowen, Engineering the Complex SOC: Fast, Flexible Design with Configurable
Processors, Prentice Hall, 2004.


7.2. Sách tham khảo: 

[2]. D. Black, J. Donovan, SystemC: From the Ground Up, Springer, 2004.
[3]. R. Zurawski (Editor), Embedded Systems Handbook, CRC Press.


[4]. D. Gajski, S. Abdi, A. Gerstlauer, G. Schirner, Embedded System Design: Modeling, Synthesis, Verification, Springer, 2009.


[5]. P. Marwedel, Embedded System Design, Springer, 2003.


[6]. G. De Micheli, Synthesis and Optimization of Digital Circuits, McGraw-Hill, 1994.


[7]. T. Noergaard, Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Newnes.

[8]. B. Eckel, Thinking in C++, 2nd Edition, Prentice Hall.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên: ThS. Phạm Duy Khánh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Phạm Duy Khánh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật điện tử nâng cao






- Tên tiếng Anh: Modern Electronic Technologies

- Mã học phần: 0483

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử tương tự ; Kỹ thuật điện tử số, Kỹ thuật mạch điện tử, Mạch vi điện tử

- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 42 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết 


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 3 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần : 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Các công nghệ điện tử hiện đại giúp sinh viên nắm vững quy trình chế tạo mạch tích hợp, các quy chuẩn trong việc sản xuất mạch tích hợp.


Học phần cũng trình bày tổng quan về công nghệ đóng gói vi điện tử, chức năng, động lực và các xu hướng trong công nghệ đóng gói vi điện tử


Bên cạnh đó học phần cũng trình bày các kiến thức về CPU: Tổng quan, các yếu tố tác động đến hiệu suất, các thế hệ sản xuất; Công nghệ sản xuất màn hình: Tổng quan, các thông số cơ bản và xu hướng công nghệ của chúng.


3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm vững quy trình chế tạo mạch tích hợp, các quy chuẩn trong việc sản xuất mạch tích hợp.

		CĐR6



		G2

		Nắm vững công nghệ đóng gói vi điện tử, chức năng, động lực và các xu hướng trong công nghệ đóng gói vi điện tử.

		CĐR6



		G3

		Các kiến thức về CPU: tổng quan, các yếu tố tác động đến hiệu suất, các thế hệ sản xuất; Công nghệ sản xuất màn hình: tổng quan, các thông số cơ bản và xu hướng công nghệ của chúng.

		CĐR8



		G4

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tiểu luận.

		CĐR12


CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về quy trình chế tạo mạch tích hợp

		Biết



		

		G1.2

		Nắm vững về các quy chuẩn trong việc sản xuất mạch tích hợp.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ đóng gói vi điện tử, chức năng của nó

		Biết



		

		G2.2

		Nắm vững về động lực và các xu hướng trong công nghệ đóng gói vi điện tử.

		Hiểu



		G3

		G3.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về CPU: tổng quan, các yếu tố tác động đến hiệu suất, các thế hệ sản xuất; 

		Hiểu



		

		G3.2

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất màn hình: tổng quan, các thông số cơ bản và xu hướng công nghệ của chúng.

		Hiểu



		G4

		G4.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tập, bài tiểu luận.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Các kiến thức cơ bản về quy trình chế tạo mạch tích hợp.

		Tuần 4

		Bài tiểu luận

		G1.1


G1.2


G4.1

		5%



		Vấn đáp

		Kiến thức về công nghệ đóng gói vi điện tử

		Tuần 8

		Bài tiểu luận

		G2.1


G2.2


G4.1

		5%



		Vấn đáp

		Kiến thức cơ bản về CPU

		Tuần 11

		Bài tiểu luận

		G3.1


G4.1

		5%



		Vấn đáp

		Kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất màn hình

		Tuần 15

		Bài tiểu luận

		G3.2


G4.1

		5%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1-G4

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn sản xuất mạch tích hợp

		G1.1


G1.2



		2

		Công nghệ đóng gói vi điện tử

		G2.1


G2.2



		3

		Bộ vi xử lý trung tâm (CPU)

		G3.1



		4

		Công nghệ sản xuất màn hình

		G3.2





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN, QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT MẠCH TÍCH HỢP.


1.1 Tổng quan về mạch tích hợp

		G1.1






		2

		1.2 Quy trình sản xuất mạch tích hợp

		G1.1



		3

		1.3 Các tiêu chuẩn sản xuất mạch tích hợp

		G1.2



		4

		Thảo luận 

		G1.1


G1.2


G41



		5

		CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI VI ĐIỆN TỬ

2.1 Tổng quan về công nghệ đóng gói vi điện tử


2.2 Chức năng của công nghệ đóng gói vi điện tử

		G2.1






		6

		2.3 Phân cấp công nghệ đóng gói vi điện tử


2.4 Động lực của công nghệ đóng gói

		G2.1


G2.2



		7

		2.5 Các xu hướng gần đây trong công nghệ đóng gói vi điện tử


2.6 Tương lai  của công nghệ đóng gói điện tử


		G2.2



		8

		Thảo luận 

		G2.1


G2.2


G41



		9

		CHƯƠNG 3: BỘ VI XỬ LÝ TRUNG TÂM (CPU)


3.1 Tổng quan về CPU


3.2  Các yếu tố tác động đến hiệu suất của CPU

		G3.1






		10

		3.3 Các thế hệ sản xuất CPU

		G3.1






		11

		Thảo luận 

		G3.1


G41



		12

		CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀN HÌNH


4.1 Tổng quan về công nghệ sản xuất màn hình


4.2 Các đặc điểm, thông số cơ bản của màn hình

		G3.2






		13

		4.3 Các công nghệ sản xuất màn hình

		G3.2



		14

		4.4 Card màn hình


4.5 Xu hướng trong công nghệ sản xuất màn hình

		G3.2



		15

		Thảo luận 

		G3.2


G4.1





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bạch Văn Nam, Phạm Duy Khánh, Giáo trình Các công nghệ điện tử hiện đại- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, (dự kiến 2019)


7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Paul Anderson, Advanced Display Technologies, JISC Technology & Standards Watch.


[3].  Hocheol Kwak and Dr. Todd Hubing, An Overview of Advanced Electronic Packaging Technology, May 1, 2007.


[4]. Jeremy Gurski & Lee Ming Quach, Display Technology Overview , 2005.


[5]. Greg Snider, Integrated Circuit Fabrication, IC Fabrication, 2005.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Bạch Văn Nam


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Bạch Văn Nam





		

		

		








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NÂNG CAO

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật điện tử nâng cao






- Tên tiếng Anh: Advanced Electronic Engineering

- Mã học phần: TEE584

- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử tương tự ; Kỹ thuật điện tử số, Kỹ thuật mạch điện tử, Mạch vi điện tử

- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 33 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết 


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 12 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần : 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức sâu và rộng hơn lĩnh vực điện tử như các mạch logic có nhớ, cấu trúc và hoạt động của bộ nhớ, các dạng mạch lọc, mạch trigơ, mạch khuếch đại cộng hưởng, mạch tạo và biến đổi dạng tín hiệu, mạch khuếch đại công suất để từ đó sinh viên có thể thiết kế được các mạch điện tử theo yêu cầu. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về bộ nhớ và các mạch số nâng cao

		CĐR5


CĐR7



		G2

		Kiến thức nâng cao về một số loại mạch lọc, hàm truyền của bộ lọc, khuếch đại cộng hưởng

		CĐR5


CĐR7


CĐR12



		G3

		Kiến thức về các mạch tạo và biến đổi dạng tín hiệu, các mạch dao động, các mạch đa hài, mạch định thời, mạch chỉnh lưu chính xác 

		CĐR5


CĐR7


CĐR11


CĐR12



		G4

		Kiến thức về tầng khuếch đại đẩu ra và khuếch đại công suất (các chế độ làm việc, phân cực cho tầng khuếch đại công suất)

		CĐR5


CĐR7


CĐR11


CĐR12



		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm Multisim, Proteus để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử

		CĐR12



		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tiểu luận.

		CĐR12


CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về các bộ chốt và mạch trigơ

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các kiến thức về các bộ nhớ bán dẫn: phân loại, cấu trúc

		Biết



		

		G1.3




		Trình bày được nguyên lý hoạt động của bộ  nhớ RAM, ROM, bộ khuếch đại cảm biến và địa chỉ giải mã

		Hiểu






		G2

		G2.1

		Phân loại được các loại bộ lọc

		Biết



		

		G2.2

		Nhận dạng được hàm truyền của bộ lọc Butterworth; bộ lọc Chebyshev; bộ lọc bậc nhất và bậc hai; Bộ cộng hưởng LCR bậc hai

		Hiểu



		

		G2.3

		Phân tích, thiết kế Bộ lọc tích cực bậc hai xây dựng bằng sự thay thế cuộn cảm, bằng hai vòng tích phân, Bộ lọc tích cực trùng phương khuếch đại đơn, Bộ lọc dùng tụ chuyển, Bộ lọc cộng hưởng

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Trình bày được về nguyên lý cơ bản của các bộ dao động sóng sin: mạch dao động dùng KĐTT-RC, mạch dao động LC và dao động thạch anh, mạch đa hài lưỡng ổn

		Hiểu



		

		G3.2

		Trình bày được về nguyên lý cơ bản của các mạch tạo sóng vuông và sóng tam giác dùng đa hài tự dao động; các mạch đa hài đơn ổn tạo xung

		Hiểu



		

		G3.3

		Trình bày được về mạch định thời dùng IC555, mạch tạo sóng phi tuyến, mạch chỉnh lưu chính xác

		Hiểu



		

		G3.4

		Phân tích, thiết kế các mạch dao động tạo sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, tạo xung

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Trình bày được về hoạt động của các tầng khuếch đại công suất ở các chế độ khác nhau: A, B, AB. Phân cực cho tầng khuếch đại hoạt động trong chế độ mong muốn.

		Hiểu



		

		G4.2

		Phân tích, thiết kế các tầng khuếch đại công suất dùng CMOS, dùng BJT công suất, dùng IC

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Mô phỏng, đánh giá các mạch lọc trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		

		G5.2

		Mô phỏng, đánh giá các mạch dao động tạo các dạng sóng trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		

		G5.3

		Mô phỏng, đánh giá các mạch khuếch đại công suất trên phần mềm Multisim

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tập, bài tiểu luận.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Bộ nhớ và các mạch số nâng cao, Các mạch lọc và khuếch đại cộng hưởng

		Tuần 6

		Bài tập trên lớp

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1


G2.2


G2.3

		10%



		Tự luận

		Các mạch dao động tạo các dạng sóng

		Tuần 12

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G3.2


G3.3


G3.4

		10%



		Vấn đáp

		Các mạch khuếch đại công suất

		Tuần 15

		Bài tiểu luận

		G4.1


G4.2


G5.1


G5.2


G5.3


G6.1

		20%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1-G4

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bộ nhớ và cách mạch số nâng cao

		G1.1


G1.2


G1.3



		2

		Các mạch lọc và khuếch đại cộng hưởng 

		G2.1


G2.2


G2.3



		3

		Các mạch tạo và biến đổi dạng tín hiệu

		G3.1


G3.2


G3.3


G3.4



		4

		Mạch khuếch đại công suất đẩu ra

		G4.1


G4.2





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu học phần: Kỹ thuật điện tử nâng cao


4. Mục tiêu của môn học


5. Các nội dung của môn học


6. Phương pháp học tập và nghiên cứu


Chương I: BỘ NHỚ VÀ CÁC MẠCH SỐ NÂNG CAO 

1.1. Các bộ chốt và mạch trigơ


1.2. Các bộ nhớ bán dẫn : phân loại và cấu trúc

		G1.1


G1.2






		2

		1.3. Bộ nhớ RAM


1.4. Bộ khuếch đại cảm biến và địa chỉ giải mã


1.5. Bộ nhớ ROM

		G1.3



		3

		Chương II: CÁC MẠCH LỌC VÀ KHUẾCH ĐẠI 


CỘNG HƯỞNG 

2.1.  Phân loại bộ lọc


2.2.  Hàm truyền của bộ lọc


2.3.  Bộ lọc Butterworth và bộ lọc Chebyshev

		G2.1


G2.2



		4

		2.4.  Hàm truyền của bộ lọc bậc nhất và bậc hai


2.5.  Bộ cộng hưởng LCR bậc hai


2.6.  Bộ lọc tích cực bậc hai xây dựng bằng sự thay thế cuộn cảm


2.7.  Bộ lọc tích cực bậc hai xây dựng bằng hai vòng tích phân

		G2.2


G2.3



		5

		2.8.  Bộ lọc tích cực trùng phương khuếch đại đơn


2.9.  Độ nhạy


2.10. Bộ lọc dùng tụ chuyển


2.11. Bộ lọc cộng hưởng

		G2.3



		6

		Thảo luận

		G1 - G2



		7

		Chương III: CÁC MẠCH TẠO VÀ BIẾN ĐỔI DẠNG TÍN HIỆU 

3.1.  Nguyên lý cơ bản của các bộ dao động sóng sin


3.2.  Mạch dao động dùng KĐTT - RC

		G3.1



		8

		3.3.  Mạch dao động LC và dao động thạch anh


3.4.  Các mạch đa hài lưỡng ổn

		G3.1



		9

		3.5.  Các mạch tạo sóng vuông và sóng tam giác dùng đa hài tự dao động


3.6.  Các mạch đa hài đơn ổn tạo xung

		G3.2



		10

		3.7.  Mạch định thời IC555


3.8.  Các mạch tạo sóng phi tuyến


3.9.  Các mạch chỉnh lưu chính xác

		G3.3



		11

		Thảo luận

		G3.1-G3.3



		12

		Chương IV: TẦNG KHUẾCH ĐẠI ĐẦU RA VÀ 


KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 

4.1. Phân loại các tầng đầu ra 


4.2. Tầng khuếch đại chế độ A


4.3. Tầng khuếch đại chế độ B


4.4. Tầng khuếch đại chế độ AB

		G4.1
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		4.5. Mạch phân cực cho tầng khuếch đại chế độ AB


4.6. Các tầng khuếch đại đầu ra chế độ AB dùng CMOS


4.7. BJT công suất

		G4.1



		14

		4.8. Các cấu trúc khác nhau của chế độ AB


4.9. Các mạch khuếch đại công suất dùng IC


4.10. Transistor MOS công suất

		G4.2
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		Tổng kết và đánh giá bài tiểu luận 

		G2.3


G3.4


G4.2


G5-G6





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng Kỹ thuật điện tử nâng cao - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên


[2]. Adel S.Sedra, Kenneth C.Smith, Microelectronic Circuits, 6th edition, Oxford University Press, 2009.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. D. Hodges, H. Jackson and R. Saleh, Analysis and Design of Digital Integrated Circuits in Deep Submicron Technology, Third Edition, McGraw-Hill, 2004.


[4]. S. Kang and Y. Leblebici, CMOS Digital Integrated Circuits, Third Edition, McGraw-Hill, 2003.


[5]. A. Vladimirescu, The Spice Book, John Wiley & Sons, 1994.


[6]. K. Bernstein et al., High Speed CMOS Design Styles, Kluwer, 1998.


[7]. Jacob Millman, Christos C Halkias, Integrated Electronics: Analog And Digital Circuits And Systems, Mcgraw Hill Text.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Phạm Duy Khánh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Phạm Duy Khánh





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ


BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT XUNG NÂNG CAO

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật xung nâng cao






- Tên tiếng Anh: Advanced Pulse Technique

- Mã học phần: TEE0484

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử tương tự, kỹ thuật điện tử số 


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 42 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 3 tiết (mỗi tiết BT = 2 tiết thực)


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 0 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Kỹ thuật xung nâng cao bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung, các phương pháp tạo và biến đổi dạng xung, mạch đa hài tự dao động, mạch đa hài đợi, mạch tạo xung dùng OP-AMP, mạch tạo xung dùng IC 555, mạch dao động tích thoát dùng UJT, mạch tạo xung dùng cổng lôgic, mạch schmitt Trigger, mạch dao động VCO và CCO, các mạch sửa xung.


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu về các công cụ, phần mềm hỗ trợ cho thiết kế và mô phỏng cho các mạch tạo xung (Multisim, Proteus ...).

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về tín hiệu xung và các tham số của tín hiệu xung, chế độ khóa của tranzitor và chế độ khóa của khuếch đại thuật toán trong chế độ xung.

		CĐR1


CĐR5


CĐR7



		G2

		Các dạng tín hiệu xung cơ bản như xung vuông, xung tam giác (xung răng cưa), xung nhọn và xung hình thang. Các phương pháp tạo và biến đổi các dạng xung trên từ các mạch đơn giản đến phức tạp.

		CĐR1


CĐR2



		G3

		Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và mô phỏng các mạch tạo và biến đổi dạng xung (Multisim, proteus)

		CĐR3


CĐR4



		G4

		Kiến thức về phân tích, thiết kế các mạch dao động, mạch sửa xung.

		CĐR6


CĐR7



		G5

		Năng lực phân tích, thiết kế, mô phỏng và thực hiện các mạch tạo và biến đổi dạng xung từ cơ bản đến nâng cao (mạch tạo xung răng cưa, mạch đa hài tự kích dùng tranzitor, dùng KĐTT và IC555, mạch sửa xung…). 

		CĐR6


CĐR7





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xung.

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các kiến thức lý thuyết về chế độ khóa của tranzitor và chế độ khóa của khuếch đại thuật toán.

		Biết



		

		G1.3

		Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch tạo xung.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Biết tính toán và lựa chọn các linh kiện để thực hiện các mạch tạo xung theo yêu cầu.

		Biết



		

		G2.2

		Đánh giá hiệu suất và các đặc trưng của mạch khi thiết kế.

		Biết



		G3

		G3.1

		Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và mô phỏng như Multisim, proteus

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Kiến thức về phân tích, thiết kế các mạch đa hài.

		Hiểu



		

		G4.2

		Thiết kế, mô phỏng các mạch đa hài dùng phần mềm

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Kiến thức về phân tích một số mạch tạo xung tam giác, xung vuông, xung nhọn

		Hiểu



		

		G5.2

		Thiết kế, mô phỏng các mạch tạo xung dùng phần mềm multisim hay proteus

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Kiến thức về phân tích và mô phỏng các mạch sửa xung, các mạch dao động VCO và CCO, kiểm tra thiết kế.

		Hiểu



		G7

		G7.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tập.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức về tín hiệu xung, chế độ khóa của tranzitor và KĐTT. Các mạch đa hài tự dao động, đa hài đợi, các mạch tạo xung răng cưa.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình




		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1

		15%



		Tự luận

		Kiến thức về các mạch sửa xung, các mạch dao động VCO và CCO dùng cổng lôgic, mạch dao động tích thoát dùng UJT

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình




		G4.1


G4.2


G5.1


G5.2

		15%



		Bài tập nộp

		Phân tích, thiết kế và mô phỏng mạch điều khiển pha xung cho bộ biến đổi điện áp xoay chiều thành xoay chiều một pha dùng thyristor.

		Tuần 15

		Nộp bài tập

		G3.1


G4.1


G4.2


G5.1


G5.2


G6.1


G7.1

		10%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1-G6

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Khái niệm chung về kỹ thuật xung, tín hiệu xung và các tham số của tín hiệu xung. Chế độ khóa của dụng cụ bán dẫn trong chế độ xung.

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1


G2.2



		2

		Mô phỏng mạch với multisim hoặc proteus

		G3.1



		3

		Thiết kế mạch đa hài dùng tranzitor, KĐTT và cổng lôgic

		G4.1


G4.2



		4

		Thiết kế mạch tạo xung răng cưa, mạch tạo xung nhọn, mạch dao động tích thoát dùng UJT

		G5.1


G5.2



		5

		Thiết kế mạch mạch dao động VCO và CCO dùng cổng lôgic, các mạch sửa xung

		G5.1


G5.2





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT XUNG

1.1
Tín hiệu xung và các dạng tín hiệu xung


1.2.
Các thông số của tín hiệu xung


1.2.1.
Chu kỳ xung – Tần số xung


1.2.2.
Độ rỗng và hệ số đầy của xung


1.2.3.
Độ rộng sường trước, độ rộng sườn sau


1.3
Các dạng điện áp đơn giản và phản ứng của mạch điện RC-RL đối với chúng


1.3.1.
Khái niệm


1.3.2.
Phản ứng của các mạch RC-RL với các thành phần điện áp đơn giản

		G1.1



		2

		1.4.
Phản ứng của các mạch RC-RL đối với tác dụng của các xung đơn


1.4.1.  Điện áp lấy ra trên điện trở


1.4.2.  Điện áp lấy ra trên tụ điện


1.5.    Phản ứng của mạch RC với chuỗi xung hình chữ nhật


1.6.   Mạch phân áp

		G2.1


G2.2



		3

		CHƯƠNG 2. CHẾ ĐỘ KHÓA CỦA DỤNG BÁN DẪN TRONG CHẾ ĐỘ XUNG


2.1.
Khái niệm chung


2.2.     Chế độ khóa của Transistor


2.2.1   Các yêu cầu cơ bản


2.2.2.
Trạng thái ngưng


2.2.3.
Trạng thái dẫn bão hòa


2.3.
Chế độ khóa của khuếch đại thuật toán (OA)


2.3.1.  Mạch so sánh 1 ngưỡng


2.3.2.  Mạch so sánh 2 ngưỡng


2.3.3.  Một số mạch so sánh cơ bản

		G1.2



		4

		CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO VÀ BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG TAM GIÁC


3.1
Mạch vi phân


3.1.1.
Mạch vi phân dùng RC và RL


3.1.2.
Mạch vi phân dùng OA


3.2
Mạch tích phân


3.2.1.
Các mạch tích phân đơn giản


3.2.2.
Mạch tích phân dùng OA

		G1.3


G1.4



		5

		3.3.
Các mạch tạo điện áp tam giác (răng cưa)


3.3.1.
Khái niệm 


3.3.2.
Mạch tạo điện áp răng cưa dùng mạch tích phân đơn giản 


Kiểm tra 1 (1 tiết )

		G2.1


G2.2



		6

		3.3.3.
Mạch tạo điện áp răng cưa dùng phần tử ổn dòng 


3.3.4.
Mạch tạo điện áp răng cưa dùng phương pháp bù điện áp 


3.3.4.
Mạch tạo điện áp răng cưa dùng OA 


3.4. Mô phỏng mạch tạo điện áp răng cưa dùng Multisim

		G2.1


G2.2



		7

		CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO VÀ BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG VUÔNG


4.1.
Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định


4.1.1
Trigger đối xứng (RS) dùng transitor


4.1.2
Trigger Schmitt dùng transitor


4.1.3
Trigger Schmitt dùng OA


4.1.4.  Trigger Schmitt dùng cổng lôgic

		G2.1


G2.2



		8

		4.2.
Các mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định 


4.2.1.
Đa hài đợi dùng transistor 


4.2.2.
Đa hài đợi dùng OA


4.2.3. Mô phỏng mạch không đồng bộ dùng Multisim

		G2.1


G2.2


G5.1



		9

		4.3.
Các mạch không đồng bộ hai trạng thái không ổn định 


4.3.1.  Đa hài tự dao động dùng transistor


4.3.2.  Đa hài tự dao động dùng OA


4.3.3.  Mạch dao động VCO và CCO

		G2.1


G2.2


G6.1



		10

		4.4.
Vi mạch định thì 555


4.4.1   Khái niệm


4.4.2.
Sơ đồ chân và cấu trúc bên trong của IC 555


Kiểm tra 2 (1 tiết )

		G3.1


G3.2



		11

		4.4.3.
Mạch đa hài tự kích dùng IC 555


4.4.4.  Mạch đa hài đợi dùng IC 555


4.4.5.  IC 555 giao tiếp với các loại tải

		G3.1


G3.2



		12

		4.5.
Mạch dao động tích thoát dùng UJT


4.5.1.
Khái niệm


4.5.2.
Mạch dao động tích thoát cơ bản và áp dụng


4.5.3.
Mạch dao động tích thoát nạp bằng nguồn dòng


4.5.4.
Mạch tạo tín hiệu hình nấc thang


4.5.5.  Mạch dao động tích thoát tạo xung đồng bộ

		G3.1


G3.2



		13

		4.6.    Một số mạch sửa dạng xung cơ bản


4.6.1.  Mạch sửa xung dùng mạch vi phân và OA


4.6.2.  Mạch sửa xung dùng transistor kết hợp với mạch vi phân


4.6.3.  Mô phỏng mạch sửa xung dùng Multisim

		G3.1


G3.2



		14

		4.6.4.    Mạch sửa xung dùng mạch vi phân kết hợp các cổng lôgic


4.6.5.  Mạch sửa xung dùng IC 555 kết hợp với cổng lôgic


4.6.6.  Mạch sửa xung dùng mạch vi phân, khuếch đại xung dùng transistor lắp theo mạch darlington có biến áp ra

		G4.1






		15

		Ôn tập và giải đáp thắc mắc 

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


 [1]. Giáo trình kỹ thuật xung, Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao, NXB Hồng Đức, 2008.

[3]. Đỗ Xuân Thụ; Kĩ thuật điện tử; Nhà xuất bản giáo dục 2008


[4]. Nguyễn Trinh Đường (chủ biên), Điện tử tương tự, NXB giáo dục 2008


[5]. Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng, NXB giáo dục 2006

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên: TS. Mai Trung Thái


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


TS. Mai Trung Thái







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐIỆN TỬ Y SINH HỌC

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Điện tử y sinh học






- Tên tiếng Anh: Biomedical Electronics

- Mã học phần: TEE583

- Số tín chỉ: 023


 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật mạch điện tử, Vi xử lý-Vi điều khiển

- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 36 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết 


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 9 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần: 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về Điện tử y sinh – một hướng ứng dụng của kỹ thuật điện tử và máy tính trong y học, các cảm biến y sinh, sơ đồ cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một số thiết bị theo dõi chức năng sinh học (máy điện tim, máy điện não) và các thiết bị thăm dò nội tạng (máy siêu âm, máy X-quang).


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu về các thiết bị đo thông dụng khác trong y tế (máy trợ thính, nhiệt kế, huyết áp kế, máy đó SpO2, máy CT, máy MRI …) và giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong chế tạo, phân phối và khai thác các thiết bị điện tử y sinh phục vụ cho cuộc sống.


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức tổng quan về điện tử y sinh và tín hiệu y sinh; điện thế sinh học, đặc tính của các tín hiệu sinh học và cách đo lường các đại lượng này;


· Kiến thức về các loại điện cực sử dụng để đo các tín hiệu sinh học, hệ thống các chuyển đạo.

		CĐR3


CĐR4






		G2

		Kiến thức về một số loại cảm biến và các bộ khuếch đại dùng trong kỹ thuật y sinh.

		CĐR5


CĐR6


CĐR7



		G3

		Kiến thức về các thiết bị theo dõi chức năng sinh học (máy điện tim, máy điện não).

		CĐR5


CĐR7


CĐR11


CĐR12



		G4

		Kiến thức về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các thiết bị thăm dò nội tạng (máy siêu âm, máy X-quang).

		CĐR5


CĐR7


CĐR11


CĐR12



		G5

		Kiến thức về một số các thiết bị y tế khác (máy trợ thính, nhiệt kế, huyết áp kế, máy đo SpO2, máy CT, máy MRI …).

		CĐR5


CĐR7


CĐR11


CĐR12



		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tiểu luận.

		CĐR13


CĐR15


CĐR18





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về tín hiệu y sinh

		Biết



		

		G1.2

		Trình bày được các kiến thức về thiết bị y sinh, phân loại

		Biết



		

		G1.3




		Trình bày được về các loại điện cực sử dụng để đo các tín hiệu sinh học, hệ thống các chuyển đạo, cách đo lường các tín hiệu sinh học.

		Hiểu






		G2

		G2.1

		Trình bày về nguyên lý hoạt động của một số loại cảm biến y sinh

		Hiểu



		

		G2.2

		Thiết kế một số mạch khuếch đại tín hiệu dùng trong kỹ thuật y sinh.

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động các thiết bị theo dõi chức năng sinh học (máy điện tim, máy điện não).

		Hiểu



		

		G3.2

		Thiết kế một số mạch chức năng trong cấu trúc của các thiết bị theo dõi chức năng sinh học (máy điện tim, máy điện não) và mô phỏng bằng phần mềm Multisim, Proteus hoặc phần mềm chuyên dụng. 

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Phân tích cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các thiết bị thăm dò nội tạng (máy siêu âm, máy X-quang).

		Hiểu



		

		G4.2

		Thiết kế một số mạch chức năng trong cấu trúc của các thiết bị thăm dò nội tạng (máy siêu âm, máy X-quang) và mô phỏng bằng phần mềm Multisim, Proteus hoặc phần mềm chuyên dụng.

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số các thiết bị y tế khác (máy trợ thính, nhiệt kế, huyết áp kế, máy đo SpO2, máy CT, máy MRI …).

		Hiểu



		

		G5.2

		Đánh giá thiết kế mạch máy trợ thính, máy đo SpO2 thông qua mô phỏng trên phần mềm Multisim, Proteus hoặc phần mềm chuyên dụng. 

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được và trách nhiệm trong công việc được giao thông qua các bài tiểu luận.

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tín hiệu sinh học, cảm biến sinh học, các bộ khuếch đại dùng trong kỹ thuật y sinh.

		Tuần 5

		Bài tập trên lớp

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1


G2.2

		10%



		Tự luận

		Các thiết bị theo dõi chức năng sinh học và các thiết bị thăm dò nội tạng

		Tuần 10

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G3.2


G4.1


G4.2

		10%



		Vấn đáp

		Các thiết bị y sinh

		Tuần 15

		Bài tiểu luận

		G3.1;


G3.2;


G4.1;


G4.2;


G5.1;


G5.2;


G6.1;

		20%



		Tự luận

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thi cuối kỳ

		G1-G6

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về Điện tử y sinh

		G1.1, G1.2


G1.3, G2.1


G2.2



		2

		Các thiết bị theo dõi chức năng sinh học 

		G3.1, G3.2



		3

		Các thiết bị thăm dò nội tạng

		G4.1, G4.2



		4

		Một số các thiết bị y tế khác

		G5.1, G5.2





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu học phần: Điện tử y sinh học


7. Mục tiêu của môn học


8. Các nội dung của môn học


9. Phương pháp học tập và nghiên cứu


Chương I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TỬ Y SINH 

1.1. Tổng quan


1.2. Thiết bị y sinh và đo lường sinh lý học

		G1.1


G1.2






		2

		1.3. Các loại điện cực và hệ thống các chuyển đạo


1.4. Một số loại cảm biến sử dụng trong kỹ thuật y sinh

		G1.3


G2.1



		3

		1.5. Khuếch đại tín hiệu trong y sinh

		G2.2



		4

		Chương II: CÁC THIẾT BỊ THEO DÕI CHỨC NĂNG 


SINH HỌC 


2.1.  Thiết bị điện tim


2.1.1. Tổng quan về dòng sinh học


      2.1.2. Tín hiệu điện tim

		G3.1


G3.2



		5

		2.1.3. Hệ thống các chuyển đạo dùng để ghi điện tâm đồ


2.1.4. Các loại nhiễu trong thiết bị điện tim

		G3.1


G3.2



		6

		      2.1.5. Thiết bị điện tim

		G3.1


G3.2



		7

		2.2.  Điện não và máy điện não


2.2.1. Tổng quan về tín hiệu điện não


2.2.2. Cách mắc điện cực và các kiểu đạo trình


2.2.3. Các dạng sóng điện não


2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới tín hiệu điện não


      2.2.5. Một số thiết bị đo và thu nhận tín hiệu điện não

		G3.1


G3.2



		8

		Thảo luận

		G1-G3



		9

		Chương III: CÁC THIẾT BỊ THĂM DÒ NỘI TẠNG 


3.1. Máy siêu âm


3.1.1. Vật lý học của siêu âm


3.1.2. Các quy luật sóng siêu âm


3.1.3. Đầu dò máy siêu âm


      3.1.4. Các phương pháp tạo ảnh trong siêu âm


3.1.5. Sơ đồ khối máy siêu âm chẩn đoán

		G4.1


G4.2



		10

		3.1.6. Khối nguồn máy siêu âm chẩn đoán


3.1.7. Khối monitor trong máy siêu âm chẩn đoán


      3.1.8. Máy siêu âm nghe tim thai


3.2. Máy X-quang


3.2.1. Tính chất vật lý tia Rơngen


      3.2.2. Thiết bị X-quang

		G4.1


G4.2



		11

		3.2.3. Máy X-quang tần số thấp


      3.2.4. Khối điều khiển trung gian trong máy X-quang


3.2.5. Khối cao áp trong máy X-quang


      3.2.6. Máy X-quang chẩn đoán Shimadzu – ED125L

		G4.1


G4.2



		12

		Thảo luận

		G4



		13

		Chương IV: MỘT SỐ CÁC THIẾT BỊ KHÁC TRONG Y TẾ 

4.1. Máy trợ thính


4.2. Máy đo huyết áp

		G5.1


G5.2



		14

		4.3. Nhiệt kế


4.4. Một số thiết bị y tế khác

		G5.1


G5.2



		15

		Tổng kết và đánh giá bài tiểu luận 

		G6





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng Điện tử y sinh học  - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. C. Raja Rao, Sujoy K. Guha, Principles of Medical Electronics and Biomedical Instrumentation, Universities Press (India) Limited,  2001.


[3]. Nguyễn Vũ Sơn, Kỹ thuật điện tử ứng dụng, NXB Giáo dục, 2003.


[4]. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y khoa Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội 2007.

[5]. Siêu âm chẩn đoán (Diagnostic Ultrasound), Biên dịch: Võ Tấn Đức, Nguyễn Quang Thái Dương , NXB Y học , TPHCM, 2004.

[6]. Nguyễn Văn Hanh, Kỹ thuật X quang, NXB Y học, Hà nội 1998.

[7]. Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng, NXB Giáo dục.


[8]. TS. Nguyễn Ngọc Bích, KS. Nguyễn Mạnh Cường, Nguyên lý và ứng dụng các phần tử đo lường và cảm biến y sinh, HV Kỹ thuật Quân sự, 2009.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Phạm Duy Khánh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Phạm Duy Khánh







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ MẠCH LỌC TÍCH CỰC

(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết kế mạch lọc tích cực







- Tên tiếng Anh: Active Filter Design


- Mã học phần: TEE582


- Số tín chỉ: 03


 


- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch 1, Kỹ thuật điện tử tương tự

- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 36 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết 


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 0 tiết


· Thảo luận

: 09 tiết (mỗi tiết TL = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra

: 02 tiết 


· Thi kết thúc học phần : 02 tiết (ngoài chương trình giảng dạy)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Thiết kế mạch lọc tích cực là môn khoa học trên những hiểu biết về các linh kiện điện tử, phổ tần của tín hiệu, đáp ứng tần số của hệ thống để thiết kế các mạch lọc ứng dụng trong thực tế. 


Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về mạch lọc, các tham số, các phương án thiết kế, từ đó lựa chọn cấu trúc mạch thích hợp, tính toán, lựa chọn thông số các linh kiện để thiết kế nên các mạch lọc phù hợp với các yêu cầu đặt ra.

Sinh viên sẽ sử dụng các phương pháp mô tả thiết kế, mô phỏng dựa trên một số các phần mềm như Matlab Simulink, Multisim, Proteus để mô phỏng các mạch điện đã được học để kiểm chứng lý thuyết. Ngoài ra sinh viên cũng được kiểm chứng lý thuyết thông qua các bài thực hành, thí nghiệm trên phòng thí nghiệm.


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về mạch lọc: khái niệm, các tham số cơ bản, phân loại mạch lọc, hàm truyền đạt, ứng dụng của mạch lọc.

		CĐR3


CĐR4



		G2

		Kiến thức về các mạch lọc thụ thộng như lọc thông thấp, thông cao, thông dải và chắn dải. 

		CĐR3


CĐR4



		G3

		Kiến thức về khuếch đại thuật toán, sự ảnh hưởng của các thông số khuếch đại thuật toán đến khả năng làm việc của mạch.

		CĐR5



		G4

		Kiến thức về các loại mạch lọc tích cực như: mạch lọc các phần tử tương đương Sallen Key bậc nhất và bậc hai; mạch lọc đa hồi tiếp; mạch lọc biến trạng thái; mạch lọc Biquad.

		CĐR7



		G5

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Matlab, Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử.

		CĐR12






		G6

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo thí nghiệm.

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch lọc: khái niệm, các tham số cơ bản, phân loại mạch lọc, hàm truyền đạt, ứng dụng của mạch lọc.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Trình bày được các mạch lọc thụ thộng như lọc thông thấp, thông cao, thông dải và chắn dải.

		Hiểu



		G3

		G3.1

		Trình bày được về khuếch đại thuật toán, sự ảnh hưởng của các thông số khuếch đại thuật toán đến khả năng làm việc của mạch.

		Hiểu



		G4

		G4.1

		Trình bày được về các loại mạch lọc tích cực như: mạch lọc các phần tử tương đương Sallen Key bậc nhất và bậc hai; mạch lọc đa hồi tiếp; mạch lọc biến trạng thái; mạch lọc Biquad.

		Hiểu



		G5

		G5.1

		Đánh giá thiết kế mạch thông qua mô phỏng trên phần mềm Matlab, Multisim 

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tổng quan về mạch lọc và các loại mạch lọc thụ động

		Tuần 3

		Bài tập trên lớp

		G1.1


G2.1 

		10%



		Tự luận

		Mạch lọc Sallen Key

		Tuần 8

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G4.1

		10%



		Tự luận

		Mạch lọc đa hồi tiếp

		Tuần 11

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G5.2

		10%



		Tự luận

		Mạch lọc biến trạng thái và mạch lọc Biquad.

		Tuần 14

		Bài tập trên lớp

		G3.1


G6.2

		10%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Thiết kế trên thiết bị thực

		G2.3;


G4.3;


G5.1;


G6.1

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu

		G1.1



		2

		Các mạch lọc thụ thộng

		G2.1


G5.1



		3

		Mạch khuếch đại thuật toán

		G3.1


G5.1



		4

		Mạch lọc Sallen-Key

		G4.1


G5.1


G6.1



		5

		Mạch lọc đa hồi tiếp

		G4.1


G5.1


G6.1



		6

		Mạch lọc với ba bộ khuếch đại thuật toán

		G4.1


G5.1


G6.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Giới thiệu


1.1. Khái niệm cơ bản về mạch lọc và tín hiệu


1.2. Các tham số cơ bản của mạch lọc


1.3. Phân loại mạch lọc


1.4. Hàm truyền đạt của các mạch lọc cơ bản


1.5. Khái niệm về mạch lọc tích cực


1.6. Ứng dụng của mạch lọc

		G1.1



		2

		Chương II: Các mạch lọc thụ thộng


2.1. Khái niệm


2.2. Mạch lọc thông thấp


2.3. Mạch lọc thông cao

		G2.1



		3

		2.4. Mạch lọc thông dải


2.5. Mạch lọc chắn dải

		G2.1



		4

		Chương III: Mạch khuếch đại thuật toán


3.1. Giới thiệu 


3.2. Mạch khuếch đại thuật toán lý tưởng


3.3. Hệ số khuếch đại vòng kín


3.4. Ảnh hưởng của hệ số khuếch đại vòng kín


3.5. Trở kháng vào và trở kháng ra

		G3.1



		5

		Chương IV: Mạch lọc Sallen-Key


4.1. Giới thiệu


4.2. Đáp ứng tần số của mạch lọc


4.3. Mạch lọc thông thấp 


4.3.1. Mạch lọc thông thấp bậc nhất


4.3.2. Mạch lọc thông thấp bậc 2

		G4.1



		7

		4.4. Mạch lọc thông cao 


4.4.1. Mạch lọc thông cao bậc nhất


4.4.2. Mạch lọc thông cao bậc 2

		G4.1



		8

		4.5. Mạch lọc bậc cao 


4.6. Mạch lọc thông dải


4.7. Mạch lọc chắn dải


Kiểm tra 1: Mạch lọc Sallen Key

		G4.1



		9

		Thảo luận

		G1; G2


G3; G4



		10

		Chương V: Mạch lọc đa hồi tiếp


5.1. Mạch lọc thông thấp


5.2. Mạch lọc thông cao


5.3. Mạch lọc bậc cao


5.4. Mạch lọc thông dải


5.4.1. Mạch lọc thông dải băng hẹp


5.4.2. Mạch lọc thông dải băng rộng với 2 bộ khuếch đại thuật toán

		G4.1



		11

		5.4.3. Mạch lọc thông dải Deniyannis


5.5. Mạch lọc chắn dải


5.5.1. Mạch lọc chắn dải băng hẹp


5.5.2. Mạch lọc chắn dải băng rộng


Kiểm tra 2: Mạch lọc đa hồi tiếp

		G4.1



		12

		Thảo luận

		G4






		13

		Chương VI: Mạch lọc với ba bộ khuếch đại thuật toán


6.1. Mạch lọc biến trạng thái


6.1.1. Mạch lọc thông thấp


6.1.2. Mạch lọc thông cao


6.1.3. Mạch lọc thông dải băng rộng

		G4.1



		14

		6.2. Mạch lọc Biquad



6.2.1. Mạch lọc thông dải băng rộng



6.2.2. Mạch lọc thông thấp

		G4.1



		15

		Tổng kết và chữa bài tập (1.5/0/3)

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


Bài giảng Thiết kế mạch lọc tích cực, Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử, trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, 2019

7.2. Sách tham khảo: 

[6].       Chen, Passive and Active Filters, John Wiley, 2002

[7]. A.Pactitis, Active filter Theory and Design, John Wiley, 2005


[8]. Adel S.Sedra /Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th Edition,  Oxford University Press, 2009.

[9]. Adel S.Sedra, Kenneth C.Smith, Microelectronic Circuits, 6th edition, Oxford University Press, 2009.

[10]. D. Hodges, H. Jackson and R. Saleh, Analysis and Design of Digital Integrated Circuits in Deep Submicron Technology, Third Edition, McGraw-Hill, 2004.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh
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		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ ĐIỆN TỬ -VIỄN THÔNG

(Dành cho các môn thực hành)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập cơ sở điện tử- viễn thông





- Tên tiếng Anh: Electronics and Telecommunication Basic Workshop


- Mã học phần: WSH0323


- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự, Kỹ thuật Điện tử số; Kỹ thuật thiết kế bo mạch


- Các học phần song hành: Kỹ thuật mạch điện tử


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 0 tiết


· Hướng dẫn thực hành trên lớp
: 40 tiết (mỗi tiết thực hành = 2 tiết thực)


· Tự học

: 90 tiết 


· Kiểm tra

: 05 tiết 


· Thi kết thúc học phần:           :05 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần thực tập cơ sở điện tử - viễn thông giúp sinh viên áp dụng các kiến thức đã học trong các học phần Kỹ thuật Điện tử tương tự, Kỹ thuật Điện tử số, Kỹ thuật mạch điện tử, Kỹ thuật thiết kế bo mạch để thiết kế, thi công và đánh giá một số mạch điện tử thường gặp trong lĩnh vực điện tử truyền thông.

Sau khi kết thúc học phần, người học phải sử dụng thành thạo: các phần mềm mô phỏng (Proteus/Multisim) khi thiết kế mạch điện tử; phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer, các công cụ thi công mạch điện tử (máy hàn, dụng cụ làm mạch in thủ công); các thiết bị đo lường (máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng) khi kiểm tra, đánh giá, sửa chữa mạch điện tử.


3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Quy trình và các bước chi tiết để thiết kế, mô phỏng, thi công, đánh giá các mạch thông dụng trong lĩnh vực điện tử truyền thông

		CĐR 5


CĐR 6



		G2

		Kỹ năng sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế mạch điện tử

		CĐR 15


CĐR 16



		G3

		Kỹ năng sử dụng các công cụ hàn lắp mạch mạch điện tử

		CĐR 9, CĐR16



		G4

		Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường như: Máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng để đo kiểm và đánh giá hoạt động của các linh kiện, mạch điện tử

		CĐR 7


CĐR16



		G5

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua báo cáo thực tập

		CĐR13



		G6

		Thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác.

		CĐR18





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm vững quy trình và các bước chi tiết để thiết kế, mô phỏng, thi công, đánh giá các mạch thông dụng trong lĩnh vực điện tử truyền thông

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế các mạch điện tử 

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Sử dụng thành thạo các công cụ hàn lắp mạch điện tử

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường như: Máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng kiểm tra mạch điện tử

		Hiểu



		G5

		G5.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài kiểm tra vấn đáp, báo cáo thực tập

		Hiểu



		G6

		G6.1

		Có thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		Tuần 3

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, G2.1


G5.1, G6.1 

		20%



		Vấn đáp

		Sử dụng các công cụ hàn lắp mạch điện tử

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, G3.1


G5.1, G6.1

		20%



		Vấn đáp

		Sử dụng các thiết bị đo lường như: Máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng kiểm tra mạch điện tử

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, G4.1


G5.1, G6.1

		20%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Báo cáo

		G1.1, G2.1, G3.1, G4.1


G5.1, G6.1

		40%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tìm hiểu thiết bị đo và linh kiện điện tử, quy trình và các bước thiết kế mạch điện tử

		G1.1



		2

		Thực tập mô phỏng và vẽ mạch in các mạch điện tử truyền thông (khuếch đại, điều chế, tách sóng, mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự)

		G1.1, G2.1


G 6.1 



		3

		Thực tập hàn lắp mạch điện tử

		G1.1, G3.1


G 6.1



		4

		Thực tập kiểm tra, đánh giá, sửa chữa mạch điện tử

		G4.1, G4.1


G6.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Giới thiệu về các linh kiện điện tử cơ bản và dụng cụ đo

		G1.1, G4.1



		2

		Bài 2: Sử dụng phần mềm Multisim trong mô phỏng mạch điện tử

		G1.1, G2.1



		3

		Bài 3: Thiết kế mạch in sử dụng Altium Designer

		G1.1, G2.1


G5.1



		4 - 5

		Bài 4: Phương pháp làm mạch in thủ công và hàn nối mạch

		G1.1, G3.1



		6 - 7

		Bài 5: Thiết kế, mô phỏng, thi công mạch khuếch đại âm tần

		G1.1, G2.1


G3.1, G4.1 G5.1, G6.1



		8 - 9

		Bài 6: Thiết kế, mô phỏng, thi công mạch tạo dao động

		G1.1, G2.1


G3.1, G4.1


G6.1



		10- 11

		Bài 7: Thiết kế, mô phỏng, thi công mạch điều chế biên độ/tần số

		G1.1, G2.1


G3.1, G4.1 G5.1, G6.1



		12 -13

		Bài 8: Thiết kế, mô phỏng, thi công mạch cộng hai số nhị phân BCD

		G1.1, G2.1


G3.1, G4.1


G6.1



		14 -15

		Bài 9: Thiết kế, mô phỏng, thi công mạch hiển thị LED theo yêu cầu

		G1.1, G2.1


G3.1, G4.1


G6.1



		16

		Thi kết thúc học phần (Báo cáo + vấn đáp)

		G1.1, G2.1


G3.1, G4.1 G5.1, G6.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tài liệu hướng dẫn thực thập cơ sở điện tử truyền thông- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019

[2]. Bài giảng Kỹ thuật thiết kế bo mạch- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. Bài giảng Kỹ thuật điện tử số- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2014


[4]. Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

[5]. Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Phương Huy


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		Giảng viên biên soạn


TS. Nguyễn Phương Huy





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CHUYÊN NGHÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

(Dành cho các môn thực hành)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập chuyên ngành Kỹ thuật điện tử






- Tên tiếng Anh: Professional practice

- Mã học phần: WSH418

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Kỹ thuật Điện tử tương tự, Kỹ thuật Điện tử số; Vi xử lý-vi điều khiển

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0 tiết 


· Thí nghiệm (ở PTN)

: 40 tiết (mỗi tiết thực hành = 2 tiết thực)


· Tự học

: 0 tiết 


· Kiểm tra

: 0 tiết 


· Thi kết thúc học phần:           :05 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện tử giúp sinh viên sử thành thạo các thiết bị đo lường như: Máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng…


Học phần yêu cầu sinh viên sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

Học phần cũng yêu cầu sinh viên sử dụng các mạch Vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.


Bên cạnh đó, học phần cũng yêu cầu sinh viên chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Sử thành thạo các thiết bị đo lường như: Máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng…

		CĐR4



		G2

		Sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		CĐR6

CĐR7



		G3

		Sử dụng các mạch Vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		CĐR6

CĐR7



		G4

		Chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

		CĐR8



		G5

		Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện-điện tử - truyền thông.

		CĐR10



		G6

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử và phần mềm thiết kế bo mạch in.

		CĐR12






		G7

		Kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các bài tập dài

		CĐR13





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Sử thành thạo các thiết bị đo lường như: Máy hiện sóng, máy phát hàm, đồng hồ vạn năng…

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		Vận dụng



		G3




		G3.1

		Sử dụng các mạch Vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		Vận dụng



		G4

		G4.1

		Chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

		Vận dụng



		G5

		G5.1

		Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện-điện tử - truyền thông.

		Vận dụng



		G6

		G6.1

		Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Multisim để mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử và phần mềm thiết kế bo mạch in.

		Vận dụng



		G7

		G7.1

		Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp, kết quả đạt được thông qua các báo cáo bài tập dài, báo cáo thí nghiệm.

		Hiểu





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Sử dụng các công cụ mô phỏng và vẽ mạch in để thiết kế các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		Tuần 3

		Bài tiểu luận

		G1.1


G2.1


G6.1


G7.1 

		20%



		Vấn đáp

		Sử dụng các mạch Vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		Tuần 6

		Bài tiểu luận

		G1.1


G3.1


G6.1


G7.1

		20%



		Vấn đáp

		Chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

		Tuần 11

		Bài tiểu luận

		G4.1


G5.1


G6.1


G7.1

		20%



		Vấn đáp

		Thi kết thúc học phần

		Tuần 16

		Báo cáo

		G1.1


G2.1


G3.1


G4.1


G5.1


G6.1


G7.1

		40%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tìm hiểu thiết bị đo và linh kiện điện tử

		G1.1



		2

		Thực hành mô phỏng và vẽ mạch in các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		G1.1


G2.1


G6.1


G7.1



		3

		Thực hành lập trình vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		G1.1


G3.1


G6.1


G7.1



		4

		Thực hành chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

		G4.1


G5.1


G6.1


G7.1





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


		Buổi

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tìm hiểu thiết bị đo và linh kiện điện tử

		G1.1



		2

		Tìm hiểu thiết bị đo và linh kiện điện tử

		G1.1



		3

		Thực hành mô phỏng và vẽ mạch in các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		G1.1


G2.1


G6.1


G7.1



		4

		Thực hành mô phỏng và vẽ mạch in các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		G1.1


G2.1


G6.1



		5

		Thực hành mô phỏng và vẽ mạch in các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		G1.1


G2.1


G6.1



		6

		Thực hành mô phỏng và vẽ mạch in các mạch điện tử tương tự, điện tử số.

		G1.1


G2.1


G6.1



		7

		Đánh giá tiểu luận 1

		G1.1


G2.1


G6.1


G7.1



		8

		Thực hành lập trình vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		G1.1


G3.1


G6.1



		9

		Thực hành lập trình vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		G1.1


G3.1


G6.1



		10

		Thực hành lập trình vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		G1.1


G3.1


G6.1



		11

		Thực hành lập trình vi xử lý-vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình để thiết kế các mạch điện theo yêu cầu bài toán dựa trên KIT thực tập đã được chuẩn hóa tại Phòng thí nghiệm.

		G1.1


G3.1


G6.1



		12

		Đánh giá tiểu luận 2

		G1.1


G3.1


G6.1


G7.1



		13

		Thực hành chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

		G4.1


G5.1


G6.1



		14

		Thực hành chuẩn đoán và sửa chữa một số mạch điện tử, bộ thí nghiệm bị lỗi, hỏng.

		G4.1


G5.1


G6.1



		15

		Đánh giá tiểu luận 3

		G4.1


G5.1


G6.1


G7.1



		16

		Kiểm tra kết thúc học phần

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[6]. Bạch Văn Nam, Nguyễn Phương Huy, Tài liệu hướng dẫn thực thập chuyên ngành- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2016


7.2. Sách tham khảo: 

[7]. Giáo trình Kỹ thuật thiết kế bo mạch- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

[8]. Giáo trình Kỹ thuật điện tử số- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2014


[9]. Giáo trình Kỹ thuật điện tử tương tự- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, 2019.

[10]. Adel S.Sedra, Kenneth C.Smith, Microelectronic Circuits, 7th edition., Oxford University Press, 2015.


[11].  Integrated Electronics: Analog And Digital Circuits And Systems - Jacob Millman, Christos C Halkias - Mcgraw Hill Text.


[12]. Peter Marwedel, Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, Springer, 2010.


[13]. Micheal Barr, Embedded C coding standard , CreateSpace Independent Pulishing Platform, 2008.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài thí nghiệm, bài tập dài và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: ThS. Bạch Văn Nam


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Bạch Văn Nam 
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tử


  - Tên tiếng Anh: Electronics Engineering Internship

- Mã học phần: TEE586 - Số tín chỉ: 05






- Các học phần học trước: Tất cả các học phần thuộc chuyên môn ngành Kỹ thuật điện tử 

- Các học phần song hành: Không


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện tử/Bộ môn Kỹ thuật Điện tử và Cơ Sở sản xuất ngoài trường


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Thực tập tốt nghiệp là việc đưa người học đến các cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp, các công ty về cơ điện tử, tự động hóa... nhằm tiếp cận với thực tế, làm các công việc chuyên môn tại nơi thực tập như một kỹ sư thực thụ có sự hướng dẫn và chỉ bảo của các cán bộ tại nơi thực tập. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Tìm hiểu về các bài toán thực tế, các quy trình công nghệ cũng như các thiết bị được sử dụng phù hợp với bài toán sản xuất của nhà máy, xí nghiệp. 

		CĐR8


CĐR9



		G2

		Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tế sản xuất. Từ đó thực tập về việc thiết kế, thi công, vận hành, sửa chữa các hệ thống điện tử trong viễn thông, công nghiệp, dân dụng, y sinh; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử

		CĐR8


CĐR9


CĐR10


CĐR11






		G3

		Trang bị các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, viết báo cáo kỹ thuật, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao. Thái độ tích cực, cầu thị, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc 

		CĐR12


CĐR13


CĐR14


CĐR15


CĐR16 


CĐR17


CĐR18


CĐR19





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Tìm hiểu về các bài toán thực tế, các quy trình công nghệ cũng như các thiết bị được sử dụng phù hợp với bài toán sản xuất của nhà máy, xí nghiệp.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Thực tập về việc thiết kế, thi công, vận hành, sửa chữa các hệ thống điện tử trong viễn thông, công nghiệp, dân dụng, y sinh; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử

		Biết



		G3

		G3.1

		Trang bị các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, viết báo cáo kỹ thuật, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao. Thái độ tích cực, cầu thị, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		

		Thái độ và ý thức thách nhiệm với công việc tại nơi thực tập

		Tuần 1 đến tuần 7

		

		G3.1

		20%



		Tự luận

		Báo cáo thực tập chuyên ngành



		Tuần 7

		Bài báo cáo

		G1.1


G2.1




		80%





6. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thực tập đủ 7 tuần thực tập tại cơ sở thực tập đã được phân công theo quyết định thực tập tốt nghiệp.


· Tuân thủ theo hướng dẫn của giáo viên/ cán bộ hướng dẫn thực tập


· Tuân thủ nghiêm túc các quy định, nội quy tại nơi thực tập


· Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

· Đạo đức khoa học:


· Vi phạm nghiêm trọng các nội quy tại nơi thực tập, không nộp báo cáo thực tập sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.


· Sinh viên thực tập hộ thì cả 2 người – thực tập hộ và nhờ thực tập hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử


- Giảng viên chính: 


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


PGS. TS. Đào Huy Du

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Phương Huy

		 Giảng viên biên soạn


ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa





		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tử


- Tên tiếng Anh: Final design of  Electronic Engineering Major

- Mã học phần: TEE587

- Số tín chỉ: 07



 


- Các học phần học trước: Tất cả các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật điện tử (trừ thực tập tốt nghiệp có thể song hành)


- Các học phần song hành:  Thực tập tốt nghiệp


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 0  tiết


· Thảo luận

: 00  tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 52.5  tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 00 tiết


· Tự học
: 105 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 0  tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  Bộ môn Kỹ thuật điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):  


Môn học này cung cấp kiến thức về :  


Phân tích và tổng hợp một đề án kỹ thuật (engineering project) trong lĩnh vự kỹ thuật điện tử bằng cách sử dụng tất cả các kiến thức đã học trong chương trình nhằm thực hiện thành công đề án; khả năng tự tích lũy thêm các kiến thức liên quan đến giải quyết các vấn đề trong đề án (kiến thức chuyên môn và kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học)


  3. Mục tiêu học phần (Course objective)   

		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Khả năng phân tích và tổng hợp tổng hợp một đề án kỹ thuật (engineering project) trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử;  khả năng tự tích lũy thêm các kiến thức liên quan đến giải quyết các vấn đề trong đề án; khả năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề trong đề án; tư duy hệ thống và phản biện; Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật

		CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11, CĐR12, CĐR13, CĐR14, CĐR15, CĐR16, CĐR17,

CĐR18.





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1 

		Phân tích và tổng hợp được một đề án kỹ thuật 

		Hiểu, 


Vận dụng



		

		G1.2

		Giải quyết và lập luận được đề án của mình

		Hiểu, 


Vận dụng



		

		G1.3

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sử dụng được các công cụ hỗ trợ kỹ thuật .

		Hiểu, 


Vận dụng





5. Đánh giá học phần 


		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bảo vệ

		 G1

		Kết thúc học kỳ

		Vấn đáp

		G1

		100





6. Nội dung giảng dạy  


		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

 
Tất cả các tài liệu liên quan

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Hoàn thành 100% nội dung của đồ án.


· Đạo đức khoa học:


· Bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật điện tử 


- Giảng viên chính:  Cả bộ môn


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Giảng viên biên soạn








   



TS. Nguyễn Phương Huy         TS. Nguyễn Phương Huy

Mẫu 5











� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.



� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

	

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông		Mã ngành: 7520207

Chuyên ngành đào tạo: Điện tử Viễn thông    



Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHKTCN ngày     tháng     năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Kỹ sư Điện tử viễn thông có khả năng nghiên cứu, thiết kế, thi công, giám sát và vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện tử - truyền thông: hệ thống thông tin quang, hệ thống thông tin di động, phát thanh truyền hình, …; có năng lực áp dụng, tổ chức triển khai công nghệ mới, tối ưu hóa và phát triển hệ thống trong lĩnh vực Điện tử viễn thông đáp ứng được yêu cầu về tính sáng tạo của lĩnh vực nghề nghiệp này.

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trang bị cho người học những kiến thức n ền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

1. Người học sẽ trở thành những kỹ sư điện tử viễn thông có kiến thức lý thuyết vững chắc và khả năng thực hành tốt.

2. Người học có tư duy phản biện, sáng tạo; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử viễn thông.

3. Người học có thể thiết kế, thi công, vận hành các lĩnh vực: điện tử, mạng thông tin quang, mạng thông tin di động, phát thanh truyền hình, …; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử viễn thông.

4. Người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.

5. Người học được đào tạo để trở thành kỹ sư điện tử viễn thông có trình độ chuyên môn giỏi, có đủ năng lực ngoại ngữ và tin học đi kèm với phẩm chất đạo đức, chính trị, và sức khỏe tốt.




II. CHUẨN ĐẦU RA

2.1. Kiến thức:

		CĐR1

		Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin.



		CĐR2

		Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.



		CĐR3

		Có kiến thức vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.



		CĐR4

		Áp dụng các nguyên lý, định luật cơ bản về điện, điện tử, quang học, bức xạ điện từ để tính toán các mạch điện tử, các quá trình truyền thông; vận dụng kiến thức đã học trong các tình huống mới và cụ thể.



		CĐR5

		Nắm vững cấu tạo, đặc tính, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử như diode, transitror BJT, transitror MOSFET, Thyristor..các IC tương tự, IC số.



		CĐR6



		Nắm vững quy trình thiết kế, mô phỏng mạch điện tử trên máy tính, quy trình chế tạo bo mạch, các mạch vi điện tử.



		CĐR7

		Đo lường các thông số trong mạch điện, điện tử, sóng điện từ, truyền dẫn quang học. 



		CĐR8

		Có khả năng tính toán, phân tích, khảo sát và chẩn đoán trạng thái hoạt động; tính toán thiết kế tối ưu hệ thống.



		CĐR9

		Có năng lực thiết kế, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thông tin di động, thông tin quang, phát thanh, truyền hình và điều khiển kết nối vạn vật.





2.2. Kỹ năng:

		CĐR10

		Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện-điện tử và truyền thông.



		CĐR11

		Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực điện-điện tử và truyền thông.



		CĐR12

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.



		CĐR13

		Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.



		CĐR14

		Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật.



		CĐR15

		Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản.



		CĐR16

		Ứng dụng phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, chuẩn đoán và tối ưu hệ thống





2.3. Thái độ:

		CĐR17

		Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân)



		CĐR18

		Trách nhiệm trong công việc, có tính cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp)



		CĐR19

		Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).







2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:

1. Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử, các công ty khai thác dịch vụ viễn thông như các đài thu phát thanh, thu phát hình, các công ty viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong và ngoài nước.

2. Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển các hệ thống sản xuất các thiết bị truyền thông, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. Tham gia công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị khai thác dịch vụ viễn thông.

3. Giảng dạy các môn học của chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông ở các trường Đại học, Cao đẳng. trường trung cấp, các trung tâm dạy nghề …

4. Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực truyền thông.

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp có thể:

1. Học tập và nâng cao trình độ cho các lĩnh vực chuyên sâu của ngành và chuyên ngành như Cao học, Tiến sỹ.

2. Tham gia nghiên cứu cùng các nhóm chuyên sâu thuộc chuyên ngành như các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trung tâm kỹ thuật cao.

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		150 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		48 tín chỉ, chiếm 32%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		102 tín chỉ, chiếm 68%





Trong đó:

		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		51 tín chỉ, chiếm 34 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		33 tín chỉ, chiếm 22 %



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		18 tín chỉ, chiếm 12 %










IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN/TH

		Khoa, Trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lê Nin

		3

		45

		 

		BMLLCT

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin

		2

		30

		 

		

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội Khoa học

		2

		30

		 

		

		 



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng CS VN

		2

		30

		 

		

		 



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		30

		 

		

		 



		6

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		30

		 

		Khoa KHCB

		 



		7

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		60

		 

		

		 



		8

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		45

		 

		

		 



		9

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		 

		 

		

		 



		10

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		 

		 

		

		 



		11

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		 

		Khoa KTCN

		 



		12

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		45

		 

		Khoa Quốc Tế

		 



		13

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		 

		

		 



		14

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		 

		

		 



		15

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TTGD QP

		 



		16

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		30

		15

		Khoa Điện Tử

		 



		17

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		18

		 Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 



		18.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		18.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		19

		BAS0210

		Xác suất và thống kê

		2

		30

		 

		Khoa KHCB

		 



		20

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		30

		 

		

		



		21

		Tự chọn Kinh tế-Quản lý (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		30

		 

		Khoa KTCN

		 



		21.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		30

		 

		

		 



		10.2

		FIM402

		Quản trị chất lượng

		(2)

		30

		 

		

		 



		22

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 HP)   

		2

		30

		 

		 

		 



		22.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		30

		 

		Khoa XD&MT

		 



		22.2

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		 

		 

		Khoa SPKT

		 



		22.3

		PED101

		Logic 

		(2)

		30

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		48

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở

		 

		 



		23

		TEE0212

		Giới thiệu về kỹ thuật điện tử viễn thông

		2

		25

		5 TQ

		Khoa Điện tử

		Thăm quan



		24

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật 

		3

		45

		 

		Khoa Cơ khí

		 



		25

		TEE303

		Kỹ thuật ĐT tương tự

		3

		37.5

		7.5 TN

		Khoa Điện tử

		BTD



		26

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		37.5

		7.5 TN

		

		BTD



		27

		TEE314

		Xử lý tín hiệu số

		3

		37.5

		7.5 TH

		

		 



		28

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		37.5

		7.5 TH

		

		 



		29

		TEE411

		Kỹ thuật mạch điện tử

		3

		37.5

		7.5 TN

		

		 



		30

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		45

		 

		Khoa Điện

		 



		31

		ELE201

		Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

		3

		37.5

		7.5 TN

		

		 



		32

		TEE0213

		Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu

		3

		37.5

		7.5 TN

		Khoa Điện tử

		



		33

		TEE403 

		Hệ thống nhúng

		3

		38

		7TH

		Khoa Điện tử

		 



		34

		TEE536

		Đồ án Hệ thống nhúng

		1

		15

		 

		

		 



		35

		TEE408

		Vi xử lý-vi điều khiển

		3

		38

		7 TH

		

		 



		36

		TEE0338

		Trường điện từ, truyền sóng và anten

		3

		39

		6 TN

		

		 



		37

		TEE580

		Kỹ thuật thiết kế bo mạch

		3

		37.5

		7.5 TH

		

		 



		38

		TEE304

		Cơ sở thông tin số

		3

		40

		5 TN

		

		 



		39

		TEE0337

		Nguồn điện trong hệ thống điện tử - VT

		2

		25

		5 TQ

		

		



		40

		TEE0466

		Công nghệ IoT

		3

		35

		10 TH

		

		



		 

		 

		Tổng II.1

		50

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành



		41

		 TEE0210

		Cơ sở mô phỏng viễn thông

		2

		20

		10 TH

		Khoa Điện tử

		 



		42

		TEE313

		Lý thuyết thông tin và mã hóa

		3

		45

		 

		

		 



		43

		TEE412

		Kỹ thuật truyền dẫn

		3

		40

		5 TQ

		

		BTD



		44

		TEE0442

		Thông tin vô tuyến

		3

		45

		 

		

		BTD



		45

		TEE410

		Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

		3

		40

		5 TQ

		

		BTD



		46

		TEE0467

		Đồ án viễn thông 1

		1

		15

		 

		

		



		47

		TEE0515

		Kỹ thuật truyền hình

		3

		40

		5 TH

		

		BTD



		48

		TEE572

		Thông tin di động

		3

		40

		5 TQ

		

		BTD



		49

		TEE0468

		Đồ án viễn thông 2

		1

		15

		 

		

		 



		50

		TEE513

		Hệ thống viễn thông

		3

		45

		 

		

		 



		51

		TEE0488

		Thông tin quang 

		3

		40

		5 TN

		

		BTD



		52

		 TEE0445

		Thiết bị đầu cuối viễn thông

		2

		22.5

		7.5 TH

		

		



		53

		Tự chọn kỹ thuật (chọn 2 trong 10 học phần)

		4

		 

		 

		 

		 



		53.1

		 TEE0446

		Các công nghệ mới

		(2)

		30

		 

		Khoa Điện tử

		 



		53.2

		TEE508

		Công nghệ ATM

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.3

		TEE574

		Định vị và dẫn đường

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.4

		TEE575

		Chuyên đề về TT CN

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.5

		TEE576

		Kỹ thuật đa dịch vụ

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.6

		TEE510

		Công nghệ VoIP

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.7

		TEE509

		Công nghệ NGN

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.8

		TEE577

		Công nghệ xDSL

		(2)

		30

		 

		

		 



		53.9

		TEE0470

		Các chuẩn giao thức truyền thông

		(2)

		30

		 

		

		



		53.10

		TEE0471

		Mạng cảm biến

		(2)

		30

		 

		

		



		 

		 

		Tổng

		34

		 

		 

		 

		 



		2.3. Thực tập chuyên ngành, TTTN và Đồ án tốt nghiệp

		 



		54

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		 

		45 TT

		Khoa Điện tử

		 



		55

		WSH417

		Thực tập chuyên ngành ĐTVT

		3

		 

		45 TT

		Khoa Điện tử

		 



		56

		TEE578

		TTTN chuyên ngành Điện tử viễn thông

		5

		 

		75 TTTN

		DN ngoài

		 



		57

		TEE579

		ĐATN chuyên ngành Điện tử viễn thông

		7

		 

		105

		Khoa Điện tử

		 



		 

		 

		Tổng

		18

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		150

		 

		 

		 

		 

























V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG.

		HỌC KỲ 1

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		2 

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		

		



		3 

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		4 

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		5 

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		0

		

		



		6 

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		15

		TN



		7 

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		30

		TH



		 

		 

		Tổng

		16

		45

		



		HỌC KỲ 2

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật 

		3

		

		



		2 

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		



		3 

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		4 

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		15

		TN



		5 

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		6 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)



		6.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		



		6.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		



		7 

		TEE0212

		Giới thiệu về kỹ thuật điện tử và truyền thông

		2

		5

		Tham quan



		

		

		Tổng

		17

		25

		



		HỌC KỲ 3

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		2 

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản VN 

		2

		

		



		3 

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		



		4 

		ELE201

		Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

		3

		7.5

		TN



		5 

		

		Giáo dục quốc phòng

		0

		

		5 tuần



		6 

		BAS0210

		Xác suất và thống kê

		2

		

		



		7 

		BAS0105

		Hóa đại cương

		2

		

		



		8 

		Tự chọn VH-XH-MT   (1 trong 2 HP)

		2

		

		



		8.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		

		



		8.2

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		

		



		8.3

		PED101

		Logic 

		(2)

		

		



		

		

		Tổng

		17

		15

		



		HỌC KỲ 4

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		TEE313

		Lý thuyết thông tin và mã hóa

		3

		

		



		2 

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		7.5

		TH



		3 

		TEE0213

		Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu

		3

		7.5

		TN



		4 

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		

		 



		5 

		TEE0314

		Xử lý tín hiệu số

		3

		7.5

		TH



		6 

		TEE0303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		7.5

		TN, BTD



		 

		 

		Tổng

		18

		60

		 



		HỌC KỲ 5

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		 

		 



		2 

		TEE304

		Cơ sở thông tin số

		3

		5

		TN



		3 

		TEE0338

		Trường điện từ, truyền sóng và Anten

		3

		6

		TN



		4 

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		7.5

		TN, BTD



		5 

		TEE580

		Kỹ thuật thiết kế bo mạch

		3

		7.5

		TH



		6 

		WSH0323

		Thực tập cơ sở Điện tử - viễn thông

		3

		45

		



		 

		 

		Tổng

		17

		142

		








		

HỌC KỲ 6

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		TEE0210

		Cơ sở mô phỏng viễn thông

		2

		15 

		TH



		2 

		TEE411

		Kỹ thuật mạch điện tử

		3

		7.5

		TN



		3 

		TEE0337

		Nguồn điện trong  hệ thống điện tử - viễn thông

		2

		5 

		TQ, Môn mới



		4 

		TEE408

		Vi xử lý-vi điều khiển

		3

		7 

		TN



		5 

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		6 

		TEE412

		Kỹ thuật truyền dẫn

		3

		5 TQ

		BTD



		7 

		Tự chọn KT - Quản lý SX (1 trong 2 HP) 

		2

		

		



		   7.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		

		



		   7.2

		FIM402

		Quản trị chất lượng

		(2)

		

		



		 

		 

		Tổng

		17

		65

		



		

HỌC KỲ 7

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		TEE513

		Hệ thống nhúng

		3

		7

		TH



		2 

		TEE536

		Đồ án Hệ thống nhúng

		1

		

		



		3 

		TEE0442

		Thông tin vô tuyến

		3

		

		BTD



		4 

		TEE410

		Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

		3

		5 

		TQ, BTD



		5 

		TEE0467

		Đồ án viễn thông 1

		1

		

		



		6 

		TEE0466

		Công nghệ IoT

		3

		10 

		TH, Môn mới



		7 

		TEE0515

		Kỹ thuật truyền hình

		3

		5 

		TH



		 

		 

		Tổng

		17

		40

		 








		

HỌC KỲ 8

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		TEE513

		Hệ thống viễn thông

		3

		

		 



		2 

		TEE572

		Thông tin di động

		3

		5 

		TQ, BTD



		3 

		TEE0468

		Đồ án viễn thông 2

		1

		

		 



		4

		TEE0488

		Thông tin quang

		3

		5 TN

		 BTD



		5

		WSH417

		[bookmark: _GoBack]Thực tập chuyên ngành Điện tử viễn thông

		3

		45

		 TH



		6

		 TEE0445

		Thiết bị đầu cuối viễn thông

		2

		7.5

		TH



		7

		Tự chọn (2 trong 10 HP)

		4

		

		



		7.1

		TEE0446

		Các công nghệ mới

		(2)

		

		



		7.2

		TEE508

		Công nghệ ATM

		(2)

		

		



		7.3

		TEE574

		Định vị và dẫn đường

		(2)

		

		



		7.4

		TEE575

		Chuyên đề về TT công nghiệp

		(2)

		

		



		7.5

		TEE576

		Kỹ thuật đa dịch vụ

		(2)

		

		 



		7.6

		TEE510

		Công nghệ VoIP

		(2)

		

		



		7.7

		TEE509

		Công nghệ NGN

		(2)

		

		



		7.8

		TEE577

		Công nghệ xDSL

		(2)

		

		



		7.9

		TEE0470

		Các chuẩn giao thức truyền thông

		(2)

		

		Môn mới



		7.10

		TEE0470

		Mạng cảm biến

		(2)

		

		 Môn mới



		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Tổng

		19

		120

		 



		

HỌC KỲ 9

		

		

		

		



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1

		TEE578

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông

		5

		

		7 tuần



		2

		TEE579

		ĐATN chuyên ngành Điện tử viễn thông

		7

		

		8 tuần



		 

		 

		Tổng

		12

		

		










VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin				     			       3TC

Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                 	 	       2TC

Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học					    	                   2TC

Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam					                 2TC

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh							       2TC

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Đại số tuyến tính							  	       2TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

7. Giải tích 1                                                                                                             4TC 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

8. Giải tích 2	                                                                                                       3TC

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

9. Vật lý 1                                                                                                             3TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

10. Vật lý 2                                                                                                              3TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng. 

11. Pháp luật đại cương        	                                            		                 2 TC

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

12. Tiếng Anh 1                                                                                                      3 TC

Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.

Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.

13. Tiếng Anh  2                                                                                                     3 TC

Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2

 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.

14. Tiếng Anh 3							                  3 TC  

Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.                                                        

15. Giáo dục quốc phòng                                                

16. Tin học trong kỹ thuật						                  3 TC

Tin học trong kỹ thuật là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

17. Giáo dục thể chất bắt buộc

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

18. Giáo dục thể chất tự chọn

18.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

    Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

18.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

19. Xác xuất thống kê			     		 		                    2TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê: các phép tính về xác suất, quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thiết thống kê, lý thuyết về tương quan và hồi quy, giúp người học có kiến thức nền tảng cơ bản về lý thuyết Xác suất thống kê để phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong cuộc  sống.

20 . Hóa học đại cương			     		 		          2TC

Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.

21. Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX                                                                          2 TC

21.1. Quản trị doanh nghiệp CN                                                    	 	              2TC                    	Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

21.2. Quản lý chất lượng                                                                                       2 TC                    

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 

22. Tự chọn VH - XH – MT 	                                                                              2TC

22.1. Môi trường và Con người                                                                    	         2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).

22.2. Logic                                                                                                  	      2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 

Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

22.3. Giao tiếp kỹ thuật 			  	  			          2TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.

23. Giới thiệu về kỹ thuật điện tử - viễn thông                                	                   2 TC

Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức chung về khái niệm kỹ sư điện tử, truyền thông, định hướng SV tập trung vào tìm hiểu các vấn đề cơ bản trong ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông bao gồm các khái niệm, nguyên lý cơ bản, xu hướng phát triển của lĩnh vực. Môn học cũng trang bị cho kỹ sư về vai trò trách nhiệm, đạo đức của người kỹ sư. Môn học còn cung cấp cho sinh viên các khái niệm căn bản về thiết kế kỹ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết: làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp,.. giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt trong khi còn trong nhà trường và chuẩn bị tốt tác phong, thái độ để sau khi tốt nghiệp ra trường, các kỹ sư tương lai có thể có đủ các kiến thức và có cơ hôi tốt nhận được việc làm ngay. Sinh viên cũng được tham gia trải nghiệm thực tế sản xuất tại các cơ sở bên ngoài trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, truyền thông.

24. Hình họa và vẽ kỹ thuật 						   	          3TC

Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:

+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.

+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).

+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.

25. Kỹ thuật điện tử tương tự						    	           3TC

Học phần giới thiệu về các linh kiện điện tử như: Diode, Transistor BJT, Transistor FET, Thyristor, Triac, IC khuếch đại thuật toán…bao gồm: Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tuyến làm việc, phân loại và ứng dụng.

Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch điện tử tương tự thông dụng như: Mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch khuếch đại sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán.

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các mạch điện sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán làm việc ở chế độ khóa, như các mạch: so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…

26. Kỹ thuật điện tử số						                      3TC

Học phần giới thiệu về các hệ thống số đếm; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; các cổng logic cơ bản; kỹ thuật thiết kế mạch logic tổ hợp và tuần tự  để làm cơ sở cho việc biểu diễn các bài toán trong thực tế thành các hàm logic tối giản và thực hiện bài toán dựa trên các cổng logic, dựa trên ngôn ngữ mô atr phần cứng.

Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch logic và tổ hợp thông dụng trong thực tế như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh, bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ.

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các phương pháp chuyển đổi AD/DA nhằm cung cấp phương tiện để giải quyết các bài toán điện tử theo cả hai hướng tương tự và số.

27. Xử lý tín hiệu số								          3TC

Học phần Xử lý tín hiệu số bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Tín hiệu và hệ thống rời rạc; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc; Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn; tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (bộ lọc IIR); Biến đổi Fourier nhanh; ứng dụng của xử lý số tín hiệu. Tính toán, thiết kế các nội dung học phần trên Matlab.

28. Kỹ thuật đo lường điện							           3TC

Học phần Kỹ thuật đo lường điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường bao gồm các khái niệm về đo lường; thiết bị đo và các đặc tính của thiết bị đo, các loại sai số trong quá trình đo lường, các phương pháp đánh giá sai số của phép đo và các phương pháp giảm bớt sai số trong quá trình đo.

Kiến thức về các mạnh biến đổi tín hiệu đo cơ bản trong đo lường, các nguyên lý cơ bản của chuyển đổi đo lường nhằm biến đổi các đại lượng không điện thành tín hiệu điện phục vụ cho quá trình đo.

Kiến thức về kỹ thuật đo lường các đại lượng điện như đo dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, tần số, góc pha và các thông số của mạch điện như điện trở, điện cảm, điện dung,  sinh viên được hướng dẫn cách sử dụng máy hiện sóng để đo các đại lượng như điện áp, tần số và dạng sóng của tín hiệu đo

29. Kỹ thuật mạch điện tử							           3TC

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cách phân tích, tính toán và thiết kế một số các mạch điện từ cơ bản như: mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo, mạch vi sai, mạch tích phân, mạch vi phân, PID, ...; một số các mạch khuếch đại chuyên dụng; mạch tạo hàm phi tuyến; đến một số các mạch chuyên dụng như mạch điều chế, mạch tách sóng, ...

Sinh viên sẽ sử dụng các phương pháp mô tả thiết kế, mô phỏng dựa trên một số các phần mềm như Matlab Simulink, Multisim, Proteus để mô phỏng các mạch điện đã được học để kiểm chứng lý thuyết. Ngoài ra sinh viên cũng được kiểm chứng lý thuyết thông qua các bài thực hành, thí nghiệm trên phòng thí nghiệm.

30. Lý thuyết điều khiển tự động						           3TC

Lý thuyết điều khiển tự động là học phẩn cơ sở của các ngành kỹ thuật, dựa vào mô hình toán của đối tượng và lý thuyết toán học để phân tích, tổng hợp hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính; phương pháp mô tả toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển ở chế độ xác lập và quá độ. Các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính. Kỹ năng phân tích, tính toán và thiết kế hệ điều khiển.

31. Cơ sở lý thuyết mạch điện 1						          3TC

Học phần Cơ sở Lý thuyết mạch điện 1 bao gồm những nội dung kiến thức sau: Các khái niệm cơ bản và các phương pháp phân tích mạch 1 pha không có hỗ cảm, có hỗ cảm; mạch điện có dòng hình sin, không hình sin. Các tính chất cơ bản và các phép biến đổi tương đương mạch điện tuyến tính. Các khái niệm cơ bản và phương pháp phân tích mạch điện 1, 2 cửa. Phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập bằng máy tính.

32. Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu                                                                3 TC  

Học phần Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm mạch điện xử lý tín hiệu và các phần tử trong mạch điện. Phương trình trạng thái của mạch điện và Giải phương trình trạng thái của mạch. Chế độ quá độ và chế độ xác lập của mạch điện. Mạch điện dưới tác động của các nguồn điện hình sin ở chế độ xác lập. Ứng dụng phép biến đổi Laplace để phân tích mạch điện. Phân tích mạch điện bằng phương pháp tích phân xếp chồng. Mạch điện có tham số phân bố, mạch điện siêu cao tần. 

33. Hệ thống nhúng		      						          3TC

Học phần Hệ thống nhúng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Hệ thống nhúng là học phần cung cấp kiến thức về kiến trúc của một hệ thống nhúng và lĩnh vực ứng dụng của nó. Nghiên cứu về quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử một hệ thống nhúng, bao gồm cả về phần cứng và phần mềm.

34. Đồ án Hệ thống nhúng		      					          1TC

Học phần Đồ án Hệ thống nhúng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Thiết kế và xây dựng ứng dụng hoặc module hệ thống nhúng gồm cả phần cứng và phần mềm

35. Vi xử lý - vi điều khiển                                                         		          3TC

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.

Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt

36. Trường điện từ, truyền sóng và an ten				                     3TC

Học phần Trường điện từ truyền và sóng anten có nội dung xuyên suốt kiến thức cơ sở về trường điện từ, sóng điện từ và thiết bị thu phát sóng là anten. Học phần cung cấp các cơ sở về lý thuyết trường điện từ, các định luận tương tác, chuyển đổi giữa điện trường, từ trường; Hệ phương trình Maxwell, áp dụng tính toán trường điện từ được tạo bởi các phần tử bức xạ cơ bản hình thành nên các anten; Phân loại anten và các ứng dụng của anten, các thông số đặc tính và tính toán các thông số này trên anten và hệ thống anten; Các loại anten dùng trong vi ba, truyền hình, thông tin di động và thông tin vệ tinh; Các mô hình truyền sóng và các phương thức truyền sóng điện từ trong các môi trường hữu tuyến và vô tuyến khác nhau.

37. Kỹ thuật thiết kế bo mạch							           3TC

Học phần giới thiệu tổng quan về kỹ thuật thiết kế bo mạch in, ưu điểm của bo mạch in, lịch sử phát triển của bo mạch in, phân loại bo mạch in, các yếu tố thiết kế quan trọng khi thiết kế bo mạch in, các vấn đề chung khi thiết kế bo mạch in, các thông số hiệu suất quan trọng và các tiêu chuẩn thiết kế bo mạch in. Giới thiệu mục đích của sơ đồ nguyên lý, ký hiệu và thuộc tính của ký hiệu các linh kiện điện tử và sơ đồ nguyên lý cơ bản. Học phần cũng trình bày các khái niệm cơ bản về định vị, định tuyến trong bo mạch in và phương pháp định vị và định tuyến cho các bo mạch có thiết kế điện khác nhau. Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng mạch điện để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện từ ý tưởng đến sơ đồ nguyên lý; Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và thiết kế bo mạch điện in để hỗ trợ trong quá trình thiết kế mạch điện sơ đồ nguyên lý sang bo mạch in. Học phần cũng trình bày các phương pháp chế tạo mạch in, bao gồm: đặt hàng nhà sản xuất mạch in và chế tạo mạch in theo phương pháp thủ công.

38. Cơ sở thông tin số 							                      3TC

Học phần Cơ sở thông tin số bao gồm những nội dung kiến thức như sau: Những vấn đề cơ bản như: đặc điểm, các thành phần, các chỉ tiêu đánh giá hệ thống thông tin số; Các kỹ thuật chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số: mã hóa dạng sóng, mã hóa cấu trúc nguồn phát thanh:  Kỹ thuật ghép kênh: FDM, TDM, phân cấp TDM-FDM. Xử lý tín hiệu băng gốc: mã truyền dẫn, khôi phục tín hiệu, mã hóa vi sai. Cơ sở của các kỹ thuật điều chế tín hiệu. Cơ sở về đồng bộ tín hiệu.

39. Nguồn điện trong hệ thống điện tử - viễn thông			                      2TC

Học phần Nguồn điện trong hệ thống điện tử, viễn thông cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về nguồn năng lượng điện bao gồm các nguồn phát điện xoay chiều một pha và ba pha, nguồn phát điện một chiều, nguyên tắc chuyển đổi nguồn điện xoay chiều thành một chiều và ngược lại. Phân tích các mạch điện cấp nguồn cho các hệ thống điện tử, viễn thông như pin, ắc quy; các mạch nguồn chỉnh lưu, mạch nguồn ổn áp, mạch nguồn xung, mạch nguồn tăng, hạ áp; mạch nghịch lưu và mạch nạp pin, ắc quy.

Tính toán thiết kế và thi công các mạch cấp nguồn một chiều thông dụng, đánh giá chất lượng và kiểm soát lỗi thông thường phát sinh trong thực tế.

40. Công nghệ IoT								           3TC

Học phần Công nghệ IoT bao gồm các nội dung kiến thức sau: 

Với đặc điểm đặc trưng của Internet vạn vật, người học đi sâu vào từng mục trong hệ sinh thái IoT. Hiểu được cách làm việc với phần cứng trong IoT gồm: thiết kế mạch điện tử, các loại cảm biến đến vi điều khiển, các module truyền thông trong IoT và cách mà các hệ thống kết nối với nhau. Thực hiện được hệ thống phần mềm như lập trình, xây dựng ứng dụng cho hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cho các bài toán trong các trường hợp riêng. 

Xây dựng những ứng dụng mô phỏng các hệ thống thông minh ứng dụng trong Smarthome, Nông nghiệp thông minh, Y tế thông minh, Giao thông thông minh ...

41. Cơ sở mô phỏng viễn thông 					                      2TC

Học phần Cơ sở mô phỏng viễn thông bao gồm các nội dung kiến thức sau:

Các kiến thức cơ bản về Matlab, Giới thiệu về công cụ mô phỏng viễn thông trong Matlab. Tìm hiểu các khối hàm cơ bản sử dụng trong mô phỏng viễn thông.

	Mô phỏng các hệ thống viễn thông: Truyền dẫn , điều chế, ghép kênh, Hệ thống OFDm, CDMA,...

42. Lý thuyết thông tin và mã hóa 					                     3TC

Học phần Lý thuyết thông tin và mã hóa bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các khái niệm về tín hiệu, nhiễu, phổ của tín hiệu, kênh thông tin, tương quan tín hiệu, độ rộng kênh. Các vấn đề cơ bản của lý thuyết thông tin: Các khái niệm cơ bản về thông tin, lượng thông tin, entropi; Các khái niệm cơ bản về mã hiệu, các mã phát hiện sai và sửa sai, mã tối ưu; Các loại mã kênh: mã khối, mã Haming, mã vòng, mã xoắn.

43. Kỹ thuật truyền dẫn 							           3TC

Học phần Kỹ thuật truyền dẫn bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Hệ thống truyền dẫn tín hiệu số và các thành phần cơ bản trong hệ thống. Các tham số cơ bản đánh giá chất lượng kênh truyền dẫn và khảo sát các môi trường truyền dẫn: cáp đồng, cáp quang, vô tuyến. 

Trình bày hệ thống ghép kênh cận đồng bộ (PDH): Cấu trúc ghép, tiêu chuẩn ghép. Kỹ thuật chèn dương, chèn âm, không chèn trong nguyên lý hoạt động của PDH. Hệ thống ghép kênh đồng bộ (SDH): Các tiêu chuẩn ghép, cấu trúc và nguyên lý hoạt động. Kỹ thuật con trỏ, đồng bộ,.. trong mạng SDH. 

Trình bầy quá trình truyền số liệu, mô hình truyền số liệu OSI: Trình bày các lớp trong mô hình OSI, tập trung trình bày các kiến thức liên quan đến lớp 1 (vật lý) và lớp 2 (liên kết dữ liệu) của mô hình OSI cũng như các môi trường truyền số liệu và bản chất của tín hiệu được truyền. Các kỹ thuật phát hiện và sửa sai, các kỹ thuật điều khiển dòng dữ liệu và các nghi thức điều khiển kết nối dữ liệu. 

Trình bày và phân tích các kỹ thuật truyền thông qua mạng: Các mô hình mạng truyền thông, mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch gói, mạng truyền dữ liệu X.25, các nghi thức truyền dẫn Frame-Relay và ATM.

44. Thông tin Vô tuyến 							           3TC

Giới thiệu về các hệ thống thông tin vi ba; Xử lý tín hiệu băng gốc số trong hệ thống thông tin vi ba; Điều chế và giải điều chế trong hệ thống; Các hệ thống và chỉ tiêu chất lượng; Truyền sóng trong hệ thống và các kênh pha đinh; Kỹ thuật vô tuyến tầm nhìn thằng; Nhiễu và phân bổ tần số vô tuyến; Giới thiệu thiết bị vi ba số và đo thử hệ thống.

Giới thiệu về hệ thống thông tin vệ tinh: Đặc điểm của hệ thống, tần số sử dụng, môi trường truyền dẫn; Cấu hình, các thành phần cơ bản của trạm vệ tinh và trạm mặt đất. Các phương pháp tính toán công suất của một tuyến thông tin vệ tinh; Các kỹ thuật đa truy nhập trong vệ tinh; Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT; hệ thống thông tin vệ tinh sử dụng ở Việt Nam.

45. KT chuyển mạch và tổng đài số 					                      3TC

Học phần KT chuyển mạch và tổng đài số bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: 

Học phần Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số được chia làm 2 phần:

Phần I: Kỹ thuật chuyển mạch kênh; Khái niệm cơ sở về mạng điện thoại; Các hệ thống chuyển mạch cơ, điện; Các hệ thống chuyển mạch điện tử số; Báo hiệu trong mạng thoại; Kỹ thuật tổng đài; khảo sát một số tổng đài chuyển mạch kênh.

Phần II: Chuyển mạch gói; Lý thuyết đóng gói; Lý thuyết định tuyến trong chuyển mạch gói; Tổng đài chuyển mạch gói;Các giao thức và các mạng chuyển mạch gói; Giới thiệu một số công nghệ chuyển mạch tiên tiến: Chuyển mạch ATM, MPLS,...

46. Đồ án viễn thông 1 				      			           1TC

Học phần đồ án viễn thông 1 bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: 

Đây là đồ án có nội dung nghiên cứu và thực hiện về các kiến thức thuộc cơ sở ngành như: các kỹ thuật cơ sở về thông tin số, về truyền dẫn, định tuyến, chuyển mạch, ...

47. Kỹ thuật truyền hình 							           3TC

Môn học Kỹ thuật truyền hình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý thu phát và truyền dẫn tín hiệu truyền hình tương tự và truyền hình số. 

Hệ thống truyền hình tương tự: nguyên lý hệ thống truyền hình; truyền hình màu; hệ thống phát hình; máy thu hình, máy xử lý tín hiệu truyền hình tương tự.

Hệ thống truyền hình số: giới thiệu truyền hình số và ảnh số; số hoá tín hiệu video; nén ảnh số; số hoá tín hiệu Audio; nén Audio; ghép kênh Video và Audio. Các phương thức truyền dẫn tín hiệu truyền hình. Phân tích một số mạch chức năng trong máy thu hình, máy phát hình và các máy xử lý tín hiệu hình số.

48. Thông tin di động							                       3TC

Học phần thông tin di động bao gồm các kiến thức sau đây: các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2(GSM), thế hệ thứ 2,5(GPRS), thế hệ thứ 3(WCDMA). Trong đó trình bày về: Cấu trúc mạng; Giao diện trong mạng; Giao tiếp vô tuyến; Các số nhận dạng; Các trường hợp thông tin; Báo hiệu trong hệ thống; Qui hoạch mạng; Đánh giá thực trạng mạng thông tin di động tại Việt Nam.

49. Đồ án viễn thông 2 				      			           1TC

Học phần đồ án viễn thông 2 bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: 

Đồ án có nội dung nghiên cứu và thực hiện về các kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên ngành như: thông tin di động, thông tin vô tuyến, thông tin quang, ....

50. Hệ thống viễn thông 							           3TC

Học phần Hệ thống viễn thông bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Là môn học tổng quát về các hệ thống viễn thông và cách thức tổ chức mạng viễn thông bao các phần:

Phần I: Cơ sở viễn thông: Các tham số liên quan đến chất lượng truyền thông; các kiến thức toán học bổ trợ; Máy thu, phát; Truyền thanh, truyền hình, truyền dữ liệu bằng số; Các kỹ thuật ghép kênh cao tần.

Phần II: Các hệ viễn thông: Hệ thông tin vô tuyến sóng cực ngắn (Hệ thống thông tin vi ba, hệ thống thông tin vệ tinh và hệ thống thông tin di động); Hệ thống tin quang; Hệ thống NGN.

Phần III: Tổ chức mạng viễn thông: Các kế hoạch xây dựng mạng viễn thông; Lập kế hoạch xây dựng mạng viễn thông: các trình tự lập kế hoạch, dự báo nhu cầu, dự báo lưu lượng; Quy hoạch mạng truyền dẫn, vị trí tổng đài chuyển mạch; Các kỹ thuật truyền dẫn sử dụng xây dựng mạng viễn thông: định tuyến, hàng đợi, điều khiển luồng và chống tắc nghẽn; Quản lý mạng viễn thông: TMN, SNMP.

51. Thông tin quang 								           3TC

Học phần Thông tin quang bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống thông tin quang. Phân tích vị trí, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thành phần cơ bản như: Nguồn quang, sợi quang, các thiết bị tách sóng quang, các bộ khuếch đại quang và ghép kênh quang theo bước sóng.

Trình bày về phương pháp thiết kế một hệ thống thông tin quang với các thành phần cơ bản. Kết hợp với việc sử dụng phần mềm thiết kế mô phỏng Optisystem 7.0 để thiết kế các hệ thống thông tin quang đơn giản. Từ đó phân tích, tổng hợp các thông số đo được như: Tỷ số lỗi bit BER, công suất quang, biểu đồ mẫu mắt… với lý thuyết đã học.

52. Thiết bị đầu cuối viễn thông						           2TC

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản các thiết bị đầu cuối âm thanh, các thiết bị đầu cuối viễn thông, các thiết bị đầu cuối số liệu sử dụng trong mạng viễn thông và các dịch vụ viễn thông hiện nay.

53. Tự chọn kỹ thuật (Chọn 2 trong 11 học phần) 			      	          4TC

53.1. Các công nghệ mới 							          2TC

Học phần các công nghệ mới (các công nghệ hiện đại) bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:   ...........................

53.2. Công nghệ ATM 							                     2TC

Học phần Công nghệ ATM bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các kiến thức cơ sở liên quan đến chuyển mạch tế bào và công nghệ truyền dẫn không đồng bộ; Nguyên lý của quá trình truyền dẫn không đồng bộ; Các giao thức của ATM; Chuyển mạch ATM, quá trình chuyển mạch và điều khiển lưu lượng trong các tổng đài ATM; Ứng dụng của công nghệ ATM trong hệ thống viễn thông hiện đại.

53.3. Định vị và dẫn đường 							           2TC

Học phần Định vị và dẫn đường bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái quát về các hệ thống định vị dẫn đường vệ tinh: mô tả hệ thống, đặc điểm, các hệ thống dẫn đường vệ tinh trên thế giới; Lý thuyết tính toán hệ thống dẫn đường: Hệ tọa độ, hệ thời gian, nguyên lý dẫn đường vô tuyến, công thức tính dẫn đường; Các quỹ đạo vệ tinh và những ảnh hưởng đến tín hiệu dẫn đường; thiết bị thu phát tín hiệu dẫn đường; Các ứng dụng định vị và dẫn đường.

53.4. Chuyên đề về TT công nghiệp					                     2TC

Học phần Truyền thông công nghiệp bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Truyền thông công nghiệp – Vai trò và ứng dụng. Phân loại các mạng truyền thông công nghiệp, các cấu trúc mạng truyền thông CN. Tìm hiểu các mạng truyền thông công nghiệp tiêu biểu: Profibus, Profinet, Modbus,...

53.5. Kỹ thuật đa dịch vụ 							          2TC

Học phần Kỹ thuật đa dịch vụ bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật đa dịch vụ băng hẹp (N-ISDN); N-ISDN và mô hình liên kết các hệ thống mở; Lớp vật lý trong N-ISDN; Lớp liên kết dữ liệu trong N-ISDN; Lớp mạng trong N-ISDN; Báo hiệu trong mạng N-ISDN; Khái niệm và các tham số cơ bản của B-ISDN; Công nghệ B-ISDN; Mô hình tham chiếu giao thức B-ISDN; Báo hiệu trong mạng B-ISDN; Các ứng dụng cơ bản của  B-ISDN; Mạng NGN và các ứng dụng.

53.6. Công nghệ VoIP 							                     2TC

Học phần Công nghệ VoIP bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: Các vấn đề cơ bản của thoại tương tự, thoại số.  Phân tích Kiến trúc mạng VoIP, các lớp mô tả trong mạng VoIP và cách thức thực hiện cuộc gọi. Giao thức TCP/IP: kiến trúc, địa chỉ, các giao thức sử dụng và quá trình định tuyến. Xử lý tín hiệu thoại: biến đổi tín hiệu tương tự thành số, giao tiếp với hệ thống PCM và các phương pháp mã hóa để nén tín hiệu thoại. Các giao thức sử dụng trong VoIP: H323, SIP và quá trình xử lý cuộc gọi thông qua các giao thức này.

53.7. Công nghệ NGN 							                       2TC

Học phần Công nghệ NGN bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Mạng NGN với nền tảng IP trên mạng đầu cuối và mạng truyền dẫn cụ thể như sau:

· Quá trình phát triển và các đặc điểm chính của mạng NGN

· Cấu trúc mạng NGN

· Các thành phần của mạng NGN và điều khiển kết nối trong NGN

· Các giao thức trong mạng NGN 

· Một số dịch vụ trong mạng NGN

53.8. Công nghệ xDSL							                       2TC

Học phần Công nghệ xDSL bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Công nghệ phát triển trên đường dây thuê bao số xDSL theo quá trình phát triển của mạng viễn thông. Cấu trúc một mạng xDSL. Các kỹ thuật truyền dẫn trên đường dây thuê bao số. Các họ công nghệ xDSL. Các thiết bị, biện pháp lắp đặt, vận hành và quản lý mạng xDSL.

53.9. Các chuẩn giao thức truyền thông					           2TC

Học phần Các chuẩn giao thức truyền thông bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Mô tả các chuẩn giao thức truyền thông cơ bản như RS232, RS485, USB,.. cơ sở lý thuyết của giao thức, sơ đồ kết nối và các mạch thực hiện.

Mô phỏng các giao thức truyền thông trên phần mềm và kết nối với mạch truyền thông để phân tích đánh giá các chuẩn giao thức truyền thông.

53.10. Mạng cảm biến							                      2TC

Học phần mạng cảm biến bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các cấu trúc mạng cảm biến, giao thức truyền thông giữa các thiết bị trong mạng cảm biến. Ứng dụng các mạng cảm biến trên thực tế. Phân tích một số mạng cảm biến tiêu biểu đang được áp dụng.

54. Thực tập cơ sở								           3TC

55. Thực tập chuyên ngành ĐTVT					                      3TC

Thực tập về các kỹ năng phân tích, thiết kế, mô phỏng, lắp đặt và hiệu chỉnh các hệ thống thông tin trong mạng viễn thông: Thiết kế - lắp đặt – cấu hình tổng đài nội bộ, Thiết kế - lắp đặt - cấu hình trạm thu truyền hình, thực hành đo kiểm – hàn nối cáp quang, phân tích các thiết bi đầu cuối viễn thông. 

56. TTTN chuyên ngành Điện tử viễn thông				                      5TC

	Học phần Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông gồm những nội dung sau đây: Sinh viên cần tìm hiểu và nắm rõ điều kiện sản xuất của các xí nghiệp, doanh nghiệp, … Qua đó xác định được vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của người cán bộ khoa học kỹ thuật trong môi trường sản xuất; xây dựng cho mình một thế giới quan khoa học, ý thức trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp.

Sinh viên cần nhận rõ mối liên hệ giữa các vấn đề lý thuyết đã học trong trường với thực tế sản xuất ngoài xã hội. Qua đợt thực tập sinh viên biết hệ thống hoá những kiến thức đã được trang bị và vận dụng một cách khoa học, hợp lý để giải quyết các vấn đề kỹ thuật của cơ sở sản xuất.

Thông qua thực tập tốt nghiệp, sinh viên cần nắm được một cách khái quát toàn bộ hoạt động kỹ thuật của ngành trong các hệ thống được tin học hoá.

57. ĐATN chuyên ngành Điện tử viễn thông				                       7TC

Sinh viên tự lựa chọn nội dung đề tài tuỳ theo sở trường và định hướng công tác, có sự hướng dẫn và tư vấn của giáo viên. Phát triển một trong ba dạng của đồ án môn học. Những dạng đề tài mới phải được thông qua trực tiếp hội đồng khoa học Khoa
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1 0 obj

<</Pages 2 0 R /StructTreeRoot 183 0 R /Type/Catalog/MarkInfo<</Marked true>>/Lang(en-US)>>

endobj

2 0 obj

<</Type/Pages/Kids[ 3 0 R  23 0 R  32 0 R  34 0 R  36 0 R  45 0 R  54 0 R  56 0 R  58 0 R  60 0 R  62 0 R  64 0 R  71 0 R  73 0 R  75 0 R  77 0 R  79 0 R  81 0 R  83 0 R  85 0 R  87 0 R  89 0 R  91 0 R  93 0 R  95 0 R  97 0 R  99 0 R  101 0 R  103 0 R  105 0 R  107 0 R  116 0 R  118 0 R  120 0 R  122 0 R  124 0 R  126 0 R  128 0 R  130 0 R  132 0 R  134 0 R  136 0 R  138 0 R  140 0 R  142 0 R  144 0 R  146 0 R  148 0 R  150 0 R  152 0 R  154 0 R  156 0 R  158 0 R  160 0 R  162 0 R  164 0 R  166 0 R  168 0 R  170 0 R  172 0 R  174 0 R  176 0 R  178 0 R  180 0 R ]/Count 64>>

endobj

3 0 obj

<</StructParents 0/Resources<</XObject<</Meta19 19 0 R >>/ExtGState<</GS20 20 0 R /GS22 22 0 R >>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]/Font<</F1 5 0 R /F2 7 0 R /F3 9 0 R /F4 14 0 R >>>>/MediaBox[ 0 0 595.32 842.04]/Contents 4 0 R /Parent 2 0 R /Type/Page/Tabs/S/Group<</CS/DeviceRGB/S/Transparency/Type/Group>>>>

endobj

4 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 1769>>

stream
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endstream

endobj

5 0 obj

<</Type/Font/Subtype/TrueType/Name/F1/BaseFont/Times#20New#20Roman,Bold/Encoding/WinAnsiEncoding/FontDescriptor 6 0 R/FirstChar 32/LastChar 250/Widths 6017 0 R>>

endobj

6 0 obj

<</Type/FontDescriptor/FontName/Times#20New#20Roman,Bold/Flags 32/ItalicAngle 0/Ascent 891/Descent -216/CapHeight 677/AvgWidth 427/MaxWidth 2558/FontWeight 700/XHeight 250/Leading 42/StemV 42/FontBBox[ -558 -216 2000 677] >>

endobj

7 0 obj

<</Type/Font/Subtype/TrueType/Name/F2/BaseFont/Times#20New#20Roman/Encoding/WinAnsiEncoding/FontDescriptor 8 0 R/FirstChar 32/LastChar 253/Widths 6021 0 R>>

endobj

8 0 obj

<</Type/FontDescriptor/FontName/Times#20New#20Roman/Flags 32/ItalicAngle 0/Ascent 891/Descent -216/CapHeight 693/AvgWidth 401/MaxWidth 2614/FontWeight 400/XHeight 250/Leading 42/StemV 40/FontBBox[ -568 -216 2046 693] >>

endobj

9 0 obj

<</Type/Font/Subtype/Type0/BaseFont/Times#20New#20Roman/Encoding/Identity-H/DescendantFonts 10 0 R/ToUnicode 6018 0 R>>

endobj

10 0 obj

[ 11 0 R] 

endobj

11 0 obj

<</BaseFont/Times#20New#20Roman/Subtype/CIDFontType2/Type/Font/CIDToGIDMap/Identity/DW 1000/CIDSystemInfo 12 0 R/FontDescriptor 13 0 R/W 6020 0 R>>

endobj

12 0 obj

<</Ordering(Identity) /Registry(Adobe) /Supplement 0>>

endobj

13 0 obj

<</Type/FontDescriptor/FontName/Times#20New#20Roman/Flags 32/ItalicAngle 0/Ascent 891/Descent -216/CapHeight 693/AvgWidth 401/MaxWidth 2614/FontWeight 400/XHeight 250/Leading 42/StemV 40/FontBBox[ -568 -216 2046 693] /FontFile2 6019 0 R>>

endobj

14 0 obj

<</Type/Font/Subtype/Type0/BaseFont/Times#20New#20Roman,Bold/Encoding/Identity-H/DescendantFonts 15 0 R/ToUnicode 6014 0 R>>

endobj

15 0 obj

[ 16 0 R] 

endobj

16 0 obj

<</BaseFont/Times#20New#20Roman,Bold/Subtype/CIDFontType2/Type/Font/CIDToGIDMap/Identity/DW 1000/CIDSystemInfo 17 0 R/FontDescriptor 18 0 R/W 6016 0 R>>

endobj

17 0 obj

<</Ordering(Identity) /Registry(Adobe) /Supplement 0>>

endobj

18 0 obj

<</Type/FontDescriptor/FontName/Times#20New#20Roman,Bold/Flags 32/ItalicAngle 0/Ascent 891/Descent -216/CapHeight 677/AvgWidth 427/MaxWidth 2558/FontWeight 700/XHeight 250/Leading 42/StemV 42/FontBBox[ -558 -216 2000 677] /FontFile2 6015 0 R>>

endobj

19 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Form/Resources<</XObject<</Image21 21 0 R>>>>/BBox[ 0 0 59.528 59.528] /Matrix[ 1.2095 0 0 1.2095 0 0] /Filter/FlateDecode/Length 50>>

stream

xœ+äå2µÔ35²P0�B8S×@Ï��ÌÍŒ�’sy¹ô=s�ÓS���\ò��y¹�+£�Q

endstream

endobj

20 0 obj

<</Type/ExtGState/BM/Normal/ca 1>>

endobj

21 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 83/Height 83/ColorSpace/DeviceRGB/BitsPerComponent 8/Filter/DCTDecode/Interpolate true/Length 3216>>

stream
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endstream

endobj

22 0 obj

<</Type/ExtGState/BM/Normal/CA 1>>

endobj

23 0 obj

<</StructParents 1/Resources<</XObject<</Meta19 19 0 R >>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]/Font<</F6 30 0 R /F1 5 0 R /F2 7 0 R /F3 9 0 R /F4 14 0 R /F5 25 0 R >>>>/MediaBox[ 0 0 595.32 842.04]/Contents 24 0 R /Parent 2 0 R /Type/Page/Tabs/S/Group<</CS/DeviceRGB/S/Transparency/Type/Group>>>>

endobj

24 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 2103>>
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endstream

endobj

25 0 obj

<</Type/Font/Subtype/Type0/BaseFont/Times#20New#20Roman,BoldItalic/Encoding/Identity-H/DescendantFonts 26 0 R/ToUnicode 6022 0 R>>

endobj

26 0 obj

[ 27 0 R] 

endobj

27 0 obj

<</BaseFont/Times#20New#20Roman,BoldItalic/Subtype/CIDFontType2/Type/Font/CIDToGIDMap/Identity/DW 1000/CIDSystemInfo 28 0 R/FontDescriptor 29 0 R/W 6024 0 R>>

endobj

28 0 obj

<</Ordering(Identity) /Registry(Adobe) /Supplement 0>>

endobj

29 0 obj

<</Type/FontDescriptor/FontName/Times#20New#20Roman,BoldItalic/Flags 32/ItalicAngle -16.4/Ascent 891/Descent -216/CapHeight 677/AvgWidth 412/MaxWidth 1948/FontWeight 700/XHeight 250/Leading 42/StemV 41/FontBBox[ -547 -216 1401 677] /FontFile2 6023 0 R>>

endobj

30 0 obj

<</Type/Font/Subtype/TrueType/Name/F6/BaseFont/Times#20New#20Roman,BoldItalic/Encoding/WinAnsiEncoding/FontDescriptor 31 0 R/FirstChar 32/LastChar 244/Widths 6025 0 R>>

endobj

31 0 obj

<</Type/FontDescriptor/FontName/Times#20New#20Roman,BoldItalic/Flags 32/ItalicAngle -16.4/Ascent 891/Descent -216/CapHeight 677/AvgWidth 412/MaxWidth 1948/FontWeight 700/XHeight 250/Leading 42/StemV 41/FontBBox[ -547 -216 1401 677] >>

endobj

32 0 obj

<</StructParents 2/Resources<</ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]/Font<</F6 30 0 R /F1 5 0 R /F2 7 0 R /F3 9 0 R /F4 14 0 R /F5 25 0 R >>>>/MediaBox[ 0 0 595.32 842.04]/Contents 33 0 R /Parent 2 0 R /Type/Page/Tabs/S/Group<</CS/DeviceRGB/S/Transparency/Type/Group>>>>

endobj

33 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 4750>>
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<</Filter/FlateDecode/Length 729>>
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<</Filter/FlateDecode/Length 4733>>
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endstream

endobj

182 0 obj

<</ModDate(D:20201025093309+07'00')/Producer(þÿ�M�i�c�r�o�s�o�f�t�®� �W�o�r�d� �2�0�1�0)/Title(þÿ�M�Ø�T� �S�Ð� �H�¯�Ú�N�G� �D�ª�N� �V�À� �Q�U�I� � ���Ê�N�H� �T�H�Ð�N�G� �N�H�¤�T� ���Â� �H�O�À�N� �T�H�I�Æ�N� �C�H�¯� �N�G� �T�R�Ì�N�H� �G�I�Á�O� �D�ä�C� ��� �I� �H�Ì�C)/Author(Do Manh Cuong)/Creator(þÿ�M�i�c�r�o�s�o�f�t�®� �W�o�r�d� �2�0�1�0)/CreationDate(D:20201025093155+07'00')>>

endobj

183 0 obj

<</Type/StructTreeRoot/RoleMap 184 0 R/ParentTree 185 0 R/K[ 186 0 R] /ParentTreeNextKey 64>>



endobj

184 0 obj

<</Footnote/Note/Endnote/Note/Textbox/Sect/Header/Sect/Footer/Sect/InlineShape/Sect/Annotation/Sect/Artifact/Sect/Workbook/Document/Worksheet/Part/Macrosheet/Part/Chartsheet/Part/Dialogsheet/Part/Slide/Part/Chart/Sect/Diagram/Figure>>



endobj

185 0 obj

<</Nums[ 0 188 0 R 1 219 0 R 2 244 0 R 3 414 0 R 4 422 0 R 5 470 0 R 6 593 0 R 7 738 0 R 8 908 0 R 9 1019 0 R 10 1073 0 R 11 1161 0 R 12 1318 0 R 13 1393 0 R 14 1417 0 R 15 1507 0 R 16 1676 0 R 17 1790 0 R 18 1819 0 R 19 1913 0 R 20 2068 0 R 21 2148 0 R 22 2159 0 R 23 2244 0 R 24 2396 0 R 25 2490 0 R 26 2509 0 R 27 2591 0 R 28 2755 0 R 29 2856 0 R 30 2880 0 R 31 2960 0 R 32 3157 0 R 33 3221 0 R 34 3289 0 R 35 3436 0 R 36 3543 0 R 37 3591 0 R 38 3667 0 R 39 3860 0 R 40 3956 0 R 41 3974 0 R 42 4067 0 R 43 4275 0 R 44 4399 0 R 45 4439 0 R 46 4522 0 R 47 4732 0 R 48 4816 0 R 49 4910 0 R 50 5069 0 R 51 5144 0 R 52 5159 0 R 53 5252 0 R 54 5346 0 R 55 5370 0 R 56 5462 0 R 57 5563 0 R 58 5582 0 R 59 5652 0 R 60 5767 0 R 61 5810 0 R 62 5879 0 R 63 5997 0 R] >>



endobj

186 0 obj

<</P 183 0 R/S/Part/Type/StructElem/K[ 187 0 R 190 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 245 0 R 246 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R 411 0 R 412 0 R 413 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 423 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R 471 0 R 472 0 R 566 0 R 567 0 R 589 0 R 734 0 R 757 0 R 758 0 R 900 0 R 903 0 R 924 0 R 925 0 R 926 0 R 927 0 R 1011 0 R 1012 0 R 1013 0 R 1014 0 R 1015 0 R 1016 0 R 1017 0 R 1018 0 R 1020 0 R 1021 0 R 1022 0 R 1023 0 R 1044 0 R 1045 0 R 1046 0 R 1047 0 R 1048 0 R 1049 0 R 1050 0 R 1071 0 R 1072 0 R 1074 0 R 1085 0 R 1086 0 R 1087 0 R 1088 0 R 1089 0 R 1090 0 R 1091 0 R 1092 0 R 1093 0 R 1094 0 R 1095 0 R 1096 0 R 1097 0 R 1113 0 R 1114 0 R 1115 0 R 1116 0 R 1117 0 R 1160 0 R 1162 0 R 1251 0 R 1252 0 R 1309 0 R 1311 0 R 1312 0 R 1313 0 R 1314 0 R 1356 0 R 1357 0 R 1358 0 R 1359 0 R 1364 0 R 1365 0 R 1372 0 R 1373 0 R 1390 0 R 1394 0 R 1395 0 R 1396 0 R 1397 0 R 1398 0 R 1399 0 R 1400 0 R 1413 0 R 1414 0 R 1415 0 R 1416 0 R 1418 0 R 1430 0 R 1431 0 R 1432 0 R 1433 0 R 1434 0 R 1435 0 R 1436 0 R 1437 0 R 1438 0 R 1439 0 R 1440 0 R 1454 0 R 1455 0 R 1456 0 R 1457 0 R 1458 0 R 1459 0 R 1502 0 R 1503 0 R 1592 0 R 1593 0 R 1666 0 R 1668 0 R 1679 0 R 1680 0 R 1681 0 R 1756 0 R 1757 0 R 1758 0 R 1759 0 R 1762 0 R 1763 0 R 1768 0 R 1769 0 R 1770 0 R 1782 0 R 1783 0 R 1784 0 R 1785 0 R 1786 0 R 1787 0 R 1788 0 R 1789 0 R 1791 0 R 1792 0 R 1815 0 R 1816 0 R 1817 0 R 1818 0 R 1820 0 R 1833 0 R 1834 0 R 1835 0 R 1836 0 R 1837 0 R 1838 0 R 1839 0 R 1840 0 R 1841 0 R 1842 0 R 1843 0 R 1857 0 R 1858 0 R 1859 0 R 1860 0 R 1861 0 R 1896 0 R 1897 0 R 1909 0 R 1986 0 R 1987 0 R 2059 0 R 2061 0 R 2072 0 R 2073 0 R 2074 0 R 2115 0 R 2116 0 R 2117 0 R 2118 0 R 2119 0 R 2120 0 R 2121 0 R 2122 0 R 2123 0 R 2124 0 R 2136 0 R 2137 0 R 2138 0 R 2139 0 R 2140 0 R 2141 0 R 2142 0 R 2143 0 R 2144 0 R 2155 0 R 2156 0 R 2157 0 R 2158 0 R 2160 0 R 2171 0 R 2172 0 R 2173 0 R 2174 0 R 2175 0 R 2176 0 R 2177 0 R 2178 0 R 2179 0 R 2180 0 R 2181 0 R 2182 0 R 2183 0 R 2199 0 R 2200 0 R 2201 0 R 2202 0 R 2203 0 R 2239 0 R 2256 0 R 2257 0 R 2346 0 R 2347 0 R 2390 0 R 2392 0 R 2408 0 R 2409 0 R 2410 0 R 2411 0 R 2452 0 R 2453 0 R 2454 0 R 2455 0 R 2458 0 R 2459 0 R 2464 0 R 2465 0 R 2480 0 R 2481 0 R 2482 0 R 2483 0 R 2484 0 R 2485 0 R 2486 0 R 2487 0 R 2488 0 R 2489 0 R 2491 0 R 2492 0 R 2505 0 R 2506 0 R 2507 0 R 2508 0 R 2510 0 R 2522 0 R 2523 0 R 2524 0 R 2525 0 R 2526 0 R 2527 0 R 2528 0 R 2529 0 R 2530 0 R 2531 0 R 2532 0 R 2533 0 R 2534 0 R 2535 0 R 2551 0 R 2552 0 R 2553 0 R 2554 0 R 2589 0 R 2590 0 R 2592 0 R 2689 0 R 2690 0 R 2750 0 R 2752 0 R 2753 0 R 2754 0 R 2756 0 R 2821 0 R 2822 0 R 2823 0 R 2824 0 R 2825 0 R 2826 0 R 2827 0 R 2828 0 R 2829 0 R 2830 0 R 2831 0 R 2832 0 R 2833 0 R 2852 0 R 2853 0 R 2854 0 R 2855 0 R 2857 0 R 2858 0 R 2859 0 R 2878 0 R 2879 0 R 2881 0 R 2893 0 R 2894 0 R 2895 0 R 2896 0 R 2897 0 R 2898 0 R 2899 0 R 2900 0 R 2901 0 R 2902 0 R 2903 0 R 2904 0 R 2905 0 R 2917 0 R 2918 0 R 2919 0 R 2920 0 R 2921 0 R 2956 0 R 2967 0 R 2968 0 R 3047 0 R 3048 0 R 3116 0 R 3118 0 R 3119 0 R 3120 0 R 3153 0 R 3171 0 R 3172 0 R 3173 0 R 3174 0 R 3175 0 R 3176 0 R 3177 0 R 3178 0 R 3179 0 R 3189 0 R 3190 0 R 3191 0 R 3192 0 R 3193 0 R 3194 0 R 3195 0 R 3218 0 R 3219 0 R 3220 0 R 3222 0 R 3235 0 R 3236 0 R 3237 0 R 3238 0 R 3239 0 R 3240 0 R 3241 0 R 3242 0 R 3243 0 R 3244 0 R 3245 0 R 3246 0 R 3247 0 R 3259 0 R 3260 0 R 3261 0 R 3262 0 R 3263 0 R 3264 0 R 3283 0 R 3315 0 R 3316 0 R 3414 0 R 3415 0 R 3430 0 R 3432 0 R 3481 0 R 3482 0 R 3483 0 R 3524 0 R 3525 0 R 3526 0 R 3527 0 R 3528 0 R 3529 0 R 3530 0 R 3531 0 R 3534 0 R 3535 0 R 3540 0 R 3546 0 R 3547 0 R 3566 0 R 3567 0 R 3568 0 R 3569 0 R 3570 0 R 3571 0 R 3572 0 R 3589 0 R 3590 0 R 3592 0 R 3603 0 R 3604 0 R 3605 0 R 3606 0 R 3607 0 R 3608 0 R 3609 0 R 3610 0 R 3611 0 R 3612 0 R 3613 0 R 3614 0 R 3615 0 R 3631 0 R 3632 0 R 3633 0 R 3634 0 R 3635 0 R 3636 0 R 3663 0 R 3681 0 R 3682 0 R 3807 0 R 3808 0 R 3851 0 R 3853 0 R 3878 0 R 3879 0 R 3880 0 R 3881 0 R 3922 0 R 3923 0 R 3924 0 R 3925 0 R 3928 0 R 3929 0 R 3934 0 R 3935 0 R 3950 0 R 3951 0 R 3952 0 R 3953 0 R 3954 0 R 3955 0 R 3957 0 R 3970 0 R 3971 0 R 3972 0 R 3973 0 R 3975 0 R 3987 0 R 3988 0 R 3989 0 R 3990 0 R 3991 0 R 3992 0 R 3993 0 R 3994 0 R 3995 0 R 3996 0 R 3997 0 R 3998 0 R 3999 0 R 4000 0 R 4016 0 R 4017 0 R 4018 0 R 4019 0 R 4020 0 R 4063 0 R 4089 0 R 4090 0 R 4235 0 R 4236 0 R 4266 0 R 4268 0 R 4311 0 R 4312 0 R 4313 0 R 4378 0 R 4379 0 R 4380 0 R 4381 0 R 4382 0 R 4383 0 R 4384 0 R 4385 0 R 4386 0 R 4387 0 R 4388 0 R 4396 0 R 4409 0 R 4410 0 R 4411 0 R 4412 0 R 4413 0 R 4414 0 R 4415 0 R 4437 0 R 4438 0 R 4440 0 R 4452 0 R 4453 0 R 4454 0 R 4455 0 R 4456 0 R 4457 0 R 4458 0 R 4459 0 R 4460 0 R 4461 0 R 4462 0 R 4463 0 R 4464 0 R 4478 0 R 4479 0 R 4480 0 R 4481 0 R 4482 0 R 4517 0 R 4535 0 R 4536 0 R 4624 0 R 4625 0 R 4707 0 R 4709 0 R 4710 0 R 4711 0 R 4728 0 R 4763 0 R 4764 0 R 4765 0 R 4766 0 R 4767 0 R 4768 0 R 4769 0 R 4770 0 R 4771 0 R 4772 0 R 4784 0 R 4785 0 R 4786 0 R 4787 0 R 4788 0 R 4789 0 R 4790 0 R 4813 0 R 4814 0 R 4815 0 R 4817 0 R 4828 0 R 4829 0 R 4830 0 R 4831 0 R 4832 0 R 4833 0 R 4834 0 R 4835 0 R 4836 0 R 4837 0 R 4838 0 R 4839 0 R 4840 0 R 4841 0 R 4857 0 R 4858 0 R 4859 0 R 4860 0 R 4861 0 R 4862 0 R 4905 0 R 4913 0 R 4914 0 R 5002 0 R 5003 0 R 5060 0 R 5062 0 R 5063 0 R 5064 0 R 5065 0 R 5107 0 R 5108 0 R 5109 0 R 5110 0 R 5111 0 R 5112 0 R 5113 0 R 5114 0 R 5115 0 R 5116 0 R 5117 0 R 5118 0 R 5119 0 R 5134 0 R 5135 0 R 5136 0 R 5137 0 R 5138 0 R 5139 0 R 5140 0 R 5154 0 R 5155 0 R 5156 0 R 5157 0 R 5158 0 R 5160 0 R 5171 0 R 5172 0 R 5173 0 R 5174 0 R 5175 0 R 5176 0 R 5177 0 R 5178 0 R 5179 0 R 5180 0 R 5181 0 R 5182 0 R 5183 0 R 5184 0 R 5200 0 R 5201 0 R 5202 0 R 5203 0 R 5204 0 R 5205 0 R 5224 0 R 5225 0 R 5247 0 R 5268 0 R 5269 0 R 5298 0 R 5300 0 R 5301 0 R 5302 0 R 5303 0 R 5320 0 R 5321 0 R 5322 0 R 5323 0 R 5324 0 R 5325 0 R 5326 0 R 5327 0 R 5328 0 R 5329 0 R 5330 0 R 5331 0 R 5332 0 R 5343 0 R 5347 0 R 5348 0 R 5349 0 R 5350 0 R 5351 0 R 5352 0 R 5353 0 R 5366 0 R 5367 0 R 5368 0 R 5369 0 R 5371 0 R 5382 0 R 5383 0 R 5384 0 R 5385 0 R 5386 0 R 5387 0 R 5388 0 R 5389 0 R 5390 0 R 5391 0 R 5392 0 R 5393 0 R 5394 0 R 5410 0 R 5411 0 R 5412 0 R 5413 0 R 5414 0 R 5415 0 R 5434 0 R 5435 0 R 5457 0 R 5477 0 R 5478 0 R 5507 0 R 5509 0 R 5510 0 R 5511 0 R 5512 0 R 5529 0 R 5530 0 R 5531 0 R 5532 0 R 5535 0 R 5536 0 R 5541 0 R 5542 0 R 5555 0 R 5556 0 R 5557 0 R 5558 0 R 5559 0 R 5560 0 R 5561 0 R 5562 0 R 5564 0 R 5565 0 R 5578 0 R 5579 0 R 5580 0 R 5581 0 R 5583 0 R 5594 0 R 5595 0 R 5596 0 R 5597 0 R 5598 0 R 5599 0 R 5600 0 R 5601 0 R 5602 0 R 5603 0 R 5604 0 R 5605 0 R 5606 0 R 5622 0 R 5623 0 R 5624 0 R 5625 0 R 5626 0 R 5627 0 R 5628 0 R 5647 0 R 5648 0 R 5689 0 R 5690 0 R 5719 0 R 5721 0 R 5722 0 R 5723 0 R 5724 0 R 5762 0 R 5770 0 R 5771 0 R 5772 0 R 5773 0 R 5774 0 R 5775 0 R 5788 0 R 5789 0 R 5790 0 R 5791 0 R 5792 0 R 5793 0 R 5794 0 R 5807 0 R 5808 0 R 5809 0 R 5811 0 R 5812 0 R 5823 0 R 5824 0 R 5825 0 R 5826 0 R 5827 0 R 5828 0 R 5829 0 R 5830 0 R 5831 0 R 5832 0 R 5833 0 R 5834 0 R 5850 0 R 5851 0 R 5852 0 R 5853 0 R 5854 0 R 5855 0 R 5874 0 R 5882 0 R 5883 0 R 5923 0 R 5924 0 R 5953 0 R 5955 0 R 5956 0 R 5957 0 R 5958 0 R 5975 0 R 5976 0 R 5977 0 R 5978 0 R 5979 0 R 5992 0 R 5993 0 R 5994 0 R 5995 0 R 5996 0 R 5998 0 R 5999 0 R 6012 0 R 6013 0 R] >>



endobj

187 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 3 0 R>>



endobj

188 0 obj

[ 187 0 R 193 0 R 194 0 R 197 0 R 196 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 191 0 R 192 0 R] 



endobj

190 0 obj

<</P 186 0 R/S/Textbox/Type/StructElem/K[ 191 0 R 192 0 R] /Pg 3 0 R>>



endobj

191 0 obj

<</P 190 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 3 0 R/K 25>>



endobj

192 0 obj

<</P 190 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 3 0 R>>



endobj

193 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 3 0 R>>



endobj

194 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 3 0 R>>



endobj

195 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 196 0 R 197 0 R] /Pg 3 0 R>>



endobj

196 0 obj

<</P 195 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 3 0 R/K 4>>



endobj

197 0 obj

<</P 195 0 R/S/InlineShape/Alt() /Type/StructElem/K[ 3] /Pg 3 0 R>>



endobj

198 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 3 0 R>>



endobj

199 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 3 0 R>>



endobj

200 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 3 0 R>>



endobj

201 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 3 0 R>>



endobj

202 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 3 0 R>>



endobj

203 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 3 0 R>>



endobj

204 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 3 0 R>>



endobj

205 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 3 0 R>>



endobj

206 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 3 0 R>>



endobj

207 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 3 0 R>>



endobj

208 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 3 0 R>>



endobj

209 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 3 0 R>>



endobj

210 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 3 0 R>>



endobj

211 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 3 0 R>>



endobj

212 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 3 0 R>>



endobj

213 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 3 0 R>>



endobj

214 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 3 0 R>>



endobj

215 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 3 0 R>>



endobj

216 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 3 0 R>>



endobj

217 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 3 0 R>>



endobj

218 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 23 0 R>>



endobj

219 0 obj

[ 218 0 R 220 0 R 221 0 R 223 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R] 



endobj

220 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 23 0 R>>



endobj

221 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 23 0 R>>



endobj

222 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 223 0 R 224 0 R] /Pg 23 0 R>>



endobj

223 0 obj

<</P 222 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 23 0 R/K 3>>



endobj

224 0 obj

<</P 222 0 R/S/InlineShape/Alt() /Type/StructElem/K[] /Pg 23 0 R>>



endobj

225 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 23 0 R>>



endobj

226 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 23 0 R>>



endobj

227 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 23 0 R>>



endobj

228 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 23 0 R>>



endobj

229 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 23 0 R>>



endobj

230 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 23 0 R>>



endobj

231 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 23 0 R>>



endobj

232 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 23 0 R>>



endobj

233 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 23 0 R>>



endobj

234 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 23 0 R>>



endobj

235 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 23 0 R>>



endobj

236 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 23 0 R>>



endobj

237 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 23 0 R>>



endobj

238 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 23 0 R>>



endobj

239 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 23 0 R>>



endobj

240 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 23 0 R>>



endobj

241 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 23 0 R>>



endobj

242 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 23 0 R>>



endobj

243 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 32 0 R>>



endobj

244 0 obj

[ 243 0 R 245 0 R 249 0 R 251 0 R 253 0 R 254 0 R 257 0 R 259 0 R 261 0 R 262 0 R 265 0 R 267 0 R 269 0 R 270 0 R 273 0 R 275 0 R 277 0 R 278 0 R 281 0 R 283 0 R 285 0 R 286 0 R 289 0 R 291 0 R 293 0 R 294 0 R 297 0 R 299 0 R 301 0 R 302 0 R 305 0 R 307 0 R 309 0 R 310 0 R 313 0 R 315 0 R 317 0 R 318 0 R 321 0 R 323 0 R 325 0 R 326 0 R 329 0 R 331 0 R 333 0 R 334 0 R 337 0 R 339 0 R 341 0 R 342 0 R 345 0 R 347 0 R 349 0 R 350 0 R 353 0 R 355 0 R 357 0 R 358 0 R 361 0 R 363 0 R 365 0 R 366 0 R 369 0 R 371 0 R 373 0 R 374 0 R 377 0 R 379 0 R 381 0 R 382 0 R 385 0 R 387 0 R 389 0 R 390 0 R 393 0 R 395 0 R 397 0 R 398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R 411 0 R 412 0 R] 



endobj

245 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 32 0 R>>



endobj

246 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 247 0 R 255 0 R 263 0 R 271 0 R 279 0 R 287 0 R 295 0 R 303 0 R 311 0 R 319 0 R 327 0 R 335 0 R 343 0 R 351 0 R 359 0 R 367 0 R 375 0 R 383 0 R 391 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

247 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 248 0 R 250 0 R 252 0 R 254 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

248 0 obj

<</P 247 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 249 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

249 0 obj

<</P 248 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 32 0 R>>



endobj

250 0 obj

<</P 247 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 251 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

251 0 obj

<</P 250 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 32 0 R>>



endobj

252 0 obj

<</P 247 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 253 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

253 0 obj

<</P 252 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 32 0 R>>



endobj

254 0 obj

<</P 247 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 5>>



endobj

255 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 256 0 R 258 0 R 260 0 R 262 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

256 0 obj

<</P 255 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 257 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

257 0 obj

<</P 256 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 32 0 R>>



endobj

258 0 obj

<</P 255 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 259 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

259 0 obj

<</P 258 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 32 0 R>>



endobj

260 0 obj

<</P 255 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 261 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

261 0 obj

<</P 260 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 32 0 R>>



endobj

262 0 obj

<</P 255 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 9>>



endobj

263 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 264 0 R 266 0 R 268 0 R 270 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

264 0 obj

<</P 263 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 265 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

265 0 obj

<</P 264 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 32 0 R>>



endobj

266 0 obj

<</P 263 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 267 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

267 0 obj

<</P 266 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 32 0 R>>



endobj

268 0 obj

<</P 263 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 269 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

269 0 obj

<</P 268 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 32 0 R>>



endobj

270 0 obj

<</P 263 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 13>>



endobj

271 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 272 0 R 274 0 R 276 0 R 278 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

272 0 obj

<</P 271 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 273 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

273 0 obj

<</P 272 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 32 0 R>>



endobj

274 0 obj

<</P 271 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 275 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

275 0 obj

<</P 274 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 32 0 R>>



endobj

276 0 obj

<</P 271 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 277 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

277 0 obj

<</P 276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 32 0 R>>



endobj

278 0 obj

<</P 271 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 17>>



endobj

279 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 280 0 R 282 0 R 284 0 R 286 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

280 0 obj

<</P 279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 281 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

281 0 obj

<</P 280 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 32 0 R>>



endobj

282 0 obj

<</P 279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 283 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

283 0 obj

<</P 282 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 32 0 R>>



endobj

284 0 obj

<</P 279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 285 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

285 0 obj

<</P 284 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 32 0 R>>



endobj

286 0 obj

<</P 279 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 21>>



endobj

287 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 288 0 R 290 0 R 292 0 R 294 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

288 0 obj

<</P 287 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 289 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

289 0 obj

<</P 288 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 32 0 R>>



endobj

290 0 obj

<</P 287 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 291 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

291 0 obj

<</P 290 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 32 0 R>>



endobj

292 0 obj

<</P 287 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 293 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

293 0 obj

<</P 292 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 32 0 R>>



endobj

294 0 obj

<</P 287 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 25>>



endobj

295 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 296 0 R 298 0 R 300 0 R 302 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

296 0 obj

<</P 295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 297 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

297 0 obj

<</P 296 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 32 0 R>>



endobj

298 0 obj

<</P 295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 299 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

299 0 obj

<</P 298 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 32 0 R>>



endobj

300 0 obj

<</P 295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 301 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

301 0 obj

<</P 300 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 32 0 R>>



endobj

302 0 obj

<</P 295 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 29>>



endobj

303 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 304 0 R 306 0 R 308 0 R 310 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

304 0 obj

<</P 303 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 305 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

305 0 obj

<</P 304 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 32 0 R>>



endobj

306 0 obj

<</P 303 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 307 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

307 0 obj

<</P 306 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 32 0 R>>



endobj

308 0 obj

<</P 303 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 309 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

309 0 obj

<</P 308 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 32 0 R>>



endobj

310 0 obj

<</P 303 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 33>>



endobj

311 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 312 0 R 314 0 R 316 0 R 318 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

312 0 obj

<</P 311 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 313 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

313 0 obj

<</P 312 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 32 0 R>>



endobj

314 0 obj

<</P 311 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 315 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

315 0 obj

<</P 314 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 32 0 R>>



endobj

316 0 obj

<</P 311 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 317 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

317 0 obj

<</P 316 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 32 0 R>>



endobj

318 0 obj

<</P 311 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 37>>



endobj

319 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 320 0 R 322 0 R 324 0 R 326 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

320 0 obj

<</P 319 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 321 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

321 0 obj

<</P 320 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 32 0 R>>



endobj

322 0 obj

<</P 319 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 323 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

323 0 obj

<</P 322 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 32 0 R>>



endobj

324 0 obj

<</P 319 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 325 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

325 0 obj

<</P 324 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 32 0 R>>



endobj

326 0 obj

<</P 319 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 41>>



endobj

327 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 328 0 R 330 0 R 332 0 R 334 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

328 0 obj

<</P 327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 329 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

329 0 obj

<</P 328 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 32 0 R>>



endobj

330 0 obj

<</P 327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 331 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

331 0 obj

<</P 330 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 32 0 R>>



endobj

332 0 obj

<</P 327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 333 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

333 0 obj

<</P 332 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 32 0 R>>



endobj

334 0 obj

<</P 327 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 45>>



endobj

335 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 336 0 R 338 0 R 340 0 R 342 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

336 0 obj

<</P 335 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 337 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

337 0 obj

<</P 336 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 32 0 R>>



endobj

338 0 obj

<</P 335 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 339 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

339 0 obj

<</P 338 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 32 0 R>>



endobj

340 0 obj

<</P 335 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 341 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

341 0 obj

<</P 340 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 32 0 R>>



endobj

342 0 obj

<</P 335 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 49>>



endobj

343 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 344 0 R 346 0 R 348 0 R 350 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

344 0 obj

<</P 343 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 345 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

345 0 obj

<</P 344 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 32 0 R>>



endobj

346 0 obj

<</P 343 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 347 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

347 0 obj

<</P 346 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 32 0 R>>



endobj

348 0 obj

<</P 343 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 349 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

349 0 obj

<</P 348 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 32 0 R>>



endobj

350 0 obj

<</P 343 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 53>>



endobj

351 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 352 0 R 354 0 R 356 0 R 358 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

352 0 obj

<</P 351 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 353 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

353 0 obj

<</P 352 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 32 0 R>>



endobj

354 0 obj

<</P 351 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 355 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

355 0 obj

<</P 354 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 32 0 R>>



endobj

356 0 obj

<</P 351 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 357 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

357 0 obj

<</P 356 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 32 0 R>>



endobj

358 0 obj

<</P 351 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 57>>



endobj

359 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 360 0 R 362 0 R 364 0 R 366 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

360 0 obj

<</P 359 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 361 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

361 0 obj

<</P 360 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 32 0 R>>



endobj

362 0 obj

<</P 359 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 363 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

363 0 obj

<</P 362 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 32 0 R>>



endobj

364 0 obj

<</P 359 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 365 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

365 0 obj

<</P 364 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 32 0 R>>



endobj

366 0 obj

<</P 359 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 61>>



endobj

367 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 368 0 R 370 0 R 372 0 R 374 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

368 0 obj

<</P 367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 369 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

369 0 obj

<</P 368 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 32 0 R>>



endobj

370 0 obj

<</P 367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 371 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

371 0 obj

<</P 370 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 32 0 R>>



endobj

372 0 obj

<</P 367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 373 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

373 0 obj

<</P 372 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 32 0 R>>



endobj

374 0 obj

<</P 367 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 65>>



endobj

375 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 376 0 R 378 0 R 380 0 R 382 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

376 0 obj

<</P 375 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 377 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

377 0 obj

<</P 376 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 32 0 R>>



endobj

378 0 obj

<</P 375 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 379 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

379 0 obj

<</P 378 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 32 0 R>>



endobj

380 0 obj

<</P 375 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 381 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

381 0 obj

<</P 380 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 32 0 R>>



endobj

382 0 obj

<</P 375 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 69>>



endobj

383 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 384 0 R 386 0 R 388 0 R 390 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

384 0 obj

<</P 383 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 385 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

385 0 obj

<</P 384 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 32 0 R>>



endobj

386 0 obj

<</P 383 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 387 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

387 0 obj

<</P 386 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 32 0 R>>



endobj

388 0 obj

<</P 383 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 389 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

389 0 obj

<</P 388 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 32 0 R>>



endobj

390 0 obj

<</P 383 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 73>>



endobj

391 0 obj

<</P 246 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 392 0 R 394 0 R 396 0 R 398 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

392 0 obj

<</P 391 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 393 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

393 0 obj

<</P 392 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 32 0 R>>



endobj

394 0 obj

<</P 391 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 395 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

395 0 obj

<</P 394 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 32 0 R>>



endobj

396 0 obj

<</P 391 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 397 0 R] /Pg 32 0 R>>



endobj

397 0 obj

<</P 396 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 32 0 R>>



endobj

398 0 obj

<</P 391 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 32 0 R/K 77>>



endobj

399 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 32 0 R>>



endobj

400 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 79] /Pg 32 0 R>>



endobj

401 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 32 0 R>>



endobj

402 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 81] /Pg 32 0 R>>



endobj

403 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 82] /Pg 32 0 R>>



endobj

404 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 83] /Pg 32 0 R>>



endobj

405 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 84] /Pg 32 0 R>>



endobj

406 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 85] /Pg 32 0 R>>



endobj

407 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 86] /Pg 32 0 R>>



endobj

408 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 87] /Pg 32 0 R>>



endobj

409 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 88] /Pg 32 0 R>>



endobj

410 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 89] /Pg 32 0 R>>



endobj

411 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 90] /Pg 32 0 R>>



endobj

412 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 91] /Pg 32 0 R>>



endobj

413 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 34 0 R>>



endobj

414 0 obj

[ 413 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R] 



endobj

415 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 34 0 R>>



endobj

416 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 34 0 R>>



endobj

417 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 34 0 R>>



endobj

418 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 34 0 R>>



endobj

419 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 34 0 R>>



endobj

420 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 34 0 R>>



endobj

421 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 36 0 R>>



endobj

422 0 obj

[ 421 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 440 0 R 440 0 R 440 0 R 440 0 R 440 0 R 440 0 R 440 0 R 441 0 R 441 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 450 0 R 452 0 R 454 0 R 456 0 R 458 0 R 460 0 R 462 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R 468 0 R 426 0 R 428 0 R 431 0 R 433 0 R] 



endobj

423 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 424 0 R 429 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

424 0 obj

<</P 423 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 425 0 R 427 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

425 0 obj

<</P 424 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 426 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

426 0 obj

<</P 425 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 36 0 R>>



endobj

427 0 obj

<</P 424 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 428 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

428 0 obj

<</P 427 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 36 0 R>>



endobj

429 0 obj

<</P 423 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 430 0 R 432 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

430 0 obj

<</P 429 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 431 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

431 0 obj

<</P 430 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 36 0 R>>



endobj

432 0 obj

<</P 429 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 433 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

433 0 obj

<</P 432 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 36 0 R>>



endobj

434 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 36 0 R>>



endobj

435 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 36 0 R>>



endobj

436 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 36 0 R>>



endobj

437 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 36 0 R>>



endobj

438 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 36 0 R>>



endobj

439 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 36 0 R>>



endobj

440 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7 8 9 10 11 12 13 14] /Pg 36 0 R>>



endobj

441 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15 16 17] /Pg 36 0 R>>



endobj

442 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 36 0 R>>



endobj

443 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 36 0 R>>



endobj

444 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 36 0 R>>



endobj

445 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 36 0 R>>



endobj

446 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 36 0 R>>



endobj

447 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 448 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

448 0 obj

<</P 447 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 449 0 R 451 0 R 453 0 R 455 0 R 457 0 R 459 0 R 461 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

449 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 450 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

450 0 obj

<</P 449 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 36 0 R>>



endobj

451 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 452 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

452 0 obj

<</P 451 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 36 0 R>>



endobj

453 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 454 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

454 0 obj

<</P 453 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 36 0 R>>



endobj

455 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 456 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

456 0 obj

<</P 455 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 36 0 R>>



endobj

457 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 458 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

458 0 obj

<</P 457 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 36 0 R>>



endobj

459 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 460 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

460 0 obj

<</P 459 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 36 0 R>>



endobj

461 0 obj

<</P 448 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 462 0 R] /Pg 36 0 R>>



endobj

462 0 obj

<</P 461 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 36 0 R>>



endobj

463 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 36 0 R>>



endobj

464 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 36 0 R>>



endobj

465 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 36 0 R>>



endobj

466 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 36 0 R>>



endobj

467 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 36 0 R>>



endobj

468 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 36 0 R>>



endobj

469 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 45 0 R>>



endobj

470 0 obj

[ 469 0 R 471 0 R 475 0 R 476 0 R 478 0 R 479 0 R 481 0 R 482 0 R 485 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R 490 0 R 491 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R 500 0 R 502 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 509 0 R 511 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 518 0 R 519 0 R 521 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R 528 0 R 529 0 R 531 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 R 536 0 R 539 0 R 541 0 R 543 0 R 544 0 R 545 0 R 548 0 R 550 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R 557 0 R 558 0 R 560 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 570 0 R 572 0 R 574 0 R 575 0 R 577 0 R 578 0 R 581 0 R 583 0 R 585 0 R 587 0 R 588 0 R] 



endobj

471 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 45 0 R>>



endobj

472 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 473 0 R 483 0 R 498 0 R 507 0 R 516 0 R 526 0 R 537 0 R 546 0 R 555 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

473 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 474 0 R 477 0 R 480 0 R 482 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

474 0 obj

<</P 473 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 475 0 R 476 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

475 0 obj

<</P 474 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 45 0 R>>



endobj

476 0 obj

<</P 474 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 45 0 R>>



endobj

477 0 obj

<</P 473 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 478 0 R 479 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

478 0 obj

<</P 477 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 45 0 R>>



endobj

479 0 obj

<</P 477 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 45 0 R>>



endobj

480 0 obj

<</P 473 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 481 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

481 0 obj

<</P 480 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 45 0 R>>



endobj

482 0 obj

<</P 473 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 7>>



endobj

483 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 484 0 R 489 0 R 492 0 R 497 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

484 0 obj

<</P 483 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 485 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

485 0 obj

<</P 484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 45 0 R>>



endobj

486 0 obj

<</P 484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 45 0 R>>



endobj

487 0 obj

<</P 484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 45 0 R>>



endobj

488 0 obj

<</P 484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 45 0 R>>



endobj

489 0 obj

<</P 483 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 490 0 R 491 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

490 0 obj

<</P 489 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 45 0 R>>



endobj

491 0 obj

<</P 489 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 45 0 R>>



endobj

492 0 obj

<</P 483 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

493 0 obj

<</P 492 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 45 0 R>>



endobj

494 0 obj

<</P 492 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 45 0 R>>



endobj

495 0 obj

<</P 492 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 45 0 R>>



endobj

496 0 obj

<</P 492 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 45 0 R>>



endobj

497 0 obj

<</P 483 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 18>>



endobj

498 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 499 0 R 501 0 R 503 0 R 506 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

499 0 obj

<</P 498 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 500 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

500 0 obj

<</P 499 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 45 0 R>>



endobj

501 0 obj

<</P 498 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 502 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

502 0 obj

<</P 501 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 45 0 R>>



endobj

503 0 obj

<</P 498 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 504 0 R 505 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

504 0 obj

<</P 503 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 45 0 R>>



endobj

505 0 obj

<</P 503 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 45 0 R>>



endobj

506 0 obj

<</P 498 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 23>>



endobj

507 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 508 0 R 510 0 R 512 0 R 515 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

508 0 obj

<</P 507 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 509 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

509 0 obj

<</P 508 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 45 0 R>>



endobj

510 0 obj

<</P 507 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 511 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

511 0 obj

<</P 510 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 45 0 R>>



endobj

512 0 obj

<</P 507 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 513 0 R 514 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

513 0 obj

<</P 512 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 45 0 R>>



endobj

514 0 obj

<</P 512 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 45 0 R>>



endobj

515 0 obj

<</P 507 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 28>>



endobj

516 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 517 0 R 520 0 R 522 0 R 525 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

517 0 obj

<</P 516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 518 0 R 519 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

518 0 obj

<</P 517 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 45 0 R>>



endobj

519 0 obj

<</P 517 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 45 0 R>>



endobj

520 0 obj

<</P 516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 521 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

521 0 obj

<</P 520 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 45 0 R>>



endobj

522 0 obj

<</P 516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 523 0 R 524 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

523 0 obj

<</P 522 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 45 0 R>>



endobj

524 0 obj

<</P 522 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 45 0 R>>



endobj

525 0 obj

<</P 516 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 34>>



endobj

526 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 527 0 R 530 0 R 532 0 R 536 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

527 0 obj

<</P 526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 528 0 R 529 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

528 0 obj

<</P 527 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 45 0 R>>



endobj

529 0 obj

<</P 527 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 45 0 R>>



endobj

530 0 obj

<</P 526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 531 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

531 0 obj

<</P 530 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 45 0 R>>



endobj

532 0 obj

<</P 526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 533 0 R 534 0 R 535 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

533 0 obj

<</P 532 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 45 0 R>>



endobj

534 0 obj

<</P 532 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 45 0 R>>



endobj

535 0 obj

<</P 532 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 45 0 R>>



endobj

536 0 obj

<</P 526 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 41>>



endobj

537 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 538 0 R 540 0 R 542 0 R 545 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

538 0 obj

<</P 537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 539 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

539 0 obj

<</P 538 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 45 0 R>>



endobj

540 0 obj

<</P 537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 541 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

541 0 obj

<</P 540 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 45 0 R>>



endobj

542 0 obj

<</P 537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 543 0 R 544 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

543 0 obj

<</P 542 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 45 0 R>>



endobj

544 0 obj

<</P 542 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 45 0 R>>



endobj

545 0 obj

<</P 537 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 46>>



endobj

546 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 547 0 R 549 0 R 551 0 R 554 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

547 0 obj

<</P 546 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 548 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

548 0 obj

<</P 547 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 45 0 R>>



endobj

549 0 obj

<</P 546 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 550 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

550 0 obj

<</P 549 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 45 0 R>>



endobj

551 0 obj

<</P 546 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 552 0 R 553 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

552 0 obj

<</P 551 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 45 0 R>>



endobj

553 0 obj

<</P 551 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 45 0 R>>



endobj

554 0 obj

<</P 546 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 51>>



endobj

555 0 obj

<</P 472 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 556 0 R 559 0 R 561 0 R 565 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

556 0 obj

<</P 555 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 557 0 R 558 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

557 0 obj

<</P 556 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 45 0 R>>



endobj

558 0 obj

<</P 556 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 45 0 R>>



endobj

559 0 obj

<</P 555 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 560 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

560 0 obj

<</P 559 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 45 0 R>>



endobj

561 0 obj

<</P 555 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 562 0 R 563 0 R 564 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

562 0 obj

<</P 561 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 45 0 R>>



endobj

563 0 obj

<</P 561 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 45 0 R>>



endobj

564 0 obj

<</P 561 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 45 0 R>>



endobj

565 0 obj

<</P 555 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 58>>



endobj

566 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 45 0 R>>



endobj

567 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 568 0 R 579 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

568 0 obj

<</P 567 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 569 0 R 571 0 R 573 0 R 576 0 R 578 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

569 0 obj

<</P 568 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 570 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

570 0 obj

<</P 569 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 45 0 R>>



endobj

571 0 obj

<</P 568 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 572 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

572 0 obj

<</P 571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 45 0 R>>



endobj

573 0 obj

<</P 568 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 574 0 R 575 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

574 0 obj

<</P 573 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 45 0 R>>



endobj

575 0 obj

<</P 573 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 45 0 R>>



endobj

576 0 obj

<</P 568 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 577 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

577 0 obj

<</P 576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 45 0 R>>



endobj

578 0 obj

<</P 568 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 65>>



endobj

579 0 obj

<</P 567 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 580 0 R 582 0 R 584 0 R 586 0 R 588 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

580 0 obj

<</P 579 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 581 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

581 0 obj

<</P 580 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 45 0 R>>



endobj

582 0 obj

<</P 579 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 583 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

583 0 obj

<</P 582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 45 0 R>>



endobj

584 0 obj

<</P 579 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 585 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

585 0 obj

<</P 584 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 45 0 R>>



endobj

586 0 obj

<</P 579 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 587 0 R] /Pg 45 0 R>>



endobj

587 0 obj

<</P 586 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 45 0 R>>



endobj

588 0 obj

<</P 579 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 45 0 R/K 70>>



endobj

589 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 590 0 R 601 0 R 610 0 R 620 0 R 629 0 R 640 0 R 649 0 R 660 0 R 669 0 R 681 0 R 690 0 R 703 0 R 713 0 R 724 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

590 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 591 0 R 596 0 R 597 0 R 599 0 R 600 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

591 0 obj

<</P 590 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 592 0 R 594 0 R 595 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

592 0 obj

<</P 591 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 54 0 R>>



endobj

593 0 obj

[ 592 0 R 594 0 R 595 0 R 598 0 R 600 0 R 604 0 R 606 0 R 608 0 R 609 0 R 612 0 R 614 0 R 616 0 R 618 0 R 619 0 R 623 0 R 625 0 R 627 0 R 628 0 R 631 0 R 632 0 R 634 0 R 636 0 R 638 0 R 639 0 R 643 0 R 645 0 R 647 0 R 648 0 R 651 0 R 652 0 R 654 0 R 656 0 R 658 0 R 659 0 R 663 0 R 665 0 R 667 0 R 668 0 R 671 0 R 672 0 R 674 0 R 676 0 R 678 0 R 679 0 R 680 0 R 684 0 R 686 0 R 688 0 R 689 0 R 692 0 R 693 0 R 695 0 R 696 0 R 698 0 R 701 0 R 702 0 R 706 0 R 707 0 R 709 0 R 711 0 R 712 0 R 715 0 R 716 0 R 718 0 R 720 0 R 722 0 R 723 0 R 727 0 R 728 0 R 730 0 R 732 0 R 733 0 R] 



endobj

594 0 obj

<</P 591 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 54 0 R>>



endobj

595 0 obj

<</P 591 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 54 0 R>>



endobj

596 0 obj

<</P 590 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

597 0 obj

<</P 590 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 598 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

598 0 obj

<</P 597 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 54 0 R>>



endobj

599 0 obj

<</P 590 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

600 0 obj

<</P 590 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 4>>



endobj

601 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 602 0 R 603 0 R 605 0 R 607 0 R 609 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

602 0 obj

<</P 601 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

603 0 obj

<</P 601 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 604 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

604 0 obj

<</P 603 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 54 0 R>>



endobj

605 0 obj

<</P 601 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 606 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

606 0 obj

<</P 605 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 54 0 R>>



endobj

607 0 obj

<</P 601 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 608 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

608 0 obj

<</P 607 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 54 0 R>>



endobj

609 0 obj

<</P 601 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 8>>



endobj

610 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 611 0 R 613 0 R 615 0 R 617 0 R 619 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

611 0 obj

<</P 610 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 612 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

612 0 obj

<</P 611 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 54 0 R>>



endobj

613 0 obj

<</P 610 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 614 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

614 0 obj

<</P 613 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 54 0 R>>



endobj

615 0 obj

<</P 610 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 616 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

616 0 obj

<</P 615 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 54 0 R>>



endobj

617 0 obj

<</P 610 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 618 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

618 0 obj

<</P 617 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 54 0 R>>



endobj

619 0 obj

<</P 610 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 13>>



endobj

620 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 621 0 R 622 0 R 624 0 R 626 0 R 628 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

621 0 obj

<</P 620 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

622 0 obj

<</P 620 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 623 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

623 0 obj

<</P 622 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 54 0 R>>



endobj

624 0 obj

<</P 620 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 625 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

625 0 obj

<</P 624 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 54 0 R>>



endobj

626 0 obj

<</P 620 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 627 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

627 0 obj

<</P 626 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 54 0 R>>



endobj

628 0 obj

<</P 620 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 17>>



endobj

629 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 630 0 R 633 0 R 635 0 R 637 0 R 639 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

630 0 obj

<</P 629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 631 0 R 632 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

631 0 obj

<</P 630 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 54 0 R>>



endobj

632 0 obj

<</P 630 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 54 0 R>>



endobj

633 0 obj

<</P 629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 634 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

634 0 obj

<</P 633 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 54 0 R>>



endobj

635 0 obj

<</P 629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 636 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

636 0 obj

<</P 635 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 54 0 R>>



endobj

637 0 obj

<</P 629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 638 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

638 0 obj

<</P 637 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 54 0 R>>



endobj

639 0 obj

<</P 629 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 23>>



endobj

640 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 641 0 R 642 0 R 644 0 R 646 0 R 648 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

641 0 obj

<</P 640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

642 0 obj

<</P 640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 643 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

643 0 obj

<</P 642 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 54 0 R>>



endobj

644 0 obj

<</P 640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 645 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

645 0 obj

<</P 644 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 54 0 R>>



endobj

646 0 obj

<</P 640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 647 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

647 0 obj

<</P 646 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 54 0 R>>



endobj

648 0 obj

<</P 640 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 27>>



endobj

649 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 650 0 R 653 0 R 655 0 R 657 0 R 659 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

650 0 obj

<</P 649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 651 0 R 652 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

651 0 obj

<</P 650 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 54 0 R>>



endobj

652 0 obj

<</P 650 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 54 0 R>>



endobj

653 0 obj

<</P 649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 654 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

654 0 obj

<</P 653 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 54 0 R>>



endobj

655 0 obj

<</P 649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 656 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

656 0 obj

<</P 655 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 54 0 R>>



endobj

657 0 obj

<</P 649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 658 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

658 0 obj

<</P 657 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 54 0 R>>



endobj

659 0 obj

<</P 649 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 33>>



endobj

660 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 661 0 R 662 0 R 664 0 R 666 0 R 668 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

661 0 obj

<</P 660 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

662 0 obj

<</P 660 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 663 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

663 0 obj

<</P 662 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 54 0 R>>



endobj

664 0 obj

<</P 660 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 665 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

665 0 obj

<</P 664 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 54 0 R>>



endobj

666 0 obj

<</P 660 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 667 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

667 0 obj

<</P 666 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 54 0 R>>



endobj

668 0 obj

<</P 660 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 37>>



endobj

669 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 670 0 R 673 0 R 675 0 R 677 0 R 680 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

670 0 obj

<</P 669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 671 0 R 672 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

671 0 obj

<</P 670 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 54 0 R>>



endobj

672 0 obj

<</P 670 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 54 0 R>>



endobj

673 0 obj

<</P 669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 674 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

674 0 obj

<</P 673 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 54 0 R>>



endobj

675 0 obj

<</P 669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 676 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

676 0 obj

<</P 675 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 54 0 R>>



endobj

677 0 obj

<</P 669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 678 0 R 679 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

678 0 obj

<</P 677 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 54 0 R>>



endobj

679 0 obj

<</P 677 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 54 0 R>>



endobj

680 0 obj

<</P 669 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 44>>



endobj

681 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 682 0 R 683 0 R 685 0 R 687 0 R 689 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

682 0 obj

<</P 681 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

683 0 obj

<</P 681 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 684 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

684 0 obj

<</P 683 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 54 0 R>>



endobj

685 0 obj

<</P 681 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 686 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

686 0 obj

<</P 685 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 54 0 R>>



endobj

687 0 obj

<</P 681 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 688 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

688 0 obj

<</P 687 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 54 0 R>>



endobj

689 0 obj

<</P 681 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 48>>



endobj

690 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 691 0 R 694 0 R 697 0 R 700 0 R 702 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

691 0 obj

<</P 690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 692 0 R 693 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

692 0 obj

<</P 691 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 54 0 R>>



endobj

693 0 obj

<</P 691 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 54 0 R>>



endobj

694 0 obj

<</P 690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 695 0 R 696 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

695 0 obj

<</P 694 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 54 0 R>>



endobj

696 0 obj

<</P 694 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 54 0 R>>



endobj

697 0 obj

<</P 690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 698 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

698 0 obj

<</P 697 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 54 0 R>>



endobj

700 0 obj

<</P 690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 701 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

701 0 obj

<</P 700 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 54 0 R>>



endobj

702 0 obj

<</P 690 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 55>>



endobj

703 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 704 0 R 705 0 R 708 0 R 710 0 R 712 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

704 0 obj

<</P 703 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

705 0 obj

<</P 703 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 706 0 R 707 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

706 0 obj

<</P 705 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 54 0 R>>



endobj

707 0 obj

<</P 705 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 54 0 R>>



endobj

708 0 obj

<</P 703 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 709 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

709 0 obj

<</P 708 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 54 0 R>>



endobj

710 0 obj

<</P 703 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 711 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

711 0 obj

<</P 710 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 54 0 R>>



endobj

712 0 obj

<</P 703 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 60>>



endobj

713 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 714 0 R 717 0 R 719 0 R 721 0 R 723 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

714 0 obj

<</P 713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 715 0 R 716 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

715 0 obj

<</P 714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 54 0 R>>



endobj

716 0 obj

<</P 714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 54 0 R>>



endobj

717 0 obj

<</P 713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 718 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

718 0 obj

<</P 717 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 54 0 R>>



endobj

719 0 obj

<</P 713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 720 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

720 0 obj

<</P 719 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 54 0 R>>



endobj

721 0 obj

<</P 713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 722 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

722 0 obj

<</P 721 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 54 0 R>>



endobj

723 0 obj

<</P 713 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 66>>



endobj

724 0 obj

<</P 589 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 725 0 R 726 0 R 729 0 R 731 0 R 733 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

725 0 obj

<</P 724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 54 0 R>>



endobj

726 0 obj

<</P 724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 727 0 R 728 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

727 0 obj

<</P 726 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 54 0 R>>



endobj

728 0 obj

<</P 726 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 54 0 R>>



endobj

729 0 obj

<</P 724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 730 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

730 0 obj

<</P 729 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 54 0 R>>



endobj

731 0 obj

<</P 724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 732 0 R] /Pg 54 0 R>>



endobj

732 0 obj

<</P 731 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 54 0 R>>



endobj

733 0 obj

<</P 724 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 54 0 R/K 71>>



endobj

734 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 735 0 R 747 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

735 0 obj

<</P 734 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 736 0 R 740 0 R 742 0 R 744 0 R 746 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

736 0 obj

<</P 735 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 737 0 R 739 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

737 0 obj

<</P 736 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 56 0 R>>



endobj

738 0 obj

[ 737 0 R 739 0 R 741 0 R 743 0 R 745 0 R 746 0 R 750 0 R 751 0 R 753 0 R 755 0 R 756 0 R 757 0 R 761 0 R 763 0 R 765 0 R 767 0 R 769 0 R 771 0 R 772 0 R 775 0 R 777 0 R 779 0 R 781 0 R 783 0 R 784 0 R 785 0 R 787 0 R 788 0 R 792 0 R 796 0 R 797 0 R 799 0 R 803 0 R 808 0 R 811 0 R 813 0 R 814 0 R 816 0 R 818 0 R 820 0 R 821 0 R 823 0 R 824 0 R 828 0 R 832 0 R 834 0 R 837 0 R 839 0 R 841 0 R 843 0 R 845 0 R 847 0 R 848 0 R 851 0 R 853 0 R 855 0 R 857 0 R 859 0 R 861 0 R 862 0 R 865 0 R 867 0 R 869 0 R 871 0 R 873 0 R 874 0 R 875 0 R 876 0 R 878 0 R 879 0 R 883 0 R 887 0 R 889 0 R 893 0 R 897 0 R 899 0 R 901 0 R 902 0 R] 



endobj

739 0 obj

<</P 736 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 56 0 R>>



endobj

740 0 obj

<</P 735 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 741 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

741 0 obj

<</P 740 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 56 0 R>>



endobj

742 0 obj

<</P 735 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 743 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

743 0 obj

<</P 742 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 56 0 R>>



endobj

744 0 obj

<</P 735 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 745 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

745 0 obj

<</P 744 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 56 0 R>>



endobj

746 0 obj

<</P 735 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 5>>



endobj

747 0 obj

<</P 734 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 748 0 R 749 0 R 752 0 R 754 0 R 756 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

748 0 obj

<</P 747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

749 0 obj

<</P 747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 750 0 R 751 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

750 0 obj

<</P 749 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 56 0 R>>



endobj

751 0 obj

<</P 749 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 56 0 R>>



endobj

752 0 obj

<</P 747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 753 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

753 0 obj

<</P 752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 56 0 R>>



endobj

754 0 obj

<</P 747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 755 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

755 0 obj

<</P 754 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 56 0 R>>



endobj

756 0 obj

<</P 747 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 10>>



endobj

757 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 56 0 R>>



endobj

758 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 759 0 R 773 0 R 789 0 R 800 0 R 809 0 R 825 0 R 835 0 R 849 0 R 863 0 R 880 0 R 890 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

759 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 760 0 R 762 0 R 764 0 R 766 0 R 768 0 R 770 0 R 772 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

760 0 obj

<</P 759 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 761 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

761 0 obj

<</P 760 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 56 0 R>>



endobj

762 0 obj

<</P 759 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 763 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

763 0 obj

<</P 762 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 56 0 R>>



endobj

764 0 obj

<</P 759 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 765 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

765 0 obj

<</P 764 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 56 0 R>>



endobj

766 0 obj

<</P 759 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 767 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

767 0 obj

<</P 766 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 56 0 R>>



endobj

768 0 obj

<</P 759 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 769 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

769 0 obj

<</P 768 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 56 0 R>>



endobj

770 0 obj

<</P 759 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 771 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

771 0 obj

<</P 770 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 56 0 R>>



endobj

772 0 obj

<</P 759 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 18>>



endobj

773 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 774 0 R 776 0 R 778 0 R 780 0 R 782 0 R 786 0 R 788 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

774 0 obj

<</P 773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 775 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

775 0 obj

<</P 774 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 56 0 R>>



endobj

776 0 obj

<</P 773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 777 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

777 0 obj

<</P 776 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 56 0 R>>



endobj

778 0 obj

<</P 773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 779 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

779 0 obj

<</P 778 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 56 0 R>>



endobj

780 0 obj

<</P 773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 781 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

781 0 obj

<</P 780 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 56 0 R>>



endobj

782 0 obj

<</P 773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 783 0 R 784 0 R 785 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

783 0 obj

<</P 782 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 56 0 R>>



endobj

784 0 obj

<</P 782 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 56 0 R>>



endobj

785 0 obj

<</P 782 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 56 0 R>>



endobj

786 0 obj

<</P 773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 787 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

787 0 obj

<</P 786 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 56 0 R>>



endobj

788 0 obj

<</P 773 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 27>>



endobj

789 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 790 0 R 791 0 R 793 0 R 794 0 R 795 0 R 798 0 R 799 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

790 0 obj

<</P 789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

791 0 obj

<</P 789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 792 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

792 0 obj

<</P 791 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 56 0 R>>



endobj

793 0 obj

<</P 789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

794 0 obj

<</P 789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

795 0 obj

<</P 789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 796 0 R 797 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

796 0 obj

<</P 795 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 56 0 R>>



endobj

797 0 obj

<</P 795 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 56 0 R>>



endobj

798 0 obj

<</P 789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

799 0 obj

<</P 789 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 31>>



endobj

800 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 801 0 R 802 0 R 804 0 R 805 0 R 806 0 R 807 0 R 808 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

801 0 obj

<</P 800 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

802 0 obj

<</P 800 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 803 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

803 0 obj

<</P 802 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 56 0 R>>



endobj

804 0 obj

<</P 800 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

805 0 obj

<</P 800 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

806 0 obj

<</P 800 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

807 0 obj

<</P 800 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

808 0 obj

<</P 800 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 33>>



endobj

809 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 810 0 R 812 0 R 815 0 R 817 0 R 819 0 R 822 0 R 824 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

810 0 obj

<</P 809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 811 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

811 0 obj

<</P 810 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 56 0 R>>



endobj

812 0 obj

<</P 809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 813 0 R 814 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

813 0 obj

<</P 812 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 56 0 R>>



endobj

814 0 obj

<</P 812 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 56 0 R>>



endobj

815 0 obj

<</P 809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 816 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

816 0 obj

<</P 815 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 56 0 R>>



endobj

817 0 obj

<</P 809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 818 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

818 0 obj

<</P 817 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 56 0 R>>



endobj

819 0 obj

<</P 809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 820 0 R 821 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

820 0 obj

<</P 819 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 56 0 R>>



endobj

821 0 obj

<</P 819 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 56 0 R>>



endobj

822 0 obj

<</P 809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 823 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

823 0 obj

<</P 822 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 56 0 R>>



endobj

824 0 obj

<</P 809 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 42>>



endobj

825 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 826 0 R 827 0 R 829 0 R 830 0 R 831 0 R 833 0 R 834 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

826 0 obj

<</P 825 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

827 0 obj

<</P 825 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 828 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

828 0 obj

<</P 827 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 56 0 R>>



endobj

829 0 obj

<</P 825 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

830 0 obj

<</P 825 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

831 0 obj

<</P 825 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 832 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

832 0 obj

<</P 831 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 56 0 R>>



endobj

833 0 obj

<</P 825 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

834 0 obj

<</P 825 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 45>>



endobj

835 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 836 0 R 838 0 R 840 0 R 842 0 R 844 0 R 846 0 R 848 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

836 0 obj

<</P 835 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 837 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

837 0 obj

<</P 836 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 56 0 R>>



endobj

838 0 obj

<</P 835 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 839 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

839 0 obj

<</P 838 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 56 0 R>>



endobj

840 0 obj

<</P 835 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 841 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

841 0 obj

<</P 840 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 56 0 R>>



endobj

842 0 obj

<</P 835 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 843 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

843 0 obj

<</P 842 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 56 0 R>>



endobj

844 0 obj

<</P 835 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 845 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

845 0 obj

<</P 844 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 56 0 R>>



endobj

846 0 obj

<</P 835 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 847 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

847 0 obj

<</P 846 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 56 0 R>>



endobj

848 0 obj

<</P 835 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 52>>



endobj

849 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 850 0 R 852 0 R 854 0 R 856 0 R 858 0 R 860 0 R 862 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

850 0 obj

<</P 849 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 851 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

851 0 obj

<</P 850 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 56 0 R>>



endobj

852 0 obj

<</P 849 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 853 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

853 0 obj

<</P 852 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 56 0 R>>



endobj

854 0 obj

<</P 849 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 855 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

855 0 obj

<</P 854 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 56 0 R>>



endobj

856 0 obj

<</P 849 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 857 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

857 0 obj

<</P 856 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 56 0 R>>



endobj

858 0 obj

<</P 849 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 859 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

859 0 obj

<</P 858 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 56 0 R>>



endobj

860 0 obj

<</P 849 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 861 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

861 0 obj

<</P 860 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 56 0 R>>



endobj

862 0 obj

<</P 849 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 59>>



endobj

863 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 864 0 R 866 0 R 868 0 R 870 0 R 872 0 R 877 0 R 879 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

864 0 obj

<</P 863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 865 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

865 0 obj

<</P 864 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 56 0 R>>



endobj

866 0 obj

<</P 863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 867 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

867 0 obj

<</P 866 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 56 0 R>>



endobj

868 0 obj

<</P 863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 869 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

869 0 obj

<</P 868 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 56 0 R>>



endobj

870 0 obj

<</P 863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 871 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

871 0 obj

<</P 870 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 56 0 R>>



endobj

872 0 obj

<</P 863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 873 0 R 874 0 R 875 0 R 876 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

873 0 obj

<</P 872 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 56 0 R>>



endobj

874 0 obj

<</P 872 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 56 0 R>>



endobj

875 0 obj

<</P 872 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 56 0 R>>



endobj

876 0 obj

<</P 872 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 56 0 R>>



endobj

877 0 obj

<</P 863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 878 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

878 0 obj

<</P 877 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 56 0 R>>



endobj

879 0 obj

<</P 863 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 69>>



endobj

880 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 881 0 R 882 0 R 884 0 R 885 0 R 886 0 R 888 0 R 889 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

881 0 obj

<</P 880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

882 0 obj

<</P 880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 883 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

883 0 obj

<</P 882 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 56 0 R>>



endobj

884 0 obj

<</P 880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

885 0 obj

<</P 880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

886 0 obj

<</P 880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 887 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

887 0 obj

<</P 886 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 56 0 R>>



endobj

888 0 obj

<</P 880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

889 0 obj

<</P 880 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 72>>



endobj

890 0 obj

<</P 758 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 891 0 R 892 0 R 894 0 R 895 0 R 896 0 R 898 0 R 899 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

891 0 obj

<</P 890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

892 0 obj

<</P 890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 893 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

893 0 obj

<</P 892 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 56 0 R>>



endobj

894 0 obj

<</P 890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

895 0 obj

<</P 890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

896 0 obj

<</P 890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 897 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

897 0 obj

<</P 896 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 56 0 R>>



endobj

898 0 obj

<</P 890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 56 0 R>>



endobj

899 0 obj

<</P 890 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 56 0 R/K 75>>



endobj

900 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 901 0 R 902 0 R] /Pg 56 0 R>>



endobj

901 0 obj

<</P 900 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 56 0 R>>



endobj

902 0 obj

<</P 900 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 56 0 R>>



endobj

903 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 904 0 R 914 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

904 0 obj

<</P 903 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 905 0 R 906 0 R 909 0 R 910 0 R 911 0 R 912 0 R 913 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

905 0 obj

<</P 904 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

906 0 obj

<</P 904 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 907 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

907 0 obj

<</P 906 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 58 0 R>>



endobj

908 0 obj

[ 907 0 R 913 0 R 917 0 R 921 0 R 923 0 R 924 0 R 925 0 R 926 0 R 930 0 R 932 0 R 934 0 R 935 0 R 938 0 R 940 0 R 941 0 R 943 0 R 944 0 R 945 0 R 946 0 R 947 0 R 950 0 R 952 0 R 954 0 R 955 0 R 956 0 R 959 0 R 961 0 R 963 0 R 964 0 R 965 0 R 968 0 R 970 0 R 972 0 R 973 0 R 974 0 R 977 0 R 979 0 R 981 0 R 982 0 R 983 0 R 986 0 R 988 0 R 990 0 R 991 0 R 992 0 R 995 0 R 997 0 R 999 0 R 1000 0 R 1001 0 R 1004 0 R 1006 0 R 1008 0 R 1009 0 R 1010 0 R 1011 0 R 1012 0 R 1013 0 R 1014 0 R 1015 0 R 1016 0 R 1017 0 R] 



endobj

909 0 obj

<</P 904 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

910 0 obj

<</P 904 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

911 0 obj

<</P 904 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

912 0 obj

<</P 904 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

913 0 obj

<</P 904 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 1>>



endobj

914 0 obj

<</P 903 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 915 0 R 916 0 R 918 0 R 919 0 R 920 0 R 922 0 R 923 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

915 0 obj

<</P 914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

916 0 obj

<</P 914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 917 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

917 0 obj

<</P 916 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 58 0 R>>



endobj

918 0 obj

<</P 914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

919 0 obj

<</P 914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

920 0 obj

<</P 914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 921 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

921 0 obj

<</P 920 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 58 0 R>>



endobj

922 0 obj

<</P 914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 58 0 R>>



endobj

923 0 obj

<</P 914 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 4>>



endobj

924 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 58 0 R>>



endobj

925 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 58 0 R>>



endobj

926 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 58 0 R>>



endobj

927 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 928 0 R 936 0 R 948 0 R 957 0 R 966 0 R 975 0 R 984 0 R 993 0 R 1002 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

928 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 929 0 R 931 0 R 933 0 R 935 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

929 0 obj

<</P 928 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 930 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

930 0 obj

<</P 929 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 58 0 R>>



endobj

931 0 obj

<</P 928 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 932 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

932 0 obj

<</P 931 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 58 0 R>>



endobj

933 0 obj

<</P 928 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 934 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

934 0 obj

<</P 933 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 58 0 R>>



endobj

935 0 obj

<</P 928 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 11>>



endobj

936 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 937 0 R 939 0 R 942 0 R 947 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

937 0 obj

<</P 936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 938 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

938 0 obj

<</P 937 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 58 0 R>>



endobj

939 0 obj

<</P 936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 940 0 R 941 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

940 0 obj

<</P 939 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 58 0 R>>



endobj

941 0 obj

<</P 939 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 58 0 R>>



endobj

942 0 obj

<</P 936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 943 0 R 944 0 R 945 0 R 946 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

943 0 obj

<</P 942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 58 0 R>>



endobj

944 0 obj

<</P 942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 58 0 R>>



endobj

945 0 obj

<</P 942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 58 0 R>>



endobj

946 0 obj

<</P 942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 58 0 R>>



endobj

947 0 obj

<</P 936 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 19>>



endobj

948 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 949 0 R 951 0 R 953 0 R 956 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

949 0 obj

<</P 948 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 950 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

950 0 obj

<</P 949 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 58 0 R>>



endobj

951 0 obj

<</P 948 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 952 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

952 0 obj

<</P 951 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 58 0 R>>



endobj

953 0 obj

<</P 948 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 954 0 R 955 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

954 0 obj

<</P 953 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 58 0 R>>



endobj

955 0 obj

<</P 953 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 58 0 R>>



endobj

956 0 obj

<</P 948 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 24>>



endobj

957 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 958 0 R 960 0 R 962 0 R 965 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

958 0 obj

<</P 957 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 959 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

959 0 obj

<</P 958 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 58 0 R>>



endobj

960 0 obj

<</P 957 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 961 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

961 0 obj

<</P 960 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 58 0 R>>



endobj

962 0 obj

<</P 957 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 963 0 R 964 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

963 0 obj

<</P 962 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 58 0 R>>



endobj

964 0 obj

<</P 962 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 58 0 R>>



endobj

965 0 obj

<</P 957 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 29>>



endobj

966 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 967 0 R 969 0 R 971 0 R 974 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

967 0 obj

<</P 966 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 968 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

968 0 obj

<</P 967 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 58 0 R>>



endobj

969 0 obj

<</P 966 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 970 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

970 0 obj

<</P 969 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 58 0 R>>



endobj

971 0 obj

<</P 966 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 972 0 R 973 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

972 0 obj

<</P 971 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 58 0 R>>



endobj

973 0 obj

<</P 971 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 58 0 R>>



endobj

974 0 obj

<</P 966 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 34>>



endobj

975 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 976 0 R 978 0 R 980 0 R 983 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

976 0 obj

<</P 975 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 977 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

977 0 obj

<</P 976 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 58 0 R>>



endobj

978 0 obj

<</P 975 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 979 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

979 0 obj

<</P 978 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 58 0 R>>



endobj

980 0 obj

<</P 975 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 981 0 R 982 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

981 0 obj

<</P 980 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 58 0 R>>



endobj

982 0 obj

<</P 980 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 58 0 R>>



endobj

983 0 obj

<</P 975 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 39>>



endobj

984 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 985 0 R 987 0 R 989 0 R 992 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

985 0 obj

<</P 984 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 986 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

986 0 obj

<</P 985 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 58 0 R>>



endobj

987 0 obj

<</P 984 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 988 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

988 0 obj

<</P 987 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 58 0 R>>



endobj

989 0 obj

<</P 984 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 990 0 R 991 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

990 0 obj

<</P 989 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 58 0 R>>



endobj

991 0 obj

<</P 989 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 58 0 R>>



endobj

992 0 obj

<</P 984 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 44>>



endobj

993 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 994 0 R 996 0 R 998 0 R 1001 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

994 0 obj

<</P 993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 995 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

995 0 obj

<</P 994 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 58 0 R>>



endobj

996 0 obj

<</P 993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 997 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

997 0 obj

<</P 996 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 58 0 R>>



endobj

998 0 obj

<</P 993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 999 0 R 1000 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

999 0 obj

<</P 998 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 58 0 R>>



endobj

1000 0 obj

<</P 998 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 58 0 R>>



endobj

1001 0 obj

<</P 993 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 49>>



endobj

1002 0 obj

<</P 927 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1003 0 R 1005 0 R 1007 0 R 1010 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

1003 0 obj

<</P 1002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1004 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

1004 0 obj

<</P 1003 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 58 0 R>>



endobj

1005 0 obj

<</P 1002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1006 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

1006 0 obj

<</P 1005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 58 0 R>>



endobj

1007 0 obj

<</P 1002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1008 0 R 1009 0 R] /Pg 58 0 R>>



endobj

1008 0 obj

<</P 1007 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 58 0 R>>



endobj

1009 0 obj

<</P 1007 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 58 0 R>>



endobj

1010 0 obj

<</P 1002 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 58 0 R/K 54>>



endobj

1011 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 58 0 R>>



endobj

1012 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 58 0 R>>



endobj

1013 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 58 0 R>>



endobj

1014 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 58 0 R>>



endobj

1015 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 58 0 R>>



endobj

1016 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 58 0 R>>



endobj

1017 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 58 0 R>>



endobj

1018 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 60 0 R>>



endobj

1019 0 obj

[ 1018 0 R 1020 0 R 1021 0 R 1022 0 R 1025 0 R 1028 0 R 1030 0 R 1032 0 R 1034 0 R 1037 0 R 1039 0 R 1041 0 R 1043 0 R 1044 0 R 1045 0 R 1046 0 R 1047 0 R 1048 0 R 1049 0 R 1053 0 R 1055 0 R 1056 0 R 1057 0 R 1058 0 R 1059 0 R 1060 0 R 1061 0 R 1062 0 R 1064 0 R 1065 0 R 1066 0 R 1067 0 R 1068 0 R 1069 0 R 1070 0 R 1071 0 R] 



endobj

1020 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 60 0 R>>



endobj

1021 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 60 0 R>>



endobj

1022 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 60 0 R>>



endobj

1023 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1024 0 R 1026 0 R 1033 0 R 1035 0 R 1042 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1024 0 obj

<</P 1023 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1025 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1025 0 obj

<</P 1024 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 60 0 R>>



endobj

1026 0 obj

<</P 1023 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1027 0 R 1029 0 R 1031 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1027 0 obj

<</P 1026 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1028 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1028 0 obj

<</P 1027 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 60 0 R>>



endobj

1029 0 obj

<</P 1026 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1030 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1030 0 obj

<</P 1029 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 60 0 R>>



endobj

1031 0 obj

<</P 1026 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1032 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1032 0 obj

<</P 1031 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 60 0 R>>



endobj

1033 0 obj

<</P 1023 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1034 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1034 0 obj

<</P 1033 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 60 0 R>>



endobj

1035 0 obj

<</P 1023 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1036 0 R 1038 0 R 1040 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1036 0 obj

<</P 1035 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1037 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1037 0 obj

<</P 1036 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 60 0 R>>



endobj

1038 0 obj

<</P 1035 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1039 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1039 0 obj

<</P 1038 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 60 0 R>>



endobj

1040 0 obj

<</P 1035 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1041 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1041 0 obj

<</P 1040 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 60 0 R>>



endobj

1042 0 obj

<</P 1023 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1043 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1043 0 obj

<</P 1042 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 60 0 R>>



endobj

1044 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 60 0 R>>



endobj

1045 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 60 0 R>>



endobj

1046 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 60 0 R>>



endobj

1047 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 60 0 R>>



endobj

1048 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 60 0 R>>



endobj

1049 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 60 0 R>>



endobj

1050 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1051 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1051 0 obj

<</P 1050 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1052 0 R 1054 0 R 1063 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1052 0 obj

<</P 1051 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1053 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1053 0 obj

<</P 1052 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 60 0 R>>



endobj

1054 0 obj

<</P 1051 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1055 0 R 1056 0 R 1057 0 R 1058 0 R 1059 0 R 1060 0 R 1061 0 R 1062 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1055 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 60 0 R>>



endobj

1056 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 60 0 R>>



endobj

1057 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 60 0 R>>



endobj

1058 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 60 0 R>>



endobj

1059 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 60 0 R>>



endobj

1060 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 60 0 R>>



endobj

1061 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 60 0 R>>



endobj

1062 0 obj

<</P 1054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 60 0 R>>



endobj

1063 0 obj

<</P 1051 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1064 0 R 1065 0 R 1066 0 R 1067 0 R 1068 0 R 1069 0 R 1070 0 R] /Pg 60 0 R>>



endobj

1064 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 60 0 R>>



endobj

1065 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 60 0 R>>



endobj

1066 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 60 0 R>>



endobj

1067 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 60 0 R>>



endobj

1068 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 60 0 R>>



endobj

1069 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 60 0 R>>



endobj

1070 0 obj

<</P 1063 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 60 0 R>>



endobj

1071 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 60 0 R>>



endobj

1072 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 62 0 R>>



endobj

1073 0 obj

[ 1072 0 R 1085 0 R 1086 0 R 1087 0 R 1088 0 R 1089 0 R 1090 0 R 1091 0 R 1092 0 R 1093 0 R 1094 0 R 1095 0 R 1096 0 R 1100 0 R 1102 0 R 1104 0 R 1106 0 R 1108 0 R 1110 0 R 1112 0 R 1113 0 R 1114 0 R 1115 0 R 1116 0 R 1120 0 R 1121 0 R 1123 0 R 1124 0 R 1126 0 R 1127 0 R 1130 0 R 1132 0 R 1134 0 R 1135 0 R 1138 0 R 1140 0 R 1142 0 R 1143 0 R 1146 0 R 1148 0 R 1150 0 R 1151 0 R 1154 0 R 1156 0 R 1158 0 R 1159 0 R 1077 0 R 1079 0 R 1082 0 R 1084 0 R] 



endobj

1074 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1075 0 R 1080 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1075 0 obj

<</P 1074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1076 0 R 1078 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1076 0 obj

<</P 1075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1077 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1077 0 obj

<</P 1076 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 62 0 R>>



endobj

1078 0 obj

<</P 1075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1079 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1079 0 obj

<</P 1078 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 62 0 R>>



endobj

1080 0 obj

<</P 1074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1081 0 R 1083 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1081 0 obj

<</P 1080 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1082 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1082 0 obj

<</P 1081 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 62 0 R>>



endobj

1083 0 obj

<</P 1080 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1084 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1084 0 obj

<</P 1083 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 62 0 R>>



endobj

1085 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 62 0 R>>



endobj

1086 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 62 0 R>>



endobj

1087 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 62 0 R>>



endobj

1088 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 62 0 R>>



endobj

1089 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 62 0 R>>



endobj

1090 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 62 0 R>>



endobj

1091 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 62 0 R>>



endobj

1092 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 62 0 R>>



endobj

1093 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 62 0 R>>



endobj

1094 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 62 0 R>>



endobj

1095 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 62 0 R>>



endobj

1096 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 62 0 R>>



endobj

1097 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1098 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1098 0 obj

<</P 1097 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1099 0 R 1101 0 R 1103 0 R 1105 0 R 1107 0 R 1109 0 R 1111 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1099 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1100 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1100 0 obj

<</P 1099 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 62 0 R>>



endobj

1101 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1102 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1102 0 obj

<</P 1101 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 62 0 R>>



endobj

1103 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1104 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1104 0 obj

<</P 1103 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 62 0 R>>



endobj

1105 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1106 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1106 0 obj

<</P 1105 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 62 0 R>>



endobj

1107 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1108 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1108 0 obj

<</P 1107 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 62 0 R>>



endobj

1109 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1110 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1110 0 obj

<</P 1109 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 62 0 R>>



endobj

1111 0 obj

<</P 1098 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1112 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1112 0 obj

<</P 1111 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 62 0 R>>



endobj

1113 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 62 0 R>>



endobj

1114 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 62 0 R>>



endobj

1115 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 62 0 R>>



endobj

1116 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 62 0 R>>



endobj

1117 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1118 0 R 1128 0 R 1136 0 R 1144 0 R 1152 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1118 0 obj

<</P 1117 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1119 0 R 1122 0 R 1125 0 R 1127 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1119 0 obj

<</P 1118 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1120 0 R 1121 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1120 0 obj

<</P 1119 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 62 0 R>>



endobj

1121 0 obj

<</P 1119 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 62 0 R>>



endobj

1122 0 obj

<</P 1118 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1123 0 R 1124 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1123 0 obj

<</P 1122 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 62 0 R>>



endobj

1124 0 obj

<</P 1122 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 62 0 R>>



endobj

1125 0 obj

<</P 1118 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1126 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1126 0 obj

<</P 1125 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 62 0 R>>



endobj

1127 0 obj

<</P 1118 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 62 0 R/K 29>>



endobj

1128 0 obj

<</P 1117 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1129 0 R 1131 0 R 1133 0 R 1135 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1129 0 obj

<</P 1128 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1130 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1130 0 obj

<</P 1129 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 62 0 R>>



endobj

1131 0 obj

<</P 1128 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1132 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1132 0 obj

<</P 1131 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 62 0 R>>



endobj

1133 0 obj

<</P 1128 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1134 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1134 0 obj

<</P 1133 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 62 0 R>>



endobj

1135 0 obj

<</P 1128 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 62 0 R/K 33>>



endobj

1136 0 obj

<</P 1117 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1137 0 R 1139 0 R 1141 0 R 1143 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1137 0 obj

<</P 1136 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1138 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1138 0 obj

<</P 1137 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 62 0 R>>



endobj

1139 0 obj

<</P 1136 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1140 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1140 0 obj

<</P 1139 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 62 0 R>>



endobj

1141 0 obj

<</P 1136 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1142 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1142 0 obj

<</P 1141 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 62 0 R>>



endobj

1143 0 obj

<</P 1136 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 62 0 R/K 37>>



endobj

1144 0 obj

<</P 1117 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1145 0 R 1147 0 R 1149 0 R 1151 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1145 0 obj

<</P 1144 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1146 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1146 0 obj

<</P 1145 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 62 0 R>>



endobj

1147 0 obj

<</P 1144 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1148 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1148 0 obj

<</P 1147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 62 0 R>>



endobj

1149 0 obj

<</P 1144 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1150 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1150 0 obj

<</P 1149 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 62 0 R>>



endobj

1151 0 obj

<</P 1144 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 62 0 R/K 41>>



endobj

1152 0 obj

<</P 1117 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1153 0 R 1155 0 R 1157 0 R 1159 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1153 0 obj

<</P 1152 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1154 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1154 0 obj

<</P 1153 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 62 0 R>>



endobj

1155 0 obj

<</P 1152 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1156 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1156 0 obj

<</P 1155 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 62 0 R>>



endobj

1157 0 obj

<</P 1152 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1158 0 R] /Pg 62 0 R>>



endobj

1158 0 obj

<</P 1157 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 62 0 R>>



endobj

1159 0 obj

<</P 1152 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 62 0 R/K 45>>



endobj

1160 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 64 0 R>>



endobj

1161 0 obj

[ 1160 0 R 1165 0 R 1167 0 R 1169 0 R 1170 0 R 1172 0 R 1173 0 R 1176 0 R 1178 0 R 1180 0 R 1182 0 R 1183 0 R 1187 0 R 1189 0 R 1191 0 R 1192 0 R 1196 0 R 1198 0 R 1200 0 R 1201 0 R 1204 0 R 1207 0 R 1209 0 R 1211 0 R 1212 0 R 1216 0 R 1218 0 R 1220 0 R 1221 0 R 1224 0 R 1226 0 R 1228 0 R 1230 0 R 1231 0 R 1235 0 R 1237 0 R 1239 0 R 1240 0 R 1243 0 R 1245 0 R 1247 0 R 1249 0 R 1250 0 R 1251 0 R 1255 0 R 1257 0 R 1259 0 R 1261 0 R 1263 0 R 1265 0 R 1266 0 R 1269 0 R 1271 0 R 1273 0 R 1275 0 R 1277 0 R 1279 0 R 1280 0 R 1283 0 R 1285 0 R 1287 0 R 1289 0 R 1291 0 R 1293 0 R 1294 0 R 1297 0 R 1299 0 R 1301 0 R 1303 0 R 1305 0 R 1307 0 R 1308 0 R 1311 0 R 1312 0 R 1313 0 R 1310 0 R] 



endobj

1162 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1163 0 R 1174 0 R 1184 0 R 1193 0 R 1202 0 R 1213 0 R 1222 0 R 1232 0 R 1241 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1163 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1164 0 R 1166 0 R 1168 0 R 1171 0 R 1173 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1164 0 obj

<</P 1163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1165 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1165 0 obj

<</P 1164 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 64 0 R>>



endobj

1166 0 obj

<</P 1163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1167 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1167 0 obj

<</P 1166 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 64 0 R>>



endobj

1168 0 obj

<</P 1163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1169 0 R 1170 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1169 0 obj

<</P 1168 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 64 0 R>>



endobj

1170 0 obj

<</P 1168 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 64 0 R>>



endobj

1171 0 obj

<</P 1163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1172 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1172 0 obj

<</P 1171 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 64 0 R>>



endobj

1173 0 obj

<</P 1163 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 6>>



endobj

1174 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1175 0 R 1177 0 R 1179 0 R 1181 0 R 1183 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1175 0 obj

<</P 1174 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1176 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1176 0 obj

<</P 1175 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 64 0 R>>



endobj

1177 0 obj

<</P 1174 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1178 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1178 0 obj

<</P 1177 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 64 0 R>>



endobj

1179 0 obj

<</P 1174 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1180 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1180 0 obj

<</P 1179 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 64 0 R>>



endobj

1181 0 obj

<</P 1174 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1182 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1182 0 obj

<</P 1181 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 64 0 R>>



endobj

1183 0 obj

<</P 1174 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 11>>



endobj

1184 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1185 0 R 1186 0 R 1188 0 R 1190 0 R 1192 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1185 0 obj

<</P 1184 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 64 0 R>>



endobj

1186 0 obj

<</P 1184 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1187 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1187 0 obj

<</P 1186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 64 0 R>>



endobj

1188 0 obj

<</P 1184 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1189 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1189 0 obj

<</P 1188 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 64 0 R>>



endobj

1190 0 obj

<</P 1184 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1191 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1191 0 obj

<</P 1190 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 64 0 R>>



endobj

1192 0 obj

<</P 1184 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 15>>



endobj

1193 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1194 0 R 1195 0 R 1197 0 R 1199 0 R 1201 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1194 0 obj

<</P 1193 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 64 0 R>>



endobj

1195 0 obj

<</P 1193 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1196 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1196 0 obj

<</P 1195 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 64 0 R>>



endobj

1197 0 obj

<</P 1193 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1198 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1198 0 obj

<</P 1197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 64 0 R>>



endobj

1199 0 obj

<</P 1193 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1200 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1200 0 obj

<</P 1199 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 64 0 R>>



endobj

1201 0 obj

<</P 1193 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 19>>



endobj

1202 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1203 0 R 1206 0 R 1208 0 R 1210 0 R 1212 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1203 0 obj

<</P 1202 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1204 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1204 0 obj

<</P 1203 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 64 0 R>>



endobj

1206 0 obj

<</P 1202 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1207 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1207 0 obj

<</P 1206 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 64 0 R>>



endobj

1208 0 obj

<</P 1202 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1209 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1209 0 obj

<</P 1208 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 64 0 R>>



endobj

1210 0 obj

<</P 1202 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1211 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1211 0 obj

<</P 1210 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 64 0 R>>



endobj

1212 0 obj

<</P 1202 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 24>>



endobj

1213 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1214 0 R 1215 0 R 1217 0 R 1219 0 R 1221 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1214 0 obj

<</P 1213 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 64 0 R>>



endobj

1215 0 obj

<</P 1213 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1216 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1216 0 obj

<</P 1215 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 64 0 R>>



endobj

1217 0 obj

<</P 1213 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1218 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1218 0 obj

<</P 1217 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 64 0 R>>



endobj

1219 0 obj

<</P 1213 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1220 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1220 0 obj

<</P 1219 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 64 0 R>>



endobj

1221 0 obj

<</P 1213 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 28>>



endobj

1222 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1223 0 R 1225 0 R 1227 0 R 1229 0 R 1231 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1223 0 obj

<</P 1222 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1224 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1224 0 obj

<</P 1223 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 64 0 R>>



endobj

1225 0 obj

<</P 1222 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1226 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1226 0 obj

<</P 1225 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 64 0 R>>



endobj

1227 0 obj

<</P 1222 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1228 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1228 0 obj

<</P 1227 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 64 0 R>>



endobj

1229 0 obj

<</P 1222 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1230 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1230 0 obj

<</P 1229 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 64 0 R>>



endobj

1231 0 obj

<</P 1222 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 33>>



endobj

1232 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1233 0 R 1234 0 R 1236 0 R 1238 0 R 1240 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1233 0 obj

<</P 1232 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 64 0 R>>



endobj

1234 0 obj

<</P 1232 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1235 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1235 0 obj

<</P 1234 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 64 0 R>>



endobj

1236 0 obj

<</P 1232 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1237 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1237 0 obj

<</P 1236 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 64 0 R>>



endobj

1238 0 obj

<</P 1232 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1239 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1239 0 obj

<</P 1238 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 64 0 R>>



endobj

1240 0 obj

<</P 1232 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 37>>



endobj

1241 0 obj

<</P 1162 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1242 0 R 1244 0 R 1246 0 R 1248 0 R 1250 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1242 0 obj

<</P 1241 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1243 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1243 0 obj

<</P 1242 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 64 0 R>>



endobj

1244 0 obj

<</P 1241 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1245 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1245 0 obj

<</P 1244 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 64 0 R>>



endobj

1246 0 obj

<</P 1241 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1247 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1247 0 obj

<</P 1246 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 64 0 R>>



endobj

1248 0 obj

<</P 1241 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1249 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1249 0 obj

<</P 1248 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 64 0 R>>



endobj

1250 0 obj

<</P 1241 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 42>>



endobj

1251 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 64 0 R>>



endobj

1252 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1253 0 R 1267 0 R 1281 0 R 1295 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1253 0 obj

<</P 1252 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1254 0 R 1256 0 R 1258 0 R 1260 0 R 1262 0 R 1264 0 R 1266 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1254 0 obj

<</P 1253 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1255 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1255 0 obj

<</P 1254 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 64 0 R>>



endobj

1256 0 obj

<</P 1253 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1257 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1257 0 obj

<</P 1256 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 64 0 R>>



endobj

1258 0 obj

<</P 1253 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1259 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1259 0 obj

<</P 1258 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 64 0 R>>



endobj

1260 0 obj

<</P 1253 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1261 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1261 0 obj

<</P 1260 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 64 0 R>>



endobj

1262 0 obj

<</P 1253 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1263 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1263 0 obj

<</P 1262 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 64 0 R>>



endobj

1264 0 obj

<</P 1253 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1265 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1265 0 obj

<</P 1264 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 64 0 R>>



endobj

1266 0 obj

<</P 1253 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 50>>



endobj

1267 0 obj

<</P 1252 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1268 0 R 1270 0 R 1272 0 R 1274 0 R 1276 0 R 1278 0 R 1280 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1268 0 obj

<</P 1267 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1269 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1269 0 obj

<</P 1268 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 64 0 R>>



endobj

1270 0 obj

<</P 1267 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1271 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1271 0 obj

<</P 1270 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 64 0 R>>



endobj

1272 0 obj

<</P 1267 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1273 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1273 0 obj

<</P 1272 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 64 0 R>>



endobj

1274 0 obj

<</P 1267 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1275 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1275 0 obj

<</P 1274 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 64 0 R>>



endobj

1276 0 obj

<</P 1267 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1277 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1277 0 obj

<</P 1276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 64 0 R>>



endobj

1278 0 obj

<</P 1267 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1279 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1279 0 obj

<</P 1278 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 64 0 R>>



endobj

1280 0 obj

<</P 1267 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 57>>



endobj

1281 0 obj

<</P 1252 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1282 0 R 1284 0 R 1286 0 R 1288 0 R 1290 0 R 1292 0 R 1294 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1282 0 obj

<</P 1281 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1283 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1283 0 obj

<</P 1282 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 64 0 R>>



endobj

1284 0 obj

<</P 1281 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1285 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1285 0 obj

<</P 1284 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 64 0 R>>



endobj

1286 0 obj

<</P 1281 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1287 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1287 0 obj

<</P 1286 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 64 0 R>>



endobj

1288 0 obj

<</P 1281 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1289 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1289 0 obj

<</P 1288 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 64 0 R>>



endobj

1290 0 obj

<</P 1281 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1291 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1291 0 obj

<</P 1290 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 64 0 R>>



endobj

1292 0 obj

<</P 1281 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1293 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1293 0 obj

<</P 1292 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 64 0 R>>



endobj

1294 0 obj

<</P 1281 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 64>>



endobj

1295 0 obj

<</P 1252 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1296 0 R 1298 0 R 1300 0 R 1302 0 R 1304 0 R 1306 0 R 1308 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1296 0 obj

<</P 1295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1297 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1297 0 obj

<</P 1296 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 64 0 R>>



endobj

1298 0 obj

<</P 1295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1299 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1299 0 obj

<</P 1298 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 64 0 R>>



endobj

1300 0 obj

<</P 1295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1301 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1301 0 obj

<</P 1300 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 64 0 R>>



endobj

1302 0 obj

<</P 1295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1303 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1303 0 obj

<</P 1302 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 64 0 R>>



endobj

1304 0 obj

<</P 1295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1305 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1305 0 obj

<</P 1304 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 64 0 R>>



endobj

1306 0 obj

<</P 1295 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1307 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1307 0 obj

<</P 1306 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 64 0 R>>



endobj

1308 0 obj

<</P 1295 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 64 0 R/K 71>>



endobj

1309 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 1310 0 R] /Pg 64 0 R>>



endobj

1310 0 obj

<</P 1309 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 64 0 R>>



endobj

1311 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 64 0 R>>



endobj

1312 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 64 0 R>>



endobj

1313 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 64 0 R>>



endobj

1314 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1315 0 R 1324 0 R 1332 0 R 1340 0 R 1348 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1315 0 obj

<</P 1314 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1316 0 R 1319 0 R 1321 0 R 1323 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1316 0 obj

<</P 1315 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1317 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1317 0 obj

<</P 1316 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 71 0 R>>



endobj

1318 0 obj

[ 1317 0 R 1320 0 R 1322 0 R 1323 0 R 1326 0 R 1328 0 R 1330 0 R 1331 0 R 1334 0 R 1336 0 R 1338 0 R 1339 0 R 1342 0 R 1344 0 R 1346 0 R 1347 0 R 1350 0 R 1352 0 R 1354 0 R 1355 0 R 1356 0 R 1357 0 R 1358 0 R 1361 0 R 1361 0 R 1361 0 R 1361 0 R 1361 0 R 1361 0 R 1363 0 R 1364 0 R 1367 0 R 1369 0 R 1371 0 R 1372 0 R 1375 0 R 1378 0 R 1380 0 R 1382 0 R 1385 0 R 1387 0 R 1389 0 R] 



endobj

1319 0 obj

<</P 1315 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1320 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1320 0 obj

<</P 1319 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 71 0 R>>



endobj

1321 0 obj

<</P 1315 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1322 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1322 0 obj

<</P 1321 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 71 0 R>>



endobj

1323 0 obj

<</P 1315 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 71 0 R/K 3>>



endobj

1324 0 obj

<</P 1314 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1325 0 R 1327 0 R 1329 0 R 1331 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1325 0 obj

<</P 1324 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1326 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1326 0 obj

<</P 1325 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 71 0 R>>



endobj

1327 0 obj

<</P 1324 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1328 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1328 0 obj

<</P 1327 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 71 0 R>>



endobj

1329 0 obj

<</P 1324 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1330 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1330 0 obj

<</P 1329 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 71 0 R>>



endobj

1331 0 obj

<</P 1324 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 71 0 R/K 7>>



endobj

1332 0 obj

<</P 1314 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1333 0 R 1335 0 R 1337 0 R 1339 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1333 0 obj

<</P 1332 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1334 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1334 0 obj

<</P 1333 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 71 0 R>>



endobj

1335 0 obj

<</P 1332 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1336 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1336 0 obj

<</P 1335 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 71 0 R>>



endobj

1337 0 obj

<</P 1332 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1338 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1338 0 obj

<</P 1337 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 71 0 R>>



endobj

1339 0 obj

<</P 1332 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 71 0 R/K 11>>



endobj

1340 0 obj

<</P 1314 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1341 0 R 1343 0 R 1345 0 R 1347 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1341 0 obj

<</P 1340 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1342 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1342 0 obj

<</P 1341 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 71 0 R>>



endobj

1343 0 obj

<</P 1340 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1344 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1344 0 obj

<</P 1343 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 71 0 R>>



endobj

1345 0 obj

<</P 1340 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1346 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1346 0 obj

<</P 1345 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 71 0 R>>



endobj

1347 0 obj

<</P 1340 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 71 0 R/K 15>>



endobj

1348 0 obj

<</P 1314 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1349 0 R 1351 0 R 1353 0 R 1355 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1349 0 obj

<</P 1348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1350 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1350 0 obj

<</P 1349 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 71 0 R>>



endobj

1351 0 obj

<</P 1348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1352 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1352 0 obj

<</P 1351 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 71 0 R>>



endobj

1353 0 obj

<</P 1348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1354 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1354 0 obj

<</P 1353 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 71 0 R>>



endobj

1355 0 obj

<</P 1348 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 71 0 R/K 19>>



endobj

1356 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 71 0 R>>



endobj

1357 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 71 0 R>>



endobj

1358 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 71 0 R>>



endobj

1359 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1360 0 R 1362 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1360 0 obj

<</P 1359 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1361 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1361 0 obj

<</P 1360 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 23 24 25 26 27 28] /Pg 71 0 R>>



endobj

1362 0 obj

<</P 1359 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1363 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1363 0 obj

<</P 1362 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 71 0 R>>



endobj

1364 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 71 0 R>>



endobj

1365 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1366 0 R 1368 0 R 1370 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1366 0 obj

<</P 1365 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1367 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1367 0 obj

<</P 1366 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 71 0 R>>



endobj

1368 0 obj

<</P 1365 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1369 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1369 0 obj

<</P 1368 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 71 0 R>>



endobj

1370 0 obj

<</P 1365 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1371 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1371 0 obj

<</P 1370 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 71 0 R>>



endobj

1372 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 71 0 R>>



endobj

1373 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1374 0 R 1376 0 R 1381 0 R 1383 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1374 0 obj

<</P 1373 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1375 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1375 0 obj

<</P 1374 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 71 0 R>>



endobj

1376 0 obj

<</P 1373 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1377 0 R 1379 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1377 0 obj

<</P 1376 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1378 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1378 0 obj

<</P 1377 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 71 0 R>>



endobj

1379 0 obj

<</P 1376 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1380 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1380 0 obj

<</P 1379 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 71 0 R>>



endobj

1381 0 obj

<</P 1373 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1382 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1382 0 obj

<</P 1381 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 71 0 R>>



endobj

1383 0 obj

<</P 1373 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1384 0 R 1386 0 R 1388 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1384 0 obj

<</P 1383 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1385 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1385 0 obj

<</P 1384 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 71 0 R>>



endobj

1386 0 obj

<</P 1383 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1387 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1387 0 obj

<</P 1386 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 71 0 R>>



endobj

1388 0 obj

<</P 1383 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1389 0 R] /Pg 71 0 R>>



endobj

1389 0 obj

<</P 1388 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 71 0 R>>



endobj

1390 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1391 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1391 0 obj

<</P 1390 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1392 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1392 0 obj

<</P 1391 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 73 0 R>>



endobj

1393 0 obj

[ 1392 0 R 1394 0 R 1395 0 R 1396 0 R 1397 0 R 1398 0 R 1399 0 R 1403 0 R 1405 0 R 1407 0 R 1408 0 R 1409 0 R 1410 0 R 1411 0 R 1412 0 R 1413 0 R 1414 0 R 1415 0 R] 



endobj

1394 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 73 0 R>>



endobj

1395 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 73 0 R>>



endobj

1396 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 73 0 R>>



endobj

1397 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 73 0 R>>



endobj

1398 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 73 0 R>>



endobj

1399 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 73 0 R>>



endobj

1400 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1401 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1401 0 obj

<</P 1400 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1402 0 R 1404 0 R 1406 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1402 0 obj

<</P 1401 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1403 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1403 0 obj

<</P 1402 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 73 0 R>>



endobj

1404 0 obj

<</P 1401 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1405 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1405 0 obj

<</P 1404 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 73 0 R>>



endobj

1406 0 obj

<</P 1401 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1407 0 R 1408 0 R 1409 0 R 1410 0 R 1411 0 R 1412 0 R] /Pg 73 0 R>>



endobj

1407 0 obj

<</P 1406 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 73 0 R>>



endobj

1408 0 obj

<</P 1406 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 73 0 R>>



endobj

1409 0 obj

<</P 1406 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 73 0 R>>



endobj

1410 0 obj

<</P 1406 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 73 0 R>>



endobj

1411 0 obj

<</P 1406 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 73 0 R>>



endobj

1412 0 obj

<</P 1406 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 73 0 R>>



endobj

1413 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 73 0 R>>



endobj

1414 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 73 0 R>>



endobj

1415 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 73 0 R>>



endobj

1416 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 75 0 R>>



endobj

1417 0 obj

[ 1416 0 R 1430 0 R 1431 0 R 1432 0 R 1433 0 R 1434 0 R 1435 0 R 1436 0 R 1437 0 R 1438 0 R 1439 0 R 1443 0 R 1445 0 R 1447 0 R 1449 0 R 1451 0 R 1453 0 R 1454 0 R 1455 0 R 1456 0 R 1457 0 R 1458 0 R 1462 0 R 1463 0 R 1465 0 R 1466 0 R 1468 0 R 1469 0 R 1472 0 R 1474 0 R 1476 0 R 1477 0 R 1480 0 R 1482 0 R 1484 0 R 1485 0 R 1488 0 R 1490 0 R 1492 0 R 1493 0 R 1496 0 R 1498 0 R 1500 0 R 1501 0 R 1502 0 R 1421 0 R 1423 0 R 1426 0 R 1427 0 R 1429 0 R] 



endobj

1418 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1419 0 R 1424 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1419 0 obj

<</P 1418 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1420 0 R 1422 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1420 0 obj

<</P 1419 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1421 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1421 0 obj

<</P 1420 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 75 0 R>>



endobj

1422 0 obj

<</P 1419 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1423 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1423 0 obj

<</P 1422 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 75 0 R>>



endobj

1424 0 obj

<</P 1418 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1425 0 R 1428 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1425 0 obj

<</P 1424 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1426 0 R 1427 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1426 0 obj

<</P 1425 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 75 0 R>>



endobj

1427 0 obj

<</P 1425 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 75 0 R>>



endobj

1428 0 obj

<</P 1424 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1429 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1429 0 obj

<</P 1428 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 75 0 R>>



endobj

1430 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 75 0 R>>



endobj

1431 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 75 0 R>>



endobj

1432 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 75 0 R>>



endobj

1433 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 75 0 R>>



endobj

1434 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 75 0 R>>



endobj

1435 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 75 0 R>>



endobj

1436 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 75 0 R>>



endobj

1437 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 75 0 R>>



endobj

1438 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 75 0 R>>



endobj

1439 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 75 0 R>>



endobj

1440 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1441 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1441 0 obj

<</P 1440 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1442 0 R 1444 0 R 1446 0 R 1448 0 R 1450 0 R 1452 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1442 0 obj

<</P 1441 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1443 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1443 0 obj

<</P 1442 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 75 0 R>>



endobj

1444 0 obj

<</P 1441 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1445 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1445 0 obj

<</P 1444 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 75 0 R>>



endobj

1446 0 obj

<</P 1441 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1447 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1447 0 obj

<</P 1446 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 75 0 R>>



endobj

1448 0 obj

<</P 1441 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1449 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1449 0 obj

<</P 1448 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 75 0 R>>



endobj

1450 0 obj

<</P 1441 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1451 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1451 0 obj

<</P 1450 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 75 0 R>>



endobj

1452 0 obj

<</P 1441 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1453 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1453 0 obj

<</P 1452 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 75 0 R>>



endobj

1454 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 75 0 R>>



endobj

1455 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 75 0 R>>



endobj

1456 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 75 0 R>>



endobj

1457 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 75 0 R>>



endobj

1458 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 75 0 R>>



endobj

1459 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1460 0 R 1470 0 R 1478 0 R 1486 0 R 1494 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1460 0 obj

<</P 1459 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1461 0 R 1464 0 R 1467 0 R 1469 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1461 0 obj

<</P 1460 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1462 0 R 1463 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1462 0 obj

<</P 1461 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 75 0 R>>



endobj

1463 0 obj

<</P 1461 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 75 0 R>>



endobj

1464 0 obj

<</P 1460 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1465 0 R 1466 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1465 0 obj

<</P 1464 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 75 0 R>>



endobj

1466 0 obj

<</P 1464 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 75 0 R>>



endobj

1467 0 obj

<</P 1460 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1468 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1468 0 obj

<</P 1467 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 75 0 R>>



endobj

1469 0 obj

<</P 1460 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 75 0 R/K 27>>



endobj

1470 0 obj

<</P 1459 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1471 0 R 1473 0 R 1475 0 R 1477 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1471 0 obj

<</P 1470 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1472 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1472 0 obj

<</P 1471 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 75 0 R>>



endobj

1473 0 obj

<</P 1470 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1474 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1474 0 obj

<</P 1473 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 75 0 R>>



endobj

1475 0 obj

<</P 1470 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1476 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1476 0 obj

<</P 1475 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 75 0 R>>



endobj

1477 0 obj

<</P 1470 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 75 0 R/K 31>>



endobj

1478 0 obj

<</P 1459 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1479 0 R 1481 0 R 1483 0 R 1485 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1479 0 obj

<</P 1478 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1480 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1480 0 obj

<</P 1479 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 75 0 R>>



endobj

1481 0 obj

<</P 1478 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1482 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1482 0 obj

<</P 1481 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 75 0 R>>



endobj

1483 0 obj

<</P 1478 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1484 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1484 0 obj

<</P 1483 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 75 0 R>>



endobj

1485 0 obj

<</P 1478 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 75 0 R/K 35>>



endobj

1486 0 obj

<</P 1459 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1487 0 R 1489 0 R 1491 0 R 1493 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1487 0 obj

<</P 1486 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1488 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1488 0 obj

<</P 1487 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 75 0 R>>



endobj

1489 0 obj

<</P 1486 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1490 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1490 0 obj

<</P 1489 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 75 0 R>>



endobj

1491 0 obj

<</P 1486 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1492 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1492 0 obj

<</P 1491 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 75 0 R>>



endobj

1493 0 obj

<</P 1486 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 75 0 R/K 39>>



endobj

1494 0 obj

<</P 1459 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1495 0 R 1497 0 R 1499 0 R 1501 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1495 0 obj

<</P 1494 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1496 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1496 0 obj

<</P 1495 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 75 0 R>>



endobj

1497 0 obj

<</P 1494 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1498 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1498 0 obj

<</P 1497 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 75 0 R>>



endobj

1499 0 obj

<</P 1494 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1500 0 R] /Pg 75 0 R>>



endobj

1500 0 obj

<</P 1499 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 75 0 R>>



endobj

1501 0 obj

<</P 1494 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 75 0 R/K 43>>



endobj

1502 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 75 0 R>>



endobj

1503 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1504 0 R 1516 0 R 1526 0 R 1535 0 R 1545 0 R 1554 0 R 1564 0 R 1573 0 R 1583 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1504 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1505 0 R 1508 0 R 1510 0 R 1513 0 R 1515 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1505 0 obj

<</P 1504 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1506 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1506 0 obj

<</P 1505 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 77 0 R>>



endobj

1507 0 obj

[ 1506 0 R 1509 0 R 1511 0 R 1512 0 R 1514 0 R 1515 0 R 1518 0 R 1520 0 R 1522 0 R 1524 0 R 1525 0 R 1529 0 R 1531 0 R 1533 0 R 1534 0 R 1537 0 R 1539 0 R 1541 0 R 1543 0 R 1544 0 R 1548 0 R 1550 0 R 1552 0 R 1553 0 R 1556 0 R 1558 0 R 1560 0 R 1562 0 R 1563 0 R 1567 0 R 1569 0 R 1571 0 R 1572 0 R 1575 0 R 1577 0 R 1579 0 R 1581 0 R 1582 0 R 1586 0 R 1588 0 R 1590 0 R 1591 0 R 1592 0 R 1596 0 R 1598 0 R 1600 0 R 1602 0 R 1604 0 R 1606 0 R 1607 0 R 1610 0 R 1612 0 R 1614 0 R 1616 0 R 1618 0 R 1620 0 R 1621 0 R 1624 0 R 1626 0 R 1628 0 R 1630 0 R 1632 0 R 1634 0 R 1635 0 R 1638 0 R 1640 0 R 1642 0 R 1644 0 R 1646 0 R 1647 0 R 1648 0 R 1650 0 R 1651 0 R 1654 0 R 1656 0 R 1658 0 R 1660 0 R 1662 0 R 1664 0 R 1665 0 R 1667 0 R] 



endobj

1508 0 obj

<</P 1504 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1509 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1509 0 obj

<</P 1508 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 77 0 R>>



endobj

1510 0 obj

<</P 1504 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1511 0 R 1512 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1511 0 obj

<</P 1510 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 77 0 R>>



endobj

1512 0 obj

<</P 1510 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 77 0 R>>



endobj

1513 0 obj

<</P 1504 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1514 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1514 0 obj

<</P 1513 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 77 0 R>>



endobj

1515 0 obj

<</P 1504 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 5>>



endobj

1516 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1517 0 R 1519 0 R 1521 0 R 1523 0 R 1525 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1517 0 obj

<</P 1516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1518 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1518 0 obj

<</P 1517 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 77 0 R>>



endobj

1519 0 obj

<</P 1516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1520 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1520 0 obj

<</P 1519 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 77 0 R>>



endobj

1521 0 obj

<</P 1516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1522 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1522 0 obj

<</P 1521 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 77 0 R>>



endobj

1523 0 obj

<</P 1516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1524 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1524 0 obj

<</P 1523 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 77 0 R>>



endobj

1525 0 obj

<</P 1516 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 10>>



endobj

1526 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1527 0 R 1528 0 R 1530 0 R 1532 0 R 1534 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1527 0 obj

<</P 1526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 77 0 R>>



endobj

1528 0 obj

<</P 1526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1529 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1529 0 obj

<</P 1528 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 77 0 R>>



endobj

1530 0 obj

<</P 1526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1531 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1531 0 obj

<</P 1530 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 77 0 R>>



endobj

1532 0 obj

<</P 1526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1533 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1533 0 obj

<</P 1532 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 77 0 R>>



endobj

1534 0 obj

<</P 1526 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 14>>



endobj

1535 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1536 0 R 1538 0 R 1540 0 R 1542 0 R 1544 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1536 0 obj

<</P 1535 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1537 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1537 0 obj

<</P 1536 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 77 0 R>>



endobj

1538 0 obj

<</P 1535 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1539 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1539 0 obj

<</P 1538 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 77 0 R>>



endobj

1540 0 obj

<</P 1535 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1541 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1541 0 obj

<</P 1540 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 77 0 R>>



endobj

1542 0 obj

<</P 1535 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1543 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1543 0 obj

<</P 1542 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 77 0 R>>



endobj

1544 0 obj

<</P 1535 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 19>>



endobj

1545 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1546 0 R 1547 0 R 1549 0 R 1551 0 R 1553 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1546 0 obj

<</P 1545 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 77 0 R>>



endobj

1547 0 obj

<</P 1545 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1548 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1548 0 obj

<</P 1547 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 77 0 R>>



endobj

1549 0 obj

<</P 1545 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1550 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1550 0 obj

<</P 1549 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 77 0 R>>



endobj

1551 0 obj

<</P 1545 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1552 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1552 0 obj

<</P 1551 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 77 0 R>>



endobj

1553 0 obj

<</P 1545 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 23>>



endobj

1554 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1555 0 R 1557 0 R 1559 0 R 1561 0 R 1563 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1555 0 obj

<</P 1554 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1556 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1556 0 obj

<</P 1555 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 77 0 R>>



endobj

1557 0 obj

<</P 1554 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1558 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1558 0 obj

<</P 1557 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 77 0 R>>



endobj

1559 0 obj

<</P 1554 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1560 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1560 0 obj

<</P 1559 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 77 0 R>>



endobj

1561 0 obj

<</P 1554 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1562 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1562 0 obj

<</P 1561 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 77 0 R>>



endobj

1563 0 obj

<</P 1554 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 28>>



endobj

1564 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1565 0 R 1566 0 R 1568 0 R 1570 0 R 1572 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1565 0 obj

<</P 1564 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 77 0 R>>



endobj

1566 0 obj

<</P 1564 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1567 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1567 0 obj

<</P 1566 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 77 0 R>>



endobj

1568 0 obj

<</P 1564 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1569 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1569 0 obj

<</P 1568 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 77 0 R>>



endobj

1570 0 obj

<</P 1564 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1571 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1571 0 obj

<</P 1570 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 77 0 R>>



endobj

1572 0 obj

<</P 1564 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 32>>



endobj

1573 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1574 0 R 1576 0 R 1578 0 R 1580 0 R 1582 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1574 0 obj

<</P 1573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1575 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1575 0 obj

<</P 1574 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 77 0 R>>



endobj

1576 0 obj

<</P 1573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1577 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1577 0 obj

<</P 1576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 77 0 R>>



endobj

1578 0 obj

<</P 1573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1579 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1579 0 obj

<</P 1578 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 77 0 R>>



endobj

1580 0 obj

<</P 1573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1581 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1581 0 obj

<</P 1580 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 77 0 R>>



endobj

1582 0 obj

<</P 1573 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 37>>



endobj

1583 0 obj

<</P 1503 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1584 0 R 1585 0 R 1587 0 R 1589 0 R 1591 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1584 0 obj

<</P 1583 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 77 0 R>>



endobj

1585 0 obj

<</P 1583 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1586 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1586 0 obj

<</P 1585 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 77 0 R>>



endobj

1587 0 obj

<</P 1583 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1588 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1588 0 obj

<</P 1587 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 77 0 R>>



endobj

1589 0 obj

<</P 1583 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1590 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1590 0 obj

<</P 1589 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 77 0 R>>



endobj

1591 0 obj

<</P 1583 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 41>>



endobj

1592 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 77 0 R>>



endobj

1593 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1594 0 R 1608 0 R 1622 0 R 1636 0 R 1652 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1594 0 obj

<</P 1593 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1595 0 R 1597 0 R 1599 0 R 1601 0 R 1603 0 R 1605 0 R 1607 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1595 0 obj

<</P 1594 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1596 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1596 0 obj

<</P 1595 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 77 0 R>>



endobj

1597 0 obj

<</P 1594 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1598 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1598 0 obj

<</P 1597 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 77 0 R>>



endobj

1599 0 obj

<</P 1594 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1600 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1600 0 obj

<</P 1599 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 77 0 R>>



endobj

1601 0 obj

<</P 1594 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1602 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1602 0 obj

<</P 1601 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 77 0 R>>



endobj

1603 0 obj

<</P 1594 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1604 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1604 0 obj

<</P 1603 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 77 0 R>>



endobj

1605 0 obj

<</P 1594 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1606 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1606 0 obj

<</P 1605 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 77 0 R>>



endobj

1607 0 obj

<</P 1594 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 49>>



endobj

1608 0 obj

<</P 1593 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1609 0 R 1611 0 R 1613 0 R 1615 0 R 1617 0 R 1619 0 R 1621 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1609 0 obj

<</P 1608 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1610 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1610 0 obj

<</P 1609 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 77 0 R>>



endobj

1611 0 obj

<</P 1608 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1612 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1612 0 obj

<</P 1611 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 77 0 R>>



endobj

1613 0 obj

<</P 1608 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1614 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1614 0 obj

<</P 1613 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 77 0 R>>



endobj

1615 0 obj

<</P 1608 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1616 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1616 0 obj

<</P 1615 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 77 0 R>>



endobj

1617 0 obj

<</P 1608 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1618 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1618 0 obj

<</P 1617 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 77 0 R>>



endobj

1619 0 obj

<</P 1608 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1620 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1620 0 obj

<</P 1619 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 77 0 R>>



endobj

1621 0 obj

<</P 1608 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 56>>



endobj

1622 0 obj

<</P 1593 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1623 0 R 1625 0 R 1627 0 R 1629 0 R 1631 0 R 1633 0 R 1635 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1623 0 obj

<</P 1622 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1624 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1624 0 obj

<</P 1623 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 77 0 R>>



endobj

1625 0 obj

<</P 1622 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1626 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1626 0 obj

<</P 1625 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 77 0 R>>



endobj

1627 0 obj

<</P 1622 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1628 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1628 0 obj

<</P 1627 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 77 0 R>>



endobj

1629 0 obj

<</P 1622 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1630 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1630 0 obj

<</P 1629 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 77 0 R>>



endobj

1631 0 obj

<</P 1622 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1632 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1632 0 obj

<</P 1631 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 77 0 R>>



endobj

1633 0 obj

<</P 1622 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1634 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1634 0 obj

<</P 1633 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 77 0 R>>



endobj

1635 0 obj

<</P 1622 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 63>>



endobj

1636 0 obj

<</P 1593 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1637 0 R 1639 0 R 1641 0 R 1643 0 R 1645 0 R 1649 0 R 1651 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1637 0 obj

<</P 1636 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1638 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1638 0 obj

<</P 1637 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 77 0 R>>



endobj

1639 0 obj

<</P 1636 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1640 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1640 0 obj

<</P 1639 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 77 0 R>>



endobj

1641 0 obj

<</P 1636 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1642 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1642 0 obj

<</P 1641 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 77 0 R>>



endobj

1643 0 obj

<</P 1636 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1644 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1644 0 obj

<</P 1643 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 77 0 R>>



endobj

1645 0 obj

<</P 1636 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1646 0 R 1647 0 R 1648 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1646 0 obj

<</P 1645 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 77 0 R>>



endobj

1647 0 obj

<</P 1645 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 77 0 R>>



endobj

1648 0 obj

<</P 1645 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 77 0 R>>



endobj

1649 0 obj

<</P 1636 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1650 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1650 0 obj

<</P 1649 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 77 0 R>>



endobj

1651 0 obj

<</P 1636 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 72>>



endobj

1652 0 obj

<</P 1593 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1653 0 R 1655 0 R 1657 0 R 1659 0 R 1661 0 R 1663 0 R 1665 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1653 0 obj

<</P 1652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1654 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1654 0 obj

<</P 1653 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 77 0 R>>



endobj

1655 0 obj

<</P 1652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1656 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1656 0 obj

<</P 1655 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 77 0 R>>



endobj

1657 0 obj

<</P 1652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1658 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1658 0 obj

<</P 1657 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 77 0 R>>



endobj

1659 0 obj

<</P 1652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1660 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1660 0 obj

<</P 1659 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 77 0 R>>



endobj

1661 0 obj

<</P 1652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1662 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1662 0 obj

<</P 1661 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 77 0 R>>



endobj

1663 0 obj

<</P 1652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1664 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1664 0 obj

<</P 1663 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 77 0 R>>



endobj

1665 0 obj

<</P 1652 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 77 0 R/K 79>>



endobj

1666 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 1667 0 R] /Pg 77 0 R>>



endobj

1667 0 obj

<</P 1666 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 77 0 R>>



endobj

1668 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1669 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1669 0 obj

<</P 1668 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1670 0 R 1671 0 R 1672 0 R 1673 0 R 1674 0 R 1677 0 R 1678 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1670 0 obj

<</P 1669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 79 0 R>>



endobj

1671 0 obj

<</P 1669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 79 0 R>>



endobj

1672 0 obj

<</P 1669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 79 0 R>>



endobj

1673 0 obj

<</P 1669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 79 0 R>>



endobj

1674 0 obj

<</P 1669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1675 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1675 0 obj

<</P 1674 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 79 0 R>>



endobj

1676 0 obj

[ 1675 0 R 1678 0 R 1679 0 R 1680 0 R 1684 0 R 1686 0 R 1688 0 R 1689 0 R 1692 0 R 1694 0 R 1696 0 R 1697 0 R 1700 0 R 1702 0 R 1704 0 R 1705 0 R 1706 0 R 1709 0 R 1712 0 R 1714 0 R 1715 0 R 1718 0 R 1720 0 R 1722 0 R 1723 0 R 1726 0 R 1728 0 R 1730 0 R 1731 0 R 1734 0 R 1736 0 R 1738 0 R 1739 0 R 1742 0 R 1744 0 R 1746 0 R 1747 0 R 1750 0 R 1752 0 R 1754 0 R 1755 0 R 1756 0 R 1757 0 R 1758 0 R 1761 0 R 1762 0 R 1765 0 R 1767 0 R 1768 0 R 1769 0 R 1772 0 R 1775 0 R 1777 0 R 1779 0 R 1781 0 R 1782 0 R 1783 0 R 1784 0 R 1785 0 R 1786 0 R 1787 0 R 1788 0 R] 



endobj

1677 0 obj

<</P 1669 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 79 0 R>>



endobj

1678 0 obj

<</P 1669 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 1>>



endobj

1679 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 79 0 R>>



endobj

1680 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 79 0 R>>



endobj

1681 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1682 0 R 1690 0 R 1698 0 R 1707 0 R 1716 0 R 1724 0 R 1732 0 R 1740 0 R 1748 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1682 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1683 0 R 1685 0 R 1687 0 R 1689 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1683 0 obj

<</P 1682 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1684 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1684 0 obj

<</P 1683 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 79 0 R>>



endobj

1685 0 obj

<</P 1682 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1686 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1686 0 obj

<</P 1685 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 79 0 R>>



endobj

1687 0 obj

<</P 1682 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1688 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1688 0 obj

<</P 1687 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 79 0 R>>



endobj

1689 0 obj

<</P 1682 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 7>>



endobj

1690 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1691 0 R 1693 0 R 1695 0 R 1697 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1691 0 obj

<</P 1690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1692 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1692 0 obj

<</P 1691 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 79 0 R>>



endobj

1693 0 obj

<</P 1690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1694 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1694 0 obj

<</P 1693 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 79 0 R>>



endobj

1695 0 obj

<</P 1690 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1696 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1696 0 obj

<</P 1695 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 79 0 R>>



endobj

1697 0 obj

<</P 1690 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 11>>



endobj

1698 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1699 0 R 1701 0 R 1703 0 R 1706 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1699 0 obj

<</P 1698 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1700 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1700 0 obj

<</P 1699 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 79 0 R>>



endobj

1701 0 obj

<</P 1698 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1702 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1702 0 obj

<</P 1701 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 79 0 R>>



endobj

1703 0 obj

<</P 1698 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1704 0 R 1705 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1704 0 obj

<</P 1703 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 79 0 R>>



endobj

1705 0 obj

<</P 1703 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 79 0 R>>



endobj

1706 0 obj

<</P 1698 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 16>>



endobj

1707 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1708 0 R 1711 0 R 1713 0 R 1715 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1708 0 obj

<</P 1707 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1709 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1709 0 obj

<</P 1708 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 79 0 R>>



endobj

1711 0 obj

<</P 1707 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1712 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1712 0 obj

<</P 1711 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 79 0 R>>



endobj

1713 0 obj

<</P 1707 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1714 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1714 0 obj

<</P 1713 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 79 0 R>>



endobj

1715 0 obj

<</P 1707 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 20>>



endobj

1716 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1717 0 R 1719 0 R 1721 0 R 1723 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1717 0 obj

<</P 1716 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1718 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1718 0 obj

<</P 1717 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 79 0 R>>



endobj

1719 0 obj

<</P 1716 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1720 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1720 0 obj

<</P 1719 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 79 0 R>>



endobj

1721 0 obj

<</P 1716 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1722 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1722 0 obj

<</P 1721 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 79 0 R>>



endobj

1723 0 obj

<</P 1716 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 24>>



endobj

1724 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1725 0 R 1727 0 R 1729 0 R 1731 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1725 0 obj

<</P 1724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1726 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1726 0 obj

<</P 1725 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 79 0 R>>



endobj

1727 0 obj

<</P 1724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1728 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1728 0 obj

<</P 1727 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 79 0 R>>



endobj

1729 0 obj

<</P 1724 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1730 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1730 0 obj

<</P 1729 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 79 0 R>>



endobj

1731 0 obj

<</P 1724 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 28>>



endobj

1732 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1733 0 R 1735 0 R 1737 0 R 1739 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1733 0 obj

<</P 1732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1734 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1734 0 obj

<</P 1733 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 79 0 R>>



endobj

1735 0 obj

<</P 1732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1736 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1736 0 obj

<</P 1735 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 79 0 R>>



endobj

1737 0 obj

<</P 1732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1738 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1738 0 obj

<</P 1737 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 79 0 R>>



endobj

1739 0 obj

<</P 1732 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 32>>



endobj

1740 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1741 0 R 1743 0 R 1745 0 R 1747 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1741 0 obj

<</P 1740 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1742 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1742 0 obj

<</P 1741 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 79 0 R>>



endobj

1743 0 obj

<</P 1740 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1744 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1744 0 obj

<</P 1743 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 79 0 R>>



endobj

1745 0 obj

<</P 1740 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1746 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1746 0 obj

<</P 1745 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 79 0 R>>



endobj

1747 0 obj

<</P 1740 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 36>>



endobj

1748 0 obj

<</P 1681 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1749 0 R 1751 0 R 1753 0 R 1755 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1749 0 obj

<</P 1748 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1750 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1750 0 obj

<</P 1749 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 79 0 R>>



endobj

1751 0 obj

<</P 1748 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1752 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1752 0 obj

<</P 1751 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 79 0 R>>



endobj

1753 0 obj

<</P 1748 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1754 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1754 0 obj

<</P 1753 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 79 0 R>>



endobj

1755 0 obj

<</P 1748 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 79 0 R/K 40>>



endobj

1756 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 79 0 R>>



endobj

1757 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 79 0 R>>



endobj

1758 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 79 0 R>>



endobj

1759 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1760 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1760 0 obj

<</P 1759 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1761 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1761 0 obj

<</P 1760 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 79 0 R>>



endobj

1762 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 79 0 R>>



endobj

1763 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1764 0 R 1766 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1764 0 obj

<</P 1763 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1765 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1765 0 obj

<</P 1764 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 79 0 R>>



endobj

1766 0 obj

<</P 1763 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1767 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1767 0 obj

<</P 1766 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 79 0 R>>



endobj

1768 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 79 0 R>>



endobj

1769 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 79 0 R>>



endobj

1770 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1771 0 R 1773 0 R 1778 0 R 1780 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1771 0 obj

<</P 1770 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1772 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1772 0 obj

<</P 1771 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 79 0 R>>



endobj

1773 0 obj

<</P 1770 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1774 0 R 1776 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1774 0 obj

<</P 1773 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1775 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1775 0 obj

<</P 1774 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 79 0 R>>



endobj

1776 0 obj

<</P 1773 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1777 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1777 0 obj

<</P 1776 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 79 0 R>>



endobj

1778 0 obj

<</P 1770 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1779 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1779 0 obj

<</P 1778 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 79 0 R>>



endobj

1780 0 obj

<</P 1770 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1781 0 R] /Pg 79 0 R>>



endobj

1781 0 obj

<</P 1780 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 79 0 R>>



endobj

1782 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 79 0 R>>



endobj

1783 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 79 0 R>>



endobj

1784 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 79 0 R>>



endobj

1785 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 79 0 R>>



endobj

1786 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 79 0 R>>



endobj

1787 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 79 0 R>>



endobj

1788 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 79 0 R>>



endobj

1789 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 81 0 R>>



endobj

1790 0 obj

[ 1789 0 R 1791 0 R 1795 0 R 1796 0 R 1797 0 R 1798 0 R 1799 0 R 1800 0 R 1802 0 R 1803 0 R 1804 0 R 1805 0 R 1806 0 R 1807 0 R 1809 0 R 1810 0 R 1811 0 R 1812 0 R 1813 0 R 1814 0 R 1815 0 R 1816 0 R 1817 0 R] 



endobj

1791 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 81 0 R>>



endobj

1792 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1793 0 R] /Pg 81 0 R>>



endobj

1793 0 obj

<</P 1792 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1794 0 R 1801 0 R 1808 0 R] /Pg 81 0 R>>



endobj

1794 0 obj

<</P 1793 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1795 0 R 1796 0 R 1797 0 R 1798 0 R 1799 0 R 1800 0 R] /Pg 81 0 R>>



endobj

1795 0 obj

<</P 1794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 81 0 R>>



endobj

1796 0 obj

<</P 1794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 81 0 R>>



endobj

1797 0 obj

<</P 1794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 81 0 R>>



endobj

1798 0 obj

<</P 1794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 81 0 R>>



endobj

1799 0 obj

<</P 1794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 81 0 R>>



endobj

1800 0 obj

<</P 1794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 81 0 R>>



endobj

1801 0 obj

<</P 1793 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1802 0 R 1803 0 R 1804 0 R 1805 0 R 1806 0 R 1807 0 R] /Pg 81 0 R>>



endobj

1802 0 obj

<</P 1801 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 81 0 R>>



endobj

1803 0 obj

<</P 1801 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 81 0 R>>



endobj

1804 0 obj

<</P 1801 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 81 0 R>>



endobj

1805 0 obj

<</P 1801 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 81 0 R>>



endobj

1806 0 obj

<</P 1801 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 81 0 R>>



endobj

1807 0 obj

<</P 1801 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 81 0 R>>



endobj

1808 0 obj

<</P 1793 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1809 0 R 1810 0 R 1811 0 R 1812 0 R 1813 0 R 1814 0 R] /Pg 81 0 R>>



endobj

1809 0 obj

<</P 1808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 81 0 R>>



endobj

1810 0 obj

<</P 1808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 81 0 R>>



endobj

1811 0 obj

<</P 1808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 81 0 R>>



endobj

1812 0 obj

<</P 1808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 81 0 R>>



endobj

1813 0 obj

<</P 1808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 81 0 R>>



endobj

1814 0 obj

<</P 1808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 81 0 R>>



endobj

1815 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 81 0 R>>



endobj

1816 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 81 0 R>>



endobj

1817 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 81 0 R>>



endobj

1818 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 83 0 R>>



endobj

1819 0 obj

[ 1818 0 R 1833 0 R 1834 0 R 1835 0 R 1836 0 R 1837 0 R 1838 0 R 1839 0 R 1840 0 R 1841 0 R 1842 0 R 1846 0 R 1848 0 R 1850 0 R 1852 0 R 1854 0 R 1856 0 R 1857 0 R 1858 0 R 1859 0 R 1860 0 R 1864 0 R 1865 0 R 1867 0 R 1868 0 R 1870 0 R 1871 0 R 1874 0 R 1876 0 R 1878 0 R 1879 0 R 1882 0 R 1884 0 R 1886 0 R 1887 0 R 1890 0 R 1892 0 R 1894 0 R 1895 0 R 1896 0 R 1900 0 R 1902 0 R 1904 0 R 1905 0 R 1907 0 R 1908 0 R 1823 0 R 1825 0 R 1828 0 R 1829 0 R 1830 0 R 1832 0 R] 



endobj

1820 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1821 0 R 1826 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1821 0 obj

<</P 1820 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1822 0 R 1824 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1822 0 obj

<</P 1821 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1823 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1823 0 obj

<</P 1822 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 83 0 R>>



endobj

1824 0 obj

<</P 1821 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1825 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1825 0 obj

<</P 1824 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 83 0 R>>



endobj

1826 0 obj

<</P 1820 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1827 0 R 1831 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1827 0 obj

<</P 1826 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1828 0 R 1829 0 R 1830 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1828 0 obj

<</P 1827 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 83 0 R>>



endobj

1829 0 obj

<</P 1827 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 83 0 R>>



endobj

1830 0 obj

<</P 1827 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 83 0 R>>



endobj

1831 0 obj

<</P 1826 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1832 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1832 0 obj

<</P 1831 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 83 0 R>>



endobj

1833 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 83 0 R>>



endobj

1834 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 83 0 R>>



endobj

1835 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 83 0 R>>



endobj

1836 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 83 0 R>>



endobj

1837 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 83 0 R>>



endobj

1838 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 83 0 R>>



endobj

1839 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 83 0 R>>



endobj

1840 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 83 0 R>>



endobj

1841 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 83 0 R>>



endobj

1842 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 83 0 R>>



endobj

1843 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1844 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1844 0 obj

<</P 1843 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 1845 0 R 1847 0 R 1849 0 R 1851 0 R 1853 0 R 1855 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1845 0 obj

<</P 1844 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1846 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1846 0 obj

<</P 1845 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 83 0 R>>



endobj

1847 0 obj

<</P 1844 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1848 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1848 0 obj

<</P 1847 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 83 0 R>>



endobj

1849 0 obj

<</P 1844 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1850 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1850 0 obj

<</P 1849 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 83 0 R>>



endobj

1851 0 obj

<</P 1844 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1852 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1852 0 obj

<</P 1851 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 83 0 R>>



endobj

1853 0 obj

<</P 1844 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1854 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1854 0 obj

<</P 1853 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 83 0 R>>



endobj

1855 0 obj

<</P 1844 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 1856 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1856 0 obj

<</P 1855 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 83 0 R>>



endobj

1857 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 83 0 R>>



endobj

1858 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 83 0 R>>



endobj

1859 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 83 0 R>>



endobj

1860 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 83 0 R>>



endobj

1861 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1862 0 R 1872 0 R 1880 0 R 1888 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1862 0 obj

<</P 1861 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1863 0 R 1866 0 R 1869 0 R 1871 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1863 0 obj

<</P 1862 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1864 0 R 1865 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1864 0 obj

<</P 1863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 83 0 R>>



endobj

1865 0 obj

<</P 1863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 83 0 R>>



endobj

1866 0 obj

<</P 1862 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1867 0 R 1868 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1867 0 obj

<</P 1866 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 83 0 R>>



endobj

1868 0 obj

<</P 1866 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 83 0 R>>



endobj

1869 0 obj

<</P 1862 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1870 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1870 0 obj

<</P 1869 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 83 0 R>>



endobj

1871 0 obj

<</P 1862 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 83 0 R/K 26>>



endobj

1872 0 obj

<</P 1861 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1873 0 R 1875 0 R 1877 0 R 1879 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1873 0 obj

<</P 1872 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1874 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1874 0 obj

<</P 1873 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 83 0 R>>



endobj

1875 0 obj

<</P 1872 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1876 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1876 0 obj

<</P 1875 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 83 0 R>>



endobj

1877 0 obj

<</P 1872 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1878 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1878 0 obj

<</P 1877 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 83 0 R>>



endobj

1879 0 obj

<</P 1872 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 83 0 R/K 30>>



endobj

1880 0 obj

<</P 1861 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1881 0 R 1883 0 R 1885 0 R 1887 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1881 0 obj

<</P 1880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1882 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1882 0 obj

<</P 1881 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 83 0 R>>



endobj

1883 0 obj

<</P 1880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1884 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1884 0 obj

<</P 1883 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 83 0 R>>



endobj

1885 0 obj

<</P 1880 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1886 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1886 0 obj

<</P 1885 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 83 0 R>>



endobj

1887 0 obj

<</P 1880 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 83 0 R/K 34>>



endobj

1888 0 obj

<</P 1861 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1889 0 R 1891 0 R 1893 0 R 1895 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1889 0 obj

<</P 1888 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1890 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1890 0 obj

<</P 1889 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 83 0 R>>



endobj

1891 0 obj

<</P 1888 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1892 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1892 0 obj

<</P 1891 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 83 0 R>>



endobj

1893 0 obj

<</P 1888 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1894 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1894 0 obj

<</P 1893 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 83 0 R>>



endobj

1895 0 obj

<</P 1888 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 83 0 R/K 38>>



endobj

1896 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 83 0 R>>



endobj

1897 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1898 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1898 0 obj

<</P 1897 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1899 0 R 1901 0 R 1903 0 R 1906 0 R 1908 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1899 0 obj

<</P 1898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1900 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1900 0 obj

<</P 1899 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 83 0 R>>



endobj

1901 0 obj

<</P 1898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1902 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1902 0 obj

<</P 1901 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 83 0 R>>



endobj

1903 0 obj

<</P 1898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1904 0 R 1905 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1904 0 obj

<</P 1903 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 83 0 R>>



endobj

1905 0 obj

<</P 1903 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 83 0 R>>



endobj

1906 0 obj

<</P 1898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1907 0 R] /Pg 83 0 R>>



endobj

1907 0 obj

<</P 1906 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 83 0 R>>



endobj

1908 0 obj

<</P 1898 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 83 0 R/K 45>>



endobj

1909 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1910 0 R 1921 0 R 1930 0 R 1939 0 R 1949 0 R 1958 0 R 1968 0 R 1977 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1910 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1911 0 R 1914 0 R 1916 0 R 1918 0 R 1920 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1911 0 obj

<</P 1910 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1912 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1912 0 obj

<</P 1911 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 85 0 R>>



endobj

1913 0 obj

[ 1912 0 R 1915 0 R 1917 0 R 1919 0 R 1920 0 R 1924 0 R 1926 0 R 1928 0 R 1929 0 R 1933 0 R 1935 0 R 1937 0 R 1938 0 R 1941 0 R 1943 0 R 1945 0 R 1947 0 R 1948 0 R 1952 0 R 1954 0 R 1956 0 R 1957 0 R 1960 0 R 1962 0 R 1964 0 R 1966 0 R 1967 0 R 1971 0 R 1973 0 R 1975 0 R 1976 0 R 1980 0 R 1982 0 R 1984 0 R 1985 0 R 1986 0 R 1990 0 R 1992 0 R 1994 0 R 1996 0 R 1998 0 R 2000 0 R 2001 0 R 2004 0 R 2006 0 R 2007 0 R 2009 0 R 2011 0 R 2013 0 R 2015 0 R 2016 0 R 2019 0 R 2021 0 R 2023 0 R 2025 0 R 2027 0 R 2029 0 R 2030 0 R 2033 0 R 2035 0 R 2037 0 R 2039 0 R 2041 0 R 2043 0 R 2044 0 R 2047 0 R 2049 0 R 2051 0 R 2053 0 R 2055 0 R 2057 0 R 2058 0 R 2060 0 R] 



endobj

1914 0 obj

<</P 1910 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1915 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1915 0 obj

<</P 1914 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 85 0 R>>



endobj

1916 0 obj

<</P 1910 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1917 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1917 0 obj

<</P 1916 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 85 0 R>>



endobj

1918 0 obj

<</P 1910 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1919 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1919 0 obj

<</P 1918 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 85 0 R>>



endobj

1920 0 obj

<</P 1910 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 4>>



endobj

1921 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1922 0 R 1923 0 R 1925 0 R 1927 0 R 1929 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1922 0 obj

<</P 1921 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 85 0 R>>



endobj

1923 0 obj

<</P 1921 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1924 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1924 0 obj

<</P 1923 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 85 0 R>>



endobj

1925 0 obj

<</P 1921 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1926 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1926 0 obj

<</P 1925 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 85 0 R>>



endobj

1927 0 obj

<</P 1921 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1928 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1928 0 obj

<</P 1927 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 85 0 R>>



endobj

1929 0 obj

<</P 1921 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 8>>



endobj

1930 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1931 0 R 1932 0 R 1934 0 R 1936 0 R 1938 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1931 0 obj

<</P 1930 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 85 0 R>>



endobj

1932 0 obj

<</P 1930 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1933 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1933 0 obj

<</P 1932 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 85 0 R>>



endobj

1934 0 obj

<</P 1930 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1935 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1935 0 obj

<</P 1934 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 85 0 R>>



endobj

1936 0 obj

<</P 1930 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1937 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1937 0 obj

<</P 1936 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 85 0 R>>



endobj

1938 0 obj

<</P 1930 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 12>>



endobj

1939 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1940 0 R 1942 0 R 1944 0 R 1946 0 R 1948 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1940 0 obj

<</P 1939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1941 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1941 0 obj

<</P 1940 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 85 0 R>>



endobj

1942 0 obj

<</P 1939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1943 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1943 0 obj

<</P 1942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 85 0 R>>



endobj

1944 0 obj

<</P 1939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1945 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1945 0 obj

<</P 1944 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 85 0 R>>



endobj

1946 0 obj

<</P 1939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1947 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1947 0 obj

<</P 1946 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 85 0 R>>



endobj

1948 0 obj

<</P 1939 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 17>>



endobj

1949 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1950 0 R 1951 0 R 1953 0 R 1955 0 R 1957 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1950 0 obj

<</P 1949 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 85 0 R>>



endobj

1951 0 obj

<</P 1949 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1952 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1952 0 obj

<</P 1951 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 85 0 R>>



endobj

1953 0 obj

<</P 1949 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1954 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1954 0 obj

<</P 1953 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 85 0 R>>



endobj

1955 0 obj

<</P 1949 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1956 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1956 0 obj

<</P 1955 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 85 0 R>>



endobj

1957 0 obj

<</P 1949 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 21>>



endobj

1958 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1959 0 R 1961 0 R 1963 0 R 1965 0 R 1967 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1959 0 obj

<</P 1958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1960 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1960 0 obj

<</P 1959 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 85 0 R>>



endobj

1961 0 obj

<</P 1958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1962 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1962 0 obj

<</P 1961 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 85 0 R>>



endobj

1963 0 obj

<</P 1958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1964 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1964 0 obj

<</P 1963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 85 0 R>>



endobj

1965 0 obj

<</P 1958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1966 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1966 0 obj

<</P 1965 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 85 0 R>>



endobj

1967 0 obj

<</P 1958 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 26>>



endobj

1968 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1969 0 R 1970 0 R 1972 0 R 1974 0 R 1976 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1969 0 obj

<</P 1968 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 85 0 R>>



endobj

1970 0 obj

<</P 1968 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1971 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1971 0 obj

<</P 1970 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 85 0 R>>



endobj

1972 0 obj

<</P 1968 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1973 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1973 0 obj

<</P 1972 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 85 0 R>>



endobj

1974 0 obj

<</P 1968 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1975 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1975 0 obj

<</P 1974 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 85 0 R>>



endobj

1976 0 obj

<</P 1968 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 30>>



endobj

1977 0 obj

<</P 1909 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1978 0 R 1979 0 R 1981 0 R 1983 0 R 1985 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1978 0 obj

<</P 1977 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 85 0 R>>



endobj

1979 0 obj

<</P 1977 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1980 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1980 0 obj

<</P 1979 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 85 0 R>>



endobj

1981 0 obj

<</P 1977 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1982 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1982 0 obj

<</P 1981 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 85 0 R>>



endobj

1983 0 obj

<</P 1977 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1984 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1984 0 obj

<</P 1983 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 85 0 R>>



endobj

1985 0 obj

<</P 1977 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 34>>



endobj

1986 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 85 0 R>>



endobj

1987 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 1988 0 R 2002 0 R 2017 0 R 2031 0 R 2045 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1988 0 obj

<</P 1987 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 1989 0 R 1991 0 R 1993 0 R 1995 0 R 1997 0 R 1999 0 R 2001 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1989 0 obj

<</P 1988 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1990 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1990 0 obj

<</P 1989 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 85 0 R>>



endobj

1991 0 obj

<</P 1988 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1992 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1992 0 obj

<</P 1991 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 85 0 R>>



endobj

1993 0 obj

<</P 1988 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1994 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1994 0 obj

<</P 1993 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 85 0 R>>



endobj

1995 0 obj

<</P 1988 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1996 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1996 0 obj

<</P 1995 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 85 0 R>>



endobj

1997 0 obj

<</P 1988 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 1998 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

1998 0 obj

<</P 1997 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 85 0 R>>



endobj

1999 0 obj

<</P 1988 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2000 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2000 0 obj

<</P 1999 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 85 0 R>>



endobj

2001 0 obj

<</P 1988 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 42>>



endobj

2002 0 obj

<</P 1987 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2003 0 R 2005 0 R 2008 0 R 2010 0 R 2012 0 R 2014 0 R 2016 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2003 0 obj

<</P 2002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2004 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2004 0 obj

<</P 2003 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 85 0 R>>



endobj

2005 0 obj

<</P 2002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2006 0 R 2007 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2006 0 obj

<</P 2005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 85 0 R>>



endobj

2007 0 obj

<</P 2005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 85 0 R>>



endobj

2008 0 obj

<</P 2002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2009 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2009 0 obj

<</P 2008 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 85 0 R>>



endobj

2010 0 obj

<</P 2002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2011 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2011 0 obj

<</P 2010 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 85 0 R>>



endobj

2012 0 obj

<</P 2002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2013 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2013 0 obj

<</P 2012 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 85 0 R>>



endobj

2014 0 obj

<</P 2002 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2015 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2015 0 obj

<</P 2014 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 85 0 R>>



endobj

2016 0 obj

<</P 2002 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 50>>



endobj

2017 0 obj

<</P 1987 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2018 0 R 2020 0 R 2022 0 R 2024 0 R 2026 0 R 2028 0 R 2030 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2018 0 obj

<</P 2017 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2019 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2019 0 obj

<</P 2018 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 85 0 R>>



endobj

2020 0 obj

<</P 2017 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2021 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2021 0 obj

<</P 2020 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 85 0 R>>



endobj

2022 0 obj

<</P 2017 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2023 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2023 0 obj

<</P 2022 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 85 0 R>>



endobj

2024 0 obj

<</P 2017 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2025 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2025 0 obj

<</P 2024 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 85 0 R>>



endobj

2026 0 obj

<</P 2017 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2027 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2027 0 obj

<</P 2026 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 85 0 R>>



endobj

2028 0 obj

<</P 2017 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2029 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2029 0 obj

<</P 2028 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 85 0 R>>



endobj

2030 0 obj

<</P 2017 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 57>>



endobj

2031 0 obj

<</P 1987 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2032 0 R 2034 0 R 2036 0 R 2038 0 R 2040 0 R 2042 0 R 2044 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2032 0 obj

<</P 2031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2033 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2033 0 obj

<</P 2032 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 85 0 R>>



endobj

2034 0 obj

<</P 2031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2035 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2035 0 obj

<</P 2034 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 85 0 R>>



endobj

2036 0 obj

<</P 2031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2037 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2037 0 obj

<</P 2036 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 85 0 R>>



endobj

2038 0 obj

<</P 2031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2039 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2039 0 obj

<</P 2038 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 85 0 R>>



endobj

2040 0 obj

<</P 2031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2041 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2041 0 obj

<</P 2040 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 85 0 R>>



endobj

2042 0 obj

<</P 2031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2043 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2043 0 obj

<</P 2042 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 85 0 R>>



endobj

2044 0 obj

<</P 2031 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 64>>



endobj

2045 0 obj

<</P 1987 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2046 0 R 2048 0 R 2050 0 R 2052 0 R 2054 0 R 2056 0 R 2058 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2046 0 obj

<</P 2045 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2047 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2047 0 obj

<</P 2046 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 85 0 R>>



endobj

2048 0 obj

<</P 2045 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2049 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2049 0 obj

<</P 2048 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 85 0 R>>



endobj

2050 0 obj

<</P 2045 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2051 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2051 0 obj

<</P 2050 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 85 0 R>>



endobj

2052 0 obj

<</P 2045 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2053 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2053 0 obj

<</P 2052 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 85 0 R>>



endobj

2054 0 obj

<</P 2045 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2055 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2055 0 obj

<</P 2054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 85 0 R>>



endobj

2056 0 obj

<</P 2045 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2057 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2057 0 obj

<</P 2056 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 85 0 R>>



endobj

2058 0 obj

<</P 2045 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 85 0 R/K 71>>



endobj

2059 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 2060 0 R] /Pg 85 0 R>>



endobj

2060 0 obj

<</P 2059 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 85 0 R>>



endobj

2061 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2062 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2062 0 obj

<</P 2061 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2063 0 R 2064 0 R 2065 0 R 2066 0 R 2069 0 R 2070 0 R 2071 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2063 0 obj

<</P 2062 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 87 0 R>>



endobj

2064 0 obj

<</P 2062 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 87 0 R>>



endobj

2065 0 obj

<</P 2062 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 87 0 R>>



endobj

2066 0 obj

<</P 2062 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2067 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2067 0 obj

<</P 2066 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 87 0 R>>



endobj

2068 0 obj

[ 2067 0 R 2071 0 R 2072 0 R 2073 0 R 2077 0 R 2079 0 R 2081 0 R 2082 0 R 2085 0 R 2087 0 R 2089 0 R 2090 0 R 2093 0 R 2095 0 R 2097 0 R 2098 0 R 2101 0 R 2103 0 R 2105 0 R 2106 0 R 2109 0 R 2111 0 R 2113 0 R 2114 0 R 2115 0 R 2116 0 R 2117 0 R 2118 0 R 2119 0 R 2120 0 R 2121 0 R 2122 0 R 2123 0 R 2126 0 R 2129 0 R 2131 0 R 2133 0 R 2135 0 R 2136 0 R 2137 0 R 2138 0 R 2139 0 R 2140 0 R 2141 0 R 2142 0 R 2143 0 R] 



endobj

2069 0 obj

<</P 2062 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 87 0 R>>



endobj

2070 0 obj

<</P 2062 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 87 0 R>>



endobj

2071 0 obj

<</P 2062 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 87 0 R/K 1>>



endobj

2072 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 87 0 R>>



endobj

2073 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 87 0 R>>



endobj

2074 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2075 0 R 2083 0 R 2091 0 R 2099 0 R 2107 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2075 0 obj

<</P 2074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2076 0 R 2078 0 R 2080 0 R 2082 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2076 0 obj

<</P 2075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2077 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2077 0 obj

<</P 2076 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 87 0 R>>



endobj

2078 0 obj

<</P 2075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2079 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2079 0 obj

<</P 2078 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 87 0 R>>



endobj

2080 0 obj

<</P 2075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2081 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2081 0 obj

<</P 2080 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 87 0 R>>



endobj

2082 0 obj

<</P 2075 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 87 0 R/K 7>>



endobj

2083 0 obj

<</P 2074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2084 0 R 2086 0 R 2088 0 R 2090 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2084 0 obj

<</P 2083 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2085 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2085 0 obj

<</P 2084 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 87 0 R>>



endobj

2086 0 obj

<</P 2083 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2087 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2087 0 obj

<</P 2086 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 87 0 R>>



endobj

2088 0 obj

<</P 2083 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2089 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2089 0 obj

<</P 2088 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 87 0 R>>



endobj

2090 0 obj

<</P 2083 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 87 0 R/K 11>>



endobj

2091 0 obj

<</P 2074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2092 0 R 2094 0 R 2096 0 R 2098 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2092 0 obj

<</P 2091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2093 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2093 0 obj

<</P 2092 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 87 0 R>>



endobj

2094 0 obj

<</P 2091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2095 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2095 0 obj

<</P 2094 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 87 0 R>>



endobj

2096 0 obj

<</P 2091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2097 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2097 0 obj

<</P 2096 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 87 0 R>>



endobj

2098 0 obj

<</P 2091 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 87 0 R/K 15>>



endobj

2099 0 obj

<</P 2074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2100 0 R 2102 0 R 2104 0 R 2106 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2100 0 obj

<</P 2099 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2101 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2101 0 obj

<</P 2100 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 87 0 R>>



endobj

2102 0 obj

<</P 2099 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2103 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2103 0 obj

<</P 2102 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 87 0 R>>



endobj

2104 0 obj

<</P 2099 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2105 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2105 0 obj

<</P 2104 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 87 0 R>>



endobj

2106 0 obj

<</P 2099 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 87 0 R/K 19>>



endobj

2107 0 obj

<</P 2074 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2108 0 R 2110 0 R 2112 0 R 2114 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2108 0 obj

<</P 2107 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2109 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2109 0 obj

<</P 2108 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 87 0 R>>



endobj

2110 0 obj

<</P 2107 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2111 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2111 0 obj

<</P 2110 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 87 0 R>>



endobj

2112 0 obj

<</P 2107 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2113 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2113 0 obj

<</P 2112 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 87 0 R>>



endobj

2114 0 obj

<</P 2107 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 87 0 R/K 23>>



endobj

2115 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 87 0 R>>



endobj

2116 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 87 0 R>>



endobj

2117 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 87 0 R>>



endobj

2118 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 87 0 R>>



endobj

2119 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 87 0 R>>



endobj

2120 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 87 0 R>>



endobj

2121 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 87 0 R>>



endobj

2122 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 87 0 R>>



endobj

2123 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 87 0 R>>



endobj

2124 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2125 0 R 2127 0 R 2134 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2125 0 obj

<</P 2124 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2126 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2126 0 obj

<</P 2125 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 87 0 R>>



endobj

2127 0 obj

<</P 2124 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2128 0 R 2130 0 R 2132 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2128 0 obj

<</P 2127 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2129 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2129 0 obj

<</P 2128 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 87 0 R>>



endobj

2130 0 obj

<</P 2127 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2131 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2131 0 obj

<</P 2130 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 87 0 R>>



endobj

2132 0 obj

<</P 2127 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2133 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2133 0 obj

<</P 2132 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 87 0 R>>



endobj

2134 0 obj

<</P 2124 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2135 0 R] /Pg 87 0 R>>



endobj

2135 0 obj

<</P 2134 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 87 0 R>>



endobj

2136 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 87 0 R>>



endobj

2137 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 87 0 R>>



endobj

2138 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 87 0 R>>



endobj

2139 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 87 0 R>>



endobj

2140 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 87 0 R>>



endobj

2141 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 87 0 R>>



endobj

2142 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 87 0 R>>



endobj

2143 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 87 0 R>>



endobj

2144 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2145 0 R] /Pg 89 0 R>>



endobj

2145 0 obj

<</P 2144 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2146 0 R 2149 0 R 2151 0 R] /Pg 89 0 R>>



endobj

2146 0 obj

<</P 2145 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2147 0 R] /Pg 89 0 R>>



endobj

2147 0 obj

<</P 2146 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 89 0 R>>



endobj

2148 0 obj

[ 2147 0 R 2150 0 R 2152 0 R 2153 0 R 2154 0 R 2155 0 R 2156 0 R 2157 0 R] 



endobj

2149 0 obj

<</P 2145 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2150 0 R] /Pg 89 0 R>>



endobj

2150 0 obj

<</P 2149 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 89 0 R>>



endobj

2151 0 obj

<</P 2145 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2152 0 R 2153 0 R 2154 0 R] /Pg 89 0 R>>



endobj

2152 0 obj

<</P 2151 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 89 0 R>>



endobj

2153 0 obj

<</P 2151 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 89 0 R>>



endobj

2154 0 obj

<</P 2151 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 89 0 R>>



endobj

2155 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 89 0 R>>



endobj

2156 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 89 0 R>>



endobj

2157 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 89 0 R>>



endobj

2158 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 91 0 R>>



endobj

2159 0 obj

[ 2158 0 R 2171 0 R 2172 0 R 2173 0 R 2174 0 R 2175 0 R 2176 0 R 2177 0 R 2178 0 R 2179 0 R 2180 0 R 2181 0 R 2182 0 R 2186 0 R 2188 0 R 2190 0 R 2192 0 R 2194 0 R 2196 0 R 2198 0 R 2199 0 R 2200 0 R 2201 0 R 2202 0 R 2206 0 R 2207 0 R 2209 0 R 2210 0 R 2212 0 R 2213 0 R 2216 0 R 2219 0 R 2221 0 R 2222 0 R 2225 0 R 2227 0 R 2229 0 R 2230 0 R 2233 0 R 2235 0 R 2237 0 R 2238 0 R 2163 0 R 2165 0 R 2168 0 R 2170 0 R] 



endobj

2160 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2161 0 R 2166 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2161 0 obj

<</P 2160 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2162 0 R 2164 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2162 0 obj

<</P 2161 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2163 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2163 0 obj

<</P 2162 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 91 0 R>>



endobj

2164 0 obj

<</P 2161 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2165 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2165 0 obj

<</P 2164 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 91 0 R>>



endobj

2166 0 obj

<</P 2160 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2167 0 R 2169 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2167 0 obj

<</P 2166 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2168 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2168 0 obj

<</P 2167 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 91 0 R>>



endobj

2169 0 obj

<</P 2166 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2170 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2170 0 obj

<</P 2169 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 91 0 R>>



endobj

2171 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 91 0 R>>



endobj

2172 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 91 0 R>>



endobj

2173 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 91 0 R>>



endobj

2174 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 91 0 R>>



endobj

2175 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 91 0 R>>



endobj

2176 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 91 0 R>>



endobj

2177 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 91 0 R>>



endobj

2178 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 91 0 R>>



endobj

2179 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 91 0 R>>



endobj

2180 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 91 0 R>>



endobj

2181 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 91 0 R>>



endobj

2182 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 91 0 R>>



endobj

2183 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2184 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2184 0 obj

<</P 2183 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2185 0 R 2187 0 R 2189 0 R 2191 0 R 2193 0 R 2195 0 R 2197 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2185 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2186 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2186 0 obj

<</P 2185 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 91 0 R>>



endobj

2187 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2188 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2188 0 obj

<</P 2187 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 91 0 R>>



endobj

2189 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2190 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2190 0 obj

<</P 2189 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 91 0 R>>



endobj

2191 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2192 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2192 0 obj

<</P 2191 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 91 0 R>>



endobj

2193 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2194 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2194 0 obj

<</P 2193 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 91 0 R>>



endobj

2195 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2196 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2196 0 obj

<</P 2195 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 91 0 R>>



endobj

2197 0 obj

<</P 2184 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2198 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2198 0 obj

<</P 2197 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 91 0 R>>



endobj

2199 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 91 0 R>>



endobj

2200 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 91 0 R>>



endobj

2201 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 91 0 R>>



endobj

2202 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 91 0 R>>



endobj

2203 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2204 0 R 2214 0 R 2223 0 R 2231 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2204 0 obj

<</P 2203 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2205 0 R 2208 0 R 2211 0 R 2213 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2205 0 obj

<</P 2204 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2206 0 R 2207 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2206 0 obj

<</P 2205 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 91 0 R>>



endobj

2207 0 obj

<</P 2205 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 91 0 R>>



endobj

2208 0 obj

<</P 2204 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2209 0 R 2210 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2209 0 obj

<</P 2208 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 91 0 R>>



endobj

2210 0 obj

<</P 2208 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 91 0 R>>



endobj

2211 0 obj

<</P 2204 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2212 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2212 0 obj

<</P 2211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 91 0 R>>



endobj

2213 0 obj

<</P 2204 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 91 0 R/K 29>>



endobj

2214 0 obj

<</P 2203 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2215 0 R 2218 0 R 2220 0 R 2222 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2215 0 obj

<</P 2214 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2216 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2216 0 obj

<</P 2215 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 91 0 R>>



endobj

2218 0 obj

<</P 2214 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2219 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2219 0 obj

<</P 2218 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 91 0 R>>



endobj

2220 0 obj

<</P 2214 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2221 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2221 0 obj

<</P 2220 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 91 0 R>>



endobj

2222 0 obj

<</P 2214 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 91 0 R/K 33>>



endobj

2223 0 obj

<</P 2203 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2224 0 R 2226 0 R 2228 0 R 2230 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2224 0 obj

<</P 2223 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2225 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2225 0 obj

<</P 2224 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 91 0 R>>



endobj

2226 0 obj

<</P 2223 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2227 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2227 0 obj

<</P 2226 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 91 0 R>>



endobj

2228 0 obj

<</P 2223 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2229 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2229 0 obj

<</P 2228 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 91 0 R>>



endobj

2230 0 obj

<</P 2223 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 91 0 R/K 37>>



endobj

2231 0 obj

<</P 2203 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2232 0 R 2234 0 R 2236 0 R 2238 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2232 0 obj

<</P 2231 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2233 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2233 0 obj

<</P 2232 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 91 0 R>>



endobj

2234 0 obj

<</P 2231 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2235 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2235 0 obj

<</P 2234 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 91 0 R>>



endobj

2236 0 obj

<</P 2231 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2237 0 R] /Pg 91 0 R>>



endobj

2237 0 obj

<</P 2236 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 91 0 R>>



endobj

2238 0 obj

<</P 2231 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 91 0 R/K 41>>



endobj

2239 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2240 0 R 2248 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2240 0 obj

<</P 2239 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2241 0 R 2242 0 R 2246 0 R 2247 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2241 0 obj

<</P 2240 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 93 0 R>>



endobj

2242 0 obj

<</P 2240 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2243 0 R 2245 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2243 0 obj

<</P 2242 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 93 0 R>>



endobj

2244 0 obj

[ 2243 0 R 2245 0 R 2247 0 R 2250 0 R 2252 0 R 2254 0 R 2255 0 R 2256 0 R 2260 0 R 2262 0 R 2264 0 R 2265 0 R 2267 0 R 2268 0 R 2271 0 R 2273 0 R 2275 0 R 2277 0 R 2278 0 R 2282 0 R 2284 0 R 2286 0 R 2287 0 R 2290 0 R 2292 0 R 2294 0 R 2296 0 R 2297 0 R 2301 0 R 2303 0 R 2305 0 R 2306 0 R 2309 0 R 2311 0 R 2313 0 R 2315 0 R 2316 0 R 2320 0 R 2322 0 R 2323 0 R 2325 0 R 2326 0 R 2329 0 R 2331 0 R 2333 0 R 2335 0 R 2336 0 R 2340 0 R 2342 0 R 2344 0 R 2345 0 R 2346 0 R 2350 0 R 2352 0 R 2354 0 R 2356 0 R 2358 0 R 2360 0 R 2361 0 R 2364 0 R 2366 0 R 2368 0 R 2370 0 R 2372 0 R 2374 0 R 2375 0 R 2378 0 R 2380 0 R 2382 0 R 2384 0 R 2386 0 R 2388 0 R 2389 0 R 2391 0 R] 



endobj

2245 0 obj

<</P 2242 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 93 0 R>>



endobj

2246 0 obj

<</P 2240 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 93 0 R>>



endobj

2247 0 obj

<</P 2240 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 2>>



endobj

2248 0 obj

<</P 2239 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2249 0 R 2251 0 R 2253 0 R 2255 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2249 0 obj

<</P 2248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2250 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2250 0 obj

<</P 2249 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 93 0 R>>



endobj

2251 0 obj

<</P 2248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2252 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2252 0 obj

<</P 2251 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 93 0 R>>



endobj

2253 0 obj

<</P 2248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2254 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2254 0 obj

<</P 2253 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 93 0 R>>



endobj

2255 0 obj

<</P 2248 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 6>>



endobj

2256 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 93 0 R>>



endobj

2257 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2258 0 R 2269 0 R 2279 0 R 2288 0 R 2298 0 R 2307 0 R 2317 0 R 2327 0 R 2337 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2258 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2259 0 R 2261 0 R 2263 0 R 2266 0 R 2268 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2259 0 obj

<</P 2258 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2260 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2260 0 obj

<</P 2259 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 93 0 R>>



endobj

2261 0 obj

<</P 2258 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2262 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2262 0 obj

<</P 2261 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 93 0 R>>



endobj

2263 0 obj

<</P 2258 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2264 0 R 2265 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2264 0 obj

<</P 2263 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 93 0 R>>



endobj

2265 0 obj

<</P 2263 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 93 0 R>>



endobj

2266 0 obj

<</P 2258 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2267 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2267 0 obj

<</P 2266 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 93 0 R>>



endobj

2268 0 obj

<</P 2258 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 13>>



endobj

2269 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2270 0 R 2272 0 R 2274 0 R 2276 0 R 2278 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2270 0 obj

<</P 2269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2271 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2271 0 obj

<</P 2270 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 93 0 R>>



endobj

2272 0 obj

<</P 2269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2273 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2273 0 obj

<</P 2272 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 93 0 R>>



endobj

2274 0 obj

<</P 2269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2275 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2275 0 obj

<</P 2274 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 93 0 R>>



endobj

2276 0 obj

<</P 2269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2277 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2277 0 obj

<</P 2276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 93 0 R>>



endobj

2278 0 obj

<</P 2269 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 18>>



endobj

2279 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2280 0 R 2281 0 R 2283 0 R 2285 0 R 2287 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2280 0 obj

<</P 2279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 93 0 R>>



endobj

2281 0 obj

<</P 2279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2282 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2282 0 obj

<</P 2281 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 93 0 R>>



endobj

2283 0 obj

<</P 2279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2284 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2284 0 obj

<</P 2283 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 93 0 R>>



endobj

2285 0 obj

<</P 2279 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2286 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2286 0 obj

<</P 2285 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 93 0 R>>



endobj

2287 0 obj

<</P 2279 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 22>>



endobj

2288 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2289 0 R 2291 0 R 2293 0 R 2295 0 R 2297 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2289 0 obj

<</P 2288 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2290 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2290 0 obj

<</P 2289 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 93 0 R>>



endobj

2291 0 obj

<</P 2288 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2292 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2292 0 obj

<</P 2291 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 93 0 R>>



endobj

2293 0 obj

<</P 2288 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2294 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2294 0 obj

<</P 2293 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 93 0 R>>



endobj

2295 0 obj

<</P 2288 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2296 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2296 0 obj

<</P 2295 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 93 0 R>>



endobj

2297 0 obj

<</P 2288 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 27>>



endobj

2298 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2299 0 R 2300 0 R 2302 0 R 2304 0 R 2306 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2299 0 obj

<</P 2298 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 93 0 R>>



endobj

2300 0 obj

<</P 2298 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2301 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2301 0 obj

<</P 2300 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 93 0 R>>



endobj

2302 0 obj

<</P 2298 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2303 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2303 0 obj

<</P 2302 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 93 0 R>>



endobj

2304 0 obj

<</P 2298 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2305 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2305 0 obj

<</P 2304 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 93 0 R>>



endobj

2306 0 obj

<</P 2298 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 31>>



endobj

2307 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2308 0 R 2310 0 R 2312 0 R 2314 0 R 2316 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2308 0 obj

<</P 2307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2309 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2309 0 obj

<</P 2308 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 93 0 R>>



endobj

2310 0 obj

<</P 2307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2311 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2311 0 obj

<</P 2310 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 93 0 R>>



endobj

2312 0 obj

<</P 2307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2313 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2313 0 obj

<</P 2312 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 93 0 R>>



endobj

2314 0 obj

<</P 2307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2315 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2315 0 obj

<</P 2314 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 93 0 R>>



endobj

2316 0 obj

<</P 2307 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 36>>



endobj

2317 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2318 0 R 2319 0 R 2321 0 R 2324 0 R 2326 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2318 0 obj

<</P 2317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 93 0 R>>



endobj

2319 0 obj

<</P 2317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2320 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2320 0 obj

<</P 2319 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 93 0 R>>



endobj

2321 0 obj

<</P 2317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2322 0 R 2323 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2322 0 obj

<</P 2321 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 93 0 R>>



endobj

2323 0 obj

<</P 2321 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 93 0 R>>



endobj

2324 0 obj

<</P 2317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2325 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2325 0 obj

<</P 2324 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 93 0 R>>



endobj

2326 0 obj

<</P 2317 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 41>>



endobj

2327 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2328 0 R 2330 0 R 2332 0 R 2334 0 R 2336 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2328 0 obj

<</P 2327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2329 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2329 0 obj

<</P 2328 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 93 0 R>>



endobj

2330 0 obj

<</P 2327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2331 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2331 0 obj

<</P 2330 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 93 0 R>>



endobj

2332 0 obj

<</P 2327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2333 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2333 0 obj

<</P 2332 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 93 0 R>>



endobj

2334 0 obj

<</P 2327 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2335 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2335 0 obj

<</P 2334 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 93 0 R>>



endobj

2336 0 obj

<</P 2327 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 46>>



endobj

2337 0 obj

<</P 2257 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2338 0 R 2339 0 R 2341 0 R 2343 0 R 2345 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2338 0 obj

<</P 2337 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 93 0 R>>



endobj

2339 0 obj

<</P 2337 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2340 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2340 0 obj

<</P 2339 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 93 0 R>>



endobj

2341 0 obj

<</P 2337 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2342 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2342 0 obj

<</P 2341 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 93 0 R>>



endobj

2343 0 obj

<</P 2337 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2344 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2344 0 obj

<</P 2343 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 93 0 R>>



endobj

2345 0 obj

<</P 2337 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 50>>



endobj

2346 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 93 0 R>>



endobj

2347 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2348 0 R 2362 0 R 2376 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2348 0 obj

<</P 2347 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2349 0 R 2351 0 R 2353 0 R 2355 0 R 2357 0 R 2359 0 R 2361 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2349 0 obj

<</P 2348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2350 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2350 0 obj

<</P 2349 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 93 0 R>>



endobj

2351 0 obj

<</P 2348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2352 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2352 0 obj

<</P 2351 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 93 0 R>>



endobj

2353 0 obj

<</P 2348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2354 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2354 0 obj

<</P 2353 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 93 0 R>>



endobj

2355 0 obj

<</P 2348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2356 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2356 0 obj

<</P 2355 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 93 0 R>>



endobj

2357 0 obj

<</P 2348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2358 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2358 0 obj

<</P 2357 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 93 0 R>>



endobj

2359 0 obj

<</P 2348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2360 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2360 0 obj

<</P 2359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 93 0 R>>



endobj

2361 0 obj

<</P 2348 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 58>>



endobj

2362 0 obj

<</P 2347 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2363 0 R 2365 0 R 2367 0 R 2369 0 R 2371 0 R 2373 0 R 2375 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2363 0 obj

<</P 2362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2364 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2364 0 obj

<</P 2363 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 93 0 R>>



endobj

2365 0 obj

<</P 2362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2366 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2366 0 obj

<</P 2365 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 93 0 R>>



endobj

2367 0 obj

<</P 2362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2368 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2368 0 obj

<</P 2367 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 93 0 R>>



endobj

2369 0 obj

<</P 2362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2370 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2370 0 obj

<</P 2369 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 93 0 R>>



endobj

2371 0 obj

<</P 2362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2372 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2372 0 obj

<</P 2371 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 93 0 R>>



endobj

2373 0 obj

<</P 2362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2374 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2374 0 obj

<</P 2373 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 93 0 R>>



endobj

2375 0 obj

<</P 2362 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 65>>



endobj

2376 0 obj

<</P 2347 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2377 0 R 2379 0 R 2381 0 R 2383 0 R 2385 0 R 2387 0 R 2389 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2377 0 obj

<</P 2376 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2378 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2378 0 obj

<</P 2377 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 93 0 R>>



endobj

2379 0 obj

<</P 2376 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2380 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2380 0 obj

<</P 2379 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 93 0 R>>



endobj

2381 0 obj

<</P 2376 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2382 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2382 0 obj

<</P 2381 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 93 0 R>>



endobj

2383 0 obj

<</P 2376 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2384 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2384 0 obj

<</P 2383 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 93 0 R>>



endobj

2385 0 obj

<</P 2376 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2386 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2386 0 obj

<</P 2385 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 93 0 R>>



endobj

2387 0 obj

<</P 2376 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2388 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2388 0 obj

<</P 2387 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 93 0 R>>



endobj

2389 0 obj

<</P 2376 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 93 0 R/K 72>>



endobj

2390 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 2391 0 R] /Pg 93 0 R>>



endobj

2391 0 obj

<</P 2390 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 93 0 R>>



endobj

2392 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2393 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2393 0 obj

<</P 2392 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2394 0 R 2397 0 R 2399 0 R 2401 0 R 2403 0 R 2405 0 R 2407 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2394 0 obj

<</P 2393 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2395 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2395 0 obj

<</P 2394 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 95 0 R>>



endobj

2396 0 obj

[ 2395 0 R 2398 0 R 2400 0 R 2402 0 R 2404 0 R 2406 0 R 2407 0 R 2408 0 R 2409 0 R 2410 0 R 2414 0 R 2416 0 R 2418 0 R 2419 0 R 2422 0 R 2424 0 R 2426 0 R 2427 0 R 2430 0 R 2432 0 R 2434 0 R 2435 0 R 2438 0 R 2440 0 R 2442 0 R 2443 0 R 2446 0 R 2448 0 R 2450 0 R 2451 0 R 2452 0 R 2453 0 R 2454 0 R 2457 0 R 2458 0 R 2461 0 R 2463 0 R 2464 0 R 2467 0 R 2470 0 R 2472 0 R 2474 0 R 2477 0 R 2479 0 R 2480 0 R 2481 0 R 2482 0 R 2483 0 R 2484 0 R 2485 0 R 2486 0 R 2487 0 R 2488 0 R] 



endobj

2397 0 obj

<</P 2393 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2398 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2398 0 obj

<</P 2397 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 95 0 R>>



endobj

2399 0 obj

<</P 2393 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2400 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2400 0 obj

<</P 2399 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 95 0 R>>



endobj

2401 0 obj

<</P 2393 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2402 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2402 0 obj

<</P 2401 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 95 0 R>>



endobj

2403 0 obj

<</P 2393 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2404 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2404 0 obj

<</P 2403 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 95 0 R>>



endobj

2405 0 obj

<</P 2393 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2406 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2406 0 obj

<</P 2405 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 95 0 R>>



endobj

2407 0 obj

<</P 2393 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 95 0 R/K 6>>



endobj

2408 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 95 0 R>>



endobj

2409 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 95 0 R>>



endobj

2410 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 95 0 R>>



endobj

2411 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2412 0 R 2420 0 R 2428 0 R 2436 0 R 2444 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2412 0 obj

<</P 2411 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2413 0 R 2415 0 R 2417 0 R 2419 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2413 0 obj

<</P 2412 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2414 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2414 0 obj

<</P 2413 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 95 0 R>>



endobj

2415 0 obj

<</P 2412 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2416 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2416 0 obj

<</P 2415 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 95 0 R>>



endobj

2417 0 obj

<</P 2412 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2418 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2418 0 obj

<</P 2417 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 95 0 R>>



endobj

2419 0 obj

<</P 2412 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 95 0 R/K 13>>



endobj

2420 0 obj

<</P 2411 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2421 0 R 2423 0 R 2425 0 R 2427 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2421 0 obj

<</P 2420 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2422 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2422 0 obj

<</P 2421 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 95 0 R>>



endobj

2423 0 obj

<</P 2420 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2424 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2424 0 obj

<</P 2423 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 95 0 R>>



endobj

2425 0 obj

<</P 2420 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2426 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2426 0 obj

<</P 2425 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 95 0 R>>



endobj

2427 0 obj

<</P 2420 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 95 0 R/K 17>>



endobj

2428 0 obj

<</P 2411 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2429 0 R 2431 0 R 2433 0 R 2435 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2429 0 obj

<</P 2428 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2430 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2430 0 obj

<</P 2429 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 95 0 R>>



endobj

2431 0 obj

<</P 2428 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2432 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2432 0 obj

<</P 2431 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 95 0 R>>



endobj

2433 0 obj

<</P 2428 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2434 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2434 0 obj

<</P 2433 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 95 0 R>>



endobj

2435 0 obj

<</P 2428 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 95 0 R/K 21>>



endobj

2436 0 obj

<</P 2411 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2437 0 R 2439 0 R 2441 0 R 2443 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2437 0 obj

<</P 2436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2438 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2438 0 obj

<</P 2437 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 95 0 R>>



endobj

2439 0 obj

<</P 2436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2440 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2440 0 obj

<</P 2439 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 95 0 R>>



endobj

2441 0 obj

<</P 2436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2442 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2442 0 obj

<</P 2441 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 95 0 R>>



endobj

2443 0 obj

<</P 2436 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 95 0 R/K 25>>



endobj

2444 0 obj

<</P 2411 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2445 0 R 2447 0 R 2449 0 R 2451 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2445 0 obj

<</P 2444 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2446 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2446 0 obj

<</P 2445 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 95 0 R>>



endobj

2447 0 obj

<</P 2444 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2448 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2448 0 obj

<</P 2447 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 95 0 R>>



endobj

2449 0 obj

<</P 2444 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2450 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2450 0 obj

<</P 2449 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 95 0 R>>



endobj

2451 0 obj

<</P 2444 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 95 0 R/K 29>>



endobj

2452 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 95 0 R>>



endobj

2453 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 95 0 R>>



endobj

2454 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 95 0 R>>



endobj

2455 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2456 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2456 0 obj

<</P 2455 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2457 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2457 0 obj

<</P 2456 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 95 0 R>>



endobj

2458 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 95 0 R>>



endobj

2459 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2460 0 R 2462 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2460 0 obj

<</P 2459 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2461 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2461 0 obj

<</P 2460 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 95 0 R>>



endobj

2462 0 obj

<</P 2459 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2463 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2463 0 obj

<</P 2462 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 95 0 R>>



endobj

2464 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 95 0 R>>



endobj

2465 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2466 0 R 2468 0 R 2473 0 R 2475 0 R 2478 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2466 0 obj

<</P 2465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2467 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2467 0 obj

<</P 2466 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 95 0 R>>



endobj

2468 0 obj

<</P 2465 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2469 0 R 2471 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2469 0 obj

<</P 2468 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2470 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2470 0 obj

<</P 2469 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 95 0 R>>



endobj

2471 0 obj

<</P 2468 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2472 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2472 0 obj

<</P 2471 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 95 0 R>>



endobj

2473 0 obj

<</P 2465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2474 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2474 0 obj

<</P 2473 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 95 0 R>>



endobj

2475 0 obj

<</P 2465 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2476 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2476 0 obj

<</P 2475 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2477 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2477 0 obj

<</P 2476 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 95 0 R>>



endobj

2478 0 obj

<</P 2465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2479 0 R] /Pg 95 0 R>>



endobj

2479 0 obj

<</P 2478 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 95 0 R>>



endobj

2480 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 95 0 R>>



endobj

2481 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 95 0 R>>



endobj

2482 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 95 0 R>>



endobj

2483 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 95 0 R>>



endobj

2484 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 95 0 R>>



endobj

2485 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 95 0 R>>



endobj

2486 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 95 0 R>>



endobj

2487 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 95 0 R>>



endobj

2488 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 95 0 R>>



endobj

2489 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 97 0 R>>



endobj

2490 0 obj

[ 2489 0 R 2491 0 R 2495 0 R 2497 0 R 2499 0 R 2500 0 R 2501 0 R 2502 0 R 2503 0 R 2504 0 R 2505 0 R 2506 0 R 2507 0 R] 



endobj

2491 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 97 0 R>>



endobj

2492 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2493 0 R] /Pg 97 0 R>>



endobj

2493 0 obj

<</P 2492 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2494 0 R 2496 0 R 2498 0 R] /Pg 97 0 R>>



endobj

2494 0 obj

<</P 2493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2495 0 R] /Pg 97 0 R>>



endobj

2495 0 obj

<</P 2494 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 97 0 R>>



endobj

2496 0 obj

<</P 2493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2497 0 R] /Pg 97 0 R>>



endobj

2497 0 obj

<</P 2496 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 97 0 R>>



endobj

2498 0 obj

<</P 2493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2499 0 R 2500 0 R 2501 0 R 2502 0 R 2503 0 R 2504 0 R] /Pg 97 0 R>>



endobj

2499 0 obj

<</P 2498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 97 0 R>>



endobj

2500 0 obj

<</P 2498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 97 0 R>>



endobj

2501 0 obj

<</P 2498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 97 0 R>>



endobj

2502 0 obj

<</P 2498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 97 0 R>>



endobj

2503 0 obj

<</P 2498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 97 0 R>>



endobj

2504 0 obj

<</P 2498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 97 0 R>>



endobj

2505 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 97 0 R>>



endobj

2506 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 97 0 R>>



endobj

2507 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 97 0 R>>



endobj

2508 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0 1] /Pg 99 0 R>>



endobj

2509 0 obj

[ 2508 0 R 2508 0 R 2522 0 R 2523 0 R 2524 0 R 2525 0 R 2526 0 R 2527 0 R 2528 0 R 2529 0 R 2530 0 R 2531 0 R 2532 0 R 2533 0 R 2534 0 R 2538 0 R 2540 0 R 2542 0 R 2544 0 R 2546 0 R 2548 0 R 2550 0 R 2551 0 R 2552 0 R 2553 0 R 2557 0 R 2558 0 R 2560 0 R 2561 0 R 2563 0 R 2564 0 R 2567 0 R 2569 0 R 2571 0 R 2572 0 R 2575 0 R 2577 0 R 2579 0 R 2580 0 R 2583 0 R 2585 0 R 2587 0 R 2588 0 R 2589 0 R 2513 0 R 2515 0 R 2518 0 R 2519 0 R 2521 0 R] 



endobj

2510 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2511 0 R 2516 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2511 0 obj

<</P 2510 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2512 0 R 2514 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2512 0 obj

<</P 2511 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2513 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2513 0 obj

<</P 2512 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 99 0 R>>



endobj

2514 0 obj

<</P 2511 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2515 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2515 0 obj

<</P 2514 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 99 0 R>>



endobj

2516 0 obj

<</P 2510 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2517 0 R 2520 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2517 0 obj

<</P 2516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2518 0 R 2519 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2518 0 obj

<</P 2517 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 99 0 R>>



endobj

2519 0 obj

<</P 2517 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 99 0 R>>



endobj

2520 0 obj

<</P 2516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2521 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2521 0 obj

<</P 2520 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 99 0 R>>



endobj

2522 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 99 0 R>>



endobj

2523 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 99 0 R>>



endobj

2524 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 99 0 R>>



endobj

2525 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 99 0 R>>



endobj

2526 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 99 0 R>>



endobj

2527 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 99 0 R>>



endobj

2528 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 99 0 R>>



endobj

2529 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 99 0 R>>



endobj

2530 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 99 0 R>>



endobj

2531 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 99 0 R>>



endobj

2532 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 99 0 R>>



endobj

2533 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 99 0 R>>



endobj

2534 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 99 0 R>>



endobj

2535 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2536 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2536 0 obj

<</P 2535 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2537 0 R 2539 0 R 2541 0 R 2543 0 R 2545 0 R 2547 0 R 2549 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2537 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2538 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2538 0 obj

<</P 2537 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 99 0 R>>



endobj

2539 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2540 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2540 0 obj

<</P 2539 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 99 0 R>>



endobj

2541 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2542 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2542 0 obj

<</P 2541 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 99 0 R>>



endobj

2543 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2544 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2544 0 obj

<</P 2543 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 99 0 R>>



endobj

2545 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2546 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2546 0 obj

<</P 2545 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 99 0 R>>



endobj

2547 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2548 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2548 0 obj

<</P 2547 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 99 0 R>>



endobj

2549 0 obj

<</P 2536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2550 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2550 0 obj

<</P 2549 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 99 0 R>>



endobj

2551 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 99 0 R>>



endobj

2552 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 99 0 R>>



endobj

2553 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 99 0 R>>



endobj

2554 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2555 0 R 2565 0 R 2573 0 R 2581 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2555 0 obj

<</P 2554 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2556 0 R 2559 0 R 2562 0 R 2564 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2556 0 obj

<</P 2555 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2557 0 R 2558 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2557 0 obj

<</P 2556 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 99 0 R>>



endobj

2558 0 obj

<</P 2556 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 99 0 R>>



endobj

2559 0 obj

<</P 2555 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2560 0 R 2561 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2560 0 obj

<</P 2559 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 99 0 R>>



endobj

2561 0 obj

<</P 2559 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 99 0 R>>



endobj

2562 0 obj

<</P 2555 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2563 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2563 0 obj

<</P 2562 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 99 0 R>>



endobj

2564 0 obj

<</P 2555 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 99 0 R/K 30>>



endobj

2565 0 obj

<</P 2554 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2566 0 R 2568 0 R 2570 0 R 2572 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2566 0 obj

<</P 2565 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2567 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2567 0 obj

<</P 2566 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 99 0 R>>



endobj

2568 0 obj

<</P 2565 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2569 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2569 0 obj

<</P 2568 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 99 0 R>>



endobj

2570 0 obj

<</P 2565 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2571 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2571 0 obj

<</P 2570 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 99 0 R>>



endobj

2572 0 obj

<</P 2565 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 99 0 R/K 34>>



endobj

2573 0 obj

<</P 2554 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2574 0 R 2576 0 R 2578 0 R 2580 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2574 0 obj

<</P 2573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2575 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2575 0 obj

<</P 2574 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 99 0 R>>



endobj

2576 0 obj

<</P 2573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2577 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2577 0 obj

<</P 2576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 99 0 R>>



endobj

2578 0 obj

<</P 2573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2579 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2579 0 obj

<</P 2578 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 99 0 R>>



endobj

2580 0 obj

<</P 2573 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 99 0 R/K 38>>



endobj

2581 0 obj

<</P 2554 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2582 0 R 2584 0 R 2586 0 R 2588 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2582 0 obj

<</P 2581 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2583 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2583 0 obj

<</P 2582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 99 0 R>>



endobj

2584 0 obj

<</P 2581 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2585 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2585 0 obj

<</P 2584 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 99 0 R>>



endobj

2586 0 obj

<</P 2581 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2587 0 R] /Pg 99 0 R>>



endobj

2587 0 obj

<</P 2586 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 99 0 R>>



endobj

2588 0 obj

<</P 2581 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 99 0 R/K 42>>



endobj

2589 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 99 0 R>>



endobj

2590 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 101 0 R>>



endobj

2591 0 obj

[ 2590 0 R 2595 0 R 2597 0 R 2599 0 R 2600 0 R 2602 0 R 2603 0 R 2606 0 R 2608 0 R 2610 0 R 2612 0 R 2613 0 R 2617 0 R 2619 0 R 2621 0 R 2622 0 R 2625 0 R 2627 0 R 2629 0 R 2631 0 R 2632 0 R 2636 0 R 2638 0 R 2640 0 R 2641 0 R 2644 0 R 2646 0 R 2648 0 R 2650 0 R 2651 0 R 2655 0 R 2657 0 R 2659 0 R 2660 0 R 2663 0 R 2665 0 R 2667 0 R 2669 0 R 2670 0 R 2674 0 R 2676 0 R 2678 0 R 2679 0 R 2683 0 R 2685 0 R 2687 0 R 2688 0 R 2689 0 R 2693 0 R 2695 0 R 2697 0 R 2699 0 R 2701 0 R 2703 0 R 2704 0 R 2707 0 R 2709 0 R 2711 0 R 2713 0 R 2715 0 R 2716 0 R 2717 0 R 2718 0 R 2720 0 R 2721 0 R 2726 0 R 2728 0 R 2730 0 R 2732 0 R 2734 0 R 2735 0 R 2738 0 R 2740 0 R 2742 0 R 2744 0 R 2746 0 R 2748 0 R 2749 0 R 2752 0 R 2753 0 R 2751 0 R] 



endobj

2592 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2593 0 R 2604 0 R 2614 0 R 2623 0 R 2633 0 R 2642 0 R 2652 0 R 2661 0 R 2671 0 R 2680 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2593 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2594 0 R 2596 0 R 2598 0 R 2601 0 R 2603 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2594 0 obj

<</P 2593 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2595 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2595 0 obj

<</P 2594 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 101 0 R>>



endobj

2596 0 obj

<</P 2593 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2597 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2597 0 obj

<</P 2596 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 101 0 R>>



endobj

2598 0 obj

<</P 2593 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2599 0 R 2600 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2599 0 obj

<</P 2598 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 101 0 R>>



endobj

2600 0 obj

<</P 2598 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 101 0 R>>



endobj

2601 0 obj

<</P 2593 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2602 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2602 0 obj

<</P 2601 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 101 0 R>>



endobj

2603 0 obj

<</P 2593 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 6>>



endobj

2604 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2605 0 R 2607 0 R 2609 0 R 2611 0 R 2613 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2605 0 obj

<</P 2604 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2606 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2606 0 obj

<</P 2605 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 101 0 R>>



endobj

2607 0 obj

<</P 2604 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2608 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2608 0 obj

<</P 2607 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 101 0 R>>



endobj

2609 0 obj

<</P 2604 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2610 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2610 0 obj

<</P 2609 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 101 0 R>>



endobj

2611 0 obj

<</P 2604 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2612 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2612 0 obj

<</P 2611 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 101 0 R>>



endobj

2613 0 obj

<</P 2604 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 11>>



endobj

2614 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2615 0 R 2616 0 R 2618 0 R 2620 0 R 2622 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2615 0 obj

<</P 2614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 101 0 R>>



endobj

2616 0 obj

<</P 2614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2617 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2617 0 obj

<</P 2616 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 101 0 R>>



endobj

2618 0 obj

<</P 2614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2619 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2619 0 obj

<</P 2618 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 101 0 R>>



endobj

2620 0 obj

<</P 2614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2621 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2621 0 obj

<</P 2620 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 101 0 R>>



endobj

2622 0 obj

<</P 2614 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 15>>



endobj

2623 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2624 0 R 2626 0 R 2628 0 R 2630 0 R 2632 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2624 0 obj

<</P 2623 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2625 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2625 0 obj

<</P 2624 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 101 0 R>>



endobj

2626 0 obj

<</P 2623 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2627 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2627 0 obj

<</P 2626 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 101 0 R>>



endobj

2628 0 obj

<</P 2623 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2629 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2629 0 obj

<</P 2628 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 101 0 R>>



endobj

2630 0 obj

<</P 2623 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2631 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2631 0 obj

<</P 2630 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 101 0 R>>



endobj

2632 0 obj

<</P 2623 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 20>>



endobj

2633 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2634 0 R 2635 0 R 2637 0 R 2639 0 R 2641 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2634 0 obj

<</P 2633 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 101 0 R>>



endobj

2635 0 obj

<</P 2633 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2636 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2636 0 obj

<</P 2635 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 101 0 R>>



endobj

2637 0 obj

<</P 2633 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2638 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2638 0 obj

<</P 2637 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 101 0 R>>



endobj

2639 0 obj

<</P 2633 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2640 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2640 0 obj

<</P 2639 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 101 0 R>>



endobj

2641 0 obj

<</P 2633 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 24>>



endobj

2642 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2643 0 R 2645 0 R 2647 0 R 2649 0 R 2651 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2643 0 obj

<</P 2642 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2644 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2644 0 obj

<</P 2643 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 101 0 R>>



endobj

2645 0 obj

<</P 2642 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2646 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2646 0 obj

<</P 2645 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 101 0 R>>



endobj

2647 0 obj

<</P 2642 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2648 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2648 0 obj

<</P 2647 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 101 0 R>>



endobj

2649 0 obj

<</P 2642 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2650 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2650 0 obj

<</P 2649 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 101 0 R>>



endobj

2651 0 obj

<</P 2642 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 29>>



endobj

2652 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2653 0 R 2654 0 R 2656 0 R 2658 0 R 2660 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2653 0 obj

<</P 2652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 101 0 R>>



endobj

2654 0 obj

<</P 2652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2655 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2655 0 obj

<</P 2654 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 101 0 R>>



endobj

2656 0 obj

<</P 2652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2657 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2657 0 obj

<</P 2656 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 101 0 R>>



endobj

2658 0 obj

<</P 2652 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2659 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2659 0 obj

<</P 2658 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 101 0 R>>



endobj

2660 0 obj

<</P 2652 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 33>>



endobj

2661 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2662 0 R 2664 0 R 2666 0 R 2668 0 R 2670 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2662 0 obj

<</P 2661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2663 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2663 0 obj

<</P 2662 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 101 0 R>>



endobj

2664 0 obj

<</P 2661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2665 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2665 0 obj

<</P 2664 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 101 0 R>>



endobj

2666 0 obj

<</P 2661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2667 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2667 0 obj

<</P 2666 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 101 0 R>>



endobj

2668 0 obj

<</P 2661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2669 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2669 0 obj

<</P 2668 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 101 0 R>>



endobj

2670 0 obj

<</P 2661 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 38>>



endobj

2671 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2672 0 R 2673 0 R 2675 0 R 2677 0 R 2679 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2672 0 obj

<</P 2671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 101 0 R>>



endobj

2673 0 obj

<</P 2671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2674 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2674 0 obj

<</P 2673 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 101 0 R>>



endobj

2675 0 obj

<</P 2671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2676 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2676 0 obj

<</P 2675 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 101 0 R>>



endobj

2677 0 obj

<</P 2671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2678 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2678 0 obj

<</P 2677 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 101 0 R>>



endobj

2679 0 obj

<</P 2671 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 42>>



endobj

2680 0 obj

<</P 2592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2681 0 R 2682 0 R 2684 0 R 2686 0 R 2688 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2681 0 obj

<</P 2680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 101 0 R>>



endobj

2682 0 obj

<</P 2680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2683 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2683 0 obj

<</P 2682 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 101 0 R>>



endobj

2684 0 obj

<</P 2680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2685 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2685 0 obj

<</P 2684 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 101 0 R>>



endobj

2686 0 obj

<</P 2680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2687 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2687 0 obj

<</P 2686 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 101 0 R>>



endobj

2688 0 obj

<</P 2680 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 46>>



endobj

2689 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 101 0 R>>



endobj

2690 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2691 0 R 2705 0 R 2723 0 R 2736 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2691 0 obj

<</P 2690 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2692 0 R 2694 0 R 2696 0 R 2698 0 R 2700 0 R 2702 0 R 2704 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2692 0 obj

<</P 2691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2693 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2693 0 obj

<</P 2692 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 101 0 R>>



endobj

2694 0 obj

<</P 2691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2695 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2695 0 obj

<</P 2694 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 101 0 R>>



endobj

2696 0 obj

<</P 2691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2697 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2697 0 obj

<</P 2696 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 101 0 R>>



endobj

2698 0 obj

<</P 2691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2699 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2699 0 obj

<</P 2698 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 101 0 R>>



endobj

2700 0 obj

<</P 2691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2701 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2701 0 obj

<</P 2700 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 101 0 R>>



endobj

2702 0 obj

<</P 2691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2703 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2703 0 obj

<</P 2702 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 101 0 R>>



endobj

2704 0 obj

<</P 2691 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 54>>



endobj

2705 0 obj

<</P 2690 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2706 0 R 2708 0 R 2710 0 R 2712 0 R 2714 0 R 2719 0 R 2721 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2706 0 obj

<</P 2705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2707 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2707 0 obj

<</P 2706 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 101 0 R>>



endobj

2708 0 obj

<</P 2705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2709 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2709 0 obj

<</P 2708 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 101 0 R>>



endobj

2710 0 obj

<</P 2705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2711 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2711 0 obj

<</P 2710 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 101 0 R>>



endobj

2712 0 obj

<</P 2705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2713 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2713 0 obj

<</P 2712 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 101 0 R>>



endobj

2714 0 obj

<</P 2705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2715 0 R 2716 0 R 2717 0 R 2718 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2715 0 obj

<</P 2714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 101 0 R>>



endobj

2716 0 obj

<</P 2714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 101 0 R>>



endobj

2717 0 obj

<</P 2714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 101 0 R>>



endobj

2718 0 obj

<</P 2714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 101 0 R>>



endobj

2719 0 obj

<</P 2705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2720 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2720 0 obj

<</P 2719 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 101 0 R>>



endobj

2721 0 obj

<</P 2705 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 64>>



endobj

2723 0 obj

<</P 2690 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2724 0 R 2725 0 R 2727 0 R 2729 0 R 2731 0 R 2733 0 R 2735 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2724 0 obj

<</P 2723 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 101 0 R>>



endobj

2725 0 obj

<</P 2723 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2726 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2726 0 obj

<</P 2725 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 101 0 R>>



endobj

2727 0 obj

<</P 2723 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2728 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2728 0 obj

<</P 2727 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 101 0 R>>



endobj

2729 0 obj

<</P 2723 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2730 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2730 0 obj

<</P 2729 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 101 0 R>>



endobj

2731 0 obj

<</P 2723 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2732 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2732 0 obj

<</P 2731 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 101 0 R>>



endobj

2733 0 obj

<</P 2723 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2734 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2734 0 obj

<</P 2733 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 101 0 R>>



endobj

2735 0 obj

<</P 2723 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 70>>



endobj

2736 0 obj

<</P 2690 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2737 0 R 2739 0 R 2741 0 R 2743 0 R 2745 0 R 2747 0 R 2749 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2737 0 obj

<</P 2736 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2738 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2738 0 obj

<</P 2737 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 101 0 R>>



endobj

2739 0 obj

<</P 2736 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2740 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2740 0 obj

<</P 2739 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 101 0 R>>



endobj

2741 0 obj

<</P 2736 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2742 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2742 0 obj

<</P 2741 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 101 0 R>>



endobj

2743 0 obj

<</P 2736 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2744 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2744 0 obj

<</P 2743 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 101 0 R>>



endobj

2745 0 obj

<</P 2736 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2746 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2746 0 obj

<</P 2745 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 101 0 R>>



endobj

2747 0 obj

<</P 2736 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2748 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2748 0 obj

<</P 2747 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 101 0 R>>



endobj

2749 0 obj

<</P 2736 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 101 0 R/K 77>>



endobj

2750 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 2751 0 R] /Pg 101 0 R>>



endobj

2751 0 obj

<</P 2750 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 101 0 R>>



endobj

2752 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 101 0 R>>



endobj

2753 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 79] /Pg 101 0 R>>



endobj

2754 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 103 0 R>>



endobj

2755 0 obj

[ 2754 0 R 2759 0 R 2761 0 R 2763 0 R 2764 0 R 2767 0 R 2769 0 R 2771 0 R 2772 0 R 2775 0 R 2777 0 R 2779 0 R 2780 0 R 2783 0 R 2785 0 R 2787 0 R 2788 0 R 2791 0 R 2793 0 R 2795 0 R 2796 0 R 2799 0 R 2801 0 R 2803 0 R 2804 0 R 2807 0 R 2809 0 R 2811 0 R 2812 0 R 2815 0 R 2817 0 R 2819 0 R 2820 0 R 2821 0 R 2822 0 R 2823 0 R 2824 0 R 2825 0 R 2826 0 R 2827 0 R 2828 0 R 2829 0 R 2830 0 R 2831 0 R 2832 0 R 2835 0 R 2838 0 R 2840 0 R 2842 0 R 2845 0 R 2847 0 R 2849 0 R 2851 0 R 2852 0 R 2853 0 R 2854 0 R] 



endobj

2756 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2757 0 R 2765 0 R 2773 0 R 2781 0 R 2789 0 R 2797 0 R 2805 0 R 2813 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2757 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2758 0 R 2760 0 R 2762 0 R 2764 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2758 0 obj

<</P 2757 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2759 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2759 0 obj

<</P 2758 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 103 0 R>>



endobj

2760 0 obj

<</P 2757 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2761 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2761 0 obj

<</P 2760 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 103 0 R>>



endobj

2762 0 obj

<</P 2757 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2763 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2763 0 obj

<</P 2762 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 103 0 R>>



endobj

2764 0 obj

<</P 2757 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 4>>



endobj

2765 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2766 0 R 2768 0 R 2770 0 R 2772 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2766 0 obj

<</P 2765 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2767 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2767 0 obj

<</P 2766 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 103 0 R>>



endobj

2768 0 obj

<</P 2765 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2769 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2769 0 obj

<</P 2768 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 103 0 R>>



endobj

2770 0 obj

<</P 2765 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2771 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2771 0 obj

<</P 2770 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 103 0 R>>



endobj

2772 0 obj

<</P 2765 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 8>>



endobj

2773 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2774 0 R 2776 0 R 2778 0 R 2780 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2774 0 obj

<</P 2773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2775 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2775 0 obj

<</P 2774 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 103 0 R>>



endobj

2776 0 obj

<</P 2773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2777 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2777 0 obj

<</P 2776 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 103 0 R>>



endobj

2778 0 obj

<</P 2773 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2779 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2779 0 obj

<</P 2778 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 103 0 R>>



endobj

2780 0 obj

<</P 2773 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 12>>



endobj

2781 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2782 0 R 2784 0 R 2786 0 R 2788 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2782 0 obj

<</P 2781 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2783 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2783 0 obj

<</P 2782 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 103 0 R>>



endobj

2784 0 obj

<</P 2781 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2785 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2785 0 obj

<</P 2784 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 103 0 R>>



endobj

2786 0 obj

<</P 2781 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2787 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2787 0 obj

<</P 2786 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 103 0 R>>



endobj

2788 0 obj

<</P 2781 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 16>>



endobj

2789 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2790 0 R 2792 0 R 2794 0 R 2796 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2790 0 obj

<</P 2789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2791 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2791 0 obj

<</P 2790 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 103 0 R>>



endobj

2792 0 obj

<</P 2789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2793 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2793 0 obj

<</P 2792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 103 0 R>>



endobj

2794 0 obj

<</P 2789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2795 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2795 0 obj

<</P 2794 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 103 0 R>>



endobj

2796 0 obj

<</P 2789 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 20>>



endobj

2797 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2798 0 R 2800 0 R 2802 0 R 2804 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2798 0 obj

<</P 2797 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2799 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2799 0 obj

<</P 2798 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 103 0 R>>



endobj

2800 0 obj

<</P 2797 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2801 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2801 0 obj

<</P 2800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 103 0 R>>



endobj

2802 0 obj

<</P 2797 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2803 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2803 0 obj

<</P 2802 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 103 0 R>>



endobj

2804 0 obj

<</P 2797 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 24>>



endobj

2805 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2806 0 R 2808 0 R 2810 0 R 2812 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2806 0 obj

<</P 2805 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2807 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2807 0 obj

<</P 2806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 103 0 R>>



endobj

2808 0 obj

<</P 2805 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2809 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2809 0 obj

<</P 2808 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 103 0 R>>



endobj

2810 0 obj

<</P 2805 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2811 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2811 0 obj

<</P 2810 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 103 0 R>>



endobj

2812 0 obj

<</P 2805 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 28>>



endobj

2813 0 obj

<</P 2756 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2814 0 R 2816 0 R 2818 0 R 2820 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2814 0 obj

<</P 2813 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2815 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2815 0 obj

<</P 2814 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 103 0 R>>



endobj

2816 0 obj

<</P 2813 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2817 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2817 0 obj

<</P 2816 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 103 0 R>>



endobj

2818 0 obj

<</P 2813 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2819 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2819 0 obj

<</P 2818 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 103 0 R>>



endobj

2820 0 obj

<</P 2813 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 103 0 R/K 32>>



endobj

2821 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 103 0 R>>



endobj

2822 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 103 0 R>>



endobj

2823 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 103 0 R>>



endobj

2824 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 103 0 R>>



endobj

2825 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 103 0 R>>



endobj

2826 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 103 0 R>>



endobj

2827 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 103 0 R>>



endobj

2828 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 103 0 R>>



endobj

2829 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 103 0 R>>



endobj

2830 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 103 0 R>>



endobj

2831 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 103 0 R>>



endobj

2832 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 103 0 R>>



endobj

2833 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2834 0 R 2836 0 R 2841 0 R 2843 0 R 2850 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2834 0 obj

<</P 2833 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2835 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2835 0 obj

<</P 2834 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 103 0 R>>



endobj

2836 0 obj

<</P 2833 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2837 0 R 2839 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2837 0 obj

<</P 2836 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2838 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2838 0 obj

<</P 2837 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 103 0 R>>



endobj

2839 0 obj

<</P 2836 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2840 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2840 0 obj

<</P 2839 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 103 0 R>>



endobj

2841 0 obj

<</P 2833 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2842 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2842 0 obj

<</P 2841 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 103 0 R>>



endobj

2843 0 obj

<</P 2833 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2844 0 R 2846 0 R 2848 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2844 0 obj

<</P 2843 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2845 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2845 0 obj

<</P 2844 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 103 0 R>>



endobj

2846 0 obj

<</P 2843 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2847 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2847 0 obj

<</P 2846 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 103 0 R>>



endobj

2848 0 obj

<</P 2843 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2849 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2849 0 obj

<</P 2848 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 103 0 R>>



endobj

2850 0 obj

<</P 2833 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2851 0 R] /Pg 103 0 R>>



endobj

2851 0 obj

<</P 2850 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 103 0 R>>



endobj

2852 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 103 0 R>>



endobj

2853 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 103 0 R>>



endobj

2854 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 103 0 R>>



endobj

2855 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 105 0 R>>



endobj

2856 0 obj

[ 2855 0 R 2857 0 R 2858 0 R 2862 0 R 2864 0 R 2865 0 R 2866 0 R 2867 0 R 2868 0 R 2869 0 R 2870 0 R 2872 0 R 2873 0 R 2874 0 R 2875 0 R 2876 0 R 2877 0 R 2878 0 R] 



endobj

2857 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 105 0 R>>



endobj

2858 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 105 0 R>>



endobj

2859 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2860 0 R] /Pg 105 0 R>>



endobj

2860 0 obj

<</P 2859 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2861 0 R 2863 0 R 2871 0 R] /Pg 105 0 R>>



endobj

2861 0 obj

<</P 2860 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2862 0 R] /Pg 105 0 R>>



endobj

2862 0 obj

<</P 2861 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 105 0 R>>



endobj

2863 0 obj

<</P 2860 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2864 0 R 2865 0 R 2866 0 R 2867 0 R 2868 0 R 2869 0 R 2870 0 R] /Pg 105 0 R>>



endobj

2864 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 105 0 R>>



endobj

2865 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 105 0 R>>



endobj

2866 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 105 0 R>>



endobj

2867 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 105 0 R>>



endobj

2868 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 105 0 R>>



endobj

2869 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 105 0 R>>



endobj

2870 0 obj

<</P 2863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 105 0 R>>



endobj

2871 0 obj

<</P 2860 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2872 0 R 2873 0 R 2874 0 R 2875 0 R 2876 0 R 2877 0 R] /Pg 105 0 R>>



endobj

2872 0 obj

<</P 2871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 105 0 R>>



endobj

2873 0 obj

<</P 2871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 105 0 R>>



endobj

2874 0 obj

<</P 2871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 105 0 R>>



endobj

2875 0 obj

<</P 2871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 105 0 R>>



endobj

2876 0 obj

<</P 2871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 105 0 R>>



endobj

2877 0 obj

<</P 2871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 105 0 R>>



endobj

2878 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 105 0 R>>



endobj

2879 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 107 0 R>>



endobj

2880 0 obj

[ 2879 0 R 2893 0 R 2894 0 R 2895 0 R 2896 0 R 2897 0 R 2898 0 R 2899 0 R 2899 0 R 2899 0 R 2900 0 R 2901 0 R 2902 0 R 2903 0 R 2904 0 R 2908 0 R 2910 0 R 2912 0 R 2914 0 R 2916 0 R 2917 0 R 2918 0 R 2919 0 R 2920 0 R 2924 0 R 2925 0 R 2927 0 R 2928 0 R 2930 0 R 2931 0 R 2934 0 R 2936 0 R 2938 0 R 2939 0 R 2942 0 R 2944 0 R 2946 0 R 2947 0 R 2950 0 R 2952 0 R 2954 0 R 2955 0 R 2884 0 R 2886 0 R 2889 0 R 2890 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R 2892 0 R] 



endobj

2881 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2882 0 R 2887 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2882 0 obj

<</P 2881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2883 0 R 2885 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2883 0 obj

<</P 2882 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2884 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2884 0 obj

<</P 2883 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 107 0 R>>



endobj

2885 0 obj

<</P 2882 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2886 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2886 0 obj

<</P 2885 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 107 0 R>>



endobj

2887 0 obj

<</P 2881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2888 0 R 2891 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2888 0 obj

<</P 2887 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2889 0 R 2890 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2889 0 obj

<</P 2888 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 107 0 R>>



endobj

2890 0 obj

<</P 2888 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 107 0 R>>



endobj

2891 0 obj

<</P 2887 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2892 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2892 0 obj

<</P 2891 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46 47 48 49 50 51 52 53 54] /Pg 107 0 R>>



endobj

2893 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 107 0 R>>



endobj

2894 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 107 0 R>>



endobj

2895 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 107 0 R>>



endobj

2896 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 107 0 R>>



endobj

2897 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 107 0 R>>



endobj

2898 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 107 0 R>>



endobj

2899 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7 8 9] /Pg 107 0 R>>



endobj

2900 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 107 0 R>>



endobj

2901 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 107 0 R>>



endobj

2902 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 107 0 R>>



endobj

2903 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 107 0 R>>



endobj

2904 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 107 0 R>>



endobj

2905 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2906 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2906 0 obj

<</P 2905 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 2907 0 R 2909 0 R 2911 0 R 2913 0 R 2915 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2907 0 obj

<</P 2906 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2908 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2908 0 obj

<</P 2907 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 107 0 R>>



endobj

2909 0 obj

<</P 2906 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2910 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2910 0 obj

<</P 2909 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 107 0 R>>



endobj

2911 0 obj

<</P 2906 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2912 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2912 0 obj

<</P 2911 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 107 0 R>>



endobj

2913 0 obj

<</P 2906 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2914 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2914 0 obj

<</P 2913 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 107 0 R>>



endobj

2915 0 obj

<</P 2906 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 2916 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2916 0 obj

<</P 2915 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 107 0 R>>



endobj

2917 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 107 0 R>>



endobj

2918 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 107 0 R>>



endobj

2919 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 107 0 R>>



endobj

2920 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 107 0 R>>



endobj

2921 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2922 0 R 2932 0 R 2940 0 R 2948 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2922 0 obj

<</P 2921 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2923 0 R 2926 0 R 2929 0 R 2931 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2923 0 obj

<</P 2922 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2924 0 R 2925 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2924 0 obj

<</P 2923 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 107 0 R>>



endobj

2925 0 obj

<</P 2923 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 107 0 R>>



endobj

2926 0 obj

<</P 2922 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2927 0 R 2928 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2927 0 obj

<</P 2926 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 107 0 R>>



endobj

2928 0 obj

<</P 2926 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 107 0 R>>



endobj

2929 0 obj

<</P 2922 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2930 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2930 0 obj

<</P 2929 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 107 0 R>>



endobj

2931 0 obj

<</P 2922 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 107 0 R/K 29>>



endobj

2932 0 obj

<</P 2921 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2933 0 R 2935 0 R 2937 0 R 2939 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2933 0 obj

<</P 2932 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2934 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2934 0 obj

<</P 2933 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 107 0 R>>



endobj

2935 0 obj

<</P 2932 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2936 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2936 0 obj

<</P 2935 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 107 0 R>>



endobj

2937 0 obj

<</P 2932 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2938 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2938 0 obj

<</P 2937 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 107 0 R>>



endobj

2939 0 obj

<</P 2932 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 107 0 R/K 33>>



endobj

2940 0 obj

<</P 2921 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2941 0 R 2943 0 R 2945 0 R 2947 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2941 0 obj

<</P 2940 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2942 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2942 0 obj

<</P 2941 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 107 0 R>>



endobj

2943 0 obj

<</P 2940 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2944 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2944 0 obj

<</P 2943 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 107 0 R>>



endobj

2945 0 obj

<</P 2940 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2946 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2946 0 obj

<</P 2945 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 107 0 R>>



endobj

2947 0 obj

<</P 2940 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 107 0 R/K 37>>



endobj

2948 0 obj

<</P 2921 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2949 0 R 2951 0 R 2953 0 R 2955 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2949 0 obj

<</P 2948 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2950 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2950 0 obj

<</P 2949 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 107 0 R>>



endobj

2951 0 obj

<</P 2948 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2952 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2952 0 obj

<</P 2951 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 107 0 R>>



endobj

2953 0 obj

<</P 2948 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2954 0 R] /Pg 107 0 R>>



endobj

2954 0 obj

<</P 2953 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 107 0 R>>



endobj

2955 0 obj

<</P 2948 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 107 0 R/K 41>>



endobj

2956 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2957 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2957 0 obj

<</P 2956 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2958 0 R 2961 0 R 2963 0 R 2966 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2958 0 obj

<</P 2957 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2959 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2959 0 obj

<</P 2958 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 116 0 R>>



endobj

2960 0 obj

[ 2959 0 R 2962 0 R 2964 0 R 2965 0 R 2966 0 R 2967 0 R 2971 0 R 2973 0 R 2975 0 R 2976 0 R 2978 0 R 2979 0 R 2982 0 R 2984 0 R 2986 0 R 2988 0 R 2989 0 R 2993 0 R 2995 0 R 2997 0 R 2998 0 R 3001 0 R 3003 0 R 3005 0 R 3007 0 R 3008 0 R 3012 0 R 3014 0 R 3016 0 R 3017 0 R 3020 0 R 3022 0 R 3024 0 R 3026 0 R 3027 0 R 3031 0 R 3033 0 R 3035 0 R 3036 0 R 3039 0 R 3041 0 R 3043 0 R 3045 0 R 3046 0 R 3047 0 R 3051 0 R 3053 0 R 3055 0 R 3057 0 R 3059 0 R 3061 0 R 3062 0 R 3065 0 R 3067 0 R 3069 0 R 3071 0 R 3073 0 R 3075 0 R 3076 0 R 3079 0 R 3081 0 R 3083 0 R 3085 0 R 3087 0 R 3089 0 R 3090 0 R 3094 0 R 3096 0 R 3099 0 R 3101 0 R 3104 0 R 3106 0 R 3108 0 R 3110 0 R 3112 0 R 3114 0 R 3115 0 R 3118 0 R 3119 0 R 3123 0 R 3125 0 R 3127 0 R 3128 0 R 3131 0 R 3133 0 R 3135 0 R 3136 0 R 3139 0 R 3141 0 R 3143 0 R 3144 0 R 3147 0 R 3149 0 R 3151 0 R 3152 0 R 3117 0 R] 



endobj

2961 0 obj

<</P 2957 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2962 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2962 0 obj

<</P 2961 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 116 0 R>>



endobj

2963 0 obj

<</P 2957 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2964 0 R 2965 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2964 0 obj

<</P 2963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 116 0 R>>



endobj

2965 0 obj

<</P 2963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 116 0 R>>



endobj

2966 0 obj

<</P 2957 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 4>>



endobj

2967 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 116 0 R>>



endobj

2968 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 2969 0 R 2980 0 R 2990 0 R 2999 0 R 3009 0 R 3018 0 R 3028 0 R 3037 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2969 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2970 0 R 2972 0 R 2974 0 R 2977 0 R 2979 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2970 0 obj

<</P 2969 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2971 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2971 0 obj

<</P 2970 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 116 0 R>>



endobj

2972 0 obj

<</P 2969 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2973 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2973 0 obj

<</P 2972 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 116 0 R>>



endobj

2974 0 obj

<</P 2969 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2975 0 R 2976 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2975 0 obj

<</P 2974 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 116 0 R>>



endobj

2976 0 obj

<</P 2974 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 116 0 R>>



endobj

2977 0 obj

<</P 2969 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2978 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2978 0 obj

<</P 2977 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 116 0 R>>



endobj

2979 0 obj

<</P 2969 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 11>>



endobj

2980 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2981 0 R 2983 0 R 2985 0 R 2987 0 R 2989 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2981 0 obj

<</P 2980 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2982 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2982 0 obj

<</P 2981 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 116 0 R>>



endobj

2983 0 obj

<</P 2980 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2984 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2984 0 obj

<</P 2983 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 116 0 R>>



endobj

2985 0 obj

<</P 2980 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2986 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2986 0 obj

<</P 2985 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 116 0 R>>



endobj

2987 0 obj

<</P 2980 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2988 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2988 0 obj

<</P 2987 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 116 0 R>>



endobj

2989 0 obj

<</P 2980 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 16>>



endobj

2990 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 2991 0 R 2992 0 R 2994 0 R 2996 0 R 2998 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2991 0 obj

<</P 2990 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 116 0 R>>



endobj

2992 0 obj

<</P 2990 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2993 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2993 0 obj

<</P 2992 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 116 0 R>>



endobj

2994 0 obj

<</P 2990 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2995 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2995 0 obj

<</P 2994 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 116 0 R>>



endobj

2996 0 obj

<</P 2990 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 2997 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

2997 0 obj

<</P 2996 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 116 0 R>>



endobj

2998 0 obj

<</P 2990 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 20>>



endobj

2999 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3000 0 R 3002 0 R 3004 0 R 3006 0 R 3008 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3000 0 obj

<</P 2999 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3001 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3001 0 obj

<</P 3000 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 116 0 R>>



endobj

3002 0 obj

<</P 2999 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3003 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3003 0 obj

<</P 3002 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 116 0 R>>



endobj

3004 0 obj

<</P 2999 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3005 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3005 0 obj

<</P 3004 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 116 0 R>>



endobj

3006 0 obj

<</P 2999 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3007 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3007 0 obj

<</P 3006 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 116 0 R>>



endobj

3008 0 obj

<</P 2999 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 25>>



endobj

3009 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3010 0 R 3011 0 R 3013 0 R 3015 0 R 3017 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3010 0 obj

<</P 3009 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 116 0 R>>



endobj

3011 0 obj

<</P 3009 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3012 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3012 0 obj

<</P 3011 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 116 0 R>>



endobj

3013 0 obj

<</P 3009 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3014 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3014 0 obj

<</P 3013 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 116 0 R>>



endobj

3015 0 obj

<</P 3009 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3016 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3016 0 obj

<</P 3015 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 116 0 R>>



endobj

3017 0 obj

<</P 3009 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 29>>



endobj

3018 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3019 0 R 3021 0 R 3023 0 R 3025 0 R 3027 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3019 0 obj

<</P 3018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3020 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3020 0 obj

<</P 3019 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 116 0 R>>



endobj

3021 0 obj

<</P 3018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3022 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3022 0 obj

<</P 3021 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 116 0 R>>



endobj

3023 0 obj

<</P 3018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3024 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3024 0 obj

<</P 3023 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 116 0 R>>



endobj

3025 0 obj

<</P 3018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3026 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3026 0 obj

<</P 3025 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 116 0 R>>



endobj

3027 0 obj

<</P 3018 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 34>>



endobj

3028 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3029 0 R 3030 0 R 3032 0 R 3034 0 R 3036 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3029 0 obj

<</P 3028 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 116 0 R>>



endobj

3030 0 obj

<</P 3028 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3031 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3031 0 obj

<</P 3030 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 116 0 R>>



endobj

3032 0 obj

<</P 3028 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3033 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3033 0 obj

<</P 3032 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 116 0 R>>



endobj

3034 0 obj

<</P 3028 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3035 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3035 0 obj

<</P 3034 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 116 0 R>>



endobj

3036 0 obj

<</P 3028 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 38>>



endobj

3037 0 obj

<</P 2968 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3038 0 R 3040 0 R 3042 0 R 3044 0 R 3046 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3038 0 obj

<</P 3037 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3039 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3039 0 obj

<</P 3038 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 116 0 R>>



endobj

3040 0 obj

<</P 3037 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3041 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3041 0 obj

<</P 3040 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 116 0 R>>



endobj

3042 0 obj

<</P 3037 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3043 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3043 0 obj

<</P 3042 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 116 0 R>>



endobj

3044 0 obj

<</P 3037 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3045 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3045 0 obj

<</P 3044 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 116 0 R>>



endobj

3046 0 obj

<</P 3037 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 43>>



endobj

3047 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 116 0 R>>



endobj

3048 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3049 0 R 3063 0 R 3077 0 R 3091 0 R 3102 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3049 0 obj

<</P 3048 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3050 0 R 3052 0 R 3054 0 R 3056 0 R 3058 0 R 3060 0 R 3062 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3050 0 obj

<</P 3049 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3051 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3051 0 obj

<</P 3050 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 116 0 R>>



endobj

3052 0 obj

<</P 3049 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3053 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3053 0 obj

<</P 3052 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 116 0 R>>



endobj

3054 0 obj

<</P 3049 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3055 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3055 0 obj

<</P 3054 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 116 0 R>>



endobj

3056 0 obj

<</P 3049 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3057 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3057 0 obj

<</P 3056 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 116 0 R>>



endobj

3058 0 obj

<</P 3049 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3059 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3059 0 obj

<</P 3058 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 116 0 R>>



endobj

3060 0 obj

<</P 3049 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3061 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3061 0 obj

<</P 3060 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 116 0 R>>



endobj

3062 0 obj

<</P 3049 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 51>>



endobj

3063 0 obj

<</P 3048 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3064 0 R 3066 0 R 3068 0 R 3070 0 R 3072 0 R 3074 0 R 3076 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3064 0 obj

<</P 3063 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3065 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3065 0 obj

<</P 3064 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 116 0 R>>



endobj

3066 0 obj

<</P 3063 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3067 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3067 0 obj

<</P 3066 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 116 0 R>>



endobj

3068 0 obj

<</P 3063 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3069 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3069 0 obj

<</P 3068 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 116 0 R>>



endobj

3070 0 obj

<</P 3063 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3071 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3071 0 obj

<</P 3070 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 116 0 R>>



endobj

3072 0 obj

<</P 3063 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3073 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3073 0 obj

<</P 3072 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 116 0 R>>



endobj

3074 0 obj

<</P 3063 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3075 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3075 0 obj

<</P 3074 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 116 0 R>>



endobj

3076 0 obj

<</P 3063 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 58>>



endobj

3077 0 obj

<</P 3048 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3078 0 R 3080 0 R 3082 0 R 3084 0 R 3086 0 R 3088 0 R 3090 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3078 0 obj

<</P 3077 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3079 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3079 0 obj

<</P 3078 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 116 0 R>>



endobj

3080 0 obj

<</P 3077 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3081 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3081 0 obj

<</P 3080 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 116 0 R>>



endobj

3082 0 obj

<</P 3077 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3083 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3083 0 obj

<</P 3082 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 116 0 R>>



endobj

3084 0 obj

<</P 3077 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3085 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3085 0 obj

<</P 3084 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 116 0 R>>



endobj

3086 0 obj

<</P 3077 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3087 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3087 0 obj

<</P 3086 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 116 0 R>>



endobj

3088 0 obj

<</P 3077 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3089 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3089 0 obj

<</P 3088 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 116 0 R>>



endobj

3090 0 obj

<</P 3077 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 65>>



endobj

3091 0 obj

<</P 3048 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3092 0 R 3093 0 R 3095 0 R 3097 0 R 3098 0 R 3100 0 R 3101 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3092 0 obj

<</P 3091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 116 0 R>>



endobj

3093 0 obj

<</P 3091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3094 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3094 0 obj

<</P 3093 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 116 0 R>>



endobj

3095 0 obj

<</P 3091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3096 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3096 0 obj

<</P 3095 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 116 0 R>>



endobj

3097 0 obj

<</P 3091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 116 0 R>>



endobj

3098 0 obj

<</P 3091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3099 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3099 0 obj

<</P 3098 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 116 0 R>>



endobj

3100 0 obj

<</P 3091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 116 0 R>>



endobj

3101 0 obj

<</P 3091 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 69>>



endobj

3102 0 obj

<</P 3048 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3103 0 R 3105 0 R 3107 0 R 3109 0 R 3111 0 R 3113 0 R 3115 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3103 0 obj

<</P 3102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3104 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3104 0 obj

<</P 3103 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 116 0 R>>



endobj

3105 0 obj

<</P 3102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3106 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3106 0 obj

<</P 3105 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 116 0 R>>



endobj

3107 0 obj

<</P 3102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3108 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3108 0 obj

<</P 3107 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 116 0 R>>



endobj

3109 0 obj

<</P 3102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3110 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3110 0 obj

<</P 3109 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 116 0 R>>



endobj

3111 0 obj

<</P 3102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3112 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3112 0 obj

<</P 3111 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 116 0 R>>



endobj

3113 0 obj

<</P 3102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3114 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3114 0 obj

<</P 3113 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 116 0 R>>



endobj

3115 0 obj

<</P 3102 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 76>>



endobj

3116 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 3117 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3117 0 obj

<</P 3116 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 95] /Pg 116 0 R>>



endobj

3118 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 116 0 R>>



endobj

3119 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 116 0 R>>



endobj

3120 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3121 0 R 3129 0 R 3137 0 R 3145 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3121 0 obj

<</P 3120 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3122 0 R 3124 0 R 3126 0 R 3128 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3122 0 obj

<</P 3121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3123 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3123 0 obj

<</P 3122 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 79] /Pg 116 0 R>>



endobj

3124 0 obj

<</P 3121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3125 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3125 0 obj

<</P 3124 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 116 0 R>>



endobj

3126 0 obj

<</P 3121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3127 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3127 0 obj

<</P 3126 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 81] /Pg 116 0 R>>



endobj

3128 0 obj

<</P 3121 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 82>>



endobj

3129 0 obj

<</P 3120 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3130 0 R 3132 0 R 3134 0 R 3136 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3130 0 obj

<</P 3129 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3131 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3131 0 obj

<</P 3130 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 83] /Pg 116 0 R>>



endobj

3132 0 obj

<</P 3129 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3133 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3133 0 obj

<</P 3132 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 84] /Pg 116 0 R>>



endobj

3134 0 obj

<</P 3129 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3135 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3135 0 obj

<</P 3134 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 85] /Pg 116 0 R>>



endobj

3136 0 obj

<</P 3129 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 86>>



endobj

3137 0 obj

<</P 3120 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3138 0 R 3140 0 R 3142 0 R 3144 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3138 0 obj

<</P 3137 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3139 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3139 0 obj

<</P 3138 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 87] /Pg 116 0 R>>



endobj

3140 0 obj

<</P 3137 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3141 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3141 0 obj

<</P 3140 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 88] /Pg 116 0 R>>



endobj

3142 0 obj

<</P 3137 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3143 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3143 0 obj

<</P 3142 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 89] /Pg 116 0 R>>



endobj

3144 0 obj

<</P 3137 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 90>>



endobj

3145 0 obj

<</P 3120 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3146 0 R 3148 0 R 3150 0 R 3152 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3146 0 obj

<</P 3145 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3147 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3147 0 obj

<</P 3146 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 91] /Pg 116 0 R>>



endobj

3148 0 obj

<</P 3145 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3149 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3149 0 obj

<</P 3148 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 92] /Pg 116 0 R>>



endobj

3150 0 obj

<</P 3145 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3151 0 R] /Pg 116 0 R>>



endobj

3151 0 obj

<</P 3150 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 93] /Pg 116 0 R>>



endobj

3152 0 obj

<</P 3145 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 116 0 R/K 94>>



endobj

3153 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3154 0 R 3163 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3154 0 obj

<</P 3153 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3155 0 R 3158 0 R 3160 0 R 3162 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3155 0 obj

<</P 3154 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3156 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3156 0 obj

<</P 3155 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 118 0 R>>



endobj

3157 0 obj

[ 3156 0 R 3159 0 R 3161 0 R 3162 0 R 3165 0 R 3167 0 R 3169 0 R 3170 0 R 3171 0 R 3172 0 R 3173 0 R 3174 0 R 3175 0 R 3176 0 R 3177 0 R 3178 0 R 3181 0 R 3184 0 R 3186 0 R 3188 0 R 3189 0 R 3190 0 R 3191 0 R 3192 0 R 3193 0 R 3194 0 R 3198 0 R 3199 0 R 3200 0 R 3201 0 R 3202 0 R 3203 0 R 3205 0 R 3206 0 R 3207 0 R 3208 0 R 3209 0 R 3210 0 R 3212 0 R 3213 0 R 3214 0 R 3215 0 R 3216 0 R 3217 0 R 3218 0 R 3219 0 R] 



endobj

3158 0 obj

<</P 3154 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3159 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3159 0 obj

<</P 3158 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 118 0 R>>



endobj

3160 0 obj

<</P 3154 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3161 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3161 0 obj

<</P 3160 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 118 0 R>>



endobj

3162 0 obj

<</P 3154 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 118 0 R/K 3>>



endobj

3163 0 obj

<</P 3153 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3164 0 R 3166 0 R 3168 0 R 3170 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3164 0 obj

<</P 3163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3165 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3165 0 obj

<</P 3164 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 118 0 R>>



endobj

3166 0 obj

<</P 3163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3167 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3167 0 obj

<</P 3166 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 118 0 R>>



endobj

3168 0 obj

<</P 3163 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3169 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3169 0 obj

<</P 3168 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 118 0 R>>



endobj

3170 0 obj

<</P 3163 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 118 0 R/K 7>>



endobj

3171 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 118 0 R>>



endobj

3172 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 118 0 R>>



endobj

3173 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 118 0 R>>



endobj

3174 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 118 0 R>>



endobj

3175 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 118 0 R>>



endobj

3176 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 118 0 R>>



endobj

3177 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 118 0 R>>



endobj

3178 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 118 0 R>>



endobj

3179 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3180 0 R 3182 0 R 3187 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3180 0 obj

<</P 3179 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3181 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3181 0 obj

<</P 3180 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 118 0 R>>



endobj

3182 0 obj

<</P 3179 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3183 0 R 3185 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3183 0 obj

<</P 3182 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3184 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3184 0 obj

<</P 3183 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 118 0 R>>



endobj

3185 0 obj

<</P 3182 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3186 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3186 0 obj

<</P 3185 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 118 0 R>>



endobj

3187 0 obj

<</P 3179 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3188 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3188 0 obj

<</P 3187 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 118 0 R>>



endobj

3189 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 118 0 R>>



endobj

3190 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 118 0 R>>



endobj

3191 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 118 0 R>>



endobj

3192 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 118 0 R>>



endobj

3193 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 118 0 R>>



endobj

3194 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 118 0 R>>



endobj

3195 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3196 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3196 0 obj

<</P 3195 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3197 0 R 3204 0 R 3211 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3197 0 obj

<</P 3196 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3198 0 R 3199 0 R 3200 0 R 3201 0 R 3202 0 R 3203 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3198 0 obj

<</P 3197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 118 0 R>>



endobj

3199 0 obj

<</P 3197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 118 0 R>>



endobj

3200 0 obj

<</P 3197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 118 0 R>>



endobj

3201 0 obj

<</P 3197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 118 0 R>>



endobj

3202 0 obj

<</P 3197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 118 0 R>>



endobj

3203 0 obj

<</P 3197 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 118 0 R>>



endobj

3204 0 obj

<</P 3196 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3205 0 R 3206 0 R 3207 0 R 3208 0 R 3209 0 R 3210 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3205 0 obj

<</P 3204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 118 0 R>>



endobj

3206 0 obj

<</P 3204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 118 0 R>>



endobj

3207 0 obj

<</P 3204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 118 0 R>>



endobj

3208 0 obj

<</P 3204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 118 0 R>>



endobj

3209 0 obj

<</P 3204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 118 0 R>>



endobj

3210 0 obj

<</P 3204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 118 0 R>>



endobj

3211 0 obj

<</P 3196 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3212 0 R 3213 0 R 3214 0 R 3215 0 R 3216 0 R 3217 0 R] /Pg 118 0 R>>



endobj

3212 0 obj

<</P 3211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 118 0 R>>



endobj

3213 0 obj

<</P 3211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 118 0 R>>



endobj

3214 0 obj

<</P 3211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 118 0 R>>



endobj

3215 0 obj

<</P 3211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 118 0 R>>



endobj

3216 0 obj

<</P 3211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 118 0 R>>



endobj

3217 0 obj

<</P 3211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 118 0 R>>



endobj

3218 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 118 0 R>>



endobj

3219 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 118 0 R>>



endobj

3220 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 120 0 R>>



endobj

3221 0 obj

[ 3220 0 R 3235 0 R 3236 0 R 3237 0 R 3238 0 R 3239 0 R 3240 0 R 3241 0 R 3241 0 R 3241 0 R 3242 0 R 3243 0 R 3244 0 R 3245 0 R 3246 0 R 3250 0 R 3252 0 R 3254 0 R 3256 0 R 3258 0 R 3259 0 R 3260 0 R 3261 0 R 3262 0 R 3263 0 R 3267 0 R 3268 0 R 3270 0 R 3271 0 R 3273 0 R 3274 0 R 3277 0 R 3279 0 R 3281 0 R 3282 0 R 3225 0 R 3227 0 R 3230 0 R 3232 0 R 3234 0 R] 



endobj

3222 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3223 0 R 3228 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3223 0 obj

<</P 3222 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3224 0 R 3226 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3224 0 obj

<</P 3223 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3225 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3225 0 obj

<</P 3224 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 120 0 R>>



endobj

3226 0 obj

<</P 3223 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3227 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3227 0 obj

<</P 3226 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 120 0 R>>



endobj

3228 0 obj

<</P 3222 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3229 0 R 3233 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3229 0 obj

<</P 3228 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3230 0 R 3232 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3230 0 obj

<</P 3229 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 120 0 R>>



endobj

3232 0 obj

<</P 3229 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 120 0 R>>



endobj

3233 0 obj

<</P 3228 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3234 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3234 0 obj

<</P 3233 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 120 0 R>>



endobj

3235 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 120 0 R>>



endobj

3236 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 120 0 R>>



endobj

3237 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 120 0 R>>



endobj

3238 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 120 0 R>>



endobj

3239 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 120 0 R>>



endobj

3240 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 120 0 R>>



endobj

3241 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7 8 9] /Pg 120 0 R>>



endobj

3242 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 120 0 R>>



endobj

3243 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 120 0 R>>



endobj

3244 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 120 0 R>>



endobj

3245 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 120 0 R>>



endobj

3246 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 120 0 R>>



endobj

3247 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3248 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3248 0 obj

<</P 3247 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3249 0 R 3251 0 R 3253 0 R 3255 0 R 3257 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3249 0 obj

<</P 3248 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3250 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3250 0 obj

<</P 3249 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 120 0 R>>



endobj

3251 0 obj

<</P 3248 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3252 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3252 0 obj

<</P 3251 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 120 0 R>>



endobj

3253 0 obj

<</P 3248 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3254 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3254 0 obj

<</P 3253 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 120 0 R>>



endobj

3255 0 obj

<</P 3248 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3256 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3256 0 obj

<</P 3255 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 120 0 R>>



endobj

3257 0 obj

<</P 3248 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3258 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3258 0 obj

<</P 3257 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 120 0 R>>



endobj

3259 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 120 0 R>>



endobj

3260 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 120 0 R>>



endobj

3261 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 120 0 R>>



endobj

3262 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 120 0 R>>



endobj

3263 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 120 0 R>>



endobj

3264 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3265 0 R 3275 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3265 0 obj

<</P 3264 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3266 0 R 3269 0 R 3272 0 R 3274 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3266 0 obj

<</P 3265 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3267 0 R 3268 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3267 0 obj

<</P 3266 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 120 0 R>>



endobj

3268 0 obj

<</P 3266 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 120 0 R>>



endobj

3269 0 obj

<</P 3265 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3270 0 R 3271 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3270 0 obj

<</P 3269 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 120 0 R>>



endobj

3271 0 obj

<</P 3269 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 120 0 R>>



endobj

3272 0 obj

<</P 3265 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3273 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3273 0 obj

<</P 3272 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 120 0 R>>



endobj

3274 0 obj

<</P 3265 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 120 0 R/K 30>>



endobj

3275 0 obj

<</P 3264 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3276 0 R 3278 0 R 3280 0 R 3282 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3276 0 obj

<</P 3275 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3277 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3277 0 obj

<</P 3276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 120 0 R>>



endobj

3278 0 obj

<</P 3275 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3279 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3279 0 obj

<</P 3278 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 120 0 R>>



endobj

3280 0 obj

<</P 3275 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3281 0 R] /Pg 120 0 R>>



endobj

3281 0 obj

<</P 3280 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 120 0 R>>



endobj

3282 0 obj

<</P 3275 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 120 0 R/K 34>>



endobj

3283 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3284 0 R 3291 0 R 3299 0 R 3307 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3284 0 obj

<</P 3283 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3285 0 R 3286 0 R 3287 0 R 3290 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3285 0 obj

<</P 3284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3286 0 obj

<</P 3284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3287 0 obj

<</P 3284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3288 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3288 0 obj

<</P 3287 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 122 0 R>>



endobj

3289 0 obj

[ 3288 0 R 3290 0 R 3293 0 R 3295 0 R 3297 0 R 3298 0 R 3301 0 R 3303 0 R 3305 0 R 3306 0 R 3309 0 R 3311 0 R 3313 0 R 3314 0 R 3315 0 R 3319 0 R 3321 0 R 3323 0 R 3324 0 R 3326 0 R 3327 0 R 3330 0 R 3332 0 R 3334 0 R 3336 0 R 3337 0 R 3341 0 R 3342 0 R 3344 0 R 3346 0 R 3347 0 R 3350 0 R 3352 0 R 3354 0 R 3356 0 R 3357 0 R 3361 0 R 3363 0 R 3363 0 R 3365 0 R 3366 0 R 3369 0 R 3371 0 R 3373 0 R 3373 0 R 3375 0 R 3376 0 R 3380 0 R 3382 0 R 3382 0 R 3382 0 R 3382 0 R 3382 0 R 3382 0 R 3384 0 R 3385 0 R 3388 0 R 3390 0 R 3392 0 R 3394 0 R 3395 0 R 3399 0 R 3401 0 R 3403 0 R 3404 0 R 3408 0 R 3410 0 R 3412 0 R 3413 0 R 3414 0 R 3418 0 R 3420 0 R 3422 0 R 3424 0 R 3426 0 R 3428 0 R 3429 0 R 3431 0 R] 



endobj

3290 0 obj

<</P 3284 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 1>>



endobj

3291 0 obj

<</P 3283 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3292 0 R 3294 0 R 3296 0 R 3298 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3292 0 obj

<</P 3291 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3293 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3293 0 obj

<</P 3292 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 122 0 R>>



endobj

3294 0 obj

<</P 3291 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3295 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3295 0 obj

<</P 3294 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 122 0 R>>



endobj

3296 0 obj

<</P 3291 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3297 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3297 0 obj

<</P 3296 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 122 0 R>>



endobj

3298 0 obj

<</P 3291 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 5>>



endobj

3299 0 obj

<</P 3283 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3300 0 R 3302 0 R 3304 0 R 3306 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3300 0 obj

<</P 3299 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3301 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3301 0 obj

<</P 3300 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 122 0 R>>



endobj

3302 0 obj

<</P 3299 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3303 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3303 0 obj

<</P 3302 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 122 0 R>>



endobj

3304 0 obj

<</P 3299 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3305 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3305 0 obj

<</P 3304 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 122 0 R>>



endobj

3306 0 obj

<</P 3299 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 9>>



endobj

3307 0 obj

<</P 3283 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3308 0 R 3310 0 R 3312 0 R 3314 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3308 0 obj

<</P 3307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3309 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3309 0 obj

<</P 3308 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 122 0 R>>



endobj

3310 0 obj

<</P 3307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3311 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3311 0 obj

<</P 3310 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 122 0 R>>



endobj

3312 0 obj

<</P 3307 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3313 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3313 0 obj

<</P 3312 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 122 0 R>>



endobj

3314 0 obj

<</P 3307 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 13>>



endobj

3315 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 122 0 R>>



endobj

3316 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3317 0 R 3328 0 R 3338 0 R 3348 0 R 3358 0 R 3367 0 R 3377 0 R 3386 0 R 3396 0 R 3405 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3317 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3318 0 R 3320 0 R 3322 0 R 3325 0 R 3327 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3318 0 obj

<</P 3317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3319 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3319 0 obj

<</P 3318 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 122 0 R>>



endobj

3320 0 obj

<</P 3317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3321 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3321 0 obj

<</P 3320 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 122 0 R>>



endobj

3322 0 obj

<</P 3317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3323 0 R 3324 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3323 0 obj

<</P 3322 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 122 0 R>>



endobj

3324 0 obj

<</P 3322 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 122 0 R>>



endobj

3325 0 obj

<</P 3317 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3326 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3326 0 obj

<</P 3325 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 122 0 R>>



endobj

3327 0 obj

<</P 3317 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 20>>



endobj

3328 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3329 0 R 3331 0 R 3333 0 R 3335 0 R 3337 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3329 0 obj

<</P 3328 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3330 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3330 0 obj

<</P 3329 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 122 0 R>>



endobj

3331 0 obj

<</P 3328 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3332 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3332 0 obj

<</P 3331 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 122 0 R>>



endobj

3333 0 obj

<</P 3328 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3334 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3334 0 obj

<</P 3333 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 122 0 R>>



endobj

3335 0 obj

<</P 3328 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3336 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3336 0 obj

<</P 3335 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 122 0 R>>



endobj

3337 0 obj

<</P 3328 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 25>>



endobj

3338 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3339 0 R 3340 0 R 3343 0 R 3345 0 R 3347 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3339 0 obj

<</P 3338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3340 0 obj

<</P 3338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3341 0 R 3342 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3341 0 obj

<</P 3340 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 122 0 R>>



endobj

3342 0 obj

<</P 3340 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 122 0 R>>



endobj

3343 0 obj

<</P 3338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3344 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3344 0 obj

<</P 3343 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 122 0 R>>



endobj

3345 0 obj

<</P 3338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3346 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3346 0 obj

<</P 3345 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 122 0 R>>



endobj

3347 0 obj

<</P 3338 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 30>>



endobj

3348 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3349 0 R 3351 0 R 3353 0 R 3355 0 R 3357 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3349 0 obj

<</P 3348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3350 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3350 0 obj

<</P 3349 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 122 0 R>>



endobj

3351 0 obj

<</P 3348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3352 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3352 0 obj

<</P 3351 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 122 0 R>>



endobj

3353 0 obj

<</P 3348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3354 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3354 0 obj

<</P 3353 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 122 0 R>>



endobj

3355 0 obj

<</P 3348 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3356 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3356 0 obj

<</P 3355 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 122 0 R>>



endobj

3357 0 obj

<</P 3348 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 35>>



endobj

3358 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3359 0 R 3360 0 R 3362 0 R 3364 0 R 3366 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3359 0 obj

<</P 3358 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3360 0 obj

<</P 3358 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3361 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3361 0 obj

<</P 3360 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 122 0 R>>



endobj

3362 0 obj

<</P 3358 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3363 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3363 0 obj

<</P 3362 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37 38] /Pg 122 0 R>>



endobj

3364 0 obj

<</P 3358 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3365 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3365 0 obj

<</P 3364 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 122 0 R>>



endobj

3366 0 obj

<</P 3358 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 40>>



endobj

3367 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3368 0 R 3370 0 R 3372 0 R 3374 0 R 3376 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3368 0 obj

<</P 3367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3369 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3369 0 obj

<</P 3368 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 122 0 R>>



endobj

3370 0 obj

<</P 3367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3371 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3371 0 obj

<</P 3370 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 122 0 R>>



endobj

3372 0 obj

<</P 3367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3373 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3373 0 obj

<</P 3372 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43 44] /Pg 122 0 R>>



endobj

3374 0 obj

<</P 3367 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3375 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3375 0 obj

<</P 3374 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 122 0 R>>



endobj

3376 0 obj

<</P 3367 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 46>>



endobj

3377 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3378 0 R 3379 0 R 3381 0 R 3383 0 R 3385 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3378 0 obj

<</P 3377 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3379 0 obj

<</P 3377 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3380 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3380 0 obj

<</P 3379 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 122 0 R>>



endobj

3381 0 obj

<</P 3377 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3382 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3382 0 obj

<</P 3381 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48 49 50 51 52 53] /Pg 122 0 R>>



endobj

3383 0 obj

<</P 3377 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3384 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3384 0 obj

<</P 3383 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 122 0 R>>



endobj

3385 0 obj

<</P 3377 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 55>>



endobj

3386 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3387 0 R 3389 0 R 3391 0 R 3393 0 R 3395 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3387 0 obj

<</P 3386 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3388 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3388 0 obj

<</P 3387 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 122 0 R>>



endobj

3389 0 obj

<</P 3386 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3390 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3390 0 obj

<</P 3389 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 122 0 R>>



endobj

3391 0 obj

<</P 3386 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3392 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3392 0 obj

<</P 3391 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 122 0 R>>



endobj

3393 0 obj

<</P 3386 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3394 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3394 0 obj

<</P 3393 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 122 0 R>>



endobj

3395 0 obj

<</P 3386 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 60>>



endobj

3396 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3397 0 R 3398 0 R 3400 0 R 3402 0 R 3404 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3397 0 obj

<</P 3396 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3398 0 obj

<</P 3396 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3399 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3399 0 obj

<</P 3398 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 122 0 R>>



endobj

3400 0 obj

<</P 3396 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3401 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3401 0 obj

<</P 3400 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 122 0 R>>



endobj

3402 0 obj

<</P 3396 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3403 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3403 0 obj

<</P 3402 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 122 0 R>>



endobj

3404 0 obj

<</P 3396 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 64>>



endobj

3405 0 obj

<</P 3316 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3406 0 R 3407 0 R 3409 0 R 3411 0 R 3413 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3406 0 obj

<</P 3405 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 122 0 R>>



endobj

3407 0 obj

<</P 3405 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3408 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3408 0 obj

<</P 3407 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 122 0 R>>



endobj

3409 0 obj

<</P 3405 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3410 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3410 0 obj

<</P 3409 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 122 0 R>>



endobj

3411 0 obj

<</P 3405 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3412 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3412 0 obj

<</P 3411 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 122 0 R>>



endobj

3413 0 obj

<</P 3405 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 68>>



endobj

3414 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 122 0 R>>



endobj

3415 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3416 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3416 0 obj

<</P 3415 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3417 0 R 3419 0 R 3421 0 R 3423 0 R 3425 0 R 3427 0 R 3429 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3417 0 obj

<</P 3416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3418 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3418 0 obj

<</P 3417 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 122 0 R>>



endobj

3419 0 obj

<</P 3416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3420 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3420 0 obj

<</P 3419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 122 0 R>>



endobj

3421 0 obj

<</P 3416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3422 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3422 0 obj

<</P 3421 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 122 0 R>>



endobj

3423 0 obj

<</P 3416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3424 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3424 0 obj

<</P 3423 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 122 0 R>>



endobj

3425 0 obj

<</P 3416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3426 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3426 0 obj

<</P 3425 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 122 0 R>>



endobj

3427 0 obj

<</P 3416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3428 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3428 0 obj

<</P 3427 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 122 0 R>>



endobj

3429 0 obj

<</P 3416 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 122 0 R/K 76>>



endobj

3430 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 3431 0 R] /Pg 122 0 R>>



endobj

3431 0 obj

<</P 3430 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 122 0 R>>



endobj

3432 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3433 0 R 3451 0 R 3467 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3433 0 obj

<</P 3432 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3434 0 R 3437 0 R 3441 0 R 3443 0 R 3446 0 R 3448 0 R 3450 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3434 0 obj

<</P 3433 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3435 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3435 0 obj

<</P 3434 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 124 0 R>>



endobj

3436 0 obj

[ 3435 0 R 3440 0 R 3442 0 R 3444 0 R 3445 0 R 3447 0 R 3449 0 R 3450 0 R 3456 0 R 3458 0 R 3460 0 R 3461 0 R 3463 0 R 3465 0 R 3466 0 R 3469 0 R 3471 0 R 3473 0 R 3475 0 R 3477 0 R 3479 0 R 3480 0 R 3481 0 R 3482 0 R 3486 0 R 3488 0 R 3490 0 R 3491 0 R 3494 0 R 3496 0 R 3496 0 R 3496 0 R 3496 0 R 3496 0 R 3496 0 R 3498 0 R 3499 0 R 3502 0 R 3504 0 R 3504 0 R 3504 0 R 3504 0 R 3506 0 R 3507 0 R 3510 0 R 3512 0 R 3514 0 R 3515 0 R 3518 0 R 3520 0 R 3522 0 R 3523 0 R 3524 0 R 3525 0 R 3526 0 R 3527 0 R 3528 0 R 3529 0 R 3530 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3533 0 R 3534 0 R 3537 0 R 3539 0 R] 



endobj

3437 0 obj

<</P 3433 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3438 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3438 0 obj

<</P 3437 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3439 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3439 0 obj

<</P 3438 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3440 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3440 0 obj

<</P 3439 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 124 0 R>>



endobj

3441 0 obj

<</P 3433 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3442 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3442 0 obj

<</P 3441 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 124 0 R>>



endobj

3443 0 obj

<</P 3433 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3444 0 R 3445 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3444 0 obj

<</P 3443 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 124 0 R>>



endobj

3445 0 obj

<</P 3443 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 124 0 R>>



endobj

3446 0 obj

<</P 3433 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3447 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3447 0 obj

<</P 3446 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 124 0 R>>



endobj

3448 0 obj

<</P 3433 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3449 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3449 0 obj

<</P 3448 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 124 0 R>>



endobj

3450 0 obj

<</P 3433 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 7>>



endobj

3451 0 obj

<</P 3432 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3452 0 R 3453 0 R 3457 0 R 3459 0 R 3462 0 R 3464 0 R 3466 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3452 0 obj

<</P 3451 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 124 0 R>>



endobj

3453 0 obj

<</P 3451 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3454 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3454 0 obj

<</P 3453 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3455 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3455 0 obj

<</P 3454 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3456 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3456 0 obj

<</P 3455 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 124 0 R>>



endobj

3457 0 obj

<</P 3451 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3458 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3458 0 obj

<</P 3457 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 124 0 R>>



endobj

3459 0 obj

<</P 3451 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3460 0 R 3461 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3460 0 obj

<</P 3459 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 124 0 R>>



endobj

3461 0 obj

<</P 3459 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 124 0 R>>



endobj

3462 0 obj

<</P 3451 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3463 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3463 0 obj

<</P 3462 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 124 0 R>>



endobj

3464 0 obj

<</P 3451 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3465 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3465 0 obj

<</P 3464 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 124 0 R>>



endobj

3466 0 obj

<</P 3451 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 14>>



endobj

3467 0 obj

<</P 3432 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3468 0 R 3470 0 R 3472 0 R 3474 0 R 3476 0 R 3478 0 R 3480 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3468 0 obj

<</P 3467 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3469 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3469 0 obj

<</P 3468 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 124 0 R>>



endobj

3470 0 obj

<</P 3467 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3471 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3471 0 obj

<</P 3470 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 124 0 R>>



endobj

3472 0 obj

<</P 3467 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3473 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3473 0 obj

<</P 3472 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 124 0 R>>



endobj

3474 0 obj

<</P 3467 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3475 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3475 0 obj

<</P 3474 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 124 0 R>>



endobj

3476 0 obj

<</P 3467 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3477 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3477 0 obj

<</P 3476 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 124 0 R>>



endobj

3478 0 obj

<</P 3467 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3479 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3479 0 obj

<</P 3478 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 124 0 R>>



endobj

3480 0 obj

<</P 3467 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 21>>



endobj

3481 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 124 0 R>>



endobj

3482 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 124 0 R>>



endobj

3483 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3484 0 R 3492 0 R 3500 0 R 3508 0 R 3516 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3484 0 obj

<</P 3483 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3485 0 R 3487 0 R 3489 0 R 3491 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3485 0 obj

<</P 3484 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3486 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3486 0 obj

<</P 3485 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 124 0 R>>



endobj

3487 0 obj

<</P 3484 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3488 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3488 0 obj

<</P 3487 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 124 0 R>>



endobj

3489 0 obj

<</P 3484 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3490 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3490 0 obj

<</P 3489 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 124 0 R>>



endobj

3491 0 obj

<</P 3484 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 27>>



endobj

3492 0 obj

<</P 3483 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3493 0 R 3495 0 R 3497 0 R 3499 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3493 0 obj

<</P 3492 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3494 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3494 0 obj

<</P 3493 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 124 0 R>>



endobj

3495 0 obj

<</P 3492 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3496 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3496 0 obj

<</P 3495 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29 30 31 32 33 34] /Pg 124 0 R>>



endobj

3497 0 obj

<</P 3492 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3498 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3498 0 obj

<</P 3497 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 124 0 R>>



endobj

3499 0 obj

<</P 3492 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 36>>



endobj

3500 0 obj

<</P 3483 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3501 0 R 3503 0 R 3505 0 R 3507 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3501 0 obj

<</P 3500 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3502 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3502 0 obj

<</P 3501 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 124 0 R>>



endobj

3503 0 obj

<</P 3500 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3504 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3504 0 obj

<</P 3503 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38 39 40 41] /Pg 124 0 R>>



endobj

3505 0 obj

<</P 3500 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3506 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3506 0 obj

<</P 3505 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 124 0 R>>



endobj

3507 0 obj

<</P 3500 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 43>>



endobj

3508 0 obj

<</P 3483 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3509 0 R 3511 0 R 3513 0 R 3515 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3509 0 obj

<</P 3508 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3510 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3510 0 obj

<</P 3509 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 124 0 R>>



endobj

3511 0 obj

<</P 3508 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3512 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3512 0 obj

<</P 3511 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 124 0 R>>



endobj

3513 0 obj

<</P 3508 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3514 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3514 0 obj

<</P 3513 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 124 0 R>>



endobj

3515 0 obj

<</P 3508 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 47>>



endobj

3516 0 obj

<</P 3483 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3517 0 R 3519 0 R 3521 0 R 3523 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3517 0 obj

<</P 3516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3518 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3518 0 obj

<</P 3517 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 124 0 R>>



endobj

3519 0 obj

<</P 3516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3520 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3520 0 obj

<</P 3519 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 124 0 R>>



endobj

3521 0 obj

<</P 3516 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3522 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3522 0 obj

<</P 3521 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 124 0 R>>



endobj

3523 0 obj

<</P 3516 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 124 0 R/K 51>>



endobj

3524 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 124 0 R>>



endobj

3525 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 124 0 R>>



endobj

3526 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 124 0 R>>



endobj

3527 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 124 0 R>>



endobj

3528 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 124 0 R>>



endobj

3529 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 124 0 R>>



endobj

3530 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 124 0 R>>



endobj

3531 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3532 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3532 0 obj

<</P 3531 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3533 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3533 0 obj

<</P 3532 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80] /Pg 124 0 R>>



endobj

3534 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 81] /Pg 124 0 R>>



endobj

3535 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3536 0 R 3538 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3536 0 obj

<</P 3535 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3537 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3537 0 obj

<</P 3536 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 82] /Pg 124 0 R>>



endobj

3538 0 obj

<</P 3535 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3539 0 R] /Pg 124 0 R>>



endobj

3539 0 obj

<</P 3538 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 83] /Pg 124 0 R>>



endobj

3540 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3541 0 R 3544 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3541 0 obj

<</P 3540 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3542 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3542 0 obj

<</P 3541 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 126 0 R>>



endobj

3543 0 obj

[ 3542 0 R 3545 0 R 3546 0 R 3549 0 R 3552 0 R 3554 0 R 3556 0 R 3559 0 R 3561 0 R 3563 0 R 3565 0 R 3566 0 R 3567 0 R 3568 0 R 3569 0 R 3570 0 R 3571 0 R 3575 0 R 3577 0 R 3578 0 R 3579 0 R 3580 0 R 3581 0 R 3583 0 R 3584 0 R 3585 0 R 3586 0 R 3587 0 R 3588 0 R 3589 0 R] 



endobj

3544 0 obj

<</P 3540 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3545 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3545 0 obj

<</P 3544 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 126 0 R>>



endobj

3546 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 126 0 R>>



endobj

3547 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3548 0 R 3550 0 R 3555 0 R 3557 0 R 3564 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3548 0 obj

<</P 3547 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3549 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3549 0 obj

<</P 3548 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 126 0 R>>



endobj

3550 0 obj

<</P 3547 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3551 0 R 3553 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3551 0 obj

<</P 3550 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3552 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3552 0 obj

<</P 3551 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 126 0 R>>



endobj

3553 0 obj

<</P 3550 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3554 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3554 0 obj

<</P 3553 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 126 0 R>>



endobj

3555 0 obj

<</P 3547 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3556 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3556 0 obj

<</P 3555 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 126 0 R>>



endobj

3557 0 obj

<</P 3547 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3558 0 R 3560 0 R 3562 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3558 0 obj

<</P 3557 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3559 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3559 0 obj

<</P 3558 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 126 0 R>>



endobj

3560 0 obj

<</P 3557 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3561 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3561 0 obj

<</P 3560 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 126 0 R>>



endobj

3562 0 obj

<</P 3557 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3563 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3563 0 obj

<</P 3562 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 126 0 R>>



endobj

3564 0 obj

<</P 3547 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3565 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3565 0 obj

<</P 3564 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 126 0 R>>



endobj

3566 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 126 0 R>>



endobj

3567 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 126 0 R>>



endobj

3568 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 126 0 R>>



endobj

3569 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 126 0 R>>



endobj

3570 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 126 0 R>>



endobj

3571 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 126 0 R>>



endobj

3572 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3573 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3573 0 obj

<</P 3572 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3574 0 R 3576 0 R 3582 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3574 0 obj

<</P 3573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3575 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3575 0 obj

<</P 3574 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 126 0 R>>



endobj

3576 0 obj

<</P 3573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3577 0 R 3578 0 R 3579 0 R 3580 0 R 3581 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3577 0 obj

<</P 3576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 126 0 R>>



endobj

3578 0 obj

<</P 3576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 126 0 R>>



endobj

3579 0 obj

<</P 3576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 126 0 R>>



endobj

3580 0 obj

<</P 3576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 126 0 R>>



endobj

3581 0 obj

<</P 3576 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 126 0 R>>



endobj

3582 0 obj

<</P 3573 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3583 0 R 3584 0 R 3585 0 R 3586 0 R 3587 0 R 3588 0 R] /Pg 126 0 R>>



endobj

3583 0 obj

<</P 3582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 126 0 R>>



endobj

3584 0 obj

<</P 3582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 126 0 R>>



endobj

3585 0 obj

<</P 3582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 126 0 R>>



endobj

3586 0 obj

<</P 3582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 126 0 R>>



endobj

3587 0 obj

<</P 3582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 126 0 R>>



endobj

3588 0 obj

<</P 3582 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 126 0 R>>



endobj

3589 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 126 0 R>>



endobj

3590 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 128 0 R>>



endobj

3591 0 obj

[ 3590 0 R 3603 0 R 3604 0 R 3605 0 R 3606 0 R 3607 0 R 3608 0 R 3609 0 R 3610 0 R 3611 0 R 3612 0 R 3613 0 R 3614 0 R 3618 0 R 3620 0 R 3622 0 R 3624 0 R 3626 0 R 3628 0 R 3630 0 R 3631 0 R 3632 0 R 3633 0 R 3634 0 R 3635 0 R 3639 0 R 3640 0 R 3642 0 R 3643 0 R 3645 0 R 3646 0 R 3649 0 R 3651 0 R 3653 0 R 3654 0 R 3657 0 R 3659 0 R 3661 0 R 3662 0 R 3595 0 R 3597 0 R 3600 0 R 3602 0 R] 



endobj

3592 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3593 0 R 3598 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3593 0 obj

<</P 3592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3594 0 R 3596 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3594 0 obj

<</P 3593 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3595 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3595 0 obj

<</P 3594 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 128 0 R>>



endobj

3596 0 obj

<</P 3593 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3597 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3597 0 obj

<</P 3596 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 128 0 R>>



endobj

3598 0 obj

<</P 3592 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3599 0 R 3601 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3599 0 obj

<</P 3598 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3600 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3600 0 obj

<</P 3599 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 128 0 R>>



endobj

3601 0 obj

<</P 3598 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3602 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3602 0 obj

<</P 3601 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 128 0 R>>



endobj

3603 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 128 0 R>>



endobj

3604 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 128 0 R>>



endobj

3605 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 128 0 R>>



endobj

3606 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 128 0 R>>



endobj

3607 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 128 0 R>>



endobj

3608 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 128 0 R>>



endobj

3609 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 128 0 R>>



endobj

3610 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 128 0 R>>



endobj

3611 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 128 0 R>>



endobj

3612 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 128 0 R>>



endobj

3613 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 128 0 R>>



endobj

3614 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 128 0 R>>



endobj

3615 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3616 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3616 0 obj

<</P 3615 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3617 0 R 3619 0 R 3621 0 R 3623 0 R 3625 0 R 3627 0 R 3629 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3617 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3618 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3618 0 obj

<</P 3617 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 128 0 R>>



endobj

3619 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3620 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3620 0 obj

<</P 3619 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 128 0 R>>



endobj

3621 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3622 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3622 0 obj

<</P 3621 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 128 0 R>>



endobj

3623 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3624 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3624 0 obj

<</P 3623 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 128 0 R>>



endobj

3625 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3626 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3626 0 obj

<</P 3625 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 128 0 R>>



endobj

3627 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3628 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3628 0 obj

<</P 3627 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 128 0 R>>



endobj

3629 0 obj

<</P 3616 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3630 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3630 0 obj

<</P 3629 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 128 0 R>>



endobj

3631 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 128 0 R>>



endobj

3632 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 128 0 R>>



endobj

3633 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 128 0 R>>



endobj

3634 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 128 0 R>>



endobj

3635 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 128 0 R>>



endobj

3636 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3637 0 R 3647 0 R 3655 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3637 0 obj

<</P 3636 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3638 0 R 3641 0 R 3644 0 R 3646 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3638 0 obj

<</P 3637 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3639 0 R 3640 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3639 0 obj

<</P 3638 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 128 0 R>>



endobj

3640 0 obj

<</P 3638 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 128 0 R>>



endobj

3641 0 obj

<</P 3637 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3642 0 R 3643 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3642 0 obj

<</P 3641 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 128 0 R>>



endobj

3643 0 obj

<</P 3641 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 128 0 R>>



endobj

3644 0 obj

<</P 3637 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3645 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3645 0 obj

<</P 3644 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 128 0 R>>



endobj

3646 0 obj

<</P 3637 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 128 0 R/K 30>>



endobj

3647 0 obj

<</P 3636 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3648 0 R 3650 0 R 3652 0 R 3654 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3648 0 obj

<</P 3647 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3649 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3649 0 obj

<</P 3648 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 128 0 R>>



endobj

3650 0 obj

<</P 3647 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3651 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3651 0 obj

<</P 3650 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 128 0 R>>



endobj

3652 0 obj

<</P 3647 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3653 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3653 0 obj

<</P 3652 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 128 0 R>>



endobj

3654 0 obj

<</P 3647 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 128 0 R/K 34>>



endobj

3655 0 obj

<</P 3636 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3656 0 R 3658 0 R 3660 0 R 3662 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3656 0 obj

<</P 3655 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3657 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3657 0 obj

<</P 3656 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 128 0 R>>



endobj

3658 0 obj

<</P 3655 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3659 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3659 0 obj

<</P 3658 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 128 0 R>>



endobj

3660 0 obj

<</P 3655 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3661 0 R] /Pg 128 0 R>>



endobj

3661 0 obj

<</P 3660 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 128 0 R>>



endobj

3662 0 obj

<</P 3655 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 128 0 R/K 38>>



endobj

3663 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3664 0 R 3673 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3664 0 obj

<</P 3663 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3665 0 R 3668 0 R 3670 0 R 3672 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3665 0 obj

<</P 3664 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3666 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3666 0 obj

<</P 3665 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 130 0 R>>



endobj

3667 0 obj

[ 3666 0 R 3669 0 R 3671 0 R 3672 0 R 3675 0 R 3677 0 R 3679 0 R 3680 0 R 3681 0 R 3685 0 R 3687 0 R 3689 0 R 3690 0 R 3692 0 R 3693 0 R 3696 0 R 3698 0 R 3700 0 R 3702 0 R 3703 0 R 3707 0 R 3709 0 R 3711 0 R 3712 0 R 3716 0 R 3718 0 R 3720 0 R 3721 0 R 3724 0 R 3726 0 R 3728 0 R 3730 0 R 3731 0 R 3735 0 R 3738 0 R 3740 0 R 3741 0 R 3744 0 R 3746 0 R 3748 0 R 3750 0 R 3751 0 R 3755 0 R 3757 0 R 3759 0 R 3760 0 R 3764 0 R 3766 0 R 3768 0 R 3769 0 R 3772 0 R 3774 0 R 3776 0 R 3778 0 R 3779 0 R 3783 0 R 3785 0 R 3787 0 R 3788 0 R 3792 0 R 3794 0 R 3796 0 R 3797 0 R 3801 0 R 3803 0 R 3805 0 R 3806 0 R 3807 0 R 3811 0 R 3813 0 R 3815 0 R 3817 0 R 3819 0 R 3821 0 R 3822 0 R 3825 0 R 3827 0 R 3829 0 R 3831 0 R 3833 0 R 3835 0 R 3836 0 R 3839 0 R 3841 0 R 3843 0 R 3845 0 R 3847 0 R 3849 0 R 3850 0 R 3852 0 R] 



endobj

3668 0 obj

<</P 3664 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3669 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3669 0 obj

<</P 3668 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 130 0 R>>



endobj

3670 0 obj

<</P 3664 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3671 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3671 0 obj

<</P 3670 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 130 0 R>>



endobj

3672 0 obj

<</P 3664 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 3>>



endobj

3673 0 obj

<</P 3663 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3674 0 R 3676 0 R 3678 0 R 3680 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3674 0 obj

<</P 3673 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3675 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3675 0 obj

<</P 3674 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 130 0 R>>



endobj

3676 0 obj

<</P 3673 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3677 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3677 0 obj

<</P 3676 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 130 0 R>>



endobj

3678 0 obj

<</P 3673 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3679 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3679 0 obj

<</P 3678 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 130 0 R>>



endobj

3680 0 obj

<</P 3673 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 7>>



endobj

3681 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 130 0 R>>



endobj

3682 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3683 0 R 3694 0 R 3704 0 R 3713 0 R 3722 0 R 3732 0 R 3742 0 R 3752 0 R 3761 0 R 3770 0 R 3780 0 R 3789 0 R 3798 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3683 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3684 0 R 3686 0 R 3688 0 R 3691 0 R 3693 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3684 0 obj

<</P 3683 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3685 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3685 0 obj

<</P 3684 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 130 0 R>>



endobj

3686 0 obj

<</P 3683 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3687 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3687 0 obj

<</P 3686 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 130 0 R>>



endobj

3688 0 obj

<</P 3683 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3689 0 R 3690 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3689 0 obj

<</P 3688 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 130 0 R>>



endobj

3690 0 obj

<</P 3688 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 130 0 R>>



endobj

3691 0 obj

<</P 3683 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3692 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3692 0 obj

<</P 3691 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 130 0 R>>



endobj

3693 0 obj

<</P 3683 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 14>>



endobj

3694 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3695 0 R 3697 0 R 3699 0 R 3701 0 R 3703 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3695 0 obj

<</P 3694 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3696 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3696 0 obj

<</P 3695 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 130 0 R>>



endobj

3697 0 obj

<</P 3694 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3698 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3698 0 obj

<</P 3697 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 130 0 R>>



endobj

3699 0 obj

<</P 3694 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3700 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3700 0 obj

<</P 3699 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 130 0 R>>



endobj

3701 0 obj

<</P 3694 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3702 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3702 0 obj

<</P 3701 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 130 0 R>>



endobj

3703 0 obj

<</P 3694 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 19>>



endobj

3704 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3705 0 R 3706 0 R 3708 0 R 3710 0 R 3712 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3705 0 obj

<</P 3704 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3706 0 obj

<</P 3704 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3707 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3707 0 obj

<</P 3706 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 130 0 R>>



endobj

3708 0 obj

<</P 3704 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3709 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3709 0 obj

<</P 3708 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 130 0 R>>



endobj

3710 0 obj

<</P 3704 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3711 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3711 0 obj

<</P 3710 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 130 0 R>>



endobj

3712 0 obj

<</P 3704 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 23>>



endobj

3713 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3714 0 R 3715 0 R 3717 0 R 3719 0 R 3721 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3714 0 obj

<</P 3713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3715 0 obj

<</P 3713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3716 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3716 0 obj

<</P 3715 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 130 0 R>>



endobj

3717 0 obj

<</P 3713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3718 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3718 0 obj

<</P 3717 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 130 0 R>>



endobj

3719 0 obj

<</P 3713 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3720 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3720 0 obj

<</P 3719 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 130 0 R>>



endobj

3721 0 obj

<</P 3713 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 27>>



endobj

3722 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3723 0 R 3725 0 R 3727 0 R 3729 0 R 3731 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3723 0 obj

<</P 3722 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3724 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3724 0 obj

<</P 3723 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 130 0 R>>



endobj

3725 0 obj

<</P 3722 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3726 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3726 0 obj

<</P 3725 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 130 0 R>>



endobj

3727 0 obj

<</P 3722 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3728 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3728 0 obj

<</P 3727 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 130 0 R>>



endobj

3729 0 obj

<</P 3722 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3730 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3730 0 obj

<</P 3729 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 130 0 R>>



endobj

3731 0 obj

<</P 3722 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 32>>



endobj

3732 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3733 0 R 3734 0 R 3737 0 R 3739 0 R 3741 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3733 0 obj

<</P 3732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3734 0 obj

<</P 3732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3735 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3735 0 obj

<</P 3734 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 130 0 R>>



endobj

3737 0 obj

<</P 3732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3738 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3738 0 obj

<</P 3737 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 130 0 R>>



endobj

3739 0 obj

<</P 3732 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3740 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3740 0 obj

<</P 3739 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 130 0 R>>



endobj

3741 0 obj

<</P 3732 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 36>>



endobj

3742 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3743 0 R 3745 0 R 3747 0 R 3749 0 R 3751 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3743 0 obj

<</P 3742 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3744 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3744 0 obj

<</P 3743 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 130 0 R>>



endobj

3745 0 obj

<</P 3742 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3746 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3746 0 obj

<</P 3745 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 130 0 R>>



endobj

3747 0 obj

<</P 3742 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3748 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3748 0 obj

<</P 3747 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 130 0 R>>



endobj

3749 0 obj

<</P 3742 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3750 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3750 0 obj

<</P 3749 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 130 0 R>>



endobj

3751 0 obj

<</P 3742 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 41>>



endobj

3752 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3753 0 R 3754 0 R 3756 0 R 3758 0 R 3760 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3753 0 obj

<</P 3752 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3754 0 obj

<</P 3752 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3755 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3755 0 obj

<</P 3754 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 130 0 R>>



endobj

3756 0 obj

<</P 3752 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3757 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3757 0 obj

<</P 3756 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 130 0 R>>



endobj

3758 0 obj

<</P 3752 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3759 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3759 0 obj

<</P 3758 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 130 0 R>>



endobj

3760 0 obj

<</P 3752 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 45>>



endobj

3761 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3762 0 R 3763 0 R 3765 0 R 3767 0 R 3769 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3762 0 obj

<</P 3761 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3763 0 obj

<</P 3761 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3764 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3764 0 obj

<</P 3763 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 130 0 R>>



endobj

3765 0 obj

<</P 3761 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3766 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3766 0 obj

<</P 3765 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 130 0 R>>



endobj

3767 0 obj

<</P 3761 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3768 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3768 0 obj

<</P 3767 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 130 0 R>>



endobj

3769 0 obj

<</P 3761 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 49>>



endobj

3770 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3771 0 R 3773 0 R 3775 0 R 3777 0 R 3779 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3771 0 obj

<</P 3770 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3772 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3772 0 obj

<</P 3771 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 130 0 R>>



endobj

3773 0 obj

<</P 3770 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3774 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3774 0 obj

<</P 3773 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 130 0 R>>



endobj

3775 0 obj

<</P 3770 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3776 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3776 0 obj

<</P 3775 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 130 0 R>>



endobj

3777 0 obj

<</P 3770 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3778 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3778 0 obj

<</P 3777 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 130 0 R>>



endobj

3779 0 obj

<</P 3770 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 54>>



endobj

3780 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3781 0 R 3782 0 R 3784 0 R 3786 0 R 3788 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3781 0 obj

<</P 3780 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3782 0 obj

<</P 3780 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3783 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3783 0 obj

<</P 3782 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 130 0 R>>



endobj

3784 0 obj

<</P 3780 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3785 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3785 0 obj

<</P 3784 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 130 0 R>>



endobj

3786 0 obj

<</P 3780 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3787 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3787 0 obj

<</P 3786 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 130 0 R>>



endobj

3788 0 obj

<</P 3780 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 58>>



endobj

3789 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3790 0 R 3791 0 R 3793 0 R 3795 0 R 3797 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3790 0 obj

<</P 3789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3791 0 obj

<</P 3789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3792 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3792 0 obj

<</P 3791 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 130 0 R>>



endobj

3793 0 obj

<</P 3789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3794 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3794 0 obj

<</P 3793 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 130 0 R>>



endobj

3795 0 obj

<</P 3789 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3796 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3796 0 obj

<</P 3795 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 130 0 R>>



endobj

3797 0 obj

<</P 3789 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 62>>



endobj

3798 0 obj

<</P 3682 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3799 0 R 3800 0 R 3802 0 R 3804 0 R 3806 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3799 0 obj

<</P 3798 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 130 0 R>>



endobj

3800 0 obj

<</P 3798 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3801 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3801 0 obj

<</P 3800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 130 0 R>>



endobj

3802 0 obj

<</P 3798 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3803 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3803 0 obj

<</P 3802 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 130 0 R>>



endobj

3804 0 obj

<</P 3798 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3805 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3805 0 obj

<</P 3804 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 130 0 R>>



endobj

3806 0 obj

<</P 3798 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 66>>



endobj

3807 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 130 0 R>>



endobj

3808 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3809 0 R 3823 0 R 3837 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3809 0 obj

<</P 3808 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3810 0 R 3812 0 R 3814 0 R 3816 0 R 3818 0 R 3820 0 R 3822 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3810 0 obj

<</P 3809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3811 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3811 0 obj

<</P 3810 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 130 0 R>>



endobj

3812 0 obj

<</P 3809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3813 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3813 0 obj

<</P 3812 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 130 0 R>>



endobj

3814 0 obj

<</P 3809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3815 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3815 0 obj

<</P 3814 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 130 0 R>>



endobj

3816 0 obj

<</P 3809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3817 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3817 0 obj

<</P 3816 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 130 0 R>>



endobj

3818 0 obj

<</P 3809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3819 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3819 0 obj

<</P 3818 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 130 0 R>>



endobj

3820 0 obj

<</P 3809 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3821 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3821 0 obj

<</P 3820 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 130 0 R>>



endobj

3822 0 obj

<</P 3809 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 74>>



endobj

3823 0 obj

<</P 3808 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3824 0 R 3826 0 R 3828 0 R 3830 0 R 3832 0 R 3834 0 R 3836 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3824 0 obj

<</P 3823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3825 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3825 0 obj

<</P 3824 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 130 0 R>>



endobj

3826 0 obj

<</P 3823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3827 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3827 0 obj

<</P 3826 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 130 0 R>>



endobj

3828 0 obj

<</P 3823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3829 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3829 0 obj

<</P 3828 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 130 0 R>>



endobj

3830 0 obj

<</P 3823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3831 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3831 0 obj

<</P 3830 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 130 0 R>>



endobj

3832 0 obj

<</P 3823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3833 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3833 0 obj

<</P 3832 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 79] /Pg 130 0 R>>



endobj

3834 0 obj

<</P 3823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3835 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3835 0 obj

<</P 3834 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 130 0 R>>



endobj

3836 0 obj

<</P 3823 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 81>>



endobj

3837 0 obj

<</P 3808 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3838 0 R 3840 0 R 3842 0 R 3844 0 R 3846 0 R 3848 0 R 3850 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3838 0 obj

<</P 3837 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3839 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3839 0 obj

<</P 3838 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 82] /Pg 130 0 R>>



endobj

3840 0 obj

<</P 3837 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3841 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3841 0 obj

<</P 3840 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 83] /Pg 130 0 R>>



endobj

3842 0 obj

<</P 3837 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3843 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3843 0 obj

<</P 3842 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 84] /Pg 130 0 R>>



endobj

3844 0 obj

<</P 3837 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3845 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3845 0 obj

<</P 3844 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 85] /Pg 130 0 R>>



endobj

3846 0 obj

<</P 3837 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3847 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3847 0 obj

<</P 3846 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 86] /Pg 130 0 R>>



endobj

3848 0 obj

<</P 3837 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3849 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3849 0 obj

<</P 3848 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 87] /Pg 130 0 R>>



endobj

3850 0 obj

<</P 3837 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 130 0 R/K 88>>



endobj

3851 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 3852 0 R] /Pg 130 0 R>>



endobj

3852 0 obj

<</P 3851 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 89] /Pg 130 0 R>>



endobj

3853 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3854 0 R 3864 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3854 0 obj

<</P 3853 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3855 0 R 3856 0 R 3857 0 R 3858 0 R 3861 0 R 3862 0 R 3863 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3855 0 obj

<</P 3854 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 132 0 R>>



endobj

3856 0 obj

<</P 3854 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 132 0 R>>



endobj

3857 0 obj

<</P 3854 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 132 0 R>>



endobj

3858 0 obj

<</P 3854 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3859 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3859 0 obj

<</P 3858 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 132 0 R>>



endobj

3860 0 obj

[ 3859 0 R 3863 0 R 3866 0 R 3868 0 R 3870 0 R 3872 0 R 3874 0 R 3876 0 R 3877 0 R 3878 0 R 3879 0 R 3880 0 R 3884 0 R 3886 0 R 3888 0 R 3889 0 R 3892 0 R 3894 0 R 3896 0 R 3897 0 R 3900 0 R 3902 0 R 3904 0 R 3905 0 R 3908 0 R 3910 0 R 3912 0 R 3913 0 R 3916 0 R 3918 0 R 3920 0 R 3921 0 R 3922 0 R 3923 0 R 3924 0 R 3927 0 R 3928 0 R 3931 0 R 3933 0 R 3934 0 R 3937 0 R 3940 0 R 3942 0 R 3944 0 R 3947 0 R 3949 0 R 3950 0 R 3951 0 R 3952 0 R 3953 0 R 3954 0 R] 



endobj

3861 0 obj

<</P 3854 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 132 0 R>>



endobj

3862 0 obj

<</P 3854 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 132 0 R>>



endobj

3863 0 obj

<</P 3854 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 1>>



endobj

3864 0 obj

<</P 3853 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3865 0 R 3867 0 R 3869 0 R 3871 0 R 3873 0 R 3875 0 R 3877 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3865 0 obj

<</P 3864 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3866 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3866 0 obj

<</P 3865 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 132 0 R>>



endobj

3867 0 obj

<</P 3864 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3868 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3868 0 obj

<</P 3867 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 132 0 R>>



endobj

3869 0 obj

<</P 3864 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3870 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3870 0 obj

<</P 3869 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 132 0 R>>



endobj

3871 0 obj

<</P 3864 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3872 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3872 0 obj

<</P 3871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 132 0 R>>



endobj

3873 0 obj

<</P 3864 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3874 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3874 0 obj

<</P 3873 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 132 0 R>>



endobj

3875 0 obj

<</P 3864 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3876 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3876 0 obj

<</P 3875 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 132 0 R>>



endobj

3877 0 obj

<</P 3864 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 8>>



endobj

3878 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 132 0 R>>



endobj

3879 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 132 0 R>>



endobj

3880 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 132 0 R>>



endobj

3881 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3882 0 R 3890 0 R 3898 0 R 3906 0 R 3914 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3882 0 obj

<</P 3881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3883 0 R 3885 0 R 3887 0 R 3889 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3883 0 obj

<</P 3882 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3884 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3884 0 obj

<</P 3883 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 132 0 R>>



endobj

3885 0 obj

<</P 3882 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3886 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3886 0 obj

<</P 3885 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 132 0 R>>



endobj

3887 0 obj

<</P 3882 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3888 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3888 0 obj

<</P 3887 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 132 0 R>>



endobj

3889 0 obj

<</P 3882 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 15>>



endobj

3890 0 obj

<</P 3881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3891 0 R 3893 0 R 3895 0 R 3897 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3891 0 obj

<</P 3890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3892 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3892 0 obj

<</P 3891 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 132 0 R>>



endobj

3893 0 obj

<</P 3890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3894 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3894 0 obj

<</P 3893 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 132 0 R>>



endobj

3895 0 obj

<</P 3890 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3896 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3896 0 obj

<</P 3895 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 132 0 R>>



endobj

3897 0 obj

<</P 3890 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 19>>



endobj

3898 0 obj

<</P 3881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3899 0 R 3901 0 R 3903 0 R 3905 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3899 0 obj

<</P 3898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3900 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3900 0 obj

<</P 3899 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 132 0 R>>



endobj

3901 0 obj

<</P 3898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3902 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3902 0 obj

<</P 3901 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 132 0 R>>



endobj

3903 0 obj

<</P 3898 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3904 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3904 0 obj

<</P 3903 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 132 0 R>>



endobj

3905 0 obj

<</P 3898 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 23>>



endobj

3906 0 obj

<</P 3881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3907 0 R 3909 0 R 3911 0 R 3913 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3907 0 obj

<</P 3906 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3908 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3908 0 obj

<</P 3907 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 132 0 R>>



endobj

3909 0 obj

<</P 3906 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3910 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3910 0 obj

<</P 3909 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 132 0 R>>



endobj

3911 0 obj

<</P 3906 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3912 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3912 0 obj

<</P 3911 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 132 0 R>>



endobj

3913 0 obj

<</P 3906 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 27>>



endobj

3914 0 obj

<</P 3881 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3915 0 R 3917 0 R 3919 0 R 3921 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3915 0 obj

<</P 3914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3916 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3916 0 obj

<</P 3915 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 132 0 R>>



endobj

3917 0 obj

<</P 3914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3918 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3918 0 obj

<</P 3917 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 132 0 R>>



endobj

3919 0 obj

<</P 3914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3920 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3920 0 obj

<</P 3919 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 132 0 R>>



endobj

3921 0 obj

<</P 3914 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 132 0 R/K 31>>



endobj

3922 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 132 0 R>>



endobj

3923 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 132 0 R>>



endobj

3924 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 132 0 R>>



endobj

3925 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3926 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3926 0 obj

<</P 3925 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3927 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3927 0 obj

<</P 3926 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 132 0 R>>



endobj

3928 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 132 0 R>>



endobj

3929 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3930 0 R 3932 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3930 0 obj

<</P 3929 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3931 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3931 0 obj

<</P 3930 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 132 0 R>>



endobj

3932 0 obj

<</P 3929 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3933 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3933 0 obj

<</P 3932 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 132 0 R>>



endobj

3934 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 132 0 R>>



endobj

3935 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3936 0 R 3938 0 R 3943 0 R 3945 0 R 3948 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3936 0 obj

<</P 3935 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3937 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3937 0 obj

<</P 3936 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 132 0 R>>



endobj

3938 0 obj

<</P 3935 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3939 0 R 3941 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3939 0 obj

<</P 3938 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3940 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3940 0 obj

<</P 3939 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 132 0 R>>



endobj

3941 0 obj

<</P 3938 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3942 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3942 0 obj

<</P 3941 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 132 0 R>>



endobj

3943 0 obj

<</P 3935 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3944 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3944 0 obj

<</P 3943 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 132 0 R>>



endobj

3945 0 obj

<</P 3935 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 3946 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3946 0 obj

<</P 3945 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3947 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3947 0 obj

<</P 3946 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 132 0 R>>



endobj

3948 0 obj

<</P 3935 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 3949 0 R] /Pg 132 0 R>>



endobj

3949 0 obj

<</P 3948 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 132 0 R>>



endobj

3950 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 132 0 R>>



endobj

3951 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 132 0 R>>



endobj

3952 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 132 0 R>>



endobj

3953 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 132 0 R>>



endobj

3954 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 132 0 R>>



endobj

3955 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 134 0 R>>



endobj

3956 0 obj

[ 3955 0 R 3960 0 R 3962 0 R 3964 0 R 3965 0 R 3966 0 R 3967 0 R 3968 0 R 3969 0 R 3970 0 R 3971 0 R 3972 0 R] 



endobj

3957 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3958 0 R] /Pg 134 0 R>>



endobj

3958 0 obj

<</P 3957 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3959 0 R 3961 0 R 3963 0 R] /Pg 134 0 R>>



endobj

3959 0 obj

<</P 3958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3960 0 R] /Pg 134 0 R>>



endobj

3960 0 obj

<</P 3959 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 134 0 R>>



endobj

3961 0 obj

<</P 3958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3962 0 R] /Pg 134 0 R>>



endobj

3962 0 obj

<</P 3961 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 134 0 R>>



endobj

3963 0 obj

<</P 3958 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3964 0 R 3965 0 R 3966 0 R 3967 0 R 3968 0 R 3969 0 R] /Pg 134 0 R>>



endobj

3964 0 obj

<</P 3963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 134 0 R>>



endobj

3965 0 obj

<</P 3963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 134 0 R>>



endobj

3966 0 obj

<</P 3963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 134 0 R>>



endobj

3967 0 obj

<</P 3963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 134 0 R>>



endobj

3968 0 obj

<</P 3963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 134 0 R>>



endobj

3969 0 obj

<</P 3963 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 134 0 R>>



endobj

3970 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 134 0 R>>



endobj

3971 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 134 0 R>>



endobj

3972 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 134 0 R>>



endobj

3973 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 136 0 R>>



endobj

3974 0 obj

[ 3973 0 R 3987 0 R 3988 0 R 3989 0 R 3990 0 R 3991 0 R 3992 0 R 3993 0 R 3994 0 R 3995 0 R 3996 0 R 3997 0 R 3998 0 R 3999 0 R 4003 0 R 4005 0 R 4007 0 R 4009 0 R 4011 0 R 4013 0 R 4015 0 R 4016 0 R 4017 0 R 4018 0 R 4019 0 R 4023 0 R 4024 0 R 4026 0 R 4027 0 R 4029 0 R 4030 0 R 4033 0 R 4035 0 R 4037 0 R 4038 0 R 4041 0 R 4043 0 R 4045 0 R 4046 0 R 4049 0 R 4051 0 R 4053 0 R 4054 0 R 4057 0 R 4059 0 R 4061 0 R 4062 0 R 3978 0 R 3980 0 R 3983 0 R 3984 0 R 3986 0 R] 



endobj

3975 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 3976 0 R 3981 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3976 0 obj

<</P 3975 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3977 0 R 3979 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3977 0 obj

<</P 3976 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3978 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3978 0 obj

<</P 3977 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 136 0 R>>



endobj

3979 0 obj

<</P 3976 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3980 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3980 0 obj

<</P 3979 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 136 0 R>>



endobj

3981 0 obj

<</P 3975 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 3982 0 R 3985 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3982 0 obj

<</P 3981 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3983 0 R 3984 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3983 0 obj

<</P 3982 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 136 0 R>>



endobj

3984 0 obj

<</P 3982 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 136 0 R>>



endobj

3985 0 obj

<</P 3981 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 3986 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

3986 0 obj

<</P 3985 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 136 0 R>>



endobj

3987 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 136 0 R>>



endobj

3988 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 136 0 R>>



endobj

3989 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 136 0 R>>



endobj

3990 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 136 0 R>>



endobj

3991 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 136 0 R>>



endobj

3992 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 136 0 R>>



endobj

3993 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 136 0 R>>



endobj

3994 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 136 0 R>>



endobj

3995 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 136 0 R>>



endobj

3996 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 136 0 R>>



endobj

3997 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 136 0 R>>



endobj

3998 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 136 0 R>>



endobj

3999 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 136 0 R>>



endobj

4000 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4001 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4001 0 obj

<</P 4000 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4002 0 R 4004 0 R 4006 0 R 4008 0 R 4010 0 R 4012 0 R 4014 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4002 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4003 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4003 0 obj

<</P 4002 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 136 0 R>>



endobj

4004 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4005 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4005 0 obj

<</P 4004 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 136 0 R>>



endobj

4006 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4007 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4007 0 obj

<</P 4006 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 136 0 R>>



endobj

4008 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4009 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4009 0 obj

<</P 4008 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 136 0 R>>



endobj

4010 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4011 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4011 0 obj

<</P 4010 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 136 0 R>>



endobj

4012 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4013 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4013 0 obj

<</P 4012 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 136 0 R>>



endobj

4014 0 obj

<</P 4001 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4015 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4015 0 obj

<</P 4014 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 136 0 R>>



endobj

4016 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 136 0 R>>



endobj

4017 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 136 0 R>>



endobj

4018 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 136 0 R>>



endobj

4019 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 136 0 R>>



endobj

4020 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4021 0 R 4031 0 R 4039 0 R 4047 0 R 4055 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4021 0 obj

<</P 4020 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4022 0 R 4025 0 R 4028 0 R 4030 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4022 0 obj

<</P 4021 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4023 0 R 4024 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4023 0 obj

<</P 4022 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 136 0 R>>



endobj

4024 0 obj

<</P 4022 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 136 0 R>>



endobj

4025 0 obj

<</P 4021 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4026 0 R 4027 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4026 0 obj

<</P 4025 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 136 0 R>>



endobj

4027 0 obj

<</P 4025 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 136 0 R>>



endobj

4028 0 obj

<</P 4021 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4029 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4029 0 obj

<</P 4028 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 136 0 R>>



endobj

4030 0 obj

<</P 4021 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 136 0 R/K 30>>



endobj

4031 0 obj

<</P 4020 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4032 0 R 4034 0 R 4036 0 R 4038 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4032 0 obj

<</P 4031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4033 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4033 0 obj

<</P 4032 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 136 0 R>>



endobj

4034 0 obj

<</P 4031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4035 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4035 0 obj

<</P 4034 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 136 0 R>>



endobj

4036 0 obj

<</P 4031 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4037 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4037 0 obj

<</P 4036 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 136 0 R>>



endobj

4038 0 obj

<</P 4031 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 136 0 R/K 34>>



endobj

4039 0 obj

<</P 4020 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4040 0 R 4042 0 R 4044 0 R 4046 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4040 0 obj

<</P 4039 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4041 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4041 0 obj

<</P 4040 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 136 0 R>>



endobj

4042 0 obj

<</P 4039 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4043 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4043 0 obj

<</P 4042 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 136 0 R>>



endobj

4044 0 obj

<</P 4039 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4045 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4045 0 obj

<</P 4044 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 136 0 R>>



endobj

4046 0 obj

<</P 4039 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 136 0 R/K 38>>



endobj

4047 0 obj

<</P 4020 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4048 0 R 4050 0 R 4052 0 R 4054 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4048 0 obj

<</P 4047 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4049 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4049 0 obj

<</P 4048 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 136 0 R>>



endobj

4050 0 obj

<</P 4047 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4051 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4051 0 obj

<</P 4050 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 136 0 R>>



endobj

4052 0 obj

<</P 4047 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4053 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4053 0 obj

<</P 4052 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 136 0 R>>



endobj

4054 0 obj

<</P 4047 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 136 0 R/K 42>>



endobj

4055 0 obj

<</P 4020 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4056 0 R 4058 0 R 4060 0 R 4062 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4056 0 obj

<</P 4055 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4057 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4057 0 obj

<</P 4056 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 136 0 R>>



endobj

4058 0 obj

<</P 4055 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4059 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4059 0 obj

<</P 4058 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 136 0 R>>



endobj

4060 0 obj

<</P 4055 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4061 0 R] /Pg 136 0 R>>



endobj

4061 0 obj

<</P 4060 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 136 0 R>>



endobj

4062 0 obj

<</P 4055 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 136 0 R/K 46>>



endobj

4063 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4064 0 R 4073 0 R 4081 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4064 0 obj

<</P 4063 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4065 0 R 4068 0 R 4070 0 R 4072 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4065 0 obj

<</P 4064 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4066 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4066 0 obj

<</P 4065 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 138 0 R>>



endobj

4067 0 obj

[ 4066 0 R 4069 0 R 4071 0 R 4072 0 R 4075 0 R 4077 0 R 4079 0 R 4080 0 R 4083 0 R 4085 0 R 4087 0 R 4088 0 R 4089 0 R 4093 0 R 4095 0 R 4097 0 R 4098 0 R 4100 0 R 4101 0 R 4104 0 R 4106 0 R 4108 0 R 4110 0 R 4111 0 R 4115 0 R 4117 0 R 4119 0 R 4120 0 R 4123 0 R 4125 0 R 4127 0 R 4129 0 R 4130 0 R 4134 0 R 4136 0 R 4138 0 R 4139 0 R 4142 0 R 4144 0 R 4146 0 R 4148 0 R 4149 0 R 4153 0 R 4155 0 R 4157 0 R 4158 0 R 4161 0 R 4163 0 R 4165 0 R 4167 0 R 4168 0 R 4172 0 R 4174 0 R 4176 0 R 4177 0 R 4180 0 R 4182 0 R 4184 0 R 4186 0 R 4187 0 R 4191 0 R 4193 0 R 4195 0 R 4196 0 R 4199 0 R 4201 0 R 4203 0 R 4205 0 R 4206 0 R 4210 0 R 4212 0 R 4214 0 R 4215 0 R 4218 0 R 4220 0 R 4222 0 R 4224 0 R 4225 0 R 4229 0 R 4231 0 R 4233 0 R 4234 0 R 4235 0 R 4239 0 R 4241 0 R 4244 0 R 4246 0 R 4248 0 R 4250 0 R 4251 0 R 4254 0 R 4256 0 R 4258 0 R 4260 0 R 4262 0 R 4264 0 R 4265 0 R 4267 0 R] 



endobj

4068 0 obj

<</P 4064 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4069 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4069 0 obj

<</P 4068 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 138 0 R>>



endobj

4070 0 obj

<</P 4064 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4071 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4071 0 obj

<</P 4070 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 138 0 R>>



endobj

4072 0 obj

<</P 4064 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 3>>



endobj

4073 0 obj

<</P 4063 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4074 0 R 4076 0 R 4078 0 R 4080 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4074 0 obj

<</P 4073 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4075 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4075 0 obj

<</P 4074 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 138 0 R>>



endobj

4076 0 obj

<</P 4073 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4077 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4077 0 obj

<</P 4076 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 138 0 R>>



endobj

4078 0 obj

<</P 4073 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4079 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4079 0 obj

<</P 4078 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 138 0 R>>



endobj

4080 0 obj

<</P 4073 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 7>>



endobj

4081 0 obj

<</P 4063 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4082 0 R 4084 0 R 4086 0 R 4088 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4082 0 obj

<</P 4081 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4083 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4083 0 obj

<</P 4082 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 138 0 R>>



endobj

4084 0 obj

<</P 4081 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4085 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4085 0 obj

<</P 4084 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 138 0 R>>



endobj

4086 0 obj

<</P 4081 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4087 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4087 0 obj

<</P 4086 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 138 0 R>>



endobj

4088 0 obj

<</P 4081 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 11>>



endobj

4089 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 138 0 R>>



endobj

4090 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4091 0 R 4102 0 R 4112 0 R 4121 0 R 4131 0 R 4140 0 R 4150 0 R 4159 0 R 4169 0 R 4178 0 R 4188 0 R 4197 0 R 4207 0 R 4216 0 R 4226 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4091 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4092 0 R 4094 0 R 4096 0 R 4099 0 R 4101 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4092 0 obj

<</P 4091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4093 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4093 0 obj

<</P 4092 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 138 0 R>>



endobj

4094 0 obj

<</P 4091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4095 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4095 0 obj

<</P 4094 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 138 0 R>>



endobj

4096 0 obj

<</P 4091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4097 0 R 4098 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4097 0 obj

<</P 4096 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 138 0 R>>



endobj

4098 0 obj

<</P 4096 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 138 0 R>>



endobj

4099 0 obj

<</P 4091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4100 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4100 0 obj

<</P 4099 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 138 0 R>>



endobj

4101 0 obj

<</P 4091 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 18>>



endobj

4102 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4103 0 R 4105 0 R 4107 0 R 4109 0 R 4111 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4103 0 obj

<</P 4102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4104 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4104 0 obj

<</P 4103 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 138 0 R>>



endobj

4105 0 obj

<</P 4102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4106 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4106 0 obj

<</P 4105 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 138 0 R>>



endobj

4107 0 obj

<</P 4102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4108 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4108 0 obj

<</P 4107 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 138 0 R>>



endobj

4109 0 obj

<</P 4102 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4110 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4110 0 obj

<</P 4109 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 138 0 R>>



endobj

4111 0 obj

<</P 4102 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 23>>



endobj

4112 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4113 0 R 4114 0 R 4116 0 R 4118 0 R 4120 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4113 0 obj

<</P 4112 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4114 0 obj

<</P 4112 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4115 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4115 0 obj

<</P 4114 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 138 0 R>>



endobj

4116 0 obj

<</P 4112 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4117 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4117 0 obj

<</P 4116 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 138 0 R>>



endobj

4118 0 obj

<</P 4112 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4119 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4119 0 obj

<</P 4118 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 138 0 R>>



endobj

4120 0 obj

<</P 4112 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 27>>



endobj

4121 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4122 0 R 4124 0 R 4126 0 R 4128 0 R 4130 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4122 0 obj

<</P 4121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4123 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4123 0 obj

<</P 4122 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 138 0 R>>



endobj

4124 0 obj

<</P 4121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4125 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4125 0 obj

<</P 4124 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 138 0 R>>



endobj

4126 0 obj

<</P 4121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4127 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4127 0 obj

<</P 4126 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 138 0 R>>



endobj

4128 0 obj

<</P 4121 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4129 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4129 0 obj

<</P 4128 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 138 0 R>>



endobj

4130 0 obj

<</P 4121 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 32>>



endobj

4131 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4132 0 R 4133 0 R 4135 0 R 4137 0 R 4139 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4132 0 obj

<</P 4131 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4133 0 obj

<</P 4131 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4134 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4134 0 obj

<</P 4133 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 138 0 R>>



endobj

4135 0 obj

<</P 4131 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4136 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4136 0 obj

<</P 4135 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 138 0 R>>



endobj

4137 0 obj

<</P 4131 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4138 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4138 0 obj

<</P 4137 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 138 0 R>>



endobj

4139 0 obj

<</P 4131 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 36>>



endobj

4140 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4141 0 R 4143 0 R 4145 0 R 4147 0 R 4149 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4141 0 obj

<</P 4140 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4142 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4142 0 obj

<</P 4141 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 138 0 R>>



endobj

4143 0 obj

<</P 4140 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4144 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4144 0 obj

<</P 4143 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 138 0 R>>



endobj

4145 0 obj

<</P 4140 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4146 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4146 0 obj

<</P 4145 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 138 0 R>>



endobj

4147 0 obj

<</P 4140 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4148 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4148 0 obj

<</P 4147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 138 0 R>>



endobj

4149 0 obj

<</P 4140 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 41>>



endobj

4150 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4151 0 R 4152 0 R 4154 0 R 4156 0 R 4158 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4151 0 obj

<</P 4150 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4152 0 obj

<</P 4150 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4153 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4153 0 obj

<</P 4152 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 138 0 R>>



endobj

4154 0 obj

<</P 4150 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4155 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4155 0 obj

<</P 4154 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 138 0 R>>



endobj

4156 0 obj

<</P 4150 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4157 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4157 0 obj

<</P 4156 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 138 0 R>>



endobj

4158 0 obj

<</P 4150 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 45>>



endobj

4159 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4160 0 R 4162 0 R 4164 0 R 4166 0 R 4168 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4160 0 obj

<</P 4159 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4161 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4161 0 obj

<</P 4160 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 138 0 R>>



endobj

4162 0 obj

<</P 4159 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4163 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4163 0 obj

<</P 4162 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 138 0 R>>



endobj

4164 0 obj

<</P 4159 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4165 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4165 0 obj

<</P 4164 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 138 0 R>>



endobj

4166 0 obj

<</P 4159 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4167 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4167 0 obj

<</P 4166 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 138 0 R>>



endobj

4168 0 obj

<</P 4159 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 50>>



endobj

4169 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4170 0 R 4171 0 R 4173 0 R 4175 0 R 4177 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4170 0 obj

<</P 4169 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4171 0 obj

<</P 4169 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4172 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4172 0 obj

<</P 4171 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 138 0 R>>



endobj

4173 0 obj

<</P 4169 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4174 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4174 0 obj

<</P 4173 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 138 0 R>>



endobj

4175 0 obj

<</P 4169 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4176 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4176 0 obj

<</P 4175 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 138 0 R>>



endobj

4177 0 obj

<</P 4169 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 54>>



endobj

4178 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4179 0 R 4181 0 R 4183 0 R 4185 0 R 4187 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4179 0 obj

<</P 4178 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4180 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4180 0 obj

<</P 4179 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 138 0 R>>



endobj

4181 0 obj

<</P 4178 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4182 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4182 0 obj

<</P 4181 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 138 0 R>>



endobj

4183 0 obj

<</P 4178 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4184 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4184 0 obj

<</P 4183 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 138 0 R>>



endobj

4185 0 obj

<</P 4178 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4186 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4186 0 obj

<</P 4185 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 138 0 R>>



endobj

4187 0 obj

<</P 4178 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 59>>



endobj

4188 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4189 0 R 4190 0 R 4192 0 R 4194 0 R 4196 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4189 0 obj

<</P 4188 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4190 0 obj

<</P 4188 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4191 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4191 0 obj

<</P 4190 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 138 0 R>>



endobj

4192 0 obj

<</P 4188 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4193 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4193 0 obj

<</P 4192 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 138 0 R>>



endobj

4194 0 obj

<</P 4188 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4195 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4195 0 obj

<</P 4194 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 138 0 R>>



endobj

4196 0 obj

<</P 4188 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 63>>



endobj

4197 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4198 0 R 4200 0 R 4202 0 R 4204 0 R 4206 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4198 0 obj

<</P 4197 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4199 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4199 0 obj

<</P 4198 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 138 0 R>>



endobj

4200 0 obj

<</P 4197 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4201 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4201 0 obj

<</P 4200 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 138 0 R>>



endobj

4202 0 obj

<</P 4197 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4203 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4203 0 obj

<</P 4202 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 138 0 R>>



endobj

4204 0 obj

<</P 4197 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4205 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4205 0 obj

<</P 4204 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 138 0 R>>



endobj

4206 0 obj

<</P 4197 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 68>>



endobj

4207 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4208 0 R 4209 0 R 4211 0 R 4213 0 R 4215 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4208 0 obj

<</P 4207 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4209 0 obj

<</P 4207 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4210 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4210 0 obj

<</P 4209 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 138 0 R>>



endobj

4211 0 obj

<</P 4207 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4212 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4212 0 obj

<</P 4211 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 138 0 R>>



endobj

4213 0 obj

<</P 4207 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4214 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4214 0 obj

<</P 4213 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 138 0 R>>



endobj

4215 0 obj

<</P 4207 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 72>>



endobj

4216 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4217 0 R 4219 0 R 4221 0 R 4223 0 R 4225 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4217 0 obj

<</P 4216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4218 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4218 0 obj

<</P 4217 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 138 0 R>>



endobj

4219 0 obj

<</P 4216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4220 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4220 0 obj

<</P 4219 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 138 0 R>>



endobj

4221 0 obj

<</P 4216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4222 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4222 0 obj

<</P 4221 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 138 0 R>>



endobj

4223 0 obj

<</P 4216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4224 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4224 0 obj

<</P 4223 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 138 0 R>>



endobj

4225 0 obj

<</P 4216 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 77>>



endobj

4226 0 obj

<</P 4090 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4227 0 R 4228 0 R 4230 0 R 4232 0 R 4234 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4227 0 obj

<</P 4226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 138 0 R>>



endobj

4228 0 obj

<</P 4226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4229 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4229 0 obj

<</P 4228 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 138 0 R>>



endobj

4230 0 obj

<</P 4226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4231 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4231 0 obj

<</P 4230 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 79] /Pg 138 0 R>>



endobj

4232 0 obj

<</P 4226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4233 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4233 0 obj

<</P 4232 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 138 0 R>>



endobj

4234 0 obj

<</P 4226 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 81>>



endobj

4235 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 82] /Pg 138 0 R>>



endobj

4236 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4237 0 R 4252 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4237 0 obj

<</P 4236 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4238 0 R 4240 0 R 4243 0 R 4245 0 R 4247 0 R 4249 0 R 4251 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4238 0 obj

<</P 4237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4239 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4239 0 obj

<</P 4238 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 83] /Pg 138 0 R>>



endobj

4240 0 obj

<</P 4237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4241 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4241 0 obj

<</P 4240 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 84] /Pg 138 0 R>>



endobj

4243 0 obj

<</P 4237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4244 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4244 0 obj

<</P 4243 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 85] /Pg 138 0 R>>



endobj

4245 0 obj

<</P 4237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4246 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4246 0 obj

<</P 4245 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 86] /Pg 138 0 R>>



endobj

4247 0 obj

<</P 4237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4248 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4248 0 obj

<</P 4247 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 87] /Pg 138 0 R>>



endobj

4249 0 obj

<</P 4237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4250 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4250 0 obj

<</P 4249 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 88] /Pg 138 0 R>>



endobj

4251 0 obj

<</P 4237 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 89>>



endobj

4252 0 obj

<</P 4236 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4253 0 R 4255 0 R 4257 0 R 4259 0 R 4261 0 R 4263 0 R 4265 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4253 0 obj

<</P 4252 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4254 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4254 0 obj

<</P 4253 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 90] /Pg 138 0 R>>



endobj

4255 0 obj

<</P 4252 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4256 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4256 0 obj

<</P 4255 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 91] /Pg 138 0 R>>



endobj

4257 0 obj

<</P 4252 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4258 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4258 0 obj

<</P 4257 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 92] /Pg 138 0 R>>



endobj

4259 0 obj

<</P 4252 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4260 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4260 0 obj

<</P 4259 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 93] /Pg 138 0 R>>



endobj

4261 0 obj

<</P 4252 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4262 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4262 0 obj

<</P 4261 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 94] /Pg 138 0 R>>



endobj

4263 0 obj

<</P 4252 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4264 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4264 0 obj

<</P 4263 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 95] /Pg 138 0 R>>



endobj

4265 0 obj

<</P 4252 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 138 0 R/K 96>>



endobj

4266 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 4267 0 R] /Pg 138 0 R>>



endobj

4267 0 obj

<</P 4266 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 97] /Pg 138 0 R>>



endobj

4268 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4269 0 R 4282 0 R 4297 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4269 0 obj

<</P 4268 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4270 0 R 4271 0 R 4272 0 R 4273 0 R 4276 0 R 4280 0 R 4281 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4270 0 obj

<</P 4269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 140 0 R>>



endobj

4271 0 obj

<</P 4269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 140 0 R>>



endobj

4272 0 obj

<</P 4269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 140 0 R>>



endobj

4273 0 obj

<</P 4269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4274 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4274 0 obj

<</P 4273 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 140 0 R>>



endobj

4275 0 obj

[ 4274 0 R 4277 0 R 4278 0 R 4279 0 R 4281 0 R 4285 0 R 4287 0 R 4289 0 R 4291 0 R 4292 0 R 4293 0 R 4295 0 R 4296 0 R 4299 0 R 4301 0 R 4303 0 R 4305 0 R 4307 0 R 4309 0 R 4310 0 R 4311 0 R 4312 0 R 4316 0 R 4318 0 R 4320 0 R 4321 0 R 4324 0 R 4326 0 R 4328 0 R 4329 0 R 4332 0 R 4334 0 R 4336 0 R 4337 0 R 4340 0 R 4342 0 R 4344 0 R 4345 0 R 4348 0 R 4350 0 R 4352 0 R 4353 0 R 4356 0 R 4358 0 R 4360 0 R 4361 0 R 4364 0 R 4366 0 R 4368 0 R 4369 0 R 4372 0 R 4374 0 R 4376 0 R 4377 0 R 4378 0 R 4379 0 R 4380 0 R 4381 0 R 4382 0 R 4383 0 R 4384 0 R 4385 0 R 4386 0 R 4387 0 R 4390 0 R 4393 0 R 4395 0 R] 



endobj

4276 0 obj

<</P 4269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4277 0 R 4278 0 R 4279 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4277 0 obj

<</P 4276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 140 0 R>>



endobj

4278 0 obj

<</P 4276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 140 0 R>>



endobj

4279 0 obj

<</P 4276 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 140 0 R>>



endobj

4280 0 obj

<</P 4269 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 140 0 R>>



endobj

4281 0 obj

<</P 4269 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 4>>



endobj

4282 0 obj

<</P 4268 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4283 0 R 4284 0 R 4286 0 R 4288 0 R 4290 0 R 4294 0 R 4296 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4283 0 obj

<</P 4282 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 140 0 R>>



endobj

4284 0 obj

<</P 4282 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4285 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4285 0 obj

<</P 4284 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 140 0 R>>



endobj

4286 0 obj

<</P 4282 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4287 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4287 0 obj

<</P 4286 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 140 0 R>>



endobj

4288 0 obj

<</P 4282 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4289 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4289 0 obj

<</P 4288 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 140 0 R>>



endobj

4290 0 obj

<</P 4282 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4291 0 R 4292 0 R 4293 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4291 0 obj

<</P 4290 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 140 0 R>>



endobj

4292 0 obj

<</P 4290 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 140 0 R>>



endobj

4293 0 obj

<</P 4290 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 140 0 R>>



endobj

4294 0 obj

<</P 4282 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4295 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4295 0 obj

<</P 4294 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 140 0 R>>



endobj

4296 0 obj

<</P 4282 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 12>>



endobj

4297 0 obj

<</P 4268 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4298 0 R 4300 0 R 4302 0 R 4304 0 R 4306 0 R 4308 0 R 4310 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4298 0 obj

<</P 4297 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4299 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4299 0 obj

<</P 4298 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 140 0 R>>



endobj

4300 0 obj

<</P 4297 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4301 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4301 0 obj

<</P 4300 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 140 0 R>>



endobj

4302 0 obj

<</P 4297 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4303 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4303 0 obj

<</P 4302 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 140 0 R>>



endobj

4304 0 obj

<</P 4297 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4305 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4305 0 obj

<</P 4304 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 140 0 R>>



endobj

4306 0 obj

<</P 4297 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4307 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4307 0 obj

<</P 4306 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 140 0 R>>



endobj

4308 0 obj

<</P 4297 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4309 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4309 0 obj

<</P 4308 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 140 0 R>>



endobj

4310 0 obj

<</P 4297 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 19>>



endobj

4311 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 140 0 R>>



endobj

4312 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 140 0 R>>



endobj

4313 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4314 0 R 4322 0 R 4330 0 R 4338 0 R 4346 0 R 4354 0 R 4362 0 R 4370 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4314 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4315 0 R 4317 0 R 4319 0 R 4321 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4315 0 obj

<</P 4314 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4316 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4316 0 obj

<</P 4315 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 140 0 R>>



endobj

4317 0 obj

<</P 4314 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4318 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4318 0 obj

<</P 4317 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 140 0 R>>



endobj

4319 0 obj

<</P 4314 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4320 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4320 0 obj

<</P 4319 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 140 0 R>>



endobj

4321 0 obj

<</P 4314 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 25>>



endobj

4322 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4323 0 R 4325 0 R 4327 0 R 4329 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4323 0 obj

<</P 4322 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4324 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4324 0 obj

<</P 4323 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 140 0 R>>



endobj

4325 0 obj

<</P 4322 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4326 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4326 0 obj

<</P 4325 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 140 0 R>>



endobj

4327 0 obj

<</P 4322 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4328 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4328 0 obj

<</P 4327 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 140 0 R>>



endobj

4329 0 obj

<</P 4322 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 29>>



endobj

4330 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4331 0 R 4333 0 R 4335 0 R 4337 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4331 0 obj

<</P 4330 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4332 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4332 0 obj

<</P 4331 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 140 0 R>>



endobj

4333 0 obj

<</P 4330 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4334 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4334 0 obj

<</P 4333 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 140 0 R>>



endobj

4335 0 obj

<</P 4330 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4336 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4336 0 obj

<</P 4335 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 140 0 R>>



endobj

4337 0 obj

<</P 4330 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 33>>



endobj

4338 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4339 0 R 4341 0 R 4343 0 R 4345 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4339 0 obj

<</P 4338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4340 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4340 0 obj

<</P 4339 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 140 0 R>>



endobj

4341 0 obj

<</P 4338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4342 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4342 0 obj

<</P 4341 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 140 0 R>>



endobj

4343 0 obj

<</P 4338 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4344 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4344 0 obj

<</P 4343 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 140 0 R>>



endobj

4345 0 obj

<</P 4338 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 37>>



endobj

4346 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4347 0 R 4349 0 R 4351 0 R 4353 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4347 0 obj

<</P 4346 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4348 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4348 0 obj

<</P 4347 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 140 0 R>>



endobj

4349 0 obj

<</P 4346 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4350 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4350 0 obj

<</P 4349 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 140 0 R>>



endobj

4351 0 obj

<</P 4346 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4352 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4352 0 obj

<</P 4351 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 140 0 R>>



endobj

4353 0 obj

<</P 4346 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 41>>



endobj

4354 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4355 0 R 4357 0 R 4359 0 R 4361 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4355 0 obj

<</P 4354 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4356 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4356 0 obj

<</P 4355 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 140 0 R>>



endobj

4357 0 obj

<</P 4354 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4358 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4358 0 obj

<</P 4357 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 140 0 R>>



endobj

4359 0 obj

<</P 4354 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4360 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4360 0 obj

<</P 4359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 140 0 R>>



endobj

4361 0 obj

<</P 4354 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 45>>



endobj

4362 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4363 0 R 4365 0 R 4367 0 R 4369 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4363 0 obj

<</P 4362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4364 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4364 0 obj

<</P 4363 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 140 0 R>>



endobj

4365 0 obj

<</P 4362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4366 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4366 0 obj

<</P 4365 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 140 0 R>>



endobj

4367 0 obj

<</P 4362 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4368 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4368 0 obj

<</P 4367 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 140 0 R>>



endobj

4369 0 obj

<</P 4362 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 49>>



endobj

4370 0 obj

<</P 4313 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4371 0 R 4373 0 R 4375 0 R 4377 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4371 0 obj

<</P 4370 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4372 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4372 0 obj

<</P 4371 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 140 0 R>>



endobj

4373 0 obj

<</P 4370 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4374 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4374 0 obj

<</P 4373 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 140 0 R>>



endobj

4375 0 obj

<</P 4370 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4376 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4376 0 obj

<</P 4375 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 140 0 R>>



endobj

4377 0 obj

<</P 4370 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 140 0 R/K 53>>



endobj

4378 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 140 0 R>>



endobj

4379 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 140 0 R>>



endobj

4380 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 140 0 R>>



endobj

4381 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 140 0 R>>



endobj

4382 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 140 0 R>>



endobj

4383 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 140 0 R>>



endobj

4384 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 140 0 R>>



endobj

4385 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 140 0 R>>



endobj

4386 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 140 0 R>>



endobj

4387 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 140 0 R>>



endobj

4388 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4389 0 R 4391 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4389 0 obj

<</P 4388 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4390 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4390 0 obj

<</P 4389 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 140 0 R>>



endobj

4391 0 obj

<</P 4388 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4392 0 R 4394 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4392 0 obj

<</P 4391 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4393 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4393 0 obj

<</P 4392 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 140 0 R>>



endobj

4394 0 obj

<</P 4391 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4395 0 R] /Pg 140 0 R>>



endobj

4395 0 obj

<</P 4394 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 140 0 R>>



endobj

4396 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4397 0 R 4400 0 R 4407 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4397 0 obj

<</P 4396 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4398 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4398 0 obj

<</P 4397 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 142 0 R>>



endobj

4399 0 obj

[ 4398 0 R 4402 0 R 4404 0 R 4406 0 R 4408 0 R 4409 0 R 4410 0 R 4411 0 R 4412 0 R 4413 0 R 4414 0 R 4418 0 R 4420 0 R 4421 0 R 4422 0 R 4423 0 R 4424 0 R 4425 0 R 4427 0 R 4428 0 R 4429 0 R 4430 0 R 4431 0 R 4432 0 R 4433 0 R 4434 0 R 4435 0 R 4436 0 R 4437 0 R] 



endobj

4400 0 obj

<</P 4396 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4401 0 R 4403 0 R 4405 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4401 0 obj

<</P 4400 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4402 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4402 0 obj

<</P 4401 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 142 0 R>>



endobj

4403 0 obj

<</P 4400 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4404 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4404 0 obj

<</P 4403 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 142 0 R>>



endobj

4405 0 obj

<</P 4400 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4406 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4406 0 obj

<</P 4405 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 142 0 R>>



endobj

4407 0 obj

<</P 4396 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4408 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4408 0 obj

<</P 4407 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 142 0 R>>



endobj

4409 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 142 0 R>>



endobj

4410 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 142 0 R>>



endobj

4411 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 142 0 R>>



endobj

4412 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 142 0 R>>



endobj

4413 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 142 0 R>>



endobj

4414 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 142 0 R>>



endobj

4415 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4416 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4416 0 obj

<</P 4415 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4417 0 R 4419 0 R 4426 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4417 0 obj

<</P 4416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4418 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4418 0 obj

<</P 4417 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 142 0 R>>



endobj

4419 0 obj

<</P 4416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4420 0 R 4421 0 R 4422 0 R 4423 0 R 4424 0 R 4425 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4420 0 obj

<</P 4419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 142 0 R>>



endobj

4421 0 obj

<</P 4419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 142 0 R>>



endobj

4422 0 obj

<</P 4419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 142 0 R>>



endobj

4423 0 obj

<</P 4419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 142 0 R>>



endobj

4424 0 obj

<</P 4419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 142 0 R>>



endobj

4425 0 obj

<</P 4419 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 142 0 R>>



endobj

4426 0 obj

<</P 4416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4427 0 R 4428 0 R 4429 0 R 4430 0 R 4431 0 R 4432 0 R 4433 0 R 4434 0 R 4435 0 R 4436 0 R] /Pg 142 0 R>>



endobj

4427 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 142 0 R>>



endobj

4428 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 142 0 R>>



endobj

4429 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 142 0 R>>



endobj

4430 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 142 0 R>>



endobj

4431 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 142 0 R>>



endobj

4432 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 142 0 R>>



endobj

4433 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 142 0 R>>



endobj

4434 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 142 0 R>>



endobj

4435 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 142 0 R>>



endobj

4436 0 obj

<</P 4426 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 142 0 R>>



endobj

4437 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 142 0 R>>



endobj

4438 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 144 0 R>>



endobj

4439 0 obj

[ 4438 0 R 4452 0 R 4453 0 R 4454 0 R 4455 0 R 4456 0 R 4457 0 R 4458 0 R 4458 0 R 4458 0 R 4458 0 R 4459 0 R 4460 0 R 4461 0 R 4462 0 R 4463 0 R 4467 0 R 4469 0 R 4471 0 R 4473 0 R 4475 0 R 4477 0 R 4478 0 R 4479 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4480 0 R 4481 0 R 4485 0 R 4486 0 R 4488 0 R 4489 0 R 4491 0 R 4492 0 R 4495 0 R 4497 0 R 4499 0 R 4500 0 R 4503 0 R 4505 0 R 4507 0 R 4508 0 R 4511 0 R 4513 0 R 4515 0 R 4516 0 R 4443 0 R 4445 0 R 4448 0 R 4449 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R 4451 0 R] 



endobj

4440 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4441 0 R 4446 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4441 0 obj

<</P 4440 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4442 0 R 4444 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4442 0 obj

<</P 4441 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4443 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4443 0 obj

<</P 4442 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 144 0 R>>



endobj

4444 0 obj

<</P 4441 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4445 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4445 0 obj

<</P 4444 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 144 0 R>>



endobj

4446 0 obj

<</P 4440 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4447 0 R 4450 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4447 0 obj

<</P 4446 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4448 0 R 4449 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4448 0 obj

<</P 4447 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 144 0 R>>



endobj

4449 0 obj

<</P 4447 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 144 0 R>>



endobj

4450 0 obj

<</P 4446 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4451 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4451 0 obj

<</P 4450 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69 70 71 72 73 74 75 76 77] /Pg 144 0 R>>



endobj

4452 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 144 0 R>>



endobj

4453 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 144 0 R>>



endobj

4454 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 144 0 R>>



endobj

4455 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 144 0 R>>



endobj

4456 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 144 0 R>>



endobj

4457 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 144 0 R>>



endobj

4458 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7 8 9 10] /Pg 144 0 R>>



endobj

4459 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 144 0 R>>



endobj

4460 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 144 0 R>>



endobj

4461 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 144 0 R>>



endobj

4462 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 144 0 R>>



endobj

4463 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 144 0 R>>



endobj

4464 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4465 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4465 0 obj

<</P 4464 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4466 0 R 4468 0 R 4470 0 R 4472 0 R 4474 0 R 4476 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4466 0 obj

<</P 4465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4467 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4467 0 obj

<</P 4466 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 144 0 R>>



endobj

4468 0 obj

<</P 4465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4469 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4469 0 obj

<</P 4468 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 144 0 R>>



endobj

4470 0 obj

<</P 4465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4471 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4471 0 obj

<</P 4470 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 144 0 R>>



endobj

4472 0 obj

<</P 4465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4473 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4473 0 obj

<</P 4472 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 144 0 R>>



endobj

4474 0 obj

<</P 4465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4475 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4475 0 obj

<</P 4474 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 144 0 R>>



endobj

4476 0 obj

<</P 4465 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4477 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4477 0 obj

<</P 4476 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 144 0 R>>



endobj

4478 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 144 0 R>>



endobj

4479 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 144 0 R>>



endobj

4480 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45] /Pg 144 0 R>>



endobj

4481 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 144 0 R>>



endobj

4482 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4483 0 R 4493 0 R 4501 0 R 4509 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4483 0 obj

<</P 4482 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4484 0 R 4487 0 R 4490 0 R 4492 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4484 0 obj

<</P 4483 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4485 0 R 4486 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4485 0 obj

<</P 4484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 144 0 R>>



endobj

4486 0 obj

<</P 4484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 144 0 R>>



endobj

4487 0 obj

<</P 4483 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4488 0 R 4489 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4488 0 obj

<</P 4487 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 144 0 R>>



endobj

4489 0 obj

<</P 4487 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 144 0 R>>



endobj

4490 0 obj

<</P 4483 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4491 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4491 0 obj

<</P 4490 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 144 0 R>>



endobj

4492 0 obj

<</P 4483 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 144 0 R/K 52>>



endobj

4493 0 obj

<</P 4482 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4494 0 R 4496 0 R 4498 0 R 4500 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4494 0 obj

<</P 4493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4495 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4495 0 obj

<</P 4494 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 144 0 R>>



endobj

4496 0 obj

<</P 4493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4497 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4497 0 obj

<</P 4496 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 144 0 R>>



endobj

4498 0 obj

<</P 4493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4499 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4499 0 obj

<</P 4498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 144 0 R>>



endobj

4500 0 obj

<</P 4493 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 144 0 R/K 56>>



endobj

4501 0 obj

<</P 4482 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4502 0 R 4504 0 R 4506 0 R 4508 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4502 0 obj

<</P 4501 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4503 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4503 0 obj

<</P 4502 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 144 0 R>>



endobj

4504 0 obj

<</P 4501 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4505 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4505 0 obj

<</P 4504 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 144 0 R>>



endobj

4506 0 obj

<</P 4501 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4507 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4507 0 obj

<</P 4506 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 144 0 R>>



endobj

4508 0 obj

<</P 4501 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 144 0 R/K 60>>



endobj

4509 0 obj

<</P 4482 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4510 0 R 4512 0 R 4514 0 R 4516 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4510 0 obj

<</P 4509 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4511 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4511 0 obj

<</P 4510 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 144 0 R>>



endobj

4512 0 obj

<</P 4509 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4513 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4513 0 obj

<</P 4512 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 144 0 R>>



endobj

4514 0 obj

<</P 4509 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4515 0 R] /Pg 144 0 R>>



endobj

4515 0 obj

<</P 4514 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 144 0 R>>



endobj

4516 0 obj

<</P 4509 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 144 0 R/K 64>>



endobj

4517 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4518 0 R 4526 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4518 0 obj

<</P 4517 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4519 0 R 4520 0 R 4523 0 R 4525 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4519 0 obj

<</P 4518 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4520 0 obj

<</P 4518 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4521 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4521 0 obj

<</P 4520 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 146 0 R>>



endobj

4522 0 obj

[ 4521 0 R 4524 0 R 4525 0 R 4528 0 R 4530 0 R 4532 0 R 4533 0 R 4534 0 R 4535 0 R 4539 0 R 4541 0 R 4543 0 R 4544 0 R 4546 0 R 4547 0 R 4550 0 R 4552 0 R 4554 0 R 4556 0 R 4557 0 R 4561 0 R 4563 0 R 4565 0 R 4566 0 R 4569 0 R 4571 0 R 4573 0 R 4575 0 R 4576 0 R 4580 0 R 4582 0 R 4584 0 R 4585 0 R 4589 0 R 4591 0 R 4593 0 R 4594 0 R 4597 0 R 4599 0 R 4601 0 R 4603 0 R 4604 0 R 4608 0 R 4610 0 R 4612 0 R 4613 0 R 4616 0 R 4618 0 R 4620 0 R 4622 0 R 4623 0 R 4624 0 R 4628 0 R 4630 0 R 4632 0 R 4634 0 R 4636 0 R 4638 0 R 4639 0 R 4642 0 R 4644 0 R 4646 0 R 4648 0 R 4650 0 R 4652 0 R 4653 0 R 4656 0 R 4658 0 R 4660 0 R 4662 0 R 4664 0 R 4666 0 R 4667 0 R 4671 0 R 4673 0 R 4676 0 R 4678 0 R 4681 0 R 4683 0 R 4685 0 R 4687 0 R 4689 0 R 4691 0 R 4692 0 R 4695 0 R 4697 0 R 4699 0 R 4701 0 R 4703 0 R 4705 0 R 4706 0 R 4709 0 R 4710 0 R 4714 0 R 4716 0 R 4718 0 R 4719 0 R 4722 0 R 4724 0 R 4726 0 R 4727 0 R 4708 0 R] 



endobj

4523 0 obj

<</P 4518 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4524 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4524 0 obj

<</P 4523 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 146 0 R>>



endobj

4525 0 obj

<</P 4518 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 2>>



endobj

4526 0 obj

<</P 4517 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4527 0 R 4529 0 R 4531 0 R 4534 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4527 0 obj

<</P 4526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4528 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4528 0 obj

<</P 4527 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 146 0 R>>



endobj

4529 0 obj

<</P 4526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4530 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4530 0 obj

<</P 4529 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 146 0 R>>



endobj

4531 0 obj

<</P 4526 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4532 0 R 4533 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4532 0 obj

<</P 4531 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 146 0 R>>



endobj

4533 0 obj

<</P 4531 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 146 0 R>>



endobj

4534 0 obj

<</P 4526 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 7>>



endobj

4535 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 146 0 R>>



endobj

4536 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4537 0 R 4548 0 R 4558 0 R 4567 0 R 4577 0 R 4586 0 R 4595 0 R 4605 0 R 4614 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4537 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4538 0 R 4540 0 R 4542 0 R 4545 0 R 4547 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4538 0 obj

<</P 4537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4539 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4539 0 obj

<</P 4538 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 146 0 R>>



endobj

4540 0 obj

<</P 4537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4541 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4541 0 obj

<</P 4540 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 146 0 R>>



endobj

4542 0 obj

<</P 4537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4543 0 R 4544 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4543 0 obj

<</P 4542 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 146 0 R>>



endobj

4544 0 obj

<</P 4542 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 146 0 R>>



endobj

4545 0 obj

<</P 4537 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4546 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4546 0 obj

<</P 4545 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 146 0 R>>



endobj

4547 0 obj

<</P 4537 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 14>>



endobj

4548 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4549 0 R 4551 0 R 4553 0 R 4555 0 R 4557 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4549 0 obj

<</P 4548 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4550 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4550 0 obj

<</P 4549 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 146 0 R>>



endobj

4551 0 obj

<</P 4548 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4552 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4552 0 obj

<</P 4551 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 146 0 R>>



endobj

4553 0 obj

<</P 4548 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4554 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4554 0 obj

<</P 4553 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 146 0 R>>



endobj

4555 0 obj

<</P 4548 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4556 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4556 0 obj

<</P 4555 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 146 0 R>>



endobj

4557 0 obj

<</P 4548 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 19>>



endobj

4558 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4559 0 R 4560 0 R 4562 0 R 4564 0 R 4566 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4559 0 obj

<</P 4558 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4560 0 obj

<</P 4558 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4561 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4561 0 obj

<</P 4560 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 146 0 R>>



endobj

4562 0 obj

<</P 4558 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4563 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4563 0 obj

<</P 4562 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 146 0 R>>



endobj

4564 0 obj

<</P 4558 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4565 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4565 0 obj

<</P 4564 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 146 0 R>>



endobj

4566 0 obj

<</P 4558 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 23>>



endobj

4567 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4568 0 R 4570 0 R 4572 0 R 4574 0 R 4576 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4568 0 obj

<</P 4567 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4569 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4569 0 obj

<</P 4568 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 146 0 R>>



endobj

4570 0 obj

<</P 4567 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4571 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4571 0 obj

<</P 4570 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 146 0 R>>



endobj

4572 0 obj

<</P 4567 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4573 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4573 0 obj

<</P 4572 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 146 0 R>>



endobj

4574 0 obj

<</P 4567 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4575 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4575 0 obj

<</P 4574 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 146 0 R>>



endobj

4576 0 obj

<</P 4567 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 28>>



endobj

4577 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4578 0 R 4579 0 R 4581 0 R 4583 0 R 4585 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4578 0 obj

<</P 4577 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4579 0 obj

<</P 4577 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4580 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4580 0 obj

<</P 4579 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 146 0 R>>



endobj

4581 0 obj

<</P 4577 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4582 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4582 0 obj

<</P 4581 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 146 0 R>>



endobj

4583 0 obj

<</P 4577 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4584 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4584 0 obj

<</P 4583 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 146 0 R>>



endobj

4585 0 obj

<</P 4577 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 32>>



endobj

4586 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4587 0 R 4588 0 R 4590 0 R 4592 0 R 4594 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4587 0 obj

<</P 4586 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4588 0 obj

<</P 4586 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4589 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4589 0 obj

<</P 4588 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 146 0 R>>



endobj

4590 0 obj

<</P 4586 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4591 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4591 0 obj

<</P 4590 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 146 0 R>>



endobj

4592 0 obj

<</P 4586 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4593 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4593 0 obj

<</P 4592 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 146 0 R>>



endobj

4594 0 obj

<</P 4586 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 36>>



endobj

4595 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4596 0 R 4598 0 R 4600 0 R 4602 0 R 4604 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4596 0 obj

<</P 4595 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4597 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4597 0 obj

<</P 4596 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 146 0 R>>



endobj

4598 0 obj

<</P 4595 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4599 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4599 0 obj

<</P 4598 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 146 0 R>>



endobj

4600 0 obj

<</P 4595 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4601 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4601 0 obj

<</P 4600 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 146 0 R>>



endobj

4602 0 obj

<</P 4595 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4603 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4603 0 obj

<</P 4602 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 146 0 R>>



endobj

4604 0 obj

<</P 4595 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 41>>



endobj

4605 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4606 0 R 4607 0 R 4609 0 R 4611 0 R 4613 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4606 0 obj

<</P 4605 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4607 0 obj

<</P 4605 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4608 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4608 0 obj

<</P 4607 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 146 0 R>>



endobj

4609 0 obj

<</P 4605 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4610 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4610 0 obj

<</P 4609 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 146 0 R>>



endobj

4611 0 obj

<</P 4605 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4612 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4612 0 obj

<</P 4611 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 146 0 R>>



endobj

4613 0 obj

<</P 4605 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 45>>



endobj

4614 0 obj

<</P 4536 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4615 0 R 4617 0 R 4619 0 R 4621 0 R 4623 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4615 0 obj

<</P 4614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4616 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4616 0 obj

<</P 4615 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 146 0 R>>



endobj

4617 0 obj

<</P 4614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4618 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4618 0 obj

<</P 4617 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 146 0 R>>



endobj

4619 0 obj

<</P 4614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4620 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4620 0 obj

<</P 4619 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 146 0 R>>



endobj

4621 0 obj

<</P 4614 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4622 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4622 0 obj

<</P 4621 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 146 0 R>>



endobj

4623 0 obj

<</P 4614 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 50>>



endobj

4624 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 146 0 R>>



endobj

4625 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4626 0 R 4640 0 R 4654 0 R 4668 0 R 4679 0 R 4693 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4626 0 obj

<</P 4625 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4627 0 R 4629 0 R 4631 0 R 4633 0 R 4635 0 R 4637 0 R 4639 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4627 0 obj

<</P 4626 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4628 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4628 0 obj

<</P 4627 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 146 0 R>>



endobj

4629 0 obj

<</P 4626 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4630 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4630 0 obj

<</P 4629 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 146 0 R>>



endobj

4631 0 obj

<</P 4626 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4632 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4632 0 obj

<</P 4631 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 146 0 R>>



endobj

4633 0 obj

<</P 4626 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4634 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4634 0 obj

<</P 4633 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 146 0 R>>



endobj

4635 0 obj

<</P 4626 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4636 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4636 0 obj

<</P 4635 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 146 0 R>>



endobj

4637 0 obj

<</P 4626 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4638 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4638 0 obj

<</P 4637 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 146 0 R>>



endobj

4639 0 obj

<</P 4626 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 58>>



endobj

4640 0 obj

<</P 4625 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4641 0 R 4643 0 R 4645 0 R 4647 0 R 4649 0 R 4651 0 R 4653 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4641 0 obj

<</P 4640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4642 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4642 0 obj

<</P 4641 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 146 0 R>>



endobj

4643 0 obj

<</P 4640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4644 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4644 0 obj

<</P 4643 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 146 0 R>>



endobj

4645 0 obj

<</P 4640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4646 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4646 0 obj

<</P 4645 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 146 0 R>>



endobj

4647 0 obj

<</P 4640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4648 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4648 0 obj

<</P 4647 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 146 0 R>>



endobj

4649 0 obj

<</P 4640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4650 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4650 0 obj

<</P 4649 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 146 0 R>>



endobj

4651 0 obj

<</P 4640 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4652 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4652 0 obj

<</P 4651 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 146 0 R>>



endobj

4653 0 obj

<</P 4640 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 65>>



endobj

4654 0 obj

<</P 4625 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4655 0 R 4657 0 R 4659 0 R 4661 0 R 4663 0 R 4665 0 R 4667 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4655 0 obj

<</P 4654 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4656 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4656 0 obj

<</P 4655 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 66] /Pg 146 0 R>>



endobj

4657 0 obj

<</P 4654 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4658 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4658 0 obj

<</P 4657 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 146 0 R>>



endobj

4659 0 obj

<</P 4654 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4660 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4660 0 obj

<</P 4659 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 146 0 R>>



endobj

4661 0 obj

<</P 4654 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4662 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4662 0 obj

<</P 4661 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 146 0 R>>



endobj

4663 0 obj

<</P 4654 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4664 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4664 0 obj

<</P 4663 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 146 0 R>>



endobj

4665 0 obj

<</P 4654 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4666 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4666 0 obj

<</P 4665 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 146 0 R>>



endobj

4667 0 obj

<</P 4654 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 72>>



endobj

4668 0 obj

<</P 4625 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4669 0 R 4670 0 R 4672 0 R 4674 0 R 4675 0 R 4677 0 R 4678 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4669 0 obj

<</P 4668 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4670 0 obj

<</P 4668 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4671 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4671 0 obj

<</P 4670 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 73] /Pg 146 0 R>>



endobj

4672 0 obj

<</P 4668 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4673 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4673 0 obj

<</P 4672 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 146 0 R>>



endobj

4674 0 obj

<</P 4668 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4675 0 obj

<</P 4668 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4676 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4676 0 obj

<</P 4675 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 146 0 R>>



endobj

4677 0 obj

<</P 4668 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 146 0 R>>



endobj

4678 0 obj

<</P 4668 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 76>>



endobj

4679 0 obj

<</P 4625 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4680 0 R 4682 0 R 4684 0 R 4686 0 R 4688 0 R 4690 0 R 4692 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4680 0 obj

<</P 4679 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4681 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4681 0 obj

<</P 4680 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 146 0 R>>



endobj

4682 0 obj

<</P 4679 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4683 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4683 0 obj

<</P 4682 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 78] /Pg 146 0 R>>



endobj

4684 0 obj

<</P 4679 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4685 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4685 0 obj

<</P 4684 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 79] /Pg 146 0 R>>



endobj

4686 0 obj

<</P 4679 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4687 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4687 0 obj

<</P 4686 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 80] /Pg 146 0 R>>



endobj

4688 0 obj

<</P 4679 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4689 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4689 0 obj

<</P 4688 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 81] /Pg 146 0 R>>



endobj

4690 0 obj

<</P 4679 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4691 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4691 0 obj

<</P 4690 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 82] /Pg 146 0 R>>



endobj

4692 0 obj

<</P 4679 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 83>>



endobj

4693 0 obj

<</P 4625 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4694 0 R 4696 0 R 4698 0 R 4700 0 R 4702 0 R 4704 0 R 4706 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4694 0 obj

<</P 4693 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4695 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4695 0 obj

<</P 4694 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 84] /Pg 146 0 R>>



endobj

4696 0 obj

<</P 4693 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4697 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4697 0 obj

<</P 4696 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 85] /Pg 146 0 R>>



endobj

4698 0 obj

<</P 4693 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4699 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4699 0 obj

<</P 4698 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 86] /Pg 146 0 R>>



endobj

4700 0 obj

<</P 4693 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4701 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4701 0 obj

<</P 4700 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 87] /Pg 146 0 R>>



endobj

4702 0 obj

<</P 4693 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4703 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4703 0 obj

<</P 4702 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 88] /Pg 146 0 R>>



endobj

4704 0 obj

<</P 4693 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4705 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4705 0 obj

<</P 4704 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 89] /Pg 146 0 R>>



endobj

4706 0 obj

<</P 4693 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 90>>



endobj

4707 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 4708 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4708 0 obj

<</P 4707 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 101] /Pg 146 0 R>>



endobj

4709 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 91] /Pg 146 0 R>>



endobj

4710 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 92] /Pg 146 0 R>>



endobj

4711 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4712 0 R 4720 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4712 0 obj

<</P 4711 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4713 0 R 4715 0 R 4717 0 R 4719 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4713 0 obj

<</P 4712 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4714 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4714 0 obj

<</P 4713 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 93] /Pg 146 0 R>>



endobj

4715 0 obj

<</P 4712 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4716 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4716 0 obj

<</P 4715 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 94] /Pg 146 0 R>>



endobj

4717 0 obj

<</P 4712 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4718 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4718 0 obj

<</P 4717 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 95] /Pg 146 0 R>>



endobj

4719 0 obj

<</P 4712 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 96>>



endobj

4720 0 obj

<</P 4711 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4721 0 R 4723 0 R 4725 0 R 4727 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4721 0 obj

<</P 4720 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4722 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4722 0 obj

<</P 4721 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 97] /Pg 146 0 R>>



endobj

4723 0 obj

<</P 4720 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4724 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4724 0 obj

<</P 4723 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 98] /Pg 146 0 R>>



endobj

4725 0 obj

<</P 4720 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4726 0 R] /Pg 146 0 R>>



endobj

4726 0 obj

<</P 4725 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 99] /Pg 146 0 R>>



endobj

4727 0 obj

<</P 4720 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 146 0 R/K 100>>



endobj

4728 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4729 0 R 4738 0 R 4747 0 R 4755 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4729 0 obj

<</P 4728 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4730 0 R 4733 0 R 4735 0 R 4737 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4730 0 obj

<</P 4729 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4731 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4731 0 obj

<</P 4730 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 148 0 R>>



endobj

4732 0 obj

[ 4731 0 R 4734 0 R 4736 0 R 4737 0 R 4740 0 R 4742 0 R 4744 0 R 4745 0 R 4749 0 R 4751 0 R 4753 0 R 4754 0 R 4757 0 R 4759 0 R 4761 0 R 4762 0 R 4763 0 R 4764 0 R 4765 0 R 4766 0 R 4767 0 R 4768 0 R 4769 0 R 4770 0 R 4771 0 R 4774 0 R 4777 0 R 4779 0 R 4781 0 R 4783 0 R 4784 0 R 4785 0 R 4786 0 R 4787 0 R 4788 0 R 4789 0 R 4793 0 R 4794 0 R 4795 0 R 4796 0 R 4797 0 R 4798 0 R 4800 0 R 4801 0 R 4802 0 R 4803 0 R 4804 0 R 4805 0 R 4807 0 R 4808 0 R 4809 0 R 4810 0 R 4811 0 R 4812 0 R 4813 0 R 4814 0 R] 



endobj

4733 0 obj

<</P 4729 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4734 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4734 0 obj

<</P 4733 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 148 0 R>>



endobj

4735 0 obj

<</P 4729 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4736 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4736 0 obj

<</P 4735 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 148 0 R>>



endobj

4737 0 obj

<</P 4729 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 148 0 R/K 3>>



endobj

4738 0 obj

<</P 4728 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4739 0 R 4741 0 R 4743 0 R 4745 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4739 0 obj

<</P 4738 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4740 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4740 0 obj

<</P 4739 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 148 0 R>>



endobj

4741 0 obj

<</P 4738 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4742 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4742 0 obj

<</P 4741 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 148 0 R>>



endobj

4743 0 obj

<</P 4738 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4744 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4744 0 obj

<</P 4743 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 148 0 R>>



endobj

4745 0 obj

<</P 4738 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 148 0 R/K 7>>



endobj

4747 0 obj

<</P 4728 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4748 0 R 4750 0 R 4752 0 R 4754 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4748 0 obj

<</P 4747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4749 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4749 0 obj

<</P 4748 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 148 0 R>>



endobj

4750 0 obj

<</P 4747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4751 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4751 0 obj

<</P 4750 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 148 0 R>>



endobj

4752 0 obj

<</P 4747 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4753 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4753 0 obj

<</P 4752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 148 0 R>>



endobj

4754 0 obj

<</P 4747 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 148 0 R/K 11>>



endobj

4755 0 obj

<</P 4728 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4756 0 R 4758 0 R 4760 0 R 4762 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4756 0 obj

<</P 4755 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4757 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4757 0 obj

<</P 4756 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 148 0 R>>



endobj

4758 0 obj

<</P 4755 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4759 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4759 0 obj

<</P 4758 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 148 0 R>>



endobj

4760 0 obj

<</P 4755 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4761 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4761 0 obj

<</P 4760 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 148 0 R>>



endobj

4762 0 obj

<</P 4755 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 148 0 R/K 15>>



endobj

4763 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 148 0 R>>



endobj

4764 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 148 0 R>>



endobj

4765 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 148 0 R>>



endobj

4766 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 148 0 R>>



endobj

4767 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 148 0 R>>



endobj

4768 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 148 0 R>>



endobj

4769 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 148 0 R>>



endobj

4770 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 148 0 R>>



endobj

4771 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 148 0 R>>



endobj

4772 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4773 0 R 4775 0 R 4782 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4773 0 obj

<</P 4772 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4774 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4774 0 obj

<</P 4773 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 148 0 R>>



endobj

4775 0 obj

<</P 4772 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4776 0 R 4778 0 R 4780 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4776 0 obj

<</P 4775 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4777 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4777 0 obj

<</P 4776 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 148 0 R>>



endobj

4778 0 obj

<</P 4775 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4779 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4779 0 obj

<</P 4778 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 148 0 R>>



endobj

4780 0 obj

<</P 4775 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4781 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4781 0 obj

<</P 4780 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 148 0 R>>



endobj

4782 0 obj

<</P 4772 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4783 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4783 0 obj

<</P 4782 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 148 0 R>>



endobj

4784 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 148 0 R>>



endobj

4785 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 148 0 R>>



endobj

4786 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 148 0 R>>



endobj

4787 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 148 0 R>>



endobj

4788 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 148 0 R>>



endobj

4789 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 148 0 R>>



endobj

4790 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4791 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4791 0 obj

<</P 4790 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4792 0 R 4799 0 R 4806 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4792 0 obj

<</P 4791 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4793 0 R 4794 0 R 4795 0 R 4796 0 R 4797 0 R 4798 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4793 0 obj

<</P 4792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 148 0 R>>



endobj

4794 0 obj

<</P 4792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 148 0 R>>



endobj

4795 0 obj

<</P 4792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 148 0 R>>



endobj

4796 0 obj

<</P 4792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 148 0 R>>



endobj

4797 0 obj

<</P 4792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 148 0 R>>



endobj

4798 0 obj

<</P 4792 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 148 0 R>>



endobj

4799 0 obj

<</P 4791 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4800 0 R 4801 0 R 4802 0 R 4803 0 R 4804 0 R 4805 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4800 0 obj

<</P 4799 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 148 0 R>>



endobj

4801 0 obj

<</P 4799 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 148 0 R>>



endobj

4802 0 obj

<</P 4799 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 148 0 R>>



endobj

4803 0 obj

<</P 4799 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 148 0 R>>



endobj

4804 0 obj

<</P 4799 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 148 0 R>>



endobj

4805 0 obj

<</P 4799 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 148 0 R>>



endobj

4806 0 obj

<</P 4791 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4807 0 R 4808 0 R 4809 0 R 4810 0 R 4811 0 R 4812 0 R] /Pg 148 0 R>>



endobj

4807 0 obj

<</P 4806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 148 0 R>>



endobj

4808 0 obj

<</P 4806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 148 0 R>>



endobj

4809 0 obj

<</P 4806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 148 0 R>>



endobj

4810 0 obj

<</P 4806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 148 0 R>>



endobj

4811 0 obj

<</P 4806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 148 0 R>>



endobj

4812 0 obj

<</P 4806 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 148 0 R>>



endobj

4813 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 148 0 R>>



endobj

4814 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 148 0 R>>



endobj

4815 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 150 0 R>>



endobj

4816 0 obj

[ 4815 0 R 4828 0 R 4829 0 R 4830 0 R 4831 0 R 4832 0 R 4833 0 R 4834 0 R 4835 0 R 4836 0 R 4837 0 R 4838 0 R 4839 0 R 4840 0 R 4844 0 R 4846 0 R 4848 0 R 4850 0 R 4852 0 R 4854 0 R 4856 0 R 4857 0 R 4858 0 R 4859 0 R 4860 0 R 4861 0 R 4865 0 R 4866 0 R 4868 0 R 4869 0 R 4871 0 R 4872 0 R 4875 0 R 4877 0 R 4879 0 R 4880 0 R 4883 0 R 4885 0 R 4887 0 R 4888 0 R 4891 0 R 4893 0 R 4895 0 R 4896 0 R 4899 0 R 4901 0 R 4903 0 R 4904 0 R 4820 0 R 4822 0 R 4825 0 R 4827 0 R] 



endobj

4817 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4818 0 R 4823 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4818 0 obj

<</P 4817 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4819 0 R 4821 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4819 0 obj

<</P 4818 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4820 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4820 0 obj

<</P 4819 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 150 0 R>>



endobj

4821 0 obj

<</P 4818 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4822 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4822 0 obj

<</P 4821 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 150 0 R>>



endobj

4823 0 obj

<</P 4817 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4824 0 R 4826 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4824 0 obj

<</P 4823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4825 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4825 0 obj

<</P 4824 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 150 0 R>>



endobj

4826 0 obj

<</P 4823 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4827 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4827 0 obj

<</P 4826 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 150 0 R>>



endobj

4828 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 150 0 R>>



endobj

4829 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 150 0 R>>



endobj

4830 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 150 0 R>>



endobj

4831 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 150 0 R>>



endobj

4832 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 150 0 R>>



endobj

4833 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 150 0 R>>



endobj

4834 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 150 0 R>>



endobj

4835 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 150 0 R>>



endobj

4836 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 150 0 R>>



endobj

4837 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 150 0 R>>



endobj

4838 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 150 0 R>>



endobj

4839 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 150 0 R>>



endobj

4840 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 150 0 R>>



endobj

4841 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4842 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4842 0 obj

<</P 4841 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 4843 0 R 4845 0 R 4847 0 R 4849 0 R 4851 0 R 4853 0 R 4855 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4843 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4844 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4844 0 obj

<</P 4843 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 150 0 R>>



endobj

4845 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4846 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4846 0 obj

<</P 4845 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 150 0 R>>



endobj

4847 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4848 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4848 0 obj

<</P 4847 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 150 0 R>>



endobj

4849 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4850 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4850 0 obj

<</P 4849 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 150 0 R>>



endobj

4851 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4852 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4852 0 obj

<</P 4851 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 150 0 R>>



endobj

4853 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4854 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4854 0 obj

<</P 4853 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 150 0 R>>



endobj

4855 0 obj

<</P 4842 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 4856 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4856 0 obj

<</P 4855 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 150 0 R>>



endobj

4857 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 150 0 R>>



endobj

4858 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 150 0 R>>



endobj

4859 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 150 0 R>>



endobj

4860 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 150 0 R>>



endobj

4861 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 150 0 R>>



endobj

4862 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4863 0 R 4873 0 R 4881 0 R 4889 0 R 4897 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4863 0 obj

<</P 4862 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4864 0 R 4867 0 R 4870 0 R 4872 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4864 0 obj

<</P 4863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4865 0 R 4866 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4865 0 obj

<</P 4864 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 150 0 R>>



endobj

4866 0 obj

<</P 4864 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 150 0 R>>



endobj

4867 0 obj

<</P 4863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4868 0 R 4869 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4868 0 obj

<</P 4867 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 150 0 R>>



endobj

4869 0 obj

<</P 4867 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 150 0 R>>



endobj

4870 0 obj

<</P 4863 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4871 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4871 0 obj

<</P 4870 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 150 0 R>>



endobj

4872 0 obj

<</P 4863 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 150 0 R/K 31>>



endobj

4873 0 obj

<</P 4862 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4874 0 R 4876 0 R 4878 0 R 4880 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4874 0 obj

<</P 4873 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4875 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4875 0 obj

<</P 4874 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 150 0 R>>



endobj

4876 0 obj

<</P 4873 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4877 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4877 0 obj

<</P 4876 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 150 0 R>>



endobj

4878 0 obj

<</P 4873 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4879 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4879 0 obj

<</P 4878 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 150 0 R>>



endobj

4880 0 obj

<</P 4873 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 150 0 R/K 35>>



endobj

4881 0 obj

<</P 4862 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4882 0 R 4884 0 R 4886 0 R 4888 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4882 0 obj

<</P 4881 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4883 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4883 0 obj

<</P 4882 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 150 0 R>>



endobj

4884 0 obj

<</P 4881 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4885 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4885 0 obj

<</P 4884 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 150 0 R>>



endobj

4886 0 obj

<</P 4881 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4887 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4887 0 obj

<</P 4886 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 150 0 R>>



endobj

4888 0 obj

<</P 4881 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 150 0 R/K 39>>



endobj

4889 0 obj

<</P 4862 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4890 0 R 4892 0 R 4894 0 R 4896 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4890 0 obj

<</P 4889 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4891 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4891 0 obj

<</P 4890 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 150 0 R>>



endobj

4892 0 obj

<</P 4889 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4893 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4893 0 obj

<</P 4892 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 150 0 R>>



endobj

4894 0 obj

<</P 4889 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4895 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4895 0 obj

<</P 4894 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 150 0 R>>



endobj

4896 0 obj

<</P 4889 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 150 0 R/K 43>>



endobj

4897 0 obj

<</P 4862 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4898 0 R 4900 0 R 4902 0 R 4904 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4898 0 obj

<</P 4897 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4899 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4899 0 obj

<</P 4898 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 150 0 R>>



endobj

4900 0 obj

<</P 4897 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4901 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4901 0 obj

<</P 4900 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 150 0 R>>



endobj

4902 0 obj

<</P 4897 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4903 0 R] /Pg 150 0 R>>



endobj

4903 0 obj

<</P 4902 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 150 0 R>>



endobj

4904 0 obj

<</P 4897 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 150 0 R/K 47>>



endobj

4905 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4906 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4906 0 obj

<</P 4905 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4907 0 R 4908 0 R 4911 0 R 4912 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4907 0 obj

<</P 4906 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 152 0 R>>



endobj

4908 0 obj

<</P 4906 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4909 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4909 0 obj

<</P 4908 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 152 0 R>>



endobj

4910 0 obj

[ 4909 0 R 4912 0 R 4913 0 R 4917 0 R 4919 0 R 4921 0 R 4922 0 R 4924 0 R 4925 0 R 4928 0 R 4930 0 R 4932 0 R 4934 0 R 4935 0 R 4939 0 R 4941 0 R 4943 0 R 4944 0 R 4947 0 R 4949 0 R 4951 0 R 4953 0 R 4954 0 R 4958 0 R 4960 0 R 4962 0 R 4963 0 R 4966 0 R 4968 0 R 4970 0 R 4972 0 R 4973 0 R 4977 0 R 4979 0 R 4981 0 R 4982 0 R 4985 0 R 4987 0 R 4989 0 R 4991 0 R 4992 0 R 4996 0 R 4998 0 R 5000 0 R 5001 0 R 5002 0 R 5006 0 R 5008 0 R 5010 0 R 5012 0 R 5014 0 R 5016 0 R 5017 0 R 5020 0 R 5022 0 R 5024 0 R 5026 0 R 5028 0 R 5030 0 R 5031 0 R 5034 0 R 5036 0 R 5038 0 R 5040 0 R 5042 0 R 5044 0 R 5045 0 R 5048 0 R 5050 0 R 5052 0 R 5054 0 R 5056 0 R 5058 0 R 5059 0 R 5062 0 R 5063 0 R 5064 0 R 5061 0 R] 



endobj

4911 0 obj

<</P 4906 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 152 0 R>>



endobj

4912 0 obj

<</P 4906 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 1>>



endobj

4913 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 152 0 R>>



endobj

4914 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 4915 0 R 4926 0 R 4936 0 R 4945 0 R 4955 0 R 4964 0 R 4974 0 R 4983 0 R 4993 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4915 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4916 0 R 4918 0 R 4920 0 R 4923 0 R 4925 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4916 0 obj

<</P 4915 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4917 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4917 0 obj

<</P 4916 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 152 0 R>>



endobj

4918 0 obj

<</P 4915 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4919 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4919 0 obj

<</P 4918 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 152 0 R>>



endobj

4920 0 obj

<</P 4915 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4921 0 R 4922 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4921 0 obj

<</P 4920 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 152 0 R>>



endobj

4922 0 obj

<</P 4920 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 152 0 R>>



endobj

4923 0 obj

<</P 4915 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4924 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4924 0 obj

<</P 4923 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 152 0 R>>



endobj

4925 0 obj

<</P 4915 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 8>>



endobj

4926 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4927 0 R 4929 0 R 4931 0 R 4933 0 R 4935 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4927 0 obj

<</P 4926 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4928 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4928 0 obj

<</P 4927 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 152 0 R>>



endobj

4929 0 obj

<</P 4926 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4930 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4930 0 obj

<</P 4929 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 152 0 R>>



endobj

4931 0 obj

<</P 4926 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4932 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4932 0 obj

<</P 4931 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 152 0 R>>



endobj

4933 0 obj

<</P 4926 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4934 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4934 0 obj

<</P 4933 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 152 0 R>>



endobj

4935 0 obj

<</P 4926 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 13>>



endobj

4936 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4937 0 R 4938 0 R 4940 0 R 4942 0 R 4944 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4937 0 obj

<</P 4936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 152 0 R>>



endobj

4938 0 obj

<</P 4936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4939 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4939 0 obj

<</P 4938 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 152 0 R>>



endobj

4940 0 obj

<</P 4936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4941 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4941 0 obj

<</P 4940 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 152 0 R>>



endobj

4942 0 obj

<</P 4936 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4943 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4943 0 obj

<</P 4942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 152 0 R>>



endobj

4944 0 obj

<</P 4936 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 17>>



endobj

4945 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4946 0 R 4948 0 R 4950 0 R 4952 0 R 4954 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4946 0 obj

<</P 4945 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4947 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4947 0 obj

<</P 4946 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 152 0 R>>



endobj

4948 0 obj

<</P 4945 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4949 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4949 0 obj

<</P 4948 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 152 0 R>>



endobj

4950 0 obj

<</P 4945 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4951 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4951 0 obj

<</P 4950 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 152 0 R>>



endobj

4952 0 obj

<</P 4945 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4953 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4953 0 obj

<</P 4952 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 152 0 R>>



endobj

4954 0 obj

<</P 4945 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 22>>



endobj

4955 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4956 0 R 4957 0 R 4959 0 R 4961 0 R 4963 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4956 0 obj

<</P 4955 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 152 0 R>>



endobj

4957 0 obj

<</P 4955 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4958 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4958 0 obj

<</P 4957 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 152 0 R>>



endobj

4959 0 obj

<</P 4955 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4960 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4960 0 obj

<</P 4959 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 152 0 R>>



endobj

4961 0 obj

<</P 4955 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4962 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4962 0 obj

<</P 4961 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 152 0 R>>



endobj

4963 0 obj

<</P 4955 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 26>>



endobj

4964 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4965 0 R 4967 0 R 4969 0 R 4971 0 R 4973 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4965 0 obj

<</P 4964 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4966 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4966 0 obj

<</P 4965 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 152 0 R>>



endobj

4967 0 obj

<</P 4964 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4968 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4968 0 obj

<</P 4967 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 152 0 R>>



endobj

4969 0 obj

<</P 4964 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4970 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4970 0 obj

<</P 4969 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 152 0 R>>



endobj

4971 0 obj

<</P 4964 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4972 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4972 0 obj

<</P 4971 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 152 0 R>>



endobj

4973 0 obj

<</P 4964 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 31>>



endobj

4974 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4975 0 R 4976 0 R 4978 0 R 4980 0 R 4982 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4975 0 obj

<</P 4974 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 152 0 R>>



endobj

4976 0 obj

<</P 4974 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4977 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4977 0 obj

<</P 4976 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 152 0 R>>



endobj

4978 0 obj

<</P 4974 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4979 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4979 0 obj

<</P 4978 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 152 0 R>>



endobj

4980 0 obj

<</P 4974 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4981 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4981 0 obj

<</P 4980 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 152 0 R>>



endobj

4982 0 obj

<</P 4974 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 35>>



endobj

4983 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4984 0 R 4986 0 R 4988 0 R 4990 0 R 4992 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4984 0 obj

<</P 4983 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4985 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4985 0 obj

<</P 4984 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 152 0 R>>



endobj

4986 0 obj

<</P 4983 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4987 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4987 0 obj

<</P 4986 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 152 0 R>>



endobj

4988 0 obj

<</P 4983 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4989 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4989 0 obj

<</P 4988 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 152 0 R>>



endobj

4990 0 obj

<</P 4983 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4991 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4991 0 obj

<</P 4990 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 152 0 R>>



endobj

4992 0 obj

<</P 4983 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 40>>



endobj

4993 0 obj

<</P 4914 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 4994 0 R 4995 0 R 4997 0 R 4999 0 R 5001 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4994 0 obj

<</P 4993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 152 0 R>>



endobj

4995 0 obj

<</P 4993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4996 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4996 0 obj

<</P 4995 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 152 0 R>>



endobj

4997 0 obj

<</P 4993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 4998 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

4998 0 obj

<</P 4997 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 152 0 R>>



endobj

4999 0 obj

<</P 4993 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5000 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5000 0 obj

<</P 4999 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 152 0 R>>



endobj

5001 0 obj

<</P 4993 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 44>>



endobj

5002 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 152 0 R>>



endobj

5003 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5004 0 R 5018 0 R 5032 0 R 5046 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5004 0 obj

<</P 5003 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5005 0 R 5007 0 R 5009 0 R 5011 0 R 5013 0 R 5015 0 R 5017 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5005 0 obj

<</P 5004 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5006 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5006 0 obj

<</P 5005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 152 0 R>>



endobj

5007 0 obj

<</P 5004 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5008 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5008 0 obj

<</P 5007 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 152 0 R>>



endobj

5009 0 obj

<</P 5004 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5010 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5010 0 obj

<</P 5009 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 152 0 R>>



endobj

5011 0 obj

<</P 5004 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5012 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5012 0 obj

<</P 5011 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 152 0 R>>



endobj

5013 0 obj

<</P 5004 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5014 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5014 0 obj

<</P 5013 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 152 0 R>>



endobj

5015 0 obj

<</P 5004 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5016 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5016 0 obj

<</P 5015 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 152 0 R>>



endobj

5017 0 obj

<</P 5004 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 52>>



endobj

5018 0 obj

<</P 5003 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5019 0 R 5021 0 R 5023 0 R 5025 0 R 5027 0 R 5029 0 R 5031 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5019 0 obj

<</P 5018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5020 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5020 0 obj

<</P 5019 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 152 0 R>>



endobj

5021 0 obj

<</P 5018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5022 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5022 0 obj

<</P 5021 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 152 0 R>>



endobj

5023 0 obj

<</P 5018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5024 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5024 0 obj

<</P 5023 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 152 0 R>>



endobj

5025 0 obj

<</P 5018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5026 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5026 0 obj

<</P 5025 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 152 0 R>>



endobj

5027 0 obj

<</P 5018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5028 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5028 0 obj

<</P 5027 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 152 0 R>>



endobj

5029 0 obj

<</P 5018 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5030 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5030 0 obj

<</P 5029 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 152 0 R>>



endobj

5031 0 obj

<</P 5018 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 59>>



endobj

5032 0 obj

<</P 5003 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5033 0 R 5035 0 R 5037 0 R 5039 0 R 5041 0 R 5043 0 R 5045 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5033 0 obj

<</P 5032 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5034 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5034 0 obj

<</P 5033 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 152 0 R>>



endobj

5035 0 obj

<</P 5032 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5036 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5036 0 obj

<</P 5035 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 152 0 R>>



endobj

5037 0 obj

<</P 5032 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5038 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5038 0 obj

<</P 5037 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 62] /Pg 152 0 R>>



endobj

5039 0 obj

<</P 5032 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5040 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5040 0 obj

<</P 5039 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 63] /Pg 152 0 R>>



endobj

5041 0 obj

<</P 5032 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5042 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5042 0 obj

<</P 5041 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 64] /Pg 152 0 R>>



endobj

5043 0 obj

<</P 5032 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5044 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5044 0 obj

<</P 5043 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 152 0 R>>



endobj

5045 0 obj

<</P 5032 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 66>>



endobj

5046 0 obj

<</P 5003 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5047 0 R 5049 0 R 5051 0 R 5053 0 R 5055 0 R 5057 0 R 5059 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5047 0 obj

<</P 5046 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5048 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5048 0 obj

<</P 5047 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 152 0 R>>



endobj

5049 0 obj

<</P 5046 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5050 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5050 0 obj

<</P 5049 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 152 0 R>>



endobj

5051 0 obj

<</P 5046 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5052 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5052 0 obj

<</P 5051 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 152 0 R>>



endobj

5053 0 obj

<</P 5046 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5054 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5054 0 obj

<</P 5053 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 152 0 R>>



endobj

5055 0 obj

<</P 5046 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5056 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5056 0 obj

<</P 5055 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 152 0 R>>



endobj

5057 0 obj

<</P 5046 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5058 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5058 0 obj

<</P 5057 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 72] /Pg 152 0 R>>



endobj

5059 0 obj

<</P 5046 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 152 0 R/K 73>>



endobj

5060 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 5061 0 R] /Pg 152 0 R>>



endobj

5061 0 obj

<</P 5060 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 77] /Pg 152 0 R>>



endobj

5062 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 74] /Pg 152 0 R>>



endobj

5063 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 75] /Pg 152 0 R>>



endobj

5064 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 76] /Pg 152 0 R>>



endobj

5065 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5066 0 R 5075 0 R 5083 0 R 5091 0 R 5099 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5066 0 obj

<</P 5065 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5067 0 R 5070 0 R 5072 0 R 5074 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5067 0 obj

<</P 5066 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5068 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5068 0 obj

<</P 5067 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 154 0 R>>



endobj

5069 0 obj

[ 5068 0 R 5071 0 R 5073 0 R 5074 0 R 5077 0 R 5079 0 R 5081 0 R 5082 0 R 5085 0 R 5087 0 R 5089 0 R 5090 0 R 5093 0 R 5095 0 R 5097 0 R 5098 0 R 5101 0 R 5103 0 R 5105 0 R 5106 0 R 5107 0 R 5108 0 R 5109 0 R 5110 0 R 5111 0 R 5112 0 R 5113 0 R 5114 0 R 5115 0 R 5116 0 R 5117 0 R 5118 0 R 5121 0 R 5124 0 R 5126 0 R 5128 0 R 5131 0 R 5133 0 R 5134 0 R 5135 0 R 5136 0 R 5137 0 R 5138 0 R 5139 0 R] 



endobj

5070 0 obj

<</P 5066 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5071 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5071 0 obj

<</P 5070 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 154 0 R>>



endobj

5072 0 obj

<</P 5066 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5073 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5073 0 obj

<</P 5072 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 154 0 R>>



endobj

5074 0 obj

<</P 5066 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 154 0 R/K 3>>



endobj

5075 0 obj

<</P 5065 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5076 0 R 5078 0 R 5080 0 R 5082 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5076 0 obj

<</P 5075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5077 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5077 0 obj

<</P 5076 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 154 0 R>>



endobj

5078 0 obj

<</P 5075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5079 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5079 0 obj

<</P 5078 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 154 0 R>>



endobj

5080 0 obj

<</P 5075 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5081 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5081 0 obj

<</P 5080 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 154 0 R>>



endobj

5082 0 obj

<</P 5075 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 154 0 R/K 7>>



endobj

5083 0 obj

<</P 5065 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5084 0 R 5086 0 R 5088 0 R 5090 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5084 0 obj

<</P 5083 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5085 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5085 0 obj

<</P 5084 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 154 0 R>>



endobj

5086 0 obj

<</P 5083 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5087 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5087 0 obj

<</P 5086 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 154 0 R>>



endobj

5088 0 obj

<</P 5083 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5089 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5089 0 obj

<</P 5088 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 154 0 R>>



endobj

5090 0 obj

<</P 5083 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 154 0 R/K 11>>



endobj

5091 0 obj

<</P 5065 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5092 0 R 5094 0 R 5096 0 R 5098 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5092 0 obj

<</P 5091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5093 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5093 0 obj

<</P 5092 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 154 0 R>>



endobj

5094 0 obj

<</P 5091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5095 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5095 0 obj

<</P 5094 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 154 0 R>>



endobj

5096 0 obj

<</P 5091 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5097 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5097 0 obj

<</P 5096 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 154 0 R>>



endobj

5098 0 obj

<</P 5091 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 154 0 R/K 15>>



endobj

5099 0 obj

<</P 5065 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5100 0 R 5102 0 R 5104 0 R 5106 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5100 0 obj

<</P 5099 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5101 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5101 0 obj

<</P 5100 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 154 0 R>>



endobj

5102 0 obj

<</P 5099 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5103 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5103 0 obj

<</P 5102 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 154 0 R>>



endobj

5104 0 obj

<</P 5099 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5105 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5105 0 obj

<</P 5104 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 154 0 R>>



endobj

5106 0 obj

<</P 5099 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 154 0 R/K 19>>



endobj

5107 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 154 0 R>>



endobj

5108 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 154 0 R>>



endobj

5109 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 154 0 R>>



endobj

5110 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 154 0 R>>



endobj

5111 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 154 0 R>>



endobj

5112 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 154 0 R>>



endobj

5113 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 154 0 R>>



endobj

5114 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 154 0 R>>



endobj

5115 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 154 0 R>>



endobj

5116 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 154 0 R>>



endobj

5117 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 154 0 R>>



endobj

5118 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 154 0 R>>



endobj

5119 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5120 0 R 5122 0 R 5127 0 R 5129 0 R 5132 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5120 0 obj

<</P 5119 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5121 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5121 0 obj

<</P 5120 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 154 0 R>>



endobj

5122 0 obj

<</P 5119 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5123 0 R 5125 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5123 0 obj

<</P 5122 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5124 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5124 0 obj

<</P 5123 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 154 0 R>>



endobj

5125 0 obj

<</P 5122 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5126 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5126 0 obj

<</P 5125 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 154 0 R>>



endobj

5127 0 obj

<</P 5119 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5128 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5128 0 obj

<</P 5127 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 154 0 R>>



endobj

5129 0 obj

<</P 5119 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5130 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5130 0 obj

<</P 5129 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5131 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5131 0 obj

<</P 5130 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 154 0 R>>



endobj

5132 0 obj

<</P 5119 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5133 0 R] /Pg 154 0 R>>



endobj

5133 0 obj

<</P 5132 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 154 0 R>>



endobj

5134 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 154 0 R>>



endobj

5135 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 154 0 R>>



endobj

5136 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 154 0 R>>



endobj

5137 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 154 0 R>>



endobj

5138 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 154 0 R>>



endobj

5139 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 154 0 R>>



endobj

5140 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5141 0 R] /Pg 156 0 R>>



endobj

5141 0 obj

<</P 5140 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5142 0 R 5145 0 R 5147 0 R] /Pg 156 0 R>>



endobj

5142 0 obj

<</P 5141 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5143 0 R] /Pg 156 0 R>>



endobj

5143 0 obj

<</P 5142 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 156 0 R>>



endobj

5144 0 obj

[ 5143 0 R 5146 0 R 5148 0 R 5149 0 R 5150 0 R 5151 0 R 5152 0 R 5153 0 R 5154 0 R 5155 0 R 5156 0 R 5157 0 R] 



endobj

5145 0 obj

<</P 5141 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5146 0 R] /Pg 156 0 R>>



endobj

5146 0 obj

<</P 5145 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 156 0 R>>



endobj

5147 0 obj

<</P 5141 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5148 0 R 5149 0 R 5150 0 R 5151 0 R 5152 0 R 5153 0 R] /Pg 156 0 R>>



endobj

5148 0 obj

<</P 5147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 156 0 R>>



endobj

5149 0 obj

<</P 5147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 156 0 R>>



endobj

5150 0 obj

<</P 5147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 156 0 R>>



endobj

5151 0 obj

<</P 5147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 156 0 R>>



endobj

5152 0 obj

<</P 5147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 156 0 R>>



endobj

5153 0 obj

<</P 5147 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 156 0 R>>



endobj

5154 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 156 0 R>>



endobj

5155 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 156 0 R>>



endobj

5156 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 156 0 R>>



endobj

5157 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 156 0 R>>



endobj

5158 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 158 0 R>>



endobj

5159 0 obj

[ 5158 0 R 5171 0 R 5172 0 R 5173 0 R 5174 0 R 5175 0 R 5176 0 R 5177 0 R 5178 0 R 5179 0 R 5180 0 R 5181 0 R 5182 0 R 5183 0 R 5187 0 R 5189 0 R 5191 0 R 5193 0 R 5195 0 R 5197 0 R 5199 0 R 5200 0 R 5201 0 R 5202 0 R 5203 0 R 5204 0 R 5208 0 R 5209 0 R 5211 0 R 5212 0 R 5214 0 R 5215 0 R 5218 0 R 5220 0 R 5222 0 R 5223 0 R 5224 0 R 5228 0 R 5230 0 R 5232 0 R 5233 0 R 5235 0 R 5236 0 R 5239 0 R 5241 0 R 5243 0 R 5245 0 R 5246 0 R 5163 0 R 5165 0 R 5168 0 R 5170 0 R] 



endobj

5160 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5161 0 R 5166 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5161 0 obj

<</P 5160 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5162 0 R 5164 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5162 0 obj

<</P 5161 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5163 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5163 0 obj

<</P 5162 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 158 0 R>>



endobj

5164 0 obj

<</P 5161 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5165 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5165 0 obj

<</P 5164 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 158 0 R>>



endobj

5166 0 obj

<</P 5160 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5167 0 R 5169 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5167 0 obj

<</P 5166 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5168 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5168 0 obj

<</P 5167 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 158 0 R>>



endobj

5169 0 obj

<</P 5166 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5170 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5170 0 obj

<</P 5169 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 158 0 R>>



endobj

5171 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 158 0 R>>



endobj

5172 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 158 0 R>>



endobj

5173 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 158 0 R>>



endobj

5174 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 158 0 R>>



endobj

5175 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 158 0 R>>



endobj

5176 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 158 0 R>>



endobj

5177 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 158 0 R>>



endobj

5178 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 158 0 R>>



endobj

5179 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 158 0 R>>



endobj

5180 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 158 0 R>>



endobj

5181 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 158 0 R>>



endobj

5182 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 158 0 R>>



endobj

5183 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 158 0 R>>



endobj

5184 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5185 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5185 0 obj

<</P 5184 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5186 0 R 5188 0 R 5190 0 R 5192 0 R 5194 0 R 5196 0 R 5198 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5186 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5187 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5187 0 obj

<</P 5186 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 158 0 R>>



endobj

5188 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5189 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5189 0 obj

<</P 5188 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 158 0 R>>



endobj

5190 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5191 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5191 0 obj

<</P 5190 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 158 0 R>>



endobj

5192 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5193 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5193 0 obj

<</P 5192 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 158 0 R>>



endobj

5194 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5195 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5195 0 obj

<</P 5194 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 158 0 R>>



endobj

5196 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5197 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5197 0 obj

<</P 5196 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 158 0 R>>



endobj

5198 0 obj

<</P 5185 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5199 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5199 0 obj

<</P 5198 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 158 0 R>>



endobj

5200 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 158 0 R>>



endobj

5201 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 158 0 R>>



endobj

5202 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 158 0 R>>



endobj

5203 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 158 0 R>>



endobj

5204 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 158 0 R>>



endobj

5205 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5206 0 R 5216 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5206 0 obj

<</P 5205 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5207 0 R 5210 0 R 5213 0 R 5215 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5207 0 obj

<</P 5206 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5208 0 R 5209 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5208 0 obj

<</P 5207 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 158 0 R>>



endobj

5209 0 obj

<</P 5207 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 158 0 R>>



endobj

5210 0 obj

<</P 5206 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5211 0 R 5212 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5211 0 obj

<</P 5210 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 158 0 R>>



endobj

5212 0 obj

<</P 5210 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 158 0 R>>



endobj

5213 0 obj

<</P 5206 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5214 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5214 0 obj

<</P 5213 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 158 0 R>>



endobj

5215 0 obj

<</P 5206 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 158 0 R/K 31>>



endobj

5216 0 obj

<</P 5205 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5217 0 R 5219 0 R 5221 0 R 5223 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5217 0 obj

<</P 5216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5218 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5218 0 obj

<</P 5217 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 158 0 R>>



endobj

5219 0 obj

<</P 5216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5220 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5220 0 obj

<</P 5219 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 158 0 R>>



endobj

5221 0 obj

<</P 5216 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5222 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5222 0 obj

<</P 5221 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 158 0 R>>



endobj

5223 0 obj

<</P 5216 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 158 0 R/K 35>>



endobj

5224 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 158 0 R>>



endobj

5225 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5226 0 R 5237 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5226 0 obj

<</P 5225 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5227 0 R 5229 0 R 5231 0 R 5234 0 R 5236 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5227 0 obj

<</P 5226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5228 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5228 0 obj

<</P 5227 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 158 0 R>>



endobj

5229 0 obj

<</P 5226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5230 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5230 0 obj

<</P 5229 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 158 0 R>>



endobj

5231 0 obj

<</P 5226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5232 0 R 5233 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5232 0 obj

<</P 5231 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 158 0 R>>



endobj

5233 0 obj

<</P 5231 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 158 0 R>>



endobj

5234 0 obj

<</P 5226 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5235 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5235 0 obj

<</P 5234 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 158 0 R>>



endobj

5236 0 obj

<</P 5226 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 158 0 R/K 42>>



endobj

5237 0 obj

<</P 5225 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5238 0 R 5240 0 R 5242 0 R 5244 0 R 5246 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5238 0 obj

<</P 5237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5239 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5239 0 obj

<</P 5238 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 158 0 R>>



endobj

5240 0 obj

<</P 5237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5241 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5241 0 obj

<</P 5240 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 158 0 R>>



endobj

5242 0 obj

<</P 5237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5243 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5243 0 obj

<</P 5242 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 158 0 R>>



endobj

5244 0 obj

<</P 5237 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5245 0 R] /Pg 158 0 R>>



endobj

5245 0 obj

<</P 5244 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 158 0 R>>



endobj

5246 0 obj

<</P 5237 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 158 0 R/K 47>>



endobj

5247 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5248 0 R 5259 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5248 0 obj

<</P 5247 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5249 0 R 5250 0 R 5253 0 R 5256 0 R 5258 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5249 0 obj

<</P 5248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 160 0 R>>



endobj

5250 0 obj

<</P 5248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5251 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5251 0 obj

<</P 5250 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 160 0 R>>



endobj

5252 0 obj

[ 5251 0 R 5254 0 R 5257 0 R 5258 0 R 5262 0 R 5264 0 R 5266 0 R 5267 0 R 5268 0 R 5272 0 R 5274 0 R 5276 0 R 5278 0 R 5280 0 R 5282 0 R 5283 0 R 5286 0 R 5288 0 R 5290 0 R 5292 0 R 5294 0 R 5296 0 R 5297 0 R 5300 0 R 5301 0 R 5302 0 R 5306 0 R 5308 0 R 5310 0 R 5311 0 R 5314 0 R 5316 0 R 5318 0 R 5319 0 R 5320 0 R 5321 0 R 5322 0 R 5323 0 R 5324 0 R 5325 0 R 5326 0 R 5327 0 R 5328 0 R 5329 0 R 5330 0 R 5331 0 R 5334 0 R 5337 0 R 5339 0 R 5342 0 R 5299 0 R] 



endobj

5253 0 obj

<</P 5248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5254 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5254 0 obj

<</P 5253 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 160 0 R>>



endobj

5256 0 obj

<</P 5248 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5257 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5257 0 obj

<</P 5256 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 160 0 R>>



endobj

5258 0 obj

<</P 5248 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 160 0 R/K 3>>



endobj

5259 0 obj

<</P 5247 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5260 0 R 5261 0 R 5263 0 R 5265 0 R 5267 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5260 0 obj

<</P 5259 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 160 0 R>>



endobj

5261 0 obj

<</P 5259 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5262 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5262 0 obj

<</P 5261 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 160 0 R>>



endobj

5263 0 obj

<</P 5259 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5264 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5264 0 obj

<</P 5263 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 160 0 R>>



endobj

5265 0 obj

<</P 5259 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5266 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5266 0 obj

<</P 5265 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 160 0 R>>



endobj

5267 0 obj

<</P 5259 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 160 0 R/K 7>>



endobj

5268 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 160 0 R>>



endobj

5269 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5270 0 R 5284 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5270 0 obj

<</P 5269 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5271 0 R 5273 0 R 5275 0 R 5277 0 R 5279 0 R 5281 0 R 5283 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5271 0 obj

<</P 5270 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5272 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5272 0 obj

<</P 5271 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 160 0 R>>



endobj

5273 0 obj

<</P 5270 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5274 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5274 0 obj

<</P 5273 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 160 0 R>>



endobj

5275 0 obj

<</P 5270 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5276 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5276 0 obj

<</P 5275 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 160 0 R>>



endobj

5277 0 obj

<</P 5270 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5278 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5278 0 obj

<</P 5277 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 160 0 R>>



endobj

5279 0 obj

<</P 5270 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5280 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5280 0 obj

<</P 5279 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 160 0 R>>



endobj

5281 0 obj

<</P 5270 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5282 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5282 0 obj

<</P 5281 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 160 0 R>>



endobj

5283 0 obj

<</P 5270 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 160 0 R/K 15>>



endobj

5284 0 obj

<</P 5269 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5285 0 R 5287 0 R 5289 0 R 5291 0 R 5293 0 R 5295 0 R 5297 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5285 0 obj

<</P 5284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5286 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5286 0 obj

<</P 5285 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 160 0 R>>



endobj

5287 0 obj

<</P 5284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5288 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5288 0 obj

<</P 5287 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 160 0 R>>



endobj

5289 0 obj

<</P 5284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5290 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5290 0 obj

<</P 5289 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 160 0 R>>



endobj

5291 0 obj

<</P 5284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5292 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5292 0 obj

<</P 5291 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 160 0 R>>



endobj

5293 0 obj

<</P 5284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5294 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5294 0 obj

<</P 5293 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 160 0 R>>



endobj

5295 0 obj

<</P 5284 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5296 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5296 0 obj

<</P 5295 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 160 0 R>>



endobj

5297 0 obj

<</P 5284 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 160 0 R/K 22>>



endobj

5298 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 5299 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5299 0 obj

<</P 5298 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 160 0 R>>



endobj

5300 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 160 0 R>>



endobj

5301 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 160 0 R>>



endobj

5302 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 160 0 R>>



endobj

5303 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5304 0 R 5312 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5304 0 obj

<</P 5303 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5305 0 R 5307 0 R 5309 0 R 5311 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5305 0 obj

<</P 5304 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5306 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5306 0 obj

<</P 5305 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 160 0 R>>



endobj

5307 0 obj

<</P 5304 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5308 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5308 0 obj

<</P 5307 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 160 0 R>>



endobj

5309 0 obj

<</P 5304 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5310 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5310 0 obj

<</P 5309 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 160 0 R>>



endobj

5311 0 obj

<</P 5304 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 160 0 R/K 29>>



endobj

5312 0 obj

<</P 5303 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5313 0 R 5315 0 R 5317 0 R 5319 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5313 0 obj

<</P 5312 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5314 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5314 0 obj

<</P 5313 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 160 0 R>>



endobj

5315 0 obj

<</P 5312 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5316 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5316 0 obj

<</P 5315 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 160 0 R>>



endobj

5317 0 obj

<</P 5312 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5318 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5318 0 obj

<</P 5317 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 160 0 R>>



endobj

5319 0 obj

<</P 5312 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 160 0 R/K 33>>



endobj

5320 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 160 0 R>>



endobj

5321 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 160 0 R>>



endobj

5322 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 160 0 R>>



endobj

5323 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 160 0 R>>



endobj

5324 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 160 0 R>>



endobj

5325 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 160 0 R>>



endobj

5326 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 160 0 R>>



endobj

5327 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 160 0 R>>



endobj

5328 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 160 0 R>>



endobj

5329 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 160 0 R>>



endobj

5330 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 160 0 R>>



endobj

5331 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 160 0 R>>



endobj

5332 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5333 0 R 5335 0 R 5338 0 R 5340 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5333 0 obj

<</P 5332 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5334 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5334 0 obj

<</P 5333 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 160 0 R>>



endobj

5335 0 obj

<</P 5332 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5336 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5336 0 obj

<</P 5335 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5337 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5337 0 obj

<</P 5336 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 160 0 R>>



endobj

5338 0 obj

<</P 5332 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5339 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5339 0 obj

<</P 5338 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 160 0 R>>



endobj

5340 0 obj

<</P 5332 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5341 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5341 0 obj

<</P 5340 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5342 0 R] /Pg 160 0 R>>



endobj

5342 0 obj

<</P 5341 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 160 0 R>>



endobj

5343 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5344 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5344 0 obj

<</P 5343 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5345 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5345 0 obj

<</P 5344 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 162 0 R>>



endobj

5346 0 obj

[ 5345 0 R 5347 0 R 5348 0 R 5349 0 R 5350 0 R 5351 0 R 5352 0 R 5356 0 R 5358 0 R 5360 0 R 5361 0 R 5362 0 R 5363 0 R 5364 0 R 5365 0 R 5366 0 R 5367 0 R 5368 0 R] 



endobj

5347 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 162 0 R>>



endobj

5348 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 162 0 R>>



endobj

5349 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 162 0 R>>



endobj

5350 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 162 0 R>>



endobj

5351 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 162 0 R>>



endobj

5352 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 162 0 R>>



endobj

5353 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5354 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5354 0 obj

<</P 5353 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5355 0 R 5357 0 R 5359 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5355 0 obj

<</P 5354 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5356 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5356 0 obj

<</P 5355 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 162 0 R>>



endobj

5357 0 obj

<</P 5354 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5358 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5358 0 obj

<</P 5357 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 162 0 R>>



endobj

5359 0 obj

<</P 5354 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5360 0 R 5361 0 R 5362 0 R 5363 0 R 5364 0 R 5365 0 R] /Pg 162 0 R>>



endobj

5360 0 obj

<</P 5359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 162 0 R>>



endobj

5361 0 obj

<</P 5359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 162 0 R>>



endobj

5362 0 obj

<</P 5359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 162 0 R>>



endobj

5363 0 obj

<</P 5359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 162 0 R>>



endobj

5364 0 obj

<</P 5359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 162 0 R>>



endobj

5365 0 obj

<</P 5359 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 162 0 R>>



endobj

5366 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 162 0 R>>



endobj

5367 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 162 0 R>>



endobj

5368 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 162 0 R>>



endobj

5369 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 164 0 R>>



endobj

5370 0 obj

[ 5369 0 R 5382 0 R 5383 0 R 5384 0 R 5385 0 R 5386 0 R 5387 0 R 5388 0 R 5389 0 R 5390 0 R 5391 0 R 5392 0 R 5393 0 R 5397 0 R 5399 0 R 5401 0 R 5403 0 R 5405 0 R 5407 0 R 5409 0 R 5410 0 R 5411 0 R 5412 0 R 5413 0 R 5414 0 R 5418 0 R 5419 0 R 5421 0 R 5422 0 R 5424 0 R 5425 0 R 5428 0 R 5430 0 R 5432 0 R 5433 0 R 5434 0 R 5438 0 R 5440 0 R 5442 0 R 5443 0 R 5445 0 R 5446 0 R 5449 0 R 5451 0 R 5453 0 R 5455 0 R 5456 0 R 5374 0 R 5376 0 R 5379 0 R 5381 0 R] 



endobj

5371 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5372 0 R 5377 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5372 0 obj

<</P 5371 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5373 0 R 5375 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5373 0 obj

<</P 5372 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5374 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5374 0 obj

<</P 5373 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 164 0 R>>



endobj

5375 0 obj

<</P 5372 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5376 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5376 0 obj

<</P 5375 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 164 0 R>>



endobj

5377 0 obj

<</P 5371 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5378 0 R 5380 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5378 0 obj

<</P 5377 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5379 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5379 0 obj

<</P 5378 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 164 0 R>>



endobj

5380 0 obj

<</P 5377 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5381 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5381 0 obj

<</P 5380 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 164 0 R>>



endobj

5382 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 164 0 R>>



endobj

5383 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 164 0 R>>



endobj

5384 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 164 0 R>>



endobj

5385 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 164 0 R>>



endobj

5386 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 164 0 R>>



endobj

5387 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 164 0 R>>



endobj

5388 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 164 0 R>>



endobj

5389 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 164 0 R>>



endobj

5390 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 164 0 R>>



endobj

5391 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 164 0 R>>



endobj

5392 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 164 0 R>>



endobj

5393 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 164 0 R>>



endobj

5394 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5395 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5395 0 obj

<</P 5394 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5396 0 R 5398 0 R 5400 0 R 5402 0 R 5404 0 R 5406 0 R 5408 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5396 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5397 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5397 0 obj

<</P 5396 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 164 0 R>>



endobj

5398 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5399 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5399 0 obj

<</P 5398 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 164 0 R>>



endobj

5400 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5401 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5401 0 obj

<</P 5400 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 164 0 R>>



endobj

5402 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5403 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5403 0 obj

<</P 5402 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 164 0 R>>



endobj

5404 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5405 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5405 0 obj

<</P 5404 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 164 0 R>>



endobj

5406 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5407 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5407 0 obj

<</P 5406 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 164 0 R>>



endobj

5408 0 obj

<</P 5395 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5409 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5409 0 obj

<</P 5408 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 164 0 R>>



endobj

5410 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 164 0 R>>



endobj

5411 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 164 0 R>>



endobj

5412 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 164 0 R>>



endobj

5413 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 164 0 R>>



endobj

5414 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 164 0 R>>



endobj

5415 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5416 0 R 5426 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5416 0 obj

<</P 5415 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5417 0 R 5420 0 R 5423 0 R 5425 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5417 0 obj

<</P 5416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5418 0 R 5419 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5418 0 obj

<</P 5417 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 164 0 R>>



endobj

5419 0 obj

<</P 5417 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 164 0 R>>



endobj

5420 0 obj

<</P 5416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5421 0 R 5422 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5421 0 obj

<</P 5420 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 164 0 R>>



endobj

5422 0 obj

<</P 5420 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 164 0 R>>



endobj

5423 0 obj

<</P 5416 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5424 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5424 0 obj

<</P 5423 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 164 0 R>>



endobj

5425 0 obj

<</P 5416 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 164 0 R/K 30>>



endobj

5426 0 obj

<</P 5415 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5427 0 R 5429 0 R 5431 0 R 5433 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5427 0 obj

<</P 5426 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5428 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5428 0 obj

<</P 5427 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 164 0 R>>



endobj

5429 0 obj

<</P 5426 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5430 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5430 0 obj

<</P 5429 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 164 0 R>>



endobj

5431 0 obj

<</P 5426 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5432 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5432 0 obj

<</P 5431 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 164 0 R>>



endobj

5433 0 obj

<</P 5426 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 164 0 R/K 34>>



endobj

5434 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 164 0 R>>



endobj

5435 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5436 0 R 5447 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5436 0 obj

<</P 5435 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5437 0 R 5439 0 R 5441 0 R 5444 0 R 5446 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5437 0 obj

<</P 5436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5438 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5438 0 obj

<</P 5437 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 164 0 R>>



endobj

5439 0 obj

<</P 5436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5440 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5440 0 obj

<</P 5439 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 164 0 R>>



endobj

5441 0 obj

<</P 5436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5442 0 R 5443 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5442 0 obj

<</P 5441 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 164 0 R>>



endobj

5443 0 obj

<</P 5441 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 164 0 R>>



endobj

5444 0 obj

<</P 5436 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5445 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5445 0 obj

<</P 5444 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 164 0 R>>



endobj

5446 0 obj

<</P 5436 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 164 0 R/K 41>>



endobj

5447 0 obj

<</P 5435 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5448 0 R 5450 0 R 5452 0 R 5454 0 R 5456 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5448 0 obj

<</P 5447 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5449 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5449 0 obj

<</P 5448 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 164 0 R>>



endobj

5450 0 obj

<</P 5447 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5451 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5451 0 obj

<</P 5450 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 164 0 R>>



endobj

5452 0 obj

<</P 5447 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5453 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5453 0 obj

<</P 5452 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 164 0 R>>



endobj

5454 0 obj

<</P 5447 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5455 0 R] /Pg 164 0 R>>



endobj

5455 0 obj

<</P 5454 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 164 0 R>>



endobj

5456 0 obj

<</P 5447 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 164 0 R/K 46>>



endobj

5457 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5458 0 R 5468 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5458 0 obj

<</P 5457 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5459 0 R 5460 0 R 5463 0 R 5465 0 R 5467 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5459 0 obj

<</P 5458 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 166 0 R>>



endobj

5460 0 obj

<</P 5458 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5461 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5461 0 obj

<</P 5460 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 166 0 R>>



endobj

5462 0 obj

[ 5461 0 R 5464 0 R 5466 0 R 5467 0 R 5471 0 R 5473 0 R 5475 0 R 5476 0 R 5477 0 R 5481 0 R 5483 0 R 5485 0 R 5487 0 R 5489 0 R 5491 0 R 5492 0 R 5495 0 R 5497 0 R 5499 0 R 5501 0 R 5503 0 R 5505 0 R 5506 0 R 5509 0 R 5510 0 R 5511 0 R 5515 0 R 5517 0 R 5519 0 R 5520 0 R 5523 0 R 5525 0 R 5527 0 R 5528 0 R 5529 0 R 5530 0 R 5531 0 R 5534 0 R 5535 0 R 5538 0 R 5540 0 R 5541 0 R 5544 0 R 5547 0 R 5549 0 R 5552 0 R 5554 0 R 5555 0 R 5556 0 R 5557 0 R 5558 0 R 5559 0 R 5560 0 R 5561 0 R 5508 0 R] 



endobj

5463 0 obj

<</P 5458 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5464 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5464 0 obj

<</P 5463 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 166 0 R>>



endobj

5465 0 obj

<</P 5458 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5466 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5466 0 obj

<</P 5465 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 166 0 R>>



endobj

5467 0 obj

<</P 5458 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 166 0 R/K 3>>



endobj

5468 0 obj

<</P 5457 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5469 0 R 5470 0 R 5472 0 R 5474 0 R 5476 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5469 0 obj

<</P 5468 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 166 0 R>>



endobj

5470 0 obj

<</P 5468 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5471 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5471 0 obj

<</P 5470 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 166 0 R>>



endobj

5472 0 obj

<</P 5468 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5473 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5473 0 obj

<</P 5472 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 166 0 R>>



endobj

5474 0 obj

<</P 5468 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5475 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5475 0 obj

<</P 5474 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 166 0 R>>



endobj

5476 0 obj

<</P 5468 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 166 0 R/K 7>>



endobj

5477 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 166 0 R>>



endobj

5478 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5479 0 R 5493 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5479 0 obj

<</P 5478 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5480 0 R 5482 0 R 5484 0 R 5486 0 R 5488 0 R 5490 0 R 5492 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5480 0 obj

<</P 5479 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5481 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5481 0 obj

<</P 5480 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 166 0 R>>



endobj

5482 0 obj

<</P 5479 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5483 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5483 0 obj

<</P 5482 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 166 0 R>>



endobj

5484 0 obj

<</P 5479 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5485 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5485 0 obj

<</P 5484 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 166 0 R>>



endobj

5486 0 obj

<</P 5479 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5487 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5487 0 obj

<</P 5486 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 166 0 R>>



endobj

5488 0 obj

<</P 5479 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5489 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5489 0 obj

<</P 5488 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 166 0 R>>



endobj

5490 0 obj

<</P 5479 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5491 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5491 0 obj

<</P 5490 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 166 0 R>>



endobj

5492 0 obj

<</P 5479 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 166 0 R/K 15>>



endobj

5493 0 obj

<</P 5478 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5494 0 R 5496 0 R 5498 0 R 5500 0 R 5502 0 R 5504 0 R 5506 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5494 0 obj

<</P 5493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5495 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5495 0 obj

<</P 5494 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 166 0 R>>



endobj

5496 0 obj

<</P 5493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5497 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5497 0 obj

<</P 5496 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 166 0 R>>



endobj

5498 0 obj

<</P 5493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5499 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5499 0 obj

<</P 5498 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 166 0 R>>



endobj

5500 0 obj

<</P 5493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5501 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5501 0 obj

<</P 5500 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 166 0 R>>



endobj

5502 0 obj

<</P 5493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5503 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5503 0 obj

<</P 5502 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 166 0 R>>



endobj

5504 0 obj

<</P 5493 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5505 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5505 0 obj

<</P 5504 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 166 0 R>>



endobj

5506 0 obj

<</P 5493 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 166 0 R/K 22>>



endobj

5507 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 5508 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5508 0 obj

<</P 5507 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 166 0 R>>



endobj

5509 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 166 0 R>>



endobj

5510 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 166 0 R>>



endobj

5511 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 166 0 R>>



endobj

5512 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5513 0 R 5521 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5513 0 obj

<</P 5512 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5514 0 R 5516 0 R 5518 0 R 5520 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5514 0 obj

<</P 5513 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5515 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5515 0 obj

<</P 5514 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 166 0 R>>



endobj

5516 0 obj

<</P 5513 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5517 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5517 0 obj

<</P 5516 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 166 0 R>>



endobj

5518 0 obj

<</P 5513 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5519 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5519 0 obj

<</P 5518 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 166 0 R>>



endobj

5520 0 obj

<</P 5513 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 166 0 R/K 29>>



endobj

5521 0 obj

<</P 5512 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5522 0 R 5524 0 R 5526 0 R 5528 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5522 0 obj

<</P 5521 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5523 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5523 0 obj

<</P 5522 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 166 0 R>>



endobj

5524 0 obj

<</P 5521 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5525 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5525 0 obj

<</P 5524 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 166 0 R>>



endobj

5526 0 obj

<</P 5521 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5527 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5527 0 obj

<</P 5526 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 166 0 R>>



endobj

5528 0 obj

<</P 5521 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 166 0 R/K 33>>



endobj

5529 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 166 0 R>>



endobj

5530 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 166 0 R>>



endobj

5531 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 166 0 R>>



endobj

5532 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5533 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5533 0 obj

<</P 5532 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5534 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5534 0 obj

<</P 5533 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 166 0 R>>



endobj

5535 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 166 0 R>>



endobj

5536 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5537 0 R 5539 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5537 0 obj

<</P 5536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5538 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5538 0 obj

<</P 5537 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 166 0 R>>



endobj

5539 0 obj

<</P 5536 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5540 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5540 0 obj

<</P 5539 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 166 0 R>>



endobj

5541 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 166 0 R>>



endobj

5542 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5543 0 R 5545 0 R 5548 0 R 5550 0 R 5553 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5543 0 obj

<</P 5542 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5544 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5544 0 obj

<</P 5543 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 166 0 R>>



endobj

5545 0 obj

<</P 5542 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5546 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5546 0 obj

<</P 5545 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5547 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5547 0 obj

<</P 5546 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 43] /Pg 166 0 R>>



endobj

5548 0 obj

<</P 5542 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5549 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5549 0 obj

<</P 5548 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 166 0 R>>



endobj

5550 0 obj

<</P 5542 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5551 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5551 0 obj

<</P 5550 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5552 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5552 0 obj

<</P 5551 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 166 0 R>>



endobj

5553 0 obj

<</P 5542 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5554 0 R] /Pg 166 0 R>>



endobj

5554 0 obj

<</P 5553 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 166 0 R>>



endobj

5555 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 166 0 R>>



endobj

5556 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 166 0 R>>



endobj

5557 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 166 0 R>>



endobj

5558 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 166 0 R>>



endobj

5559 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 166 0 R>>



endobj

5560 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 166 0 R>>



endobj

5561 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 166 0 R>>



endobj

5562 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 168 0 R>>



endobj

5563 0 obj

[ 5562 0 R 5564 0 R 5568 0 R 5570 0 R 5572 0 R 5573 0 R 5574 0 R 5575 0 R 5576 0 R 5577 0 R 5578 0 R 5579 0 R 5580 0 R] 



endobj

5564 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 168 0 R>>



endobj

5565 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5566 0 R] /Pg 168 0 R>>



endobj

5566 0 obj

<</P 5565 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5567 0 R 5569 0 R 5571 0 R] /Pg 168 0 R>>



endobj

5567 0 obj

<</P 5566 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5568 0 R] /Pg 168 0 R>>



endobj

5568 0 obj

<</P 5567 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 168 0 R>>



endobj

5569 0 obj

<</P 5566 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5570 0 R] /Pg 168 0 R>>



endobj

5570 0 obj

<</P 5569 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 168 0 R>>



endobj

5571 0 obj

<</P 5566 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5572 0 R 5573 0 R 5574 0 R 5575 0 R 5576 0 R 5577 0 R] /Pg 168 0 R>>



endobj

5572 0 obj

<</P 5571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 168 0 R>>



endobj

5573 0 obj

<</P 5571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 168 0 R>>



endobj

5574 0 obj

<</P 5571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 168 0 R>>



endobj

5575 0 obj

<</P 5571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 168 0 R>>



endobj

5576 0 obj

<</P 5571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 168 0 R>>



endobj

5577 0 obj

<</P 5571 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 168 0 R>>



endobj

5578 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 168 0 R>>



endobj

5579 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 168 0 R>>



endobj

5580 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 168 0 R>>



endobj

5581 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 170 0 R>>



endobj

5582 0 obj

[ 5581 0 R 5594 0 R 5595 0 R 5596 0 R 5597 0 R 5598 0 R 5599 0 R 5600 0 R 5601 0 R 5602 0 R 5603 0 R 5604 0 R 5605 0 R 5609 0 R 5611 0 R 5613 0 R 5615 0 R 5617 0 R 5619 0 R 5621 0 R 5622 0 R 5623 0 R 5624 0 R 5625 0 R 5626 0 R 5627 0 R 5631 0 R 5632 0 R 5634 0 R 5635 0 R 5637 0 R 5638 0 R 5641 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5643 0 R 5645 0 R 5646 0 R 5647 0 R 5586 0 R 5588 0 R 5591 0 R 5593 0 R] 



endobj

5583 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5584 0 R 5589 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5584 0 obj

<</P 5583 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5585 0 R 5587 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5585 0 obj

<</P 5584 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5586 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5586 0 obj

<</P 5585 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 68] /Pg 170 0 R>>



endobj

5587 0 obj

<</P 5584 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5588 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5588 0 obj

<</P 5587 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 69] /Pg 170 0 R>>



endobj

5589 0 obj

<</P 5583 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5590 0 R 5592 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5590 0 obj

<</P 5589 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5591 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5591 0 obj

<</P 5590 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 70] /Pg 170 0 R>>



endobj

5592 0 obj

<</P 5589 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5593 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5593 0 obj

<</P 5592 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 71] /Pg 170 0 R>>



endobj

5594 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 170 0 R>>



endobj

5595 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 170 0 R>>



endobj

5596 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 170 0 R>>



endobj

5597 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 170 0 R>>



endobj

5598 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 170 0 R>>



endobj

5599 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 170 0 R>>



endobj

5600 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 170 0 R>>



endobj

5601 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 170 0 R>>



endobj

5602 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 170 0 R>>



endobj

5603 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 170 0 R>>



endobj

5604 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 170 0 R>>



endobj

5605 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 170 0 R>>



endobj

5606 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5607 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5607 0 obj

<</P 5606 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5608 0 R 5610 0 R 5612 0 R 5614 0 R 5616 0 R 5618 0 R 5620 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5608 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5609 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5609 0 obj

<</P 5608 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 170 0 R>>



endobj

5610 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5611 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5611 0 obj

<</P 5610 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 170 0 R>>



endobj

5612 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5613 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5613 0 obj

<</P 5612 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 170 0 R>>



endobj

5614 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5615 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5615 0 obj

<</P 5614 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 170 0 R>>



endobj

5616 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5617 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5617 0 obj

<</P 5616 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 170 0 R>>



endobj

5618 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5619 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5619 0 obj

<</P 5618 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 170 0 R>>



endobj

5620 0 obj

<</P 5607 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5621 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5621 0 obj

<</P 5620 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 170 0 R>>



endobj

5622 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 170 0 R>>



endobj

5623 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 170 0 R>>



endobj

5624 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 170 0 R>>



endobj

5625 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 170 0 R>>



endobj

5626 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 170 0 R>>



endobj

5627 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 170 0 R>>



endobj

5628 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5629 0 R 5639 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5629 0 obj

<</P 5628 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5630 0 R 5633 0 R 5636 0 R 5638 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5630 0 obj

<</P 5629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5631 0 R 5632 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5631 0 obj

<</P 5630 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 170 0 R>>



endobj

5632 0 obj

<</P 5630 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 170 0 R>>



endobj

5633 0 obj

<</P 5629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5634 0 R 5635 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5634 0 obj

<</P 5633 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 170 0 R>>



endobj

5635 0 obj

<</P 5633 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 170 0 R>>



endobj

5636 0 obj

<</P 5629 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5637 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5637 0 obj

<</P 5636 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 170 0 R>>



endobj

5638 0 obj

<</P 5629 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 170 0 R/K 31>>



endobj

5639 0 obj

<</P 5628 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5640 0 R 5642 0 R 5644 0 R 5646 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5640 0 obj

<</P 5639 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5641 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5641 0 obj

<</P 5640 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 170 0 R>>



endobj

5642 0 obj

<</P 5639 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5643 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5643 0 obj

<</P 5642 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64] /Pg 170 0 R>>



endobj

5644 0 obj

<</P 5639 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5645 0 R] /Pg 170 0 R>>



endobj

5645 0 obj

<</P 5644 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 65] /Pg 170 0 R>>



endobj

5646 0 obj

<</P 5639 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 170 0 R/K 66>>



endobj

5647 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 67] /Pg 170 0 R>>



endobj

5648 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5649 0 R 5661 0 R 5671 0 R 5680 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5649 0 obj

<</P 5648 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5650 0 R 5653 0 R 5655 0 R 5658 0 R 5660 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5650 0 obj

<</P 5649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5651 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5651 0 obj

<</P 5650 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 172 0 R>>



endobj

5652 0 obj

[ 5651 0 R 5654 0 R 5656 0 R 5657 0 R 5659 0 R 5660 0 R 5663 0 R 5665 0 R 5667 0 R 5669 0 R 5670 0 R 5674 0 R 5676 0 R 5678 0 R 5679 0 R 5683 0 R 5685 0 R 5687 0 R 5688 0 R 5689 0 R 5693 0 R 5695 0 R 5697 0 R 5699 0 R 5701 0 R 5703 0 R 5704 0 R 5707 0 R 5709 0 R 5711 0 R 5713 0 R 5715 0 R 5717 0 R 5718 0 R 5721 0 R 5722 0 R 5723 0 R 5727 0 R 5729 0 R 5731 0 R 5732 0 R 5735 0 R 5737 0 R 5737 0 R 5739 0 R 5740 0 R 5743 0 R 5745 0 R 5747 0 R 5748 0 R 5751 0 R 5753 0 R 5754 0 R 5755 0 R 5756 0 R 5757 0 R 5759 0 R 5760 0 R 5720 0 R] 



endobj

5653 0 obj

<</P 5649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5654 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5654 0 obj

<</P 5653 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 172 0 R>>



endobj

5655 0 obj

<</P 5649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5656 0 R 5657 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5656 0 obj

<</P 5655 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 172 0 R>>



endobj

5657 0 obj

<</P 5655 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 172 0 R>>



endobj

5658 0 obj

<</P 5649 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5659 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5659 0 obj

<</P 5658 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 172 0 R>>



endobj

5660 0 obj

<</P 5649 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 5>>



endobj

5661 0 obj

<</P 5648 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5662 0 R 5664 0 R 5666 0 R 5668 0 R 5670 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5662 0 obj

<</P 5661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5663 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5663 0 obj

<</P 5662 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 172 0 R>>



endobj

5664 0 obj

<</P 5661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5665 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5665 0 obj

<</P 5664 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 172 0 R>>



endobj

5666 0 obj

<</P 5661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5667 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5667 0 obj

<</P 5666 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 172 0 R>>



endobj

5668 0 obj

<</P 5661 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5669 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5669 0 obj

<</P 5668 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 172 0 R>>



endobj

5670 0 obj

<</P 5661 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 10>>



endobj

5671 0 obj

<</P 5648 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5672 0 R 5673 0 R 5675 0 R 5677 0 R 5679 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5672 0 obj

<</P 5671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 172 0 R>>



endobj

5673 0 obj

<</P 5671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5674 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5674 0 obj

<</P 5673 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 172 0 R>>



endobj

5675 0 obj

<</P 5671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5676 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5676 0 obj

<</P 5675 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 172 0 R>>



endobj

5677 0 obj

<</P 5671 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5678 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5678 0 obj

<</P 5677 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 172 0 R>>



endobj

5679 0 obj

<</P 5671 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 14>>



endobj

5680 0 obj

<</P 5648 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5681 0 R 5682 0 R 5684 0 R 5686 0 R 5688 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5681 0 obj

<</P 5680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 172 0 R>>



endobj

5682 0 obj

<</P 5680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5683 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5683 0 obj

<</P 5682 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 172 0 R>>



endobj

5684 0 obj

<</P 5680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5685 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5685 0 obj

<</P 5684 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 172 0 R>>



endobj

5686 0 obj

<</P 5680 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5687 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5687 0 obj

<</P 5686 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 172 0 R>>



endobj

5688 0 obj

<</P 5680 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 18>>



endobj

5689 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 172 0 R>>



endobj

5690 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5691 0 R 5705 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5691 0 obj

<</P 5690 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5692 0 R 5694 0 R 5696 0 R 5698 0 R 5700 0 R 5702 0 R 5704 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5692 0 obj

<</P 5691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5693 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5693 0 obj

<</P 5692 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 172 0 R>>



endobj

5694 0 obj

<</P 5691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5695 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5695 0 obj

<</P 5694 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 172 0 R>>



endobj

5696 0 obj

<</P 5691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5697 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5697 0 obj

<</P 5696 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 172 0 R>>



endobj

5698 0 obj

<</P 5691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5699 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5699 0 obj

<</P 5698 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 172 0 R>>



endobj

5700 0 obj

<</P 5691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5701 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5701 0 obj

<</P 5700 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 172 0 R>>



endobj

5702 0 obj

<</P 5691 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5703 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5703 0 obj

<</P 5702 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 172 0 R>>



endobj

5704 0 obj

<</P 5691 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 26>>



endobj

5705 0 obj

<</P 5690 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5706 0 R 5708 0 R 5710 0 R 5712 0 R 5714 0 R 5716 0 R 5718 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5706 0 obj

<</P 5705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5707 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5707 0 obj

<</P 5706 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 172 0 R>>



endobj

5708 0 obj

<</P 5705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5709 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5709 0 obj

<</P 5708 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 172 0 R>>



endobj

5710 0 obj

<</P 5705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5711 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5711 0 obj

<</P 5710 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 172 0 R>>



endobj

5712 0 obj

<</P 5705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5713 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5713 0 obj

<</P 5712 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 172 0 R>>



endobj

5714 0 obj

<</P 5705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5715 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5715 0 obj

<</P 5714 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 172 0 R>>



endobj

5716 0 obj

<</P 5705 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5717 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5717 0 obj

<</P 5716 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 172 0 R>>



endobj

5718 0 obj

<</P 5705 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 33>>



endobj

5719 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 5720 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5720 0 obj

<</P 5719 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 172 0 R>>



endobj

5721 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 172 0 R>>



endobj

5722 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 172 0 R>>



endobj

5723 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 172 0 R>>



endobj

5724 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5725 0 R 5733 0 R 5741 0 R 5749 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5725 0 obj

<</P 5724 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5726 0 R 5728 0 R 5730 0 R 5732 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5726 0 obj

<</P 5725 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5727 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5727 0 obj

<</P 5726 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 172 0 R>>



endobj

5728 0 obj

<</P 5725 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5729 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5729 0 obj

<</P 5728 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 172 0 R>>



endobj

5730 0 obj

<</P 5725 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5731 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5731 0 obj

<</P 5730 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 172 0 R>>



endobj

5732 0 obj

<</P 5725 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 40>>



endobj

5733 0 obj

<</P 5724 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5734 0 R 5736 0 R 5738 0 R 5740 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5734 0 obj

<</P 5733 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5735 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5735 0 obj

<</P 5734 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 172 0 R>>



endobj

5736 0 obj

<</P 5733 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5737 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5737 0 obj

<</P 5736 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42 43] /Pg 172 0 R>>



endobj

5738 0 obj

<</P 5733 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5739 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5739 0 obj

<</P 5738 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 172 0 R>>



endobj

5740 0 obj

<</P 5733 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 45>>



endobj

5741 0 obj

<</P 5724 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5742 0 R 5744 0 R 5746 0 R 5748 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5742 0 obj

<</P 5741 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5743 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5743 0 obj

<</P 5742 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 172 0 R>>



endobj

5744 0 obj

<</P 5741 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5745 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5745 0 obj

<</P 5744 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 47] /Pg 172 0 R>>



endobj

5746 0 obj

<</P 5741 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5747 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5747 0 obj

<</P 5746 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 172 0 R>>



endobj

5748 0 obj

<</P 5741 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 49>>



endobj

5749 0 obj

<</P 5724 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5750 0 R 5752 0 R 5758 0 R 5760 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5750 0 obj

<</P 5749 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5751 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5751 0 obj

<</P 5750 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 172 0 R>>



endobj

5752 0 obj

<</P 5749 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5753 0 R 5754 0 R 5755 0 R 5756 0 R 5757 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5753 0 obj

<</P 5752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 172 0 R>>



endobj

5754 0 obj

<</P 5752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 172 0 R>>



endobj

5755 0 obj

<</P 5752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 172 0 R>>



endobj

5756 0 obj

<</P 5752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 172 0 R>>



endobj

5757 0 obj

<</P 5752 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 172 0 R>>



endobj

5758 0 obj

<</P 5749 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5759 0 R] /Pg 172 0 R>>



endobj

5759 0 obj

<</P 5758 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 172 0 R>>



endobj

5760 0 obj

<</P 5749 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 172 0 R/K 57>>



endobj

5762 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5763 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5763 0 obj

<</P 5762 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5764 0 R 5765 0 R 5768 0 R 5769 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5764 0 obj

<</P 5763 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 174 0 R>>



endobj

5765 0 obj

<</P 5763 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5766 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5766 0 obj

<</P 5765 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 174 0 R>>



endobj

5767 0 obj

[ 5766 0 R 5769 0 R 5770 0 R 5771 0 R 5772 0 R 5773 0 R 5774 0 R 5777 0 R 5780 0 R 5782 0 R 5785 0 R 5787 0 R 5788 0 R 5789 0 R 5790 0 R 5791 0 R 5792 0 R 5793 0 R 5797 0 R 5799 0 R 5801 0 R 5802 0 R 5803 0 R 5804 0 R 5805 0 R 5806 0 R 5807 0 R 5808 0 R] 



endobj

5768 0 obj

<</P 5763 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 174 0 R>>



endobj

5769 0 obj

<</P 5763 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 174 0 R/K 1>>



endobj

5770 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 174 0 R>>



endobj

5771 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 174 0 R>>



endobj

5772 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 174 0 R>>



endobj

5773 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 174 0 R>>



endobj

5774 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 174 0 R>>



endobj

5775 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5776 0 R 5778 0 R 5781 0 R 5783 0 R 5786 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5776 0 obj

<</P 5775 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5777 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5777 0 obj

<</P 5776 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 174 0 R>>



endobj

5778 0 obj

<</P 5775 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5779 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5779 0 obj

<</P 5778 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5780 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5780 0 obj

<</P 5779 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 174 0 R>>



endobj

5781 0 obj

<</P 5775 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5782 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5782 0 obj

<</P 5781 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 174 0 R>>



endobj

5783 0 obj

<</P 5775 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5784 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5784 0 obj

<</P 5783 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5785 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5785 0 obj

<</P 5784 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 174 0 R>>



endobj

5786 0 obj

<</P 5775 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5787 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5787 0 obj

<</P 5786 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 174 0 R>>



endobj

5788 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 174 0 R>>



endobj

5789 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 174 0 R>>



endobj

5790 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 174 0 R>>



endobj

5791 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 174 0 R>>



endobj

5792 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 174 0 R>>



endobj

5793 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 174 0 R>>



endobj

5794 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5795 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5795 0 obj

<</P 5794 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5796 0 R 5798 0 R 5800 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5796 0 obj

<</P 5795 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5797 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5797 0 obj

<</P 5796 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 174 0 R>>



endobj

5798 0 obj

<</P 5795 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5799 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5799 0 obj

<</P 5798 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 174 0 R>>



endobj

5800 0 obj

<</P 5795 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5801 0 R 5802 0 R 5803 0 R 5804 0 R 5805 0 R 5806 0 R] /Pg 174 0 R>>



endobj

5801 0 obj

<</P 5800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 174 0 R>>



endobj

5802 0 obj

<</P 5800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 174 0 R>>



endobj

5803 0 obj

<</P 5800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 174 0 R>>



endobj

5804 0 obj

<</P 5800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 174 0 R>>



endobj

5805 0 obj

<</P 5800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 174 0 R>>



endobj

5806 0 obj

<</P 5800 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 174 0 R>>



endobj

5807 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 174 0 R>>



endobj

5808 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 174 0 R>>



endobj

5809 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 176 0 R>>



endobj

5810 0 obj

[ 5809 0 R 5811 0 R 5823 0 R 5824 0 R 5825 0 R 5826 0 R 5827 0 R 5828 0 R 5829 0 R 5830 0 R 5831 0 R 5832 0 R 5833 0 R 5837 0 R 5839 0 R 5841 0 R 5843 0 R 5845 0 R 5847 0 R 5849 0 R 5850 0 R 5851 0 R 5852 0 R 5853 0 R 5854 0 R 5858 0 R 5859 0 R 5861 0 R 5862 0 R 5864 0 R 5865 0 R 5868 0 R 5870 0 R 5872 0 R 5873 0 R 5815 0 R 5817 0 R 5820 0 R 5822 0 R] 



endobj

5811 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 176 0 R>>



endobj

5812 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5813 0 R 5818 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5813 0 obj

<</P 5812 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5814 0 R 5816 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5814 0 obj

<</P 5813 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5815 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5815 0 obj

<</P 5814 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 176 0 R>>



endobj

5816 0 obj

<</P 5813 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5817 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5817 0 obj

<</P 5816 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 36] /Pg 176 0 R>>



endobj

5818 0 obj

<</P 5812 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5819 0 R 5821 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5819 0 obj

<</P 5818 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5820 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5820 0 obj

<</P 5819 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 176 0 R>>



endobj

5821 0 obj

<</P 5818 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5822 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5822 0 obj

<</P 5821 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 176 0 R>>



endobj

5823 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 176 0 R>>



endobj

5824 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 176 0 R>>



endobj

5825 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 176 0 R>>



endobj

5826 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 176 0 R>>



endobj

5827 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 176 0 R>>



endobj

5828 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 176 0 R>>



endobj

5829 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 176 0 R>>



endobj

5830 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 176 0 R>>



endobj

5831 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 176 0 R>>



endobj

5832 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 176 0 R>>



endobj

5833 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 176 0 R>>



endobj

5834 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5835 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5835 0 obj

<</P 5834 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5836 0 R 5838 0 R 5840 0 R 5842 0 R 5844 0 R 5846 0 R 5848 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5836 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5837 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5837 0 obj

<</P 5836 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 13] /Pg 176 0 R>>



endobj

5838 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5839 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5839 0 obj

<</P 5838 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 176 0 R>>



endobj

5840 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5841 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5841 0 obj

<</P 5840 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 176 0 R>>



endobj

5842 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5843 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5843 0 obj

<</P 5842 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 176 0 R>>



endobj

5844 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5845 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5845 0 obj

<</P 5844 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 17] /Pg 176 0 R>>



endobj

5846 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5847 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5847 0 obj

<</P 5846 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 176 0 R>>



endobj

5848 0 obj

<</P 5835 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5849 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5849 0 obj

<</P 5848 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 176 0 R>>



endobj

5850 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 176 0 R>>



endobj

5851 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 21] /Pg 176 0 R>>



endobj

5852 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 176 0 R>>



endobj

5853 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 176 0 R>>



endobj

5854 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 176 0 R>>



endobj

5855 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5856 0 R 5866 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5856 0 obj

<</P 5855 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5857 0 R 5860 0 R 5863 0 R 5865 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5857 0 obj

<</P 5856 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5858 0 R 5859 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5858 0 obj

<</P 5857 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 176 0 R>>



endobj

5859 0 obj

<</P 5857 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 176 0 R>>



endobj

5860 0 obj

<</P 5856 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5861 0 R 5862 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5861 0 obj

<</P 5860 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 176 0 R>>



endobj

5862 0 obj

<</P 5860 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 176 0 R>>



endobj

5863 0 obj

<</P 5856 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5864 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5864 0 obj

<</P 5863 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 29] /Pg 176 0 R>>



endobj

5865 0 obj

<</P 5856 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 176 0 R/K 30>>



endobj

5866 0 obj

<</P 5855 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5867 0 R 5869 0 R 5871 0 R 5873 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5867 0 obj

<</P 5866 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5868 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5868 0 obj

<</P 5867 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 176 0 R>>



endobj

5869 0 obj

<</P 5866 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5870 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5870 0 obj

<</P 5869 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 176 0 R>>



endobj

5871 0 obj

<</P 5866 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5872 0 R] /Pg 176 0 R>>



endobj

5872 0 obj

<</P 5871 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 176 0 R>>



endobj

5873 0 obj

<</P 5866 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 176 0 R/K 34>>



endobj

5874 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5875 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5875 0 obj

<</P 5874 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5876 0 R 5877 0 R 5880 0 R 5881 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5876 0 obj

<</P 5875 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 178 0 R>>



endobj

5877 0 obj

<</P 5875 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5878 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5878 0 obj

<</P 5877 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 178 0 R>>



endobj

5879 0 obj

[ 5878 0 R 5881 0 R 5882 0 R 5886 0 R 5888 0 R 5890 0 R 5891 0 R 5893 0 R 5894 0 R 5897 0 R 5899 0 R 5901 0 R 5903 0 R 5904 0 R 5908 0 R 5910 0 R 5912 0 R 5913 0 R 5917 0 R 5919 0 R 5921 0 R 5922 0 R 5923 0 R 5927 0 R 5929 0 R 5931 0 R 5933 0 R 5935 0 R 5937 0 R 5938 0 R 5941 0 R 5943 0 R 5945 0 R 5947 0 R 5949 0 R 5951 0 R 5952 0 R 5955 0 R 5956 0 R 5957 0 R 5961 0 R 5963 0 R 5965 0 R 5966 0 R 5969 0 R 5971 0 R 5973 0 R 5974 0 R 5975 0 R 5976 0 R 5977 0 R 5978 0 R 5981 0 R 5984 0 R 5986 0 R 5989 0 R 5991 0 R 5992 0 R 5993 0 R 5994 0 R 5995 0 R 5954 0 R] 



endobj

5880 0 obj

<</P 5875 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 178 0 R>>



endobj

5881 0 obj

<</P 5875 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 1>>



endobj

5882 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 178 0 R>>



endobj

5883 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5884 0 R 5895 0 R 5905 0 R 5914 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5884 0 obj

<</P 5883 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5885 0 R 5887 0 R 5889 0 R 5892 0 R 5894 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5885 0 obj

<</P 5884 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5886 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5886 0 obj

<</P 5885 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 178 0 R>>



endobj

5887 0 obj

<</P 5884 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5888 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5888 0 obj

<</P 5887 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 178 0 R>>



endobj

5889 0 obj

<</P 5884 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5890 0 R 5891 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5890 0 obj

<</P 5889 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 178 0 R>>



endobj

5891 0 obj

<</P 5889 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 178 0 R>>



endobj

5892 0 obj

<</P 5884 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5893 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5893 0 obj

<</P 5892 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 178 0 R>>



endobj

5894 0 obj

<</P 5884 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 8>>



endobj

5895 0 obj

<</P 5883 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5896 0 R 5898 0 R 5900 0 R 5902 0 R 5904 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5896 0 obj

<</P 5895 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5897 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5897 0 obj

<</P 5896 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 178 0 R>>



endobj

5898 0 obj

<</P 5895 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5899 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5899 0 obj

<</P 5898 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 178 0 R>>



endobj

5900 0 obj

<</P 5895 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5901 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5901 0 obj

<</P 5900 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 178 0 R>>



endobj

5902 0 obj

<</P 5895 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5903 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5903 0 obj

<</P 5902 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 12] /Pg 178 0 R>>



endobj

5904 0 obj

<</P 5895 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 13>>



endobj

5905 0 obj

<</P 5883 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5906 0 R 5907 0 R 5909 0 R 5911 0 R 5913 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5906 0 obj

<</P 5905 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 178 0 R>>



endobj

5907 0 obj

<</P 5905 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5908 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5908 0 obj

<</P 5907 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 14] /Pg 178 0 R>>



endobj

5909 0 obj

<</P 5905 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5910 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5910 0 obj

<</P 5909 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 15] /Pg 178 0 R>>



endobj

5911 0 obj

<</P 5905 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5912 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5912 0 obj

<</P 5911 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 16] /Pg 178 0 R>>



endobj

5913 0 obj

<</P 5905 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 17>>



endobj

5914 0 obj

<</P 5883 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5915 0 R 5916 0 R 5918 0 R 5920 0 R 5922 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5915 0 obj

<</P 5914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[] /Pg 178 0 R>>



endobj

5916 0 obj

<</P 5914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5917 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5917 0 obj

<</P 5916 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 18] /Pg 178 0 R>>



endobj

5918 0 obj

<</P 5914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5919 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5919 0 obj

<</P 5918 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 19] /Pg 178 0 R>>



endobj

5920 0 obj

<</P 5914 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5921 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5921 0 obj

<</P 5920 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 20] /Pg 178 0 R>>



endobj

5922 0 obj

<</P 5914 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 21>>



endobj

5923 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 22] /Pg 178 0 R>>



endobj

5924 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5925 0 R 5939 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5925 0 obj

<</P 5924 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5926 0 R 5928 0 R 5930 0 R 5932 0 R 5934 0 R 5936 0 R 5938 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5926 0 obj

<</P 5925 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5927 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5927 0 obj

<</P 5926 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 23] /Pg 178 0 R>>



endobj

5928 0 obj

<</P 5925 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5929 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5929 0 obj

<</P 5928 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 24] /Pg 178 0 R>>



endobj

5930 0 obj

<</P 5925 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5931 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5931 0 obj

<</P 5930 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 25] /Pg 178 0 R>>



endobj

5932 0 obj

<</P 5925 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5933 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5933 0 obj

<</P 5932 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 26] /Pg 178 0 R>>



endobj

5934 0 obj

<</P 5925 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5935 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5935 0 obj

<</P 5934 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 27] /Pg 178 0 R>>



endobj

5936 0 obj

<</P 5925 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5937 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5937 0 obj

<</P 5936 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 28] /Pg 178 0 R>>



endobj

5938 0 obj

<</P 5925 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 29>>



endobj

5939 0 obj

<</P 5924 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5940 0 R 5942 0 R 5944 0 R 5946 0 R 5948 0 R 5950 0 R 5952 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5940 0 obj

<</P 5939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5941 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5941 0 obj

<</P 5940 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 30] /Pg 178 0 R>>



endobj

5942 0 obj

<</P 5939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5943 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5943 0 obj

<</P 5942 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 31] /Pg 178 0 R>>



endobj

5944 0 obj

<</P 5939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5945 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5945 0 obj

<</P 5944 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 32] /Pg 178 0 R>>



endobj

5946 0 obj

<</P 5939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5947 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5947 0 obj

<</P 5946 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 33] /Pg 178 0 R>>



endobj

5948 0 obj

<</P 5939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5949 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5949 0 obj

<</P 5948 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 34] /Pg 178 0 R>>



endobj

5950 0 obj

<</P 5939 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5951 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5951 0 obj

<</P 5950 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 35] /Pg 178 0 R>>



endobj

5952 0 obj

<</P 5939 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 36>>



endobj

5953 0 obj

<</P 186 0 R/S/Footnote/Type/StructElem/K[ 5954 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5954 0 obj

<</P 5953 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 61] /Pg 178 0 R>>



endobj

5955 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 37] /Pg 178 0 R>>



endobj

5956 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 38] /Pg 178 0 R>>



endobj

5957 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 39] /Pg 178 0 R>>



endobj

5958 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 5959 0 R 5967 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5959 0 obj

<</P 5958 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5960 0 R 5962 0 R 5964 0 R 5966 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5960 0 obj

<</P 5959 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5961 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5961 0 obj

<</P 5960 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 40] /Pg 178 0 R>>



endobj

5962 0 obj

<</P 5959 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5963 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5963 0 obj

<</P 5962 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 41] /Pg 178 0 R>>



endobj

5964 0 obj

<</P 5959 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5965 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5965 0 obj

<</P 5964 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 42] /Pg 178 0 R>>



endobj

5966 0 obj

<</P 5959 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 43>>



endobj

5967 0 obj

<</P 5958 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 5968 0 R 5970 0 R 5972 0 R 5974 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5968 0 obj

<</P 5967 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5969 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5969 0 obj

<</P 5968 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 44] /Pg 178 0 R>>



endobj

5970 0 obj

<</P 5967 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5971 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5971 0 obj

<</P 5970 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 45] /Pg 178 0 R>>



endobj

5972 0 obj

<</P 5967 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 5973 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5973 0 obj

<</P 5972 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 46] /Pg 178 0 R>>



endobj

5974 0 obj

<</P 5967 0 R/S/Span/Type/StructElem/Pg 178 0 R/K 47>>



endobj

5975 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 48] /Pg 178 0 R>>



endobj

5976 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 49] /Pg 178 0 R>>



endobj

5977 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 50] /Pg 178 0 R>>



endobj

5978 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 51] /Pg 178 0 R>>



endobj

5979 0 obj

<</P 186 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5980 0 R 5982 0 R 5985 0 R 5987 0 R 5990 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5980 0 obj

<</P 5979 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5981 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5981 0 obj

<</P 5980 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 52] /Pg 178 0 R>>



endobj

5982 0 obj

<</P 5979 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5983 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5983 0 obj

<</P 5982 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5984 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5984 0 obj

<</P 5983 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 53] /Pg 178 0 R>>



endobj

5985 0 obj

<</P 5979 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5986 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5986 0 obj

<</P 5985 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 54] /Pg 178 0 R>>



endobj

5987 0 obj

<</P 5979 0 R/S/L/Type/StructElem/K[ 5988 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5988 0 obj

<</P 5987 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5989 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5989 0 obj

<</P 5988 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 55] /Pg 178 0 R>>



endobj

5990 0 obj

<</P 5979 0 R/S/LI/Type/StructElem/K[ 5991 0 R] /Pg 178 0 R>>



endobj

5991 0 obj

<</P 5990 0 R/S/LBody/Type/StructElem/K[ 56] /Pg 178 0 R>>



endobj

5992 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 57] /Pg 178 0 R>>



endobj

5993 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 58] /Pg 178 0 R>>



endobj

5994 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 59] /Pg 178 0 R>>



endobj

5995 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 60] /Pg 178 0 R>>



endobj

5996 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 0] /Pg 180 0 R>>



endobj

5997 0 obj

[ 5996 0 R 5998 0 R 6002 0 R 6004 0 R 6006 0 R 6007 0 R 6008 0 R 6009 0 R 6010 0 R 6011 0 R 6012 0 R 6013 0 R] 



endobj

5998 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 1] /Pg 180 0 R>>



endobj

5999 0 obj

<</P 186 0 R/S/Table/Type/StructElem/K[ 6000 0 R] /Pg 180 0 R>>



endobj

6000 0 obj

<</P 5999 0 R/S/TR/Type/StructElem/K[ 6001 0 R 6003 0 R 6005 0 R] /Pg 180 0 R>>



endobj

6001 0 obj

<</P 6000 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 6002 0 R] /Pg 180 0 R>>



endobj

6002 0 obj

<</P 6001 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 2] /Pg 180 0 R>>



endobj

6003 0 obj

<</P 6000 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 6004 0 R] /Pg 180 0 R>>



endobj

6004 0 obj

<</P 6003 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 3] /Pg 180 0 R>>



endobj

6005 0 obj

<</P 6000 0 R/S/TD/Type/StructElem/K[ 6006 0 R 6007 0 R 6008 0 R 6009 0 R 6010 0 R 6011 0 R] /Pg 180 0 R>>



endobj

6006 0 obj

<</P 6005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 4] /Pg 180 0 R>>



endobj

6007 0 obj

<</P 6005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 5] /Pg 180 0 R>>



endobj

6008 0 obj

<</P 6005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 6] /Pg 180 0 R>>



endobj

6009 0 obj

<</P 6005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 7] /Pg 180 0 R>>



endobj

6010 0 obj

<</P 6005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 8] /Pg 180 0 R>>



endobj

6011 0 obj

<</P 6005 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 9] /Pg 180 0 R>>



endobj

6012 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 10] /Pg 180 0 R>>



endobj

6013 0 obj

<</P 186 0 R/S/P/Type/StructElem/K[ 11] /Pg 180 0 R>>



endobj

6014 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 637>>

stream
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endstream

endobj

6016 0 obj

[ 0[ 778]  3[ 250]  8[ 1000 833]  11[ 333 333]  16[ 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333]  36[ 722 667 722 722 667]  42[ 778 778 389]  46[ 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722]  59[ 722 722]  68[ 500 556 444 556 444]  74[ 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500]  92[ 500]  105[ 500 500]  114[ 444]  116[ 278 278]  121[ 500]  123[ 500]  126[ 556]  172[ 722 722]  198[ 722 667 722]  203[ 389]  206[ 389]  208[ 778]  210[ 722]  255[ 556]  258[ 722 500]  264[ 722]  428[ 389]  458[ 556]  484[ 500]  1130[ 778 554 796 600]  1188[ 722 500]  1191[ 500]  1194[ 722 500]  1197[ 500]  1199[ 500 722 500]  1203[ 500]  1218[ 667]  1220[ 667 444 667 444]  1225[ 444 667 444 389]  1230[ 389 278 778 500]  1236[ 778 500 778 500 778 500]  1243[ 500 778 500]  1248[ 778 554 778 554]  1256[ 722 556 722 556]  1261[ 600]  1264[ 796 600]  1268[ 796 600]  1273[ 500 722 500] ] 

endobj

6017 0 obj

[ 250 0 0 0 0 1000 0 0 333 333 0 0 0 333 250 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 0 0 0 0 0 0 722 0 722 722 667 0 778 778 389 0 778 0 944 722 778 611 778 0 556 667 722 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 500 556 444 556 444 0 500 556 278 333 0 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 278 278 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 556] 

endobj

6018 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 686>>
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endstream

endobj

6019 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 122203/Length1 415624>>
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[ 250 0 0 0 0 833 778 0 333 333 0 564 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 0 0 0 0 0 722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 0 611 333 0 333 0 500 0 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 444 444 444 0 0 0 0 444 444 444 0 278 278 0 0 0 0 0 500 500 0 0 549 0 500 500 0 0 500] 

endobj
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<</Filter/FlateDecode/Length 492>>
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<</Filter/FlateDecode/Length 85511/Length1 259584>>
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endobj
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[ 0[ 778]  3[ 250]  15[ 250 333]  19[ 500]  21[ 500 500]  26[ 500]  36[ 667]  38[ 667 722 667]  43[ 778]  46[ 667 611 889 722]  51[ 611]  54[ 556 611]  68[ 500 500 444 500 444]  74[ 500 556 278]  78[ 500 278 778 556 500 500 500 389 389 278 556 444]  92[ 444]  105[ 500 500 500]  109[ 500]  117[ 278]  123[ 500]  179[ 500 500]  255[ 500]  264[ 722]  751[ 537]  753[ 599]  809[ 500]  815[ 500]  821[ 500]  839[ 444]  841[ 444]  843[ 444]  847[ 444]  853[ 500]  857[ 500]  859[ 500]  865[ 500]  867[ 537]  875[ 537]  877[ 556]  881[ 599]  885[ 599]  889[ 599]  895[ 444] ] 

endobj

6025 0 obj

[ 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 333 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 667 722 667 0 0 778 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 556 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 444 500 444 0 500 556 278 0 500 278 778 556 500 500 500 389 389 278 556 444 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500] 

endobj
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<</Filter/FlateDecode/Length 226>>

stream

xœ]�ÁjÃ0�†ï~
�»Cqº�¶C�”ŽA�íÊ²=€c+™a‘�â�òö•½ÐÁ�6Èÿÿ‰ßÒ§öµ%Ÿ@_9Ø���ž�ã��¶�=ŽžÔ¡�çmÚºrÛÉD¥�îÖ9áÔÒ�T]ƒþ�qN¼ÂîèB��J¿³Cö4ÂîëÔIß-1þà„” RM����t6ñb&�]°}ëD÷iÝ�óçø\#Âcé�¿alp8Gc‘
�¨êJª�úMªQHîŸ¾Qý`¿
g÷ËSvWÇçâÞÞ3—¿w�e�fÉSvP‚ä�žð¾¦�b¦ò¹��“oK

endstream

endobj
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<</Filter/FlateDecode/Length 13954/Length1 29116>>
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<</Filter/FlateDecode/Length 111194/Length1 295064>>
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endstream

endobj

6035 0 obj

[ 0[ 778]  3[ 250]  9[ 778]  11[ 333 333]  15[ 250 333 250]  19[ 500 500 500 500 500 500]  26[ 500 500 500 333 333]  35[ 920 611 611 667 722 611]  42[ 722 722 333 444 667 556 833 667 722 611 722 611 500 556 722 611 833 611]  68[ 500 500 444 500 444 278 500 500 278 278 444 278 722 500 500 500 500 389 389 278 500 444 667 444 444]  105[ 500 500 500]  109[ 500]  112[ 444]  114[ 444]  116[ 278 278]  121[ 500 500 500]  126[ 500 500]  177[ 500]  179[ 556 556]  234[ 444]  255[ 500]  259[ 500]  264[ 722]  429[ 278]  458[ 500]  751[ 534]  753[ 545]  809[ 500]  811[ 500]  813[ 500]  815[ 500]  817[ 500]  819[ 500]  821[ 500]  823[ 500]  825[ 500]  827[ 500]  831[ 500]  839[ 444]  841[ 444]  843[ 444]  845[ 444]  847[ 444]  849[ 278]  851[ 278]  853[ 500]  855[ 500]  857[ 500]  859[ 500]  861[ 500]  865[ 500]  867[ 534]  869[ 534]  871[ 534]  875[ 534]  877[ 500]  879[ 500 754 545]  883[ 545]  885[ 545]  887[ 545]  889[ 545]  893[ 444]  895[ 444] ] 

endobj

6036 0 obj

[ 250 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0 0 250 333 250 0 500 500 500 500 500 500 0 500 500 500 333 333 0 0 0 0 920 611 611 667 722 611 0 722 722 333 444 667 556 833 667 722 611 722 611 500 0 722 0 833 611 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 444 500 444 278 500 500 278 0 444 278 722 500 500 500 500 389 389 278 500 444 667 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 444 444 0 278 278 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500] 

endobj

6037 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 598>>

stream
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endstream

endobj

6038 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 128706/Length1 295680>>

stream
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[ 0[ 658]  3[ 220 623 611 563]  8[ 575]  10[ 611 687]  14[ 629 537 815 681]  19[ 568]  21[ 621 496 593]  25[ 604]  27[ 571 570]  48[ 665]  131[ 488 547 441 555 488]  137[ 494 552 278]  141[ 524 271 832 558 531 556]  148[ 414 430 338 552 504]  154[ 483 504]  157[ 488 488 488]  163[ 488]  175[ 555]  178[ 488]  191[ 278 278]  215[ 531 531]  239[ 552]  241[ 552]  253[ 504]  481[ 205 264 264 205]  486[ 332]  512[ 490]  514[ 500]  882[ 554]  884[ 554 554]  888[ 554 554]  4790[ 488 488 488 488]  4796[ 488]  4798[ 488]  4805[ 488 488 488 488 488]  4811[ 278 531 531 531]  4818[ 531 599 599]  4822[ 599]  4825[ 552 552 623 623]  4830[ 623 623 623]  4835[ 504] ] 
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<</Type/XRef/Size 6041/W[ 1 4 2] /Root 1 0 R/Info 182 0 R/ID[<0625A0EE0B2CE441952C2C408A55CC9E><0625A0EE0B2CE441952C2C408A55CC9E>] /Filter/FlateDecode/Length 11401>>
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Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ – ĐHKTCN ngày     tháng     năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành..........................................................


trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

· Đào tạo ra những kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ phần mềm, hệ thống nhúng và IoT, mạng máy tính, kỹ thuật Game và đồ họa máy tính, … Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính có khả năng tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực phần mềm cũng như phần cứng máy tính, các thiết bị điện tử thông minh trong công nghiệp và dân dụng, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.


· Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trang bị cho người học những kiến thức n ền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị các kiến thức, kỹ năng và năng lực sau:

(1). Trở thành những kỹ sư Kỹ thuật Máy tính có kiến thức lý thuyết vững chắc và khả năng thực hành tốt.


(2). Có tư duy phản biện, sáng tạo; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính.


(3). Có khả năng nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, công nghệ hệ thống nhúng và IoT, Game và đồ họa máy tính, quản trị mạng.


(4). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.


(5). Được đào tạo để trở thành kỹ sư Kỹ thuật Máy tính có trình độ chuyên môn giỏi, có đủ năng lực ngoại ngữ và đi kèm với phẩm chất đạo đức, chính trị, và sức khỏe tốt..

II. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Kiến thức:

		CĐR1

		Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Hiểu biết các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;



		CĐR2

		Hiểu biết các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường và con người.



		CĐR3

		Hiểu biết các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật xử lý tín hiệu số, cấu trúc máy tính và Hệ điều hành máy tính. Hiểu và thông thạo các kỹ thuật phân tích, xây dựng và biểu diễn dữ liệu, thuật toán trên máy tính..



		CĐR4

		Hiểu biết các kiến thức, cấu trúc, giao thức và quy tắc quản trị trong mạng máy tính.



		CĐR5

		Hiểu biết các kiến thức xây dựng thiết kế và phát triển phần mềm, website cho máy tính, thiết bị di động.



		CĐR6

		Hiểu biết thông thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến như: C, C++, C#, .NET, Java, SQL, ASP, …



		CĐR7

		Hiểu biết và thông các kỹ thuật phân tích, xác định yêu cầu, thiết kế và phát triển hệ thống nhúng.



		CĐR8

		Hiểu biết công nghệ lập trình và xây dựng hệ thống IoT, lập trình PLC, xử lý tiếng nói. (Hoặc hiểu biết công nghệ lập trình Game, khoa học phân tích dữ liệu lớn, công nghệ xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo).





2.2. Kỹ năng:

		CĐR9

		Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng, phần mềm máy tính và mạng máy tính.



		CĐR10

		Phân tích, đánh giá và phản biện các kiến thức hay hệ thống phần mềm, hệ thống nhúng, hệ thống mạng máy tính hiện tại để đưa ra giải pháp tối ưu với yêu cầu thực tế mới.





		CĐR11

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.



		CĐR12

		Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.



		CĐR13

		Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật.



		CĐR14

		Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, chuẩn đoán và tối ưu hệ thống





2.3. Thái độ:

		CĐR15

		Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân)



		CĐR16

		Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp)



		CĐR17

		Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).





2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính có thể làm việc tại các địa điểm sau:


· Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: các phần mềm chuyên dụng, các phần mềm trên các ứng dụng di động, website, Game,…


· Các công ty thiết kế và xây dựng phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh.


· Các công ty thiết kế, triển khai, lắp đặt các hệ thống mạng máy tính.


· Các công ty thiết kế liên quan đến đồ họa máy tính như: Kiến trúc, thời trang, hoạt hình, quảng cáo, …


· Cán bộ, chuyên viên phòng kỹ thuật của các Công ty thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp.


· Các công ty thiết kế và lập trình điều khiển và tự động hóa các hệ thống sản xuất linh hoạt trong các ngành công nghiệp như: luyện kim; sản xuất vật liệu xây dựng,…  


· Làm việc trong tất cả các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có ứng dụng về Công nghệ thông tin và mạng máy tính của các Bộ ban ngành và các tỉnh,…


· Làm giảng viên tại các trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp


· Nghiên cứu tại các viên nghiên cứu về Công nghệ thông tin, tự động hóa,…


· Làm việc tại các công ty phát triển các giải pháp thông minh như nhận dạng âm thanh, tiếng nói, nhận dạng ảnh,…

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, hệ thống nhúng, khoa học máy tính, kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính, công nghệ phần mềm, điện tử viễn thông…

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		151 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		48 tín chỉ, chiếm 32%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		103 tín chỉ, chiếm 68%





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		64 tín chỉ, chiếm 41%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		24 tín chỉ, chiếm 17%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		15 tín chỉ, chiếm 10%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

		KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC CÔNG NGHIỆP



		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lê Nin

		3

		45

		 

		BMLLCT

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin

		2

		30

		 

		

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội Khoa học

		2

		30

		 

		

		 



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng CS VN

		2

		30

		 

		

		 



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		30

		 

		

		 



		6

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		30

		 

		Khoa KHCB

		 



		7

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		60

		 

		

		 



		8

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		45

		 

		

		 



		9

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		 

		 

		

		 



		10

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		 

		 

		

		 



		11

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		 

		Khoa KTCN

		 



		12

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		45

		 

		Khoa Quốc Tế

		 



		13

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		 

		

		 



		14

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		 

		

		 



		15

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TTGD QP

		 



		16

		TEE203

		Lập trình trong kỹ thuật

		3

		38 

		 7

		Khoa Điện tử

		 



		17

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		18

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		 

		 

		 

		 



		18.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		18.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		19

		Tự chọn Khoa học tự nhiên (chọn 1 trong 2 HP)   

		2

		 

		 

		 

		 



		19.1

		TEE0317

		Toán rời rạc

		(2)

		 30

		 

		Khoa Điện tử

		 



		19.2

		BAS210

		Xác suất và thống kê

		(2)

		30

		 

		Khoa KHCB

		 



		20

		Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX  (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		 

		 

		

		 



		20.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		30

		 

		Khoa KTCN

		 



		20.2

		FIM402

		Quản trị chất lượng

		(2)

		30

		 

		

		 



		21

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 HP)   

		2

		 

		 

		 

		 



		21.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		30

		 

		Khoa XD&MT

		 



		21.2

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		30

		 

		Khoa SPKT

		 



		21.3

		PED101

		Logic 

		(2)

		30

		 

		

		 



		22

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		30

		

		Khoa KHCB

		



		 

		 

		Tổng

		48

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		22

		TEE0214

		Giới thiệu về Kỹ thuật Máy tính

		2

		30 

		 

		Khoa Điện tử

		 



		23

		TEE208

		Kỹ thuật điện tử (tương tự + số)

		4

		60 

		 

		

		 



		24

		TEE0327 

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		45 

		 

		

		 



		25

		TEE408

		Vi xử lý - vi điều khiển

		3

		38 

		 7

		

		 



		26

		TEE314

		Xử lý tín hiệu số

		3

		38 

		 7

		

		 



		27

		TEE403 

		Hệ thống nhúng

		3

		38 

		 7

		

		 



		28

		TEE402

		Đồ án Hệ thống nhúng

		1

		 

		 

		

		 



		29

		TEE321

		Xử lý ảnh

		3

		38 

		 7

		

		 



		30

		TEE307

		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

		3

		45

		 

		

		 



		31

		TEE306

		Hệ điều hành

		3

		45

		 

		

		 



		32

		TEE415

		Kiến trúc máy tính

		3

		38 

		7

		

		 



		33

		TEE416

		Mạng máy tính

		3

		38 

		7

		

		 



		34

		TEE413

		Cơ sở dữ liệu

		3

		38

		7

		

		 



		35

		TEE433

		Quản trị mạng

		3

		38 

		7

		

		 



		36

		TEE319

		Lập trình hướng đối tượng

		3

		38

		7

		

		 



		37

		TEE562

		Phân tích và thiết kế hệ thống

		3

		45

		 

		

		 



		38

		TEE0333

		Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống

		2

		 

		 

		

		 



		39

		TEE560

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		3

		38

		7

		

		 



		40

		TEE320

		Lập trình trong môi trường Windows

		3

		38 

		7

		

		 



		41

		TEE435

		Thiết bị truyền thông và mạng máy tính

		3

		38 

		7

		

		 



		42

		TEE0334

		Đồ án mạng máy tính

		2

		 

		 

		

		 



		43

		TEE0339

		Lập trình Java

		3

		38

		7

		

		 



		44

		

		Phương pháp tính

		2

		30

		

		

		



		 

		 

		Tổng

		64

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Tin học công nghiệp



		45

		TEE434

		Lập trình trên thiết bị di động

		3

		38

		7

		Khoa Điện tử

		 



		46

		TEE431

		Công nghệ .NET

		3

		38

		7

		

		 



		47

		TEE598

		Thị giác máy

		3

		38 

		7

		

		 



		48

		TEE0472

		Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)

		3

		38 

		7

		

		



		49

		TEE597

		Trí tuệ nhân tạo

		3

		38 

		7

		

		



		50

		Tự chọn kỹ thuật (Sinh viên chọn 1 trong 2 định hướng)

		9

		 

		 

		 

		 



		Tự chọn kỹ thuật định hướng:  Hệ thống Nhúng và IoT (chọn 3 trong 6 HP)

		9

		 

		 

		 

		 



		50.1

		TEE599

		Xử lý âm thanh/tiếng nói

		(3)

		45

		 

		Khoa Điện tử

		 



		50.2

		TEE0473

		Kiến trúc máy tính nâng cao

		(3)

		45

		 

		

		 



		50.3

		TEE0474

		Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL

		(3)

		38 

		7

		

		 



		50.4

		TEE0475

		Kỹ thuật thiết kế bo mạch

		(3)

		38 

		7

		

		 



		50.5

		TEE0476

		Thiết bị logic khả trình (PLC) và Giao diện Người máy (HMI)

		(3)

		38 

		7

		

		 



		Tự chọn kỹ thuật định hướng: Kỹ thuật phần mềm và Game ( chọn 3 trong 6 HP)

		9

		 

		 

		 

		 



		50.1

		TEE0477

		Lập trình Game 3D với Unity

		(3)

		38 

		7

		Khoa Điện tử

		 



		50.2

		TEE0478

		Khoa học dữ liệu

		(3)

		38 

		7

		

		 



		50.3

		TEE0479

		Lập trình Python

		(3)

		38 

		7

		

		 



		50.4

		TEE0480

		Công nghệ phần mềm

		(3)

		38 

		7

		

		 



		50.5

		TEE318

		An toàn và bảo mật thông tin

		(3)

		38 

		7

		

		 



		 

		 

		Tổng

		24

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		48

		WSH419

		Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp

		3

		 

		 

		Tại trường hoặc cty ngoài

		 



		49

		TEE5103

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Tin học công nghiệp

		5

		 

		 

		Tại công ty ngoài

		 



		50

		TEE5104

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học công nghiệp

		7

		 

		 

		Khoa Điện tử

		 



		 

		 

		Tổng

		15

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		151

		 

		 

		 

		 





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) TIN HỌC CÔNG NGHIỆP 

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		0

		

		



		2

		 BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		3

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		4

		BAS123

		Triết học Mác - Lê Nin

		3

		

		



		5

		TEE203

		Lập trình trong kỹ thuật

		3

		7 

		



		6

		BAS111

		‎Vật lý 1

		3

		

		



		7

		 

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong các HP)

		2

		

		



		7.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		

		



		7.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		

		



		

		PED0105 

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		

		



		8

		

		Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX (chọn 1 trong các HP)

		2

		

		



		8.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		

		



		8.2

		FIM402

		Quản trị chất lượng

		(2)

		

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 2

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		0

		

		



		1.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		1.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		2

		 BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		



		3

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin

		2

		

		



		4

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		5

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		6

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội Khoa học

		2

		

		



		7

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		

		7 tuần



		 

		 

		Tổng

		13

		 

		





HỌC KỲ 3

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		TEE0327 

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		

		



		2

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		3

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		



		4

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		5

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		

		



		6

		

		Tự chọn Khoa học tự nhiên

		2

		

		



		6.1

		TEE0317

		Toán rời rạc

		(2)

		

		



		6.2

		BAS210

		Xác suất và thống kê

		(2)

		

		



		 

		 

		Tổng

		16

		 

		





HỌC KỲ 4

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS217

		Lịch sử Đảng CS VN

		2

		

		



		2

		TEE0214

		Giới thiệu về Kỹ thuật Máy tính

		2

		

		



		3

		TEE415

		Kiến trúc máy tính

		3

		7

		



		4

		TEE208

		Kỹ thuật điện tử (tương tự + số)

		4

		

		



		5

		TEE307

		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

		3

		

		



		6

		TEE314

		Xử lý tín hiệu số

		3

		7

		



		7

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		

		



		 

		 

		Tổng

		19

		 

		





HỌC KỲ 5

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		 TEE408

		Vi xử lý - vi điều khiển

		3

		7

		



		2

		TEE321 

		Xử lý ảnh

		3

		7

		



		3

		TEE306

		Hệ điều hành

		3

		

		



		4

		TEE416

		Mạng máy tính

		3

		7

		



		5

		 TEE413

		Cơ sở dữ liệu

		3

		7

		



		6

		TEE319

		Lập trình hướng đối tượng

		3

		7

		



		7

		

		Phương pháp tính

		2

		

		



		 

		 

		Tổng

		20

		 

		





HỌC KỲ 6

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		TEE403

		Hệ thống nhúng

		3

		7

		



		2

		TEE536

		Đồ án Hệ thống nhúng

		1

		

		



		3

		TEE433

		Quản trị mạng

		3

		7

		



		4

		TEE0334

		Đồ án mạng máy tính

		2

		

		



		5

		TEE560

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		3

		7

		



		6

		 TEE0339

		Lập trình Java

		3

		7

		



		

		TEE320

		Lập trình trong môi trường Windows

		3

		7

		



		 

		 

		Tổng

		18

		 

		





HỌC KỲ 7

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		TEE562

		Phân tích và thiết kế hệ thống

		3

		7

		



		2

		TEE0333

		Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống

		2

		

		



		3

		TEE431

		Công nghệ .NET

		3

		7

		



		4

		TEE598

		Thị giác máy

		3

		7

		



		5

		TEE435

		Thiết bị truyền thông và mạng máy tính

		3

		7

		



		6

		TEE434

		Lập trình trên thiết bị di động

		3

		7

		



		 

		 

		Tổng

		17

		 

		





HỌC KỲ 8

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		WSH419

		Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp

		3

		7

		



		2

		TEE597

		Trí tuệ nhân tạo

		3

		7

		



		

		TEE0472

		Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)

		3

		7

		



		3

		

		Tư chọn kỹ thuật (Chọn 1 trong 2 định hướng)

		9

		

		



		

		 

		Tự chọn kỹ thuật định hướng:  Hệ thống Nhúng và IoT (chọn 3 trong 7 HP)

		(9)

		

		



		3.2

		TEE599

		Xử lý âm thanh/tiếng nói

		(3)

		

		



		3.3

		TEE0473

		Kiến trúc máy tính nâng cao

		(3)

		

		



		3.4

		TEE0474

		Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL

		(3)

		7

		



		3.5

		TEE0475

		Kỹ thuật thiết kế bo mạch

		(3)

		7

		



		3.6

		TEE0476

		Thiết bị logic khả trình và Giao diện Người máy (PLC-HMI)

		(3)

		7

		



		 

		 

		Tự chọn kỹ thuật định hướng: Kỹ thuật phần mềm và Game ( chọn 3 trong 6 HP)

		(9)

		

		



		3.1

		TEE0477

		Lập trình Game 3D với Unity

		(3)

		7

		



		3.3

		TEE0478

		Khoa học dữ liệu

		(3)

		7

		



		3.4

		TEE0479

		Lập trình Python

		(3)

		7

		



		3.5

		TEE0480

		Công nghệ phần mềm

		(3)

		7

		



		3.6

		TEE318

		An toàn và bảo mật thông tin

		(3)

		7

		



		 

		 

		Tổng

		18

		 

		





HỌC KỲ 9

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		TEE5103

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Tin học công nghiệp

		5

		

		



		2

		TEE5104

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học công nghiệp

		7

		

		



		 

		 

		Tổng

		12

		 

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 

1. Triết học Mác - Lê Nin


2. Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin


3. Chủ nghĩa xã hội Khoa học


4. Lịch sử Đảng CS VN


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh


6. Đại số tuyến tính


7. Giải tích 1


8. Giải tích 2


9. Vật lý 1


10. Vật lý 2


11. Pháp luật đại cương


12. Tiếng Anh 1


13. Tiếng Anh 2


14. Tiếng Anh 3


15. Giáo dục quốc phòng


16. Lập trình trong kỹ thuật
3TC


Lập trình trong kỹ thuật là môn học thuộc nhóm các học phần cơ sở. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lênh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

17. Giáo dục thể chất bắt buộc


18. Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)


18.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


18.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

19. Tự chọn Khoa học tự nhiên (chọn 1 trong 2 HP)   

2TC

19.1. Toán rời rạc
2TC

Học phần Toán rời rạc bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Toán rời rạc là lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc. Toán rời rạc dùng để đếm, quan sát, và xử lý mối quan hệ giữa các đối tượng trong các tập hợp khác nhau. Bản chất tính toán trên máy tính là rời rạc. Chính vì vậy, toán học rời rạc được xem là môn học kinh điển cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính và Điện tử Viễn thông. Đối tượng nghiên cứu của Toán rời rạc bao gồm, lý thuyết về tập hợp, tối ưu, đồ thị, cây,... 

19.2. Xác suất và thống kê
2TC

20. Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX  (chọn 1 trong 2 HP)

2TC

20.1. Quản trị doanh nghiệp CN
2TC


20.2. Quản trị chất lượng
2TC


21. Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 HP)   

2TC


21.1. Môi trường và Con người 
2TC


21.2. Giao tiếp kỹ thuật
2TC


21.3. Logic
2TC


22. Giới thiệu về Kỹ thuật Máy tính 




2TC

Môn học giới thiệu tổng quan về 3 mũi nhọn đào tại chính ngành Kỹ thuật Máy tính tại TNUT:


1. Về lĩnh vực phần cứng, hệ thống nhúng và IoT: thiết kế các hệ thống nhúng dùng trong hầu hết các thiết bị điện-điện tử như điện thoại di động, xe hơi, các bộ điều khiển trong các máy móc, các robot công nghiệp.


2. Về lĩnh vực phần mềm và AI: Phát triển các phần mềm web, phần mềm cho thiết bị di động, phần mềm trí tuệ nhân tạo, games, multimedia, v.v.


3. Về lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông: Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng; Quản trị, giám sát an ninh mạng và vận hành các hệ thống mạng LAN, WAM, Internet.


23. Kỹ thuật điện tử (tương tự + số) 




4TC


24. Kỹ thuật đo lường điện 






3TC


25. Vi xử lý - vi điều khiển                                                         

      3TC

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.


Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.


26. Xử lý tín hiệu số 







3TC


27. Hệ thống nhúng

      





      3TC

Học phần Hệ thống nhúng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Hệ thống nhúng là học phần cung cấp kiến thức về kiến trúc của một hệ thống nhúng và lĩnh vực ứng dụng của nó. Nghiên cứu về quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử một hệ thống nhúng, bao gồm cả về phần cứng và phần mềm.

28. Đồ án Hệ thống nhúng

      




      1TC

Học phần Đồ án Hệ thống nhúng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Thiết kế và xây dựng ứng dụng hoặc module hệ thống nhúng gồm cả phần cứng và phần mềm.

29. Xử lý ảnh                                                            

                 3TC

Học phần Xử lý ảnh bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Môn học xử lý ảnh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về xử lý ảnh số bao gồm các phương pháp cơ bản và tiên tiến trong xử lý, biến đổi, phân tích, nén ảnh số. Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp sinh viên có thể viết được các ứng dụng xử lý ảnh


30. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
                                                             3TC

Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là môn khoa học cung cấp các phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu, kết hợp với việc phát triển tư duy giải thuật để lập trình phần mềm


31. Hệ điều hành                                                           

                 3TC

Học phần Hệ điều hành bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về nguyên lý cơ bản của hệ điều hành, những cơ chế để thực hiện các nhiệm vụ của nó.


Nội dung kiến thức bao gồm: Giới thiệu về Hệ điều hành, các khái niệm và các tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Cấu trúc hệ thống tính toán; Cấu trúc hệ điều hành; Các chức năng quản lý: Quản lý tài nguyên, quản lý bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp, quản lý và bảo vệ CPU, quản lý sự thực hiện của các tiến trình; Các vấn đề về lập lịch tiến trình, đồng bộ hoá các tiến trình đồng hành.


32. Kiến trúc máy tính
                                                                       3TC

Học phần Kiến trúc máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kiến trúc máy tính là môn học nghiên cứu các lớp trong hệ thống máy tính. Trên cơ sở đó có thể thiết kế, bố trí các lớp của hệ thống máy tính cho phép tối đa hóa khả năng thực thi và lập trình.

33. Mạng máy tính

      





      3TC

Học phần Mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần mạng máy tính cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về mạng máy tính. Cấu trúc liên kết và kiến trúc phân tầng của mạng máy tính. Cách thức hoạt động của mạng máy tính thông qua mô hình tham chiếu OSI. Ý nghĩa và chức năng các chuẩn và giao thức của từng tầng trong mô hình OSI. Mô hình TCP/IP. Phương pháp phân tích và cấp pháp địa chỉ IP.


34. Cơ sở dữ liệu

      





      3TC

Học phần Cơ sở dữ liệu bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Cơ Sở Dữ Liệu là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu thuật toán chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho các học phần chuyên ngành.

35. Quản trị mạng

      





      3TC

Học phần Quản trị mạng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần quản trị mạng cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về quản trị hệ thống mạng, kỹ năng và phương pháp cấu  hình hệ thống mạng; vận hành và quản trị hệ thống máy chủ, sao lưu và phục hồi dữ liệu

36. Lập trình hướng đối tượng

     



      3TC

Học phần Lập trình hướng đối tượng tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Lập trình hướng đối tượng là môn khoa học cung cấp cho người học các kỹ thuật giải quyết bài toán theo phương pháp hướng đối tượng

37. Phân tích và thiết kế hệ thống
      




      3TC

Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Phân tích và thiết kế hệ thống giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết để phân tích, thiết kế, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý


38. Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống 




      2TC

Học phần Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Đồ án được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành đầy đủ kiến thức về phân tích bài toán theo hướng hệ thống và hướng đối tượng. Đồ án PTTKHT nhằm giúp sinh viên hệ thống, xây dựng và tiếp cận bài toán gắn liền thực tế.

39. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
      




      3TC

Học phần Học phần Đồ án mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Hệ quản trị CSDL cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, việc sử dụng phần mềm giúp cho những nhà quản trị hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác tìm kiếm, lọc, xóa, sửa hay tạo mới cơ sở dữ liệu.


40. Lập trình trong môi trường Windows



      3TC

Học phần Lập trình trong môi trường Windows bao gồm các nội dung kiến thức sau đây:

 Môi trường lập trình trên Windowvới Visual Studio.Net; Căn bản về C#; Cách tạo ứng dụng dạng Console, ClassLibrary, Window Form, Wpf; Cách lập trình hướng đối tượng với C#; Ứng dụng C# giao tiếp CSDL; Lập trình mạng.


41. Thiết bị truyền thông và mạng máy tính



      3TC

Học phần Thiết bị truyền thông và mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Thiết bị mạng là môn học cung cấp các kiến thức mạng cơ bản và chuyên sâu về hạ tầng mạng.  Cung cấp cho sinh viên phương pháp cài đặt và cấu hình các thiết bị mạng để triển khai hạ tầng mạng, duy trì và quản trị hệ thống mạng LAN,WAN cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và cơ quan nhà nước.


42. Đồ án mạng máy tính

      




      2TC

Học phần Đồ án mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Đồ án mạng máy tính là học phần sau khi học xong môn: mạng máy tính, quản trị mạng. Sinh viên làm đồ án nắm vững quy trình,  phương pháp triển khai và giải quyết một dự án mạng. Nghiên cứu và nắm bắt kiến thức chuyên sâu của ngành kỹ thuật mạng

43. Lập trình Java


      




      3TC

Học phần Lập trình Java bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Lập trình Java là môn lập trình hướng đối tượng giúp người học rèn luyện kỹ năng, phương pháp giải quyết bài toán theo hướng đối tượng đặc biệt biêt sử dụng Java để lập trình mạng

44. Phương pháp tính

      




      3TC


Phương pháp tính là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán (chủ yếu là gần đúng) bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng dưới dạng số.

45. Lập trình trên thiết bị di động
      




      3TC

Học phần Lập trình trên thiết bị di động bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


· Lập trình cho thiết bị di động chạy trên hệ điều hành Android.


· Tạo ứng dụng lưu trữ dữ liệu với SQLite, giao tiếp sms, bluetooth, socket, http, webBrowser.


· Làm chủ các thành phần chính của android: Services, Activities, Broadcast receivers, Content providers

46. Công nghệ .NET


      




      3TC

Học phần Công nghệ .NET bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Biết cách cài đặt và cấu hình Visual Studio.Net, Microsoft Web Developer Tools, IIS trên Windows, Làm chủ nguyên tắc xử lý dữ liệu của Asp.Net phía server. Biết cách sử dụng các control có sẵn của Asp.net, các đối tượng xử lý dữ liệu, AJAX và LINQ. Xác thực và bảo mật dữ liệu. Thiết lập và cấu hình website.


47. Thị giác máy
      






      3TC

Học phần Thị giác máy bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về thị giác máy tính, truy vấn thông tin thị giác bao gồm ảnh số và video số ở mức nội dung và ngữ nghĩa. Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên có thể xây dựng các ứng dụng thị giác máy tính.

48. Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)



3TC


Tổng quan về việc xây dựng hệ thống, sản xuất thiết bị IoT. Lập trình ứng dụng IoT sử dụng Chip WiFi phổ biến để kết nối với Server, gởi, nhận dữ liệu và thực thi các lệnh từ Server.

49. Trí tuệ nhân tạo






      3TC


Học phần Trí tuệ nhân tạo bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, mục tiêu và nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong giải quyết bài toán: mô hình hoá bài toán (mô tả, biểu diễn) và các kỹ thuật, chiến lược tìm kiếm lời giải: tìm kiếm mù, tìm kiếm heuristic. Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi; Biểu diễn tri thức và suy diễn. Giới thiệu về lập trình logic trên SWI-Prolog.


50. Tự chọn kỹ thuật







9TC


Sinh viên lựa chọn học theo một trong hai định hướng chuyên ngành

· Tự chọn kỹ thuật định hướng:  Hệ thống Nhúng và IoT (chọn 3 trong 6 HP)


50.1. Xử lý âm thanh/tiếng nói
      




      3TC


Học phần Lập trình trên thiết bị di động bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Xử lý tiếng nói là môn khoa học nghiên cứu về việc xử lý tín hiệu tiếng nói cho các bài toán phân tích, nhận dạng và tổng hợp tiếng nói.

50.2. Kiến trúc máy tính nâng cao
      




      3TC


Học phần Lập trình trên thiết bị di động bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kiến trúc máy tính nâng cao là môn học nghiên cứu về việc thiết kế và sản xuất các thế hệ máy tính hiệu quả trong cả tốc độ và tính năng sử dụng.


50.3. Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL      



      3TC


Học phần Lập trình trên thiết bị di động bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kỹ thuật lập trình vi mạch VHDL là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết kế vi mạch VLSI, FPGA bằng ngôn ngữ VHDL


50.4. Kỹ thuật thiết kế bo mạch 





3TC

(Thuộc Bm chuyên môn khác)


50.5. Thiết bị logic khả trình và Giao diện Người máy (PLC-HMI)
3TC

Học phần cung cấp kiến thức tổng quan, kỹ thuật lập trình cho PLC. Kỹ thuật thiết kế và lập trình giao diện giám sát người máy.

· Tự chọn kỹ thuật định hướng: Kỹ thuật phần mềm và Game (chọn 3 trong 6 HP)


50.1. Lập trình Game 3D với Unity




3TC

Học phần cung cấp các kiến thức:


· Các phương pháp lập trình được game 2D & 3D sử dụng công cụ 3D Unity.

· Các kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D.


· Các kỹ thuật xây dựng game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi.

50.2. Khoa học dữ liệu 






3TC

Khoa học dữ liệu cung cấp các kỹ thuật rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. Giúp sinh viên có thể vận dụng hiệu quả quy trình triển khai hệ thống Data sicence vào thực tế.


50.3. Lập trình Python 






3TC

Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ Python gồm: Kỹ thuật sử dụng các kiểu dữ liệu, kỹ thuật lập trình, ứng dụng các thư viện khoa học cho các bài toán trong thực tế như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.


50.4. Công nghệ phần mềm






      3TC


Học phần Công nghệ phần mềm bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Công nghệ phần mềm là quy trình phát triển phần mềm bao gồm các bước: khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì phần mềm


50.5. An toàn và bảo mật thông tin




3TC


Học phần An toàn và bảo mật thông tin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

An toàn và bảo mật thông tin là môn khoa học nghiên cứu về các phương pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng cũng như phần mềm


51. Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp


      3TC

Học phần Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, tổng hợp các kiến thức đã học vào một đề tài cụ thể ở một trong các chuyên đề: Hệ thống nhúng; Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính


52. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Tin học công nghiệp

      5TC

Học phần thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên tìm hiểu, nắm rõ điều kiện sản xuất của xí nghiệp, doanh nghiệp, .. Sinh viên cần nhận rõ mối liên hệ giữa các vấn đề lý thuyết đã học ở trường với kiến thức thực tế sản xuất ngoài xã hội, biết vận dụng linh hoạt lý thuyết vào thực tế, từ đó từng bước tham gia vào các dự án thực tế của doanh nghiệp.

53. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học công nghiệp

      7TC

Học phần Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Công nghiệp có thể chọn nghiên cứu một trong các chủ đề sau đây:


- Hệ thống nhúng,


- Công nghệ phần mềm


- Mạng máy tính


- Xử lý âm thanh, tiếng nói, hình ảnh


- FPGA, v.v.

Mẫu 1
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Thái Nguyên, ngày   tháng   năm   


CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  


Trình độ đào tạo: Đại học 


Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;     Mã ngành: 7520216 


Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển       


Ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ – ĐHKTCN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 


Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo 


ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ. 


 


I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 


I.1.  Mục tiêu chung 


Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật  điều khiển và Tự động hóa chuyên ngành Kỹ thuật Điều 


khiển  có phẩm chất chính trị vững vàng; có đạo đức và tư cách tốt; có đủ sức khoẻ; có nền 


t ng ki n thức toán và khoa học c    n; có ki n thức c  s  và chuyên m n vững vàng; có kh  


năng gắn k t giữa lý thuy t với thực t , c ng tác chuyên sâu về Kỹ thuật điều khiển và Tự 


động hóa và có kh  năng làm việc theo hướng liên ngành kỹ thuật, nhằm chuẩn  ị cho sự 


nghiệp thành c ng trong m i trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. 


1.  Người học sau khi tốt nghiệp sẽ tr  thành những Kỹ sư ngành Kỹ thuật điều khiển và 


Tự động hóa  chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển có ki n thức lý thuy t vững chắc và 


kh  năng thực hành, vận dụng thực t  tốt. 


2.  Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, ph n  iện, phát hiện và 


gi i quy t các vấn đề kỹ thuật; Có kh  năng hình thành ý tư ng, thi t k , triển khai, có 


phư ng pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và kh  năng học tập suốt đời 


trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển.  . 


3.  Người học sau khi tốt nghiệp có thể thi t k , thi c ng, vận hành các hệ thống điều 


khiển trong các lĩnh vực: c ng nghiệp s n xuất điện năng; s n xuất lắp ráp các s n 


phẩm c ng nghiệp và dân dụng; c ng nghiệp ch   i n; n ng nghiệp c ng nghệ cao; 


giao th ng vận t i; c ng nghiệp c ng nghệ cao v.v. Người học sau khi tốt nghiệp có 


thể làm c ng tác qu n lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các s n phẩm và dự án trong lĩnh 


vực kỹ thuật điều khiển. 


4.  Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng giao ti p, sử dụng ngoại ngữ, tin học làm 


việc độc lập và làm việc nhóm trong m i trường áp lực; có kh  năng thích nghi, hội 


nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao. 


5.  Người học sau khi tốt nghiệp có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị tốt.  
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I.2. Mục tiêu cụ thể 


1.2.1. Phẩm chất 


Sinh viên được đào tạo có sức khỏe, có ý thức trách nhiệm c ng dân, có phẩm chất đạo 


đức tốt, có ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ đúng mực, có thái độ tích 


cực, yêu nghề. Sinh viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của kỹ sư ngành kỹ thuật điều 


khiển trong c ng cuộc c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có kh  năng  ắt nhịp và làm 


chủ các hệ thống s n xuất c ng nghiệp hiện đại. 


1.2.2. Kiến thức 


- Hiểu  i t về  khoa học xã hội, chính trị và pháp luật và văn hóa doanh nghiệp, các ki n 


thức về các vấn đề xã hội đư ng đại, kh  năng giao ti p và trình  ày kỹ thuật  ằng 


Ti ng Anh.  


- Có các ki n thức c  s  về toán học và các m n khoa học tự nhiên; ki n thức c  s  cốt 


lõi của ngành kỹ thuật điện – điện tử và các lĩnh vực khác có liên quan.  


- Có các ki n thức sâu về chuyên ngành thi t k , lắp đặt, hiệu chỉnh, sửa chữa và vận 


hành các hệ thống đo lường và điều khiển các quá trình s n xuất c ng nghiệp, công 


nghệ cao. Có ki n thức để nghiên cứu một cách logic và gi i quy t các vấn đề kỹ thuật 


một cách sáng tạo và chắc chắn th ng qua sử dụng các phư ng pháp: phân tích, tính 


toán, thi t k  và thử nghiệm cùng với các c ng cụ kỹ thuật hỗ trợ (lập trình máy tính, 


vi xử lý, vi điều khiển...). 


- Có ki n thức về các gi i pháp điều khiển hiện đại nhằm áp dụng, c i ti n các hệ thống 


điều khiển các quá trình s n xuất c ng nghiệp. 


1.2.3. Kỹ năng 


Người học được rèn luyện những kỹ năng c    n sau: 


 Tự học, tự nghiên cứu. 


 Sử dụng c ng nghệ th ng tin: 


Sử dụng thành thạo các phần mềm c ng cụ để phục vụ quá trình thi t k , m  


phỏng cho các hệ thống đo lường và điều khiển quá trình s n xuất. 


Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng; internet và email. 


 Kỹ năng giao ti p 


Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuy t phục; có kh  năng thể 


hiện gi i pháp kỹ thuật hay các  ài thuy t trình  ằng đồ họa, m  hình và tài liệu 


đa phư ng tiện; kỹ năng giao ti p  ằng văn vi t, thư điện tử. 


Kỹ năng trình  ày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu. 


 Làm việc nhóm 


Có kh  năng tổ chức nhóm làm việc hiệu qu , có thể đóng vai trò trư ng nhóm hay 


tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực 


trong m i trường làm việc quốc  t . 


 Ngoại ngữ 


Có kh  năng giao ti p c    n và sử dụng tài liệu kỹ thuật  ằng ti ng Anh. 
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II. CHUẨN ĐẦU RA 


2.1. Kiến thức   


2.2.1. Kiến thức về lý luận chính trị 


1) Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý c    n của Chủ 


nghĩa Mác Lênin. 


2) Hiểu và vận dụng được những ki n thức c    n, có tính hệ thống về tư tư ng, đạo đức, 


giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung c    n của Đường lối cách mạng của 


Đ ng Cộng s n Việt Nam, chủ y u là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh 


vực c    n của đời sống xã hội. 


2.2.2. Kiến thức về ngoại ngữ  


1) Có trình độ ngoại ngữ tối thiểu 450 TOEFL ITP hoặc tư ng đư ng. 


2) Đ m   o các yêu cầu c    n của ti ng Anh về các kỹ năng: nghe, nói, đọc, vi t nhằm 


đáp ứng tốt các yêu cầu về giao ti p, sử lý các tình huống tại các m i trường có sử 


dụng ti ng anh như: c  quan, trường học… 


3) Có kh  năng vi t và trình  ày rõ ràng, chi ti t về chủ đề khác nhau, gi i thích quan 


điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của những 


phư ng án lựa chọn khác nhau. 


 2.2.3. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành  


1) Có ki n thức vật lý, toán học và các ki n thức c    n trong lĩnh vực khoa học tự nhiên 


để ti p thu tốt các ki n thức c  s  và chuyên ngành cũng như có kh  năng học tập   


trình độ cao h n. 


2) Có ki n thức c    n về kỹ thuật điện, máy điện, điện tử c ng suất. 


3) Có ki n thức và  i t phân tích quá trình c ng nghệ s n xuất dựa trên các nguyên lý và 


các định luật vật lý, hóa học, c  khí, điện c    n để xây dựng m  hình phư ng trình vi 


phân m  t  hệ thống 


4) Có ki n thức về toán học (phư ng trình vi phân, đại số tuy n tính, phép  i n đổi 


Laplace, phép  i n đổi z) để chuyển phư ng trình vi phân m  t  hệ thống thành m  


hình tuy n tính dựa trên phép  i n đổi Laplace. 


5) Có ki n thức về lý thuy t điều khiển để thi t k   ộ điều khiển theo các sách lược điều 


khiển khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu điều khiển của quá trình c ng nghệ. 


6) Có ki n thức về sử dụng các phần mềm chuyên ngành (Matla , các phần mềm lập 


trình cho vi xử lý, PLC) để thi t k , kiểm tra và hiệu chỉnh các  ộ điều khiển. 


7) Có ki n thức về lập trình điều khiển, thi t k  mạch điện tử để thực thi các  ộ điều khiển 


sau khi đã thi t k , có ki n thức lắp đặt các   ộ điều khiển trong hệ thống quá trình s n 


xuất, hiệu chỉnh quá trình điều khiển sao cho đạt yêu cầu mong muốn. 


8)  Kh  năng áp dụng  ki n thức chuyên sâu ngành kỹ thuật điều khiển trong nghiên cứu, 


phân tích và thi t k  các hệ thống đo lường và điều khiển quá trình (các quá trình nhiệt, áp 


suất, lưu lượng, mức, nồng độ) trong s n xuất c ng nghiệp. 
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9) Có kh  năng ứng dụng lý thuy t  điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng cho các hệ 


thống điều khiển quá trình. 


10)  Có kh  năng lập k  hoạch và tham gia triển khai các dự án về thi t k  các hệ thống đo 


lường và điều khiển quá trình s n xuất. 


11)  Có kh  năng thi t lập cấu hình, khai thác và vận hành các hệ thống đo lường và điều 


khiển trong các quá trình s n xuất 


2.2.  Kỹ năng 


2.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 


1) Bi t sử dụng các c ng cụ phần mềm hỗ trợ trong c ng việc như các phần mềm văn 


phòng MS office, các phần mềm hỗ trợ m  phỏng như Matla , phần mềm lập trình cho 


vi điều khiển, vi xử lý. 


2) Bi t tìm ki m, cập nhật, tổng hợp, khai thác th ng tin trên các c  s  học liệu trong 


trường cũng như trên mạng Internet. 


3) Bi t tối ưu hóa phư ng pháp triển khai c ng việc. 


4) Có kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, logic. 


5) Có kỹ năng tự nghiên cứu, phát hiện,  đánh giá, phân tích và gi i quy t vấn đề chuyên 


môn. 


6) Có kỹ năng thi t lập gi  thi t, m  hình hóa. 


7) Có kỹ năng áp dụng ki n thức vào thực t . 


8) Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của cá nhân với doanh nghiệp, hiểu  i t về văn 


hóa doanh nghiệp và có phư ng pháp làm việc trong các tổ chức c ng nghiệp. 


9) Có năng lực thi t k  và thực thi gi i pháp; 


10) Có năng lực ti p thu c ng nghệ, bi t đề xuất các phư ng pháp mới đưa lại lợi ích cho 


cộng đồng, xã hội 


2.2.2. Kỹ năng bổ trợ 


1) Kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành 


- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành   mức có thể hiểu được một  áo cáo hay một 


phát  iểu về hầu h t các chủ đề trong c ng việc liên quan đ n ngành được đào tạo. 


2)  Kỹ năng cá nhân 


- Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và   o vệ Tổ quốc. 


- Sẵn sàng đư ng đầu các khó khăn trong khoa học; 


- Có tư duy sáng tạo và ph n  iện; 


- Bi t đề xuất sáng ki n. 


3) Kỹ năng làm việc theo nhóm 


- Bi t hợp tác với các thành viên khác trong nhóm; 


- Bi t cách chia sẻ th ng tin trong nhóm. 


4) Kỹ năng giao tiếp 


- Bi t cách lập luận, sắp x p ý tư ng; 
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- Bi t giao ti p  ằng văn   n, giao ti p điện tử, đa truyền th ng. 


- Bi t cách thuy t trình trước đám đ ng. 


2. 3. Thái độ: 


2.3.1. Trách nhiệm công dân 


1) Có trách nhiệm với xã hội; 


2) Tuân thủ luật pháp; 


3) Có ý thức phục vụ; 


4) Nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội; 


5) Trung thực, c ng  ằng, có trách nhiệm (  n thân, gia đình, tổ chức,  ạn  è, xã hội), 


trung thành với tổ quốc và tổ chức, t n trọng sự học (tình thầy-trò, tình  ạn đồng m n, 


tinh thần học tập suốt đời), dám đư ng đầu với khó khăn – thử thách. 


2.3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 


1) Có trách nhiệm và trung thực trong c ng việc 


2) Có tính kỷ luật và tính chuyên nghiệp cao trong c ng việc, có kh  năng hoàn thành 


c ng việc dưới áp lực, có ý thức t n trọng và làm giàu thêm văn hóa làm việc tại n i 


c ng s . 


2.4.  Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 


Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể: 


1. Có thể làm c ng tác thi t k , lắp đặt, vận hành các hệ thống đo lường và điều khiển 


tự động các trong các xí nghiệp c ng nghiệp; trong các c ng trường xây dựng và khai 


thác;  trong các c ng ty s n xuất ch   i n (đường, sữa, thực phẩm, giấy, ximăng, hóa 


dầu, luyện gang, cán thép  v.v) và các c ng ty lắp ráp (xe máy,  t , các thi t  ị điện tử 


v.v), các c ng ty truyền t i và phân phối điện năng; trong các c ng ty nghiên cứu và 


phát triển về điều khiển và tự động hóa; các c ng ty qu n lý tự động tòa nhà.   


2.  Làm c ng tác nghiên cứu và gi ng dạy trong các viện nghiên cứu, trong các c  s  


đào tạo (cao đẳng và đại học), dạy nghề.  


3. Làm chuyên viên qu n lý nhà nước về các hệ thống đo lường và điều khiển c ng 


nghiệp trong các s  C ng nghiệp, s  Khoa học C ng nghệ của các tỉnh. 


4. Làm c ng tác qu n lý, thi t k , vận hành trong các c ng ty liên doanh nước ngoài, 


các c  s  có dây chuyền s n xuất hiện đại, có hệ thống tự động hoá và điều khiển tự 


động   mức độ cao. 


5. Làm chuyên viên tại các chi cục đo lường, các trung tâm đo lường, kiểm định của 


các tỉnh như: Chi cục đo lường của Tỉnh; các phòng c ng t , đo lường, thí nghiệm của 


Điện lực, các phân xư ng đo lường tự động của các nhà máy  


2.5.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 


Có kh  năng học tập   các  ậc đào tạo sau đại học cùng ngành, chuyên ngành (thạc sỹ, 


ti n sỹ) 


Có kh  năng học tập các chứng chỉ nghiệp vụ chuyên m n cấp độ cao h n (Kỹ sư 


chính, Kỹ sư trư ng phù hợp với cấp độ của nước ngoài) 
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  Bảng chuẩn đầu ra của chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển 


Mã số 


CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 


Chuẩn về kiến thức 


CĐR1 Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý c    n của 


Chủ nghĩa Mác Lênin. 


CĐR2 Hiểu và vận dụng được những ki n thức c    n, có tính hệ thống về tư tư ng, đạo 


đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung c    n của Đường lối cách 


mạng của Đ ng Cộng s n Việt Nam, chủ y u là đường lối trong thời kỳ đổi mới 


trên một số lĩnh vực c    n của đời sống xã hội. 


CĐR3 Có ki n thức vật lý, toán học (phư ng trình vi phân, đại số tuy n tính, phép  i n 


đổi Laplace,  i n đổi Z và  i n đổi Furie) và các ki n thức c    n trong lĩnh vực 


khoa học tự nhiên (Vật lý, Nhiệt động lực học, c  học v.v) để ti p thu tốt các ki n 


thức c  s  và chuyên ngành cũng như có kh  năng học tập   trình độ cao h n. 


CĐR4 Nắm vững các ki n thức c    n và ki n thức thực t  về ngành điện  ao gồm: kỹ 


thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật đo lường và truyền th ng, kỹ thuật truyền 


động điện, điện tử c ng suất. 


CĐR5 Nắm vững ki n thức về Lý thuy t điều khiển tự động, lý thuy t về hệ thống, phân 


tích, đánh giá các đặc tính của quá trình cần điều khiển 


CĐR6 Có kh  năng thi t k , lập trình điều khiển nhúng vào trong các thi t  ị điện dân 


dụng,  t , thang máy, ro ot  và các thi t  ị điện th ng minh khác. 


CĐR7 Có kh  năng phân tích các quá trình c ng nghệ (s n xuất điện năng, lọc dầu, xi 


măng, ch   i n gang thép, thực phẩm, c ng nghiệp lắp ráp), nhận dạng m  hình 


và tham số, thi t k  các sách lược điều khiển hệ thống, thực thi và lập trình điều 


khiển   


CĐR8 Hiểu, vận dụng các ki n thức về các lĩnh vực khác như c ng nghệ th ng tin, máy 


tính và vi xử lý.. vv. để phục vụ c ng tác nghiên cứu cũng như làm chủ c ng 


nghệ mới liên quan đ n lĩnh Kỹ thuật điều khiển.    


Chuẩn về kỹ năng (bao gồm năng lực nghề nghiệp và kỹ năng mềm) 


CĐR9 Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và gi i quy t các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực 


Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 


CĐR10 Tư duy hệ thống và ph n  iện các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và 


Tự động hóa 


CĐR11 Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong c ng việc. 


CĐR12 Giao ti p, thuy t trình và vi t  áo cáo kỹ thuật. 


CĐR13 Trình độ ti ng Anh tư ng đư ng  ậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6  ậc của 


Việt Nam. 
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CĐR14 Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet c    n.  


CĐR15 Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và   o vệ Tổ quốc. 


Chuẩn về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp 


CĐR 16 Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đư ng đầu 


với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân) 


CĐR17 Trách nhiệm trong c ng việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức 


nghề nghiệp) 


CĐR18 Trách nhiệm c ng dân, tuân thủ Hi n pháp và pháp luật, xây dựng và   o vệ Tổ 


quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội). 


III. CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức: 


Thời gian đào tạo: 4,5 năm 


Khối ki n thức: 150  tín chỉ 


3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chƣơng trình giáo dục: 


3.2.1. Khối ki n thức giáo dục đại cư ng     46 tín chỉ, chi m  30.6 % 


3.2.2. Khối ki n thức giáo dục chuyên nghiệp     104  tín chỉ, chi m 69.4 % 


Trong đó: 


                         + Khối kiến thức cơ sở ngành 60  tín chỉ, chiếm  40% 


                          + Khối kiến thức chuyên ngành 32  tín chỉ, chiếm   21.4% 


                          + Khối kiến thức TT, tốt nghiệp 12  tín chỉ, chiếm   8% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







8 


 


IV. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 


 


STT Mã số HP Tên học phần 
Số 


TC 


Số tiết 


lý 


thuyết 


Số tiết 


TH-


TN 


Khoa TT 


đảm 


nhiệm  


Ghi 


chú 


I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 


1  BAS123 Tri t học Mác - Lê Nin 3 45   


BMLLCT 


  


2  BAS215 
Kinh t  chính trị Mác - Lê 


Nin 
2 30     


3  BAS305 Chủ nghĩa xã hội Khoa học 2 30     


4  BAS217 Lịch sử Đ ng CS VN 2 30     


5  BAS110 Tư tư ng Hồ Chí Minh 2 30     


6  BAS0108 Đại số tuy n tính 2 30   


Khoa 


KHCB 


  


7  BAS109 Gi i tích 1 4 60     


8  BAS0205 Gi i tích 2 3 45     


9 BAS111 Vật lý 1 3      


10 BAS112 Vật lý 2 3      


11 FIM207 Pháp luật đại cư ng 2 30     


12 ENG112 Ti ng Anh 1 3 45   
Khoa Quốc 


T  


  


13 ENG113 Ti ng Anh 2 3 45     


14 ENG217 Ti ng Anh 3 3 45     


15   Giáo dục quốc phòng       TTGD QP   


16 
TEE0211 Tin học trong kỹ thuật 3 


 
  


Khoa Điện 


Tử 
  


17 BAS0109 Giáo dục thể  ắt  uộc       
Khoa 


KHCB 
  


18 
 


Giáo dục thể chất tự chọn 


(chọn 1 học phần hoặc 1 


trong hai hoc phần) 


      
 


  


18.1 BAS0110 
Giáo dục thể chất tự chọn cơ 


bản 
      


Khoa 


KHCB 


  


18.2 BAS0113 
Giáo dục thể chất tự chọn 


nâng cao 
        


19 Tự chọn KHTN (chọn 1 trong 2 học phần) 


19.1 BAS218 Toán chuyên ngành điện 
2 


 
  


Khoa 


KHCB 
  


19.2  BAS0105 Hóa học đại cương 


20 
Tự chọn VH - XH- MT  


(chọn 1 trong 3 học phần) 2 
30 


      


20.1 FIM101 Môi trường và Con người  (2)     
Khoa 


XD&MT 
  


20.2 PED101 Logic học (2)     Khoa 


SPKT 


  


20.3  MEC0108 Giao tiếp kỹ thuật (2)       


21 
Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX  


(chọn 1 trong hai học phần) 2 
30       


21.1 FIM501 Quản trị doanh nghiệp  CN (2)     Khoa 


KTCN 


  


21.2 FIM402 Quản lý chất lượng (2)       


  Tổng 46 690       
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II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


1. Khối kiến thức cơ sở ngành 


22 MEC0106 Hình họa và vẽ kỹ thuật 3 45   
Khoa c  


khí 
  


23  AUE0225 C  kỹ thuật 2 30   Khoa ô tô 


và máy 


động lực 


  


24 BAS204  Kỹ thuật nhiệt 2 30     


25  BAS203 Kỹ thuật thủy khí 2 30     


26  ELE305 Lý thuy t điều khiển tự động 3 45   Khoa Điện    


27 TEE0303 Kỹ thuật điện tử tư ng tự 3 37.5 7.5 


Khoa Điện 


Tử 


  


28 TEE311 Kỹ thuật điện tử số 3 37.5 7.5   


29  TEE408 Vi xử lý – Vi điều khiển  3 37.5 7.5   


30  TEE0327 Kỹ thuật đo lường điện 3 37.5 7.5   


31  TEE328 
Truyền th ng c ng nghiệp và 


SCADA 
2 30     


32 ELE201 C  s  lý thuy t mạch điện 1 3 37.5 7.5 


Khoa Điện 


  


33  ELE302 C  s  lý thuy t mạch điện 2 3 37.5 7.5   


34 ELE309  Vật liệu điện 2 30     


35  ELE304 Máy điện  4 40 20   


36  ELE310 Khí cụ điện 2 30     


37  ELE401 C  s  Truyền động điện 3 37.5 7.5   


38  ELE402 Điện tử c ng suất 3 37.5 7.5   


39  ELE0414 Hệ thống cung cấp điện  3 37.5 7.5   


40  ELE524 Đồ án hệ thống cung cấp điện 2 30   
 


41  
Khối kiến thức tự chọn liên 


ngành (chọn 1 trong 2 học 


phần) 


2     


41.1 MEC0348 Cơ ứng dụng (2)     


41.2 MEC0347 Kỹ thuật cơ khí đại cương (2)     


  Tổng 53 707.5 87.5      


2. Khối kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển 


42 TEE0592 Kỹ thuật điều khiển ro ot 3 37.5 7.5 


Khoa Điện 


Tử 


  


43 TEE533 
Điều khiển các quá trình c ng 


nghệ 
4 60     


44 TEE436 
Nhận dạng và quan sát trạng 


thái hệ thống 
3 37.5 7.5    


45 TEE437 Hệ thống điều khiển số 4 45 15   


46 TEE0531 Hệ thống điều khiển lập trình 4 60     


47  TEE0448 Thi t k  và chỉnh định PID 4 45 15   


48 TEE0588 
Đồ án hệ thống điều khiển lập 


trình 
2 30     


49  TEE0450 
Đồ án điều khiển quá trình 


c ng nghệ 
2 30     


50 
Tự chọn kỹ thuật  


(chọn 2 trong số 4 học phần) 
6 90   


  TEE0532 Hệ thống điều khiển phân tán (3)       







10 


 


 50.1 


 


50.2 


  
TEE0568 Điều khiển chuyển động (3)     


 


  


50.3  TEE0453 
Điều khiển tối ưu và thích 


nghi hệ tuyến tính 
(3)       


50.4  TEE0454 Hệ thống điều khiển nhúng (3)       


  Tổng 32 435 45  


3  Khối kiến thức thực hành, thực tập và tốt nghiệp  


51  WSH0323 Thực tập c  s  3 45   
TTTN 


  


52  WSH0437 Thực tập chuyên m n 3 45     


53 ELE0478 
Thực hành c  s  ngành 


KTĐK& TĐH 
1 15   


 Khoa Điện 


Tử 
  


54 TEE595 
Thực tập tốt nghiệp chuyên 


ngành Kỹ thuật điều khiển 
5 75   


 


  


55 TEE596 
ĐATN chuyên ngành Kỹ 


thuật điều khiển 
7 105     


     Tổng 19 285 
 


    


            


   Tổng cả chƣơng trình 150 2117.5 132.5   
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V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN  


HỌC KỲ 1 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1 BAS123 Tri t học Mác - Lênin 3   


2 BAS109 Gi i tích 1 2   


3 FIM207 Pháp luật đại cư ng 2   


4 BAS0109 Giáo dục thể chất  ắt  uộc    


5 BAS111 Vật lý 1 3   


6  
Tự chọn VH-XH-MT  


(Chọn 1 trong 3 học phần sau) 
2  


 


6.1 FIM101 Môi trường và con người (2)   


6.2 FED101 Logic (2)   


6.3 FED0105 Giao tiếp kỹ thuật (2)   


7 ENG112 Ti ng Anh 1 3   


  Tổng 15   


HỌC KỲ 2 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1   
Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần 


hoặc 1 trong hai học phần) 
   


 1.1  BAS0110  Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản (2)   


 1.2  BAS0113  Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao (2)   


2 BAS215 Kinh t  chính trị Mác – Lê nin 2   


3 BAS0205 Gi i tích 2 4   


4 BAS112 Vật lý 2 3   


5 ENG113 Ti ng Anh 2 3   


6  Giáo dục quốc phòng    


 
 Tổng 12   


 


HỌC KỲ 3 


 


TT Mã số HP Tên học phần 
Số 


TC 


Số tiết 


TN,TH 


Ghi 


chú 


1 BAS305 CNXH khoa học 2   


2 BAS0108 Đại số tuy n tính 3   


3 ENG217 Ti ng Anh 3 3   


4 BAS203 Kỹ thuật thủy khí 2   


5 BAS204 Kỹ thuật nhiệt 2   


6 MEC0106 Hình họa - Vẽ kỹ thuật  3   


7 ELE201 C  s  lý thuy t mạch điện 1 3 15  


  Tổng 18   
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HỌC KỲ 4 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1 BAS110 Tư tư ng Hồ Chí Minh 2   


2 AUE0225 C  kỹ thuật 2   


3 TEE303 Kỹ thuật điện tử tư ng tự 3 15 
 


4 ELE302 C  s  lý thuy t mạch điện 2 3 15  


5 ELE309 Vật liệu điện 2   


6  Tự chọn KHTN (chọn 1 trong 2 học phần) 2   


6.1 BAS218 Toán chuyên ngành điện (2)   


6.2  BAS0105  Hóa học đại cương (2)   


7 TEE0211 Tin học trong kỹ thuật 3   


  Tổng 17   


HỌC KỲ 5 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1 ELE305 Lý thuy t điều khiển tự động 3   


2 TEE311 Kỹ thuật điện tử số 3 15  


3 ELE304 Máy điện  4 20  


4  
Khối kiến thức tự chọn liên ngành 


 (chọn 1 trong 2 học phần) 
2  


 


4.1 MEC0302 Cơ ứng dụng (2)   


4.2 MEC0347 Kỹ thuật cơ khí đại cương (2)   


5 TEE0327 Kỹ thuật đo lường điện 3 15  


6 TEE408 Vi xử lý – vi điều khiển 3 15  


  Tổng 18   


HỌC KỲ 6 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1 TEE328 Truyền th ng c ng nghiệp và SCADA 2   


2 ELE402 Điện tử c ng suất 3 15  


3 ELE310 Khí cụ điện 2   


4 ELE401 C  s  Truyền động điện 3 15  


5 ELE0414 Hệ thống cung cấp điện  3 15  


6 ELE524 Đồ án m n học Hệ thống cung cấp điện 2   


7 WSH0323 Thực tập c  s  3   


8 BAS217 Lịch sử Đ ng CS Việt Nam 2   


  Tổng 20   
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HỌC KỲ 7 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1 TEE0592 Kỹ thuật điều khiển ro ot 3 15  


2 TEE436 Nhận dạng và quan sát trạng thái  hệ thống 3 15  


3 TEE0531 Hệ thống điều khiển lập trình 4   


4 TEE0588 Đồ án hệ thống điều khiển lập trình 2   


5 TEE0448 Thi t k  và chỉnh định PID 4   


6 WSH0437 
Thực tập chuyên m n khối ngành Điện – 


Điện tử 
3  


 


  Tổng 19   


HỌC KỲ 8 


STT Mã số HP Tên học phần 


Số 


tín 


chỉ 


Số tiết 


TN,TH 
Ghi chú 


1 TEE533 Điều khiển quá trình c ng nghệ 4   


2 TEE437 Điều khiển số 4 15  


3 TEE0450 Đồ án điều khiển quá trình c ng nghệ 2   


4  
Tự chọn kỹ thuật  


(chọn 2 trong số 4 học phần) 
6  


 


4.1 TEE0532 Hệ thống điều khiển phân tán (3)   


4.2 TEE0568 Điều khiển chuyển động (3)   


4.3 TEE0453 Điều khiển tối ưu và thích nghi hệ tuyến tính (3)   


4.4 TEE0454 Hệ thống điều khiển nhúng (3)   


5  
Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX   


(chọn 1 trong 2 HP) 
2  


 


5.1 FIM501 Quản trị doanh nghiệp CN (2)   


5.2 FIM402 Quản lý chất lượng (2)   


6 ELE0478 Thực hành c  s  ngành KTĐK& TĐH 1    


  Tổng 19   


HỌC KỲ 9 


 


TT Mã số HP Tên học phần 
Số 


TC 


Số tiết 


TH, TT 


Ghi 


chú 


1 TEE595 
Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật 


điều khiển 
5   


2 TEE596 
Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điều 


khiển 
7   


  Tổng 12   
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VI.  MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 


1. Triết học Mác – Lênin                      3TC 


Học phần Tri t học Mác - Lênin là học phần đầu tiên,  ắt  uộc trong hệ thống các m n 


học lý luận chính trị trong chư ng trình đào tạo. Nội dung của m n học  ao gồm 03 chư ng, 


nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây 


dựng th  giới quan, phư ng pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận 


thức khoa học và thực tiễn cách mạng. 


2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                              2TC 


Nội dung học phần gồm 6 chư ng: Trong đó, chư ng 1  àn về đối tượng, phư ng pháp 


nghiên cứu và chức năng của Kinh t  chính trị Mác - Lênin. T  chư ng 2 đ n chư ng 6, trình 


 ày nội dung cốt lõi của Kinh t  chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của m n học. Cụ thể 


như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh t  thị trường. S n xuất giá 


trị thặng dư trong nền kinh t  thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh t  thị 


trường; Kinh t  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh t    Việt 


Nam; C ng nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh t  quốc t  của Việt Nam. 


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học                                2TC 


Nội dung học phần gồm 7 chư ng: chư ng 1, trình  ày những vấn đề c    n có tính 


nhập m n của Chủ nghĩa xã hội khoa học; t  chư ng 2 đ n chư ng 7 trình  ày những nội 


dung c    n của Chủ nghĩa xã hội khoa học,  ao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của 


giai cấp c ng nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội 


chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; C  cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 


lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, t n giáo, gia đình trong thời kỳ 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam                           2TC 


Học phần Lịch sử Đ ng Cộng s n Việt Nam trang  ị cho sinh viên sự hiểu  i t về đối 


tượng, mục đích, nhiệm vụ, phư ng pháp nghiên cứu, học tập m n Lịch sử Đ ng Cộng s n 


Việt Nam và những ki n thức c    n, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đ ng (1920-1930), 


quá trình Đ ng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc 


kháng chi n chống thực dân Pháp và đ  quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành gi i phóng dân tộc 


thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo c  nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và ti n hành 


c ng cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành c ng, nêu lên các hạn ch , tổng 


k t những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đ ng để giúp người học nâng cao nhận 


thức, niềm tin đối với Đ ng và kh  năng vận dụng ki n thức đã học vào thực tiễn c ng tác, 


góp phần xây dựng và   o vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


5. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh                  2TC 


Nội dung học phần  ao gồm 6 chư ng: chư ng 1: trình  ày những vấn đề c    n có tính 


nhập m n Tư tư ng Hồ Chí Minh; chư ng 2 trình  ày về c  s , quá trình hình thành và phát 


triển tư tư ng Hồ Chí Minh; t  chư ng 3 đ n chư ng 6 trình  ày những nội dung c    n của 


tư tư ng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đ ng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 


Đ ng Cộng s n Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn 
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k t toàn dân tộc và đoàn k t quốc t ; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần  ắt  uộc 


được gi ng dạy trong chư ng trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối kh ng 


chuyên ngành Mác - Lênin, tư tư ng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quy t gồm: Tri t học 


Mác – Lênin, Kinh t  chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đ ng Cộng 


s n Việt Nam. 


6. Đại số tuyến tính                     2TC 


Học phần này cung cấp ki n thức c    n về Ma trận, định thức, hệ phư ng trình tuy n 


tính; Kh ng gian véc t , kh ng gian Euclid; Ánh xạ tuy n tính; Trị riêng, véc t  riêng của 


toán tử tuy n tính, là ki n thức c    n để vận dụng gi i quy t các  ài toán trong Kỹ thuật, 


kinh t . 


7. Giải tích 1                                                                                                             4TC  


Học phần này cung cấp ki n thức c    n về hàm số một  i n số thực; giới hạn và sự liên 


tục của hàm số một  i n số; đạo hàm và vi phân của hàm số một  i n số; tích phân; chuỗi,  là 


ki n thức c    n để vận dụng gi i quy t các  ài toán trong Kỹ thuật, kinh t . 


8. Giải tích 2                                                                                                            3TC 


M n học này cung cấp ki n thức c    n về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm 


theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều  i n; khái niệm, cách 


tính và các ứng dụng của tích phân  ội, tích phân đường, tích phân mặt; phư ng trình vi phân, 


là ki n thức c    n để vận dụng gi i quy t các  ài toán trong Kỹ thuật. 


9. Vật lý 1                                                                                                                3TC 


Học phần này cung cấp cho sinh viên ki n thức về các đại lượng vật lí c    n và 


những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, m  men động lượng, động năng, 


th  năng, c  năng, lực... Vận dung để kh o sát các dạng chuyển động của vật rắn; kh o sát và 


tìm các đại lượng liên quan đ n các loại dao động c  học, sóng c  (dao động điều hòa, dao 


động tắt dần, dao động cưỡng  ức); kh o sát và tìm các đại lượng liên quan đ n hệ nhiệt động 


(các th ng số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực 


học…) 


10. Vật lý 2                                                                                                               3TC 


Học phần này cung cấp cho sinh viên ki n thức về tư ng tác tĩnh điện, các đại lượng 


vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc t  cường độ điện trường, véc t  c m ứng điện, điện 


th , năng lượng…); ki n thức về tư ng tác tĩnh t , các đại lượng vật lí đặc trưng cho t  


trường kh ng đổi (véc t  cường độ t  trường, véc t  c m ứng t , t  th ng, năng lượng…); 


một số ki n thức về c  học tư ng đối (phép  i n đổi Lorentz, động lực học tư ng đối…); một 


số ki n thức về lý thuy t lượng tử (Thuy t photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng 


Compton…). Vận dụng các ki n thức để gi i thích các hiện tượng vật lí và gi i các  ài toán 


về trường tĩnh điện, t  trường kh ng đổi, c  học tư ng đối, lượng tử ánh sáng.  
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11. Pháp luật đại cƣơng                                                                2 TC 


Pháp luật đại cư ng là học phần  ắt  uộc thuộc phần ki n thức đại cư ng,  ao gồm 


các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật 


Việt Nam; luật Hi n pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật 


hình sự Việt Nam; luật h n nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học 


phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những ki n thức c    n về pháp luật, áp dụng vào thực 


tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của   n thân và những 


người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, t n trọng và thực hiện pháp luật. 


12. Tiếng Anh 1                                                                                                       3 TC 


Học phần Ti ng Anh 1 cung cấp cho người học ki n thức về t  vựng và ngữ pháp c  


  n   cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng 


ngày như: con người, vật s  hữu, địa điểm, thời gian r nh, đồ ăn, tiền  ạc. 


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các  ài luyện tập giúp người học vận 


dụng ki n thức t  vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, 


nói, đọc, vi t c    n   cấp độ đầu của trình độ A2. 


13. Tiếng Anh  2                                                                                                      3 TC 


Học phần Ti ng Anh 2 cung cấp cho người học ki n thức về t  vựng và ngữ pháp c  


  n liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, 


diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất...   trình độ A2 


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các  ài luyện tập giúp người học vận 


dụng các ki n thức t  và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng 


nghe, nói, đọc, vi t c    n   trình độ A2. 


14. Tiếng Anh 3                            3 TC   


Học phần Ti ng Anh 3 cung cấp cho người học ki n thức về t  vựng và ngữ pháp c  


  n   cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng 


ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian 


r nh, th  giới, cách sống khỏe mạnh... 


Học phần này cũng cung cấp các  ài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng ki n 


thức t  vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng 


nghe, nói, đọc, vi t   cấp độ đầu của trình độ B1.           


15.  Giáo dục quốc phòng 


16. Tin học trong kỹ thuật                            3 TC 


Học phần này cung cấp các ki n thức c    n về sử dụng các phần mềm Word, Excel, 


Powerpoint. Phư ng pháp xây dựng và  iểu diễn thuật toán. Phư ng pháp khai  áo và sử 


dụng các kiểu dữ liệu trong ng n ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều 
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khiển chư ng trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. T  đó giúp sinh viên có thể ứng dụng 


ng n ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các  ài toán trong kỹ thuật, kinh t ,... 


17. Giáo dục thể chất bắt buộc 


Học phần trang  ị cho sinh viên những ki n thức, kỹ năng, kỹ thuật c    n trong m n 


Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao 


sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp 


ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên. 


18. Giáo dục thể chất tự chọn 


18.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản 


    Giáo dục thể chất tự chọn c    n là m n học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong 


toàn trường. Học phần trang  ị cho sinh viên những ki n thức, kỹ năng, kỹ thuật c    n của 


t ng nội dung m n học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao 


sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp 


ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên. 


18.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao 


Trên c  s  là các ki n thức đã được trang  ị trong nội dung m n cầu l ng 1, cầu l ng 


2  n tập, đào sâu và m  rộng các ki n thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong 


tập luyện và thi đấu cầu l ng để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể ti n 


hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp 


phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần. 


19.  Tự chọn KHTN                                                                                                 2TC 


  19.1  Hóa học đại cương                            2TC 


Học phần cung cấp những ki n thức đại cư ng về c  s  lý thuy t hóa học như: Năng 


lượng và ph n ứng hóa học; Cân  ằng hóa học, các y u tố  nh hư ng đ n cân  ằng hóa học, 


cân  ằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ ph n ứng hóa học, các y u tó  nh hư ng đ n tốc 


độ ph n ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Ki n thức về điện hóa học: Quá trình 


 i n đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự  i n đổi hóa học trên  ề mặt. Vận dụng để 


xác định được năng lượng của ph n ứng hóa học, gi i thích được các qui luật điều khiển sự 


trao đổi năng lượng, đặc  iệt những qui luật có liên quan đ n các  i n đổi nhiệt năng thành 


các dạng năng lượng khác. 


  19.2. Toán chuyên ngành điện                                                  2TC 


 Học phần thuộc khối ki n thức c  s  ngành của khối ngành điện (Kỹ thuật điện, Kỹ 


thuật điều khiển và tự động hóa). Học phần này cung cấp các ki n thức về các phép  i n đổi; 


phư ng pháp tính gần đúng nghiệm thực của phư ng trình đại số và siêu việt; m  t  toán học 


các phần tử và thi t  ị điện trong hệ thống điện, hệ thống điều khiển và tự động hóa... T  đó 


áp dụng để tính toán và phân tích mạch điện, mạch điều khiển và hệ thống điện. 


 20. Tự chọn VH - XH – MT                                                                                     2TC 


20.1. Môi trường và Con người                                                                         2TC 
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Học phần M i trường và con người  ao gồm những nội dung ki n thức sau: Sự hình 


thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự   


nhiễm m i trường đất, nước, kh ng khí cũng như các vấn đề   nhiễm m i trường chính đối 


với một số ngành s n xuất c ng nghiệp điển hình (như ngành s n xuất giấy, ngành luyện kim, 


ngành ch   i n thực phẩm…). 


20.2. Logic                                                                                                           2TC 


Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối ki n thức giáo dục đại cư ng đối 


với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic 


học giúp phát triển tư duy chính xác, th ng minh.  


Học phần trang  ị ki n thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy 


(khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và  ác  ỏ) để hình thành và phát triển năng lực 


tư duy logic, kh  năng nhận  i t và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và 


nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề 


nghiệp sau khi ra trường. 


 20.3. Giao tiếp kỹ thuật                       2TC 


Giao ti p kỹ thuật là học phần thuộc khối ki n thức tự chọn trong chư ng trình đào tạo 


kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các ki n thức và rèn luyện các kỹ 


năng c    n giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện    ậc đại 


học và định hướng cho SV trong việc chuẩn  ị ki n thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà 


tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao ti p; Kỹ năng làm việc nhóm; 


Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuy t trình; Kỹ năng vi t 


(vi t thư trao đổi c ng việc, email, CV,   n ghi nhớ, vi t  áo cáo khoa học, đề cư ng, đề án, 


tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc. 


21. Tự chọn khối kinh tế                  2 TC                    


21. 1. Quản trị doanh nghiệp                                                                                 2 TC                    


Học phần Qu n trị doanh nghiệp c ng nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên 


khối ngành kỹ thuật,  ao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh t  học và cách thức 


vận hành của nền kinh t  qua cán cân cung-cầu; ngành c ng nghiệp và các đặc trưng của 


doanh nghiệp c ng nghiệp; nhà qu n trị và các chức năng qu n trị; một số lĩnh vực qu n trị 


đặc thù trong doanh nghiệp c ng nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu  i t h n về các 


vấn đề kinh t  xã hội cũng như được trang  ị thêm ki n thức và kỹ năng để hòa nhập và phát 


triển trong m i trường làm việc sau khi tốt nghiệp. 


21.2. Quản lý chất lượng                                                                                         2 TC                     


Qu n lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật,  ao 


gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về qu n lý chất lượng (vị trí, vai trò, các 


nguyên tắc và phư ng pháp qu n lý chất lượng); một số kỹ thuật và c ng cụ thống kê trong 


qu n lý chất lượng; các c ng cụ đ m   o, c i ti n chất lượng. Học phần trang  ị cho sinh viên 
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những ki n thức  an đầu về qu n lý chất lượng trong s n xuất c ng nghiệp để ứng dụng vào 


việc qu n lý chất lượng s n phẩm.  


22. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                    3TC 


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các ki n thức về: 


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình  ày   n vẽ; Vẽ hình học; Các phép chi u; Đồ 


thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các 


mặt và giao của 2 mặt. 


+ Các hình  iểu diễn của vật thể (hình chi u c    n, hình chi u phụ, hình chi u riêng 


phần, hình cắt, mặt cắt, hình chi u trục đo, hình trích). 


+ Cách tìm hình chi u thứ 3 t  2 hình chi u cho trước; Cách vẽ các hình chi u của vật 


thể; Cách lập   n vẽ và cách đọc hiểu   n vẽ của vật thể. 


 23. Cơ kỹ thuật                         2TC 


Học phần C  kỹ thuật  ao gồm các nội dung ki n thức sau đây: các khái niệm c    n và 


hệ tiên đề, các đặc trưng chuyển động chất điểm và vật rắn, các phư ng pháp gi i  ài toán 


động lực học chất điểm và vật rắn (phư ng pháp D’Alem ert, phư ng pháp Lagrange) 


24. Kỹ thuật nhiệt                         2TC 


Giới thiệu các ki n thức c    n về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các ki n 


thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thi t  ị nhiệt. 


25. Kỹ thuật thủy khí                                    2TC 


Gồm các ki n thức c    n về c  học chất lỏng trong kỹ thuật: các tính chất vật lý c    n 


của chất lỏng, thủy tĩnh học; c  s  thủy động học, năng lượng trong dòng ch y ổn định, lực 


tác dụng lên vật chìm, phân tích  thứ nguyên và tư ng tự, dòng ch y qua lỗ và vòi. 


26. Lý thuyết điều khiển tự động                        3TC 


Lý thuy t điều khiển tự động là học phẩn c  s  của các ngành kỹ thuật, dựa vào m  hình 


toán của đối tượng và lý thuy t toán học để phân tích, tổng hợp hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu 


c ng nghệ. M n học trang  ị cho người học những ki n thức chung nhất về hệ thống điều 


khiển tuy n tính; phư ng pháp m  t  toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống 


điều khiển   ch  độ xác lập và quá độ. Các phư ng pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống 


điều khiển tuy n tính. Kỹ năng phân tích, tính toán và thi t k  hệ điều khiển. 


27. Kỹ thuật điện tử tƣơng tự                      3TC 


Học phần giới thiệu về các linh kiện điện tử như: Diode, Transistor BJT, Transistor 


FET, Thyristor, Triac, IC khu ch đại thuật toán… ao gồm: Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm 


việc, đặc tuy n làm việc, phân loại và ứng dụng. 


Học phần cũng giới thiệu cách thức thi t k  một số mạch điện tử tư ng tự th ng dụng 


như: Mạch chỉnh lưu, mạch hạn ch , mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển, 


mạch khu ch đại sử dụng Transistor và Khu ch đại thuật toán. 
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Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các mạch điện sử dụng Transistor và Khu ch đại 


thuật toán làm việc   ch  độ khóa, như các mạch: so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, 


mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích… 


28. Kỹ thuật điện tử số                              3TC 


Học phần giới thiệu về các hệ thống số đ m; đại số Boolean; kỹ thuật tối gi n; các cổng 


logic c    n; kỹ thuật thi t k  mạch logic tổ hợp và tuần tự  để làm c  s  cho việc  iểu diễn 


các  ài toán trong thực t  thành các hàm logic tối gi n và thực hiện  ài toán dựa trên các cổng 


logic, dựa trên ng n ngữ m  atr phần cứng. 


Học phần cũng giới thiệu cách thức thi t k  một số mạch logic và tổ hợp th ng dụng 


trong thực t  như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch gi i mã, mạch ghép kênh, mạch 


phân kênh,  ộ đ m,  ộ ghi dịch,  ộ nhớ. 


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các phư ng pháp chuyển đổi AD/DA nhằm cung 


cấp phư ng tiện để gi i quy t các  ài toán điện tử theo c  hai hướng tư ng tự và số. 


29. Vi xử lý-vi điều khiển                  3TC 


Học phần Vi xử lý – vi điều khiển  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các ki n thức c    n về ki n trúc của một 


hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đ n gi n 


c  về phần cứng và phần mềm. 


Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Ki n trúc phần cứng tiêu  iểu của một hệ vi xử 


lý. Cấu trúc  ộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các ch  độ 


địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, 


truyền th ng nối ti p và xử lý ngắt. 


30. Kỹ thuật đo lƣờng điện     3TC 


Học phần Kỹ thuật đo lường điện  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Ki n thức c    n về kỹ thuật đo lường  ao gồm các khái niệm về đo lường; thi t  ị đo 


và các đặc tính của thi t  ị đo, các loại sai số trong quá trình đo lường, các phư ng pháp đánh 


giá sai số của phép đo và các phư ng pháp gi m  ớt sai số trong quá trình đo. 


Ki n thức về các mạnh  i n đổi tín hiệu đo c    n trong đo lường, các nguyên lý c    n 


của chuyển đổi đo lường nhằm  i n đổi các đại lượng kh ng điện thành tín hiệu điện phục vụ 


cho quá trình đo. 


Ki n thức về kỹ thuật đo lường các đại lượng điện như đo dòng điện, điện áp, c ng suất, 


năng lượng, tần số, góc pha và các th ng số của mạch điện như điện tr , điện c m, điện dung,  


sinh viên được hướng dẫn cách sử dụng máy hiện sóng để đo các đại lượng như điện áp, tần 


số và dạng sóng của tín hiệu đo. 


31. Truyền thông công nghiệp và SCADA    2TC 


Học phần Truyền th ng c ng nghiệp và SCADA  ao gồm những nội dung ki n thức sau 


đây: Ki n thức về các phư ng pháp truyền th ng tín hiệu đo (truyền th ng qua dòng điện, 


điện áp, truyền th ng tín hiệu số, truyền th ng quang). Ki n thức về các chuẩn truyền th ng 
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c ng nghiệp (RS232, RS485, Can, Modbus, Device Net, Profibus). Ki n thức về hệ thống 


SCADA, các thành phần trong hệ thống SCADA. Ứng dụng của SCADA trong c ng nghiệp 


 


32. Cơ sở Lý thuyết mạch 1                              3TC 


Học phần C  s  Lý thuy t mạch 1  ao gồm những nội dung ki n thức sau: Các khái 


niệm c    n và các phư ng pháp phân tích mạch 1 pha kh ng có hỗ c m, có hỗ c m; mạch 


điện có dòng hình sin, kh ng hình sin. Các tính chất c    n và các phép  i n đổi tư ng đư ng 


mạch điện tuy n tính. Các khái niệm c    n và phư ng pháp phân tích mạch điện 1, 2 cửa. 


Phư ng pháp phân tích mạch điện   ch  độ xác lập  ằng máy tính. 


33. Cơ sở Lý thuyết mạch 2                              3TC 


Học phần C  s  Lý thuy t mạch 2  ao gồm những nội dung ki n thức sau: Các 


phư ng pháp phân tích mạch  a pha đối xứng, kh ng đối xứng, t i tĩnh, t i động, mạch  a pha 


đối xứng kh ng sin và mạch  a pha  ị sự cố. Các khái niệm c    n, tính chất và các phư ng 


pháp phân tích mạch điện phi tuy n   ch  độ xác lập có dòng kh ng đổi, dòng xoay chiều. 


Quá trình quá độ trong mạch điện tuy n tính. Phư ng pháp tích phân kinh điển; phư ng pháp 


toán tử Laplace để phân tích mạch điện quá độ tuy n tính. 


34. Vật liệu điện                       2TC 


Học phần Vật liệu điện  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: Các tính chất điện, 


nhiệt, c  học, hóa học c    n của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu t  và 


những đặc điểm, ứng dụng của các vật liệu này trong kĩ thuật điện. Nội dung học phần cũng 


đề cập đ n  nh hư ng của các y u tố như nhiệt độ, độ ẩm, các tác động c  học, hóa học của 


m i trường làm việc đ n các đặc tính điện và tuổi thọ sử dụng của chúng trong các k t cấu 


thi t  ị điện và hệ thống điện, đồng thời cũng đề ra các  iện pháp nhằm hạn ch  các  nh 


hư ng đó. 


35. Máy điện                   4TC 


Học phần Máy điện  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: Nghiên cứu về cấu tạo, 


nguyên lý làm việc, t  trường trong máy điện, các quan hệ điện t , các đặc tính làm việc c  


  n, ưu nhược điểm của các loại máy điện th ng dụng như: máy  i n áp, máy điện một chiều, 


máy điện xoay chiều kh ng đồng  ộ, máy điện đồng  ộ và những ứng dụng của chúng trong 


c ng nghiệp và đời sống. M n học cũng đề cập đ n những loại máy điện đặc  iệt sử dụng 


trong đo lường, điều khiển và tự động hóa. 


36. Khí cụ điện                               2TC 


Học phần Khí cụ điện  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: Những lý luận c  


  n, các nguyên lí làm việc, cấu tạo và c ng dụng của các khí cụ điện c    n. Nội dung học 


phần cũng phân  iệt rõ các khí cụ đóng cắt và   o vệ hạ áp, r  le, các khí cụ điều khiển và các 


khí cụ điện trong mạng điện áp cao được sử dụng trong kỹ thuật điện. Học phần k  th a và có 
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liện hệ chặt chẽ với các ki n thức đã được học trong các m n học c  s  lý thuy t mạch 1, c  


s  lý thuy t mạch 2, kỹ thuật điện tử tư ng tự và kỹ thuật điện tử số. 


37. Cơ sở truyền động điện                                                                                    3TC 


Học phần C  s  Truyền động điện  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: Khái 


niệm chung về hệ thống truyền động điện (TĐĐ) và các đặc tính c  của động c  điện, các 


phư ng pháp điều chỉnh tốc độ động c  một chiều, xoay chiều. Phân tích quá trình điện, điện 


t , c  trong hệ truyền động điện dùng các  ộ  i n đổi; Phư ng pháp chung tính chọn c ng 


suất động c  điện. 


38. Điện tử công suất                                                                                                3TC 


Học phần Điện tử c ng suất  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: Linh kiện  án 


dẫn c ng suất,  ộ  i n đổi điện áp xoay chiều – một chiều (chỉnh lưu có điều khiển),  ộ  i n 


đổi điện áp xoay chiều – xoay chiều,  ộ  i n đổi điện áp một chiều - một chiều,  ộ  i n đổi 


điện áp một chiều - xoay chiều. 


39. Hệ thống cung cấp điện                  3TC 


Học phần Hệ thống cung cấp điện (HTCCĐ) cung cấp những ki n thức c    n về tính 


toán, thi t k  hệ thống cung cấp điện cho Xí nghiệp c ng nghiệp. Bao gồm: Cấu trúc tổng 


quát của một HTCCĐ; Vai trò, chức năng, k t cấu và th ng số của các phần tử chính trong 


HTCCĐ; Tính toán tổn thất, tính ngắn mạch, chọn và kiểm tra thi t  ị điện trong HTCCĐ; 


Tính toán   o vệ, tính toán các gi i pháp gi m tổn thất và đề xuất phư ng thức vận hành 


HTCCĐ…Nắm vững ki n thức của học phần này, sinh viên được ti p cận với m i trường hội 


nhập, có c  s  dữ liệu của đối tượng để áp dụng các  ài toán điều khiển và tự động hóa. 


40. Đồ án Hệ thống cung cấp điện                 2TC 


Học phần Đồ án m n học hệ thống cung cấp điện vận dụng ki n thức của học phần hệ 


thống cung cấp điện để thi t k  được một hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp c ng 


nghiệp. Cụ thể là: Phân tích yêu cầu của đề tài, Tính toán và lựa chọn phư ng án cung cấp 


điện; Thi t k  s  đồ, tính chọn thi t  ị, tính ngắn mạch và kiểm tra thi t  ị; Thi t k  hệ thống 


đo lường và   o vệ Trạm  i n áp, Thuy t minh phư ng án vận hành trong ch  độ  ình thường 


và một số ch  độ  ất thường. 


41.   Tự chọn liên ngành                                                                                    2TC 


41.1 Cơ ứng dụng                     2TC 


Học phần C  học ứng dụng trình  ày cấu trúc động học c  cấu, máy và các dạng truyền 


động c  khí th ng dụng trong các hệ thống c  khí nói chung như: truyền động đai, xích,  ánh 


răng, ... Tính toán thi t k , kiểm tra  ền cho chi ti t máy làm nền t ng cho việc tính toán, thi t 


k  c  cấu, máy. 


41.2 Kỹ thuật cơ khí đại cương                   2TC 


Học phần Kỹ thuật c  khí đại cư ng giới thiệu các ki n thức c    n về ngành kỹ thuật 


c  khí: s n xuất c  khí; vật liệu kỹ thuật; c  cấu, hệ thống và nguyên lý truyền động trong c  
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khí; các quá trình gia c ng c  khí; c    n về kỹ thuật, c ng nghệ và hoạt động của máy c ng 


cụ th ng dụng, máy c ng cụ CNC. 


       42.  Kỹ thuật điều khiển robot     3TC 


Học phần Kỹ thuật điều khiển ro ot  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Ki n thức về tay máy Ro ot và m  hình tay máy Ro ot dưới dạng phư ng trình Euler-


Lagrange. 


Ki n thức về thi t k  hệ thống điều khiển chuyển động cho tay máy dựa trên các phư ng 


pháp tuy n tính và phi tuy n. 


Ki n thức về thi t k  điều khiển lực (điều khiển tư ng tác) cho tay máy Ro ot. 


43. Điều khiển các quá trình công nghệ  4TC 


Học phần Điều khiển các quá trình c ng nghệ  ao gồm những nội dung ki n thức sau 


đây: 


Ki n thức về chức năng, cấu trúc phân cấp, các yêu cầu c    n và quy chuẩn thi t k  hệ 


thống điều khiển tự động quá trình c ng nghệ, các ki n thức về m  t  hệ thống sử dụng lưu đồ 


P&ID. 


Ki n thức về các sách lược điều khiển cho hệ thống  ao gồm sách lược điều khiển ph n 


hồi, điều khiển truyền thẳng, điều khiển tầng, điều khiển lấn át và lựa chọn . 


Ki n thức c    n vể quá trình điều khiển tự động một số quá trình s n xuất c ng nghiệp 


như: điều khiển tự động cho nồi h i, quá trình s n xuất xi măng, quá trình gia c ng dầu mỏ, 


s n xuất giấy và quá trình luyện kim. 


44. Nhận dạng và quan sát trạng thái hệ thống   3TC 


Học phần Nhận dạng và quan sát trạng thái hệ thống  ao gồm những nội dung ki n thức 


sau đây: 


Ki n thức c  s  về nhận dạng, cách nhận dạng m  hình hệ thống  ằng phư ng pháp quy 


hoạch thực nghiệm 


Ki n thức về nhận dạng m  hình SISO liên tục tuy n tính có tham số t  m  hình kh ng 


tham số 


Ki n thức về nhận dạng tham số m  hình ARMA 


Ki n thức về quan sát trạng thái hệ thống 


45. Hệ thống điều khiển số   4TC 


Học phần Hệ thống điều khiển số  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Ki n thức về nguyên lý  ộ chuyển đổi A/D ,D/A và những vấn dề c    n của  i n đổi Z 


Ki n thức về phân tích tính ổn định của hệ thống điều khiển số 


Ki n thức về thi t k   ộ điều khiển số cho các m  hình kỹ thuật khác nhau 


46. Hệ thống điều khiển lập trình   4TC 


Học phần Hệ thống điều khiển lập trình  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Khái niệm về  ộ điều khiển lập trình PLC, cấu trúc phần cứng, phân  iệt các loại PLC 


các hãng. 


Vai trò của  ộ điều khiển PLC so với  ộ vi xử lý trong ứng dụng 


Phân  iệt tín hiệu vào/ra cho PLC 


Lập trình ứng dụng plc s7-200 Siemens  


Lập trình ứng dụng plc CP1L Omron 







24 


 


Ứng dụng thực t  sử dụng PLC cho các c ng nghệ, thi t k  đấu nối tủ điều khiển 


47. Thiết kế và chỉnh định PID 4TC 


Học phần Thi t k  và chỉnh định PID  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Các phư ng pháp thi t k   ộ điều khiển PID th ng dụng cho quá trình tuy n tính  


Thi t k  trên mạch điện tử analog, chọn lựa d i tín hiệu v o ra, xấp xỉ quan hệ vào ra 


Chỉnh định các tham số của mạch PID  


Thi t k  trên mạch số  ộ điều khiển PID 


Lập trình và cài đặt  ộ điều khiển PID trên thực t  


48. Đồ án hệ thống điều khiển lập trình 2TC 


Học phần Đồ án hệ thống điều khiển lập trình  ao gồm những nội dung ki n thức sau 


đây: 


Tổng hợp ki n thức của m n học Hệ thống điều khiển lập trình để gi i quy t một  ài toán 


thực tiễn liên quan đ n hệ thống điều khiển  ằng PLC. 


49.  Đồ án điều khiển quá trình công nghệ 2TC 


Học phần  Đồ án điều khiển quá trình c ng nghệ  ao gồm những nội dung ki n thức sau 


đây: 


M  t  quá trình c ng nghệ, xây dựng m  hình, tuy n tính hóa m  hình, áp dụng các sách 


lược điều khiển để thi t k   ộ điều khiển, m  phỏng và thực nghiệm, đánh giá và k t luận 


50. Tự chọn kỹ thuật   6TC 


50.1  Hệ thống điều khiển phân tán   3TC 


Học phần Hệ thống điều khiển phân tán  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Tổng quan về hệ thống điều khiển.  


Các thành phần trong hệ thống điều khiển DCS. 


Chức năng hệ thống điều khiển DCS. 


Hệ thống điều khiển phân tán PCS7. 


50.2  Điều khiển chuyển động    3TC 


Học phần Hệ thống điều khiển chuyển động  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Các phần tử c    n trong các hệ thống c  điện   


Thi t k  hệ thống điều khiển 


Điều khiển gia tốc 


Các  nh hư ng qua lại và các ràng  uộc 


Các hệ thống điều khiển hai phía 


Điều khiển chuyển động trong kh ng gian   


Điều khiển và động học trong kh ng gian làm việc 


 50.3.  Điều khiển tối ưu và thích nghi hệ tuyến tính    3TC 


Học phần Điều khiển tối ưu  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Điều khiển tối ưu LQR, LQG 


Điều khiển thích nghi theo m  hình mẫu MRAS 


Phư ng pháp điều khiển thích nghi tự chỉnh STR. 
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50.4.  Hệ thống điều khiển nhúng    3TC 


Học phần Điều khiển nhúng  ao gồm những nội dung ki n thức sau đây: 


Ki n thức c  s  về hệ thống điều khiển nhúng; cấu trúc, mạng k t nối hệ thống nhúng.  


Trình tự thi t k , yêu cầu của một hệ thống điều khiển nhúng; Yêu cầu an toàn, nhận 


dạng, điều khiển, thi t k , cài đặt,   o dưỡng hệ thống.  


Ứng dụng hệ thống điều khiển nhúng trong c ng nghiệp và dân dụng. 


51. Thực tập cơ sở      3TC 


Học phần Thực tập c  s   ao gồm những nội dung ki n thức c    n sau đây: Sinh viên 


tìm hiểu những ki n thức c    n về kỹ thuật s n xuất và kỹ thuật an toàn th ng qua các  an 


nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện th ng 


dụng; giới thiệu gia c ng cắt gọt…. 


52. Thực tập chuyên môn      3TC 


Học phần Thực tập chuyên m n  ao gồm những nội dung sau đây: Sinh viên ph i làm 


quen với các thi t  ị thực t  trong c ng nghiệp về hình dạng, tính năng, th ng số kỹ thuật của 


thi t  ị t  đ n gi n đ n phức tạp,… tìm hiểu các c ng cụ, thi t  ị đo trong ngành và cách thao 


tác sử dụng. Tự tay lắp và đóng điện thử các  ài thực hành c    n: 


- Lắp một số mạch điện tử th ng thường 


- Lắp một số mạch điện dân dụng  


- Lắp một số mạch điện c    n trong c ng nghiệp 


- Đấu và cài đặt vận hành PLC,  i n tần 


- Quấn động c  và MBA các loại 


- Sửa chữa một số mạch điện khi sự cố, chạy thử, kiểm tra và k t luận. 


53. Thực hành cơ sở ngành KTĐK & TĐH                                                           1TC 


Thực hành c  s  ngành là học phần trang  ị cho người học kỹ năng tính toán, thi t k , 


lắp đặt, phân tích, đánh giá các  ộ  i n đổi c ng suất điện. 


54. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển     5TC 


Yêu cầu của học phần Thực tập tốt nghiệp 


Tìm hiểu các quá trình c ng nghệ tại một c  s  s n xuất c ng nghiệp ngoài trường.  


Sử dụng các ki n thức đã học về chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển để phân tích, tổng 


hợp và đánh giá về các hệ thống điều khiển tự động trong c  s  s n xuất. 


 Sinh viên thể hiện kh  năng thuy t trình và trình  ày các vấn đề thu nhận được trong 


quá trình thực tập dưới dạng  áo cáo thực tập tốt nghiệp 


55. ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển     7TC 


 Yêu cầu của học phần Đồ án tốt nghiệp 


Hệ thống lại và sử dụng các ki n thức đã có 


Tự tích lũy thêm các ki n thức liên quan đ n gi i quy t các vấn đề trong đồ án (ki n 


thức chuyên m n và ki n thức về phư ng pháp luận nghiên cứu khoa học) 


tổng hợp các ki n thức đã học để gi i quy t một  ài toán cụ thể trong lĩnh vực liên quan.  






